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DEDICATION 
Homage to the Buddha, Dharma, and Sanghal 


~@@6153212@ 


Hee under the sacred Bodhi Tree, where Bhagavan Buddha 
Shakyamuni brought the blessings of Enlightenment into 
our world, the Mahasangha from eleven countries has 
assembled once again to recite the Tipitaka. The teachings 
we commemorate here were spoken to the Sangha af various 
places in India. They were affirmed by five hundred Arhats 
who assembled at the Satipattana cave in Rajgir a year after the 
Blessed One passed into Parinirvana. Led by Mahakassapa, 
Ananda, and Upali, the noble Arhats, empowered with 
full recall of all they had heard, recited the teachings and 


confirmed them as the true words o£the Tathagata. 


Since this first great council, the Sangha has kept alive the 


memory o£ the Buddha§s presence and faithfully transmitted 
the Four Noble Truths and the Eightfold Path ¡n all directions. 


From their dedication, four major traditions took form and 


gave rise to eighteen schools. While they emphasized different 


aspects of the teachings, all relied on the Three Jewels 





as the only refuge from the ever-present miseries of Sarvam 
Dukkam. 


Transcending discrimination based on caste and culture, the 
teachings won the support o£the Chakravartin King Ashoka, 
who recognized the importance ofthe Dharma and sponsored 
its transmission throughout his vast empire and beyond, to 
Sri Lanka and Myanmar, to Kashmir, to lands beyond the 
Indus, and to Kashgar and Khotan. Through acts of faith and 
through edicts and inscriptions, Ashoka encouraged people of 
all regions to awaken faith in the Buddha, cultivate virtue, and 


practice the Eightfold Path. 


For centuries, even as empires flourished and passed away, the 
Dharma continued to unfold its blessings in land after land. 
In China, Tibet, and Mongolia; in Korea and Japan, and in 


all parts of Southeast Asia, the grace and balance inspired 


by virtuous action manifested in the shapes of temples and 


stupas, in images ofthe Enlightened Ones, and in depictions of 
the Buddhas great actions in this and previous lives. Through 
the devotion and dedication of countless great beings that 
transmitted the Dharma across the earth, this Aryadesha is 
renowned as the spiritual heart of our world. To this day, the 


pulse of enlightenment still beats within this sacred ground. 





We are fortunate that of all the early Dharma traditions, the 
living lineages of two schools remain: Sarvastivadin, within 
the Vinaya of the Mahayana traditions, and Theravadin, vital 
today in the Sanghas of Bangladesh, Cambodia, Indonesia, 
India, Laos PDR, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand and 
Vietnam. It has long been my dream that these streams of 
Sangha would return to Bodh Gaya after an absence of seven 
hundred years, to bear witness to the Buddhas message of 


harmony and peace. 


Since 2006, the Light of Buddhadharma Foundation 


International has acted as the primary sponsor of this 


gathering of the Theravadin Sanghas. Now, in our 12° 


anniversary, we congratulate all the great Venerable masfers 
and their lay devotees for their exemplary commitment 
to spreading the Dharma teachings to many parts of the 
world. We would also like to congratulate the International 
Mahasangha for organising this ceremony along with 
the International Tipitaka Chanting Council. We are also 
grateful to the Bodhgaya Temple Management Committee 
and the Government of Bihar for their gracious assistance in 
facilitating this auspicious gathering. These ceremonies are 
a great symbol of World Peace and help to free us from the 
bondage of karma and klesha. 





In this chaotic, materialistic world, ruled by self-interest and 
greed, people everywhere can benefit from prayers that wish 
all beings freedom from suffering and freedom from thoughts 
and actions that lead to suffering for self and others. Joined 
together in this most sacred place, the voices of many cultures 
can resound as one, reciting Lord Buddhas words that support 
health and tranquility, easing the force of desire and aggression 
and promoting harmony and balance in these stressful times of 
rapid change. Everywhere, people who become disheartened 
or disillusioned can look for inspiration to the Bodhi Tree and 
the Mahabodhi Temple, our shining stars that illuminate the 


way to peace and harmony. 


It is our great good fortune that we, as humble laypersons, 


have been granted the honor of supporting these historic 


assemblies. They manifest the blessings of the Dharma and 
fill us with hope that the merit generated here will encourage 
the awakening of more enlightened beings for the benefit 
of the earth, the environment, and people everywhere. In 
these turbulent times, they remind us that there is no need to 
confinue wandering, lost in this samsaric realm. Help is close 
at hand; the teachings that can awaken us are sfill here, and we 
who understand their value must not let them pass away. Ít is 


our duty to support the Sangha and keep these teachings 





alive through our practice and devotion. We pray that we may 
continue to support these ceremonies as they carry significant 


blessings for the world. 


Tam grateful to the leaders of the Sangha for allowing me this 
opportunity to commemorate the Lord Buddha and honor 
the beauty of his heritage. I thank my daughter Kunzang 


Wangmo, who has coordinated these assemblies over the last 


ten years. May the offering of this years printed volume of 


the Khuddakanikäya be received with the great wish that these 
precious teachings continue to be recited by the Mahasangha 
for the benefit ofallbeings. May the sound ofthe Buddavaccana 


be loud and heard throughout all realms! 


Sarvam Mangalam 
Tarthang-pa Kunga Gellek Yeshe Dorje 
Tarthang Rinpoche 
Founder of the Bodh Gaya Monlam Chenmo, 
World Peace Ceremony 
Founder, Light of Buddhadharma Foundation International 
February 2016 





Note on Pronunciation of Pali 


Dali was a spoken language of northern India in the time of 
Gotama the Buddha. It was written In the Brahmi script In 
India in the time of Emperor Asoka and has been preserved 
In the scripts of the varlous countries where the language 
has been maintained. In Roman scrIpt, the following set of 
diacrtucal marks 1s used to mdicate the proper 
pronunciation. 


The alphabet consists of fÍorty-one characters: elpht 
vowels, thirty-two consonants and one nasal sound 
(miggahita). 


Vowels: a, ä, 1, I, u, ũ, e, O 
Consonants: 

Velar: k, kh, g, gh, ñ 

Dalatal: œ ch; J; |h; ñ 
Retroflex: t, th, d, dh, n 
Denrtal: t, th, d, dh,n 

Labial: p, ph, b, bh, m 
Miscellaneous: y, r, Ì, v, s, h, | 


Nasal sound (mggahita): m 


The vowels a, 1, u are short; 3, ï, u are long; e and o are 
pronounced short before double consonants: mettä, 
khetta, kottha, sotthi; and long before single consonants: 
deva, senä, loka, odana. 





a 1s pronounced like “4” In “abouf; 
ä like “a” In father”; 

11S pronounced like “ in 'mint; 

1 like “ee” In “see”; 

u 1S pronounced like “ư” in 'put; 
ũ like “oo? In “cool? 


Consonants are pronounced mostly as im English. The 
consonant c 1s pronounced as Ích in “church?. All the 
aspirated consonants are pronounced with an audible 
expulsion of breath following the normal unasprrated 
sound. Therefore th 1s not as In “three” but more like the 
sound in “Thailand”, and ph 1s not as in “photo' but rather 1s 
pronounced “p accompanied by an expulsion of breath. 


The retroflex consonants, t, th, d, dh, n are pronounced 
with the tip of the tongue turned back; whereas In the 
dental consonants, t, th, d, dh, n it touches the upper front 
teeth. 


The palatal nasal, ñ, 1s the same as the Spanish “8, as In 
“señor”. The velar nasal, ñ, is pronounced like “ng” In “singer 
but occurs onÌy with the other consonants in 1ts group: ñk, 
ñkh, ñg, ñgh. The pronunciatlon of m is similar to ñ but 
Occurs most commonly as a terminal nasalization: 'evam 
me sutam”. The Päli v is a soft *v° or “w” and | produced with 
the tongue retroflexed, 1s almost a combined “rÏ sound. 


Double consonants are very frequent in Dali and must be 
strictÌy pronounced as long consonants, thus mn 1s like the 
English “nn in “unnecessary'. 
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THERAGATHA 
TRƯỞNG LÃO TÁNG KỆ 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Chương I- Một Kệ 
-00000- 
Phẩm Một 
Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đăng Giác 
() Subhùti (Thera. 1) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong gia đình vị Cô 
vấn Sumana, em trai Ông Anàthapindika (C ấp Cô Độc), được đặt tên là Subhùt. 
Trong ngày ông Cấp Cô Độc dâng cúng vườn Kỳ Viên cho đức Phật, ngài có 
chứng kiến. Sau khi nghe pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Thọ Đại giới 
xong, ngài thâm hiểu hai loại giới luật. Được Thế Tôn cho một đề tài đề thiền 
quán, ngài đi vào rừng để hành thiền. Sau khi triển khai thiền quán, ngài chứng 
quả A-la-hán. Rồi ngài bắt đầu thuyết pháp, không phân biệt giới hạn, được trở 
thành vị Tỷ-kheo đệ nhất về hạnh Từ vô lượng. Khi Ngài đi khất thực, ngài vẫn 
hành thiền, và khi xuất thiền, ngài mới nhận đồ ăn, và như vậy đem lại công đức 
lớn cho thí chủ và ngài trở thành vị xứng đáng được bồ thí đệ nhất. Do vậy, Thế 
Tôn có nói: Này các Tỷ-kheo, Subhùti được xem là vị Tỷ-kheo đệ nhất về hạnh 
từ bi vô lượng, xứng đáng được cúng dường'. 

Bậc Đại đệ tử này, trong khi đi khất thực đi đến Vương Xá, vua 
Bimbisàra (Bình-sa) nghe ngài đến, liền đến kính chào và xin dựng một chỗ ở 
cho ngài, nhưng rồi vua quên, ngài không nhận được chỗ ở, nên hành thiền 
ngoài trời. Vì thái độ nghiêm túc của ngài, trời không mưa và do vậy nạn hạn 
hán đe dọa dân chúng, quần chúng tụ họp than phiền ồn ào trước hoàng cung. 
Vua tìm hiểu nguyên nhân vì sao trời không mưa và nghĩ rằng có lẽ vì ngài 
Subhùti hành thiền ngoài trời. Vua cho làm các am thất bằng lá cho ngài, và khi 
ngài vào ngồi thiền trong am thất ấy, trời bắt đầu mưa từng hột một chớ không 
mưa ào ào. Ngài muốn quần chúng khỏi sợ hạn hán, tuyên bố rằng, không có sự 
sợ hãi gì đe dọa ngài, từ phía ngoài hay từ phía trong, với những bải kệ như sau: 

1. Am thất ta khéo lợp, 

An lạc, ngăn chận gió, 

Thần mưa, hãy mưa đi, 

Mưa như ý Ngươi muốn! 

Tâm ta khéo định tĩnh, 


Giải thoát, sông tinh cần, 

Thần mưa, hãy mưa đi! 

Thần mưa, hãy mưa đi! 

(ID Mahàkotthita (Thera. l) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàvatthl, trong một gia 
đình Bà-la-môn rất giàu có và được đặt tên là Kotthita (Câu-hy-la). Khi đến tuôi 
trưởng thành, ngài học ba tập Veda và thành tựu các đức tánh của vị Bà-la-môn, 
ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hiện thiền 
quán từ khi mới xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán, với hiểu biết về nghĩa và về 
pháp, ngài thường hỏi bậc Đạo Sư và các vị Đại Trưởng lão về hai vấn đề ấy và 
trở thành rất lão luyện thuần thục. Rồi bậc Đạo Sư, sau khi xác nhận các quả 
chứng ngài đã được trong kinh Vedalla, xác nhận ngài là bậc thiền quán đệ nhất. 

Sau một thời gian, ý thức được sự an lạc giải thoát, ngài nói lên bài kệ 
này: 

2. Tịch tịnh và chỉ tức, 

Tụng đọc lời trí tuệ, 

Tâm tư không tháo động, 

Ác pháp được vứt bỏ, 

Giống như những lá cây, 

Bị gió thối phiêu bạt. 

(HI) Kankha-revafa (Thera. 2) 

Trong thời đức Phật hiện tại ngài sanh vào trong một gia đình giàu có ở 
Sàvatthi. Khi ngài đứng vào vòng ngoải của những người đứng nghe bậc Đạo 
Sư thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài chứng quả A-la-hán nhờ 
hành thiền, ngài trở thành lão luyện trong thiền định và bậc Đạo Sư tuyên bố 
ngài là hành thiền đệ nhất. 

Sự nghiệp đã thành tựu, ngài nghĩ đến sự nghi ngờ lắn chiếm tâm tư, và 
nay nghi ngờ đã được đoạn tận, ngài tán thán sức mạnh và trí tuệ của bậc Đạo 
Sư, nhờ vậy nay tâm tư ngài được định tĩnh và kiên trì. Ngài nói: 

3. Hãy thấy trí tuệ này 

Của những bậc Như Lai, 


Như lửa cháy nửa đêm, 

Cho ánh sáng, cho mắt, 

Họ nhiếp phục nghi ngờ 

Cho những ai đi đến. 

(IV) Punna Mamtàniputta (Thera. 2) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh vào một gia tộc Bà-la-môn, trong 
làng Bả-la-môn Donavatthu, không xa Kapilavatthi (Ca-tỳ-la-vệ). Ngài là con 
trai của người chị của Trưởng lão Kondamna và được đặt tên là Punna. Sau khi 
làm tròn bốn phận của một người Sa-di, ngài tỉnh tấn nỗ lực cho đến khi chứng 
được quả cao nhất. Rồi ngài đi với người cậu ngài đến sống gần bậc Đạo Sư, từ 
bỏ miền phụ cận Kapilavatthu, chuyên tâm tu hành, không bao lâu ngài chứng 
quả A-la-hán. 


Ngài Punna có đến năm trăm đồ chúng cùng ở trong gia tộc ngài, và tất cả 
đều xuất gia. Vì ngài giỏi về mười căn bản của thuyết giảng, ngài dạy cho các 
đệ tử của ngài lão luyện về mười căn bản này cho đến khi các vị này chứng quả 
A-la-hán. Các đệ tử ngài yêu cầu ngài đưa họ đến yết kiến bậc Đạo Sư, nhưng 
ngài nghĩ không nên đi với số đồ chúng như vậy, liền bảo họ đi trước còn ngài 
đi sau. Các vị ấy là đồng hương với đức Phật, đã đi bộ sáu mươi đo tuần đến 
Vương Xã, đến tại ngôi tịnh xá Trúc Lâm và đảnh lễ bậc Đạo Sư. Đức Phật hỏi 
ai đồng hương với Ngài có thê giảng được về đời sống giản dị, và các vị này 
giới thiệu ngài Punna. Khi bậc Đạo Sư đi từ Vương Xá đến Sàvatthi, ngài Punna 
cũng đi đến Sàvatthi, tại đây ngài được dạy về Chánh pháp. Rồi ngài đi vào 
rừng Andha để suy tư về Chánh pháp. Tôn giả Sariputta cũng đi theo vào rừng 
và đàm đạo Chánh pháp với Punna. Bậc Đạo Sư tuyên bố Punna là bậc thuyết 
pháp đệ nhất. 


Một hôm, suy tư trên sự giải thoát chứng đạt, ngài suy tư như sau: 'Đối 
với ta và nhiều vị khác đã thoát khỏi đau khô, thật là giúp đỡ lớn nếu thân cận 
với bạn lành'. Với sự hoan hỷ phần khởi, ngài nói lên bài kệ này: 

4. Hãy thân cận người hiền, 

Bậc hiền minh thấy nghĩa, 

Nghĩa lớn và thâm sâu, 


Khó thấy, tế, tế nhị, 


Bậc trí chứng đạt được, 
Không phóng dật, chủ tâm. 
(V) Dabba (Thera. 2) 


Ngài sanh ra trong gia đình của dân tộc Mallà ở Anupiyà. Khi mới bảy 
tuôi, ngài được thấy bậc Đạo Sư khi Thế Tôn viếng thăm xứ sở và nhà của ngài. 

Ngài bị ảnh hưởng đến nỗi ngài xin phép bà nội cho được xuất gia với 
bậc Đạo Sư, mẹ ngài đã mất khi sanh ngài. Bà nội ngài đưa ngài đến yết kiến 
đức Phật và đức Phật giao cho một Tỷ-kheo làm lễ xuất gia cho ngài. Ngài với 
nghiệp nhân quá khứ với ước vọng tương lai đang chín muôi, nên chứng được 
bốn quả liên tiếp chính trong khi ngài được cạo tóc. 

Khi bậc Đạo Sư từ giã xứ Mallà để đi về Vương Xá, Dabba thiền quán 
một mình, và muốn dùng thân để phục vụ giáo hội và nhận công việc phân phối 
chỗ ngủ, tổ chức các buổi ăn. Bậc Đạo Sư chấp nhận công việc làm này, xác 
nhận sự thành công của ngài, khả năng thần thông của ngài, với ngón tay chói 
sáng của mình soi sáng cho các đồng Phạm hạnh về chỗ ngủ. Các sự việc này 
được nói đến trong Luật tạng. 


Khi bị các Tỷ-kheo theo phe với Mettiya và Bhummajika vu khống, làm 
hại và ngài được giáo hội che chở và biện minh, Tôn giả Dabba ý thức được 
lòng từ của mình đối với các vị khác, liền nói lên bài kệ như sau: 

5. Ai thật khó nhiếp phục, 

Nay đã được nhiếp phục, 

Dabba tự biết đủ, 

Nghi ngờ được vượt qua, 

Thăng trận, không sợ hãi, 

Dabba trú tịch tịnh. 

(VD Sila- Vaniya (Thera. 2) 

Đây là bài kệ của Trưởng lão Sambhùta, ngài được sanh ở RàJagaha 
(Vương Xá), con trai một Bà-la-môn có danh tiếng, tên là Sambhùta. Với ba 
người bạn Bhùmija, Jeyyasena và Abhiràdana. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp 
và ngài xuất gia. Khi đang tu tập thiền quán thân bất tịnh, ngài ở luôn luôn tại 
Sifavana (rừng mát) và được gọi là Sitavaniya (vị ở rừng mái). 


Khi thấy các Tỷ-kheo đang đi đến yết kiến đức Phât, ngài nói: "Thưa các 
Hiền giả, các Hiền giả hãy đảnh lễ bậc Đạo Sư thay mặt tôi và thưa với bậc Đạo 
Sư như sau: 

6. Có Tỷ-kheo đi đến 

Rừng Sitavana, 

Sống một mình, độc cư, 

Biết đủ, tâm nhập định, 

Thăng trận, không kinh hoàng, 

Kiên trì hộ thân niệm'. 

(VI) Bhalliya (Thera. 2) 

Với người anh là Tapussa, trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành 
PokkharavatÌ, con một người đánh xe cho đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành đi 
ngang một khu rừng có bóng mát một đoạn đường bùn lầy ngăn đoàn lữ hành 
lại. Một vị thần cây, là người bà con hiện ra và nói: 'Thế Tôn vừa mới thành đạo 
và đang ngồi thiền bảy ngày dưới gốc cây. Hãy cúng đường đồ ăn. Như vậy, các 
người được hạnh phúc và lợi ích'. Cả lữ đoàn hoan hỷ, không chờ nâu cơm, đem 
bánh gạo và mật đến cúng đường Thế Tôn. 

Khi Thế Tôn chuyền pháp luân ở Benares, Thế Tôn đi đến Vương Xá. Ở 
đây, Tapussa và Bhalliya hầu hạ Ngài và nghe pháp, Tapussa trở thành một cư 
sĩ, còn Bhalliya thời xuất gia và thành tựu được sáu thăng trí. 

Một ngày kia, Ác ma hiện ra dưới hình thức cực kỳ kinh hoàng, nhưng 
Bhalliya đã vượt qua mọi sợ hãi, nên nói lên bài kệ như sau, khiến Ác ma phải 
thất vọng: 

7. Ai đuôi đi thần chết, 

Với đạo binh của nó, 

Những dòng nước lớn mạnh, 

Trói cây lau yếu ớt, 

Thắng trận, không sợ hãi, 

Nhiếp phục, trú tịch tịnh. 

(VII Vìra (Thera. 2) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàvatthi (Xá-vệ) trong gia 
đình vị bộ trưởng vua Pasenadi (Ba-tư-nặc), và được gọi là Vìra. Ngài rất giỏi 
về thể thao và võ nghệ, và trở thành một chiến sĩ. Sau khi lập gia đình với sự 
bằng lòng của mẹ cha, ngài có một đứa con trai. Thấy sự khô lụy, tiếp tục tái 
sanh, ngài xuất gia và nhiệt tâm tinh cần, ngài chứng được sáu thắng trí. Khi đã 
thành vị A-la-hán và sống thọ hưởng an lạc giải thoát, vợ của ngài muốn cám dỗ 
ngài trở về với gia đình băng nhiều hình thức. Nhưng Tôn giả nói rằng: Người 
đàn bà này muốn cám dỗ ta, không khác gì người muốn xô ngã núi Sineru với 
cánh một con ruôồi'. Và ngài thuyết lên bài kệ này để nói rằng sự cám dỗ của vợ 
cũ của ngài thật là vô ích: 

§. Ai thật khó nhiếp phục 

Nay đã được nhiếp phục, 

Vira tự thỏa mãn, 

Nghĩ ngờ được vượt qua, 

Thắng trận, không kinh hoàng, 

Vira trú tịch tịnh. 


Người đàn bà nghe ngài nói rất lấy làm xúc động và nghĩ rằng: 'Chồng ta 
đã thành đạt thù thắng như vậy. Vậy đời sống gia đình có gì là tốt đẹp cho ta. 
Rồi đi đến tịnh xá các Tỷ-kheo-ni xin được xuất gia và chứng được ba minh. 


1X. Pilinda-Vaccha (Thera. 2) 


Ngài sanh ở Sàvatthi, là con một Bà-la-môn, trước khi Thế Tôn thành đạo 
và được đặt tên là Pilinda. Vaccha là tên của dòng họ. Ngài trở thành một ân sĩ 
và được một bùa phép tên là Tiêu Gandhàra (có thê đi trên hư không và tha tâm 
thông) và nhờ vậy được nổi danh. Khi đức Phật thành đạo, bùa phép này không 
còn hiệu lực. Khi ngài nghe được bùa phép Đại Gandhàra làm bùa phép tiểu 
Gandhàra mắt hiệu lực, ngài kết luận Sa-môn Gotama biết được bùa phép Đại 
Gandhàra và ngài đến hầu hạ đức Phật để học cho được bùa phép ấy, đức Phật 
dạy: 'Phải xuất gia', ngài tưởng rằng xuất gia là điều kiện để chứng được bùa 
phép nên vâng lời theo. Đức Phật dạy ngài Chánh pháp và phương pháp thiền 
quán, chăng bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Nhờ sự hướng dẫn của Pilinda 
trong một đời trước, được sanh làm chư Thiên, vị này hầu hạ ngài sớm chiều để 
tỏ lòng biết ơn. Do vậy, ngài được xem là vị Tỷ-kheo được chư Thiên ái kính, 
và được đức Phật xác nhận cho địa vị ấy. 


Một hôm, Tôn giả Pilinda ngôi giữa hội chúng Tý-kheo, suy tư đến sự 
thành tựu của mình, tuyên bố cho chúng biết bùa phép ấy đã đưa ngài đến gặp 
Thế Tôn và nói lên bài kệ này: 

9. Lời khuyên đến, tốt lành! 

Lời không tốt, không đến! 

Lời khuyên đến với ta, 

Không thuộc về tà ác! 

GIữa các pháp phân biệt, 

Ta đến pháp tối thượng. 

(X) Punnamàsa (Thera. 3) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh làm con của Samiddhi, một 
Bà-la-môn ở Sàvatthi, ngài xuất gia được khi sanh được đứa con trai, thọ giới 
dưới sự hướng dẫn của đức Phật, và lấy bốn sự thật làm đề tài đề thiền quán và 
ngài chứng được quả A-la-hán. Vợ cũ của ngài tìm cách cám dỗ ngài, trang 
điểm rất đẹp mắt đến thăm ngài, và đem theo đứa con trai. Nhưng ngài hoàn 
toàn giải thoát, không còn vướng bận gì và nói lên bài kệ này: 

10. Ta sống không mong chờ, 

Đời này hay đời sau, 

VỊ đã đạt trí tuệ, 

An tịnh, tự chế ngự, 

Không dính nhiễm các pháp, 

Biết sanh diệt của đời. 

Vợ của ngài nghĩ rằng: 'Vị Trưởng lão này không đề ý gì đến ta và con ta 
nữa, ta không thê cám đỗ ngài' nên nàng bỏ đi. 

Phẩm Hai 

(XD Cùlagavaccha (Thera. 3) 

Ngài sanh là vị Bà-lamôn ở Kosambi, nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, 
ngài xuất gia. Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở Kosambi tranh cãi nhau, 
Cùlagavachha không theo phe phái nảo, trung thành với lời dạy của bậc Đạo Sư, 
phát triển trí tuệ và chứng quả A-la-hán. Thấy sự tranh cãi các Tỷ-kheo là 


nguyên nhân của sự thối thất, ngài hoan hỷ với thái độ không phe phái của mình 
và nói lên bài kệ: 

11. Tỷ-kheo nhiều hân hoan, 

Trong pháp Phật tuyên bó, 

Đạt được đạo tịch tịnh, 

Hành dừng lại an lạc. 

(XII) Mahàgavaccha (Thera. 3) 


Ngài sinh ra trong thời đức Phật tại thể, làm con của Sammiddhi, một Bà- 
la-môn ở làng Nàlaka, Magadha. Ngài xuất gia vì Sàriputta đã xuất gia, và ngài 
biết Sàriputta rất sáng suốt. Sau khi chứng quả A-la-hán, và thọ hưởng lạc giải 
thoát, ngài nói lên bài kệ đề khích lệ các đồng Phạm hạnh tinh cần tu tập: 


12. Trí tuệ lực, giới hạnh, 

Định, thiền lạc, chánh niệm, 

Chỉ ăn những món ăn 

Đem lại quả tốt đẹp, 

Ở đây, tham viễn ly, 

Chờ đợi giờ mạng chung. 

(XIH) Vanvaccha (Thera. 3) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapllavatthu. Ngài sanh ra 
trong rừng, khi mẹ ngài đi vào rừng viếng cảnh, và sanh tại đây. Ngài trở thành 
một trong những đứa trẻ chơi cát với đức Phật trong tương lai. Vì ngài thích 
rừng núi, ngài được biết với tên là Vanavaccha. Về sau, khi ngài xuất gia, ngài 
sông trong rừng tinh tấn tu hành và chứng quả A-la-hán. Đề tán thán hạnh ở 
rừng, ngài nói lên bài kệ này, đáp lời vị đồng Phạm hạnh đã hỏi ngài: 'Ngài 
thích thú gì ở rừng núi?' Ngài đáp: "Thích thú thay, các ngôi rừng các ngọn núi! 

3. Đẹp sắc, mây xanh biếc, 

Nước mát lạnh, chảy trong, 

Kẻ chăn bò Inda, 

Che kín cả ngôi rừng, 


Những ngôi núi đá ấy, 


Làm hân hoan tâm ta'. 
(XIV) Sìvaka (Thera. 3) (Một Sa-di phục vụ cho Vanavaccha). 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con người chị của 
Vanavaccha. Khi mẹ ngài được tin Vanavaccha xuất gia, thọ Đại giới, đã sống 
trong rừng. Mẹ ngài nói với ngài: 'Này Sìvaka, con hãy xuất gia dưới sự chỉ dẫn 
của Vanavaccha và phục vụ cho ngài, vì nay ngài đã già!'. Ngài nghe theo lời 
mẹ xuất gia sông ở trong rừng phục vụ săn sóc Vanavaccha. Một hôm, khi đi 
đến gần làng, ngài bị đau nặng: khi thuốc không chữa được, ngài không về và 
Trưởng lão Vanavaccha đi tìm và thấy ngài bị đau. Sau khi cho ngài uống thuốc 
và săn sóc ngài, khi bình minh mới bắt đầu, vị Trưởng lão nói với ngài: "Này 
Sìvaka, từ khi ta xuất gia, ta không sống ở trong làng. Vậy chúng ta hãy đi vào 
rừng'. Sìvaka trả lời: 'Dầu thân con ở trong làng, nhưng tâm con bao giờ cũng 
hướng về rừng núi. Vậy nay con tuy nằm ở đây, con sẵn sàng đi vào rừng'. Vị 
Trưởng lão cầm tay ngài, dắt ngài đi vào rừng, khích lệ ngài. Ngài nhờ sự khích 
lệ này, tự mình sách tấn và chứng quả A-la-hán. 

Rồi ngài nói lên bài kệ của mình hợp chung lời vị Trưởng lão và lời 
mình, nói lên sự ưa thích sống viễn ly và quả chứng của mình, sự vâng lời thầy 
của mình và chứng đắc chánh trí: 


14. Thầy ta nói với ta, 

'Hãy đi, Sìvaka!" 

Thân ta sông ở làng, 

Nhưng tâm hướng về rừng, 
Dầu còn nằm ta đi, 

Người biết, không trói buộc. 
(XV) Kunda Dhàna (Thera. 3) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con một Bà-la-môn và 
được gọi là Dhàna. Thuộc lòng ba tập Vệ-đà, sau khi đã lớn tuổi, ngài nghe đức 
Phật thuyết pháp và xuất gia. Khi vua Pasenadi nước Kosala để ý đến ngài, cúng 
dường ngài các đồ dùng cần thiết nên ngài khỏi phải đi khất thực. Khi nàng 
Subhaddà mời bậc Đạo Sư và chúng Tỷ-kheo dùng cơm, lúc ấy Kunda Dhàna 
mới chứng tỏ quả chứng và sức mạnh của mình như đã được ghi chép trong tập 
sớ Anguttara Nikàya. Ngài nói lên các bài kệ này cho các vị Tỷ-kheo: 


15. Năm pháp Thây cắt đứt, 
Năm pháp Thây từ bỏ, 

Và năm pháp thượng nhân, 
Thầy có gắng tu tập, 
Tỷ-kheo vượt năm ái, 

Được gọi là 'vượt bộc lưư'. 
(XVD) Belatthasìsa (Thera. 3) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi trong một gia đình Bà- 
la-môn. Trước khi đức Phật thành đạo, ngài đã xuất gia theo giáo đoàn của 
Kassapa ở Uruvelà và thờ lửa. Khi Kassapa được đức Phật giáo hóa, ngài là một 
trong ngàn người đệ tử của Kassapa chứng được quả A-la-hán, khi nghe đức 
Phật giảng kinh Aditftápariyàyàsutta (Kinh Lửa Cháy). 


Sau ngài trở thành vị giáo thọ của Tôn giả Ananda. Một hôm, nghĩ đến sự 
an lạc thuần tịnh của quả chứng, và sự tu hành ban sơ của mình, ngài nói lên bài 
kệ diễn tả sự hân hoan của ngài: 

16. Như vật hiền giống tốt 

Với sừng, kéo cải cày, 

Đi đứng không mệt nhọc, 

Cũng vậy, ta ngày đêm, 

Đi đứng không mệt nhọc, 

Được lạc không thế vật. 

(XVII) Dàsaka (Thera. 4) 

Do nghiệp của mình, ngài sanh vào thời dức Phật hiện tại, con của một 
người nô lệ của Anàthapindika, và được giao việc gác cửa vào tịnh xá Jetavana. 
Được nghe đức tánh và nguyện vọng của ngải, ông Anàthapindika giải thoát cho 
ngài khỏi vòng nô lệ và ngài nói ngài sẽ sung sướng nêu được xuất gia. Do vậy, 
ngài được xuất gia ngay. Nhưng khi được xuất gia, ngài trở thành biếng nhác, 
thụ động, tiêu cực, không chịu cố gắng đề thoát khỏi sanh tử, và ngủ quá nhiều 
sau các bữa ăn. Khi đến thời thuyết pháp, ngài lựa một chỗ ngoài vòng Tăng 
chúng, tìm một góc và ngôi ngáy. Thế Tôn nghĩ đến việc làm trước của ngài, 
nên nói lên bài kệ này đề khích lệ ngài: 
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17. Ai hôn trầm, ăn nhiều, 

Nằm ngủ, lăn qua lại, 

Như heo lớn, ăn no, 

Kẻ ngu tiếp thai sanh. 

Khi nghe vậy, Dasaka trở thành dao động hốt hoảng và phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài suy nghĩ: 'Bài kệ của Thế Tôn đã khích lệ 
ta nhiều' và ngài nói lại bài kệ này. Như vậy, dầu cho bài kệ chống đối ăn nhiều, 
bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của ngài. 

(XVII) Singàlar-Pitar (Thera. 5) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình giàu có ở Sàvatth1, 
lập gia đình và đặt tên con là Singàlaka và tự mình được gọi là Singàla-pitar 
(cha của Singàla). Về sau ngài từ bỏ gia đình và xuất gia. Thế Tôn biết được căn 
cơ xu hướng của ngài, dạy ngài đề tài thiền quán là bộ xương người. Dùng đề 
tài này để thiền quán, ngài sống giữa các dòng họ Thích-ca ở Sumsumàragira, 
tại khu rừng Bhesaskalà. Trong rừng ấy, một thần rừng biết được ngài sẽ chứng 
được Thánh quả nên nói lên bài kệ này: 

18. Hãy nhìn trong khu rừng, 

Rừng Bhesakala! 

Một Tỷ-kheo đang sống, 

Thừa tự lời Phật dạy, 

Ngang thân địa đại này, 

Tỏa khắp tưởng bộ xương. 

Ta nghĩ Tỷ-kheo ấy, 

Mau đoạn tận dục tham. 

Nghe bài kệ này, vị Trưởng lão nghĩ rằng: 'Vị thần rừng này muốn ta cô 
gắng tu tập', nên ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Về sau, ngài 
nhớ lại bài kệ của thần rừng này và nói lên lại bài kệ ấy như là lời tuyên bố về 
chánh trí của ngải. 

(XIX) Kula (Thera. 4) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, 


xuất gia và vì tâm tư chưa được thăng bằng, ngài không chú tâm được trên một 
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đề tài nhất định. Một ngày kia đi khất thực, ngài thấy người dẫn nước bằng cách 
đào cách kinh dẫn nước. Trong thành phó, ngài thấy người làm cung tên uốn 
nắn cung tên băng nheo một con mắt như thế nào, và khi trở về với bình bát đầy 
đồ ăn, ngài thấy những người làm xe sửa soạn trục xe, bánh xe và vành xe như 
thế nào. Bước vào tịnh xá, đùng cơm xong, khi đang nghỉ trưa, ngài nghĩ đến ba 
phương pháp nhiếp phục này, và lẫy chúng làm khích lệ và dùng chúng đề tự 
mình tu tập, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Liên hệ những bài học này 
VỚI Sự tu tập tâm của mình, ngài nói lên lời chánh trí với bài kệ như sau: 

19. Người trị thủy dẫn nước, 

Kẻ làm nên nắn tên, 

Người thợ mộc uốn gỗ, 

Bậc tự điều, điều thân. 

(XX) AjIta (Thera. 4) 

Khi bậc Đạo Sư còn sống, ngài được sanh ở Sàvatthi con của một Bà-la- 
môn làm nghề đánh giá hàng hóa cho vua Kosala. Ngài trở thành một ân sĩ tu 
theo BàvarI, một vị Bà-la-môn có học thức ở vườn Kaptttha trên bờ sông 
Godhàvarì. Bàvarì bảo ngài cùng với Tissa và Metteya đi đến bậc Đạo Sư. Ajita 
được đức Phật cảm hóa, và xuất gia. Lựa một đề tài đề thiên quán, ngài phát 
triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên sự thắng trận của ngài với 
bài kệ này: 

20. Ta không có sợ chết, 

Không ưa thích sanh mạng, 

Ta sẽ bỏ thân này, 

Tỉnh giác và chánh niệm. 

Phẩm Ba 

(XXD Nigrodha (Thera. 4) 


Trong lời đức Phật tại thế, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn có 
danh tiếng ở Sàvatthi. Khi tỉnh xá Jetavana được dâng cúng đức Phật, trông thây 
tướng tốt uy nghiêm của đức Phật, ngài được cảm hóa và xuất gia. Khi phát 
triển thiền quán, ngài có thê đạt được sáu thăng trí, suy tư đến sự an lạc quả 
chứng, sự lợi ích của giáo pháp giúp thoát khỏi tái sanh, ngài nói lên bài kệ này 
để tuyên bố chánh trí của ngài: 
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21. Đối với ta, sợ hãi 

Không làm ta sợ hãi, 

Thâm hiểu đạo bắt tử, 

Bậc Đạo Sư chúng ta 

Không tìm được chân đứng, 

Ở đâu, sự sợ hãi, 

Chỗ ấy vị Tỷ-kheo 

Dẫn bước trên đường ấy. 

(XXII) Cittaka (Thera. 4) 

Ngài sanh ở RàJagaha, con một gia đình Bà-la-môn giàu có. Khi bậc Đạo 
Sư ở vườn Trúc Lâm, Cittaka đến nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin và 
xuất gia. Lựa giới luật làm đề tài tu tập, ngài vào một khu rừng và tu tập thiền 
định, với thiền quán khai triển, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài đi đến đảnh 
lễ đức Phật, được các vị đồng Phạm hạnh hỏi ngài có tỉnh tấn tu hành khi ở 
trong rừng không, ngài trả lời có và với bài kệ này, ngài nói lên chánh trí của 
ngài. 

22. Chim công, màu xanh biếc, 

Cô đẹp, có màu tươi, 

Đang gọi nhau trong rừng, 

Rừng Kà-ram-vi-yà, 

Với gió mát tiếng trong, 

Chúng gọi và thức dậy, 

Vị hành thiền đang ngủ. 

(XXIIH) Gosảla (Thera. 5) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Magadha giàu 
có, ngài có quen với Sonakutikanna. Khi được biết Sonakutikanna xuất gia, ngài 
bị dao động và suy nghĩ: 'VỊ ây có tài sản lớn mà còn xuất ga, sao ta lại không 
làm theo?'. Rồi ngài xuất gia, dùng giới luật làm đề tài thiền quán và tìm một 
chỗ thích hợp, ngài lựa một cao nguyên không xa làng sanh quán. Mẹ ngài ngày 
nào cũng bồ thí cúng dường. Một hôm cúng cho ngài cháo, cơm nấu với mật và 
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đường, ngài nhận đồ cúng dường, ngồi ăn đưới bóng một ngọn đồi có tre mọc 
dày. Với tay và bát rửa sạch, được ăn một bữa ăn thích hợp, ngài phát tâm thiền 
quán và chú tâm vào vấn đề sanh diệt các pháp, đạt được thiền định cao nhất, 
chứng quả A-la-hán, với hiệu biết về nghĩa, về pháp. Ngài muốn đi lên ngọn đồi 
để hưởng an lạc thiền vị, ngài nói lên kinh nghiệm của ngài với bài kệ: 

23. Ta ăn tại khóm trúc, 

Với cháo cơm và mật, 

Ta chấp nhận toàn diện, 

Lời dạy bậc đáng kính, 

Tánh sanh diệt các uân, 

Ta sẽ lên ngọn núi, 

Tăng trưởng hạnh viễn ly. 

(XXIV) Sugandha (Thera. 5) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở 
Sàvatthi. Vì lời phát nguyện trong quá khứ, khi ngài sanh ra, hương thơm tỏa 
khắp nhà, đo vậy được đặt tên là Sugandha (hương thơm). Khi đến tuổi trưởng 
thành, ngài được khuyến khích xuất gia, khi nghe Trưởng lão Mahà Sela thuyết 
pháp; sau bảy ngày, ngài chứng quả A-la-hán. Nói lên chánh trí của mình, ngài 
thuyết bài kệ này: 

24. Xuất gia, mùa mưa qua, 

Thấy pháp tánh các pháp, 

Ba minh chứng đạt được, 

Làm xong lời Phật dạy. 

(XXV) Nandiya (Thera. 5) 


Ngài được sanh ở Kapilavatthu, trong nhà một vương tộc Thích-ca, và 
cha mẹ ngài nói: 'Con ta sanh đem lại hoan hỷ trong nhà' và đặt tên ngài là 
Nandiya. Lớn lên, ngài xuất gia, khi Anuruddha và các bạn đều xuất gia. Nhờ 
chú tâm học tập và lời phát nguyện quá khứ, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài 
sông với Trưởng lão Anuruddha và các bạn tại rừng Trúc phía Đông. Tại đấy, 
Ác-ma muốn làm ngài sợ hãi, hiện ra trong hình thù rất đễ sợ, nhưng ngài đuôi 
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Ác--ma đi với những lời như sau: "Này Ác-ma, Ngươi làm gì với những người 
đã vượt qua cảnh giới của ngươi. Do vậy, Ngươi chỉ gặp thất bại và bất hạnh!. 


25. Với ai, tâm thường hăng, 
Hướng mạnh về Chánh pháp, 
Pháp phát sanh hào quang, 
Pháp đạt đến Thánh quả, 

VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Nếu Nhà ngươi muốn chống, 
Hõi này kẻ Quỷ đen! 

Ngươi đi đến đau kh. 
(XXVŨD Abhaya (Thera. 5) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con vua Bimbisàra (Bình-sa). 
Giáo chủ Nàtaputta dạy ngài một mưu chước đề đánh bại Sa-môn Gotama trong 
cuộc tranh luận, nhưng trong câu trả lời của Sa-môn Gotama, ngài thấy sự thất 
bại của giáo chủ phái Ni-kiền Tử và sự sáng suốt của Sa-môn Gotama. Do vậy, 
sau khi vua từ trần, Abhaya xuất gia. Nhờ giảng kinh Ví dụ cái lỗ trong cây gỏ, 
ngài chứng quả Dự lưu. Rồi với sự cố gắng tinh cần, ngài chứng quả A-la-hán. 
Do vậy, phần khởi trước thành quả đạt được, ngài nói lên chánh trí của ngài: 


26. Nghe được lời khéo giảng, 

Bậc bà con mặt trời, 

Ta đâm thủng tĩnh vị, 

Như tên chẻ ngọn tóc. 

(XXVII) Lomasakangìya (Thera. 5) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu, trong một gia 
đình họ Thích-ca. Ngài rất yếu đuôi và thân ngài có lông mịn nên được gọi là 
Lomasakanglya. 

Khi Anuruddha và một số hoàng tử trẻ Sakya xuất gia, ngài không theo. 
Rồi Candana, một người bạn cũ thời trước, hỏi về 'Nhứt dạ hiền giả - 
Bhaddekaratta', ngài trả lời không được và đến hỏi đức Phật. Đức Phật khuyên 
ngài xuất gia và về xin phép cha mẹ. Khi mẹ ngài sợ ngài yếu đuối, ngài trả lời 
với bài kệ như sau: 
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27. Cỏ dabba, kusa, 

Các loài cỏ đâm ngực, 

Loài cỏ tên munJa, 

Cỏ tên pabbaJa. 

Từ nơi ngực của ta, 

Ta sẽ đây chúng lui, 

Ta sẽ làm tăng trưởng, 

Hạnh cô độc viễn ly. 

Nghe xong, mẹ ngài bằng lòng để ngài xuất gia, và được phép bậc Đạo 
Sư cho xuât gia. Sau thời gian học tập, ngài muôn đi vào rừng đê thiên quán. 
Các Tỷ-kheo ngăn lại, nói ngài yêu đuôi làm sao sông trong rừng núi được. 
Ngài lập lại bài kệ này và ổi vào rừng tu thiên, chứng sáu thăng trí. Khi ngài 
chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bô chánh trí của ngài với bài kệ nói trên. 

(XXVIHI) Con Trai Của Jambugàmika (Thera. 5) 

Ngài sanh ở Campà, con một cư sĩ tên Jambugàmika, và được gọi với tên 
cha. Khi học tập hạnh Sa-di, ngài ở Sàketa, tại rừng AnJana, cha ngài sợ ngài 
không bên chí xuât gia, nên gửi ngài bài kệ đê tìm hiệu ngài: 

28. Con có được thỏa mãn, 

Với y phục mang mặc? 

Con có được hoan hỷ, 

Với trang sức điểm tô? 

Và mùi hương thơm này, 

Do giới con tỏa ra, 

Chớ không do người khác 

Tạo mùi thơm như vậy! 


Khi ngài đọc bài kệ này, ngài nghĩ rằng phụ thân ngài nghi ngờ ngài còn 
đang bị thế tục chỉ phối, và ngài cũng chưa thoát khỏi địa vị phàm phu. Do vậy, 
ngài cảm thấy xúc động, liền phát tâm tinh tấn tu hành và không bao lâu chứng 
được sáu thắng trí. Với bài kệ của người cha làm đề tài thiền quán, cuối cùng 
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ngài chứng quả A-la-hán. Và vừa để nói lên chánh trí, vừa tán thán người cha, 
ngài nói lên bài kệ. 

(XXIX) Hàrita (Thera. 5) 

Sanh ra trong thời đức Phật hiện tại ở Sàvatthi, con một Bà-la-môn giàu 
có. Cha mẹ cưới cho ngài một người vợ trẻ đẹp hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, và 
ngài sống sung sướng bên người vợ của ngài. Một hôm, ngài đang ngắm nhìn 
sắc đẹp của vợ mình, do nghiệp nhân đời trước, ngài được nhắc lại là sắc đẹp ây 
cũng vô thường. Vài ngày sau, vợ ngài bị con rắn đen căn và bị chết. Bị đau khổ 
bởi cái chết này, ngài đi yết kiến đức Phật, được nghe pháp và xuất gia. Nhưng 
khi ngài tu về giới, ngài không giữ được tâm cho chánh trực. Khi đi khất thực, 
ngài thấy một người làm tên, đùng dụng cụ làm cho cây tên được ngay thăng, 
ngài suy nghĩ: 'Những người này còn làm cho một cây tên ngay thăng'. Ngài 
quay về, ngồi nghỉ trưa, phát triển thiền quán. Và ngài thấy đức Phật hiện ra 
trước mặt ngài, ngồi trên hư không, và dạy ngài với bài kệ này: 

29. Thây hay làm tự ngã, 

Được thắm nhuần hướng thượng, 

Như người thợ cung tên 

Làm cây tên ngay thăng, 

Hãy làm tâm ngay thăng, 

Hõi này Ha-ri-tal 

Hãy chặt đứt vô minh. 

Nghe Thế Tôn dạy, ngài phát triển thiền quán, và không bao lâu trở thành 
vị A-la-hán. Ngài liền nói lên bài kệ này như lời tuyên bó chánh trí của ngài. 

(XXX) Itiya (Thera. 5) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatth1i con trai một Bà-la- 
môn, và xuất gia để tìm đời sông bất tử, trở thành một du sĩ ngoại đạo. Một 
ngày kia, trong khi bộ hành ngài gặp Thế Tôn đang thuyết pháp và ngài xin xuất 
gia. Vì giới hạnh ngài không thanh tịnh, nên ngài không đạt được Thánh quả. 
Thấy các Tỷ-kheo khác nói lên chánh trí của mình, ngài xin Thế Tôn một bài 
học tóm tắt. Đức Phật trả lời ngài phải làm cho thanh tịnh nếp sống căn bản và 
đức Phật dạy ngài về nếp sống căn bản một cách tóm tắt, Ittiya học tập bài học 
này, phát triên thiền quán, nhưng rồi bị bệnh. Trong sự cố gắng tối hậu, ngài 
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chứng được quả A-la-hán. Vì ngài chứng được Thánh quả trước những trở ngại 
lớn như vậy, ngài nói lên chánh trí của ngài liên hệ đến cơn bệnh của ngài: 

30. Trong khi ta lâm bệnh, 

Niệm khởi lên nơi ta, 

Trong khi ta lâm bệnh, 

Không phải thời phóng dật. 

Phẩm Bốn 

(XXXD) Gahvaratirya (Thera. 6) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi trong một gia đình Bà- 
la-môn và được gọi là Aggidatta. Khi lớn lên ngài thấy đức Phật hiện hóa thần 
thông song hành, khởi lòng tin và xuất gia. Lẫy một đề tài để hành trì, ngài đi 
vào rừng Ratira và được biết với tên là Gahvaratiriya, phát triển thiền quán, 
không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài đi đến đảnh lễ đức Phật ở 
Sàvatthi, các bà con ngài nghe tin ngài đến, liền cúng dường ngài rất nhiều. Khi 
ngài muốn trở lui lại khu rừng, các bà con ngăn lại, nói rằng núi nhiều muỗi và 
ruồi lằng rất khó sống. Ngài trả lời đời sống rừng núi thích hợp với ngài và ngài 
nói lên chánh trí của ngài với bài kệ: 

31. Trong núi rừng rộng lớn, 

Bị muỗi lằng đốt cắn, 

Như voi đầu chiến trận, 

Tại đấy sống chánh niệm. 

(XXXII) Suppiya (Thera. 6) 

Trong thời đức Phật tại thế, do nghiệp quá khứ, ngài được sanh trong gia 
đình người giữ nghĩa địa ở Sàvatthi. Được bạn Sopàka thuyết pháp cảm hóa, 
ngài xuất gia và chứng được quả vị cao nhất, và trong bài kệ, ngài nói lên chánh 
trí của ngài khi đang phân đầu để chứng quả A-la-hán. 

32. BỊ già, được không già, 

BỊ nung nâu, được tịnh, 

Mong răng ta sẽ được 


Tịch tịnh thật tối thượng, 
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An Ôn thật vô thượng, 
Thoát khỏi các khổ ách. 
(XXXIII) Soopaka, Một Tỷ-Kheo Trẻ Con (Thera. 6) 


Ngài sanh trong thời đức Phật hiện tại ở Sàvatthi, từ một người đàn bà rất 
nghèo khổ. Khi bà mẹ đau đẻ, bà bất tỉnh và người ta tưởng bà đã chết nên đem 
thân bà đi thiêu. Một phi nhân không cho lửa đốt cháy, làm mưa làm gió và 
những người thiêu thân bỏ đi. Đứa con trẻ được sanh mạnh khỏe, còn người mẹ 
bị chết. Vị phi nhân hóa làm người, bế đứa con và bỏ trong nhà người giữ nghĩa 
địa, nuôi đứa con trong một thời gian với đồ ăn thích hợp. Sau đó, người giữ 
nghĩa địa nhận làm con nuôi, và Sopàka lớn lên với SuppIya, con trai nhỏ của 
người giữ cửa. Vì ngài sanh ở nghĩa địa, nên đặt tên là Sopàka. Khi ngài bảy 
tuôi, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, vào buổi sáng, nhìn xem những ai có 
thiện căn tốt lành, thấy Sopàka và đi đến nghĩa địa. Sopàka được nghiệp duyên 
đời trước, đi đến Thế Tôn với tâm tư hoan hỷ và đảnh lễ Thế Tôn, Thế Tôn 
thuyết pháp và Sopàka xin xuất gia. Sau khi được phép người cha nuôi, Sopàka 
xuất gia và được dạy tình thương huynh đệ làm đề tài tu hành. Sopàka lấy đề tài 
này và sống ở nghĩa địa và chứng được cảnh giới thiền tương đương. Lấy cảnh 
giới thiền làm đề tài căn bản, ngài triển khai thiền quán và chứng được quả A- 
la-hán. Sau khi chứng quả, ngài làm bài kệ, trong ấy ngài nêu cho các Tỷ-kheo 
rõ đề tài tình thương anh em, không có phân biệt người thân kẻ sơ. Với tất cả, 
tình thương phải là một, bao trùm mọi cảnh giới, mọi chúng sanh mọi thời gian: 


33. Như người mẹ tốt lành 
Thương người con độc nhất, 
Cũng vậy đối chúng sanh, 
Đủ mọi loài, mọi chỗ, 

Hãy có lòng tốt đẹp, 
Thương mến và từ ái. 
(XXXIV) Posiya (Thera. 6) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một triệu phú ở Sàvatthi, 
là em trai của Trưởng lão SangàmaJI. Khi lớn lên, ngài lập gia đình. Khi sanh 
được đứa con trai, do nghiệp duyên đời trước, ngài cảm thấy lo lắng trước vấn 
đề sông chết, nên ngài xuất gia, sông một mình trong rừng và tu tập đề tài bốn 
sự thật. Sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. 
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Rồi ngài đi đến Sàvatthi để đảnh lễ Thế Tôn và về thăm lại nhà cũ, người 
vợ cũ cúng dường ngài và muốn cám đỗ ngài sống lại đời sống cũ, ngài biết 
được dụng ý của vợ ngài nên cáo lui và về lại trong rừng, các bạn đồng tu hỏi vì 
sao ngài về sớm như vậy, ngài kê lại câu chuyện đã xảy ra và nói lên bài kệ: 


34. Không gần là tốt đẹp, 

Kẻ trí thường biết vậy, 

Từ làng đi đến rừng, 

Từ rừng, ta vào nhà, 

Từ đấy, đứng dậy đi, 

Không đoái hoài Bô-syà. 
(XXXYV) Sàmamnakànm! (Thera. 6) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một du sĩ và xuất gia theo 
đức Phật. Khi thấy đức Phật hóa hiện thần thông song hành; và nhờ thiền, ngài 
chứng quả A-la-hán. 


Lúc bấy giờ, một du sĩ tên Kàtiyàna, ngài quen khi còn là cư sĩ, du sĩ này 
mắt hết sự ủng hộ của giới cư sĩ từ khi đức Phật được mọi người qui ngưỡng, và 
trở thành khốn cùng. Kàtiyàna đến ngài và yêu cầu ngài ủng hộ để được hạnh 
phúc đời này đời sau, ngài đáp: 'Hạnh phúc không liên hệ đến đời và chỉ những 
người hiểu biết quá trình tu chứng mới hưởng sự an lạc thuần nhất này'. Và ngài 
nói lên bài kệ để chứng minh sự thành đạt của ngài: 


35. Kẻ tìm lạc, được lạc, 

Nếu sở hành đúng đắn, 

Lại thêm được kính trọng, 

Danh vọng được tăng trưởng. 

AI tu tập chánh trực, 

Con đường Thánh tám ngành, 

Đây là đường lộ trình, 

Đạt đến cảnh bắt tử. 

(XXXV]) Con Của Kunmà (Thera. 6) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở xứ Anvanti thành 
Velukanda, và được đặt tên là Nanda. Nhưng vì mẹ tên Kumà nên ngài được gọi 
là con của Kumà. Khi nghe Tôn giả Sàriputta thuyết pháp, ngài xuất gia và tu 
tập trên sườn đôi. Nhưng chỉ sau khi nghe đức Phật thuyết pháp và sửa lại 
phương pháp tu tập, ngài mới chứng quả A-la-hán. Khi đã trở thành A-la-hán, 
ngài thây các Tỷ-kheo khác quá lo cho thân thể, nên ngài dùng bài kệ để hướng 
dẫn họ theo Chánh pháp: 


36. Lành thay, điều được nghe! 

Lành thay, hạnh phúc sông! 

Lành thay, thường an trú! 

Đời sống kẻ không nhà. 

Tìm hỏi nghĩa Chánh pháp, 

Làm các hạnh cung kính, 

Đắấy là hạnh Sa-môn, 

Của bậc Vô sở hữu. 

(XXXVII) Bạn Của Con Kumà (Thera. 6) 


Ngài được sanh trong thời đức Phật hiện tại, tại thành Velukanda, trong 
một gia đình giàu có tên Sudanta. Có người nói ngài tên là Vasulokì. Ngài trở 
thành bạn thân với con của Kumà. Khi con của Kumà xuất gia, ngài nghĩ đạo 
của con Kumà không thể là đạo tầm thường nên đến nghe bậc Đạo Sư thuyết 
pháp. Nghe xong, ngài cảm thấy nhiều xúc động và xuất gia. Ngài cùng an trú 
với con của Kumà trên sườn đôi để tu hành. 


Trong lúc ấy, nhiều Tỷ-kheo bộ hành nhiều địa phương, đều an trú tại chỗ 
hai vị này và tạo nên cảnh ôn ào. Sudanta, tâm thiên định bị chi phôi, lây sự 
kiện này làm đê tài đê tính tân tu hành và nói lên bài kệ này: 

37. Bộ hành nhiều xứ sở, 

Với hạnh không suy tưởng, 

Thiêu đốt phần thiền định, 

Đi khắp xứ làm gì? 

Do vậy, ngăn vọng động, 

Không vọng hướng, hãy thiền. 
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(XXXXVIII Gavampati (Thera. 6) 

Ngài được sanh trong thời đức Phật hiện tại, ngài là một trong bốn người 
bạn của Yasa (Da-xá). Khi họ nghe Yasa xuất gia, tất cả đều xuất gia và chứng 
quả A-la-hán. Rồi ngài sống ở rừng Anjana tại Sàkela, và hưởng lạc giải thoát. 
Khi bấy giờ, Thế Tôn đến với một số đông Tỷ-kheo tại Anjana. Chỗ ngủ không 
đầy đủ và một số Tỷ-kheo ngủ xung quanh tỉnh xá, trên bãi cát sông Sarabhà. 
Nửa đêm, nước sông dâng lên và các Tỷ-kheo trẻ la lớn. Thế Tôn nghe vậy, bảo 
Gavampati can thiệp, ngăn sông không cho dâng cao, khiến các Tỷ-kheo yên 
tâm. VỊ Trưởng lão với thần túc thông của mình, làm theo lời Phật dạy, dừng 
dòng sông lại từ xa, khiến đòng sông dựng đứng lại như ngọn núi, do vậy ngài 
được mọi người biết là có thần thông. Một ngày kia, Thế Tôn đang thuyết pháp 
giữa một số đông người, thấy Gavampati vì lòng từ bi nghĩ đến đời, đức Phật 
tán thán các hạnh của Gavampati với bài kệ: 

38. Ai với thần túc thông, 

Dựng đứng Sarabhu, 

Chính Gavampatl, 

Không ÿ lại, không động, 

Vượt qua mọi trói buộc, 

Chư Thiên đều đảnh lễ, 

Bậc Đại sĩ Mâu-ni 

Đã vượt qua sanh hữu. 

(XXXIX) Tissa (Thera. 6) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Kapilavatthu, con người dì 
của đức Phật và được đặt tên là Tissa. Ngài xuất g1a theo đức Phật, sống tại một 
lâm trại và tự phụ với địa vị của mình, tánh hay nóng nảy bất thường, vì vậy 
ngài không làm bổn phận của mình được hăng hái. 

Rồi bậc Đạo Sư, với thiên nhãn thấy ngài đang ngủ há miệng liền hiện 
đến trước ngài, thức ngài dậy với bài kệ: 

39. Như bị kiếm chém xuống, 

Như bị lửa cháy đầu, 

Vị Tỷ-kheo xuất ga, 
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Chánh niệm, đoạn tham dục. 
(XL) Vaddhamàna (Thera. 7) 


Ngài sanh ở Vesàll, trong gia đình một vị vua Licchavì, ngài trở thành 
một thiếu niên có tín tâm và phục vụ Tăng chúng. Về sau, khi đã xuất gia, ngài 
trở thành biếng nhác và được Như Lai khích lệ với bài kệ: 


40. Như bị kiếm chém xuống, 
Như bị lửa cháy đầu, 
Vị Tỷ-kheo xuất gia, 
Chánh niệm, đoạn tham hữu. 
Phẩm Năm 
(XL]) Sirivaddka (Thera. 7) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương X4), trong 
nhà một Bà-la-môn giàu có. Khi vua Bimbisàra gặp bậc Đạo Sư, do nghiệp 
duyên đời trước, ngài xuất gia, đi đến một ngọn núi gần Vebhàra và Pandava, và 
trú tại chỗ ấy, chuyên hành tu tập. 

Một hôm, một cơn giông tố lớn nôi lên và sét đánh vào hang, nhưng nhờ 
gió lớn của các đám mây, làm nhẹ bớt sức nóng đang đè nặng trên ngài, nhờ vậy 
với một nhiệt độ thích hợp, ngài có thê thiền định, thiền quán và cuối cùng 
chứng quả A-la-hán. Với bài kệ nói lên chánh trí của mình, ngài thốt lên những 
lời như sau: 


41. Giữa đồi Vebhara, 

Giữa đồi Pandava, 

Sét đánh vào cửa hang, 

Đứa con bậc Vô tỷ, 

Như vậy, vẫn ngồi thiền. 

(XLII) Khadrra - Vaniya (Thera. 7) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà) tại 
làng Nàlaka, con của nữ Bà-la-môn Rùpasàrì. Khi ngài lớn lên, mẹ ngài muốn 
ngài lập gia đình, nhưng khi nghe Sàriputta xuất gia, ngài bắt chước Sàriputta, 
đến các Tỷ-kheo xin được thọ giới, tự xưng là em trai của Sàriputta. Khi ngài 
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chứng quả A-la-hán tại rừng cây xương rồng, ngài đi đến Sàvatthi (Xá-vệ) để 
đảnh lễ Thế Tôn, và ở lại một vài ngày tại tịnh xá Jetavana (Kỳ Viên). 

Rồi Thế Tôn, ngồi giữa đại chúng Tỷ-kheo, xác nhận ngài là Tỷ-kheo ở 
rừng đệ nhất. 

Một thời khác, ngài đi đến làng sanh quán, đem ba người cháu trai là con 
trai của ba người chị Càlà, Upacàlà, Sisùpacàlà, cũng tên là Càlà, Upacàlà và 
Sisùpacàlà cho chúng xuất gia. Một hôm ngài bị ốm và Sàriputta đi đến thăm, 
Revata muốn dạy cho ba người cháu chớ có phóng đật, nên khi thấy Sàriputta từ 
xa đến, bèn nói lên bài kệ: 

42. Hỡi này cháu Càlà, 

Này Upacàlà, 

SIsùpacàlà, 

Hãy sống, trú chánh niệm, 

VỊ đang đến các con, 

Như vị bắn chẻ tóc. 


(XLIIH) Sumangala (Thera. 7) 


Ngài sanh ở tại một làng nhỏ, gần Sàvatthi, trong một gia đình nghèo khó. 
Lớn lên, ngài tự nuôi sống giữa đồng ruộng, với cái liềm, cái cuốc và cái cày. 
Một hôm vua Pasenadi cúng dường đức Phật với chư Tăng và ngài đi đến. đem 
theo sữa và bơ cùng với các người làm công khác. Khi thấy các Tăng, Ni được 
cung kính cúng dường, ngài nghĩ các Tăng, Ni này sống trong các nhà cửa được 
che kín và mặc các y phục tốt đẹp và ngài xin xuất gia để hưởng những tiện 
nghi này. Một Trưởng lão Tăng vì lòng từ chấp nhận ngài được xuất gia, cho 
ngài một đề tài tu hành và bảo ngài đi vào rừng đề tu tập. Nhưng trong hạnh độc 
cư, ngài cảm thấy buồn bã chán nản và đi về lại làng của mình. Khi về, ngài 
thấy các dân quê cày bừa với áo quần nhớp nhúa, đầy bụi bặm và bị nóng bức. 
Thấy vậy, ngài trở lại tu tập, đi đến dưới gốc cây, tu tập thiền định, sông cô độc, 
phát triển thiền quán. Cuối cùng, ngài chứng được quả A-la-hán. Để nói lên sự 
giải thoát khỏi nỗi khổ cuộc đời, ngài thốt lên bài kệ này: 

43. Khéo thoát! Ôi khéo thoát! 

Thật sự ta khéo thoát, 


Thoát ba sự cong queo, 
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Ta thoát cong với liềm, 

Ta thoát cột với cày, 

Ta thoát cực với cuốc, 

Nếu có đây, có đây, 

Thật đủ chán, đủ chán, 

Hỡi Sumangalal 

Hỡi Sumangala! 

Hãy thiền, hãy thiền định! 

Hỡi Sumangala! 

Hãy sống không phóng dật. 

(XLIV) Sànu (Thera. 7) 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàvatthi (Xá-vệ) trong gia đình 
một cư sĩ, sau khi người cha đã từ bỏ gia đình. Bà mẹ, đặt tên ngài là Sànu, khi 
ngài lên bảy tuổi, được đưa đến ở với các Tỷ-kheo, nghĩ rằng như vậy con mình 
được sống hạnh phúc. Rồi Sànu trở thành một vị học hành giỏi, một vị pháp sư, 
thiền sư với lòng từ bi, được chư Thiên và loài Người ái kính. Trong đời trước, 
mẹ ngài là một nữ Dạ-xoa. Sau một thời gian, ngài mắt sự sảng suốt, sông sầu 
khổ và muốn đi lang thang đây đó. Bà mẹ Dạ-xoa của ngài thấy vậy liền báo 
động với bà mẹ hiện tại và bảo bà khích lệ con bà phải tỉnh tấn, và đọc lại lời 
nói của các Yakkhà (Dạ-xoa): 

Chớ có làm điều ác, 

Công khai hay bí mật, 

Nếu người làm điều ác, 

Sẽ làm hay đang làm, 

Người không thoát khổ đau, 

Dầu có đứng lên chạy. 

Nói như vậy xong, người mẹ Dạ-xoa biến mất, nhưng người mẹ hiện tại, 
nghe vậy rất lây làm sầu khổ. Rồi Sa-di Sànu cầm y và bát đến thăm bà mẹ rất 
Sớm. Thấy mẹ sầu muộn, ngài hỏi và được bà mẹ trả lời lý do, ngài nói bài kệ: 


44. Thưa mẹ, người ta khóc, 
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Khóc vì người đã chết, 

Hay có khóc người sông, 

Khi sống, không được thấy, 

Thưa mẹ, con đang sống, 

Và mẹ đang thấy con, 

Vậy vì sao, thưa mẹ, 

Mẹ lại khóc cho con? 

Bà mẹ trả lời, từ những lời trong kinh: 'Đây là sự chết, này các Tỷ-kheo 
trong giới luật của bậc Thánh, tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục', và nói bài kệ 
như sau: 

Người ta khóc cho con, 

Là khóc cho con chết, 

Hay khóc cho con sống, 

Nhưng không được thấy mặt. 

AI đã bỏ dục vọng, 

Lại trở lui đời này, 

Này con, người ta khóc, 

Là khóc cho người ấy, 

Vì người ấy được xem, 

Còn sống cũng như chết, 

Này con, được kéo ra, 

Khỏi than hầm lửa rực, 

Con còn muốn rơi vào, 

Đống than hồng ấy chăng? 

Khi ngài nghe vậy, Sa-di Sànu lấy làm xấu hồ sầu muộn, và tinh tấn phát 
triên thiên quán, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ răng ngài 
chiên thăng là nhờ những bài kệ này, nên lây những bài kệ ây thành những bài 
kệ của ngài. 

(XLV) Ramnìyavihàrim (Thera. 7) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương Xả), con một 
công dân có tên tuổi và sông đời sông tuổi trẻ trác táng. Một hôm, ngài thấy các 
quân lính nhà vua bắt một người thông đâm, ngài sanh tâm dao động, nghe lời 
Phật dạy và xuất gia. Là Tỷ-kheo, ngài vẫn còn những ái dục về thân, ngài sắp 
đặt phòng ngài thật đầy đủ bàn ghé, đầy đủ đồ ăn, đồ uống, đồ nằm và sống như 
vậy. Do vậy, ngài được tên là Ramaniyavihirim (người sống trong lạc dục). 
Nhưng đời sống cũ của ngài làm ngài khó sống đời sống Tỷ-kheo, ngài cảm 
thấy không xứng đáng để nhận đồ cúng dường, ngài bỏ đi, bộ hành lang thang 
đó đây. Trên đường đi, khi ngồi nghỉ dưới gốc cây, ngài thấy các xe bò đi ngang 
qua, một con bò vì mệt mỏi nên vấp ngã, người đánh xe cởi dây cho con bò, cho 
nó rơm và nước, và làm cho nó đỡ mệt, xong lại cột con bò vào xe và bắt nó kéo 
xe đi. Ngài suy nghĩ: 'Con bò này đã vấp ngã nhưng đã đứng dậy và kéo đi gánh 
nặng của mình. Vậy ta phải tỉnh tấn, sau khi rơi vào rừng nhục dục, cần phải 
đứng dậy và làm tròn bổn phận của người tu hành'. Rồi ngài trở về, kê lại câu 
chuyện cho Trưởng lão Upàli và được Upàli chấp nhận cho sám hối các lỗi lầm, 
và giúp ngài trở lại nếp sông chơn chánh. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la- 
hán. Về sau, hưởng thọ an lạc giải thoát, ngài nói lên sai lầm của ngài, và sự trở 
lui lại nếp sống chơn chánh trong bài kệ này: 

45. Như con thú hiền thiện, 

Giống tốt, huấn luyện khéo, 

Sau khi đã vấp ngã, 

Lại đứng lên, an trú, 

Ta đầy đủ chánh kiến, 

Đệ tử bậc Chánh giác. 

(XLVI]) Samiddhi (Thera. 7) 

Ngài sanh ra trong đời đức Phật hiện tại, ở RaJagaha (Vương Xá) con một 
gia đình quí tộc. Từ khi sanh ngài, tài sản của gia đình được tăng trưởng, ngài 
lại đẹp trai, có giới hạnh và được đặt tên là Samiddhi (thịnh vượng), ngài chứng 
kiến sức mạnh của bậc Đạo Sư khi gặp vua Bình Sa (Bimbisàra), khởi lên lòng 
tin, xuất gia, tỉnh tấn tu thiền. Khi đức Phật sống ở vườn Tapoda, Samiddhi 
đang cảm thấy an lạc được sống hạnh Tỷ-kheo, thời Ác-ma hiện ra quấy phá, 
phát ra tiếng động như quả đất nô tung. Ngài thưa với đức Phật và đức Phật 
khuyên nên bình tĩnh, vẫn kiên trì tu tập và đừng nghĩ đến vấn đề ấy nữa. Ngài 
vâng theo và không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Ác-ma không biết sự kiện 
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ây, Ác-ma lại tạo nên một tiếng động kinh khủng, nhưng ngài không có sợ hãi, 
ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau: 

46. Ta với lòng tín ngưỡng, 

Bỏ gia đình, xuất gia, 

Niệm tuệ ta tăng trưởng, 

Tâm tư ta thiền định, 

Dầu ngươi tạo sắc gì, 

Không làm ta sợ hãi. 

(XLVH) UjJIiaya (Thera. 8) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RaJagaha (Vương X4), con một 
Bà-la-môn theo truyền thống. Lớn lên và giỏi về ba tập Vệ-đà, ngài thấy không 
có cốt tủy, với nghiệp lành chín muỗi, ngài đi đến rừng Trúc nghe Thế Tôn 
giảng và xuất gia, thiền tư về giới hạnh trong rừng, không bao lâu ngài chứng 
quả A-la-hán. Rồi ngài đi đến Thế Tôn đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên, tán 
thán Thế Tôn, ngài nói lên bài kệ đề cập đến chánh trí của ngài: 

47. Đảnh lễ Phật, anh hùng, 

Ngài giải thoát mọi chỗ, 

Trong nếp sống của ngài, 

Gồm cả phần giáo điền, 

Con sông không lậu hoặc, 

Không còn bị trói buộc. 

(XLVIH) Sanjaya (Thera. 8) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương Xá), con một 
Bà-la-môn giàu có. Khi lớn lên, ngài theo gương Brahmàya, PokkhanrasàfI và 
các vị Bà-la-môn danh tiếng khác, các vị này khởi lòng tin bậc Đạo Sư và 
chứng được Sơ quả. Về sau, ngài xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Nói lên 
chánh trí, ngài dùng bài kệ này: 

48. Từ khi ta xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 

Ta không có tư duy, 
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Những tư tưởng phàm phu, 
Những tư niệm phi thành, 

Liên hệ đến sân hận. 

(XLIX) Ràmaneyyaka (Thera. 8) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi (Xá-vệ) con một gia 
đình giàu có. Tâm ngài rất xúc động khi Jetavana (Kỳ Viên) được dâng cúng 
đức Phật và ngài xuất gia. Sông trong rừng, ngài thiền quán về giới hạnh, vì quả 
chứng và hạnh dễ thương của ngài, ngài được gọi là Ràmaneyyaka (hạnh khả ái, 
dễ thương). 

Một hôm, Ác-ma muốn phá hoại ngài, đã phát ra một tiếng động rất lớn, 
ngài dùng bài kệ nói lên sự không xúc động của mình. 

49. Dầu tiếng người hò hét, 

Tiếng náo động chim muông, 

Tâm ta không dao động, 

Ta ưa thích độc cư. 

Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 

(L) Vimala (Thera. 8) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), từ một 
gia đình giàu có. Do hạnh nguyện đời trước, ngài có một thân thể thật trong 
sạch như giọt sương trên lá sen, bởi vậy, được tên là Vimala. Khi lớn lên ngài 
khởi tín tâm khi gặp được đức Phật ở Ràjagaha, rồi ngài xuất gia, tìm một đề tài 
học tập, đến ở trong một hang núi ở Kosala. 


Một hôm trời chuyền giông, mưa rơi xuống, làm nhẹ bớt sức nóng, ngài 
có thể định tâm, chứng được quả A-la-hán. Sung sướng với quả chứng của 
mình, ngài thốt lên bài kệ này: 

50. Đất, nước mưa ướt thâm, 

Gió thối mát không gian, 

Trên trời, chớp vạch đường, 

Tư tưởng ta lắng dịu, 

Tâm ta thật định tĩnh. 
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Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
Phẩm Sáu 

(LI-LIV) Ghodhika, Subàhu, Valliya, Uttiya (Thera. 8) 

Trong thời đức Phật tại thể, bốn vị này sanh ở Pava, con của bốn vua 
Malla, và giữa bốn người này, có một tình bạn chân thành. Bốn vị này có một 
sứ mệnh, cùng đi đến vua xứ Kapilavatthu. Lúc bấy giờ, Thế Tôn cũng đến đó 
và sống tại vườn cây bàng, tại đấy, Thế Tôn đã cảm hóa bốn vị này với thần 
thông song hành. Các vị này xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán, với 
sự hiểu biết về nghĩa và về pháp. Sau khi được vua chúa kính trọng cúng dường, 
bốn vị này sống ở trong rừng. Khi bốn vị này đến Vương Xá, vua Bimbisàra 
(Bình Sa), mời bốn vị an cư mùa mưa và bảo làm mỗi người một cái nhà, nhưng 
vô ý lại không lợp mái. Các vị này sống trong nhà ấy, nhưng không có chỗ che 
mưa, và dầu là mùa mưa, trời lại không mưa. Vua Bimbisàra nhận thấy hiện 
tượng này, nhớ lại sự sai trái sơ hở của mình, liền cho lợp mái lại tổ chức một 
ngày khánh thành, cúng dường cho Tăng chúng. Các vị Trưởng lão nhận lời, đi 
vào ngôi nhà và triển khai lòng từ. Từ phía Bắc và phía Đông một cơn giông tố 
nồi lên, và các vị Trưởng lão xuất định, mưa to bắt đầu rơi xuống. Rồi Godhika 
do mưa to gió lớn, nói lên bài kệ: 

51. Trời mưa, như hát hay, 

Ta ở trong am thất, 

Được che kín khỏi gió, 

Ta sông thật an lạc, 

Tâm ta khéo định tĩnh. 

Hãy mưa, nếu trời muốn. 

Subàhu nói lên bài kệ: 

52. Trời mưa, như hát hay, 

Ta ở trong am thất, 

Được che kín, khỏi gió, 

Ta sông thật an lạc, 

Tâm khéo định trên thân, 


Hãy mưa, nêu trời muôn. 
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Vàlliya nói lên bài kệ: 

53. Trời mưa, như hát hay, 

Ta ở trong am thất, 

Được che kín, khỏi gió, 

Ta sống thật an lạc. 

Không phóng dật, ta sống, 

Hãy mưa, nếu trời muốn. 

Uttiya nói lên bài kệ: 

34. Trời mưa, như hát hay, 

Ta ở trong am thất 

Được che kín, khỏi gió, 

Ta sông thật an lạc, 

Trong ấy, sống một mình, 

Hãy mưa, nếu trời muốn. 

(LV) AnJana -Vaniya (Thera. 9) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vesàli, trong gia đình một vị 
vua frị vì nước VajJa. Khi ngài lớn lên, ba tai họa lớn đe dọa dân chúng VaJJa: 
nạn hạn hán, nạn bệnh tật, và nạn phi nhân. Sự kiện này được ghi chép trong tập 
sớ kinh Ratanasutta. Khi Thế Tôn làm cho dân chúng Vesali bớt sợ hãi, một số 
đông đến nghe ngài giảng. Con của vua cũng được nghe, khởi tín tâm và xuất 
gia. 

Khi làm xong các học tập sơ khởi, ngài sống trong rừng Anjana, ở Saketa. 
Khi trời mưa sắp đến, ngài tìm được một giường năm người ta quăng bỏ, đặt nó 
trên bốn tảng đá, phía trên và phía chung quanh lợp cỏ. Ngài làm một cái cửa và 
như vậy làm được một chỗ ở cho mùa mưa. Sau một tháng tu tập, ngài chứng 
quả A-la-hán. Sung sướng với niềm giải thoát của mình, ngài phấn khởi nói lên 
bài kệ: 

55. Làm am thất giường nằm, 

Sâu trong rừng An-Ja, 


Ba minh được chứng đạt, 
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Làm xong lời Phật dạy. 

(LV]) Kutivihànm (Thera. 9) 

Đời sống của ngài giống như đời sống của Tôn giả Anjana Vaniya, với sự 
sai khác như sau: Trong khi phát triên thiên quán, ngải đang đi qua cánh đông 
và trú mưa trong một chòi nhỏ không người, của người giữ đông ruộng. Tại đây, 
ngài chứng quả A-la-hán. Người g1ữ đông ruộng đên và hỏi: 'A1 ở trong chòi lá 
này?” Ngài trả lời: Một Tỷ-kheo ở trong chòi lá' và nói lên bài kệ: 

56. AI ở trong chòi lá? 

Một Tỷ-kheo ly tham, 

Tâm được khéo định tĩnh, 

Đang ở trong chòi lá, 

Hiền giả, hãy biết vậy! 

Không phải là vô ích, 

Chòi lá ông dựng lên. 

Rồi người giữ ruộng nói: 'Thật may mắn cho tôi. Thật khéo may mắn cho 
tôi. Tôn giả đã đên chòi lá của tôi và ngôi tại đây'. 

Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh nghe câu chuyện biết được tâm hoan hỷ 
của người gIữ ruộng, ngài nói lên bải kệ với người g1ữ ruộng: 

Chính ở trong chòi lá, 

Một Tỷ-kheo ly tham, 

Tâm được khéo định tĩnh, 

Đang ở trong chòi lá, 

Việc làm này hưởng quả, 

Ông sẽ thành thiên chủ, 

Sáu lần đến bảy lần, 

Ông ngự trị thiên giới, 

Rồi mọi ái nhiếp phục, 

Ông sẽ thành Độc giác. 

Bắt đầu từ đấy, vị Tỷ-kheo được gọi là Kutivihàrim. 
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(LVI) Kutivihàrim (Thera. 9) 

Câu chuyện về ngài giống như câu chuyện vị Trưởng lão ở rừng Anjana 
với sự sai khác này. Khi ngài xuất gia với trường hợp tương tự, ngài học Chánh 
pháp trong một ngôi chòi nhỏ, ngài nghĩ: 'Chòi cũ này cũng đã bị hư hại, ta phải 
làm một chòi khác'. Rồi ngài hướng tâm ngài về hành động mới. Một thiên nhân 
tâm cầu giải thoát, muốn làm ngài dao động, nói lên bài kệ này, với lời lẽ giản 
dị, nhưng ý nghĩa sâu rộng: 

57. Đây ngôi chòi cũ kỹ, 

Ngài muốn ngôi chòi mới, 

Hãy bỏ muốn ngôi chòi, 

Chòi mới đem khổ mới, 

Này Tỷ-kheo nên biết! 

Khi nghe vậy, vị Trưởng lão cảm thấy lo lắng, và với sự cô gắng phát 
triển thiền quán, ngài chứng được quả A-la-hán. Rồi ngài nói lại bài kệ, nhờ bài 
kệ này ngài đã được chứng quả, và ngài dùng bài kệ nói lên chánh trí của mình. 
Vì ngài chứng quả khi ở trong chòi lá, ngài được gọi là Kutivihàrim (vị ở chòi 
lá). 

(LVIIH) Ramaniyakutika (Thera. 9) 


Câu chuyện của ngài giống như câu chuyện của Trưởng lão ở trong rừng 
Anjana với sự sai khác này: Ngài ở trong một chòi lá, gần một ngôi làng nhỏ, 
trong xứ Vajji. Thật sự là một am thất nhỏ, xinh đẹp với sàn nhà và vách tường 
khéo làm xung quanh có vườn, ao hồ và có rải cát đẹp, mm. Với giới hạnh của 
vị trưởng lão làm tăng thêm sự hấp dẫn của ngôi nhà. 

Ngài chứng quả A-la-hán và tiếp tục sống tại đấy. Khi nào có người đến 
viếng tỉnh xá, họ có thấy ngôi chòi xinh xăn. Một ngày kia, một vài người đàn 
bà béo mập đi ngang qua, thấy ngôi chòi xinh đẹp, liền nghĩ người ở chòi lá này 
có thể là một thanh niên mà họ có thể cám dỗ. Họ đến gần ngài và nói: 'Cái chòi 
của ngài thật là xinh đẹp, chúng tôi cũng thật xinh đẹp trong tuôi trẻ của chúng 
tôi”. Và họ bắt đầu khoe khoang áo xiêm đẹp của mình. Nhưng vị Trưởng lão 
nói lên bài kệ, diễn tả tâm trạng thoát tục của ngài: 

58. Ngôi chòi ta xinh đẹp, 


Do đàn tín cúng dường, 
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Với tâm ý hoan hỷ, 

Với lòng tin dâng cúng. 

Ta không cần thiếu nữ, 

Này các nữ nhân kia, 

Hãy đi đến những ai, 

Có cần đến các cô. 

Với chữ: 'Không cần', ngài tuyên bồ chánh trí của ngài, khi chứng quả A- 
la-hán. 

(LIX) Kosalavihàrm (Thera. 9) 

Câu chuyện của ngài giống như chuyện của Trưởng lão ở trong rừng 
Anjana với sự sai khác này: Sau khi làm Sa-di, ngài ở trong một ngôi rừng, gần 
một làng trong nước Kosala, gần chỗ ở của một cư sĩ. Người này, thấy ngài ở 
dưới một gốc cây nên làm một cái chòi và cúng đường cho ngài. Ở đây vị 
Trưởng lão chứng quả A-la-hán. Với tâm tư hoan hỷ sung sướng được giải 
thoát, ngài nói lên bài kệ này: 

59. Do lòng tin, xuất gia, 

Ta sống không gia đình, 

Trong rừng, một chòi lá, 

Được dựng lên cho ta, 

Ta sống không phóng dật, 

Nhiệt tâm, niệm tỉnh giác. 

Đây là lời tuyên bố chánh trí của ngài và vì ngài ở lâu ngày ở Kosala, 
ngài được biết với tên là Kosalavihàrim (vị ở Kosala). 

(LX) Sivàli (Thera. 9) 


Ngài sanh ra là con của Suppavàsà, công chúa con vua, trong thời đức 
Phật hiện tại. Khi mẹ ngài không sinh đẻ được và nằm chịu đau khô trong bảy 
ngày, bà nói với người chồng: 'Trước khi tôi chết tôi sẽ bố thí, và nàng bảo 
chồng đi mời Thế Tôn đến, nói đến hiện trạng của nàng và đặn chồng ghi nhớ 
những lời Thế Tôn nói. Người chồng làm theo lời vợ dặn và bậc Đạo Sư nói: 
'Mong răng Suppavàsa, con của đòng họ Koliya được hạnh phúc! Mong nàng 
được hạnh phúc, sức khỏe và sanh được đứa con trai khỏe mạnh'. Trước khi 


34 


người chồng về, Suppavàsa đã sanh được đứa con trai và khi nghe chồng kẻ lại 
câu chuyện, nàng dặn chồng cúng dường đức Phật và chúng Tăng trong bảy 
ngày. Vì người con được sanh, đem lại hoan hỷ cho tất cả mọi người, nên được 
đặt tên là Sìvali. 

Sau khi sanh bảy ngày, ngài có thể làm được bất cứ việc gì. Tôn giả 
Sàriputta đến và khuyên ngài xuất gia, lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh làm 
đề tài tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài chứng Sơ quả. Khi nắm 
tóc thứ hai được cắt đứt, ngài chứng Nhị quả. Như vậy cho đến nắm tóc thứ tư 
và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói cùng ngày ngài đi đến ở một chòi lá, và 
suy tư đến sự đau khổ phải nhẫn chịu khi thọ sanh. Ngài phát triển thiền quán và 
chứng quả A-la-hán. Rồi sung sướng được giải thoát, ngài nói lên bài kệ: 


60. Nay những mục đích ấy, 

Với ta, đã thành tựu, 

Vì những mục đích ấy, 

Ta bước vào ngôi chòi, 

Minh, giải thoát, ta đạt. 

Mạn tùy miên từ bỏ. 

Phẩm Bảy 

(LXI) Vappa (Thera. 9) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavàthu, con Bà-la-môn 
Vàsctha. Khi nghe Tu sĩ Asìta đoán tướng Thái tử Siddhatta sẽ thành đạo, 
Vappa cùng bốn người con Bà-la-môn với Kondannà (Kiều Trần Như) là người 
dẫn đầu, trở thành những người Tu sĩ. Khi Thái tử tu khổ hạnh trong sáu năm, 
Vappa với bốn người bạn cùng đồng tu khổ hạn. Về sau khi Thái tử thôi tu khổ 
hạnh, năm vị này chán nản đi về Isipatana. Sau khi đức Phật thành đạo và 
Chuyên pháp luân ở Isapatana, Vappa với bốn người bạn được cảm hóa và đến 
ngày thứ năm cả năm vị đều chứng quả A-la-hán. Suy tư trên sự hùng lực của 
bậc Đạo Sư, sự mù quáng của thế giới, và như thế nào thánh quả đem lại chánh 
trí, ngài nói lên bài kệ: 

61. Vị đã thấy, thấy được, 

Người thấy, người không thấy, 

Vị không thấy, không thấy, 
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Người không thấy, người thấy. 
(LXID VaJji-Putta (Thera. 10) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình vị nghị sĩ và 
được gọi là con của Vajji. Ngài thấy uy nghi đức độ của bậc Đạo Sư khi bậc 
Đạo Sư đến Vesàli. Ngài khởi lòng tin và xuất gia sau thời kỳ làm Sa-di, ngài ở 
trong một ngôi rừng gần Vesàli. Một ngày lễ được tô chức ở Vesàli có hát, có 
nhạc, có múa và mọi người hoan hỷ tham gia ngày lễ, tiếng ồn làm vị Tỷ-kheo 
dao động. Ngài bỏ chỗ tịnh cư của ngài, dừng nghỉ tu tập thiền quán và nêu rõ 
sự yêm ly của mình trong câu kệ: 


Một mình chúng tôi sống, 

Trong rừng núi hoang vu, 

Như khúc gỗ bị quăng, 

Bỏ rơi trong rừng núi, 

Như vậy ngày tháng qua, 

Ngày này tiếp ngày khác, 

Còn có ai bắt hạnh, 

Hơn bất hạnh chúng tôi. 

Một Thiên nhân trong rừng nghe vậy, thương xót vị Tỷ-kheo, nên đến 
trách vị Tỷ-kheo: Này Tỷ-kheo, dâu Ong có khinh thường đời sông trong rừng 
núi, nhưng những vị sáng suôt muôn sông thanh tịnh đêu nói nhiêu đên núi 
rừng. 

Thiên nhân ấy nói lên bài kệ tán thán đời sống ở rừng núi: 

62. Một mình chúng tôi sống, 

Trong rừng núi hoang vu, 

Như khúc gỗ bị quăng, 

Bỏ rơi trong rừng núi, 

Nhưng nhiều người thương mến, 

Đời sống ấy của ta, 

Như kẻ đọa địa ngục, 

Ưa đón cảnh thiên giới. 
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Rồi vị Tỷ-kheo, như con ngựa hay được thúc đấy, ngài triển khai thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nghĩ: 'Bài kệ của Thiên nhân đã thúc đây 
ta. Và ngài đọc lại bài kệ ây. 

(LXIH) Pakkha (Thera. 10) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh thuộc dòng họ Thích-ca, 
thành Devadahi, trong gia đình vua chúa Thích-ca và được gọi là thanh niên 
Sangmoda. Nhưng khi còn nhỏ, ngài bị bệnh tê thấp, có khi bước đi như người 
bị què, vì vậy được tên là Pakkha (vị què quặt) và giữ lại tên ấy. Sau khi ngài 
lành bệnh, ngài có mặt khi đức Phật về thăm gia đình, ngài khởi lòng tin, xuất 
gia và sống ở trong rừng. Một hôm vào làng khất thực, ngài ngồi dưới một gốc 
cây, một con diều hâu ngoạm được miếng thịt, bay bồng trên trời cao, các con 
diều hâu khác bay theo dành cướp lấy miếng thịt, thấy vậy, vị Tỷ-kheo suy 
nghĩ: 'Các dục ở đời cũng vậy, đầy những đau khổ'. Ngài triển khai thiền quán 
và chứng quả A-la-hán, ngài nói lên bài kệ tuyên bố chánh trí của ngài: 

63. Chúng rơi theo, sà xuống, 

Cái đang bị rơi xuống, 

Với lòng tham thúc đầy, 

Chúng lại đến, đến nữa. 

Bồn phận ta làm xong, 

Ta vui thích sung sướng, 

Với an lạc, đón mừng, 

Ta đón mừng an lạc. 

(LXIV) Vimala- Kondamna (Thera. 10) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh là con của Ambapàli và thân 
phụ ngài là vua Bimbisàra. Ambapàli đặt tên con là Vimala và sau ngài được 
biết với tên là Vimala-Kondanna. Ngài chịu ảnh hưởng bởi uy nghi đức độ của 
bậc Đạo Sư, xuất gia và chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bố chánh trí của ngài 
trong bài kệ này: 

64. Dưới cờ trăng ta sanh, 

Từ nàng tên một cây, 


Với cờ đánh đô cờ, 
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Lá cờ lớn hủy diệt. 

(LXV) Ukkhepakàta vaccha (Thera. 10) 

Trong thời đức Phật tại thể, ngài sanh ở Sàvatthi (Xá-vệ) con một Bà-la- 
môn thuộc đòng họ Vaccha. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp phát tâm xuất gia, 
sông tại một làng Kosala. Nhờ các Tỷ-kheo đến thăm, ngài thâm hiểu Chánh 
pháp, nhưng ngài không phân biệt được Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Tuy 
vậy ngài học hỏi được từ tôn giả Sàriputta, nên có các vị Tỷ-kheo giỏi về Luật 
tạng hay một bộ phận của ba Tạng, ngài học thuộc lòng cả ba Tạng, trước khi ba 
Tạng được kiết tập. Sau khi thuộc lòng cả ba Tạng, ngài chứng quả A-la-hán, 
trở thành vị giảng dạy giáo lý. Một hôm, ngài nói với chính mình như với một 
người khác trong bài kệ sau đây: 

65. Tài sản được chất chứa, 

Trải nhiều tháng nhiêu năm, 

Do Vaccha tác thành, 

Nay Vaccha quăng bỏ, 

Ngài thuyết giảng như vậy, 

Cho các hàng cư sĩ, 

Khéo ngồi chỗ trịnh trọng, 

Tâm hân hoan rộng lớn. 

(LXVI) Meghiya (Thera. 10) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu, trong gia đình 
một hoàng tộc Thích-ca, được đặt tên là Meghiya (như mây). Lớn lên, ngài xuất 
gia hầu hạ Thế Tôn, khi Thế Tôn ở Càlikà, trên bờ sông Kimikàlà. Khi thấy một 
rừng xoài xinh đẹp, ngài muốn sống tại đây, nhưng hai lần Thế Tôn không chấp 
nhận, cuối cùng trước lời yêu cầu khẩn khoản, Thế Tôn cho phép. Nhưng ở đây 
vì tâm tư bất thiện không chế ngự được, vì bị ruồi muỗi cắn, nên tâm ngài 
không được định tĩnh và ngài lại về hầu hạ Thế Tôn. 

Thế Tôn dạy: 

Này Meghiya, khi tâm chưa chín muồi để giải thoát, năm pháp đưa đến 
tâm trạng ấy và bậc Đạo Sư giáo giới cho ngài. Nhờ đây Meghiya chứng quả A- 
la-hán và nói lên chánh trí của mình trong bài kệ này: 
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66. Bậc Đại hùng giảng dạy, 

Vượt qua tất cả pháp, 

Ta nghe pháp Ngài dạy, 

Sống hoan hỷ cạnh Ngài, 

Ba minh đã chứng đạt, 

Lời Phật dạy làm xong. 

(LXVI) Ekadhamma Savannìya (Thera. 10) 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sitavyà, trong gia đình một vị 
nghị sĩ. Khi Thế Tôn đến thăm Sitavyà, và ở tại rừng Singsapa, ngài đến nghe 
Thế Tôn giảng, đảnh lễ ngồi xuống một bên, Thế Tôn hiểu được tâm tư ngài, 
dạy pháp cho ngài với câu kệ: 

'Các hành là vô thường'. 

Và ngài nhờ ảnh hưởng đời trước, thấy sự thật rõ ràng hơn, xuất gia tìm 
học nghĩa chữ đau khổ, nghĩa chữ vô ngã, triển khai thiền quán và chứng quả A- 
la-hán. Vì ngài chỉ nghe một pháp và chỉ nghe một mình mà chứng được thánh 
quả, nên ngài được tên Ekadhamma Savaniya (vị được nghe một pháp), ngài 
tuyên bồ chánh trí trong bài kệ như sau: 

67. Phiền não ta đốt cháy, 

Mọi hữu được nhỗ lên, 

Đường luân hồi đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh. 

(LXVII) Ekudàniya (Thera. 10) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị nghị sĩ giàu có. 
Khi lớn lên, ngài thấy được uy đức của đức Phật khi được dâng cúng rừng Jeta 
(Kỳ Viên), ngài xuất gia từ bỏ gia đình, làm bổn phận người Sa-di, sống trong 
rừng, ngài đến đức Phật để học hỏi. Khi ấy Thế Tôn thấy Sàriputta đang ngồi 
thiền định gần ngài nên nói lên câu kệ này: 

'Tâm tăng thượng ẩn sĩ'. 

Ngài nghe câu kệ này, nên về rừng sâu chỉ lập đi lập lại câu kệ này, đến 
nỗi người ta đặt tên ngài là Ekuddàniyo (vị thuộc một câu kệ). 
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Một ngày kia, tâm tư ngài được định tĩnh với thiền quán triển khai, ngài 
chứng quả A-la-hán sống trong an lạc giải thoát, ngài được Tôn giả Sàriputta 
mời đến đề trình bày sự thành đạt của mình, ngài nói lên bài kệ này: 


68. Tâm tăng thượng ẩn sĩ, 

Không phóng dật, tu tập, 

Trên con đường chánh trí, 

Vị ấy không sầu muộn, 

Luôn luôn được an tịnh, 

Thường năm giữ chánh niệm. 

Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 

(LX1X) Chamna (Thera. 10) 

Khi Thế Tôn còn sống trong gia đình vua Suddhodana (Tịnh Phạn), ngài 
xuất thân từ con một người nô lệ và được đặt tên là Channa. Sống đông thời với 
đức Phật, ngài khởi lòng tin đức Thế Tôn, khi bậc Đạo Sư về thăm lại gia đình, 
rồi ngài xuất gia. Vì lòng thương mến Thể Tôn, vì tự phụ tự đắc đối với 'đức 
Phật của chúng ta, giáo pháp của chúng ta' ngài không thê chỉnh phục khuyết 
điểm này và không làm tròn bồn phận của một người Sa-dI, khi Thế Tôn mệnh 
chung, theo lời đặn của Thế Tôn cần phải phạt nặng Channa, ngài xâu hồ, chế 
ngự được khuyết điểm này, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Sung sướng với 
quả chứng của mình, ngài nói lên sự sung sướng của mình trong bài kệ như sau: 

69. Sau khi nghe Chánh pháp, 

VỊ ngọt lớn pháp lớn, 

Do nhất thiết thăng trí, 

Thuyết giảng và trình bày, 

Ta dẫn thân trên đường, 

Đường đưa đến bắt tử, 

Ngài thật bậc thiện xảo, 

Con đường diệt khổ ách. 

(LXX) Punna (Thera. 1l) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Sunàparanta, tại hải cảng 
Suppàraka, trong nhà một thị dân tên Punna (Phú-lâu-na). Đến tuổi trưởng 
thành, ngài đi với một đoàn thương gia đến Sàvatthi, khi bậc Đạo Sư cũng ở 
đấy. Ngài đi nghe Thế Tôn thuyết. pháp tại ngôi tĩnh xá cùng với các cư sĩ địa 
phương, ngài khởi lòng tin rồi xuất gia. Và trong một thời gian, ngài rất được 
quý mến giữa các vị giáo thọ sư, bởi ngài tài giỏi về biện luận. Một ngày kia, 
ngài đến bậc Đạo Sư, nhờ bậc Đạo Sư giảng dạy đề có thê đi Sunàparanta giảng 
dạy và an trú tại đây. Đức Phật rồng tiếng rồng con sư tử bảo ngài: 'Này Punna, 
có những pháp do con mắt nhận thức....' Rồi Punna ra đi, tu tập thiền định trí 
tuệ, chứng được Ba minh. Khi ngài chứng quả A-la-hán, ngài giáo hóa được 
nhiều người theo đạo, hơn năm trăm nam cư sĩ và nữ cư sĩ. 

Khi ngài sắp mệnh chung. Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như 
Sau: 

70. Ở đây chỉ có giới, 

Là pháp thật tối thượng, 

Nhưng vị nảo có tuệ, 

Vị ấy là vô thượng, 

VỊ đủ giới và tuệ, 

Chiến thăng giới Nhân, Thiên. 

Phẩm Tám 

(LXXD) Vacchapàla (Thera. I1) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha, con một gia đình Bà- 
la-môn giàu có và được đặt tên và Vacchapàla, ngài chứng kiến cuộc gặp gỡ 
giữa vua Bimbisàra với đức Phật. Sự hàng phục của Uruvela Kassapa trước Thế 
Tôn, ngài khởi lòng tin và xin xuất gia, chỉ trong một tuần, ngài triển khai thiền 
quán và chứng sáu thắng trí. 

Chứng quả A-la-hán, ngài vui vẻ tán thán quả chứng này và quả chứng 
Niết-bàn trong bài kệ như sau: 

71. Nếu thấy được sự thật, 

Thật vi diệu, vi tế, 


Với trí tuệ thiện xảo, 
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Với tâm tư khiêm tốn, 

Sống rập theo giới luật, 

Do chính đức Phật dạy, 

Với người ấy Niết-bàn, 

Chứng được không khó khăn. 

Bài kệ này là lời tuyên bố chánh trí của ngài. 

(LXXI) Atuma (Thera. 11) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvatthl, con một vị nghị sĩ, 
được đặt tên là Atuma. Khi ngài lớn lên, mẹ ngài tìm cho ngài một người vợ và 
hỏi ý kiến bà con, nhưng ngài không chịu vì chán ngấy nếp sống gia đình. Mặc 
dầu ngài xuất gia và sống với các Tỷ-kheo, mẹ ngài vẫn tìm cách cám dỗ ngài 
hoàn tục. Ngài nói lên chí nguyện với bài kệ như sau: 

72. Như cây măng lớn mạnh, 

Khó vượt khỏi cây cành, 

Cũng vậy, đến với ta, 

Vấn đề đem vợ về, 

Hãy vui lòng chấp thuận, 

Nay ta đã xuất gia. 

Khi ngài đang đứng nói chuyện với mẹ ngài, ngài triển khai thiền quán, từ 
bỏ các cầu ué, trở thành vị A-la-hán. 

(LXXII) Mànava (Thera. 11) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong nhà một Bà-la- 
môn có danh tiếng. Trong bảy năm, ngài được nuôi đưỡng trong nhà, không ra 
ngoài đường: khi được ra ngoài đường, ngài thấy một người già, một người 
bệnh, một người chết. Được nghe thấy những sự kiện này, ngài phát lòng sợ hãi, 
đi đến tỉnh xá, nghe thuyết pháp, được cha mẹ cho phép, ngài được xuất gia. 
Rồi ngài phát triên thiền quán, chứng quả A-la-hán. 

Khi ngài đến ngôi tỉnh xá, các Tỷ-kheo hỏi vì sao ngài xin xuất gia sớm 
và trẻ như vậy, ngài tuyên bố chánh trí của ngài và nói lên bài kệ này: 


73. Ta thấy một người già, 
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Một người khô bệnh hoạn, 

Ta thấy một người chết, 

Với tuổi thọ kiệt quệ, 

Do vậy ta thoát ra, 

Sống đời sống xuất gia, 

Từ bỏ mọi dục vọng, 

Hấp dẫn và thích ý. 

(LXXIV) Suyàman (Thera. 11) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở SàlI, con của một Bà-la-môn. 
Ngài lớn lên, thiện xảo ba tập Vệ-đà, không ưa thích đời sông gia đình, vui thích 
thiên định. Ngài gặp Thê Tôn ở SàlI, khởi lòng tin xuât gia, chứng quả A-la-hán, 
khi đâu được cạo tóc. 
Rồi ngài nói lên sự từ bỏ các triền cái và chánh trí của mình, với bài kệ như sau: 

74. Với dục tham, sân hận, 

Với thụy miên hôn trầm, 

Với trạo hối, nghỉ ngờ, 

VỊ Tỷ-kheo hoàn toản, 

Không còn năm triền cái, 

Năm triền cái đoạn tận. 

(LXXYV) Susàrada (Thera. I1) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại sanh quán của Tôn giả 
Sảniputta và được gọi là Susàrada (vì ngài lớn lên chậm chạp). Ngài được Tôn 
giả SàrIputfa giáo hóa và không bao lâu, trong địa vị Tỷ-kheo, ngài chứng quả 
A-la-hán và nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


75. Lành thay là tri kiến, 
Của bậc có luyện tập, 
Nghị hoặc được cắt đứt, 
Trí giác được tăng trưởng. 


Cho đến kẻ ngu sỉ, 
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Được đổi thành người trí, 

Do vậy thật tốt đẹp, 

Sống giao thiệp người lành. 

(LXXXVỤ) PiyanJaha (Thera. I1) 

Ngài được sanh ở Vesàli trong thời đức Phật hiện tại, trong một gia đình 
quý phái Licchavì. Khi lớn lên, ngài rất thích thú chiến tranh và trở thành một 
chiến sĩ không ai thắng nồi, sẵn sàng hy sinh những gì thân nhất của mình, đến 
nỗi ngài được đặt tên là Piyanjaha (vị từ bỏ những gì thân ái). Nhưng khi đức 
Phật đến Vesàli, ngài khởi lòng tin, xuất gia sông ở trong rừng, phát triển thiền 
quán, chứng quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, ngài nghĩ thật là khác 
biệt giữa thành công ở đời và thành công bậc Thánh. Với thiền quán ấy, ngài nói 
lên chánh trí, và tuyên bồ bài kệ này: 

76. Khi loài Người kiêu hãnh, 

Hãy hạ thấp ông xuống, 

Khi loài Người hạ thấp, 

Hãy nâng cao tâm ông, 

Hãy sống tại những chỗ, 

Loài Người không muốn sống, 

Tại chỗ ngồi ưa thích, 

Chớ có nên thích thú. 

(LXXXVII) Hatthàroha- Putta (Thera. 12) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình 
người nài voi, và lớn lên ngài giỏi trong nghề điều khiến voi. Một ngày kia, khi 
đang huấn luyện con voi, vì điều kiện chín muồi, ngài suy nghĩ: 'Chế ngự voi để 
làm gì cho ta. Tốt hơn là chế ngự ta'. Rồi ngài đi đến Thế Tôn nghe pháp khởi 
lòng tin, xuất gia, và triên khai thiền quán trên căn bản thiền tư về giới luật. Như 
một người nài chế ngự thú tánh con voi bằng cái móc, ngài thiền định không 
cho tư tưởng chạy loạn khỏi đề tài thiền quán, ngài nói lên bài kệ: 

77. Trước tâm này lang thang, 

Chạy chỗ này chỗ khác, 

Chạy chỗ nó ưa thích, 
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Chạy chỗ nó vui sướng, 

Nay ta chế ngự tâm, 

Với như lý tư duy, 

Như câu móc chế ngự, 

Nhiếp phục con voi rừng. 

Nhờ làm vậy, thiên quán được triển khai, ngài chứng quả A-la-hán. 

(LXXVII) Mendasrra (Thera. 12) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàketa, trong một gia đình một 
thị đân. Vì ngài giống con đê, ngài được tên là Mendasìra (đầu đê). Khi Thế 
Tôn ở Sàketa, tại rừng Anjana, Mendasìra khởi lên lòng tin, xuất gia tu chỉ và 
quán, chứng được sáu thắng trí, ngài có thể nhớ đến các kiếp trước: 

78. Ta luân hồi nhiều đời, 

Chạy dài tìm không được, 

Với ta trong khổ sanh, 

Khổ uân hay biến dạng. 

Và bài kệ này nói lên chánh trí của ngài. 

(LXXIX) Rakkhita (Thera. 12) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Devadaha, trong gia đình 
một quý phái Thích-ca, tên là Rakkhita, ngài là một trong năm trăm các hoàng 
tử dòng họ Thích-ca được xuất gia để làm hộ chúng cho Thế Tôn, theo quyết 
định các vua chúa Thích-ca và Koliya. Đức Phật đã cảm hóa các hoàng tử tuôi 
trẻ này với câu chuyện tiền thân Kunàla, một bài học về sự nguy hiểm của dục 
vọng. Liên hệ bài học này với đề tài thiền quán, ngài triển khai thiền quán và 
chứng quả A-la-hán. Sau đó suy nghĩ đến sự xuất ly của mình khỏi các phiền 
não, ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 

79. Mọi tham ta đã đoạn, 

Mọi sân được nhồ lên, 

Mọi sĩ được từ bỏ, 

Ta mát lạnh tịch tịnh. 

(LXXX) Ugga (Thera. 12) 


45 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosala, tại thành phố Ugøga, con 
một gia đình nghị sĩ, được đặt tên là Ugga. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đến 
nghe đức Thế Tôn thuyết pháp, khi đức Thế Tôn đến thành này, khởi lòng tin 
xuất gia, cuối cùng chứng quả A-la-hán. Rồi ngài tuyên bố chặt đứt sợi dây 
chuyên tái sanh và nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau: 

80. Mọi nghiệp ta đã làm, 

Dầu ít hay là nhiều, 

Tất cả được đoạn trừ, 

Nay không còn tái sanh. 

Phẩm Chín 

(LXXXI)) Samitigutta (Thera. 12) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, tên là Samitigutfa (hộ 
trì nhờ hòa khí). Nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia và chứng được 
giới thanh tịnh. Do kết quả nghiệp đời trước, ngài bị bệnh hủi, tay chân của ngài 
rơi xuống từng phần một, ngài sống trong một nhà bệnh. 

Một hôm, Tôn giả Sàriputta đi thăm các người bệnh và hỏi thăm các bệnh 
nhân, thấy Samitigutta, Tôn giả cho một đề tài để thiền quán, nói rằng: 'Này 
Hiền giả, nếu nói về vấn đề năm thủ uân, thời toàn bộ khổ uẫn là một vẫn đề 
cảm thọ. Và khi không có năm uân, thời không có đau khổ'. Nói xong, Tôn giả 
Sàriputta tiếp tục đi. Nhưng bệnh nhân Samigutta được phân khởi với bài dạy 
ây, triên khai thiền quán và chứng được sáu thăng trí. Nhờ đó, ngài nhớ đến các 
hành ngài làm đời trước, khiến nay ngài phải mắc bệnh hủi. Và tán thán sự kiện 
này mọi việc đã được châm dứt, ngài nói lên bài kệ: 

81. Việc ác ta đã làm, 

Trong các đời sống trước, 

Ở đây chỉ cảm thọ, 

Thọ lãnh từ nghiệp ấy, 

Căn bản các nghiệp khác, 

Thật sự không còn nữa. 


(LXXXII) Kassapa (Thera. 12) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con một Bà-la-môn 
thuộc Tây Bắc (Udicca-hahmanacsa) và được đặt tên là Kassapa. Cha ngài mất 
khi ngài còn nhỏ, mẹ ngài nuôi ngài lớn lên. Một ngày kia, ngài nghe đức Phật 
giảng ở Jetavana, ngay lúc ấy nhờ nghiệp duyên thuần thục, ngài chứng được 
Sơ quả. Ngài đi đến gặp mẹ và xin xuất gia. 


Khi đức Phật an cư, làm lễ tự tứ xong, bắt đầu bộ hành, Kassapa muốn 
được đi theo Thế Tôn. Trước hết ngài đến xin phép bà mẹ và được mẹ cho phép 
đi với lời khuyên dạy như sau: 


82. Hãy đi tại chỗ nào, 

Khất thực nhận dễ dàng, 

Những chỗ được an toàn, 

Những chỗ không sợ hãi, 

Tại những chỗ như vậy, 

Này con, con hãy đi, 

Chớ khiến cho đời con, 

Sầu muộn bị va chạm. 

Ngài suy nghĩ 'Mẹ ta muốn ta đến đến chỗ ta giải thoát khỏi phiền não, 
như vậy đây là dịp cho ta đạt được giải thoát hoàn toàn, không có sầu não buồn 
phiền!. 

Rồi ngài cố gắng triển khai thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vì rằng lời 
khuyên của mẹ giúp ngài tinh tấn hành trì chứng quả, nên ngài nói lại bài kệ ấy. 

(LXXXII) Sìha (Thera. 12) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Malla, trong gia đình hoàng 
tộc và được đặt tên là Sìha. Khi thấy đức Phật, ngài bị cảm hóa, đảnh lễ và ngồi 
xuống một bên, bậc Đạo Sư biết được tâm tư của ngài, thuyết pháp cho ngài, 
ngài khởi lòng tin, xuất gia và lầy một đề tài vào trong rừng đề thiền quán. Tâm 
tư của ngải bị nhiều đối tượng ám ảnh, ngài không thê thiền định, bậc Đạo Sư 
thấy vậy, liền nói lên với ngài bài kệ như sau: 

83. Hỡi Sìha, hãy sống, 

Không buông lung, phóng dật, 

Ngày đêm không biếng nhác, 
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Kiên trì trong tu tập, 

Hãy thực hành thiện pháp, 

Gấp bỏ thân tích tụ. 

Nhờ vậy ngài có thê triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Lúc nói 
lên chánh trí của mình, ngài đọc lại bài kệ trên. 

(LXXXIV) Nita (Thera. 13) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàvatth1, con một Bà-la- 
môn và được đặt tên là Nita. Khi lớn lên, ngài nghĩ: 'Các tu sĩ Thích-ca thật may 
mắn, được cúng dường đầy đủ các vật cần dùng. Thật là một đời sống thoải mái, 
đời sống của một Tu sĩ. Rồi ngài xin xuất gia để được sống thoải mái, không 
chú ý đến tu tập, ăn no, nói chuyện nhảm nhí, và ban đêm ngủ dài. Bậc Đạo Sư 
thấy được thiện duyên của ngài đời trước, nên nói lên bài kệ này đề giáo giới 
ngài. 

84. Trọn đêm Thầy nằm ngủ, 

Ban ngày thích tụ hội, 

Kẻ ngu sống như vậy, 

Sẽ đoạn khô được sao? 

Bị dao động bởi lời dạy của bậc Đạo Sư, ngài triển khai thiền quán, 
không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nói lên chánh trí của ngài, bằng 
cách lập lại bài kệ trên. 

(LXXXYV) Sunàga (Thera. 13) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở làng Nàlaka, con một Bà-la- 
môn và bạn của Sàriputta trước khi Sàriputta xuất gia. Nghe Tôn giả Sàriputta 
thuyết pháp, ngài xuất gia, an trú trên thiền quán và không bao lâu chứng quả 
A-la-hán. Do vậy, khi ngài dạy cho các Ty-kheo, ngài nói lên chánh trí của ngài 
với bài kệ: 

85. Thiện xảo tướng của tâm, 

Biết vị ngọt viễn ly, 

Hành thiền, niệm, thận trọng, 

Chứng lạc không thể tục. 

(LXXXXVD Nàgtta (Thera. 13) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ỏ Kapilavatthu, trong gia đình 
hoàng tộc Thích-ca, tên là Nàgtta. Khi bậc Đạo Sư đến tại chỗ của ngài, Thế 
Tôn thuyết kinh Mật Hoàn, ngài khởi lòng tin, xuất gia không bao lâu chứng 
quả A-la-hán. Rồi hân hoan với sự thật trong lời dạy của đức Phật, và sự chỉ đạo 
có hiệu quả của Chánh pháp, ngài nói lên bài kệ này: 

86. Ngoài đây có ngoại đạo, 

Họ dạy những con đường, 

Không như con đường này, 

Đưa đến quả Niết-bàn, 

Thật khác, đức Thế Tôn, 

Giáo giới hàng Tăng chúng, 

Đạo Sư chỉ Niết-bàn, 

Như thấy trên bàn tay. 

(LXXXXYVII) Pavittha (Thera. 13) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sống ở quốc độ Magadha, trong một 
gia đình Bà-la-môn, tánh thiên về đời sống ẩn sĩ, ngài trở thành một du sĩ. Sau 
khi học tập, ngài đi chỗ này chỗ khác, nghe Upatissa và Kolita (Sàriputta và 
Moggallàna) xuất gia theo đức Phật, nghĩ rằng giáo hội này phải tốt đẹp mới có 
những vị như vậy chấp nhận. Ngài đến nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng 
tin, xuất gia không bao lâu chứng quả A-la-hán, ngài nói lên chánh trí của ngài 
với bải kệ này: 

87. Thây như thật các uân, 

Mọi sanh hữu phá hủy, 

Đoạn sanh tử luân hồi, 

Nay không còn tái sanh. 

(LXXXVIII) Ajjuna (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong gia đình một 
nghị sĩ, được đặt tên là Ajjuna. Khi lớn lên, ngài liên hệ với phái Ni-kiền-tử, 
xuất gia trong tôn phái này khi còn trẻ, nghĩ rằng sẽ tìm được đạo giải thoát. 
Nhưng ngài không tìm được gì trong giáo hội ấy, ngài gặp bậc Đạo Sư, khởi 
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lòng tin, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Hân hoan trong quả 
chứng của mình, ngài nói lên bài kệ này: 

88. Ta có thể tự mình, 

Kéo nước từ đất liền, 

Như nước lớn cuốn trôi, 

Ta thê nhập sự thật. 

(LXXXIX) Devasabha (Thera. 13) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài là con của một hoàng tộc, lên ngôi vua 
khi còn trẻ. Nhưng khi tỉnh ngộ, ngài đi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, từ bỏ 
ngôi vua, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài hân hoan khi 
nghĩ đến những uế nhiễm ngài đã từ bỏ, và nói lên bài kệ này: 

89. Vượt khỏi các bùn nhơ, 

Từ vực thắm trở về, 

Thoát bọc lưu trói buộc, 

Mọi kiêu mạn tiêu trừ. 

(XC) Sàmndatta (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rài agaha (Vương Xá), con một 
Bà-la-môn, được đặt tên là Sàmidatta. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài nghe uy 
lực của đức Phật, và đi đến tỉnh xá với những cư sĩ để nghe bậc Thế Tôn thuyết 
pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm trong một thời 
gian, ngài không có nhiệt tâm tu tập, cuối cùng, lại được nghe đức Phật thuyết 
pháp, ngài trở nên phấn khởi, nhiệt tâm và chứng thực quả A-la-hán. 

Về sau, các Tỷ-kheo hỏi ngài: Làm sao Hiền giả chứng được pháp 
Thượng nhân?' Và ngài nói lên hiệu năng của giáo pháp, sự tu chứng pháp và 
tùy pháp. Ngài tuyên bố chánh trí của ngài trong bài kệ như sau: 

90. Năm uân được rõ biết, 

Tôn tại sẽ cắt đứt, 

Vòng sanh tử đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh. 


Phẩm Mười 
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(XCD Paripunnaka (Thera. 13) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu trong gia đình 
dòng họ Thích-ca. Vì khả năng và tài sản của ngài được viên mãn. Ngài được 
biết với tên là Paripumaka (viên mãn), ngài có đủ điều kiện đề luôn luôn thưởng 
thức các vị ăn ngon. Nhưng khi ngài được nghe bậc Đạo Sư dùng các đồ ăn khất 
thực, ngài nghĩ: 'Thế Tôn được nuôi dưỡng rất được nuông chiều, nhưng nay 
Ngài lại dùng các đồ ăn như vậy để hưởng Niết-bàn an lạc. Vậy sao ta lại ham 
muốn đồ ăn ngon?'. Bị dao động, ngài từ bỏ gia đình, xuất gia, lẫy đề tài tu tập 
về thân từ nơi bậc Đạo Sư, cuối cùng ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nói lên 
bài kệ này: 

91. Dầu có hưởng món ăn, 

Như cam lồ trăm vị, 

Nhưng không thể sánh băng, 

Món ta ăn hôm nay; 

Đây là Pháp vị diệu, 

Được Phật Go-ta-ma, 

Bậc tri kiến vô lượng, 

Đã thuyết giảng cho ta. 

(XCI) Vijaya (Thera. 13) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Vijaya. Khi được học giáo lý Bà-la-môn, ngài xuất gia, 
đời sống một vị ân sĩ, sống trong rừng, thực hành thiền định, ngài nghe đến sứ 
mệnh của đức Phật, hoan hỷ đến kính chào Thế Tôn và nghe pháp. Rồi ngài 
xuất gia trong giới luật của đức Phật, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài 
nói lên chánh trí của ngài trong bài kệ sau đây: 

92. Với aI, lậu hoặc đoạn, 

Không y tựa đồ ăn, 

Hành xứ, không, vô tướng, 

Giải thoát cũng như vậy, 

Như chím trên hư không, 

Dấu chân thật khó tìm. 
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(XCHI) Eraka (Thera. 14) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvatth1, con của một người có 
địa vị, được đặt tên là Eraka. Ngài khôi ngô, tuấn tú, làm mọi công việc đều 
thông suốt thành tựu. 

Cha mẹ cưới cho ngài một người vợ trẻ đẹp có giới hạnh. Nhưng vì là đời 
sống cuỗi cùng nên ngài sanh dao động và tìm kiếm đến gặp bậc Đạo Sư. Khi 
nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia, bậc Đạo Sư cho ngài đề tài để tu 
hành, nhưng trong một thời gian ngài bị các suy tư bất thiện ám ảnh, đức Thế 
Tôn biết được tâm tư của ngài nên nói lên bài kệ dạy ngài, ngài rất hối hận sở 
hành của mình khi nghe lời Phật dạy, ngài trở nên tinh tấn, phát triển thiền 
quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán, Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài 
kệ sau đây: 

93. Hỡi này Ê-ra-ka, 

Khổ thay là các dục! 

Hỡi này Ê-ra-ka, 

Không lạc là các dục! 

A1 tham dục các dục, 

Là tham dục đau khô, 

AI không tham các dục, 

Là không tham dục khô. 

Hỡi này Ê-ra-ka! 

Hãy biết là như vậy. 

(XCIV) MettaJì (Thera. 14) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở nước Magadha (Ma-klệt- 
đà), con một vị Bà-la-môn và được đặt tên là Mettajì. Lớn lên, ngài thấy sự đau 
khô của dục và sống ở trong rừng làm một vị ân sĩ. Khi nghe sứ mệnh đức Phật 
và do thiện duyên thúc đây, ngài đến gặp đức Phật và hỏi về sự tu hành tấn thối 
của Ngài, câu trả lời của đức Phật khiến ngài phát khởi lòng tin xuất gia, và 
không bao lâu chứng quả A-la-hán. Với bài kệ này, ngài tán thán bậc Đạo Sư: 

94. Đảnh lễ đức Thé Tôn, 

Thích tử bậc điềm lành, 


52 


Quả chứng này đạt được, 

Là quả vị thượng thủ, 

Pháp Ngài khéo thuyết giảng, 
Là Chánh pháp tối thượng. 
(XCV) Cakkupàla (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con của người điền 
chủ tên Mahàsuvamna, được đặt tên là Pàla, ngài cũng được gọi là Pàla anh, vì 
em ngài được gọi là Pàla em, cả hai anh em được cha mẹ giao phó cho những 
công việc ở gia đình. Khi bậc Đạo Sư đến tỉnh xá Kỳ Viên, Pàla anh giao gia 
sản cho người em và xuất gia. Sau sáu năm làm Sa-di, ngài đi với sáu mươi Tỷ- 
kheo đề học hỏi Chánh pháp. Các vị này lựa một ngôi rừng gần một ngôi làng 
biên địa, tại chỗ ấy, dân làng là các Phật tử cư sĩ, và ngài sống trong một chòi lá, 
sông hạnh viễn ly của một vị tu hành. 


Ngài bị đau mắt và một vị thầy thuốc cho thuốc chữa, ngài không chịu 
nghe theo lời thầy thuốc, bệnh nặng thêm. Ngài nghĩ: 'Thà làm cho chấm dứt 
các kiết sử của ta, còn tốt hơn là châm dứt bệnh đau mắt. Như vậy, ngài bỏ qua 
bệnh đau mắt, chỉ lo phát triển thiền quán, cho đến khi ngài chứng quả A-la-hán 
thời cũng mù mắt luôn. Ngài được gọi là vị A-la-hán khô. 

Các cư sĩ hỏi các Tỷ-kheo về ngài và nghe nói ngài mù nên các cư sĩ hết 
lòng săn sóc cho ngài. Rồi các Tỷ-kheo khác cũng chứng quả A-la-hán và đề 
nghị đến Sàvatthi (Xá-vệ) đề yết kiến bậc Đạo Sư. Nhưng ngài nói: 'Tôi yếu và 
mù, con đường đi không phải là không nguy hiểm. Tôi sẽ làm trở ngại cho các 
vị, các vị hãy đi trước, thay mặt tôi đảnh lễ bậc Đạo Sư và các đại đệ tử khác, 
hãy nói với Pàla em tôi về tình trạng của tôi, và gửi cho tôi một người giúp đỡ". 
Cuối cùng, các Tỷ-kheo nhận lời đi, sau khi từ biệt các vị hộ chủ và sắp đặt cho 
ngài một chỗ ở. Các Tỷ-kheo làm theo lời đặn của ngài và Pàla em bảo người 
cháu tên là Pàlika đi đến giúp đỡ ngài. Các Tỷ-kheo làm lễ xuất gia cho Pàlika, 
vì con đường đi không có an toàn cho một người cư sĩ. Pàlika đi đến ngài và cả 
hai người đều lên đường đi đến Sàvatthi. Giữa đường, Pàlika nghe một phụ nữ 
hát và đến tình tự với người ấy. Ngài biết được nên đuôi Pàlika đi, một mình đi 
đến Sàvatthi. Hạnh đức của ngài làm cho chỗ ngồi của Sakka (Đề Thích) nóng 
và Sakka hiện hóa một người dẫn đường cho ngài đi đến tinh xá Kỳ Viên, ngay 
vào buổi chiều ấy. Trong khi ngài ở Kỳ Viên, Pàla em lo phụng dưỡng ngài, 
ngài nói lên bài kệ như sau, khi ngài đuôi Pàlika đi. 


53 


95. Dầu ta có bị mù, 

Dầu mắt ta hư hoại, 

Dầu con đường ta đi, 

Dầu gai góc khó khăn, 

Ta sẽ tự mình đi, 

Dắn thân trên đường ấy, 

Nhưng ta không cùng đi, 

Kẻ ác hạnh như vậy. 

(XCVD) Khandasumana (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, tái sanh trong một gia đình của vua Màlla, 
ngài được đặt tên là Khandasumana (Bông lài), vì khi ngài sanh, bông lài nở 
hoa, ngài nghe đức Phật thuyết pháp khi đức Phật trú ở tại rừng xoài của Cunda 
ở Ràvà, xuất gia và chứng được sáu thăng trí. Rồi ngài nhớ đến đời sống quá 
khứ khi ngài cúng một nhánh bông lài tại tháp của đức Phật Kassapa, trong khi 
tất cả bông hái được đều thuộc về của vua. Nhận thấy cử chỉ của ngài giúp ngài 
chứng được quả Niết-bàn, ngài nói lên bài kệ như sau: 

96. Do một bông từ bỏ, 

Được hưởng tám ức năm, 

Sống trong cảnh cõi trời, 

Còn số năm còn lại, 

Ta được sống tịch tịnh. 

(XCVII) Tissa (Thera. 14) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại thành phố Roguva trong một 
gia đình vua chúa. Khi phụ vương mất, ngài tiếp nối sự nghiệp của vua cha. 
Như một đồng minh với vua Bimbisàra, ngài gửi vua các tặng vật châu báu, 
ngọc và y áo. Vua gửi ngài đời sống của đức Phật vẽ trên tắm tranh và lý duyên 
khởi được khắc trên một đĩa bằng vàng. Khi ngài thấy vật này, vì lời phát 
nguyện trước các đức Phật quá khứ, vì nhân duyên đời sống cuối cùng, ngài suy 
tư định lý ấy, quán sát qua lại nhiều lần, học thuộc lòng nhiều lần, cho đến khi 
ngài cảm thây đao động và đi đến kết luận: "Nay ta đã được thấy hình dung của 
Thế Tôn cùng với quá trình giáo lý của Ngài. Các dục đầy những đau khổ, vậy 
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ta sống đời sống gia đình làm gì?' Rồi ngài thoái vị, xuất gia, cầm bát bằng đất 
và với một số quần chúng đi theo và khóc than, như Hoàng tử Pukkusàti, ngài từ 
bỏ hoàng cung, đi đến Rajagaha (Vương Xá). Tại đấy, ngài ở tại hang 
Sabhasondika và yết kiến Thế Tôn. Nhờ Thế Tôn thuyết pháp, ngài chứng quả 
A-la-hán. Nói đến kinh nghiệm bản thân, ngài nói lên bài kệ: 

97. Từ bỏ trăm bình bát, 

Băng đồng, vàng quý giá, 

Ta cầm lấy bình bát, 

Làm bằng đất sét thường, 

Đây là lần thứ hai, 

Ta làm lễ quán đảnh. 

(XCVII) Abhaya (2) (Thera. 14) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Abhaya. Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, ngài xuất 
gia. Một hôm, ngài đi khất thực ở trong làng, thấy một nữ nhân ăn mặc rất đẹp 
đẽ, tâm tư ngài bị dao động, khi trở về tịnh xá, ngài suy nghĩ: 'Thấy một sắc 
pháp, tâm ta sanh cấu ué, ta đã phạm lỗi lầm'. Từ bỏ tâm tư ấy, ngài phát triển 
thiền quán và chứng A-la-hán. Rồi ngài nói lên sự sai lầm và sự thức tỉnh của 
ngài ngang qua bài kệ: 

98. Thấy sắc, mất chánh niệm, 

Tác ý tưởng luyến ái, 

Tâm cảm thọ say mê, 

Đắm trước tưởng an trú, 

Các lậu hoặc tăng trưởng, 

Đưa đến gốc sanh hữu. 

(XCIX) Uttiya (Thera. 14) 

Ngài tái sanh ở Kapilavatthu, trong thời đức Phật hiện tại, trong một gia 
đình vương tộc Thích-ca, được đặt tên là Uttiya. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài 
chứng kiến sức mạnh của đức Phật, khi ngài đến thăm các gia đình bà con của 
ngài, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Trong thời kỳ tu học, ngài đi vào làng khất 
thực, nghe một nữ nhân ca hát, thiền định của ngài bị thối thất và lòng dục khởi 
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lên. Chế ngự với sức mạnh suy tư, ngài bước vào tịnh xá rất dao động, ngài ngồi 
thiền định vào buôi trưa, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài nói lên sự giải thoát của ngài khỏi đau khô sanh tử, nhờ nhàm 
chán các dục trong bài kệ sau đây: 

99, Nghe tiếng, mất chánh niệm, 

Tác ý tưởng luyến ái, 

Tâm cảm thọ say mê, 

Đắm trước tưởng an trú, 

Các lậu hoặc tăng trưởng, 

Đưa đến nhiễm luân hồi. 

(C) Devasabha (II) (Thera. 14) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài tái sanh trong một gia đình hoàng tộc 
Thích-ca, và được đặt tên là Devasabha. Khi lớn lên ngài khởi lòng tin khi Thế 
Tôn giải quyết sự tranh chấp giữa dòng họ Thích-ca và dòng họ Koliya, ngài xin 
quy y ba ngôi báu. Khi đức Phật ở vườn cây bàng, ngài đi đến gặp Thế Tôn, lần 
này ngài xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán, trú trên an lạc giải thoát, ngài nói 
lên sự phấn khởi của ngài với bài kệ như sau: 

100. Thành tựu chánh tính tắn, 

Sở hành trên niệm xứ, 

Tràn đầy hoa giải thoát, 

Sẽ nhập diệt, vô lậu. 

Phẩm Mười Một 

(CI) Belatthakàm (Thera. 15) 

Tái sanh trong thời đức Phật hiện tại ở Sàvatthi trong một gia đình Bà-la- 
môn, ngài được đặt tên là Belatthakàni. Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, 
ngài xuất gia, tu tập chỉ quán trong một khu rừng ở Kosala. Nhưng ngài rất 
biếng nhác và hay nói lời thô ngữ, do vậy tâm tư ngài không chơn chánh đề tu 
tập, Thế Tôn biết được thiền quán chín muỗi của ngài, khích lệ ngài với bài kệ 
như sau: 


101. Từ bỏ đời cư sĩ, 


56 


Trách nhiệm chưa làm xong, 

Dùng miệng như cái cày, 

Bụng ăn no, biếng nhác, 

Như con heo to lớn, 

Đồ ăn thật đầy đủ, 

Kẻ nhác lại liên tục, 

Đi đến chỗ thai tạng. 

Như thấy đức Bổn Sư trước mặt, ngài cảm thấy xúc động mãnh liệt khi 
nghe bài kệ này và triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán, 
ngài dùng bài kệ này nói lên chánh trí của ngài. 

(CH) Setuccha (Thera. 15) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị Của địa phương. 
Không thê giữ nước nhà độc lập, ngài bị mắt ngôi vua. Lang thang trong nước 
với tâm tư sầu khổ, ngài thấy và nghe Thế Tôn thuyết pháp, xuất gia, chứng quả 
A-la-hán. Cân nhắc trong bài kệ, chống đối đời thế tục, ngài nói lên chánh trí 
của ngài: 

102. BỊ kiêu mạn lừa đảo, 

Tâm uề nhiễm trong hành, 

Lợi bất lợi, đao động, 

Họ không chứng thiền định. 

(CHI) Bandhura (Thera. 15) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Silàvatl, con của một 
người nghị sĩ được đặt tên là Bandhara. Một hôm, đi đến Sàvatthi có công viỆc, 
ngài đi với một số cư sĩ đến ngôi tinh xá, nghe Thế Tôn thuyết giảng, khởi lòng 
tin, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Đề đền ơn vị vua của mình, đã giúp đỡ cho 
ngài thành công, ngài đi đến Sìlavatì để thuyết pháp, giảng cho vị vua về Bốn sự 
thật. VỊ vua trở thành một Phật tử, xây dựng một ngôi tính xá lớn đặt tên là 
Sudassana, cúng dường cho ngài. Ngài cúng đường tất cả cho giáo hội, đi khất 
thực như lúc trước và ngài muốn đi đến Sàvatthi. Các Tỷ-kheo nói với ngài: 
'Hãy ở lại đây với chúng tôi, nếu Hiền giả thiếu thốn điều gì, chúng tôi sẽ tìm 
kiếm cho Hiền giả!'. Ngài trả lời: 'Tôi không có cần điều gì khác, tôi sống với 
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những gì tôi có được. Tôi tự bằng lòng với vị của Chánh pháp'. Và ngài nói lên 
bài kệ: 

103. Ta không có cần thiết, 

Việc này hay vật này, 

Ta sống trong hạnh phúc, 

Thọ hưởng được pháp vỊ. 

Sau khi uống vị ngọt, 

Tối thượng và đệ nhất, 

Ta sẽ không thân thiết, 

Với thuốc độc nọc độc. 

(CIV) Khitaka (Thera. 15) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvatthi (Xá-vệ), trong gia đình 
Bà-la-môn. Khi lớn lên, nghe danh tiếng của ngài Mahà Moggallàna (Đại Mục- 
kiền-liên) về thần thông lực, ngài nghĩ: 'Ta rồi cũng sẽ như vậy'. Thúc đây bởi 
thiện đuyên đời trước, ngài xuất gia tinh tân tu tập chỉ và quán, không bao lâu 
chứng được sáu thắng trí. Rồi dùng sáu thắng trí ấy, ngài bắt đầu thi ơn cho 
chúng sanh với thần túc thông và tha tâm thông. Khi các Tỷ-kheo hỏi ngài: 
"Hiền giả Khitaka, có phải Hiền giả dùng thần thông?', ngài trả lời với bài kệ: 

104. Thân ta thật nhẹ nhàng, 

Cảm xúc hỷ lạc lớn, 

Như bông thối trước gió, 

Thân ta nhẹ trôi bay. 

(CV) Malytavambha (Thera. 15) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, ở 
thành phố Kurukaccha. Ngài được Trưởng lão Bacchabhu cảm hóa và xuất gia, 
tu tập thiền quán, ngài trú tại chỗ đồ ăn khát thực khó kiếm, chỗ nào ba đồ vật 
dụng cần thiết khó kiếm, còn đồ ăn khất thực dễ kiếm thời ngài bỏ đi. Tiếp tục 
như vậy, và nhờ thiện duyên đời trước, ngài trở thành bậc Đại nhân, phát triển 
thiền quán và chứng được quả A-la-hán. Suy nghĩ trên quả chứng của mình, 
ngài nói lên bài kệ: 

105. Ta không muốn an trú, 
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Khi ta không vừa ý, 

Chỗ nào có lạc thú, 

Ta liền rời bỏ đi, 

Tại chỗ nào mục đích, 

Không phải không liên hệ, 

Chỗ ấy, người có mắt, 

Có thê an trú được. 

(CV]) Suhemanta (Thera. 15) 

Trong thời đức Phật tại thể, ngài sanh ở nơi biên địa, con một Bà-la-môn 
giàu có, ngài đến nghe đức Phật thuyết pháp, tại vườn Lộc Uyên ở thành phó 
Sankassa, Ngài xuất gia và trở thành người tụng đọc ba Tạng, cuối cùng chứng 
được sáu thắng trí. Ngài suy nghĩ: "Ta đã được những gì một người đệ tử có thê 
chứng. Vậy ta hãy phục vụ cho giáo hội'. Rồi ngài thuyết giảng cho các Tỷ-kheo 
và giải quyết các vấn đề khó khăn của các vị ấy. Một hôm, ngài nói với đại 
chúng và các người có trí như sau: 

106. Tại chỗ nào mục đích, 

Trăm tánh, tướng ân chứa, 

Kẻ ngu thấy một phân, 

Kẻ trí thấy trăm phân. 

Như vậy, vị Trưởng lão nói lên trước các Tỷ-kheo về trí tuệ, phân tích 
biệt tài của ngài. 

(CVII) Dhammasava (Thera. 15) 

Sanh tại xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), trong một gia đình Bà-la-môn, bị thúc 
đây bởi điều kiện chín muôi, ngài chọn đời sống xuất gia, bỏ đời sống thế tục. 
Tìm gặp bậc Đạo Sư ở núi Nam Sơn, ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, xin 
xuất gia, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Hoan hỷ với quả chứng của 
mình, ngài nói lên bài kệ: 

107. Cân nhắc, Suy tư xong, 

Ta xuất gia, không nhà, 


Ba minh ta đạt được, 
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Lời Phật dạy, làm xong. 
(CVII) Phụ Thân Của Dhammasava (Thera. I5) 


Ngài theo gương người con, nói rằng: 'Con ta từ bỏ đời sống thế tục khi 
còn trẻ như vậy, sao ta không noi theo gương?' Rồi ngài tìm gặp Thế Tôn xuất 
gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán và nói lên bài kệ: 


108. Với tuổi trăm hai mươi, 

Ta xuất gia không nhà, 

Ba minh ta đạt được, 

Lời Phật dạy, làm xong. 

(CIX) Langha Rakkhita (Thera. 16) 

Trong thời đức Phật tại thế , sanh trong một gia đình giàu có ở Sàvatthi. 
Ngài tìm được lòng tin, xuất gia, lẫy một đề tài đề thiền quán, và cùng với một 
Tỷ-kheo sống trong rừng. Không xa chỗ ngài ở, có con nai mẹ nuôi con nai con 
trong một đám cây rậm rạp, vì thương con, con nai mẹ không đi xa được, nên 
phải đói khát, không đủ cỏ, nước gần đó. Thấy vậy, ngài nói: "Thật vậy, thế giới 
này bị ái triền trói buộc, sống trong đau khô, không thê chặt đứt được!". Với cảm 
thọ ấy để khích lệ, ngài phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Thấy bạn 
mình nuôi dưỡng nhiều tư tưởng sai lầm, ngài giáo giới bạn mình với bài kệ như 
sau: 

109. Dầu có sống cô độc, 

Với lòng thương từ mẫn, 

Của bậc đã lo nghĩ, 

Đến hạnh phúc tối thượng, 

Vị này vẫn không nghĩ, 

Đến lời dạy Bồn Sư. 

Như vậy vị ấy sống, 

Với căn còn mộc mạc, 

Chăng khác con nai cái, 


Non yếu trong khu rừng. 
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Khi nghe những lời này, vị Tỷ-kheo kia bị dao động mạnh, phát triển 
thiền quán và chứng quả A-la-hán. 

(CX) Usabha (Thera. 16) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở 
Kosala, ngài khởi lên lòng tin khi bậc Đạo Sư nhận lãnh tĩnh xá ]etavana (Kỳ 
Viên). Sau khi hành trì hạnh Sa-di, ngài sống trong rừng dưới chân núi. Vào 
mùa mưa, các mây xả mưa xuống cây cỏ trong rừng, các bụi cây nhóm cây đều 
đầy những hoa lá. Rồi ngài từ hang đi ra, thấy cây côi xanh tươi đẹp nên nghĩ 
rằng: 'Các cây và các cây lau này không có ý thức, tuy vậy với mùa mưa tiếp 
sức, chúng được lớn mạnh. Sao ta lại không làm lớn mạnh các đức tánh tốt đẹp 
khi ta đã đạt thời tiết thuận tiện?' Rồi ngài nói lên bài kệ, tuyên bố chánh trí của 
ngài, và với tinh tắn nghị lực, ngài chứng quả A-la-hán. 

110. Những cây được vươn cao, 

Nhờ mây cao tưới mát, 

Với mưa mới thấm nhuần, 

Được xanh tươi lớn mạnh, 

Đối với U-xa-bha, 

Ưa thích sống viễn ly, 

Ý thức được rừng núi, 

Vị ấy khiến sanh khởi, 


Rất nhiều điều tốt đẹp. 


Phẩm Mười Hai 

(CX)) Jenta (Thera. 16) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước Magadha (Ma-kiệt- 
đả), tại làng Jenta, con một vua địa phương. Khi đang còn trẻ, vì nghiệp duyên 
thúc đây, ngài muốn xuất gia, suy tư đến đời sống thoát tục. Ngài nghe bậc Đạo 
Sư thuyết pháp, rồi xuất gia. Tinh cần tu tập, hân hoan trong thiền quán, ngài 
chứng quả A-la-hán. Suy tư đến quả chứng của mình, nhớ đến những phân vân 
phải gặp lúc trước, ngài phần khởi nói lên bài kệ: 

111. Khó thay, đời xuất gia, 
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Khó thay, đời cư sĩ, 

Sâu kín thay, Chánh pháp, 

Khó kiếm thay, tài sản, 

Lựa chọn thật khó khăn, 

Nếp sống này, sống khác, 

Khi tâm trí, luôn luôn, 

Nghĩ đến lẽ vô thường. 

(CXII) Vacchagotfa (Thera. 16) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương Xã), con một 
Bà-la-môn giàu có. Vì có đến bốn vị Trưởng lão tên Vaccha, ngài được gọi là 
Vacchagotta. Khi đến tuổi trưởng thành, giỏi về Bà-la-môn giáo điển, ngài cảm 
thấy không thỏa mãn, vì không tìm thấy lõi cây trong sự học hỏi ấy, sau ngài trở 
thành một du sĩ. Nhờ vậy, ngài gặp bậc Đạo Sĩ, băng lòng với những câu trả lời, 
ngài xuất gia, và sau một thời gian, chứng được sáu thăng trí, hân hoan với quả 
chứng và nếp sống của mình, ngài nói lên bài kệ: 

112. Ta chứng được Ba minh, 

Đạt được đại thiền định, 

Tâm chỉ được thiện xảo, 

Ta đạt được mục đích, 

Lời Phật dạy làm xong. 

(CXHI) Vanavaccha (Thera. 16) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn giàu có ở 
Ràjagaha (Vuơng Xá), được đặt tên là Vanavaccha. Ngài khởi lòng tin khi bậc 
Đạo Sư hội kiến với vua Bimbisàra (Bình-sa). Sau ngài xuất gia, chứng quả A- 
la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, ngài sống trong rừng, thiên tu hạnh viễn ly, 
do vậy được gọi là Vanavaccha. Một hôm, ngài muốn giúp ích cho bà con đi 
đến Ràjagaha, sống trong một chỗ ở nhỏ, và nói với họ nếp sống của mình. Các 
bà con yêu cầu ngài dùng bài kệ này nói lên ngài ưa thích sống ở rừng núi và 
hành trì hạnh viễn ly: 

113. Dưới tảng đá, băng đá 

Có nước suối, trong chảy, 
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Có khỉ và có naI, 

Lai vãng sống gần bên, 

Cỏ cây bao trùm nước, 

Núi rừng Ấy, †a ưa. 

Bài kệ này trở thành lời nói chánh trí của ngải. 

(XIV) Adhimutta (Thera. 16) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn 
giàu có ở Sàvatthi, tên là Adhimutta. Ngài cảm thấy bất mãn khi thấy giáo lý 
Bà-la-môn không có gì căn bản. Chứng kiến uy nghi đức độ của đức Phật khi 
tinh xá Kỳ Viên được dâng cúng, ngài xuất gia và không bao lâu chứng quả A- 
la-hán, ngài giáo giới các Tỷ-kheo sống với ngài, các vị này rất là lực lưỡng, với 
bài kệ sau đây: 

114. Trong nếp sống tâm tư, 

Hướng về hạnh từ bỏ, 

Với thân thể thô lỗ, 

Nặng nề như thế này, 

Nếu ham muốn thân thẻ, 

Được thọ hưởng các lạc, 

Từ đâu thành tựu được, 

Hạnh của bậc Sa-môn? 

(CXV) Mahànàma (Thera. 16) 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàvatthi trong gia đình một Bà- 
la-môn, được đặt tên là Mahànàma, ngài được nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi 
lòng tin và xuất gia. Lấy một đề tài làm thiền quán, ngài sống trên một ngọn đồi 
tên là Nesàdka. Không thê chận đứng được các dục tưởng khởi lên, ngài tuyên 
bố: 'Đời này của ta có ý nghĩa gì, với tâm tư uề nhiễm như vậy'. Tự nhàm chán 
với chính mình, ngài leo lên một đỉnh núi, và như muốn lao mình xuống, ngài 
nói với chính mình như nói với một người khác: 'Ta sẽ giết nó!" với bài kệ như 
Sau: 


115. Hãy xem, sao đời nay, 
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Lại châm dứt ở đây, 

Với hòn núi nhiều ngọn, 

Và nhiều cây cối này? 

Núi Nesàdaka, 

Một ngọn núi có danh, 

Rập rạp với cỏ cây, 

Che kín trùm tất cả. 

Tự mình trách móc như vậy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng 
quả A-la-hán. Bài kệ trên trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 

(CXVJ) Pàràpariya (Thera. 17) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn ở 
Ràjagaha (Vương Xá) và trở thành rất giỏi trong ba tập Vệ-đà. Vì ngài thuộc 
dòng họ Pàràpara, ngài được gọi là Pàràpariya và dạy các bùa chú. Ngài thấy 
oai nghỉ đức độ của đức Bổn Sư ở Pàràjagaha, xin xuất gia và chăng bao lâu 
chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến đời sống hành đạo của mình, ngài nói lên sự 
phần khởi hân hoan của ngài, ngang qua bài kệ: 

116. Từ bỏ sáu xúc xứ, 

Căn môn khéo chế ngự, 

Gốc tà ác, nhỗ sạch, 

Ta đạt lậu hoặc tận. 

Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 

(CXVII) Yasa (Thera. L7) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình nhân sĩ rất giàu 
có ở Benares (Ba-la-naï). Ngài được nuôi dưỡng rất tỉnh tế, và có ba lâu đài hợp 
với ba mùa. Một đêm, do nhân duyên quá khứ thúc đây ngài thấy cảnh bắt tịnh 
của những người hầu cận ngài. Quá xúc động trước cảnh tượng ấy, ngài đi đôi 
đép vàng, từ bỏ thành, nhà và được chư Thiên mở cửa thành cho. Ngài đi đến 
Isipatana (Chư Thiên đọa xứ), vừa đi vừa than 'Ôi sầu khổ thay! Ôi nguy hiểm 
thay! Lúc ấy, Thế Tôn đang đi ngoài trời ở Isipatana, thấy Yasa như vậy liền 
gọi: 'Hãy đến đây, này Yasa! Ở đây, không có sâu khổ, không có nguy hiểm!'. 
Nghe vậy, ngài rất hoan hý, cởi dép để một bên, ngồi xuống bên cạnh Thế Tôn. 
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Bậc Đạo Sư thứ lớp thuyết giảng cho Yasa về Bồn sự thật, khi giảng xong. Ngài 
trở thành một Phật tử. Và khi đức Phật thuyết giảng cho phụ thân Yasa đến 
kiếm ngài, ngài chứng quả A-la-hán. 


Rồi đức Phật đưa bàn tay mặt ra đón Yasa và nói: 'Hãy đến, này Tỷ- 
kheo', khi nói vậy, tóc của Yasa được cắt ngắn lại băng hai ngón tay và có được 
đầy đủ tám vật cần dùng. Suy tư đến quả chứng và nếp sống của mình, ngài cảm 
thấy hân hoan khi nghe hai chữ: 'Hãy đến đây, Tý-kheo' và nói lên bài kệ: 


117. Khéo thoa xức, khéo mặc, 

Dùng mọi loại thời trang, 

Ta chứng được Ba minh 

Lời Phật dạy làm xong. 

(CXVIH) Kimliba (Thera. L7) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), 
trong một gia đình một vị vua dòng họ Thích-ca, tên là Kimbila, ngài hưởng 
được tài sản rất nhiều. Bậc Đạo Sư thấy được thiền quán của ngài chín muôi khi 
ngài ở Anupiya, để khích lệ ngài, Thế Tôn cho hiện lên một nữ nhân rất đẹp 
trong tuổi trẻ và làm cho ngài thấy nữ nhân ấy từ tuôi trẻ bước qua tuôi già. 
Kimbila thấy vậy rất xúc động và nói lên bài kệ: 

118. Như bị lời trù yếm, 

Tuổi già đến áp đảo, 

Dung sắc bị đổi khác, 

Nhưng cũng dung sắc trước; 

Vị ấy như thế nào, 

Không có gì thay đổi, 

Nhưng ta chớ tự ngã, 

Có gì đã đối khác. 

Nghĩ đến lẽ vô thường, ngài cảm thấy dao động mạnh, và đi đến bậc Đạo 
Sư, nghe pháp, xuất gia và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. Ngài nhân 
mạnh cái nhìn thường hằng trước của ngài đối với sự vật, và nói lại bài kệ, này 
như nói lên chánh trí của ngài. 

(CXIX) VaJji-Putta (Thera. 17) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua Licchalvì ở 
Vesàli, và được gọi là con của Vajji, vì phụ thân thuộc về dòng họ này. Khi còn 
trẻ, thiên về huấn luyện voi, thúc đây bởi nhân duyên chín muồi để giải thoát, 
ngài đi đến tỉnh xá đúng lúc bậc Đạo Sư thuyết giảng, sau khi nghe, ngài xuất 
gia, sau một thời gian chứng sáu thắng trí. 

Sau một thời gian, sau khi bậc Đạo Sư vừa nhập Niết-bàn, ngài cùng với 
các bậc Trưởng lão thỏa thuận cô gắng duy trì Chánh pháp không có suy suyền, 
và cùng với các vị Trưởng lão đi từ chỗ này đến chỗ kia. Một hôm ngài thấy 
Tôn giả Ananda đang thuyết pháp cho một số đông người, đề khích lệ Tôn giả 
Ananda chứng quả cao hơn, ngài nói lên bài kệ này: 

119. Hãy đi đến khu rừng, 

Rậm rạp những tế cây, 

Hãy đề cho Niết-bàn, 

Chìm sâu vào tâm người, 

Hõi này Go-ta-mal 

Hãy tu tập thiền định, 

Việc làm lăng xăng này, 

Có nghĩa gì cho ông. 

(CXX) Isidatta (Thera. 17) 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh trong xứ Avanti, tại vườn 
Velugàma, làm cơn một người lữ hành trưởng, ngài trở thành bạn của Citta, một 
gia chủ ở Macchikasanda, băng cách giao thiệp thư từ đầu cho hai người chưa 
gặp nhau. Citta viết cho ngài về sự tuyệt diệu của đức Phật, gửi cho ngài tư liệu 
về tổ chức giáo hội, ngài cảm thấy xúc động mạnh và xin xuất gia, với sự chỉ 
đạo của Mahà Kaccàna (Đại Ca-chiên-diên). Cuối cùng ngài chứng được sáu 
thắng trí, ngài quyết định đi đến yết kiến đức Phật, từ biệt Trưởng lão, và đi đến 
xứ Trung biên (thung lũng sông Hằng) yết kiến đức Bồn sư. Bậc Đạo Sư hỏi 
ngài về sự tiến bộ trên đường tu hành, ngài trả lời: 'Từ khi con tu tập trong Pháp 
và Luật của Ngài, mọi sầu khổ đều chấm dứt, và con sông không có sợ hãi. Rồi 
ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 

120. Năm uâẫn được rõ biết, 


Đứng với rễ chặt đút, 


66 


Khổ diệt đã đạt được, 
Lậu hoặc diệt, ta chứng. 
Chương II - Hai Kệ 
-ooOoo- 
Phẩm Một 
(CXXI) Utara (Thera. 18) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương Xã), con một 
Bà-la-môn có danh tiếng, được đặt tên là Uttara. Ngài thông suốt giáo điển Vệ- 
đà, và có danh tiếng về gia tộc, về dung sắc, về thông minh, về đức hạnh. 
Vassakàra, một vị bộ trưởng có danh ở Magadha (Ma-kiệt-đà), thấy những 
thành tích của ngài, muốn gả con gái cho ngài, nhưng ngài đã thiên về hạnh giải 
thoát nên đã từ chối và ngài đến nghe ngài Sàriputta (Xá-lợi-phất) thuyết giảng. 
Với lòng tin, ngài xuất gia, làm tròn bổn phận của người Sa-di, hầu hạ Tôn giả 
Sảriputta. 


Một hôm, Tôn giả Sàriputta bị bệnh, Uttara đi tìm một y sĩ chữa bệnh, 
ngài đặt bình bát ngài trên bờ hồ để xuống hồ nước súc miệng. Một người ăn 
trộm, bị lính đuôi, chạy ra khỏi cửa thành, khi chạy ngang liền quăng bỏ các 
châu báu đánh cắp vào trong bình bát của người Sa-di và bỏ chạy. Khi các 
người lính đến, thấy đồ châu báu trong bình bát của ngài liền bắt ngài đưa đến 
Bà-la-môn Vassakàra đề trừng phạt ngài. 


Đức Phật nhận thấy thiền quán của ngài đã chín muồi, nên đi đến ngài, 
đặt nhẹ tay trên đầu ngài và nói: 'Đây là kết quả nghiệp trước của Thầy, Thầy 
cần phải chấp nhận nhờ sức mạnh suy tư'. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho ngài, 
Uttara vì nhờ đức Phật đặt nhẹ tay trên đầu, tâm tư được phấn khởi, nhờ thiền 
quán chín muỗi, nhờ uy nghi đức độ của bậc Đạo Sư, ngài cảm thọ hỷ lạc, đoạn 
tận các uế nhiễm, chứng sáu thắng trí. Vươn mình lên khỏi cột trụ, ngài đứng 
trên hư không, hiển hiện thần thông vì lòng từ mẫn đối với kẻ khác. Trước sự 
ngạc nhiên của tất cả mọi người, các vết thương của ngài được lành hăn khi 
được các Tỷ-kheo khác hỏi: 'Thưa Hiền giả, làm sao khi Hiền giả đau khô như 
vậy, Hiền giả có thê phát triển thiền quán?'. Ngài trả lời 'Khi tôi thấy rõ được sự 
đau khô của mình tái sanh, và tánh nhân duyên sanh của sự vật, thời sự nguy 
hiểm của sự đau khổ ít hơn, hiện tại không ngăn tôi phát triển thiên quán và 
chứng được kết quả. 
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121. Không có gì có mặt, 

Lại thường còn mãi mãi, 

Không có các hành gì, 

Lại thường hằng thường trú. 

Các uân được khởi lên, 

Đến đời khác diệt vong. 

122. Biết được nguy hiểm này, 

Ta không muốn sanh hữu, 

Từ bỏ tắt cả dục, 

Ta chứng lậu hoặc tận. 

(CXXII Pmdola-BhàradvàJa (Thera. 18) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con của vị giáo sĩ của vua 
Udena xứ Kosambi, được đặt tên là BhàradvàJa. Sau khi học tập ba tập Vệ-đà, 
dạy các bài chú, bài tụng rất thành công cho các thanh niên Bà-la-môn, ngài 
chán ngấy với công việc đang làm. Từ giã họ, ngài đi đến Ràjagaha (Vương 
Xá), thấy chúng Tỷ-kheo được trọng vọng cúng dường, ngài xuất gia. Với 
phương pháp Phật dạy, ngài tiết độ trong ăn uống và chứng được sáu thắng trí. 

Ngài tuyên bố trước mặt đức Bồn Sư rằng ngài sẵn sàng trả lời tất cả 
những câu hỏi của Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ đến con đường và kết quả, như vậy, 
ngài rồng tiếng rồng con sư tử, đức Phật nói về ngài như sau: 'Trong các đệ tử 
của Ta rồng tiếng rồng con sư tử, Pindola Bhàradvàja là đệ nhất'. 

Rồi một người bạn cũ đến thăm ngài, một Bà-la-môn có tánh keo kiết. VỊ 
Trưởng lão khuyên bạn nên cúng dường chúng Tăng. Vì bạn ngài tin rằng ngài 
cũng ích kỷ và nghĩ đến tư lợi, nên ngài dùng bài kệ đề giáo giới bạn ngài: 

123. Nói về đời sống này, 

Không phải không có luật, 

Nhưng các món đồ ăn, 

Không có gì gần tâm 

Do có các món ăn,, 


Thân thê được tôn tại, 
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Thây vậy, ta bộ hành, 

Tìm kiếm các món ăn. 

124. Bậc trí kinh nghiệm rằng: 

Thật sự là đám bùn, 

Đảnh lễ và cúng dường, 

Xuất phát tự gia đình, 

Như mũi tên tế nhị, 

Rất khó nhồ được ra, 

Cũng vậy với kẻ ngu, 

Cung kính khó từ bỏ. 

(CXXIH) Valliya (Thera. 18) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi (Xá-vệ), con một Bà- 
la-môn tên tuôi, được đặt tên là Valliya. Khi đên tuôi trưởng thành, làm chủ 
được các căn, ngài làm bạn với người có giới đức. Rôi ngài đi đên Thê Tôn, 
khởi lòng tin, xuât gia, phát triên thiên quán, chứng quả A-la-hán. Nghĩ đên quá 
khứ với các sự vật thê tục, ham muôn, và như thê nào nhờ Thánh đạo, ngài thoát 
ly các chi phôi ây, ngài nói lên chánh trí của ngài: 

125. Trong chòi nhỏ, năm cửa, 

Có con khỉ đi vào, 

Loanh quanh từng cửa một, 

Nó va chạm từng giây! 

126. Này khi, hãy dừng lại! 

Chớ có chạy như vậy, 

Ngươi không còn như trước, 

Trí tuệ cằm giữ ngươi, 

Ngươi đâu còn có thê, 

ĐI xa như trước được. 


(CXXIV) Gangàtiriya (Thera. 18) 
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Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàvatthi làm con một thị dân, 
được đặt tên là Datta. Trong đời sống thế tục, vì ngu sỉ ngài phạm lỗi lầm, biết 
được lỗi lầm của mình, ngài sanh sầu khổ và xuất gia. Hối hận vì hành vi của 
mình, ngài chọn đời sống khổ hạnh, ở trên bờ sông Hằng, làm một chòi lá để ở; 
do vậy, ngài được gọi là Gangàtiriya (người ở trên bờ sông Hằng). Ngài nguyện 
không nói với một ai, như vậy cả năm, ngài không thốt ra một lời nào. Trong 
năm thứ hai, một nữ nhân trong làng thường cúng đường ngài, muốn biết ngài 
có câm hay không khi dâng sữa cúng dường, làm đồ sữa ra ngoài. Ngài mới nói: 
'Thôi vừa rồi, bà chị. Nhưng đến năm thứ ba, ngài chứng quả A-la-hán, ngài nói 
lên chánh trí của ngài ngang qua lời bài kệ, tán thán hạnh cũ của ngài: 

127. Trên bờ sông Hằng Hà, 

Dùng ba lá thốt nốt, 

Ta dựng lên cho ta 

Một chòi lá nho nhỏ, 

Bát ta là cái ghè, 

Dùng cúng sữa người chết, 

Còn y áo của ta 

Lượm chắp từ đồng rác. 

128. Suốt hai năm sông vậy. 

Ta chỉ nói một chữ, 

Trong khoảng năm thứ ba, 

Khối sĩ ám tan tành. 

(CXXYV) AIima (Thera. 18) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong gia đình một Bà- 
la-môn nghèo, và khi sanh ngài được đặt trong một tắm da đê rừng, do vậy được 
đặt tên là Ajina. Sống trong sự bần cùng, ngài chứng kiến uy nghi đức độ của 
đức Phật khi tỉnh xá Kỳ Viên được dâng cúng. Khởi lòng tin, ngài xuất gia và 
không bao lâu, chứng được pháp Thượng nhân, khi chứng được quả A-la-hán, 
vì nghiệp duyên quá khứ, ngài không được cung kính và biết đến. Một số Sa-di 
không biết khinh thường ngài, ngài làm họ dao động với bài kệ: 

129. Nếu chứng được Ba minh, 
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Đoạn tử, không lậu hoặc, 

Mi ây vẫn có thể, 

Không được người biết đến, 
Và kẻ ngu không biết, 

Có thê sanh khinh thường. 
130. Khi người ấy nhận được 
Đồ ăn uống cúng đường, 

Dẫu cho có ác pháp, 

Vẫn được họ kính trọng. 
(CXXXV]) MelaJina (Thera. 19) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Benares (Ba-la-nạ1), trong gia 
đình một hoàng tộc, tên là Melajima, học giỏi và hạnh đức có tiếng khắp trong 
nước. Khi Thế Tôn ở Ba-la-nai, tại Isipatana (chư Tiên đọa xứ), Melajina đến 
nghe Ngài thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Khi các 
Tỷ-kheo hỏi làm sao ngài chứng được pháp Thượng nhân, ngài rống lên tiếng 
rồng con sư tử: 


131. Khi ta nghe Chánh pháp, 
Bậc Đạo Sư thuyết giảng, 

Ta thắng tri nghi hoặc, 

Bậc toàn trí, toàn thắng. 

132. Đối vị trưởng lữ đoàn, 
Với vị đại anh hùng, 

Trong các bậc đánh xe 

Bậc tối thắng vô thượng, 

Đối con đường, lộ trình 

Ta không có nghi hoặc. 
(CXXYVII) Ràdha (Thera. 19) 
Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Ràjagaha (Vuơng Xá), là người 


Bà-la-môn. Trong khi ngài lớn tuổi, ngài không làm được bổn phận của ngài. 
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Không được chấp nhận, ngài đi đến Thế Tôn, nói lên những ước muốn của ngài. 
Bậc Đạo Sư thấy được những điều kiện căn bản được đầy đủ, nên bảo Sàriputta 
chấp nhận ngài xuất gia. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, ngài 
sống gần bên bậc Đạo Sư, trở thành một vị thuyết giảng đột xuất nhờ những lời 
thuyết giảng của bậc Đạo Sư. Một hôm, thấy rõ vì sao không khéo tự huấn 
luyện chế ngự khiến các dục vọng có thể sanh khởi, ngài nói lên bài kệ đề khích 
lỆ giáo giới: 

133. Như mái nhà vụng lợp, 

Mưa dễ thấm ướt vào, 

Cũng vậy, tâm vụng tu 

Tham ái được xâm nhập. 

134. Như mái nhà khéo lợp 

Mưa không thể thâm vào, 

Cũng vậy, tâm khéo tu 

Tham ái không xâm nhập. 

(CXXXVIII Suràdha (Thera. 19) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm em trai của vị Ràdha, vâng 
theo gương của người anh, ngài xuất gia và chứng quả A-la-hán. Để nêu rõ sự 
hướng dẫn các giới luật, ngài nói lên chánh trí của mình như sau: 


135. Sanh của ta đã tận, 

Chiến thăng dạy, làm xong, 

Lưới danh được đoạn diệt, 

Góc sanh hữu nhồ lên. 

136. Mục đích hạnh xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 

Đích ấy đã đạt được, 

Mọi kiết sử, điệt xong. 

(CXXIX) Gotama (Thera. 19) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương X4), trong 
một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là Gotama. Khi còn trẻ, ngài giao du với 
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kẻ không tốt, bao nhiêu tài sản ngài cho một kỹ nữ. Hồi hận nếp sống bất chính 
của mình, ngài mơ thấy hình ảnh bậc Đạo Sư đang ngồi, với tâm tư hiểu biết 
tâm trạng của ngài. Bậc Đạo Sư biết được tiến bộ của ngài, sự thành tựu các 
nhân duyên thiết yêu, nên thuyết pháp cho ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia, 
chứng quả A-la-hán, khi con dao đụng đến tóc ngài, khi ngài đang thọ hưởng 
lạc thiền định và quả giải thoát. Một cư sĩ hỏi ngài về tài sản của ngài, ngài thú 
nhận ngài sống không được nghiêm túc, sống phi Phạm hạnh, và với sự trong 
sạch hiện tại không có dục vọng, ngài nói lên chánh trí của ngài: 


137. Bậc ân sĩ năm ngủ, 
Sống an lạc hạnh phúc, 

Họ không bị nữ nhân, 

Trói buộc và chỉ phối. 

Nữ nhân, phải luôn luôn 
Phòng hộ và chế ngự. 

Sự thật về nữ nhân, 

Thật khó được chấp nhận. 
138. Hỡi này các dục vọng, 
Ta quyết giết các ngươi, 
Nay chúng ta đối ngươi, 
Không còn gì nợ nần, 
Chúng ta nay đi đến 

Cảnh giới gọi Niết bàn, 

Đi đến tại chỗ ấy 

Không còn có sầu muộn. 
(CXXX) Vasabha (Thera. 19) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vesảll, con vị vua địa phương 
Licchavì. Được cảm hóa bởi uy nghi đức độ của đức Phật khi Ngài đến thăm 
Vesàli, ngài xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Biết ơn những ai ủng 
hộ ngài, ngài không có từ chối những vật dụng được cúng dường và hưởng thọ 
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các vật cúng dường ấy. Người thường dâng cho ngài thích thọ hưởng, nhưng 
ngài không đề ý những lời phê bình ấy. 

Gần ngài có một vị Tỷ-kheo giả dối, lừa gạt quần chúng bằng cách giả 
dối sống thiểu dục tri túc, do vậy được quần chúng tôn trọng. Rồi thiên chủ 
Sakka (Đề thích) thấy được sự giả đối này, đi đến Trưởng lão Vasabha hỏi: 
'Thưa Tôn giả, kẻ giả đối kia sao lại làm vậy?'. Ngài trả lời với bài kệ, chỉ trích 
kẻ ác bất thiện kia: 

139. Trước nó giết tự ngã, 

Sau nó giết người khác, 

Họ khéo giết tự ngã, 

Như chim môi, môi chim. 

140. Không phải Bà-la-môn, 

Với dung sắc bên ngoài, 

Bà-la-môn chính thống, 

Phải dung sắc bên trong, 

Với a1, làm ác nghiệp, 

Người ấy là hắc nhân, 


Là chồng của Sujà. 


Phẩm Hai 

(CXXXD) Mahàcunsa (Thera. 20) 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà), làng 
Nàlaka, con của nữ Bà-la-môn Rùpusàri và em trai của SảrIputta. Ngài theo 
gương anh, xuất gia, và sau một thời gian tinh cần tu hành, chứng được quả A- 
la-hán. Phân khởi với quả chứng của mình và đời sông viễn ly, ngài nói lên bài 
kệ: 

141. Khéo nghe, nghe tăng trưởng, 

Nghe tăng trưởng, phát tuệ, 

Nhờ tuệ biết ý nghĩa, 

Nghĩa được biết, lạc đến. 
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142. Hãy trú chỗ xa vắng, 

Hãy sông, thoát kiết sử, 

Tại đấy, hỷ chưa đạt, 

Hãy sông giữa chúng Tăng, 

Tự ngã được chế ngự, 

An trú trong chánh niệm. 

(CXXXII) Jotidàra (Thera. 20) 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh làm con một Bà-la-môn giàu có, ở 
xứ Pàdiyattha, được đặt tên là Jotidàsa. Khi đến tuổi trưởng thành, một hôm, 
ngài thấy Tôn giả Đại Ca-diếp (Mahà Kassapa) đi khất thực, ngài đón Tôn giả 
tại nhà và nghe Tôn giả thuyết pháp. Trên một ngọn đôi gần làng, ngài dựng lên 
một tinh xá lớn cho Tôn giả, cúng dường Tôn giả bốn vật dụng cần thiết. BỊ xúc 
động với lời dạy của Tôn giả, ngài xuất gia và không bao lâu chứng được sáu 
thắng trí. Sau mười năm, ngài học ba Tạng, đặc biệt là Luật tạng, hầu hạ Tăng 
chúng và đi Sàvatthi cùng với một số đông Tỷ-kheo đề yết kiến đức Phật. Trên 
đường đi, ngài đi đến vườn của một ẩn sĩ, thấy một Bà-la-môn hành trì khổ 
hạnh năm pháp ngài hỏi: Này Bà-la-môn, sao Ông không đốt với một thứ lửa 
khác?'. VỊ Bà-la-môn tức giận trả lời: Này kẻ trọc đầu kia, ngọn lửa khác là gì”. 
Trưởng lão trả lời: 

Sân, tật đồ, ác hạnh 

Mạn, kiêu và tranh chấp, 

Tham ái và vô minh, 

Lòng ưa muốn tái sanh, 

Những pháp này đốt cháy, 

Thiêu đốt cả thân ông. 

Rồi ngài thuyết pháp cho người ấy, và tất cả những người tin vào Phạm 
thiên xin ngài được xuất gia. Khi từ giã Sàvatthi, ngài đến thăm gia đình cũ của 
ngài và giáo giới các bả con như sau: 

143. Những ai dùng dây thừng, 

Hành cướp giật nhiều cách, 

Những dân họ hung bạo, 


75 


Làm não hại người khác, 

Như vậy, họ g1eo hại, 

Vì nghiệp không tiêu mắt. 

144. Người nào làm nghiệp gì, 
Nghiệp thiện hay nghiệp ác, 

Họ thừa tự nghiệp ấy, 

Loại nghiệp họ đang làm. 
(CXXXIII) Herannakàm! (Thera. 20) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một tay sai của vua 
Kosala và cầm đầu bọn cướp. Khi phụ thân ngài mắt, ngài thừa tự chức vụ ấy. 
Được cảm hóa khi chứng kiến lễ đức Phật tiếp nhận Jetavana (Kỳ Viên), ngài 
cho người em trai thế chức vụ. Ngài xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la- 
hán. Rồi ngài tìm cách khuyên em ngài từ bỏ nghề cũ, và thấy em ngài thích thú 
nghề của mình, ngài khích lệ em với bài kệ như sau: 


145. Đêm ngày chạy, trôi qua, 

Mạng sống bị tôn giảm 

Tuổi thọ người hủy diệt, 

Như nước dòng suối con. 

146. Kẻ ngu làm ác hạnh, 

Không hiểu việc mình làm, 

Về sau bị khổ đau, 

Khi ác nghiệp chín muồi. 

Nghe lời khuyên của ngài, người em xin phép vua nghỉ việc, xuất gia và 
không bao lâu được giải thoát. 

(CXXXIV) Somamritta (Thera. 20) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Benares trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Somamitta. Ngài trở thành một vị thông hiểu ba tập Vệ- 
đà, và được Trưởng lão Vimala cảm hóa, ngài xuất gia, ngài sống gần gần vị 
Trưởng lão, làm trọn bốn phận của mình. Nhưng vị Trưởng lão trở thành biếng 
nhác và ham ngủ, Somamitta suy nghĩ: 'Ai có thể có giới đức, sống gần một 
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người biếng nhác?'. Rồi ngài đi đến Tôn giả Mahà Kassapa (Đại Ca-diếp) nghe 
thuyết giảng, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài 
chỉ trích Vimala với những câu kệ như sau: 


147. Như leo trên ván nhỏ, 
Giữa biển lớn bị chìm, 

Cũng vậy đến kẻ khác, 

Người hạnh tốt cũng chìm. 
Do vậy hãy bỏ nó, 

Kẻ làm biếng làm nhác. 

148. Hãy sống gần bậc Thánh, 
Bậc viễn ly, tinh cần, 

Thiền định, thường tỉnh tân, 
Bậc Hiên trí sáng suốt. 


Nghe vậy, Trưởng lão Vimala rất xúc động, phát triển thiền quán, tự minh 
tinh tân để được giải thoát, không bao lâu chứng đạt được mục đích. 


(CXXXYV) Sabbamrtta (Thera. 20) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Sàvatthi, được đặt tên là Sabbamitta. Chứng kiến lễ dâng cúng tỉnh xá Kỳ Viên, 
ngài thấy được uy nghi đức độ của đức Phật, xuất gia, lựa chọn một đề tài để 
thiền quán, ngài sống tại một khu rừng. Sau mùa mưa, ngài đi đến Sàvatthi để 
đảnh lễ đức Phật, trên đường đi, ngài thấy một con nai con bị sa vào bẫy người 
thợ săn, con nai mẹ tuy không bị lưới chụp nhưng vì thương con nai con nên 
không đi xa cũng không dám đến gần cái bẫy, con nai con lăn lộn qua lại, kêu 
lên những tiếng thảm thiết. Vị Trưởng lão suy nghĩ: 'Ôi, tình thương đã đem lại 
sự đau khổ cho các loài hữu tình!'. Đi xa hơn nữa, ngài thấy nhiều tên cướp 
đang lấy rơm cột vào một người chúng bắt được đề đem thiêu sống. Người ấy la 
lên và vị Trưởng lão cảm thấy sầu khô đối với hai SỰ VIỆC Ấy, liền nói lên bài kệ 
để cho các tên cướp nghe. 

149. Người trói buộc vào người, 

Người bám víu vào người, 


Người bị người làm hại, 


Tĩ 


Và người làm hại người. 

150. Lợi ích gì người ấy? 

Hay con cháu người sanh? 

Hãy bỏ người ây đi, 

Người làm hại nhiều người. 

Nói vậy, ngài đạt đến thiền quán, chứng quả A-la-hán. Còn các tên cướp, 


nghe lời giáo giới của ngài, cảm thấy xúc động, từ bỏ thế tục, và thực hành 
Chánh pháp. 


(CXXXV]) Mahàkàla (Thera. 2l) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Setavyà, trong gia đình 
một người lái buôn, được đặt tên là Mahàkàla. Khi đến tuổi trưởng thành và 
sống ở nhà, ngài đem theo năm trăm xe hàng hóa để buôn bán ở Sàvatthi. Khi 
đang nghỉ vào buổi chiều, ngài thấy các cư sĩ đem hương hoa đi đến tỉnh xá 
Jetavana (Kỳ Viên) và ngài đi theo. Tại đấy ngài nghe đức Phật thuyết pháp, 
khởi lòng tin xuất gia, quyết định lựa chọn nghĩa địa làm đề tài thiền quán, ngài 
sông ở trong nghĩa địa. Một hôm, một người đàn bà làm nghề thiêu đốt thân thẻ, 
để cho vị Trưởng lão một đề tài thiền quán, nên chặt tay và chân của một thân 
mới thiêu, lấy sọ đầu làm bình bát đựng sữa, sắp đặt tay chân đặt chúng gần bậc 
Trưởng lão để ngài có thể thiền quán và ngồi xuống một bên. Vị Trưởng lão 
thấy vậy liền tự sách tân mình với những bài kệ như sau: 


151. Nữ Kàh, đẫy đà, 
Dung sắc như quạ đen, 
Bẻ gẫy một bắp vé, 

Lại bẻ bắp về nữa, 

Bẻ gẫy một cánh tay, 
Lại bẻ cánh tay nữa, 
Lại bẻ gẫy cái đầu, 
Như bát đựng sữa đông. 
Này Kàlì ngồi xuống, 


Với lòng tin sẵn sàng. 
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152. Ai không rõ biết vậy, 
Lại tác thành sanh y, 

Kẻ ngu bước đi đến, 

Chịu khô đau liên tục, 

Do vậy ai hiểu biết, 

Không tạo nên sanh y, 

Ta sẽ không năm xuống, 

Với đầu bị bẻ nát. 
(CXXXXVII) Tissa (Thera. 21) 


Trong đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương X4), trong một gia 
đình Bà-la-môn, tên là Tissa và trở thành một chuyên viên về ba tập Vệ-đà. 
Giảng bùa chú cho hơn năm trăm Bà-la-môn trẻ, và danh tiếng đồn vang. Khi 
Thế Tôn đến Ràjagaha (Vương Xá), Tissa thấy uy nghi đức độ của đức Phật, 
khởi lòng tin, xuất gia, về sau chứng quả A-la-hán,do phát triển thiền quán. Nhờ 
vậy, ngài trở thành có danh tiếng nữa. 


Có một số Tỷ-kheo thiên về thế lợi, thấy ngài có được trọng vọng, nên 
không thể chịu nổi. Ngài biết như vậy, nói lên sự nguy hiểm của danh vọng và 
sự thoát ly của ngài đối với danh vọng, ngang qua những bài kệ này: 


153. VỊ trọc đầu, đắp Y, 

Được nhiều kẻ thù oán 

Khi nhận đồ ăn uống, 

Vải mặc và chỗ năm. 

154. Biết nguy hiểm như vậy, 
Biết có sợ hãi lớn, 

Trong cung kính cúng dường; 
VỊ Tỷ-kheo xuất gia, 

Nhận ít, không tham đắm, 
Luôn luôn giữ chánh niệm. 


(CXXXVII) Kimbila (Thera. 2l) 
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Ngài gặp đức Phật, xúc động, xuất gia đã được nói trong chương một, với 
câu kệ : Như bị cảm hóa bởi sức mạnh'. Ở đây, vị Trưởng lão sống thân thiết 
với các bạn, các Tôn giả Anuruddha, Bhaddiya. 

155. Trong vườn trúc phía Đông, 

Các Thích tử thân hữu, 

Từ bỏ những tải sản, 

Không phải là ít o1, 

Vui thích với những gì, 

Nhận được từ bình bát. 

156. Siêng, tinh cần, tỉnh tắn, 

Thường kiên trì hăng hái, 

Ưa thích lạc pháp vị, 

Từ bỏ lạc thế gian. 

(CXXXIX) Nanda (Thera. 21) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapllavatthu, con vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) và bà MahàpaJàpati, vì đem lại hoan hỷ cho bà con 
nên được gọi là Nanda. Khi đến tuôi trưởng thành, bậc Đạo Sư chuyên bánh xe 
pháp đi đến Kapilavatthu, với lòng từ mẫn độ chúng sanh. Nhân có dịp trời 
mưa, Thế Tôn kê chuyện tiền thân Vessantara. Trong ngày thứ hai, với câu kệ: 
'Hãy đứng dậy!'. Thế Tôn giúp cho phụ thân chứng quả Dự lưu. Với câu kệ: 
'Hãy sống theo Phạm hạnh'. Thế Tôn giúp bà Mahàpajàpati cũng chứng quả Dự 
lưu, rồi Thế Tôn giúp phụ thân chứng thêm quả Nhất lai. Ngày thứ ba khi đi 
khất thực tại phòng đăng quang, lúc mọi người đang chúc mừng hoàng tử 
Nanda trong ngày lễ đám cưới, bậc Đạo Sư đưa bình bát, đi theo bậc Đạo Sư 
đến tinh xá và đức Phật độ cho Nanda xuất gia, dầu ngài không bằng lòng. 


Từ lúc Ấy, biết được Nanda không ưa thích đời sống xuất gia, bậc Đạo Sư 
tiếp tục giáo hóa cho đến khi Nanda, nhờ thiền định, phát triển thiền quán và đạt 
được quả A-la-hán. Về sau, hưởng thọ lạc giải thoát, ngài nói: 'Ôi tuyệt diệu 
thay pháp môn Phật dạy. Nhờ vậy ta thoát khỏi sa lầy vào đầm tái sanh, đứng 
được trên bãi cát Niết-bàn'. Phấn khởi với suy nghĩ này, ngài nói lên những bài 
kệ: 

157. Không như lý tác ý, 


80 


Ta chuyên trang sức ngoài, 

Ta thô tháo dao động, 

Say đắm trong tham dục. 

158. Với phương tiện thiện xảo, 
Ta, bà con mặt trời, 

Được hướng về chánh lý, 

Làm ta thoát sanh hữu. 


Thế Tôn, biết được quả chứng tự tu, tự luyện của ngài, tuyên bố ngài là 
bậc tự chế ngự đệ nhất trong các đệ tử của Thế Tôn. 

(CXL) Sinmat (Thera. 2l) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi (Xá-vệ), trong nhà một 
thị dân, được đặt tên là Sirimat, vì gia đình ngài được luôn luôn may mắn, và 
thành công. Em trai của ngài, tăng trưởng tài sản được đặt tên là Sirivaddha 
(tăng trưởng sự may mắn). Cả hai thấy được uy nghỉ đức độ của đức Phật khi 
Kỳ Viên được dâng cúng đức Phật, khởi lòng tin xuất gia, Sirivaddha dầu chưa 
chứng được pháp thượng nhân, nhưng được hàng cư sĩ, hàng xuất gia tôn kính 
hoan nghênh. Nhưng Sirimat, vì nghiệp không được tốt đẹp nên ít được cung 
kính, tuy vậy, luôn luôn tu tập về chỉ và quán, ngài chứng được sáu thăng trí. 


Các Tỷ-kheo tầm thường và các Sa-di không biết ngài chứng được Thánh 
quả, tiếp tục khinh thường ngài và cung kính em của ngài. Rồi ngài đọc lên bài 
kệ, nói lên sự sai lầm của họ: 


159. Người khác tán thán nó, 
Kẻ tự ngã chưa định, 

Người khác khen sai lầm, 

Kẻ tự ngã chưa định. 

160. Người khác chỉ trích nó, 
Kẻ tự ngã đã định, 

Người khác chê sai lầm, 

Kẻ tự ngã khéo định. 


S1 


Rồi Sirivaddha nghe bài kệ, tâm sanh dao động, phát triển thiền quán, 
không bao lâu đạt được chơn giải thoát; và những ai chỉ trích bậc Trưởng lão, 
chúng tôi xin lỗi ngài. 

Phẩm Ba 

(CXLD Uttara (Thera. 22) 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàketa, trong một gia đình Bà-la- 
môn, được đặt tên là Uttara. Bị cảm hóa bởi thần thông song hành tại cây 
Gandamba ở Sàvatthi, ngài được khích lệ xuất gia, khi bậc Đạo Sư ở Sàketa 
thuyết pháp tại vườn Kàlaka. Đi với bậc Đạo Sư đến Ràjagaha (Vương Xá), 
ngài phát triển thiền quán, chứng được sáu thắng trí. Trở về Sàvatthi để hầu hạ 
đức Phật, các Tỷ-kheo hỏi ngài: 'Thưa Hiền giả, Hiền giả đã thành tựu những gì 
trong sự nghiệp giải thoát?' Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau: 

161. Ta liễu tri các uấn, 

Ta khéo nhồ tham ái, 

Ta tu tập giác chị, 

Ta đạt lậu hoặc diệt. 

162. Do liễu tri các uân, 

Thoát ly kẻ gài lưới, 

Tu tập giác chi xong, 

Ta sẽ nhập Niết-bàn, 

Các lậu hoặc tận diệt. 

(CXLII) Bhaddaji (Thera. 22) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Bhaddiya (tại Avantì phía Đông 
Magadha), con một nghị sĩ giàu có đến tám trăm triệu, ngài được đặt tên là 
Bhàddiya và được nuôi lớn trong sự nuông chiều sang trọng, giống như vị Bố- 
tát trong đời sống cuối cùng của ngài. Tập sớ kể câu chuyện của ngài chứng quả 
A-la-hán khi nghe đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, chính đức Phật đích thân 
đến tìm ngài. Ngài đi theo bậc Đạo Sư với hàng tùy tùng, sau một tuần đến tại 
Kotigàma, và đi lánh đến bờ sông Hằng, ngài nhập thiền định. Ngài chỉ xuất 
định, khi đức Phật đến gần và không vâng lời các vị Trưởng lão đi trước. Đề xác 
minh quả chứng vô thượng của ngài, đức Phật mời ngài lên chiếc phà của Ngài 
và yêu cầu ngài hiện thần thông. Bhaddiya làm nổi lên cung điện bị chìm, khi 
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ngài trú tại đấy, trong thời ngài là vua Panàda. Câu chuyện này được kể trong 
chuyện Jàtaka Mahàpanàda. Ngài điễn tả lâu đài bằng vàng, trong ấy ngài đã 
sống trong một thời gian. Rồi ngài nói về ngài khi tự ngã được đoạn diệt, như là 
thuộc một người khác: 


163. Pa-nà-đa là tên, 

Của vị hoàng đề ấy, 

Với trụ lễ bằng vàng, 

Ngang có mười sáu nhà, 

Tính về lượng bề cao, 

Cao hơn một ngàn lần. 

164. Có đến ngàn tam cấp, 

Với trăm nóc hình tròn, 

Trang hoàng với cờ xí, 

Với ngọc báu chói sáng, 

Ở đấy, Càn-thát-bà, 

Các tiên nữ hát múa, 

Con số lên sáu ngàn, 

Với tông số bảy đoàn. 

(CXLIH) Sobhita (Thera. 22) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Sobhita. Sau khi được nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, 
ngài xuât gia, chứng được sáu thăng trí, ngài thực hành nhớ đên các đời sông 
quá khứ, thành tựu túc mạng thông, được đức Phật xác nhận là vị nhớ đên đời 
sông quá khứ đệ nhât. Cảm thây phân khởi trong quả chứng của mình, ngài nói 
lên những bài kệ: 

165. Ty-kheo giữ chánh niệm, 

Với trí tuệ tỉnh cần, 

Một đêm, ta nhớ đến, 


Có đên năm trăm kiệp. 
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166. Ta tu Bốn niệm xứ, 

Bảy giác chị, Tám thánh (đạo), 

Một đêm, ta nhớ đến, 

Có đến năm trăm kiếp. 

(CXLIV) Valliya (Thera. 22) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở VesảlI, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Kanhamitta. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thây uy 
nghi đức độ của đức Phật khi đức Phật đến Vesàli. Khởi lòng tin, ngài xuất gia 
với sự hướng dẫn của Tôn giả Mahà Kassapa (Đại Ca-diếp). Với trí tuệ chậm 
chạp và mới bắt đầu tinh tấn, ngài phải dựa vào trí tuệ của các đồng Phạm hạnh 
đến nỗi ngài được gọi là Valliya (loài cây leo), vì loài cây này không thê tự lớn 
được, nếu không dựa vào một vật gì. Một hôm, ngài đi nghe Trưởng lão 
Venudatta giảng, ngài trở thành sáng suốt, trí tuệ chín mui, ngài hỏi vị Thầy 
của ngài với những bài kệ: 

167. Những bồn phận cần làm, 

Với tỉnh cần tỉnh tấn, 

Những bổn phận cần làm 

Với người muốn giác ngộ. 

Con sẽ làm tất cả, 

Con không có thôi thất, 

Hãy xem sự tỉnh tấn, 

Sự nỗ lực của con. 

168. Ngài hãy nói cho con, 

Con đường nhập bắt tử, 

Với yên lặng thiền tư, 

Con đạt Thánh yên lặng, 

Như dòng sông Hăng Hà, 

Nhập sâu vào biển cả. 


(CXLV) Vitàsoka (Thera. 22) 
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Trong thời đức Phật hiện tại vào năm thứ 218, là em trai vua 
Dhammàsoka (A-dục), được đặt tên là Vitàsoka. Đến tuôi trưởng thành, ngài 
thành tựu những đức tánh thích hợp với tuổi trẻ hoàng tộc. Rồi ngài trở thành đệ 
tử của Trưởng lão Giridatta và thông hiểu về Kinh tạng và Luận tạng A-tỳ-đàm. 


Một hôm, khi ngài đang cắt tóc, ngài lấy gương soi, thấy một vài sợi tóc 
bạc. Bị dao động mạnh, ngài phát triển thiền quán, với sự nỗ lực cố gắng thiền 
định, khi ngài đang ngồi, ngài chứng quả Dự lưu, ngài xuất gia dưới sự hướng 
dẫn của Giridatta, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Ngài tuyên bố chánh 
trí của ngài với bài kệ: 

169. Hãy cạo tóc cho ta 

Người cạo tóc đã đến, 

Ta cầm lẫy cái gương, 

Quan sát thân thê ta. 

170. Thân được thấy trống rỗng, 

Chìm tối trong đêm đen, 

Mọi vải quân chặt đút, 

Nay không còn tái sanh. 

(CXLV]) Punnamàsa (Thera. 23) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình vị 
điền chủ. Khi sanh đứa con đầu tiên, ngài xuất gia, sông gần một làng, ngài tinh 
tấn tu hành cho đến khi ngài chứng được sáu thắng trí. Ngài đi đến Sàvatthi 
đảnh lễ bậc Đạo Sư và ở tại một nghĩa địa. Rồi đứa con ngài chết và vợ ngài 
không muốn tài sản bị vua tịch thu, vì không có thừa tự nên đi đến ngài với một 
số đông tùy tùng và yêu cầu ngài từ bỏ đời sống xuất gia. Muôn nói lên sự giải 
thoát thế tục và quả chứng của ngài, ngài đứng trên hư không, nói lên những bài 
kệ: 

171. Từ bỏ năm triền cái, 

Đạt an ôn khỏi ách, 

Nắm giữ gương Chánh pháp, 

Biết và thấy tự ngã. 

172. Ta quán sát thân này, 
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Từ trong cho đến ngoài, 

Thân được thấy trồng không, 
Trong thân cả ngoài thân. 
(CXLVII) Nandaka (Thera. 23) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Campà trong một gia đình thị 
dân, được đặt tên là Nandaka. Ngài là em trai của Bharata (sẽ được nói đến sau). 
Cả hai được nghe Sona Kolivisa thuyết pháp, liền xuất gia, nghĩ rằng: 'Sona 
được nuôi dưỡng tế nhị còn xuất gia được, huống nữa chúng ta?' Bharata chứng 
ngay sáu thắng trí, còn Nandaka, vì còn nhiều tư tưởng không trong sạch, không 
thê điều khiển được thiền quán, chỉ có thê thực hành. Rồi Bharata muốn giúp đỡ 
ngài, khiến ngài làm thị giả và cả hai người ra đi. Ngồi bên vệ đường, Bharata 
thuyết pháp cho ngài về thiền quán. 

Có một đoàn lữ hành đi ngang qua, một con bò đực kéo xe qua đám bùn 
không nổi nên ngã quy xuống. Ngài dạy cởi con bò khỏi chiếc xe, cho nó ăn cỏ, 
uống nước. Con bò khỏi sự mệt nhọc lại được cột vào xe, với sức mạnh, được 
bồi dưỡng, con bò kéo xe qua được đám bùn, Bharata nói: 


- Này em Nandaka, em có thấy hiện tượng ấy không”. 
- Thưa anh, em có thấy. 


- Vậy hãy tìm hiểu ý nghĩa! Và Nandaka nói: Như con bò được bồi 
dưỡng, lấy lại sức mạnh, ta cần phải tự lực lôi mình ra khỏi đám bùn lầy của tái 
sanh!" Dùng sự kiện này là một đề tài thiền quán, ngài đã chứng được quả A-la- 
hán. Rồi ngài tuyên bố chánh trí của ngài cho người anh nghe với những bài kệ: 


173. Như con vật hiển thiện, 
Thuộc giống tốt, khéo luyện, 
Sau khi ngã quy xuống, 
Lại gượng lên đứng dậy, 
Lấy được thêm sức mạnh, 
Không bỏ kéo gánh nặng. 
174. Cũng vậy, hãy nhận con, 
Đệ tử bậc Chánh giác, 
Con đầy đủ chánh kiến, 
S6 


Khéo tu luyện thuần thục, 
Con thật con chánh thống. 
Của đức Phật Chánh giác. 
(CXLVIII Bharata (Thera. 23) 


Khi em trai Nandaka nói lên chánh trí của mình, Bharata khởi lên ý kiến 
hai anh em cùng đi đến yết kiến đức Phật, trình lên đức Phật biết quá trình đời 
sống Phạm hạnh của mình. 


Rồi ngài nói với Nandaka những bài kệ như sau: 
175. Hãy đến Nandaka, 

Chúng ta hãy cùng đi, 

Đi đến bậc Giáo thọ, 

Chúng ta hãy rồng lên, 

Tiếng rồng con sư tử, 

Trước mặt Phật tối thượng. 

176. ân sĩ thương chúng ta, 
Khích lệ ta xuất gia, 

Mục đích chúng ta đạt, 

Mọi kiết sử đoạn tận. 

(CXLIX) Bhàradvàja (Thera. 23) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương Xá). Trong 
một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên theo dòng họ là Bhàradvàja. Lập gia đình, 
ngài có một người con trai tên là Kanhadinna. Đến tuổi đi học, ngài gửi người 
con đi Takkasila, giữa đường người con làm quen với một vị Trưởng lão, đệ tử 
bậc Đạo Sư, nghe vị ấy thuyết pháp, xuất gia và sau một thời gian, chứng quả 
A-la-hán. 

Bhàradvàja, được nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp ở tịnh xá Trúc Lâm, xuất 
gia và cũng chứng quả A-la-hán, Kanhadinna đến yết kiến bậc Đạo Sư ở 
Ràjagaha (Vương Xá), và sung sướng thấy phụ thân mình ngồi cạnh đức Bồn 
Sư. Được biết phụ thân đã chứng quả A-la-hán, muốn phụ thân rống tiếng rỗng 
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con sư tử, nên hỏi đã chứng được mục đích Phạm hạnh chưa, ngài trả lời với 
những câu kệ như sau: 


Rồng tiếng rồng: 

177. Như những con sư tử 

Trong hang động núi non, 

Rồng tiếng rồng sư tử, 

Cũng vậy với trí tuệ, 

Bậc anh hùng thắng trận, 

Thắng ma và ma quân. 

178. Ta hầu bậc Đạo Sư 

Đảnh lễ Pháp và Tăng, 

Ta hân hoan vui vẻ, 

Thấy con chứng vô lậu. 

(CL) Kanhadima (Thera. 23) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vương Xá, trong gia đình một 
Bà-la-môn, được đặt tên là Kanhadima. Khi đên tuôi trưởng thành, với thiện 
duyên thuân thục, ngài đên Tôn giả Sảniputta, nghe pháp, khởi lòng tin rôi xuât 
gia. Sau khi phát triên thiên quán, ngài chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bô 
chánh trí của ngài. 

179. Hầu hạ bậc chân nhân, 

Luôn luôn nghe Chánh pháp, 

Nghe xong, ta sẽ bước, 

Trên con đường bắt tử. 

180. Trong ta, tham hữu đoạn, 

Tham hữu không có mặt, 

Quá khứ, và vị lai, 

Không có ở trong ta, 

Hiện tại cũng không có, 


Tôn tại ở trong ta. 
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Phẩm Bốn 

(CLD) Migasìra (Thera. 24) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn ở 
Kosala, được đặt tên là Migasira, theo ngôi sao ngày sinh. Học theo văn hóa Bả- 
la-môn, ngài thực hành bùa chú sọ người, khi ngài đọc lên bùa chú và lấy móng 
tay gõ trên sọ người, ngài tuyên bố: 'Người này sẽ được tái sanh trong giới 
này...', cho đến với những người đã chết được ba năm. Không thích thú đời sống 
thế tục, ngài trở thành người du sĩ, với hạnh sọ người của ngài, ngài được cung 
kính cúng dướng. ĐI đến Sàvatthi, đứng trước mặt bậc Đạo Sư, ngài tuyên bố 
sức mạnh của ngài: 'Thưa Tôn giả Gotama, ta có thể nói chỗ tái sanh của những 
người đã chết. 

Đức Phật hỏi: 'Ông làm như thế nào?" 

Ngài cho đem lại một sọ người, đọc lên bùa chú, với móng tay gõ trên sọ 
người, ngài tuyên bố đọa xứ v.v... là chỗ tái sanh! 

Đức Phật cho đem lại sọ người của một Tỷ-kheo, đã chứng Niết-bàn và 
nói: 'Hãy nói chỗ tái sanh của người này'. Migasìra đọc bùa chú, lấy móng tay 
gõ trên sọ người, nhưng không thấy đầu đuôi như thế nào. 

Rồi Thế Tôn hỏi: 

- Này du sĩ, có phải ông làm không được? 

Ngài trả lời: - Tôi cần phải xác chứng cho chắc chắn! Nhưng dù cho ngài 
xoay xở như thế nào, làm sao ngài biết được sanh thú của vị A-la-hán; ngài xấu 
hồ, toát mồ hôi, im lặng. 

- Này du sĩ, có phải ông mệt mỏi? 

- Vâng, tôi mệt mỏi, tôi không biết sanh tử của vị này, Ngài có biết 
chăng? 

- Ta biết được và Ta biết nhiều hơn thế nữa! Vị này đã nhập Niết-bàn! 

VỊ du sĩ nói: 


- Vậy nói lên cho con, bí quyết ấy? 
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- Vậy ông phải xuất gia! Rồi Migasìra xuất gia và được dạy cho đề tài tu 
định. An trú vững vàng trên thiền và thắng trí, ngài thực hành thiền quán, không 
bao lâu, chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài nói lên chánh trí của ngài như sau: 
181. Từ khi ta xuất gia, 

Trong pháp bậc Chánh giác, 

Giải thoát, ta tiền lên, 

Ta vượt qua dục giới. 

182. Nhờ Phạm-chí quán sát, 

Tâm ta được giải thoát, 

Ta giải thoát bất động, 

Mọi kiết sử đoạn diệt. 

(CLIH) Sivàka (Thera. 24) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn ở 
Ràjagaha (Vương X4), được đặt tên Sivàka. Khi đã nhận được một sự giáo dục 
toàn diện, ngài theo xu hướng sở thích của mình, từ bỏ thế tục làm người du sĩ. 
Đến nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài khởi lòng tin xuất gia, và cuối cùng 
chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của mình: 


183. Vô thường, những ngôi nhà, 
Đây đó lại dựng lên, 

Tìm kiếm người làm nhà, 

Tái sanh là đau khô. 

184. HõI kẻ làm nhà kia! 

Ngươi đã bị thấy rồi, 

Từ nay, ngươi không thẻ, 

Lại dựng nhà lên nữa, 

Mọi tường vách đô vỡ, 

Nóc nhà bị tan hoang, 


Tâm bị đây khỏi dòng, 
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Ở đây, bị thôi nát. 

(CLIH) Upavàna (Thera. 24) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Sàvatthi, được đặt tên là Upavàna. Thấy được uy nghi đức Phật khi Kỳ Viên 
được dâng cúng. Ngài xuất gia, phát triển thiền quán, chứng được sáu thắng trí. 


Rồi Upavàna trở thành vị thị giả đức Phật. Bây giờ, Thế Tôn bị đau nhức 
mỏi, một đệ tử cư sĩ của ngài tên là Devahita sống ở Sàvatthi cúng đường bốn 
vật dụng cần thiết cho ngài. Khi Upavàna đến với y và bát, Devahita biết ngài 
cần dùng một vật đặc biệt nên hỏi. Ngài trả lời với bài kệ như sau: 

185. Bậc ứng Cúng, Thiện Thệ, 

ân sĩ bị phong thấp, 

Nếu ông có nước nóng, 

Hãy cúng dường ân sĩ. 

186. Cúng dường người đáng cúng, 

Cung kính người đáng kính, 

Tôn trọng người đáng trọng, 

Ta mong muốn vị ấy, 

Được vật cúng mang đến. 

Rồi vị Bà-la-môn dâng cúng nước nóng và thuốc trị bệnh. Nhờ vậy, bệnh 
của Thế Tôn thuyên giảm và Thế Tôn tỏ lời cảm ơn. 

(CLIV) Isidinna (Thera. 24) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Sunàparanta, trong gia đình 
một vị chức sắc, được đặt tên là Isidinna. Khi lớn lên, ngài chứng kiến Thế Tôn 
hiện thần thông song hành khi ngôi nhà bằng trầm hương được dâng cúng, với 
tâm hân hoan đối với bậc Đạo Sư, ngài nghe pháp, trở thành bậc Dự lưu. Dầu 
còn sông đời sống thê gian, một Thiên nhân khích lệ ngài như sau: 


187. Ta thấy người cư sĩ, 
Trì pháp với lời nói, 
Các dục là vô thường, 


Họ ưa thích ái luyến, 
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Châu báu và vòng nhẫn, 

Họ đón chờ vợ con. 

188. Thật sự họ không biết, 

Pháp như thật là gì? 

Dầu họ có tuyên bố: 

'Các dục là vô thường!" 

Họ không có sức mạnh, 

Để cắt đứt tham ái, 

Do vậy, họ luyến tiếc, 

Vợ con và tài sản. 

Khi người cư sĩ nghe vậy, ngài cảm thấy xúc động, xuất gia, không bao 
lâu chứng quả A-la-hán. Nói lên chánh trí của ngài, ngài lập lại những bài kệ 
trên. 

(CLV) Sambula - Kaccàna (Thera. 24) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước Magadha (Ma-kiệt- 
đà), con một thị dân thuộc dòng họ Kaccàna, tên là Sambula, ngài được biết với 
tên Sambula-Kaccàna. Sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia rồi 
đi đến miền phụ cận núi Hy-mã-lạp-sơn, tu học thiền quán trong một cái hang 
tên là Bheravàyanà (đường đi dễ sợ). 

Một hôm, một cơn giông tô trái mùa nồi lên, mây ùn ùn nỗi lên trên hư 
không, sắm sét vang động, chớp sáng chói lòa, trời bắt đầu mưa đồ ào ào xuống. 
Các loài vật như gấu, dã can, trâu, voi đều la hét run sợ. Nhưng vị Trưởng lão 
phát triển thiền quán, không kế gì đến mạng sống của mình, không đề ý đến 
tiếng động vang, nhưng cơn động làm cho địu khí trời, tâm ngài được tịnh chỉ, 
ngài triên khai thiền quán, chứng được quả A-la-hán với sáu thắng trí. Nghĩ đến 
thành quả đạt được, ngài cảm thấy phấn khởi, ngài nói lên chánh trí của ngài, 
với những bài kệ: 

189. Mưa ào ào đồ xuống, 

Mưa ầm ầm vang động, 

Ta sống chỉ một mình, 


Trong hang động kinh hoàng, 
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Dầu ta sống một mình, 

Trong hang động kinh hoàng, 

Ta không hoảng, sợ hãi, 

Không lông tóc dựng ngược 

190. Pháp nhĩ ta là vậy, 

Nên dầu sống một mình, 

Trong hang động kinh hoàng, 

Ta không hoảng, sợ hãi, 

Không lông tóc dựng ngược. 

(CLV]) Khitaka (Thera. 25) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước Kosala, con một vị 
Bà-la-môn, được đặt tên là Khitaka. Ngài nghe bậc Đạo Sư thuyệt pháp, xuât 
gia, sông, trong rừng, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Hưởng được lạc giải 
thoát Niêt-bàn, cảm thây phân khởi tính cân, ngài đi đên các Ty-kheo sông 
trong rừng đê khích lệ, làm các vị ây phân khởi. Ngài nói những bài kệ này, 
trước hêt vì hạnh phúc cho các vị ây, sau nói lên chánh trí của ngài: 

191. Tâm ái như tảng đá 

Đứng vững, không dao động, 

Hõi những vật khả ái, 

Tâm không có tham ái, 

Đối vật làm dao động, 

Tâm không có dao động, 

Tâm ai tu tập vậy, 

Từ đâu, khô sẽ đến. 

192. Tâm ta như tảng đá 

Đứng vững, không dao động, 

Đối những vật khả ái, 

Tâm không có tham ái, 

Đối vật làm dao động, 
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Tâm không có dao động, 

Tâm ta tu tập vậy, 

Từ đâu, khô đến ta. 

(CLVII) Sơna - Potiriyaputta (Thera. 25) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), con 
của điền chủ Potiriya, được đặt tên là Sona. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài trở 
thành tướng chỉ huy quân lực của Bhaddiya, một vị vua Sakka. Nay Bhaddiya 
đã xuất gia, và ngài theo gương Bhaddiya cũng xuất gia, nhưng ngài biếng nhác, 
không có tu thiền định. Thế Tôn ở tại vườn xoài Anupiya, chiếu hào quang đến 
ngài, khích lệ ngài tu tập chánh niệm, với những bài kệ như sau: 


193. Thầy chớ có ngủ nữa, 

Với đêm, sao vòng hoa, 

Đêm này, người có trí, 

Thức dậy, không có ngủ. 

Nghe lời này, ngài cảm thấy dao động mạnh, thấy rõ những khuyết điểm 
của ngài, ngài ngôi thiên ngoài trời, tu tập thiên quán, ngài nói lên bài kệ: 

194. Khi con voi tấn công, 

Rơi từ lưng voi xuống, 

Trên chiến trường ta chết, 

Tốt hơn sông bại trận. 

Nói vậy, ngài triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. 
Rôi ngài lập lại bài kệ của bậc Đạo Sư, và với bài kệ của ngài, ngài nói lên 
chánh trí của mình. 

(CLVIII) Nisabha (Thera. 25) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong xứ các dân tộc Koliya, trong 
một gia đình dân tộc, được đặt tên là Nisabha. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài 
chứng kiến sức mạnh uy nghỉ đức độ của đức Phật trong trận chiến giữa dân tộc 
Sakka và dân tộc Koliya, khởi lòng tin, ngài xuất gia, chứng quả A-la-hán. 


Thấy một Tỷ-kheo đồng Phạm hạnh dùng thời gian của mình rất là uỗng 
phí, nên ngài dùng những bài kệ này để khuyên răn vị ấy, và nói lên ngài thực 
hành những điều ngài nói: 
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195. Sau khi đã từ bỏ 

Năm loại dục trưởng dưỡng, 

Những vật thật khả ái, 

Khiến tâm ý thích thú, 

Với lòng tin, xuất gia, 

Chấm dứt sự khô đau. 

196. Ta không hoan hỷ chết, 

Ta không hoan hỷ sống, 

Ta chờ đợi thời đến, 

Tỉnh giác và chánh niệm. 

(CLIX) Usabha (Thera. 25) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), 
trong gia đình một vị vua Sakka, được đặt tên là Usabha. Khi đức Phật về thăm 
bà con, ngài thấy sức mạnh và sự sáng suốt của đức Phật, khởi lòng tin và xuất 
gia, nhưng ngài không làm các bổn phận của người tu hành, cả ngày giao du 
nhiều người, ban đêm thời lo ngủ. 

Một hôm, với tâm tư hôn trầm phóng dật, ngài nằm ngủ, ngài mộng thấy 
ngài cạo đầu, đắp áo cà-sa, ngồi trên lưng voi đi vào thành để khất thực; tại đây, 
thấy quần chúng tụ tập đông đảo, ngài cảm thấy xấu hồ và xuống voi không 
ngồi nữa. Ngài thức dậy, suy nghĩ: 'Vì sao, đây là cơn mộng hôn trầm và phóng 
dật, ta thấy ta nằm ngủ với tâm ưu não', ngài an trú thiền quán, không bao lâu 
chứng quả A-la-hán. Như vậy lấy cơn mộng làm đề tài khích lệ, ngài dùng 
những bài kệ đề nói lên chánh trí của ngài: 

197. Vai đắp phủ tâm y, 

Giống như màu bông xoài, 

Ngồi trên lưng con voi, 

Ta vào làng khắt thực. 

198. Từ lưng voi leo xuống, 

Ta cảm nhận xúc động, 


Trước ta rât ngạo mạn, 
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Nay ta thật lắng dịu, 

Ta đã chứng đạt được, 

Các lậu hoặc đoạn diệt. 

(CLX) Kappata - Kura (Thera. 25) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Sàvatth1, trong tình cảnh nghèo 
nàn, ngài chỉ biết tự nuôi sống, bằng cách mặc đồ rách rưới, bát ăn xin cầm tay, 
đi xm gạo cơm. Vì vậy ngài được tên là Kappatakura (rách và gạo). Khi lớn lên, 
ngài nuôi sống bằng cách bán cỏ. Một hôm, đang cắt cỏ trong rừng, ngài gặp 
một vị Trưởng lão, ngài đảnh lễ, ngồi xuống nghe pháp. Ngài khởi lòng tin, từ 
bỏ nếp sông cũ, xuất gia, cất đồ rách rưới vào một chỗ. Khi ngài cảm thấy nhàm 
chán với đời sống mới, ngài đi đến nhìn đồ rách rưới ấy, tâm ngài trở thành bất 
an. Làm như vậy, bảy lần ngài rời khỏi chúng Tăng. Các Tỷ-kheo báo cáo lên 
sự việc này. Một hôm, khi ngài là một Tỷ-kheo đang ngồi giữa chúng Tăng tại 
giảng đường, bậc Đạo Sư giáo giới ngài với những bài kệ như sau: 


199. Đây là đồ rách rưới, 

Của Kappata-kura, 

Y áo đang phủ đắp, 

Thật là quá nặng nè, 

Trong bình bát bất tử, 

Được đựng đầy Chánh pháp, 

Nhưng nó không thực hành, 

Con đường hành thiền định. 

200. HõiI này Kappata, 

Chớ lắc qua lắc lại, 

Chớ khiến ta phải đánh, 

Các tiếng vào tai ông, 

Hõi này Kappata, 

Chớ làm kẻ s¡ mê, 

Ngồi lắc qua lắc lại, 

Giữa Tăng chúng hội họp. 
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BỊ đức Phật quở trách mạnh mẽ, ngài dao động mạnh, phát triển thiền 
quá, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài lập lại các bài kệ đã khích lệ 
ngài tu hành và những bài kệ này trở thành những lời tuyên bố chánh trí của 
ngải. 


Phẩm Năm 

(CLX]I) Kumàra-Kassapa (Thera. 26) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương Xá), mẹ ngài 
là con một vị chức sắc, mẹ ngài không được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia khi 
còn là thiếu nữ, lập gia đình, được chồng bằng lòng cho xuất gia, nhưng bà 
không biết là đang có thai. Khi các Tỷ-kheo-ni thấy hiện trạng này, liền đến hỏi 
ý kiến Devadatta (Đề-bà-đạt-đa), vị này cho mẹ ngài là Tỷ-kheo-ni bất chánh. 
Các Tỷ-kheo-ni tới hỏi ý kiến bậc Đạo Sư, bậc Đạo Sư giao việc này cho Tôn 
giả Upàli giải quyết. Upàli cho mời một số vị cư sĩ ở Sàvatthi, gồm có nữ cư sĩ 
Visàkhà, và giữa hội nghị, có sự có mặt của vua, Tôn giả Upàli tuyên bồ vị Tỷ- 
kheo-ni đã có thai trước khi xuất gia, và bậc Đạo Sư đã chấp nhận sự kiện này. 
Mẹ ngài nuôi dưỡng đứa con tại ngôi tịnh xá, đứa con như bức tượng bằng 
vàng, và vua nuôi dưỡng đứa trẻ và ngài được đưa đến cho bậc Đạo Sư xuất gia. 
Vì ngài xuất gia khi còn thiếu niên, ngài được gọi là Kumàra-kassapa, dầu cho 
khi ngài đã lớn. 

Trong khi ngài tu tập thiền quán, học lời Phật dạy, ngài ở tại rừng Andha. 
Rồi một Thiên nhân, đã chứng quả Bắt lai, đã được làm Đại Phạm Thiên ở Tịnh 
Cư Thiên, muốn chỉ cho Kumàra-kassapa phương pháp chứng được đạo quả. Vị 
Thiên nhân đến tại rừng Andha và hỏi ngài mười lăm câu hỏi mà chỉ có bậc Đạo 
Sư mới có thê trả lời. Ngài hỏi đức Phật các câu hỏi ây và học thuộc lòng các 
câu đức Phật trả lời, phát triển quán, chứng quả A-la-hán. 

Được bậc Đạo Sư ấn chứng cho là vị thuyết pháp lanh lợi đệ nhất, ngài 
nhớ lại quá trình tu hành của mình và dưới hình thức tán thán Ba ngôi báu, ngài 
nói lên chánh trí của mình: 

201. Ôi Phật đà, ôi Pháp! 

Ôi Đạo Sư thành tựu! 

Ở đây, vị đệ tử, 

Chứng đạt Chánh pháp này. 
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202. Trải qua vô lượng kiếp, 

Ta tác thành có thân, 

Thân này thân cuối cùng, 

Thân này hành trì xong, 

Trên con đường sống chết, 

Nay không còn tái sanh. 

(CLXII) Dhammapàla (Thera. 26) 

Trong thời đức Phật hiện tại, khi bậc Đạo Sư qua đời, ngài sanh ở Avant 
con một Bà-la-môn, được đặt tên là Dhammapàla. Khi ngài đi từ Takkasilà về, 
học hành đã xong, ngài thấy một vị Trưởng lão ngồi một mình trong thảo am, 
được vị ấy thuyết pháp, ngài khởi lòng tin, xuất gia và chứng được sáu thắng trí. 

Trong khi ngài suy tư hoan hỷ trong vị ngọt giải thoát, hai Sa-di leo cây 
hái trái, bị cây gẫy ngã xuống. Thấy vậy ngài lấy tay ôm đỡ hai người Sa-di, với 
thần thông đặt hai vị ấy xuống đất, không có bị thương. Và ngài dạy hai vị ấy 
với những bài kệ: 

203. Ai Tỷ-kheo trẻ tuôi 

Chú tâm hành lời Phật, 

Tỉnh thức giữa người ngủ, 

Vị ấy, đời không uống. 

204. Do vậy, bậc Hiền trí, 

Nhớ đến lời Phật dạy, 

Chuyên tu tín và giới, 

Hoan hỷ thấy Chánh pháp. 

(CLXHI) Brahmàlì (Thera. 26) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Kosala, con một Bả-la- 
môn, được đặt tên là Brahmàlì. Khi đến tuổi trưởng thành, thúc đây bởi những 
điều kiện chín muồi, do giao hảo với bạn lành, ngài xuất gia, tu tập thiền định 
trong một ngôi rừng, nhờ trí tuệ chín muôi, ngài phát triển thiền quán, chứng 
được sáu thắng trí. 
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Sống trong vị an lạc giải thoát, vị Trưởng lão rất thuần thục pháp tỉnh tấn, 
một hôm sống ở trong rừng ngài nói lên những bài kệ này, thay mặt cho các Tỷ- 
kheo ở trong rừng, những bài kệ tán thán hạnh tinh tấn: 


205. Với những aI, các căn, 
Đã đi đến tịnh chỉ, 

Như được khéo điều phục, 
Bởi đánh xe điều ngự, 
Kiêu mạn được đoạn tận, 
Không còn có lậu hoặc, 
Chư Thiên rất ái mộ 
Những vị có hạnh ấy. 

206. Với chính ta, các căn, 
Đã đi đến tịnh chỉ, 

Như được khéo điều phục, 
Bởi đánh xe điều ngự, 
Kiêu mạn được đoạn tận, 
Không còn có lậu hoặc, 
Chư Thiên ái mộ ta, 

Ta thành tựu hạnh ây. 
(CLXIV) MogharàJam (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn, tên 
là MogharàJjam. VỊ ây tu học dưới sự lãnh đạo của Bà-la-môn Bàvariya. Cảm 
thấy lo âu sợ hãi, ngài trở thành một vị tu khô hạnh. Ngài là một trong mười sáu 
vị, trong ấy có Ajita và những vị khác, đã được Bàvariya đưa đến yết kiến bậc 
Đạo Sư. Sau khi MogharàJam hỏi và được trả lời, ngài chứng quả A-la-hán. 

Sau đó, ngài được biết đến vì ngài mặc áo thô sơ do các nhà lữ hành, các 
thợ may, các thợ nhuộm quăng bỏ hai bên đường. Do vậy, bậc Đạo Sư ấn chứng 
cho ngài là người đệ tử đệ nhất mặc áo thô sơ. Như vậy ngài thực hiện chí 
nguyện từ trước của ngải. 
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Một thời khác, do thiếu sự săn sóc chu đáo và do nghiệp đời trước, các 
mụt ghẻ lở xuất hiện và sanh ra nhiều trên thân của ngài, nghĩ rằng chỗ trú ấn 
của ngài đã bị ô nhiễm, ngài trải chỗ nằm của ngài trên một thửa ruộng ở 
Magadha, và dầu lúc ấy thuộc mùa đông, ngài vẫn ở tại đấy. Một hôm, hầu hạ 
bậc Đạo Sư và đảnh lễ ngài, bậc Đạo Sư hỏi ngài với những bài kệ như sau: 


207. Hðỡi Mogharàjal 

Sống với da thô độc, 

Sống với tâm hiền thiện, 

Luôn luôn hành thiền định, 

Trong những đêm đông giá 

Thầy là một Tỷ-kheo, 

Vậy Thây sống thế nào 

Thầy sẽ làm những gì? 

Được hỏi vậy, ngài trả lời và giải thích cho bậc Đạo Sư: 
208. Con có được nghe rằng: 

Ở nước Magadha, 

Đắt nước giàu thịnh vượng, 

Toàn dân sống đầy đủ, 

Những am lợp băng rơm, 

Còn tốt đẹp hơn nhiêu, 

Hơn đời sống an lạc, 

Của mọi người dân khác. 

(CLXV) Visàkha, Con Của Pancàlì (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), con 
một vị vua địa phương, được đặt tên là Visàkha. Vì ngài là con trai một công 
chúa con vua, về sau ngài được biết là con trai của Pancàlì. 

Sau khi phụ vương mất, ngài nối ngôi vua, nhưng khi bậc Đạo Sư đến 
gần chỗ ngài ở, ngài đến nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia. 
Theo bậc Đạo Sư đến Sàvatthi (Xá-vệ), ngài phát triển thiền quán, chứng được 
sáu thắng trí. 
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Với lòng từ mẫn nghĩ đến bà con, ngài viếng thăm quê hương cũ, dân 
chúng đến nghe ngài thuyết giảng rất đông. Một hôm có người hỏi: 'Có bao 
nhiêu đức tánh cần thiết để một người trở thành nhà thuyết pháp”'. Ngài trả lời 
đại cương những đức tánh trong những bài kệ sau đây: 


209. Chớ có tự kiêu mạn, 
Chớ có khinh khi người, 
Không khinh, không hại người, 
Đã đến bờ bên kia, 

Và chớ có khen mình, 

Trước mặt các hội chúng, 
Không dao động, khiêm tốn, 
Khéo nói, khéo chế ngự. 

210. Với người, thấy ý nghĩa, 
Tế nhị và kín đáo, 

Thiện xảo về trí tuệ 

Nếp sống khéo hộ trì, 

Thực hiện giới chư Phật, 
Niết-bàn đối vị ấy, 

Không gì khó chứng đạt. 
(CLXYV]) Cùlaka (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha, con một vị Bà-la- 
môn, được đặt tên là Culàka. Khi ngài thấy bậc Đạo Sư nhiếp phục con voi 
Dhanapàla, ngài phát khởi lòng tin xuất gia. Trong khi tu tập, ngài trú ở hang 
cây Indra-sàla. Một hôm ngồi trước cửa hang, nhìn xuống các thửa ruộng ở 
Magadha (Ma-kiệt-đà), một cơn giông tô khởi lên với những lớp mây trùng điệp 
ùn ùn khởi lên, sắm sét vang dậy, trời mưa ào ào đồ xuống, các đàn chim công 
nghe tiếng sắm sét, sung sướng kêu lên tiếng kê-la của chúng, và múa hát chung 
quanh. Làn gió giông tố đem lại cho ngài cảm giác dễ chịu và thỏa thích khi 
ngài đang ngồi trong hang, với nhiệt độ vừa phải, tâm ngài được thiền định. 
Ngài bước vào con đường hành trì, và nhận thức được thời gian thích hợp đã 
đến, ngài nói lên lời tán thán, sự tu hành của ngài với những bài kệ sau: 
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211. Những chim công kêu hót, 

Mào đẹp, lông đuôi xinh, 

Với cô, màu xanh tươi, 

Mỏ đẹp, tiếng hót hay, 

Đất này, khéo lát cỏ, 

Nước mắt khéo thắm nhuằn, 

Với khoảng trời khéo che, 

Mây mưa khéo bao phủ. 

212. Thân người khéo khỏe mạnh, 

Tâm ý tốt, thiền tu, 

Lành thay, khéo khởi tâm, 

Trong lời khéo Phật dạy. 

Hãy cảm xúc con đường 

Đưa đến cõi bất tử, 

Đường ấy đường vô thượng, 

Đường trong trắng lành mạnh, 

Đường tế nhị nhỏ nhiệm, 

Con đường thật khéo thấy. 

Ngài tự giáo giới lấy mình, chứng được thiền định, và phát triển thiền 
quán, chứng quả A-la-hán. Ôn lại những việc đã làm, với tâm hoan hỷ, ngài nói 
lên những bài kệ này như là lời tuyên bô chánh kiên của ngài. 

(CLXVII) Anupama (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở 
Kosala, vì ngài đẹp trai nên được đặt tên là Anùpama (không thê so sánh được). 
Khi đến tuổi trưởng thành, ngài cảm thây sức mạnh của các nguyên nhân, xuất 
gia và sông trong một ngôi rừng đê tu tập thiền quán, nhưng tâm ngài chạy theo 
ngoại cảnh, xoay quanh những vấn đề đối tượng thiền định, ngài tự trách mình 
như sau: 


213. Tâm đi đến hỷ mạn 
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Như bị đâm giáo nhọn, 
Nếu người sông tâm ấy, 
Như sống với giáo, gậy. 
214. Này tâm, ta gọi ngươi, 
Kẻ bẻ gãy hạnh phúc, 
Này tâm, ta gọi ngươi, 
Kẻ phá hoại đời ta! 

Bậc Đạo Sư của ngươi, 
Khó được nay đã được, 
Chớ có dắt dẫn ta, 

Đến chỗ có hại ta! 


Như vậy ngài giáo giới tâm ngài, phát triển thiền quán, chứng quả A-la- 
hán. 


(CLXVII) VaJjJita (Thera. 27) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Kosala giàu 
có, sau khi từ Phạm Thiên giới hạ sanh, ngài luôn luôn khóc trong bản tay bả 
mẹ, vì ngài không chịu nỗi xúc chạm của nữ nhân, ngài được gọi là Vajjita (vị 
từ bỏ). Đến tuổi trưởng thành, ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông song 
hành, khởi lòng tin, xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Nhớ đến đời sống quá 
khứ, ngài cảm thấy xúc động nói: 

215. Trong thời luân hồi dài, 

Ta trôi lăn nhiều cõi, 

Ta không thâyThánh đề, 

Ta phàm phu mù lòa. 

216. Với hạnh không phóng dật, 

Ta phá vỡ luân hồi, 

Mọi sanh thú chặt đứt, 

Nay không còn tái sanh. 


Và bài kệ trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
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(CLXIX) Sandhita (Thera. 28) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong một gia đình giàu có ở 
Kosala, tên là Sandhita. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài nghe bài giảng về vô 
thường, hoảng hốt lo sợ, và xin xuất gia với trí tuệ chín muôi, ngài an trú thiền 
quán và chứng đạt sáu thắng trí. Nhớ đến đời sông trước của mình, sau khi đức 
Phật Sikhì (Thi-khí) mệnh chung. Ngài đảnh lễ tại cây Bồ-đề và nhận thức được 
ý nghĩa vô thường, ngài tuyên bố ngài thành đạt ý tưởng, nhờ nguyên nhân ấy 
với những bải kệ như sau: 


217. Dưới gốc cây Bồ-đè, 
Với ánh sáng lá xanh, 

Khi cây đang vươn lên, 
Trong sức sống lớn mạnh, 
Một tưởng về Phật hành, 
Chánh niệm ta đạt được. 
218. Đã qua ba mốt kiếp, 
Tưởng ấy ta không chứng, 
Nay chính nhờ tưởng ấy, 


Ta đạt lậu hoặc diệt. 
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Chương II 
-0ooOoo- 


Phẩm Ba Kệ 
(CLXX) Anganika BhàradvàJa (Thera. 29) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh gần núi Hy-mã-lạp-sơn, trong 
thành phố Ukkattha, trong gia đình một Bà-la-môn phú cường và được đặt tên là 
Anganika Bhàradvàja. Khi ngài được học xong giáo điển và nghệ thuật Vệ-đà, 
ngài hướng về giải thoát. Trong khi bộ hành chỗ này chỗ khác, ngài gặp bậc 
Đạo Sư khi bậc Đạo Sư đang du hành ở vùng quê, và với tâm tư tín thành, ngài 
nghe bậc Đạo Sư thuyết giảng. Từ bỏ tà khổ hạnh, ngài xuất gia, tu tập thiền 
quán, và sau một thời gian chứng được sáu thắng trí. 


Sau khi sống tận hưởng vị ngọt giải thoát, ngài với lòng thương đối với 
bà con, đến thăm và dạy họ về quy y và giới luật. Rồi từ giã các bà con, ngài 
sông trong một ngôi rừng gần làng Kundiya của dân tộc Kuru. Khi có việc đi 
đến Uggàyàman, một số Bà-la-môn quen biết đến hỏi: 'Thưa Tôn giả 
Bhàradvàja, do ngài thấy gì mà ngài từ bỏ giáo hội Bà-la-môn, và chấp nhận 
giáo hội này? Ngài nêu rõ, ngoài giáo hội đức Phật, không có giới thanh tịnh, 
ngải nói: 

219. Trong rừng ta thờ lửa, 

Truyền thống không chơn chánh, 

Không biết đường thanh tịnh, 

Theo khổ hạnh bắt tử. 

220. Với lạc, ta được lạc, 

Hãy xem pháp, tùy pháp, 

Ba minh chứng đạt được, 

Lời Phật dạy, làm xong. 

221. Trước bà con Phạm chí, 

Nay ta chính Phạm chí, 

Ba minh, ta quán đảnh, 


An ôn ta đạt được, 
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Thông hiểu đúng Chánh pháp, 

Thuần thục lời Phật dạy. 

Khi các Bà-la-môn ấy nghe ngài nói, các vị ấy chấp nhận và từ bỏ rất là 
phân khởi. 

(CLXXI]) Paccaya (Thera. 29) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Rohi trong một gia đình 
hoàng tộc, và được đặt tên là Paccaya. Thọ hưởng gia tài khi phụ thân mệnh 
chung, ngài tuyên bố tổ chức một đàn bố thí rất lớn và một số đông người tụ 
họp. Trong cuộc tụ họp này, bậc Đạo Sư ngồi trên một ngai vàng trong một ngôi 
nhà trang hoàng châu báu. Đức Phật thuyết pháp, trong khi mọi người ngắm, 
chiêm ngưỡng ngài. Phần lớn dân chúng hiểu lời đức Bốn Sư dạy, nhưng ngài 
Paccaya đi xa hơn. Thúc đây bởi nghiệp duyên đời trước, ngài từ bỏ tài sản và 
xuất gia như trước kia ngài đã phát nguyện dưới thời đức Phật Kassapa, nay 
ngài đã phát nguyện, khi đã vào am tranh tu hành, nếu chưa giải thoát thời 
không ra khỏi am này và cuối cùng thiền quán được phát triển, trí tuệ được 
thuần thục, ngài chứng quả A-la-hán. Để kỷ niệm thành quả này, ngài nói lên 
quả chứng của ngài, ngang qua những bài kệ như sau: 


222. Năm ngày ta xuất gia, 
Hữu học, ý chưa đạt, 

Ta trú hạnh viễn ly, 

Tâm phát nguyện như sau: 
223. Ta sẽ không ăn uống, 
Không ra ngoài tính xá, 

Ta sẽ không nằm xuống, 
Không nằm một bên hông, 
Nếu mũi tên tham ái, 
Chưa rút nhô lên được. 
224. Hạnh ta sống như vậy, 
Hãy nhìn ta tinh cần, 


Ba minh ta đạt được, 
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Lời Phật dạy làm xong. 
(CLXXII) Bàkula (Thera. 29) 


Ngài sanh ở Kosambi, trong một gia đình có chức vụ, trước khi bậc Đạo 
Sư sanh ra, và ngài được đem đi tắm ở sông Yamunà để được sức khỏe, và một 
con cá nuốt ngài trong tay người vú. Con cá bị người câu cá bắt được và đem 
bán cho vợ một vị chức sắc khác ở Ba-la-nại. Khi con cá bị mồ ra, đứa con nít 
nhờ phước nghiệp đời trước, nên còn sống không bị thương tích. Vợ vị chức sắc 
thương ngài như con đẻ, và khi bà nghe được câu chuyện của ngài, và hỏi về 
cha mẹ. Vua trong nước quyết định cho ngài thuộc quyền sở hữu của hai gia 
đình, và do vậy ngài được tên là Bàkula (hai gia đình). 


Sau một đời sống giàu sang, ngài nghe đức Bồn Sư thuyết pháp, xuất gia 
khi tám mươi tuổi. Trong bảy ngày, ngài chưa được giác ngộ, nhưng ngày thứ 
tám, ngài chứng được quả A-la-hán, thông hiểu nghĩa, thông hiểu pháp. 


Một hôm, khi ấn chứng vị trí tu hành cho các vị đệ tử, bậc Đạo Sư ấn 
chứng cho ngài là vị đệ tử có sức khỏe đệ nhất. Về sau, khi sắp sửa mệnh chung 
ngài nói lên chánh trí của ngài giữa hội chúng Tỷ-kheo như sau: 


225. Với ai những công việc 
Cần phải làm từ trước, 

Về sau, VỊ ây mới 

Có ý định muốn làm. 

Vị ấy tự phá hoại 

Căn cứ địa an lạc, 

Về sau, chịu khổ đau 

Trong nung nấu hối tiếc. 
226. Hãy nói điều có làm, 
Không nói điều không làm, 
Bậc Hiền trí rõ biết, 

Người chỉ nói, không làm. 
227. Niết-bàn nhiệm màu lạc, 


Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
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Không sầu muộn là tham, 

Thật sự là an Ổn, 

Tại đây, sự đau khô, 

Được đoạn diệt hoàn toàn. 
(CLXXII) Dhaniya (Thera. 29) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương Xá) trong một 
gia đình thợ làm đồ gốm, được đặt tên là Dhaniya, và tiếp tục làm nghề của ông 
cha. Chính trong nhà của ngài, bậc Đạo Sư giảng cho Pakkusati kính 
Dhàtuvibhangasutta. Dhaniya nghe tin Pukkasati (đã thành bậc A-la-hán) mệnh 
chung đêm Ấy. Ngài nghĩ: 'Lời Phật dạy thật là sức mạnh lãnh đạo, chỉ có một 
đêm đã đủ giải thoát một người khỏi sự đau khô tái sanh'. Rồi ngài xuất gia. Tuy 
vậy ngài vẫn tiếp tục nghề làm ngói lợp nhà. Bị đức Phật quở vì đã là am tranh 
bằng gạch, ngài quyết định sống giữa các Tỷ-kheo, và tại đấy chứng quả A-la- 
hán. 


Về sau, nhân dịp giáo giới các Tỷ-kheo tu tập khổ hạnh và xem hạnh 
mình cao hơn các người khác, ngài tuyên bồ chánh trí ngài như sau: 


228. Nếu muốn mong đợi lạc 
Trong đời sống Sa-môn, 
Chớ khinh y chúng Tăng, 
Chớ khinh Tăng âm thực. 
Nếu muốn mong đợi lạc 
Trong đời sống Sa-môn, 
Hãy sử dụng trú xứ, 
Như rắn và như chuột. 
229. Nếu muốn mong đợi lạc 
Trong đời sống Sa-môn, 
Hãy biết tự bằng lòng 
Với bất cứ việc gì, 
Và hãy cương quyết tu, 
Tu tập hạnh nhất pháp. 
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(CLXXIV) Con Của Màtanga (Thera. 30) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosala, con một điền chủ tên 
Màtanga, và được gọi là con của Màtanga. Ngài lớn lên trong biếng nhác, và khi 
ngài bị quần chúng la rầy, ngài làm quen với các Tỷ-kheo, nhận thấy các Tỷ- 
kheo sông thật hạnh phúc. Nhưng khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài khởi 
lòng tin và xin xuất gia. Thấy các Tỷ-kheo sử dụng thần thông, ngài muốn 
chứng đạt thần thông. Và thực hành các thiền quán, ngài chứng được sáu thắng 
trí 

Từ đấy, ngài chỉ trích biếng nhác, tán thành sự tỉnh cần của ngài với 
những bài kệ như sau: 

230. Ôi quá lạnh, quá nóng! 

Ôi, đã quá trễ rồi! 

Đây là lời kêu than, 

Như vậy bỏ việc làm, 

Thời sát-na quý báu 

Lặng lẽ vượt trôi qua. 

231. Ai nghĩ đến lạnh nóng, 

Không hơn loài cỏ rác, 

Làm bồn phận con người, 

Không hại đến an lạc. 

232. Có dabba, ku-sa, 

Loại cỏ gai đâm ngực, 

Ta dùng ngực đây chúng, 

Sống tăng trưởng viễn ly. 

(CLXXXV) KhuJja Sobhita (Thera. 30) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Pàtaliputfa trong một gia đình 
Bà-la-môn và được gọi là Sobhita. Vì ngài hơi còm, ngài được gọi là KhulJa 
Sobhita (còm lưng). Khi đến tuổi trưởng thành, đức Bồn Sư vừa diệt độ, ngài 
được Tôn giả Ananda độ cho xuất gia và chứng được sáu thăng trí. 
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Trong kỳ kiết tập thứ nhất, ngài được bảo mời Tôn giả Ananda đến dự đại 
hội. Lúc ấy, các thiên nhân cử một thiên nhân đứng ở cửa hang để chận đứng 
các hành vi thù nghịch của Ác ma, và khuyên Sobhita tuyên bố sự có mặt của 
mình cho thiên nhân ấy, với những bài kệ như sau: 


233. Giữa các vị Sa-môn, 
Sống Pàtaliputta, 

Những vị luận thuyết giỏi, 
Những vị có nghe nhiều, 
Có một vị tuổi lớn 

Đứng ở tại cửa vào, 

Tên là Sobhita, 

Có tật, bị còm lưng. 


Rồi vị thiên nhân tuyên bố cho chúng Tỷ-kheo biết sự có mặt của Khujja 
Sobhita: 


234. Giữa các vị Sa-môn, 
Sống Pataliputta, 

Những vị luận thuyết giỏi, 
Những vị có nghe nhiều, 
Có một vị tuổi lớn, 

Đứng ở tại cửa vào, 

Vị ấy đã đến đây, 

Theo ngọn gió đưa đến. 


Rồi chúng Tăng cho phép, vị Trưởng lão đến trước chúng Tăng và nói lên 
chánh trí của mình. 


235. Vị ấy khéo chiến đấu, 
VỊ ây khéo tế tự, 

Trên chiến trường chiến đấu, 
VỊ ây đã chiến thắng, 

Với Phạm hạnh tích lũy, 
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VỊ ây đạt an lạc. 

(CLXXXVŨ Vàrana (Thera. 30) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosala, trong gia đình Bà-la- 
môn, được đặt tên là Vàrana. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy nghe một vị 
Trưởng lão thuyết pháp trong một ngôi rừng, và với lòng tin, xuất gia. Một ngày 
kia đi đến hầu hạ đức Phật, ngài chứng kiến một cuộc âu đả trong gia đình và có 
nhiều người bị giết. Hốt hoảng, bị đao động, ngài đi gấp đến Thế Tôn và tường 
thuật sự việc. Thế Tôn thấy sự tiễn bộ trong tâm tư của ngài, nên nói lên bài kệ 
khích lệ ngài: 

236. A1 ở đời, giữa người, 

Làm hại chúng sanh khác, 

Vị ấy tự hại mình 

Đời này vả đời sau. 

237. A1 với tâm từ bị, 

Thương tưởng mọi hữu tình, 

Một người làm như vậy, 

Gặt phước đức thật nhiều. 

238. Hãy học tập khéo nói, 

Hãy hầu hạ Sa-môn, 

Sống một mình kín đáo, 

Với tâm tư tịnh chỉ. 

(CLXXXVII) Passsika (Thera. 30) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Kosala, thấy Thế Tôn thực hiện thần thông song hành, khởi lòng tin, xuất gia. 
Ngài bị bệnh trong khi học tập đời sông một ân sĩ, bà con săn sóc cho ngài và 
chữa ngài lành bệnh, khi được lành bệnh, ngài phấn khởi nên tu học siêng năng 
hơn và chứng được sáu thắng trí. Ngài bay trên hư không, đến thăm bà con và 
quy y, thọ giới cho họ. Một số bà con nhờ ngài quy y và thọ giới, khi mạng 
chung và được sanh lên các cõi trời. Khi Passika hầu hạ bậc Đạo Sư, bậc Đạo 
Sư hỏi về sức khỏe bà con của ngài, Passika trả lời như sau: 


239. Đầu chỉ một mình ta, 
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Có lòng tin, sáng suốt, 

Giữa các bà con ta, 

Những người không lòng tin, 
Thông hiểu được Chánh pháp, 
Đầy đủ những giới đức, 

Vì lợi ích hạnh phúc, 

Cho các bả con ta. 

240. Những bà con bị ta, 

Vì thương họ trách móc, 

Do bà con ái mộ, 

Làm tốt đối Tỷ-kheo. 

241. Khi họ bị mệnh chung, 
Họ được lạc chư Thiên, 

Các anh và mẹ ta, 

Hoan hỷ điều họ muốn. 
(CLXXXVIH) Yasoja (Thera. 30) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại cửa thành ở Sảvatthi, trong 
một làng người đánh cá, con vị chủ hộ năm trăm gia đình đánh cá và được gọi là 
Yasoja. Đến tuôi trưởng thành, một hôm ngài đánh cá với những người con các 
người đánh cá trên sông Aciravati, quăng lưới, ngài bắt được con cá lớn có màu 
sắc vàng. Họ dâng con cá lên vua Pasenadi và vua nói chỉ có đức Phật mới biết 
nguyên nhân, màu sắc của con cá. Đức Phật dạy, tiền thân con cá là một ác Tỷ- 
kheo trong thời đức Phật Ca-diếp, nay vẫn đang sống trong cõi địa ngục. Các 
chị của nó vẫn sống trong địa ngục, Chỉ có anh nó là vị Trưởng lão, sống đời 
sống tốt đẹp, và Thế Tôn thuyết pháp về kinh Kapila. Nghe xong, Yasoja cảm 
thấy xúc động và xin xuất gia, và các bạn cũng xin xuất gia theo; họ đi đến tinh 
xá Jetavana (Kỳ Viên) để yết kiến đức Phật, nhưng khi đến họ làm quá ồn ào 
nên bị Thế Tôn đuổi đi. Bị đuôi, và sống trên sông Vaggumudà, Yasoja như con 
người thuần thục, quyết tâm quyết chí tu trì, không bao lâu chứng được sáu 
thắng trí. Rồi Thế Tôn cho gọi Yasoja, và ngài vì tu khổ hạnh đặc biệt, nên ốm 
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yêu, xâu xí. Thê Tôn tán thán hạnh tu khắc khô của ngài với những bài kệ như 
sau: 


242. Một người đen, gầy mòn, 
Yếu ốm đầy đường gân, 

Tiết độ trong ăn uống, 

Tâm tư không ưu não. 

'Yasoja được tán thán như vậy, đề cao hạnh cô độc và dạy như sau: 
243. Trong rừng núi rộng lớn, 

Bị muỗi ruồi đốt cắn, 

Như con voi lâm trận, 

Ta chánh niệm chịu đựng. 

244. Sống một, như Phạm thiên, 
Sống hai, như chư Thiên, 

Sống ba, như làng mạc, 

Nhiều hơn, như ở chợ. 

(CLXXIX) Satimattya (Thera. 3 1) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà) 
làm con một Bà-la-môn, ngài hội đủ những điều kiện nhân duyên, xuất gia, sống 
với các Tỷ-kheo ở rừng, và trải qua học hỏi tu hành, chứng được sáu thắng trí. 
Rồi ngài giảng dạy các Tỷ-kheo, thuyết pháp cho nhiều tín đồ về quy y và các 
giới điều. Có một gia đình, đặc biệt ngài giáo hóa và nuôi dưỡng lòng tin. Trong 
gia đình này, ngài đặc biệt được chào đón, người con gái nhà này đẹp, và 
thường cung kính cúng dường ngài ăn uống. 


Một hôm, Màra muốn phá ngài và làm ngài mất uy tín, giả dạng ngài và 
đi đến nắm tay cô con gái, nhưng cô con gái biết là không phải nắm tay của loài 
Người, liền bỏ tay ra. Nhưng người nhà thấy được và không còn tin tưởng ở 
ngài. Ngài không biết gì, cảm thấy có sự đổi khác trong thái độ của gia đình ấy. 
Biết rằng Màra đã ám hại, ngài nguyện sẽ làm tỏ rõ sự tình, người gia chủ nghe 
ngài giải thích liền xin lỗi ngài và tự mình xin phục vụ cho ngài. Ngài nói lên sự 
việc, trong những bài kệ sau đây: 

245. Lòng tim trước ông có, 
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Nay không còn nơi ông, 
Của ông vẫn của ông, 

Ta không có ác hạnh. 

246. Vô thường và dao động, 
Là lòng tin của ông, 

Sự thấy là như vậy, 

Là sự thấy của ta, 

Có khi ông thương mến, 
Rồi ông lại không ưa, 

Vì sao bậc ân sĩ, 

Chịu héo mòn ở đây? 

247. Cơm nấu cho ân sĩ, 

Ít ít từng gia đình, 

Ta sẽ đi khất thực, 

Ông chân ta còn mạnh. 
(CLXXX) Upàli (Thera. 31) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong gia đình một người 
cạo tóc tên là Upàli. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia, theo gương của 
Anuruddha và năm vị con cháu hoàng tộc, khi đức Phật ở tại rừng Anupiyà. Khi 
ngài nhận một đề tài để thiền quán, ngài yêu cầu đức Phật đừng đưa ngài đi 
sống ra ngoài khu rừng. Đức Phật dạy: Nếu Thầy sống trong rừng, Thầy chỉ 
phát triên được một vấn đề, nhưng nếu Thầy sống với Ta, Thầy sẽ trở thành 
thuần thục cả về kinh học và thiền quán'. Ngài vâng theo lời bậc Đạo Sư khuyên 
tu thiền quán và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 

Tuy vậy, bậc Đạo Sư dạy cho ngài cả Luật tạng. Về sau, khi Upàl được 
Thế Tôn khen vì Upàli đã phán quyết trong ba trường hợp về Ajjuka, về Tỷ- 
kheo Kurukacchaka và Kumàra-Kacapa, ngài được xem là vị hiểu biết Luật 
tạng. 

Trong một ngày trai giới, khi ngài đang đọc giới bổn Pàtimokkha, ngài 
giáo giới các Tỷ-kheo như sau: 
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248. Vì lòng tin ra đi, 

Mới xuất g1a, tân học, 

Hãy sông với bạn lành, 

Mạng thanh tịnh, không nhác. 
249. Vì lòng tin, ra đi, 

Mới xuất g1a, tân học, 
Tỷ-kheo trú giữa chúng, 

Sáng suốt, học Luật tạng. 
250. Vì lòng tin, ra đi, 

Mới xuất g1a, tân học, 

Khéo biết việc nên làm, 

Và việc không nên làm, 

Hãy đề vị ấy sông, 

Không đê cao tôn xưng. 
(CLXXXJ) Uttarapàla (Thera. 3l) 


Sanh trong thời đức Phật hiện tại, ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà-la- 
môn, ngài được đặt tên là Uttarapàla. Ngài thây Thế Tôn thực hiện thần thông 
song hành, khởi lòng tin, xuất gia và chăm lo tu học. Một hôm, đo nhớ nghĩ 
chuyện này chuyện khác, dục vọng tân công ngài, và sau một thời chiến đấu tư 
tưởng mãnh liệt, ngài chận đứng các phiền não, và triên khai thiền quán, ngài 
chứng được quả A-la-hán. 


Suy tư đến chiến thăng, ngài rồng lên tiếng rồng con sư tử: 
251. Ta thật là hiền thiện, 

Suy tư mục đích tốt, 

Bỏ năm dục trưởng dưỡng, 

Là thế giới si mê. 

252. Sanh trong giới vức ma, 

BỊ tên mạnh xung kích, 

Nhưng ta giải thoát được, 
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Cạm bẫy của Ma vương. 

253. Mọi dục, ta đoạn tận, 

Mọi sanh hữu, hủy hoại, 

Đường sanh tử chấm dứt, 

Nay không còn tái sanh. 
(CLXXXII) Abhibhùta (Thera. 3 l) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Vetthapura, đặt tên là Abhibhùta, và khi phụ thân mất, ngài thừa hưởng tài sản 
đất đai. Khi đức Phật đến tại thành phó, trong dịp Thế Tôn du hành, Abhibhùta 
đến nghe Thế Tôn thuyết pháp, và mai sáng mời Thế Tôn đến nhà. Thế Tôn 
cảm ơn và dạy cho ngài Chánh pháp với nhiều chỉ tiết. Ngài khởi lòng tin, từ bỏ 
gia sản, xuất gia và chứng quả A-la-hán. 


Trong khi thọ hưởng vị ngọt giải thoát, các bà con, thân tín, quen biết đến 
than van với ngài và ngài đã từ bỏ họ, không để lại một vị lãnh đạo. Và ngài 
thuyết pháp cho họ nói lên lý do xuất gia của ngài: 


254. Hãy nghe mọi bà con, 
Những ai đã đến đây, 

Ta thuyết pháp cho ông, 

Tái sanh là đau khổ. 

255. Hãy tinh cần, ra đi, 

Chú tâm lời Phật dạy, 

Đánh bại quân lực ma, 

Như voi, nhà cỏ lau. 

256. A1 trong Pháp Luật này, 
Sẽ sống không phóng dật, 
Từ bỏ dòng tái sanh, 

Sẽ chấm dứt khô đau. 
(CLXXXIII Gotama (Thera. 32) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dòng họ Thích-ca và chỉ 
được biệt tên là Gotama, ngài khởi lòng tin khi đức Phật thăm viêng bà con, 
xuât gia, tu học thiên quán và chứng được sáu thăng trí. Khi ngài đang hưởng 
lạc giải thoát, bà con ngài hỏi ngài vì sao lại từ bỏ bà con đi xuât gia, ngài liên 
giải thích những khô đau, ngài gặp khi phải sanh tử liên tục và hạnh phúc Niêt- 
bản ngài đã chứng được . Ngài nói: 

257. Ta tái sanh địa ngục, 

Liên tục đến ngạ quý, 

Ta sống trải nhiều ngày, 

Trong đau khổ bàng sanh. 

258. Và sống vui làm Người, 

Thỉnh thoảng sanh cõi Trời, 

Trú Giới sắc, Vô sắc, 

Phi tưởng, Phi phi tưởng. 

259. Ta khéo biết sanh hữu, 

Không cốt tủy, duyên thành, 

Dao động thường biến chuyên, 

Tác thành tự ngã ta, 

Ta đạt được tịnh tịch, 

Chánh niệm tâm an trú. 

(CLXXXIV) Harita (Thera. 32) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà- 
la-môn. Vì tự kiêu sanh trong giai cấp cao, ngài quen gọi các người khác là hạ 
sanh. Khi khởi lòng tin xuất gia, vì thói quen, ngài vẫn giữ tật xâu ấy. Nhưng 
một ngày kia, sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyết giảng, ngài ôn lại tâm tư của 
mình và ngài thấy lo ngại vì lòng tự kiêu của mình. Đoạn tận kiêu mạn ấy, ngài 
phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó sống trong an lạc giải 
thoát, ngài chứng minh chánh trí của mình trong những bài kệ giảng dạy các 
Tỷ-kheo: 


260. Với a1, những công việc, 
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Cần phải làm từ trước, 

Về sau, VỊ ây mới 

Có ý định muốn làm. 

Vị ấy, tự phá hoại, 

Căn cứ địa an lạc, 

Về sau chịu khổ đau 

Trong nung nấu hối tiếc. 

261. Hãy nói điều có làm, 
Không nói điều không làm, 
Bậc Hiền trí rõ biết, 

Người chỉ nói, không làm. 
262. Niết-bàn khéo an lạc, 
Bậc Chánh giác thuyết giảng, 
Không sầu muộn, ly tham, 
Thật sự, là an ồn, 

Tại đấy, nỗi đau khô, 

Được đoạn diệt hoàn toàn. 
(CLXXXXV) Vimala (Thera. 32) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Ba-la-nai trong một gia 
đình Bà-la-môn. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Amitta, và 
nhờ sự hướng dẫn này, ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi 
ngài giảng dạy cho một Tỷ-kheo là bạn của ngài như sau: 


263. Hãy tránh xa bạn ác, 
G1ao thiệp bậc thượng nhân, 
Vâng theo lời khuyến giáo, 
Hướng đến lạc bất động. 
264. Như leo trên ván nhỏ, 


Giữa biên lớn bị chìm, 
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(Xem kệ 147 - 148) 

265. Cũng vậy đến kẻ nhác, 
Người hạnh tốt cũng chìm, 
Do vậy, hãy bỏ nó, 

Kẻ làm biếng, làm nhác. 

266. Hãy sống gần bậc Thánh, 
Bậc viễn ly tinh cần, 

Thiền định, thường tỉnh tấn, 


Bậc Hiên trí sáng suôt. 
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Chương IV 
-ooOoo- 
Phẩm Bốn Kệ 
(CLXXXYVI) Nàgasamàla (Thera. 33) 


Sanh trong thời đức Phật hiện tại, trong gia đình hoàng tộc Thích-ca, ngài 
quán sát tánh vô thường của sự vật và triển khai thiền quán, ngài chứng quả A- 
la-hán. Ngài chứng minh chánh trí của ngài dựa trên kinh nghiệm riêng của ngài 
trong những bài kệ này: 


267. Trang điểm, mặc áo đẹp, 
Đeo vòng hoa, thơm nức, 
Mùi thơm gỗ chiên đàn, 

Giữa đám đông, đường lớn, 
Một vũ nữ đang múa, 

Múa lượn theo nhạc khí. 

268. Ta vào thành, khát thực, 
Đi ngang, ta thấy nàng 

Trang điểm, mặc áo đẹp, 
Gieo bẫy môi thần chết. 

269. Rồi ta tự tác ý, 

Như lý khởi tư duy, 

Các hiểm nguy hiền lộ, 
Nhàm chán, ta an trú. 

270. Và tâm ta giải thoát, 
Thấy pháp nhĩ là vậy, 

Ba minh chứng đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 
(CLXXXYVII) Bhagu (Thera. 33) 


120 


Sanh trong thời đức Phật hiện tại, trong một gia đình dòng họ Sakya 
(Thích Ca), ngài xuất gia với Anuruddha và Kimbila, và sống gần làng 
Bàlakalona. Một ngày kia, khi ngài từ tỉnh xá ra ngoài đề đối trị bịnh buồn ngủ, 
ngài té khi ngài bước lên đường kinh hành. Xem đây đề tự khích lệ, ngài tự chế 
ngự và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Từ đấy, sông thọ hưởng 
an lạc giải thoát Niết-bàn. Thế Tôn đến, tán thán cô độc của ngài và hỏi: "Này 
Tỷ-kheo, sao cho đến nay, Thầy vẫn còn tinh tấn?'. Ngài trả lời, với những bài 
kệ như sau: 


271. Bị buồn ngủ chỉ phối, 
Ta ra khỏi tình xá, 

Lại lên đường kinh hành, 
Tại đấy té xuống đất. 

272. Xoa bóp cả chân tay, 
Lại lên đường kinh hành, 
Qua lại đường kinh hành, 
Nội tâm ta định tỉnh. 

Rồi ta tự tác ý, 

Như lý khởi tư duy, 

Các hiêm nguy hiền lộ, 
Nhàm chán ta an trú. 

273. Và tâm ta giải thoát 
Thấy pháp nhĩ là vậy, 

Ba minh chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 
(CLXXXYVII) Sabhiya (Thera. 33) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình con gái một hoàng 
tộc, người con gái này được cha mẹ giao cho một vị du sĩ hướng dẫn đề nàng có 
thê học giáo lý và nếp sống tu hành. Sabhiya khi lớn lên cũng trở thành một du 
sĩ, học hỏi nhiều kinh kệ tụng, trở thành một nhà lý luận sắc bén, không ai sánh 
nôi. Dựng am bên cửa thành, ngài dạy học cho con cháu các hoàng tộc, ngài 
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nghĩ ra hai mươi câu hỏi để ngài hỏi các vị tu sĩ và Bà-la-môn. Trong khi 
Sabhiyasutta, có ghi là một Bà-la-môn, từ cõi Tịnh cư thiên, đã nghĩ ra các câu 
hỏi ấy. Thế Tôn khi đi đến Vương Xá, tỉnh xá Trúc Lâm, đã trả lời các câu hỏi 
và Sabhiya khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả A-la-hán. 


Khi ngài khuyên dạy các Tỷ-kheo đã theo phe Devadatta, ngài nói lên 
những bài kệ như sau: 


274. Người khác không rõ biết, 
Ta ở đây một thời, 

Tại đây, bậc có trí, 

Biết vậy sống tịnh chỉ. 

275. Khi họ không rõ biết, 

Họ làm như bắt tử; 

Khi họ rõ biết pháp, 

Giữa bệnh, họ không bệnh. 

276. A1 sở hành phóng đãng, 
Câm giới bị uê nhiễm, 

Phạm hạnh đáng nghi ngờ, 

Vị ấy chứng quả lớn, 

271. Sông giữa đồng Phạm hạnh, 
Không được trọng, tôn kính, 

VỊ ây xa Diệu pháp, 

Như trời xa đất liền. 
(CLXXXIX) Nandaka (Thera. 33) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthl, trong một gia đình có 
gia tộc, và được gọi là Nandaka. Ngài xuất gia, sau khi nghe Thế Tôn thuyết 
pháp, và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó khi đang sống 
trong an lạc giải thoát, ngài được bậc Đạo Sư dạy thuyết pháp cho các Tỷ-kheo- 
ni và khiến cho năm trăm vị chứng quả A-la-hán. Đức Phật ấn chứng cho ngài 
là vị khuyến giáo Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni đệ nhất. 
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Rồi một ngày kia, khi đi khất thực ở Sàvatthi, một nữ nhân trước kia lập 
gia đình với ngài, thây ngài và cười lớn tiêng với một tâm bât chánh. VỊ Trưởng 
lão thây hành động của nàng liên dạy cho nàng về thân thê bât tịnh, với những 
bài kệ sau: 

278. Gớm thay, vật hôi thối! 

Đầy sắc mùi hôi tanh, 

Vật sở hữu của ma, 

$ chảy nhiều dòng nước, 

Thân này có chín dòng, 

Luôn luôn được tuôn chảy. 

279. Chớ khinh miệt cổ nhân! 

Chớ xúc phạm Như Lai, 

Họ không tham thiên giới, 

Còn nói gì cõi người. 

280. Kẻ ngụ, thiếu trí tuệ, 

Tà ý, sĩ bao phủ, 

Kẻ ấy đầy tham đắm, 

BỊ ma quăng dây trói. 

281. Những ai đã thoát ly, 

Tham, sân và vô minh, 

Đây họ không tham đắm, 

Dây cắt, không trói buộc. 

(CXC) Jambuka (Thera. 34) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình rất nghèo. 
Như trong đời trước, ngài dùng phân làm đô ăn, và rời bỏ gia đình, làm vị tu 
khổ hạnh. Thực hành nhiều khổ hạnh, ăn từng hạt đậu một, được châm trên đầu 
ngọn rơm. Ngài đã năm lăm tuôi khi đức Phật thấy ngài căn cơ thuần thục, như 
ngọn đèn đặt trong cài ghè, đi đến ngài, thuyết pháp và hóa độ cho ngài. Rồi 
Thế Tôn gọi: 'Hãy đến, này Tỷ-kheo' và cho ngài xuất gia. Rồi Jambuka phát 
triển thiền quán và Thế Tôn ấn chứng ngài chứng quả A-la-hán. Đây chỉ là sơ 
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lược, trong đoạn sở giải các câu kệ của Dhammapàda, câu chuyện được giải 
thích rộng rãi từ nơi câu; 'Ấn từng hạt đậu một, với ngọn rơm châm đậu. Khi 
đên giờ mệnh chung, ngài nói lên răng: dâu một lân sông theo tà hạnh, nhưng 
nêu dựa vào đức Phật tôi thượng, ngài cũng có thê chứng quả như các đệ tử 
khác. Ngài nói lên những bài kệ: 

282. Trải năm mươi lăm năm, 

Thân đầy những bụi bặm, 

Ăn cơm tháng một lần, 

Tóc râu ta nhồ sạch. 

283. Ta đứng chỉ một chân, 

Ta không dùng giường nằm, 

Ta ăn phân phơi khô, 

Ta không nhận lời mời. 

284. Sở hành ta nhiều vậy, 

Dẫn ta đến ác thú, 

Bị nước lớn cuốn trôi, 

Cho đến khi quy Phật. 

285. Hãy nhìn Phật ta quy 

Hãy nhìn Pháp, pháp nhĩ 

Ba minh ta đạt được 

Lời Phật dạy làm xong 

(CXCD Senaka (Thera. 34) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình, con trai người 
chị của Trưởng lão Kassapa ở Uruvela, và được đặt tên là Senaka. Khi học về 
văn hóa Vệ-đà Bà-la-môn, ngài ở với gia đình. Trong thời ấy dân chúng tô chức 
hàng năm vào tháng Thaggumà (tháng ba) một lễ quán đảnh một bến nước, lễ 
ây được gọi là Gayà melà (hay ngày trai giới Gayà). 


Thế Tôn vì lòng thương tưởng đến những người có thể giáo hóa, ở lại gần 
bờ sông. Và khi quần chúng tụ họp lại, Senaka cũng đến, nghe bậc Đạo Sư 
thuyết giảng được cảm hóa xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Sau 
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đó, suy tuởng đến sự thắng trận của mình, ngài cảm thây hân hoan, và ứng khẩu 

nói lên những bài kệ này 
286. Thật tốt lành cho ta, 
Khi ở thành Gayà, 
Trong tháng lễ mùa xuân, 
Tháng tên Phagguna, 
Ta thấy bậc Chánh Giác, 
Thuyết Chánh pháp tối thượng. 
287. Bậc có hào quang lớn, 
Là Đạo Sư hội chúng, 
Đạt được vị tôi thắng, 
Bậc lãnh đạo nhiếp chúng, 
Chiến thăng giới Trời, Người, 
Bậc thây khó cân lường. 
288. Đại long tượng, đại hùng, 
Đại quang minh, vô lậu, 
Mọi lậu hoặc đoạn tận, 
Đạo Sư, không sợ hãi. 
289. Lâu nay ta uề nhiễm, 
Bị tà kiến trói buộc, 
Nay chính Thế Tôn ấy, 
Giải thoát Senaka, 
Thoát khỏi mọi buộc ràng, 
Được tự tại , giải thoát. 
(CXCH) Sambhùta (Thera. 34) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình có giai cấp, và 
sau khi bậc Đạo Sư tịch diệt, ngài được Ananda giáo hóa, xuất gia và chứng quả 
A-la-hán. Ngài sống trong an lạc giải thoát, cho đến khi một trăm năm sau khi 
đức Phật nhập diệt, các Tỷ-kheo Vajjì đề xướng mười tà pháp bị Trưởng lão 

125 


Niyasa và các Tỷ-kheo Kàlanndaka chống lại và một kỳ kiết tập được tô chức 
với bảy trăm vị A-la-hán. Ngài Sambhùta, bị xúc động bởi hành động xuyên tạc 
Pháp và Luật, nói lên những bài kệ này và tuyên bô chánh trí của ngài: 

290. A1 khi phải từ từ 

Lại lội qua gấp gấp, 

Ai khi phải lội gấp, 

Lại từ từ lội qua, 

Kẻ ngu thiếu chánh lý, 

Đi đến cảnh khổ đau. 

291. Lợi ích bị tốn giảm, 

Như trăng vào thời đen, 

Gặp phải sự ô nhục, 

Chống đối các bạn bè. 

292. A1 khi phải từ từ, 

Lội qua rất từ từ, 

Ai khi phải lội gấp, 

Lội qua thật gấp gáp, 

Kẻ trí có chánh lý, 

Đi đến cảnh an lạc. 

293. Lợi ích được viên mãn, 

Như trăng vào thời sáng, 

Được danh tiếng vinh dự, 

Không chống đối bạn bè. 

(CXCHI) Ràhula (Thera. 35) 


Ngài là con của đức Phật và công chúa Yasodhàra, và được nuôi dưỡng 
với các hoàng tử khác. Trường hợp ngài xuất gia đã được ghi trong tập 
Khandhaka. Nhờ những lời đạy trong nhiều bài kinh, trí tuệ ngài thuần thục và 
phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Suy tư đến sự thắng trận của 
mình, ngài nói lên chánh trí: 
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294. Nhờ ta được đầy đủ, 
Hai đức tánh tốt đẹp, 
Được bạn có trí gọi, 
'Ra-hu-la may măn' 

Ta là con đức Phật, 

Ta lại được Pháp nhãn. 
295. Các lậu hoặc ta đoạn, 
Không còn có tái sanh, 

Ta là bậc La-hán, 

Đáng được sự cúng dường. 
Ba minh ta đạt được, 

Thấy đuợc giới bất tử. 
296. BỊ dục làm mù quáng, 
BỊ lưới tà bao trùm, 

Khát ái làm màn che, 

Bao trùm che phủ kín. 

Do phóng dật trói buộc, 
Như cá mắc mắt lưới. 

297. Ta vượt qua dục ấy, 
Cắt đứt ma trói buộc, 

Nhỏ lên gốc khát ái, 

Ta mát lạnh tịch tịnh. 
(CXCIV) Candana (Thera. 35) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài tái sanh trong một gia đình giàu có và 
đặt tên là Candana, ngài sống một đời sống gia đình cho đến khi ngài được nghe 
bậc Đạo Sư thuyết pháp. Và chứng quả Dự Lưu. Khi ngài sanh được một người 
con, ngài xuất gia, chọn lựa một đề tài thiền quán và sống ở trong rừng. Đi đến 
Sàvatthi để yết kiến bậc Đạo Sư, ngài ở trong một bãi tha ma, vợ ngài nghe tin 
ngài đến, liền trang điểm, đem con theo, nghĩ rằng: 'Với nhan sắc nàng có thê 
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khiến ngài từ bỏ xuất gia'. Ngài thấy nàng từ xa đi đến nghĩ cách đề thoát khỏi 
bị nàng cám đỗ, phát triển thiền quán và chứng được sáu thắng trí. Ngài thuyết 
giảng cho nàng, khiến nàng qui y và thọ các giới. Rồi ngài trở lui ở chỗ cũ của 
ngài. Khi các Tỷ-kheo bạn hỏi ngài: 'Các căn của bạn chói sáng, bạn đã chứng 
sự thực gì?. Ngài nói lên quả chứng của mình, và với những bài kệ này, chứng 
minh chánh trí của mình. 


298. Với vàng che phủ kín, 
Chúng nữ tỳ vây quanh, 
Mang theo đứa con thơ, 
Người vợ đến với ta. 

299. Thấy mẹ của con ta, 
Từ xa đang đi đến, 

Khéo trang điểm đẹp đẽ, 
Như ma gieo bẫy mồi. 

300. Rồi ta tự tác ý, 

Như lý khởi tư duy, 

Các hiểm nguy hiền lộ, 
Nhàm chán, ta an trú. 

301. Và tâm ta giải thoát, 
Thấy pháp nhĩ là vậy, 

Ba minh chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 
(CXCV) Dhammika (Thera. 35) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn ở 
Kosala, tên là Dhammika. Khi Jetavana (Kỳ Viên) được dâng cúng, ngài khởi 
lòng tin, và xuất gia. Sống tại một tỉnh xá ở làng, ngài cảm thấy bất mãn và khó 
chịu đối với các công việc các Tỷ-kheo đến tỉnh xá. Do vậy các Tỷ-kheo đều bỏ 
đi và ngài làm chủ một mình một ngôi tĩnh xá. Một cư sĩ báo cáo sự việc lên bậc 
Đạo Su, bậc Đạo Sư cho gọi ngài lên để giải thích. Theo lời các Tỷ-kheo yêu 
câu, ngài nói lên những bài kệ như sau: 
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302. Pháp che chở hộ trì, 
Người hành trì Chánh pháp, 
Pháp đem lại an lạc, 

Cho người khéo hành pháp, 
Đây là những lợi ích, 

Khi pháp khéo hành trì, 
Người hành trì Chánh pháp, 
Không đi xuống ác thú. 
303. Cả hai pháp, phi pháp, 
Kết quả không giống nhau; 
Phi pháp, dẫn địa ngục, 
Pháp đưa đến cõi lành. 

304. Do vậy, đối Chánh pháp, 
Khởi ý muốn hành trì, 

Tâm tư sanh hoan hỷ, 

Khéo thiện lai như vậy. 
Vững trú trên Chánh pháp, 
Đệ tử bậc Thiện Thệ, 

Sáng suốt tiến bước lên, 
Quy y bậc tối thượng. 

305. Phá vỡ cội ung nhọt, 
Nhồ lên lưới ái triền, 

Luân hồi được đoạn tận, 
Không còn có sanh y, 

Như trăng vào ngày rằm, 


Trong đêm thanh trong sáng. 
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Khi Thế Tôn dạy ba bài kệ trên, Dhammika trên chỗ ngồi phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. Để nói lên quả chứng của mình cho bậc Đạo Sư 
rõ, ngài nói lên bài kệ cuối cùng đề nói lên chánh trí của ngài. 

(CXCV]) Sabbaka (Thera. 35) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi trong một gia đình Bà- 
la-môn, ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lựa chọn một 
đề tài để thiền quán, ngài đi đến tỉnh xá Lonagiri, trên bờ sông Ajakaranì và tại 
đấy, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Đi đến Sàvatthi đề yết kiến bậc Đạo 
Sư, ngài ở lại một thời gian và được bà con đón tiếp. Sau khi khuyên các bà con 
quy y và giữ giới, ngài muốn trở về chỗ cũ. Các bà con yêu cầu ngài ở lại để 
được bà con cúng dường, nhưng ngài nói cho họ rõ vì sao ngài đến đây, và sự 
ưa thích đời sống độc cư. Ngài nói lên bài kệ tán thán trú xứ của ngài: 

306. Khi ta thấy con cò, 

Trương đôi cánh trắng tỉnh, 

Sợ hãi đám mây đen, 

Tìm chỗ kín ấn nấp; 

Khi ấy chính con sông, 

Ajakaranl, 

Đem hoan hỷ cho ta. 

307. Khi ta thấy con cò, 

Trương đôi cánh trắng sạch, 

Sợ hãi đám mây đen, 

Tìm hang đề ân nắp, 

Nhưng tìm không có thấy. 

Khi ấy chính con sông, 

Ajakaranl, 

Đem hoan hỷ cho ta. 

308. A1 lại không thích thú, 

Khi thấy ở tại đây, 

Trên cả hai dãy bờ, 
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Có hàng cây Jambu, 

Làm chói sáng bờ sông, 

Sau lưng cái hang lớn. 

309. Hãy nghe những con nhái, 

Khéo thoát những đàn rắn, 

Kêu lên niềm hoan hỷ, 

Với tiếng kêu nhẹ nhàng: 

Nay không phải là thời, 

Buông thả với suối rừng, 

Thật an ồn con sông 

AJakaranì, 

Thoải mái và yên lành, 

Thật an vui thích thú! 

Rồi các bà con thuận để ngài đi. Vì ngài thích sống nhàn tịnh, đây trở 
thành lời tuyên bô chánh trí của ngài. 

(CXVII) Mudita (Thera 36) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân và 
được đặt tên là Mudita. Khi ngài đến tuổi trưởng thành , dòng họ ngài vì một vài 
nguyên nhân, bị vua chỗng đối Mudita, quá sợ vua nên bỏ chạy, đi vào rừng và 
sống gần trú xứ của một Trưởng lão đã chứng quả A-la-hán. Vị này thây ngài 
quá sợ hãi, bảo ngài chớ có sợ. Ngài hỏi cần phải bao nhiêu thời gian mới khỏi 
tai nạn, vị A-la-hán nói cần phải bảy hay tám tháng, ngài nói ngài không thê đợi 
lâu như thế nên xin xuất gia. Vị Trưởng lão cho phép ngài được xuất gia. Ngài 
xuất gia, học đạo, khởi lòng tin, không còn sợ hãi nữa, và tu tập thiền quán. 
Chưa chứng được quả A-la-hán, ngài nguyện không rời khỏi tinh xá cho đến khi 
chứng quả và cuối cùng ngài đã thành công. Sau đó, ngài sông trong an lạc giải 
thoát, các Tỷ-kheo đồng Phạm hạnh hỏi ngài làm sao ngài thành đạt được chí 
nguyện, ngài nói lên kinh nghiệm của ngài trong những bài kệ như sau: 


310. Để cứu mạng sông ta, 


Ta xuất gia tu hành, 
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Ta được thọ đại giới, 

Nhờ vậy được lòng tin, 

Ta kiên trì tỉnh tắn, 

Hăng hái ta tiến bước. 

311. Dầu thân này hủy hoại, 
Từng miếng thịt tiêu mòn, 
Đầu khớp xương hai gồi, 
Ông chân làm ta ngã. 

312. Ta sẽ không ăn uống, 
Không ra ngoài tĩnh xá, 

Ta sẽ không năm xuống, 
Không năm một bên hông, 
Nếu mũi tên tham ái, 

Chưa được rút nhô lên. 

313. Hạnh ta sống như vậy.; 
Hãy nhìn ta tỉnh cần, 

Ba minh ta đạt được, 


Lời Phật dạy làm xong. 


Chương V 


-00000- 


Phẩm Năm Kệ 
(CXCVIHI) RàJadatta (Thera. 37) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình của những 
người lữ hành, cha mẹ gọi ngài là Ràjadatta (Vua ban cho), vì rằng sinh được 
ngài là nhờ cha mẹ cầu nguyện Vesavana, một vị thiên thần hư không. Khi đến 
tuổi trưởng thành, ngài một lần dẫn năm trăm cỗ xe hàng hóa đến Ràjagaha 


(Vương Xá); tại đây ngài tiêu tất cả tiền, tiêu một ngàn đồng cho một kỹ nữ đẹp, 
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đến nỗi ngài hết cả tiền, không có đủ ăn, phải đi lang thang trong đói khổ. Rồi 
ngài đến tinh xá Trúc Lâm (Veluvana) với các cư sĩ khác, tại đấy bậc Đạo Sư 
đang thuyết pháp với một thính chúng rất lớn. Rồi Rajadatta, ngồi ở phía ngoài 
thính chúng nghe, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hành hạnh đầu đà, ngài sống 
trong một nghĩa địa. 


Rồi một nhà lữ hành khác cũng tiêu hết một ngàn đồng cho người kỳ nữ, 
nhưng trên tay người này có một chiếc nhẫn rất có giá trị và người kỹ nữ thèm 
muốn lấy chiếc nhẫn. Nàng cho người đánh cắp. Nhưng người hầu hạ của người 
lữ hành tin cho cảnh sát biết, đến lục soát nhà nàng giết nàng và quăng thân 
nàng trong nghĩa địa. 


Trưởng lão Rajadatta, đang đi tìm một đối tượng để quán tưởng, thấy 
được thi hài của người kỹ nữ. Ngài tập trung tư tưởng, nhưng các phần thi hài 
nàng chưa bị chó hay chó rừng ăn, làm ngài dao động và chỉ phối ngài. Ngài lấy 
làm ảo não buồn phiên, lánh xa đi một lúc rồi lại bắt đầu tự mình khích lệ, tu 
thiền, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 


Rồi suy tư trên thành công của mình, cảm thấy hoan hỷ phấn khởi, ngài 
nÓI: 

314. Một Tỷ-kheo đi đến 

Tại một bãi tha ma, 

Thấy thân một đàn bà, 

Bị quăng tại chỗ ấy, 

Vắt bỏ trong nghĩa địa, 

Làm môi cho sâu ăn. 

315. Có kẻ sinh nhàm chán, 

Thấy thân chết khốn nạn, 

Trong ta, dục tham hiện, 

Như mù, ta bị trói. 

316. Mau hơn cơm sôi trào, 

Chỗ ấy, ta đi thoát, 

Chánh niệm, ta tỉnh giác, 

Ta đến, ngồi một bên. 
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317. Rồi ta tự ý tác, 

Như lý khởi tư duy, 

Các hiểm nguy hiền lộ, 

Nhàm chán ta an trú. 

318. Và tâm ta giải thoát, 
Thấy Pháp nhĩ là vậy, 

Ba minh chứng đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 
(CXCIX) Subhùta (Thera. 37) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân ở 
Magadha, tên là Subhùta, ngài không thể sống trong gia đình, nên bỏ nhà làm 
người du sĩ. Không thấy trong bộ phái của mình cái gì là chân lý và thấy 
Upatissa, Kolita, Sela sống hạnh phúc hoan hỷ sau khi tu hành, ngài khởi lòng 
tin giáo lý đức Phật và xin xuất gia. Sau khi lấy được cảm tình các vị giáo thọ 
sư và truyền pháp sự, ngài vào nhập thất với một đề tài thiền quán. Nhờ phát 
triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài tuyên bố chánh trí của ngài bằng cách ôn lại sự đau khổ khi tu 
hành và sự hoan hỷ khi ngài được tu thiên, ngài nói lên bài kệ: 


319. Đặt mình vào tại chỗ, 
Không được cho thích đáng, 
Một người muốn làm việc, 
Nhưng không được thành tựu 
Như vậy công việc ấy, 

Được xem bị thất bại. 

320. Nếu từ bỏ phần thắng, 
Gốc khô được rút lên, 

Nó giống kẻ đánh bạc, 

Vận rủi quăng con bài, 


Nêu nó quăng tât cả, 
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Nó chăng khác người mù, 


Không nhìn thấy con đường, 


Bằng phăng, không bằng phăng. 


321. Hãy nói điều có làm, 
Không nói điều không làm, 
Bậc Hiền trí rõ biết, 

Người chỉ nói không làm. 
322. Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc nhưng không hương, 
Cũng vậy lời khéo nói, 

Có làm, có kết quả. 

323. Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc lại không hương, 
Cũng vậy lời khéo nói 
Không làm không kết quả. 
(CC) Girimànanda (Thera. 38) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở RàJagaha (Vương Xá) con 


324. Trời mưa như bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 


Ta ngồi trong am thắt, 


trai của vị cố vấn nghỉ lễ cho vua Bimbisàra (Tần-bà-sa-la). Ngài thấy uy lực và 
uy nghi của đức Phật khi đức Phật dự hội ở Ràjagaha, và xin xuất gia. Trong 
thời kỳ học tập, ngài sông trong một thời gian tại một ngôi làng rồi trở lui lại 
thành phố để đảnh lễ Đức Phật. Vua Bimbisàra nghe tin ngài tới, đến yết kiến 
ngài và nói ngài hãy ở lại đây, vua xin lo liệu tất cả. Vì vua nhiều việc nên quên 
đi lời hứa, và ngài phải sống giữa trời. Và thần mưa không mưa sợ làm ngài ướt. 
Rồi vua Bimbisàra, thấy trời hạn hán nên xây dựng một am thất cho ngài. Và 
ngài sống trong am thất ấy cô gắng tu hành tỉnh tấn, quyết tâm nỗ lực, tu tập 
thiền định, thiền quán, chứng được quả A-la-hán. Rồi hoan hỷ với sự kiện này, 
ngài nói lên lời chánh trí của ngài trong khi trời bắt đầu đồ mưa. 
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An lạc, được che chở, 

Tại đấy ta an trú, 

Thoải mái và an tịnh, 

Thần mưa, nêu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 

325. Trời mưa như bài ca 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thất, 

An lạc, được che chở. 

Tại đấy ta an trú, 

Tâm tư thật tịnh chỉ, 

Thần mưa, nêu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 

326. Trời mưa như bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thất, 

An lạc, đuợc che chở. 

Tại đấy ta an trú, 

Tâm tư, ly tham ái, 

Thần mưa nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 

327. Trời mưa như bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thất, 

An lạc được che chở. 

Tại đấy ta an trú, 

Tâm tư ly sân hận, 

Thần mưa nếu ngươi muốn, 
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Hãy mưa, hãy mưa đi. 

328. Trời mưa như bài ca, 

Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thất, 

An lạc, được che chở. 

Tại đấy ta an trú, 

Tâm tư ly sĩ mê, 

Thần mưa nếu ngươi muốn, 

Hãy mưa, hãy mưa đi. 

(CC]I) Sumana (Thera. 38) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân, ở 
Kosala, tên là Sumana, ngài lớn lên trong hoàn cảnh may mắn. Anh mẹ ngài trở 
thành vị A-la-hán, sống ở trong rừng, và khi Sumana đến tuổi trưởng thành, cậu 
ngài cho ngài xuất gia và trao cho ngài đề tài để thiền quán về phía giới hạnh. 
Cuối cùng, khi Bốn thiên và Năm thăng trí đã chứng được, vị Trưởng lão chỉ 
cho ngài phương pháp thiền quán, và nhờ vậy ngài chứng quả A-la-hán. Khi đi 
đến người cậu của ngài, ngài được hỏi về sự thành công và ngài nói lên chánh 
trí của ngài như sau: 

329. Điều giáo thọ sư muốn, 

Tôi biết trong chánh pháp, 

Với tôi mong bất tử, 

Điều phải làm, làm xong. 

330. Pháp tôi đạt, tự chứng, 

Không phải chỉ nghe suông, 

Trí tôi được thanh tịnh, 

Không còn có nghi ngờ, 

Mong tôi đứng gần ngài, 

Nói lên điều xác chứng. 


331. Tôi biết các đời trước, 
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Thiên nhãn tôi thanh tịnh, 

Mục đích tôi đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 

332. Học tập, không phóng dật, 

Khéo nghe lời ngài dạy, 

Mọi lậu hoặc, tôi đoạn, 

Nay không còn tái sanh. 

333. Ngài giảng tôi thánh giới, 

Từ mẫn ngài hộ trì. 

Ngài dạy, không vô ích, 

Tôi đệ tử học ngài. 

(CCI) Vaddha (Thera. 38) 

Sanh trong đời đức Phật hiện tại, tại thành Dhamkaccha trong một dòng 
họ thường dân, ngài được đặt tên là Vaddha. Khi lớn lên, mẹ ngài cảm thấy âu 
lo vì vấn đề tái sanh và chết, giao con lại cho bà con, rồi bà xuất gia giữa các 
Tỷ-kheo-ni. Sau bà trở thành một vị A-ha-hán. Con bà, cũng xuất gia dưới sự 
hướng dẫn của Veludanta, học lời dạy đức Phật, trở thành một pháp sư giỏi có 
tiếng. Một hôm, suy nghĩ đến trách nhiệm của mình, ngài nghĩ: "Nay ta sẽ đến 
thăm mẹ ta một mình và không đắp y ngoài. Rồi ngài đi đến trú xứ các Tỷ- 
kheo-ni. Mẹ ngài thấy ngài vậy, chỉ trích ngài sao đi đến trú xứ Tỷ-kheo-ni một 
mình và không đắp y ngoài. Ngài nhận thấy mình có lỗi, trở về tinh xá, ngồi 
trong phòng thiền định và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của ngài, 
nhờ lời chỉ trích của mẹ ngài: 

334. Lành thay, bà mẹ ta, 

Kích thích, khích lệ ta, 

Nghe lời dạy của bà, 

Được dạy bởi bà mẹ, 

Ta tinh cần, tinh tấn, 

Chứng Bồ-đề vô thượng. 


335. Ta xứng được cúng dường, 
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Ba minh, thấy bắt tử. 

Ta chứng quả La-hán, 

Xứng đáng được cúng dường, 
Ba minh đã chứng đạt, 

Thấy được quả bất tử, 

Chiến thăng quân Ma vương, 
Ta sông, không lậu hoặc. 

336. Các lậu hoặc, nội, ngoại, 
Trước đã có trong ta, 

Tất cả bị nhô sạch, 

Không còn khởi tên nữa. 

337. Bà chị tâm nhu thuận, 
Nói lên ý nghĩa này, 

Trong con và trong ta, 

Cỏ rừng không còn nữa. 

338. Khô đã được chấm dứt, 
Thân này thân cuối cùng, 
Đường sanh tử đứt đoạn, 

Nay không còn tái sanh. 
(CCIH) Nadikassapa (Thera. 39) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Magadha (Ma-kiệt-đà), là anh của Kassapa. Ngài thiên hăn đời sống xuất gia, 
không ưa thích đời sống gia đình, và ngài trở thành một ân sĩ. Với ba trăm đồ 
chúng, ngài sống một đời sống ẩn sĩ trên bờ sông Neranjarà (Ni-liên-thiển), và 
do vậy ngài được biết và được gọi là Kassapa ở bên sông (Nadi-Kassapa). Ngài 
được Thế Tôn giáo hóa cùng với hai anh em, như đã được ghi trong Luật tạng. 
Sau khi Thế Tôn thuyết kinh Lửa Bốc Cháy, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, 
suy tư trên thiền chứng, ngài nói lên chánh trí của mình, băng cách nhồ lên các 
sai lâm: 
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339. Thật lợi ích cho ta 

Đức Phật đến tại đây, 

Đến con sông tên gọi 

Sông Nê-răn-Ja-ra, 

Ta nghe pháp ngài giảng 
Đoạn tận các tà kiến 

340. Ta hành lễ tế tự, 

Đọc cao lời tế lễ, 

Ta đốt lên lửa thiêng, 

Đồ cúng dường vào lửa, 
Nghĩ rằng ta thanh tịnh, 

Ta thật mù, phàm phu. 

341. Lang thang rừng tà kiến, 
BỊ giới cắm, mờ mắt, 

Không tịnh, nghĩ thanh tịnh, 
Mù lòa, ta không thấy 

342. Ta đoạn tận tà kiến, 

Mọi sanh hữu phá tan, 

Ta đốt lên ngọn lửa, 

Xứng đáng được cúng dường, 
Ta cúi mình đảnh lễ, 

Bậc Như Lai Điều Ngự. 

343. Mọi si mê, ta đoạn, 

Hữu ái được phá hủy, 

Đường sanh tử đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh. 
(CCIV) Gayà-Kassapa (Thera. 39) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, câu 
chuyện ngài giống như câu chuyện của Nadì-Kassapa, chỉ khác ngài chỉ có hai 
trăm đệ tử và sống ở Gayà, ngài nói lên chánh trí bằng cách tán thán tây sạch 
các điều ác như sau: 


344. Buổi sáng, trưa, buổi chiều, 
Ba lần trong một ngày, 

Ta xuống dòng Gà-yà, 

Sông Ga-ya-phay-gu. 

345. Các điều ác, ta làm 
Trong các đời sống trước, 
Nay đây ta rửa sạch, 

Xưa ta tin là vậy. 

346. Nghe lời nói khéo giảng, 
Cơn đường đủ pháp nghĩa, 
Với ý nghĩa chân thật, 

Ta như lý quán sát. 

347. Ta tắm sạch mọi ác, 

Ta không uế, trong sạch. 

Ta trong sạch thuần tịnh, 
Thừa tự bậc trong sạch, 

Ta chính là con tra1, 

Con chính tông đức Phật. 
348. Lặn vào dòng Tám chánh, 
Ta gột sạch mọi ác, 

Ba minh ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 
(CCV) Vakkali (Thera. 39) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một dòng họ Bà- 
la-môn và được gọi tên Vakkali. Khi đến tuổi trưởng thành, và học xong ba tập 
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Vệ-đà, trở thành thuần thục trong những thành tích Bà-la-môn, ngài thấy bậc 
Đạo Sư, ngài nhìn không chán thân hình tuyệt vời của đức Phật, và ngài đi theo 
bậc Đạo Sư. Khi ngài trở về nhà, ngài nghĩ nêu ở lại nhà, ngài sẽ không có dịp 
luôn luôn thấy được đức Phật. Do vậy, ngài xuất gia, và từ khi ăn uống và tắm 
rửa, ngài đề toàn thì giờ để chiêm ngưỡng đức Phật. Bậc Đạo Sư, chờ đợi thiền 
quán của ngài được chín muồi, nên trong một thời gian dài, đức Phật không nói 
gì. Một hôm đức Phật hỏi: Này Vakkali, thân bất tịnh này mà Thây thấy, đối 
với Thầy như thế nào? Ai thấy Pháp người ấy tức thấy Ta. Vì rằng thấy Pháp 
tức là thấy Ta, và thấy ta tức là thấy Pháp'. Nghe lời nói đức Phật, ngài không 
chiêm ngưỡng thân đức Phật nữa, nhưng ngài chưa bỏ đi xa được. Bậc Đạo Sư 
nghĩ rằng: 'Tỷ-kheo này, nếu không được xúc động mạnh, sẽ không thức tỉnh”, 
nên vào cuối ngày an cư mùa mưa, đức Phật nói: Này Vakkali, hãy đi đĩ'. Nghe 
bậc Đạo Sư nói vậy, ngài tự nghĩ ngài phải đi, nhưng nghĩ rằng đời ngài có ý 
nghĩa gì, nếu không được gặp bậc Đạo Sư, nên ngài có ý định leo lên núi Linh 
Thứu để gIeo mình xuống vực núi tự tử. Đức Phật biết được Vakkali có ý định 
như vậy, nên sợ ngài phá hoại những điều kiện chứng được thánh quả, nên hiện 
ra trước mặt ngài và đọc lên bài kệ: 

Tỷ-kheo nhiều hân hoan, 

Tĩnh tín giáo pháp Phật, 

Chứng cảnh giới tịch tịnh, 

Các hạnh an tịnh lạc. 


Đức Phật đưa tay và nói: 'Hãy đến, này Tỷ-kheo!' Vakkali rất lấy làm 
sung sướng được nghe lời Phật dạy, thấy được điều gì mình đang làm, đứng trên 
hư không suy tư đến lời Phật dạy, chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về nghĩa 
và về pháp. (Đây là những tài liệu được tập sớ của bộ Anguttara Nikàya và tập 
sớ của Dhammapaca ghi chép lại). 


Theo những tài liệu khác, Vakkali chưa chứng quả A-la-hán, sau khi nghe 
lời dạy của bậc Đạo Sư, ngài ở trên núi Linh Thứu, phát triển thiền quán. Thế 
Tôn cho ngài một đè tài tu tập, nhưng vì quá đói và bị tê liệt nên ngài không 
chứng quả được. Biết vậy, Thế Tôn nói với ngài như sau: 

349. Bị bệnh gió chỉ phối, 

Thầy sống trong rừng sâu, 

Chỗ khát thực hạn chế, 
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Thân gầy mòn ốm yếu, 
Tỷ-kheo sẽ làm gì? 
Với thân thê như vậy? 


VỊ Trưởng lão nói lên sự hân hoan thường xuyên của mình, nhờ được sự 


an lạc siêu nhân: 


hán. 


350. Thân con được tràn ngập, 
Với hỷ lạc tỏa rộng, 

Dầu có bị gầy ôm, 

Con sẽ sông trong rừng. 

351. Tu tập Bốn niệm xứ, 
Năm căn và Năm lực, 

Tu tập các Giác chị, 

Con sẽ sông trong rừng. 

352. Con thấy bạn đồng tu, 
Sống hòa hiệp, dõng mãnh, 
Luôn kiên trì tỉnh tắn, 

Con sẽ sông trong rừng. 

353. Tùy niệm Phật thiền định, 
Bậc Tối thượng Điều Ngự, 
Ngày đêm không biếng nhác, 
Con sẽ sông trong rừng. 


Khi nói vậy, ngài phát triển thiền quán và ngay khi ấy chứng quả A-la- 


(CCV]) Vigitasena (Thera. 39) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ra trong một gia đình huấn luyện 


voi ở nước Kosala, và được đặt tên là Vigitasena. Những người cậu bên ngoại, 
Sena và Upasena cả hai đã xuất gia và chứng quả A-la-hán. Vigitasena sau khi 
đã thuần thục nghề của mình, thấy thần thông song hành của bậc Đạo Sư khởi 
lòng tin, và theo bản năng tự nhiên, xin xuất gia đưới sự hướng dẫn của các 
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người cậu. Nhờ các người cậu giảng dạy, ngài đạt đến thiền quán, nhưng tâm trí 
ngài thiên về lý luận chạy theo những vật bên ngoài, nên ngài giảng dạy cho tâm 
trí ngài như sau: 


354. Ta sẽ chế ngự ngươi, 
Như cửa khóa ngăn voi, 

Ta sẽ không thúc ngươi, 

Này tâm trong điều ác, 

Ngươi chính là lưới dục, 
Ngươi do thân sanh ra. 

355. Chế ngự ngươi không đi, 


Như voI, không cửa mở, 





Này tâm, kẻ phù thủy, 


Dâu ngươi cô găng mãi, 





Ngươi không còn lang thang, 
Ưa thích làm điều ác. 

356. Như người cầm câu móc, 
Ngăn mãi voi chưa thuần, 
Như người dùng sức mạnh, 
Cải hóa kẻ không muốn, 
Cũng vậy đối với ngươi, 

Ta sẽ cải hóa ngươi. 

357. Như bánh xe tuyệt hảo, 
Khéo huấn luyện ngựa hay, 
Cũng vậy ta điều ngươi, 

Dựa lên trên Năm lực. 

358. Ta sẽ cột chặt ngươi, 
Với chánh niệm vững chắc, 


Tự mình đã chế ngự, 


144 


Ta sẽ chế ngự ngươi, 

Nhờ sức nặng tỉnh tấn, 

Ngươi được ta áp lực, 

Do vậy, hỡi này tâm, 

Ngươi sẽ không xa ta. 
(CCVII) Yasadatta (Thera. 40) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dòng họ vua Malla, được 
đặt tên là Yasadatta, ngài được học ở Takkasilà. Sau khi đi du hành vói du sĩ 
Sabhiya, cả hai đến Sàvatthi, tại đây hỏi Thế Tôn một số câu hỏi. Yasadatta 
ngồi nghe những câu trả lời, ý muốn ưa chỉ trích: "Ta sẽ nêu lên những khuyết 
điểm trong những câu trả lời của Sa-môn Gotama'. Thế Tôn hiểu tâm tư của 
Yasadatta, nên sau khi nói kinh Sabhiya, Thế Tôn giáo huấn Yasadatta như sau: 


359. Với tâm, muốn chỉ trích, 
Kẻ ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã thăng trận, 
Người ấy, thái độ vậy, 

Rất xa vời Chánh pháp, 

Như đất xa bầu trời. 

360. Với tâm muốn chỉ trích, 
Kẻ ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã chiến thắng, 
Người ấy thái độ vậy, 

Tổn giảm xa Chánh pháp, 
Như trăng nửa tháng đen. 
361. Với tâm muốn chỉ trích, 
Kẻ ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã chiến thắng, 
Người ấy thái độ vậy, 

Khô cạn trong diệu pháp, 
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Như cá mắc nước cạn. 

362. Với tâm muốn chỉ trích, 

Kẻ ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã chiến thắng, 

Người ấy thái độ vậy, 

Không lớn trong diệu pháp, 

Như giống thối trong ruộng. 

363. Ai tâm tư thỏa mãn, 

Nghe bậc Thánh giảng dạy, 

Từ bỏ mọi lậu hoặc, 

Chứng ngộ không dao động, 

Đạt tịch tịnh tối thượng, 

Chứng Niết-bàn vô lậu. 

(CCVII) Sonakutikanna (Thera. 40) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ AvantI, trong một gia đình 
rất giàu có, và được đặt tên là Sona. Vì đeo một bông tai đắt giá, ngài cũng được 
gọi là Koti hay Kutikanna (người có lỗ tai đắt giá). Lớn lên, ngài trở thành một 
điền chủ, và khi Trưởng lão Mahà Kaccàna ở gần bên nhà, ngài cung cấp các 
vật dụng nhu yếu, nghe Chánh pháp, cuối cùng cảm thấy dao động, xin xuất gia 
với Trưởng lão Kaccàna. Rủ thêm mười người một cách khó khăn, ngài xin 
phép vị Trưởng lão đi đến Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. Được phép ngủ đêm 
trong chái phòng đức Phật, và buôi sáng được mời tụng đọc, ngài được khen khi 
đọc mười sáu Athaka. Khi đọc đến câu: 'Thấy sự nguy hiểm của một đời thế 
tục', ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 

Khi ngài được đức Bổn Sư băng lòng về ba vấn đề mà vị Trưởng lão 
Mahà Kaccàna giao cho ngài hỏi, ngài trở về chỗ cũ và thưa lại với bậc giáo thọ 
sư của mình (Sự kiện này được ghi chép đầy đủ trong tập Udàna và tập sớ 
Angutftara, nhưng ở đây lại nói ngài chứng quả A-la-hán khi còn học tập với vị 
giáo thọ sư của mình). 

Rồi, trong khi sống, thọ hưởng an lạc giải thoát, ngài ôn lại sự thanh đạt 


của mình, và với tâm hoan hỷ, ngài nói lên những bài kệ như sau: 
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364. Ta thọ được đại giới, 
Ta giải thoát vô lậu, 

Thế Tôn, ta được thấy, 

Ta sống chung tỉnh xá. 
365. Thế Tôn, trải nhiều ngày 
Sống ngay ở ngoài trời, 
Đạo Sư khéo an trú, 

Rồi mới vào tịnh xá. 

366. Trải y Tăng-già-lê 
Gotama nằm xuống, 

Như sư tử hang đá, 

Đoạn tận mọi sợ hãi. 

367. Khéo lựa lời tốt lành, 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Trước đức Phật tuyệt hảo, 
Sona thuyết diệu pháp. 
368. Liễu Tri Năm thủ uẫn, 
Tu tập con đường Thánh 
Đạt an tịnh tối thượng, 
Chứng Niết-bàn vô lậu. 


(CCIX) Kosiya (Thera. 41) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Magadha và được đặt tên là Sona. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài hay đến nghe 
Trưởng lão Sàriputta thuyết pháp, tin tưởng ở nơi giáo lý, xuất gia và không bao 


kệ sau đây: 


369. Ai hiểu những lời dạy 


Của các bậc Đạo Sư, 


lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ôn lại quá trình giải thoát của mình, ngài tán thán 
đức hạnh và sức mạnh quyết định hành thiện của các bậc Thánh với những bài 
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Bậc trí sống an trú, 

Phát sanh lòng ái niệm, 
Bậc trí có lòng tin, 

Biết thù thắng trong Pháp. 
370. VỊ khi nạn lớn khỏi, 
Suy tư không tê liệt, 

Bậc trí có kiên trì, 

Biết thù thắng trong Pháp. 
371. Ai vững trú như biển, 
Không dục, trí tuệ sâu, 
Thấy rõ chân nghĩa lý, 

Tế nhị và vi diệu, 

Bậc trí trú bất động, 

Biết thù thắng trong Pháp. 
372. Bậc nghe nhiêu, trì Pháp, 
Hành pháp và Tùy pháp, 
Bậc trí gọi như thị, 

Biết thù thắng trong Pháp. 
373. Ai hiểu nghĩa lời nói, 
Biết nghĩa, hành như thật, 
Bậc trí gọi nội nghĩa, 


Biết thù thắng trong Pháp. 
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Chương VỊ 
-00Ô00- 
Phẩm Sáu Kệ 

(CCK) Uruvelà Kassapa (Thera. 42) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm anh cả trong ba anh em một 
gia đình Bà-la-môn tên Kassapa, và cả ba đều học thông ba tập Vệ-đà. Ba anh 
em có đến năm trăm, ba trăm và hai trăm thanh niên đệ tử vì không tìm được 
chân lý trong kinh điển của họ, chỉ tìm thấy những vấn đề thế tục, nên họ từ bỏ 
gia đình và trở thành những ân sĩ. Cả ba được đặt tên tùy theo chỗ ở của mỗi vị, 
và ngài được gọi là Uruvelà Kassapa vì ngài ở Uruvelà. Một số sự kiện đã xảy 
ra, vị Bồ-tát xuất gia, chuyên Pháp luân, năm vị Trưởng lão chứng quả A-la- 
hán, năm mươi bạn đứng đầu là Yasa được hóa độ, sự xuất phát của vị A-la-hán 
để thuyết pháp độ sanh, sự hóa độ ba mươi người bạn giàu có, bậc Đạo sư đi 
đến Uruvelà. Khi Thế Tôn hiện ra nhiều thần thông bắt đầu với sự nhiếp phục 
con rắn, Kassapa khởi lòng tin và xuất gia, hai người em cũng bắt chước người 
anh cả. Thế Tôn giảng kinh AAdittapariyàya cho ba anh em Kassapa với một 
ngàn đệ tử và khiến mọi người chứng quả A-la-hán. 

Uruvelà Kassapa ôn lại sự thành quả của mình, nói lên chánh trí với 
những bài kệ như sau: 

375. Thấy được các thần thông 

Gotama danh tiếng, 

Nhưng ta chưa thần phục, 

Bị ganh, mạn lừa đồi. 

376. Bậc Điều Ngự loài Người, 

Biết được tâm tư ta, 

Chất vấn ta hốt hoảng, 

Kỳ diệu lông dựng ngược. 

377. Xưa ta thuộc bện tóc, 

Thần thông ta nhỏ mọn, 


Ta xem chúng vô dụng, 


149 


Ta xuất gia đầu Phật, 

378. Xưa băng lòng tế tự, 
Xem dục giới hàng đầu, 
Sau ta nhồ tận sạch 

Cả tham, sân và s1. 

379. Ta biết các đời truóc, 
Thiên nhãn ta trong sạch, 
Thần thông biết tâm nguòi, 
Thiên nhị, ta đạt được. 
380. Do đích gì xuất gia, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Đích ấy ta đạt được, 

Mọi kiết sử tận diệt. 
(CCX]) Tekicchakàr! (Thera. 42) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên 
Subuddha. Ngài được các nhà giải phẫu cứu sông khi ngài mới sanh, vì vậy ngài 
được đặt tên là Tekicchakàrì (người được các bác sĩ cứu sống). Ngài lớn lên học 
các nghệ thuật và học thuật của giai cấp mình. Phụ thân ngài vì trí tuệ và chánh 
sách của mình, nên bị vua Candagotta, vua Bà-la-nại ganh ghét và bỏ tù. 
Tekicchakàri nghe vậy, sợ hãi bỏ trốn, lánh mình tại tỉnh xá của một vị Trưởng 
lão, và tường thuật cho vị ấy biết nỗi khó khăn của mình. Vị Trưởng lão cho 
ngài xuất gia, chọn cho ngài một đề tài tu tập và ngài trở thành một Tỷ-kheo 
sống ngoài trời không kể gì lạnh nóng, hoàn toàn chú tâm vào tu tập cho được 
thành quả. Ác ma sợ ngài thoát khỏi sự chỉ phối của mình nên muốn phá rối vị 
Trưởng lão, đến gần dưới hình thức một người mục đồng, khi gặt hái đã xong, 
muốn cám dỗ ngài nên nói như sau: 


381. Lúa đã gặt thâu xong 
Gạo đã được đập, giã, 
Nhưng một miếng, không có, 


Ta sẽ làm gì đây? 
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Vị Trưởng lão nghĩ rằng: "Người này nói đến tình cảnh của nó. Nhưng ta 
cần phải giáo huấn ta! Không phải phần việc để ta thuyết giảng'. Như vậy, vị 
Trưởng lão khuyên mình nên thiền quán trên ba quy y: 


382. Hãy niệm Phật vô lượng! 
Tâm hân hoan thoải mái, 

Thân thắm nhuằn hý thọ, 
Luôn luôn cảm phấn chấn. 
383. Hãy niệm Pháp vô lượng! 
Tâm hân hoan thoải mái, 

Thân thắm nhuằn hý thọ, 
Luôn luôn cảm phấn chắn. 
384. Hãy niệm Tăng vô lượng! 
Tâm hân hoan thoải mái, 
Thân thắm nhuần hỷ thọ, 
Luôn luôn cảm phấn chắn. 


Rồi Ác ma, muốn ngài không sông hạnh viễn ly, làm như muốn lo cho 
ngài được hạnh phúc, nói răng: 


385. Ngài sống giữa ngoài trời, 

Những đêm này giá lạnh 

Chớ đề lạnh hại ngài! 

Hãy vào trong tịnh xá, 

Có cửa đóng then gài. 

VỊ Trưởng lão, nêu rõ ở trong nhà là một trói buộc và ở ngoài trời là giải 
thoát, nên trả lời: 

Ta sẽ cảm thọ được, 

Với bốn tâm vô lượng, 

Ta sẽ sống an lạc 

Với những tâm tư ấy, 

Giá lạnh không hại ta, 
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Ta sống không dao động. 
Nói vậy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 


Vì rằng vị Trưởng lão sông trong thời vua Bindusàra, các bài kệ này cần 
được hiểu là được tụng đọc vào kỳ kiết tập thứ ba như là thuộc Kinh tạng. 


(CCXIH ) Mahà-Nàøa (Thera. 43) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh tại Sàketa, con trai một Bà- 
la-môn tên Madhu Vàsettha và được đặt tên là Mahà-Nàga. Ngài thấy thần 
thông do Trưởng lão Gavampati thực hiện trong khi Thế Tôn sống trong rừng 
Anjana, và khởi lòng tin, ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của vị Trưởng lão, và 
chứng quả A-la-hán nhờ vị này giáo huấn. 


Ngay khi ngài an trú trong an lạc giải thoát, Trưởng lão Mahà-Nàga thấy 
sáu Tỷ-kheo thường hay không cung kính các vị đông Phạm hạnh, và ngài giáo 
huân họ với những bài kệ như sau, những bài kệ này trở thành lời tuyên bô 
chánh trí của ngài: 

387. Ai đối đồng Phạm hạnh, 

Không có sự cung kính, 

Chúng thối giảm diệu pháp 

Như cá mắc nước cạn. 

388. Ai đối đồng Phạm hạnh, 

Không có sự cung kính, 

Không lớn trong diệu pháp, 

Như giống thối trong ruộng. 

389. Ai đối đồng Phạm hạnh, 

Không có sự cung kính, 

Chúng xa rời Niết-bàn, 

Trong lời dạy Pháp vương. 

390. Ai đối đồng Phạm hạnh, 

Thật có sự cung kính, 


Không thối giảm diệu pháp, 
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Như cá được nước nhiều. 
391. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Thật có sự cung kính, 

Lớn mạnh trong diệu pháp, 
Như giống tốt trong ruộng. 
392. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Thật có sự cung kính, 

Họ đến gần Niết-bàn, 

Trong lời dạy Pháp vương. 
(CCXHI) Kulla (Thera. 43) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi (Xá-vệ) trong gia đình 
một điền chủ tên là Kulla, ngài được cảm hóa với lòng tin và được bậc Đạo Sư 
độ cho xuất gia. Nhưng ngài thường bị tham dục chỉ phối. Bậc Đạo Sư biết yếu 
điểm này của ngài, cho ngài một đề tài bất tịnh và khuyên ngài thiền quán trong 
một nghĩa địa. Khi tu tập này chưa được kết quả bậc Đạo Sư đi với ngài và yêu 
cầu ngài theo dõi tiến trình thối nát và tiêu diệt của vật bất tịnh. Khi Kulla đã 
được tự tại thoát ly, Thế Tôn phóng hào quang, khiến ngài nhớ lại bài học, 
chứng Sơ thiền và từ đây phát triển thiền quán, chứng được quả A-la-hán. 


Ôn lại kinh nghiệm, ngài thôt ra những câu kệ sau đây, trước nói về ngài, 
rôi nhăc lại lời dạy của bậc Đạo Sư, cuôi cùng lại nói về ngài: 


393. Kulla đến nghĩa địa, 
Thấy bỏ một đàn bà, 

Vất ném trong nghĩa địa, 
Làm môi cho sâu ăn. 

394. Kulla, hãy nhìn thân, 
Bệnh hoạn nhớp hôi thối, 
Nước ứ chảy, rỉ chảy, 
Được kẻ ngu thích thú. 


395. Sau khi nắm gương pháp, 
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Đạt được chánh tri kiến, 

Ta quán sát thân này, 

Trồng rồng cả trong ngoài. 

396. Đây thế nào, kia vậy, 

Kia thế nào, đây vậy, 

Dưới thể nào, trên vậy, 

Trên thế nào, dưới vậy. 

397. Ngày thế nào, đêm vậy, 

Đêm thế nào, ngày vậy, 

Trước thế nào, sau vậy, 

Sau thế nào, trước vậy. 

398. Người vậy không ưa thích, 

Cả năm loại nhạc khí, 

Khi đã được nhất tâm, 

Chơn chánh thiền quán pháp. 

Những kệ này là lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
(CCXIV) Màlunkyaputta (Thera. 43) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con một vị chuyên 
môn đánh giá cho vua Kosala, và mẹ là Màlunkyya, nên ngài được gọi là 
Màlunkyaputta (con bà Màlunkyà). Khi đến tuôi trưởng thành, tánh ưa thích đời 
sống xuất gia, ngài trở thành một du sĩ ngoại đạo. Khi nghe Thế Tôn thuyết 
pháp, ngài xin xuất gia trong Pháp và Luật của Thế Tôn, và sau một thời gian, 
ngài chứng được sáu thắng trí. Khi ngài về thăm nhà vì lòng từ mãn đối với bà 
con, các bà con chào đón ngài rất niềm nở và muốn kéo ngài trở về với đời sống 
gia đình thế tục, nói răng với tài sản của ngài, ngài có thể lập gia đình và làm 
các thiện sự. Nhưng ngài nói lên chí nguyện cuả ngài như sau: 

399. Có người sống phóng đật, 

Ái lớn như cây leo, 


Sông trôi nôi luân chuyên, 
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Đời này qua đời khác, 

Như con khỉ trong rừng, 

Thèm muốn các trái cây. 

400. Khát ái khốn nạn này 

Thắm độc cả thế giới, 

Khi đã chính phục a1, 

Khiến sầu muộn tăng trưởng, 

Chăng khác giống cỏ rừng, 

Lan tràn và lớn mạnh. 

401. Ai nhiếp phục được ái, 

Khốn nạn, khó chinh phục, 

Sầu rơi khỏi vị ấy, 

Như giọt nước trên sen. 

402. Các ông đã đến đây, 

Ta thuyết điều lành ấy, 

Hãy đào rễ khát ái, 

Như tìm rễ ngon ngọt, 

Loại cỏ u-sì-ra, 

Chớ đề Ma, dòng nước, 

Tàn phá ông cây lau. 

Liên tục vậy mãi mãi. 

403. Hãy hành lời Phật dạy, 

Chớ đề Sát-na qua, 

Sát-na qua, sầu khô, 

Thọ quả trong địa ngục, 

404. Phóng dật như bụi bặm, 

Bụi nhơ, do phóng dật, 

Không phóng dật, mnnh trí, 
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Nhồ mũi tên khỏi ta. 

(CCXYV) Sappadàsa (Thera. 44) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), con 
Của VỊ cô vân tê lê của vua Suddhodhana, và được đặt tên là Sappadàsa. Khi đức 
Phật viêng thăm bà con, ngài khởi lòng tin và xuât gia. BỊ chi phôi bởi những 
tập tục xấu, những tánh tình tâm lý không tốt đẹp, ngài không SaO được thiền 
định và nhất tâm. Sự kiện này khiến ngài quá sầu não đến nỗi ngài gần tự tử, 
nhưng bỗng ánh sáng nội tâm chói sáng lan rộng thình lình, ngài chứng quả A- 
la-hán, nói lên chánh trí của mình, ngài nói: 

405. Đã được hăm lăm năm, 

Từ khi ta xuất gia, 

Nhưng đến một búng tay, 

Ta không đạt tâm tịnh. 

406. Nhúứt tâm không đạt được, 

Bị dục tham chỉ phối, 

Khoa tay, ta than khóc, 

Bỏ tịnh xá, ta đi. 

407. Ta sẽ đem dao lại, 

Sự sống ta, nghĩa gì? 

Học tập bị tước bỏ, 

Như ta, chết tốt hơn. 

408. Rồi ta cầm con đao 

Ta vào chỗ giường năm, 

Con dao được rút ra, 

Để cắt cổ của ta. 

409. Rồi ta tự tác ý, 

Như lý, khởi tư duy, 

Các hiểm nguy hiển lộ 

Nhàm chán, ta an trú 
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410. Và tâm ta giải thoát, 
Thấy Pháp nhĩ là vậy, 

Ba minh chứng đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 
(CCXV]) Kàtyàna (Thera. 45) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàvatth1, con của một Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Kosiya, nhưng được gọi là Kàtyàna, theo gia đình của bà 
mẹ. Thấy bạn của mình là Sàmannakàni trở thành một Trưởng lão, ngài cũng 
xuất gia. Khi ngài học tập, ngài cương quyết đối trị nằm ngủ ban đêm. Trong 
khi đi qua lại trên con đường kinh hành, ngài quá buồn ngủ nên té xuống. Bậc 
Đạo Sư thấy vậy, đi đến đứng trước ngài và gọi: "Này Kàtiyàna!'. Ngài liên đứng 
dậy, đảnh lễ, và đứng một bên, bị dao động mạnh, rồi Thế Tôn thuyết pháp cho 
ngài như sau: 


411. Này Ka-tiya-na, 

Hãy thức dậy, ngồi lên, 
Chớ có ngủ quá nhiều, 

Hãy tự mình thức tỉnh, 

Này bà con phóng dật, 

Kẻ thụ động biếng nhác 
Chớ để cho thần chết, 
Lường gạt, chiến thắng ông. 
412. Như sóng tràn biển lớn, 
Cũng vậy sanh và giả, 

Tràn ngập chôn lấp ông, 
Hãy tự làm cho ông, 

Một hòn đảo an toàn, 

Vì rằng không ai khác, 
Phục vụ giúp đỡ ông, 


Như là chỗ nương tựa. 
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413. Đạo Sư lập con đường, 
Đường vượt qua trói buộc, 
Vượt qua sự sợ hãi, 

Của sanh và của giả, 

Trước đêm và sau đêm, 
Hãy sông không phóng dật, 
Chú tâm cố kiên trì, 

Trong nễ lực chuyên tâm. 
414. Từ bỏ triền phược trước, 
Mặc áo Tăng-già-lê, 

Đầu cạo trọc trơn láng, 

Ăn đồ ăn khát thực, 

Chớ có ưa chơi giỡn, 

Chớ đam mê ngủ nghỉ, 

Hãy nỗ lực thiền định, 

Hi Ka-ti-ya-nal 

415. Hãy thiền tu, chiến thắng, 
Hi Ka-ti-ya-nal 

Hãy thiện xảo con đường, 
An ôn các khô ách; 

Hãy đạt cho kỳ được, 

Sự thanh tịnh tôi thượng. 
Ông sẽ chứng Niết-bàn, 
Như nước làm tắt lửa. 

416. Ánh sáng được tạo ra, 
Hào quang còn yếu ớt, 
Chăng khác như cây lau, 
Gió thối nằm rạp xuống, 
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Hõi bà con Tu-đa, 

Như vậy, chớ chấp thủ, 

Hãy tân xuất Ác-ma, 

Ly tham mọi cảm thọ, 

Chờ đợi thời của ông! 

Tại đây ông mát lạnh. 

(CCXI ) MigaJàla (Thera. 45) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con của nữ cư sĩ nổi 
tiếng Visàkhà, và hay đi đến tinh xá để nghe pháp. Cuối cùng, ngài xuất gia, và 
sau một thời gian chứng quả A-la-hán, khi nói lên chánh trí của mình, ngài nói: 


417. Khéo giảng bậc có mắt, 
Hào quang còn yếu ớt, 

Mọi kiết sử vượt qua, 

Mọi luân chuyên hoạt diệt. 
418. Pháp hướng dẫn, hướng thượng, 
Làm khô héo ác căn, 

Chặt đứt gốc nọc độc, 

Diệt ác, đạt tịch tịnh. 

419. Phá vỡ gốc vô trí, 
Chấm dứt nghiệp sanh hữu, 
Trí kim cang đánh nát, 

Mọi chấp trì của thức. 

420. Cảm thọ được phơi bày, 
Chấp thủ được giải thoát, 
Hữu như hồ than hừng, 
Được tùy quán bởi trí. 

421. VỊ lớn, khéo thâm sâu, 


Chận đứng giả và chết, 
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Cơn đường Thánh tám ngành, 

Tịnh chỉ khô, vận tốt. 

422. Biết được nghiệp là nghiệp, 

Biết nghiệp quả là quả, 

Như thực soi, quán chiếu, 

Các pháp do duyên sanh, 

Đưa đến đại an ôn, 

Tịch tịnh, cứu cánh thiện. 

(CCXVIH) Jenta (Thera. 45) 

Trong thời đức Phật hiện tại , ngài sanh ra làm con của vị có vấn tế tự cho 
vua Kosala và được đặt tên là Jenta. Khi lớn lên, ngài trở thành kiêu mạn với 
những quyền lợi về sanh, tài sản, địa vị, khinh bỉ những gì đáng phải kính trọng 
và cứng cỏi trong kiêu hãnh. Một hôm, ngài đến gần bậc Đạo Sư đang thuyết 
pháp cho một số đông, nghĩ rằng: 'Nếu Sa-môn Gotama nói với ta trước, ta sẽ 
nói, ta không tự ý nói với Sa-môn Gotama!'. Thế Tôn không nói với Jenta, và 
Jenta vì lòng kiêu mạn cũng không nói. Sau cùng ngài nêu rõ lý do vì sao ngài 
đến và Thế Tôn nói với ngài như sau: 

An trú triền kiêu mạn, 

Thật sự là không tốt, 

Hõi này Bà-la-môn, 

Nên an trú lợi ích. 

Điều thiện ông tầm câu, 

Khi ông đến tại đây, 

Chỉ trên đấy mà thôi, 

Ông hãy nên an trú. 

Jenta nghĩ rằng: 'Thế Tôn đã biết tư tưởng của ta, cảm thấy xúc động 
mạnh và đảnh lễ chân Thế Tôn'. Rồi ngài thưa với bậc Đạo Sư: 

Với a1, không nên kiêu? 


Với a1, cân cung kính? 
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Với aI, phải tôn trọng? 
Cung kính ai là thiện? 
Thế Tôn trả lời: 

Với cha và với mẹ, 

Với anh cả, với thầy, 
Với các Bà-la-môn, 

Với Sa-môn áo vàng, 
Với những vị như vậy, 
Nên cung kính tôn trọng, 
Cung kính các vị ấy, 

Là việc làm tốt lành. 
Với các bậc La-hán, 
Tịch tịnh và hữu học, 
An tịnh, không cấu uế, 
Mọi kiêu mạn chấm dứt, 
Khi đạt đến mục tiêu, 
Hãy tôn trọng vị ấy. 


Với lời dạy này, Jenta chứng được quả Dự Lưu, xuất gia và sau một thời 


gian, chứng quả A-la-hán. Nói lên sự thành công, ngài tuyên bố chánh trí của 


ngài: 


423. Ta say đắm tự kiêu, 
Với sanh chủng, tài sản, 
Kê cả với quyền lực, 

Địa vị và dung sắc, 

Ta sống kiêu mạn vậy. 
Tham dắm và mê say. 

424. Ta quá sức kiêu hãnh. 
Xem không ai bằng ta, 


lóI 


S1 mê, quá tự hảo, 

Kiêu căng và cống cao. 

425. Mẹ cha và người khác, 
Được cung kính tôn trọng, 
Ta không lễ một ai, 

Kiêu hãnh, không lễ phép. 
426. Thấy lãnh đạo đệ nhất, 
Tối ưu Điều Ngự Sư, 

Như mặt trời sáng chói, 
Cầm đầu chúng Tỷ-kheo. 
427. Gạt bỏ mạn, kiêu hãnh, 
Với tâm thật an lành, 

Với đầu ta đảnh lễ, 

Bậc tối thượng chúng sanh. 
428. Quá mạn, ty liệt mạn, 
Từ bỏ, nhồ tận gốc, 

Ngã mạn được chặt đứt, 
Mọi loại mạn tận diệt. 
(CCXIX) Sumana (Thera. 46) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình một cư sĩ, làm vị hộ 
trì cho Tôn giả Anuruddha. Từ trước, con cháu của người cư sĩ này chết trẻ. Khi 
sắp đẻ đứa con, người cha nghĩ nếu là con trai thời sẽ cho xuất gia với vị 
Trưởng lão. Sau mười tháng, đẻ được đứa con trai, vị cư sĩ này cho xuất gia khi 
đứa trẻ lên bảy tuổi. Do căn tánh thuần phục, không bao lâu ngài chứng được 
sáu thăng trí trong khi đang hầu hạ bậc Truởng lão. Cầm được cái bình để xách 
nước, Sumana với thần thông, đi đến hồ Anotatta, một con xà vương ác độc, 
phồng mang ngưỡng đầu lên không cho ngài lấy nước. Rồi Sumana hóa thành 
con chim Garuda (Kim xí điều) nhiếp phục con rắn và mang nước bay về vị 
Trưởng lão. Rồi bậc Đạo Sư, ngồi tại vườn Jetavana, thấy ngài bay về, liền gọi 
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Sàriputfa cùng xem, và tán thán ngài với bôn câu kệ. Sunmana đê nêu lên chánh 
trí của mình cộng thêm những bài kệ của mình như sau: 


429. Khi người mới xuất gia, 
Từ sanh, mới bảy tuôi, 

Với thần thông ta điều, 

Con xà vương thân lực. 
430. Từ hồ nước to lớn, 
Tên A-no-tat-ta 

Ta đem nước hồ về, 

Cho bậc giáo thọ sư, 

Thấy vậy bậc Đạo Sư, 

Nói về ta như sau: 

431. Này Sà-ri-put-tal 

Xem đứa trẻ này đến, 

Tự bưng cầm ghè nước, 
Nội tâm khéo định tĩnh. 
Với nhiệm vụ khả ái, 

Cử chỉ rất thuần thiện. 

432. Người đệ tử Sa-di, 
Của Anuruddha, 

Có thần thông uy lực, 
Thuần thục và điêu luyện. 
433. Thuần lương nhờ giáo dục, 
Do vị đại thuần lương, 
Thiện hạnh nhờ giáo dục, 
Bởi bậc khéo thiện hạnh. 
Nhờ Anuruddha, 

Khéo huấn luyện điều phục, 
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Được học tập giảng dạy, 

Làm xong việc phải làm. 

434. Đạt được tịnh tối thắng, 

Chứng đắc, không dao động, 

Sa-di Sumana, 

Muốn: 'Không ai biết tai. 

(CCXX) Nhàlaka - Mumi (Thera. 46) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RàJagaha (Vương Xá), trong gia 
tộc Bà-la-môn, được giáo dục trong văn chương Vệ-đà, ngài được biết là vị đã 
đậu cấp bực Nhàlaka (cấp bực tắm rửa). Trở thành một ẩn sĩ, ngài sống trong 
một khu rừng cách xa Vương Xá khoảng ba do-tuần, sống với lúa hoang và thờ 
lửa. 

Đức Thế Tôn, thấy được điều kiện trở thành một vị A-la-hán chói sảng 
trong tâm ngài, như ánh sáng trong một cái ghè. Thế Tôn đến tại am thất của 
ngài, ngài vui vẻ đón tiếp đức Phật, thỉnh đức Phật dùng cơm ngài nấu và như 
vậy ba ngày trôi qua. Ngày thứ tư, Thế Tôn nói: 'Ông hết sức yếu ớt, làm sao 
ông sống với đồ ăn như thế này?'. Rồi đức Phật giảng về hạnh biết đủ và thuyết 
pháp cho ngài. Và từ quả Dự Lưu ngài chứng quả A-la-hán. Thế Tôn xác chứng 
quả vị cuả ngài và ra đi, ngài vẫn ở tại chỗ cũ, nhưng rỒi bị đau vì tê liệt. Bậc 
Đạo Sư lại đến thăm và hỏi ngài về sức khỏe: 

435. Bị bịnh gió chỉ phối, 

Ông sống trong rừng sâu, 

Chỗ khất thực hạn chế, 

Thân gầy mòn ốm yếu. 

Tỷ-kheo sẽ làm gì, 

Với thân thê như vậy. 

436. Thân con được tràn ngập, 

Với hỷ lạc tỏa rộng, 

Dầu có bị gầy ốm, 


Con sẽ sông trong rừng. 
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437. Tu tập Bảy giác chị, 
Năm căn và Năm lực, 

Đầy đủ thiền tế nhị, 

Con sống, không lậu hoặc. 
438. Thoát khỏi các kết sử, 
Tâm tịnh, không uế nhiễm, 
Thường hằng, khéo quán sát, 
Con sống không lậu hoặc. 
439. Mọi lậu hoặc nội ngoại, 
Trước có mặt trong con, 

Tất cả bị chặt đút, 

Thông dư, không khởi nữa. 
440. Năm uân được liễu tri, 
Chúng đứng, rễ chặt đút, 
Khổ diệt đã đạt được, 

Nay không còn tái sanh. 
(CCXX]) Brahmadatta (Thera. 46) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatth1, con vua nước Kosala, 
tên là Brahmadatta, ngài chứng kiến uy nghỉ của đức Phật nhân ngày lễ dâng 
cúng Jetavana, khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời gian chứng sáu thăng trí 
với lòng tin và hiểu biết về nghĩa, bởi lòng tin và hiểu biết về Pháp. 

Một hôm ngài đi khất thực, một Bà-la-môn nhiếc mắng ngài, ngài im lặng 
nghe và tiếp tục đi, Bà-la-môn ấy lại chửi mắng ngài, và dân chúng phê bình sự 
im lặng của ngài; ngài giảng dạy cho dân chúng như sau: 


441. Từ đâu phẫn nộ khởi, 
Với người không phẫn nộ, 
Với người được nhiếp phục, 
Sống nếp sông thăng bằng. 
Với vị trí giải thoát, 
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Phật an tịnh như vậy. 

442. Với ai bị chửi mắng, 
Lên tiếng chửi mắng lại, 
Người ấy tệ ác hơn, 

Người đã chửi mắng trước. 
Với ai bị chửi măng, 

Nhưng không chửi mắng lại, 
Người ấy được chiến thắng, 
Trên cả hai mặt trận. 

443. Sở hành của người ấy, 
Vừa lợi mình lợi người, 

Biết người khác phẫn nộ, 
Chánh niệm, tự lắng địu. 
444. Là thầy thuốc cả hai, 
Cho mình và cho người, 
Quản chúng nghĩ là ngu, 
Không khéo hiểu Chánh Pháp. 


Rồi Bà-la-môn chửi măng ấy nghe những lời này, cảm thấy ưu não và 
hoan hỷ rồi xin lỗi ngài. Được xuất gia với sự hướng dẫn của ngài, được dạy đề 
tài quán từ bi, như vậy ngài dạy cho phương pháp đề đối trị phẫn nộ: 


445. Nếu phẫn nộ nổi lên, 

Hãy nghĩ dụ cái cưa, 

Nếu tham vị khởi lên, 

Hãy nghĩ dụ thịt con. 

446. Nêu tâm ngươi chạy theo, 
Theo dục, theo sanh hữu, 

Hãy gấp nắm với niệm, 


Như năm con vật ác, 


1ó6 


Đi vào trong ruộng lúa. 
(CCXXII) Srmmanda (Thera. 47) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sunsumàragrra trong một gia 
đình Bà-la-môn. Khi được nghe Thế Tôn thuyết pháp ở rừng Bhesakalà, ngài 
khởi lòng tin và xuất gia. Một hôm, nhân ngày lễ trai giới, trong khi giới bổn 
Pàtimokkhà đang được đọc, đến phần cuối phần giới thiệu nói về một lỗi bị 
phạm được nhẹ đi nếu phát lộ sắm hối, ngài nghĩ đến lợi ích phát lộ sám hối các 
lỗi đã được giấu đi, và do vậy ngài phấn khởi hoan hÿ nói lớn tiếng: 'Ôi, thật là 
hoàn toàn trong sạch, giới luật của bậc Đạo Sư!'. Rồi phát triển thiền quán, ngài 
chứng quả A-la-hán. Ôn lại con đường đã trải qua, với tâm phần khởi, ngài dạy 
các vị đồng Phạm hạnh: 


447. Mưa tất là nặng hạt, 
Trên tội được che giấu. 
Mưa không có nặng nẻ, 
Trên tội được phát lộ, 

Đâu có phát lộ tội, 

Như vậy, mưa không nặng. 
448. Đời bị chết áp đảo, 

BỊ giải tỏa, bao vây, 

BỊ mũi tên ái đâm, 

Thường bị dục huân tập. 
449. Đời bị chết ấp đảo, 
Và bị già bao vây, 

Thường bị hại, không yên, 
Như cướp với gậy dao. 
450. Chúng đến như đồng lửa, 
Cả ba, chết bệnh già, 
Không sức nào địch nôi, 


Không nhanh nào chạy thoát. 
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451. Chớ đề ngày trống rỗng, 

Hãy làm ít hoặc nhiều, 

Đêm càng bị bỏ phí, 

Mạng sống càng rút ngắn. 

452. Vậy hoặc đi hay đứng, 

Hoặc ngồi hay năm xuống, 

Đêm cuối đi đến gần, 

Ngươi không thời phóng dật. 

(CCXXII) Sabbhakàma (Thera. 47) 

Trong thời đức Phật hiện tại, sau khi đức Phật nhập diệt, ngài sanh ở 
Vesàli, thuộc gia đình quý tộc và được đặt tên là Sabbhakàma. Khi đến tuổi 
trưởng thành, thuận theo chí hướng xuất ly, ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của 
Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất). Trong khi đi học tập, ngài trở về Vesàli với bậc 
y chỉ sư của mình và về thăm gia đình. Vợ ngài lúc trước, buồn khổ, gầy mòn, 
áo xiêm không săn sóc, nước mắt chạy quanh, chào ngài và đứng một bên. Thấy 
vợ cứ như vậy, lòng thương hại khởi lên, và quên mất chí hướng xuất trần, ngài 
để cho dục vọng nôi lên. Như con ngựa khéo luyện tập bị roi đánh, ưu não khởi 
lên và ngài đi đến nghĩa địa để quán bắt tịnh. Thiền định được chứng đạt, thiền 
quán được triển khai, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi nhạc phụ của ngài đắt vợ cũ 
của ngài đến, trang điêm thật đẹp mắt, và với một số tùy tùng đông đảo, đi đến 
tinh xá để gặp ngài và kéo ngài trở lui với đời sống gia đình; nhưng ngài tuyên 
bố với mọi người là ngài đã từ bỏ các dục vọng như vậy, với những bài kệ như 
Sau: 

453. Con vật hai chân này, 

Bắt tịnh và hôi thôi, 

Đầy các loại tử thi, 

Từ đấy, nước rỉ chảy. 

454. Nai trốn, dùng bẫy sập, 

Với cá dùng câu móc, 

Với khi, dùng hầm hó, 

Phàm phu bị bắt vậy. 
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455. Sắc, tiếng, vị, hương, xúc, 
Khả ái và thích ý, 

Năm dục trưởng dưỡng này, 
Được tiếng trong nữ sắc. 

456. Phàm phu tâm say đắm, 
Chạy theo hưởng nữ sắc, 

Tăng nghĩa địa hãi hùng, 

Chất chứa sự tái sanh. 

457. Ai tránh né nữ sắc, 

Như chân tránh đầu rắn, 
Chánh niệm, vượt qua được, 
Kẻ đầu độc thế giới. 

458. Thấy nguy hiểm trong dục, 
An ôn trong viễn ly, 

Thoát khỏi tất cả dục, 


Ta đạt lậu hoặc tận. 


Chương VI 
-00000- 
Phẩm Bảy Kệ 
(CCXXTIV) Sundara-Samudda (Thera. 49) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một người trong hội đồng 
thành phố giàu có, ở Ràjagaha (Vương Xá) và được đặt tên là Samudda. Vì ngài 
rất đẹp trai nên được gọi là Sundara-Samudda, khi ngài còn trẻ, ngài thấy được 
uy nghi đức Phật, khi có cuộc lễ đón rước đức Phật đến Ràjagaha, với lòng tin 
và với thiên tánh tự nhiên, ngài xuất gia. Được giao cho một đề tài thiền quán, 
ngài đi từ Ràjagaha đến Sàvatthi, ở với một người bạn và tu tập thiền quán. Mẹ 
ngài ở Vương Xá, thấy các người con của các đại biểu hội đồng thành phố khác 
với những người vợ trang sức thật lộng lẫy vui chơi trong những ngày lễ, bà mẹ 
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buồn, nhớ con và khóc; một kỹ nữ thấy vậy liền dỗ bà và tự nguyện đi đến 
Sàvatthi để đem con bà về. Bà mẹ hứa rằng, nếu con bà chịu cưới nàng, bà sẽ 
cho nàng làm chủ gia đình và tặng nhiều tặng phẩm. Với một số tùy tùng, nàng 
đi đến Sàvatthi và dừng lại ngôi nhà ngài thường hay đến hằng ngày đề khất 
thực; nàng hết sức săn sóc cho ngài. Nàng ăn mặc lộng lẫy và mang đép vàng: 
một hôm nàng để đôi dép nàng tại ngưỡng cửa, đảnh lễ ngài với hai tay chấp lại, 
khi ngài đi qua với cử chỉ muốn cám dỗ ngài. Và ngài một tư tưởng thế tục 
thoáng qua, ngài cương quyết nỗ lực cuối cùng đứng tại đấy thiền định, thiền 
quán và chứng được sáu thăng trí. Ngài diễn đạt quả chứng của ngài như sau: 


459. Trang sức mặc áo đẹp, 
Đeo vòng hoa trang điểm, 
Chân bôi sơn màu đỏ, 

Một kỹ nữ đi dép. 

460. Chân rút ra khỏi dép, 
Chấp tay, hướng phía trước, 
Nàng với giọng nhẹ dịu, 
Mở đầu nói với ta; 

461. Chàng trẻ tuổi xuất gia, 
Hãy dừng, lãnh vực em, 
Thọ hưởng năm dục vọng, 
Em cho chàng phương tiện, 
Em hứa chàng sự thật, 

Em đem chàng lửa thê. 

462. Khi chàng em đều già, 
Cả hai đều chống gậy, 

Cả hai cùng xuất gia, 

Hai phần được vận may. 
463. Thấy người kỹ nữ ấy, 


Chấp tay lời van xin, 
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Trang sức, mặc áo đẹp, 

Như thân chết gieo mồi. 

464. Rồi ta tự tác ý, 

Như lý khởi tư duy, 

Các hiểm nguy hiền lộ, 

Nhàm chắn ta an trú. 

465. Và tâm ta giải thoát, 

Thấy Pháp nhĩ là vậy, 

Ba minh chứng đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 

(CCXXYV) Lakuntaka-Bhaddiya (Thera. 49) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthl, trong một gia đình 
giàu có, được đặt tên là Bhaddiya, nhưng vì ngài rất thấp, nên được biết với tên 
là Lakuntaka Bhaddhiya (Bhaddiya người lùn). Nghe bậc Đạo Sư giảng, ngài 
xuất gia, trở thành một nhà học giả và biện tài, ngài dạy cho các người khác với 
một giọng nói rất địu ngọt. Một hôm, nhân ngài đang lễ, một phụ nữ đi xe với 
một Bà-la-môn, thấy ngài và cười lên, để lộ hàm răng của nàng. Vị Trưởng lão, 
lấy hàm răng ấy như một đề tài để thiền quán, khởi lên thiền định và trên căn cứ 
ây, phát triển thiền quán và trở thành một vị Bất Lai. Về sau nhờ Tôn giả 
Sảriputta dạy tu thân hành niệm, ngài chứng quả A-la-hán, ngài nói lên chánh trí 
của ngài: 

466. Ra ngoài các khu vườn, 

Tên Ambàtaka, 

Trong rừng với lùm cây, 

Ái, ái căn từ bỏ, 

Bhaddiya ngôi thiền, 

Bậc may mắn hạnh phúc. 

467. Một số người ưa thích, 

Trồng, sáo và trống nhỏ, 


Còn ta, dưới gôc cây, 
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Ta thích lời Phật dạy. 

468. Nếu Phật ban ân huệ, 

Ta được ân huệ Ấy, 

Ta trì thân hành niệm, 

Thường hằng ở mọi giới. 

469. Cười chê, ta vì thân, 

Ai theo ta vì tiếng, 

Chúng không biết được ta, 

Vì dục tham chỉ phối. 

470. Không biết được phần trong, 
Không thấy được phía ngoài, 
Chận bón phía, người ngu, 

Bị tiếng nói lôi cuốn. 

471. Không biết được phần trong, 
Quán thấy được phía ngoài, 
Chỉ thấy quả phía ngoài, 

Cũng bị tiếng lôi cuốn. 

472. Quán trí được phần trong, 
Quán thấy được phía ngoài, 
Thấy không bị chướng ngại, 
Không bị tiếng lôi cuốn. 
(CCXXVJ) Bhadda (Thera. 50) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong gia đình một vị 
lớn trong hội đồng thành phó, làm con một gia đình cha mẹ trước đây không có 
con, dầu đã có cầu khẩn thần linh nhiều lần vẫn chưa có con. Họ đi đến bậc Đạo 
Sư và nói: Nếu chúng con có được đứa con, chúng con sẽ dâng lên cho ngài để 
làm thị giả! Khi được sinh Bhadda, chúng mặc áo đẹp nhất cho ngài, đưa ngài 
đến bậc Đạo Sư và nói: 'Bạch Thế Tôn, đây là đứa con chúng con sanh ra, sau 
khi yết kiến Thế Tôn, chúng con xin dâng hiến cho Thế Tôn'. Thế Tôn bảo 
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Ananda cho Bhadda xuất gia và đi vào hương phòng. Ananda giảng dạy cho 
ngài và căn cơ ngài quá thuần thục đến nỗi trong khi đang học, vừa lúc mặt trời 
mọc, ngài phát triển thiền quán và chứng được sáu thắng trí. 


Thế Tôn biết được những gì xảy ra và gọi: 'Hãy đến này Bhadda!' Ngài 
đên, châp tay đảnh lễ bậc Đạo Sư. Đó là lễ xuât gia của ngài, đó là lễ xuât gia do 
đức Phật chủ trì. Và bậc Trưởng lão nói lên chánh trí của ngài: 

473. Ta là con độc nhất 

Được cha thương mẹ thương, 

Do nhiều hạnh giới cắm, 

Van vái mới được ta. 

474. Vì lòng thương xót ta, 

Muốn ta được hạnh phúc, 

Cả cha và mẹ ta, 

Dẫn ta đến đức Phật 

475. Được đứa con trai này, 

Thật trải nhiều khó khăn, 

Nuôi dưỡng rất tế nhị, 

Được nuông chiều săn sóc, 

Chúng con kính dâng Ngài, 

Kính thưa bậc cứu độ, 

Để làm người thị giả, 

Hầu hạ bậc chiến thắng. 

476. Bậc Đạo Sư nhận ta, 

Nói A-nan như sau: 

Hãy cho nó xuất gia, 

Nó sẽ thành thuần lương. 

477. Sau khi bậc Đạo Sư, 

Bảo xuất gia cho ta, 

Xong tồi bậc chiến thắng, 
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Bước vảo trong tĩnh xá, 
Khi mặt trời chưa mọc, 
Tâm ta được giải thoát. 
478. Rồi bậc Đạo Sư ta, 

Đề chấm dứt công việc, 

Từ yên lặng thiền tịnh, 
Ngài đứng dậy gọi ta: 

Này Bhadda hãy đến, 

Ta thọ Đại giới vậy. 

479. Từ sanh, đến bảy năm, 
Ta được thọ Đại giới, 

Ba minh ta đạt được, 

Ôi pháp, thiện pháp tánh! 
(CCXXYVII) Sopàka (Thera. 50) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh từ vợ một người cùng đinh, và do 
thọ sanh, ngài được gọi là Sopàka (người cùng định). Có người nói ngài là con 
một thương gia. Sự kiện này không được tập Apadàna chấp nhận: 


Khi ta chứng được, 
Tái sanh cuối cùng, 
Ta vào bào thaI, 
Của Sopàka. 


Bốn tháng sau khi sanh, cha ngài mệnh chung, và được người cậu nuôi 
dưỡng. Người cậu, do người con hay nóng giận của mình xúi giục, muốn giết 
ngài. Nó đem ngài đến bãi tha ma, trói hai tay ngài cột vào cổ một thây ma, nghĩ 
rằng các con chó rừng sẽ ăn thịt ngài. Nó không thể giết ngài vì ngài tái sanh lần 
cuối cùng. Ban đêm các con chó rừng và các con thú khác đến, và đứa con nít 
kêu khóc: 

Thế nào là định mệnh, 


Được để dành cho ta. 
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AI là người bà con, 

Của đứa trẻ mô côi! 

G1ữa nghĩa địa kinh hoàng, 
Ta bị cột, trói chặt! 

Ta sẽ tìm được aI, 

Là người bạn của tal 


Bậc Đạo Sư trong lúc ấy đang nhìn xem ai là người đáng cứu độ, thấy 
trong đứa trẻ, những nhân duyên chứng quả A-la-hán được chói sáng trong tâm 
của đứa trẻ, liền chiếu sáng hào quang và nói: 

Hãy đến, Sopaka, 

Người đừng có sợ hãi, 

Hãy nhìn đến Như Lai, 

Chính Ta sẽ cứu con! 

Như mặt trăng thoát khỏi, 

Hàm răng của Ràhu. 

Với sức mạnh của đức Phật, đứa trẻ bút đứt dây trói, và cuối bài kệ đứng 
dậy, trở thành một bậc Dự lưu và đứng trước hương phòng của đức Phật! Mẹ 
ngài tìm ngài hỏi người cậu, nhưng người cậu 1m lặng không nói gì. Mẹ ngài đi 
đến đức Phật, nghĩ rằng đức Phật biết tất cả, quá khứ, hiện tại, vị lai. Bậc Đạo 
Sư, dùng thần thông giấu đứa con. Bà thưa với Thế Tôn: 'Bạch Thế Tôn, con 
không thê tìm thấy đứa con. Nhưng Thế Tôn biết được con tôi đang làm gì?'. 
Thế Tôn trả lời: 

Các người con không phải, 

Là chỗ y, nương tựa, 

Cả cha cũng là vậy, 

Kể cả các bà con. 

Với kẻ bị mệnh chung, 

Dầu bà con huyết thống, 


Cũng không thể nương tựa! 
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Và như vậy, Thế Tôn thuyết pháp cho bà, bà nghe xong chứng quả Dự 
lưu, nhưng đứa trẻ chứng quả A-la-hán. Rồi Thế Tôn rút lại thần thông và bà mẹ 
sung sướng thấy được người con. Được biết con mình đã chứng quả A-la-hán, 
bà bằng lòng để con xuất gia và bà ra về. 


Rồi ngài đến đảnh lễ bậc Đạo Sư, khi bậc Đạo Sư đang đi dưới bóng mát 
của hương phòng và đi theo Thê Tôn. Thê Tôn muôn thê độ cho ngài liên hỏi 
ngài mười câu hỏi, băt đâu băng câu: "Thê nào là một pháp”. Ngài hiệu được ý 
Thê Tôn liên trả lời: 'Các chúng sanh được nuôi dưỡng băng thức ăn..., với trí 
sáng suôt của mình. Bậc Đạo Sư thỏa mãn với những câu trả lời của đứa trẻ, thọ 
giới cho ngài. Do vậy ngài có được tên là: 'Đặt trẻ với những câu hỏi. Ngài nói 
lên chánh trí của mình, thuật lại những sự việc đã xảy ra, với bài kệ như sau: 

480. Thấy bậc Tối thượng nhân, 

Kinh hành đưới bóng lầu, 

Tại đấy, ta đi tới, 

Đảnh lễ bậc Tối thượng. 

481. Đắp y một bên vai, 

Chấp hai tay đưa lên, 

Đi theo bậc Vô cấu, 

Tối thượng trên mọi loài. 

482. Ngài hỏi ta câu hỏi, 

Khéo biết đặt câu hỏi, 

Ta trả lời Đạo Sư, 

Không run, không sợ hãi. 

483. Đức Như Lai tùy hỷ, 

Câu trả lời câu hỏi, 

Nhìn chúng Tỷ-kheo Tăng, 

Ngài nói ý nghĩa này: 

484. Lợi ích thay, dân chúng, 

Ăng-ga, Magadha, 


Cúng dường cho vị ấy, 


176 


Y dược thuốc sàng tọa, 
Biết cung kính thích nghị, 
Thật lợi ích cho chúng, 
Bậc Đạo Sư nói vậy, 

485. Bắt đầu từ hôm nay, 
Hỡi này Sopaka, 

Hãy đến vét kiến Ta, 
Như vậy, Sopaka, 

Ông thành tựu Đại giới, 
Được an lành tốt đẹp. 
486. Bảy năm từ khi sanh, 
Ta được thọ Đại giới, 

Ta mang thân cuối cùng! 


Ôi pháp, thiện pháp tánh. 


(CCXXYVIII) Sarabhanga (Thera. 50) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại RàJagaha (Vương Xá), con của 
một Bà-la-môn, ngài có thê được đặt tên, độc lập hay không độc lập với truyền 
thống gia đình, ngài không có đặc điểm gì để đặt tên. Khi đến tuổi trưởng thành, 
ngài trở thành một ân sĩ, tự dựng một thảo am, làm băng cọng cây lau mà tự 


nói lên toàn bộ vân đê như sau: 


487. Tay bẻ những cây lau, 


Ta làm am ta ở, 


Do vậy, được tên tục: 


ngài bẻ gãy, và từ đấy ngài được biết với tên là Sara-Bhanga, (người bẻ gãy 
cọng cây lau). Thế Tôn với Phật nhãn nhìn quanh thế giới, thấy được nơi ngài 
những điều kiện đề thành vị A-la-hán. Thế Tôn đi đến thuyết pháp cho ngài. Và 
ngài khởi lòng tin, trở thành một vị xuất gia, sau một thời gian trở thành vị A-la- 
hán, ngài vẫn tiếp tục ở thảo am. Thảo am dần dần hư nát và sụp đồ xuống, dân 
chúng hỏi ngài sao không dựng thảo am lại, ngài trả lời, khi thảo am được dựng 
lên, ngài còn ân sĩ. Nhưng nay ngài không thê làm được như vậy nữa. Rồi ngài 
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Người bẻ gãy cây lau'. 

488. Nay không còn thích hợp, 

Tự tay bẻ cây lau, 

Theo học giới giảng dạy, 

Gotama danh xưng. 

489. Chính Sara-bhanga, 

Từ trước chưa từng thấy, 

Thấy chứng bệnh toàn diện, 

Một cách thật đầy đủ. 

Bệnh ấy nay được thấy, 

Do lời bậc siêu thiên. 

490. Chính đường ấy đã đi, 

Vibassì, SIkhi, 

Kê cả Vessabhu, 

Với Kakusandha, 

Konàgamana. 

Chính với con đường ấy, 

Gotama đã đến. 

491. Ly ái, không chấp thủ, 

Bảy Phật chứng Niết-bàn, 

Pháp này được thuyết giảng, 

Bởi các vị chứng Pháp. 

492. Vì từ mẫn chúng sanh, 

Bốn sự thật được giảng, 

Khổ, khổ tập, con đường, 

Diệt, chấm dứt khổ đau. 

493. Trong đời sống liên tục, 

Khổ luân chuyên không đứt, 
178 


Khi thân này bị hoại, 

Khi mạng sống cáo chung, 
Tái sanh khác không còn,; 
Ta thật, khéo giải thoát, 


Giải thoát mọi sanh y. 


Chương VIH 
-0oOoo- 
Phẩm Tám Kệ 
(CCXXLX) Mahà-Kaccàyana (Thera. 52) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Ujienì trong gia đình của vị cô 
vấn nghỉ lễ cho vua Candapajjota. Ngài học ba tập Vệ-đà, khi ngài lớn và khi 
phụ thân mất ngài kế tiếp chức vụ của cha. Ngài được biết với tên là Kaccàna 
theo dòng họ. Nhà vua được nghe tin đức Phật xuất hiện, ngài đi mời đức Phật, 
ngài đi với bảy người, được bậc Đạo Sư thuyết pháp, sau buổi thuyết giảng, cả 
ngài với bảy người đều chứng quả A-la-hán, với hiểu biết về nghĩa và về pháp. 
Rồi Thế Tôn đưa tay nói: 'Hãy đến các Tỷ-kheo!", cả tám vị được cắt tóc, đầy đủ 
VỚI bát và y. 

Khi ngài đã được giải thoát, ngài mời đức Phật đến Ujjenì để thuyết pháp 
cho vua. Đức Phật nói Kaccàna tự mình đi về, thực hiện sứ mệnh Ấy. Kaccàna 
theo lời khuyên, đi với cả bảy vị, thuyết pháp cho vua, khiến vua khởi lòng tin 
rồi trở lại với bậc Đạo Sư. 


Một hôm, nhiều Tyý-kheo sau khi bỏ một bên các bốn phận của mình, tìm 
thú vui trong các vui thế tục và xã hội, đang sông một đời sống phóng dật. Vị 
Trưởng lão trong hai câu kệ, khuyên răn các vị ấy, và với sáu bài kệ tiếp, giảng 
dạy cho vua: 

494. Chớ làm quá nhiều việc, 

Tránh quân chúng đua tranh, 

Người siêng tham đắm vị, 


Bỏ đích đem an lạc. 
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495. Ta cảm là 'đống bùn', 
Cung kính các gia đình, 
Là mũi tên nhỏ nhiệm, 
Thật khó được rút ra, 
Tôn trọng khó từ bỏ, 
Đối với kẻ không tốt. 
Lời cho vua: 
496. Hành động của con người, 
Không phải là độc ác, 
Tùy thuộc vào người khác, 
Người khác nói hay làm, 
Tự mình chớ có làm, 
Vì người, bà con nghiệp. 
497. Không vì người khác nói, 
Con người thành ăn trộm, 
Không vì người khác nói, 
Con người thành bậc Thánh. 
Như mình tự biết mình, 
Chư Thiên biết mình vậy. 
498. Người khác không biết được, 
Đây ta sống một thời, 
Những ai biết được vậy, 
Bậc trí sống lắng dịu. 
499. Chỉ bậc trí sông mạnh, 
Dầu tài sản đoạn tận, 
Nếu không được trí tuệ, 
Có tiền như không sống, 
Với vua hỏi về cơn mộng: 
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500. Với tai nghe tất cả, 

Với mắt thấy tất cả, 

Kẻ trí bỏ tất cả, 

Như không thấy không nghe, 
501. Có mắt, như kẻ mù, 

Có tai như kẻ điếc, 

Có trí, như kẻ ngu, 

Có sức, như kẻ yếu, 

Để việc lành khởi lên, 

Năm như kẻ chết năm. 
(CCXXX) Sirmitta (Thera. 52) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con của 
một điền chủ giàu có, được đặt tên là Sirimitta; mẹ ngài là chị của Sirigutta. Nay 
SIrimifta, cháu của SIrigutta tìm được lòng tin đối với bậc Đạo Sư nhiếp phục 
con voi Dhanapàla. Rồi ngài xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 


Một hôm, từ chỗ ngồi đứng dậy đề tụng học giới bổn Pàtimokkha, ngài 
cầm một cái quạt có sơn màu, rồi ngồi xuống, ngài thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo, và làm như vậy, ngài làm nổi bật những đức tánh khác như sau: 


502. Không phẫn nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
Vị Tỷ-kheo như vậy, 
Đời sau, không ưu sâu. 
503. Không phẫn nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
Tỷ-kheo thường hộ căn, 
Đời sau không ưu sâu. 
504. Không phẫn nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
Tỷ-kheo giữ thiện giới, 
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Đời sau, không ưu sâu. 

505. Không phẫn nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
Tỷ-kheo thiện bằng hữu, 

Đời sau không ưu sầu 

506. Không phẫn nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
Tỷ-kheo thiện trí tuệ, 

Đời sau, không ưu sầu. 


Sau khi thuyết giảng về phẫn nộ, hận... ngài nói đến con đường siêu thoát, 


diễn tả thái độ chơn chánh của từng cá nhân, như vậy chứng nhận chánh trí của 


mình: 


507. Với ai tin Như Lai, 
Không dao động, thiện trú, 
Với ai, nếp giới hạnh, 
Được thiện nhân tán thân, 
Được bậc Thánh tùy hỷ. 
508. Với a1, có tín thành, 
Đối với chúng Tăng già, 
Có tri kiến chánh trực, 

Họ nói về người ấy: 

Vị ấy không nghèo đói, 
Đời sống không trồng rỗng. 
509. Vậy nên bậc Hiền trí, 
Hãy chú tâm tín, giới, 

Tịnh, tín, thấy đúng pháp; 
Vào cốt tủy lời Phật. 
(CCXXXI) Mahà-Panthaka (Thera. 53) 
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Khi bậc Đạo Sư đi đến Ràjagaha, chuyên bánh xe pháp, Panthaka, con 
đầu lòng của con gái một nhân viên giàu có trong Ủy ban thành phó, và một 
trong những người nô tỳ của phụ thân của người con gái, cả hai thường đi đến 
ông ngoại để nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin với thiền quán. Sau 
khi xuất gia, ngài trở thành thiện xảo trong lời dạy của bậc Đạo Sư và trong bốn 
thiền, và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. An trú trong an lạc thiền quán 
và quả chứng, ngài hồi tưởng lại sự thành công của mình, và sung sướng rồng 
tiếng rồng con sư tử như sau: 


510. Khi đầu tiên ta thấy, 
Bậc Đạo Sư vô úy, 

Xúc động khởi nơi ta, 

Thấy được người Tối thượng. 
511. AI cả tay cả chân, 

Cầu khẩn thần may đến, 

Với cử chỉ như vậy, 

Khiến Đạo Sư hoan hý, 

VỊ ây không thể đạt, 

Như sở nguyện của mình. 
512. Còn ta đã từ bỏ, 

Vợ con, tiền, lúa, gạo, 

Sau khi cạo râu tóc, 

Ta xuất gia không nhà. 

513. Học, sinh hoạt đầy đủ, 
Các căn khéo chế ngự, 

Đảnh lễ bậc Chánh giác, 

Ta trú, không khuất phục. 
514. Rồi ta khởi ước nguyện, 
Tâm an trú tha thiết, 


Ta quyết không ngồi nữa, 
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Dầu chỉ là một phút, 

Cho đến khi rút được, 

Rút mũi tên tham ác. 

515. Ta an trú như vậy, 

Hãy xem nhờ nỗ lực, 

Ba minh ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 

516. Ta biết được đời trước, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Ta xứng được cúng dường, 
Giải thoát khỏi sanh y. 

517. Như đêm trở thành sáng, 
Khi mặt trời mới mọc, 

Mọi khát ái khô kiệt, 


Ta vào, ngôi kiêt-già. 


Chương IX 
-ooOoo- 
Phẩm Chín Kệ 
(CCXXXII) Bhùta (Thera. 54) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại ngoại thành Sàketa, con một 
hội viên giàu có trong Hội đồng thành phó, ngài là con út và người con độc nhất 
được sông sót, các người con khác bị một con Dạ-xoa thù nghịch ăn thịt. Ngài 
được canh gác cần mật, và con Dạ-xoa bận lên hầu Vessavana nên không về 
nữa. Khi đến tuôi đặt tên, ngài được đặt tên là Bhùta, vì do nguyện cầu được 
sanh ngài: 'Mong răng các hàng phi nhân có lòng từ hộ trì cho đứa trẻ. Nhờ 

công đức của mình, ngài lớn lên không bị tai nạn gì, được nuôi dưỡng trong ba 
lâu đài như Yasa. Khi bậc Đạo Sư đến Sàketa, ngài cùng với các cư sĩ khác đến 
tịnh xá nghe thuyết pháp. Sau khi xuất gia, ngài sống trong một hang động, trên 
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bờ sông Ajakaranì. Tại đấy, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó ngài về thăm các 
bà con vì lòng từ mẫn và ở trong rừng Anjana. Khi các bà con yêu cầu ngài ở 
lại, vì lợi ích chung cho các bà con và cho ngài, ngài nói ngài ưa thích đời sống 
xuất gia và nói lên những bài kệ như sau, trước khi từ biệt các bà con: 


518. Khi bậc trí thấy được, 
Già chết là đau khổ, 

Tại đấy, kẻ phàm phu, 
Không thấy, chấp thủ khổ. 
Sau khi liễu tri khỏ, 

Chánh niệm, tu thiền định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Ưu việt hơn lạc này. 

519. Khi đoạn tận được ái, 
Ái đem khổ, độc hại, 

Tạo hý luận trói buộc, 

Đây mạnh đến đau khô, 
Sau khi đoạn tận ái, 
Chánh niệm, tu thiền định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Ưu việt hơn lạc này. 

520. Khi với tuệ, thấy được, 
Cơn đường lành vô thượng, 
Gồm hai lần bón phân, 
Tịnh trừ mọi phiền não, 
Sau khi thấy với tuệ: 
Chánh niệm tu thiền định, 
Không tìm thấy lạc nào, 


Ưu việt hơn lạc này. 
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521. Khi tu tập con đường, 

Không sầu, không cầu uề, 

Vô vị, an tịnh đạo, 

Tịnh trừ mọi phiền não, 

Chặt trói buộc kiết sử, 

Chánh niệm, tu thiền định, 

Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 

522. Khi trên trời vang rên, 

Tiếng trồng mây giông tó, 

Khắp con đường chim bay, 

Dòng mưa dày đặc đồ, 

Tỷ-kheo đi đến hang, 

Tu tập, ngôi thiền định, 

Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 

523. Khi trên những bờ sông, 

Những vòng hoa rừng núi, 

Nở lên và chói sáng, 

Với nhiều màu nhiều sắc, 

Với tâm tư thoải mái, 

Ngồi thiền trên bờ sông, 

Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 

524. Khi nửa đêm, rừng vắng, 

Trời đồ trận mưa rào, 

Loài có ngà có nanh, 

Đang sống đang gầm thét, 
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Tỷ-kheo đến triền núi, 

Ngồi yên lặng tọa thiên, 
Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 

525. Khi tầm tứ chế ngự 
Giữa núi, trong hang động 
Thoải mái tự ngồi thiên, 
Không sợ không chướng ngại 
Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 

526. Khi ngồi được hý lạc, 
Không uế chướng, không sâu, 
Không tù túng, thoát ái, 
Không bị mũi tên đâm, 

Mọi lậu hoặc chấm dứt, 

Mi ây ngồi tọa thiền, 

Không tìm thấy lạc nào, 


Ưu việt hơn lạc này. 


Chương X 


-0ooOoo- 


Phẩm Mười Kệ 


(CCXXII) Kàludàym (Thera. 


Ngài sanh cùng ngày với đức Phật trong gia đình con vị Bộ trưởng của 
vua ở Kapilavatthu. Bảy vị cùng sanh một lần trong ngày, Vị Bồ-tát, cây Bồ-đề, 


56) 


mẹ của Ràhula và bốn vật báu: roi báu, con ngựa Kanthaka, Channa và 
Kàludày¡n. Khi đến ngày đặt tên, ngài được gọi là Udàyin, và vì ngài đa đen nên 
được gọi là Kàludàyin. Ngài lớn lên làm bạn trẻ đồng chơi với vị Bồ-tát. Rồi 
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Thế Tôn xuất gia, giác ngộ, và ở tại Trúc Lâm (Veluvana), chuyển bánh xe 
Chánh pháp, vua Suddhodana nghe vậy, cử một vị Bộ Trưởng với một ngàn 
người tùy tùng, bảo đem con của vua về. Vị Bộ trưởng cùng cả ngàn tùy tùng, 
nghe đức Phật giảng và chứng quả A-la-hán. Đức Phật đưa tay nói: 'Hãy đến, 
này các Tỷ-kheo'... và tất cả sống giữa các vị Hiền Thánh, không chuyên thông 
điệp của vua. Các vị sứ giả khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Cuối cùng vua sai 
Kàludày¡n với một ngàn người tùy tùng và Kàludày¡n hứa thế nào cũng đưa vị 
Bồ-tát về đầu có xuất gia. Ngài đi đến nghe pháp, trở thành vị A-la-hán, nhớ 
đến sứ mạng của mình, chờ cho mùa mưa xong, khi trên con đường về, hoa đã 
trô bông, ngài mới nói lên những bài kệ mời bậc Đạo Sư về và tán thán vẻ đẹp 
cuộc hành trình: 

527. Thể Tôn, nay là thời, 

Các cây nở hoa đỏ, 

Từ bỏ chòm lá cũ, 

Tìm đến thời sai quả. 

Chúng như ngọn lửa hừng, 

Chói sáng và rực sáng, 

Bạch đẳng Đại anh hùng, 

Nay là thời hưởng vị. 

528. Những cây nở hoa đẹp, 

Khắp phương tỏa hương thơm, 

Bỏ lá, vọng sanh quả, 

Nay là thời lên đường, 

Từ bỏ địa phương này, 

Kính thưa bậc Anh hùng. 

529. Không quá lạnh, quá nóng, 

Thế Tôn thời tiết đẹp, 

Hãy đề hai dân tộc, 

Thích-Ca, Ko-li-ya, 

Nhìn Ngài mặt hướng Tây, 
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Vượt sông Ro-h1-m. 
530. Trong hy vọng, ruộng cày, 
Trong hy vọng, giống gieo, 
Trong hy vọng, thương gia, 
Vượt biển đem tiền về. 
Hy vọng con kiên trì, 
Mong con, hy vọng thành. 
531. Người tiếp tục gieo giống, 
Trời lại tiếp tục mưa, 
Người nông tiếp tục cày, 
Thóc gạo tiếp tục đến, 
Đến nhiều cho quốc gia. 
532. Ăn xin tiếp tục xin, 
Thí chủ tiếp tục cho, 
Thí chủ tiếp tục cho 
Tiếp tục lên Thiên giới. 
533. Bậc anh hùng tiếp tục, 
Cho đến bảy thế hệ 
Gia đình ấy được sanh, 
Bậc trí tuệ rộng lớn, 
Con nghĩ Ngài có thê, 
Là Thiên chủ chư Thiên, 
Trong Ngài đã được sanh, 
Bậc ân sĩ chân danh. 
534. Phụ vương đại ân sĩ, 
Tên gọi Tịnh Phạn vương, 
Còn mẹ bậc Chánh giác, 
Danh xưng là Ma-da, 
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Bà mang thai Bồ-tát, 

Thân hoại, hưởng thiên giới. 

535. Gô-ta-mI, mạng chung, 

Từ đấy, sau khi chết, 

Được hưởng thọ đây đủ, 

Các dục lạc cõi trời, 

Vui hưởng năm món dục, 

Được Thiên nữ đoanh vây. 

Rồi Thế Tôn được thỉnh mời, thấy rằng mình đi sẽ cứu độ cho nhiều 
người, nên đã ra đi với hai mươi ngàn vị A-la-hán, mỗi ngày đi bộ một do-tuân. 
Còn vị Trưởng lão, dùng thân thông đi đên Kapilavatthu trước mặt ông vua. 
Vua không biệt ngài là ai, nên ngài mới xưng ngài là con vị Bộ Trưởng, được 
vua sai đi đên Thê Tôn và nói lên bài kệ: 

536. Ta là con đức Phật, 

Ngài thắng bậc bắt thắng, 

Bậc An-gI-ra-sa, 

Bậc không aI sánh được, 

Vua dòng họ Thích-ca, 

Phụ thân của cha tôi, 

Vua dòng Go-ta-ma 

Là bậc Tổ phụ tôi, 

Đúng pháp là như vậy. 

(CCXXXTIV) Ekavihàriya (Tissa Kumàra) (Thera. 57) 


Ngài sanh ra, sau khi đức Phật đã nhập Niết-bàn là con trai nhỏ nhất của 
vua Dhammàsoka. Vua Asoka, đến năm thứ 218 sau khi đức Phật nhập Niết- 
bàn, đã thống nhất toàn thê Ấn Độ trong một đề quốc. Vua phong em trai thứ 
ngài là Tissa làm Phó vương, và vận động em ngài ủng hộ cho Giáo hội. 

Còn ngài trong khi đi săn thấy Trưởng lão Mahà Dhammarakkhita ngồi 
dưới gốc cây, cảm xúc rất mạnh, tự mình muốn sống trong rừng. Khi ngài 
chứng kiến Trưởng lão hiện thần thông, ngài trở về lâu đài, và nói với vua 
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Asoka ngài muốn từ bỏ cuộc đời thế tục. Vua Asoka không thể làm ngài thay 
đổi sự quyết định của mình. Tha thiết sống đời sống một ân sĩ, ngài nói lên 
những bài kệ như sau: 


537. Khi trước mặt sau lưng, 
Không có một người nảo, 
Như vậy an lạc lớn, 

Sống một mình trong rừng. 
538. Ta sẽ đi một mình, 
Đến ngôi rừng Phật khen, 
Hưởng an lạc đã được, 

VỊ Tỷ-kheo thọ hưởng, 
Nhờ sống đời tinh tấn, 
Sống riêng chỉ một mình. 
539. Ta sẽ gấp vào rừng, 
Một mình, sống lý tưởng, 
Ngôi rừng được loài voI, 
Cuồng loạn sống tự do, 
Trú xứ đem hoan hỷ, 

Cho ẩn sĩ thiền định. 

540. Trong ngôi rừng Sì-ta, 
Với núi hang nước mát, 
Sau khi rửa tay chân, 

Ta kinh hành một mình. 
541. Sống một, không sống hai, 
Trong rừng lớn đẹp đẽ, 

Ta sẽ sông tại đấy, 

Việc xong, không lậu hoặc. 


342. Như vậy, ta muốn làm, 
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Mong ước nguyện thành tựu, 
Ta sẽ có lòng tin, 

Không ai làm ai được. 

543. Ta cột áo giáp lại, 

Sẽ vào trong rừng sâu, 

Ta không ra khỏi rừng, 

Nếu chưa đạt lậu tận. 

544. Trong khi gió nhẹ thôi, 
Mát lạnh, thơm mùi hương, 

Ta ngồi trên chỏm núi, 

Ta sẽ phá vô minh. 

545. Trên tâm thảm hang động, 
Trải đầy những hoa rừng, 

Ta hưởng lạc giải thoát, 

Tại vòng đai núi rừng. 

546. Chí nguyện ta viên mãn, 
Giống như mặt trăng rằm. 

Mọi lậu hoặc tận trừ, 

Nay không còn tái sanh. 
(CCXXXV) Mahà Kappina (Ma-ha Kiếp-tân-na) (Thera. 58) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở biên địa, tại thành phô tên 
Kukkuta, trong gia đình một vị vua và được đặt tên là Kappina. Khi phụ vương 
mất, ngài thừa tự ngôi vua với tên là Mahà-Kappina. Để tăng trưởng sự hiểu 
biết, ngài sal sứ giả mỗi buổi sáng đi ra khỏi bốn cửa thành, giữ lại các vị học 
giả và tin cho ngài biết. Thời ấy bậc Đạo Sư đã ra đời và đang ở Sàvatthi. Các 
thương gia của thành phố Sàvatthi đem đồ đến Kukkutta bán, đem quà dâng 
vua. Vua hỏi tình hình ở Sàvatthi và dân chúng theo tôn giáo nào. Các thương 
gia thưa không trả lời cho vua được, vì chưa được súc miệng. Sau khi vua bảo 
đem nước súc miệng xong, các thương gia chấp tay và thưa: 'Ở đất nước chúng 
tôi, Phật báu đã ra đời'. Khi nghe nói đến chữ Phật, vua cảm thấy hân hoan thoải 
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mái, bảo thương gia nói lại ba lần, và thưởng chúng một trăm ngàn đông tiền 
vàng. Các thương gia cũng nói đến Pháp báu và Tăng báu, và vua tặng thưởng 
gấp ba lần. Rồi vua từ bỏ thế tục và xuất gia. Các vị Bộ trưởng cũng theo gương 
vua. Rồi tất cả cùng đi tìm đức Bốn Sư và đi đến sông Hằng. Rồi họ tuyên bó, 
nêu có bậc Đạo Sư, có đức Phật tối thượng thời móng chân các con ngựa không 
bị thấm ướt! Rồi họ đi ngang qua con sông ấy và qua một con sông khác nữa, 
sông Candabhàgà. 


Hôm Ấy, bậc Đạo Sư dậy sớm khi rạng đông, với lòng từ bị, dùng Phật 
nhãn xem xung quanh thế giới và thấy Mahà Kappina đã từ bỏ vương quốc và 
đi đến với một số tùy tùng lớn đề xuất gia. Bậc Đạo Sư trước hết đi vào Sàvatthi 
khất thực với một số Tỷ-kheo, rồi Ngài bay đến bờ sông Candabhàgà, và ngồi 
xuống kiết-già, đối diện với bến nước và phóng hào quang. Mahà Kappina và 
các tùy tùng thấy được các hào quang liền đến đảnh lễ đức Phật. Thế Tôn thuyết 
pháp cho họ và tất cả đều chứng quả A-la-hán. Và xin trở thành Sa-môn. Đức 
Phật nói: 'Hãy đến, các Tyỷ-kheo', và như vậy là lễ thọ giới của họ. Rồi Thế Tôn 
đem toàn thê về Jetavana ngang qua hư không. 

Một hôm Thế Tôn hỏi Mahà Kappina có thuyết pháp cho đại chúng 
không, và khi được trả lời không. Thế Tôn cho gọi Mahà Kappina và khuyên 
Mahà Kappina thuyết pháp cho đại chúng. Mahà Kappina vâng lời dạy của Thế 
Tôn và trong buồi thuyết pháp đầu tiên độ cho hơn ngàn Sa-môn chứng quả A- 
la-hán. Rồi đức Phật xác nhận Mahà Kappina là vị thuyết pháp đệ nhất cho 
chúng Tăng. 

Một hôm, ngài giảng cho các Tỷ-kheo-m như sau: 

547. AI thấy sớm sự việc, 

Trước khi sự việc đến, 

Và biết được cả hai, 

Có lợi hay có hại, 

Thù hay bạn người ấy, 

Không thấy được sơ hở, 

Dầu quan sát kỹ càng. 

548. Với ai khéo tu tập, 


Niệm thở vào thở ra, 
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Tiếp tục hành viên mãn, 

Như lời Phật thuyết giảng, 

Sẽ chói sáng đời này, 

Như trăng thoát vùng mây. 

549. Tâm ta thật trắng bạch, 

Vô lượng, khéo tu tập, 

Thấu triệt, chế ngự vững, 

Chói sáng khắp mọi phương. 

550. Bậc có tuệ vẫn sống, 

Dầu tài sản kiệt tận, 

Không có được trí tuệ, 

Có tiền, như không sống. 

551. Tuệ phê phán điều nghe, 

Tuệ tăng trưởng danh xưng, 

Ở đời người có tuệ, 

Được vui trong đau khô. 

552. Pháp này thuộc hiện tại, 

Không vi diệu hy hữu, 

Đâu có sanh, thì chết, 

Đây không gì hy hữu. 

553. Sanh đã không gián đoạn, 

Sống có chết thường hăng, 

Sanh sanh, chết tại đấy, 

Pháp hữu tình là vậy. 

554. Điều lợi cho kẻ sống, 

Không lợi cho kẻ chết, 

Than khóc cho kẻ chết, 

Không danh, không thanh tịnh, 
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Không được hàng Sa-môn, 
Bà-la-môn tán thán. 

555. Than khóc hại thân, mắt, 
Dung sắc, lực và trí, 

Nếu tâm tư, hoan hỷ, 

Các phương cũng hân hoan, 
Dầu hạnh phúc đi tìm, 

Không có gì an lạc. 

556. Do vậy các cư sĩ, 

Muốn nhận trong gia đình, 
Chỉ những người có trí, 

Và những người nghe nhiều, 
Với sức mạnh trí tuệ, 

Họ làm tròn nhiệm vụ, 

Như chiếc thuyền vượt qua, 
Con sông nước tràn đầy. 
(CCXXXYVỊ) Cùla-Panthaka (Thera. 59) 


Câu chuyện của ngài đã được kể trong chương VIII. Phần còn lại được kê 
trong tập sớ Cùlasetthi-Jàtaka. Trong một trường hợp khác ngài nói lên những 
bài kệ như sau: 


557. Ta chậm chạp, tiến chậm, 
Trước ta bị khinh miệt, 

Anh ta đuổi ta đi: 

Nay, ngươi hãy về nhà. 

558. Ta bị đuôi như vậy, 

Tại cửa chính Tăng xả, 

Sầu khổ, đứng tại đấy, 

Vọng luyến lời Phật dạy. 
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559. Tại đấy, Thế Tôn đến, 
Ngài rờ trên đầu ta, 
Với cánh tay, năm ta, 
Dắt ta vào Tăng xá. 
560. Đạo Sư thương xót ta, 
Cho ta khăn lau chân; 
Hãy an trú tâm tư, 
Vào vật thanh tịnh này. 
Và ngồi xuống một bên, 
Tâm tư khéo an trú. 
561. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sống hân hoan Chánh pháp, 
Ta thực hành thiền định, 
Đề đạt đích tối thượng. 
562. Ta biết được đời trước, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Ba minh đã đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 
563. Pan-tha-ka hóa hiện, 
Dưới hàng ngàn hình thức, 
Ngồi vườn xoài xinh đẹp, 
Chờ đợi thời phát hiện. 
564. Rồi Đạo Sư giữ ta, 
Một sứ giả báo thời, 
Đúng thời được báo hiệu, 
Ta đến, ngang hư không. 
565. Đánh lễ chân Đạo Sư, 
Một bên ta ngồi xuống. 
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Biết ta đã ngồi xuống, 

Bậc Đạo Sư chấp nhận. 

566. Bậc nhận đồ tế vật, 

Cả toàn thê thế giới, 

Là phước điền loài Người, 

Ngài chấp nhận cúng dường. 
(CCXXXVII) Kappa (Thera. 59) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong vương quốc Magadha, làm 
con một vua bản xứ, kế vị ngôi vua, nhưng rơi vào hưởng thụ các dục vọng. Khi 
bậc Đạo Sư với lòng từ bị, nhìn thế gIỚI để xem ai xứng đáng được cứu độ. Bậc 
Đạo Sư thấy ngài, nghĩ rằng Kappa có thê tu tập quán bất tịnh, xuất gia và 
chứng quả A-la-hán. Thế Tôn đi trên hư không đến Kappa, và nói với ngài với 
những câu kệ như sau: 


567. Đầy nhiều loại uề vật, 
Chỗ chưa còn phân ué, 
Như vũng nước đọng lâu, 
Ung nhọt vết thương lớn. 
563. Đầy những máu và mủ, 
Chìm đắm, trong hồ phân, 
Thân ứ nước rỉ chảy, 
Luôn chảy nước bất tịnh. 
569. Trói bởi sáu mươi gân, 
Trét dùng thịt làm hồ, 
Mặc áo giáp bằng da, 
Thân hôi thúi vô dụng. 
570. Nói thành dây xúc xương, 
Cột lại với dây gân, 
Do chúng nhiều hợp sức, 
Tác thành những uy nghi. 
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571. Thường tiễn đến sự chết, 
Đến gần cảnh tử thần, 

Ở đấy, bị quăng bỏ, 

Cơn người đi theo dục. 
572. Thân bị vô minh che, 
Trói bởi bốn trói buộc, 
Thân chìm trong bộc lưu, 
Mắc vào lưới tùy miên, 
573. Hệ lụy năm triền cái, 
Ám ảnh bởi tâm tư, 

Đi theo gốc khát ái, 

Che trùm bởi màn s1. 

574. Thân này luân chuyên vậy, 
Dẫn đi bởi xe nghiệp, 

Khi thành công, khi bại, 
Chịu đựng nhiều ái sanh. 
575. AI nghĩ thân của tô, 
Là phàm phu ngu muội, 
Tăng mộ phần đáng sợ, 
Chấp chặt sự tái sanh. 
576. A1 tránh né thân này, 
Như tránh rắn dính phân, 
Họ bỏ gốc sanh hữu, 
Chứng Niết-bàn, vô lậu. 


Kappa nghe lời dạy bậc Đạo Sư, về thân phận các thân dưới nhiều hình 
ảnh, sợ hãi và nhàm chán thân mình, hốt hoảng xin xuất gia. Bậc Đạo Sư glao 
cho một Tỷ-kheo làm lễ xuất gia. Kappa nhận mười đề tài tu tập và chứng quả 
A-la-hán. Ngài đi đến bậc Đạo Sư, đảnh lễ, ngồi xuống một bên và nói lên 
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chánh trí của mình với những bài kệ trên. Do vậy các bài kệ này trở thành bài kệ 
của ngải. 
(CCXXXVIII Upasena, Con Của Vanganta (Thera. 60) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở làng Nàlaka, làm con của nữ 
Bà-la-môn Rùpasàrì và đặt tên là Upasena (anh của Sàriputta). Khi đến tuôi 
trưởng thành và học ba tập Vệ-đà. Ngài xuất gia sau khi nghe đức Phật thuyết 
pháp. Sau một năm thọ giới, ngài nghĩ làm tăng trưởng hột giống Thánh chủng, 
độ cho một Tỷ-kheo và với Tỷ-kheo này, ngài đi đến bậc Đạo Sư, bậc Đạo Sư 
nghe được việc này, chỉ trích cử chỉ hấp tấp của ngài. Rồi Upasena suy nghĩ: 
'Nếu nay, vì có một đệ tử, ta bị bậc Đạo Sư quở trách. Nay cũng nhân lý do này, 
ta sẽ được Đạo Sư tán thán'. Rồi tu tập thiền quán. Ngài chứng được quả A-la- 
hán. Ngài chấp nhận lối sống hạnh đầu đà và khuyên các vị khác thực hành 
theo, và lời khuyên của ngài rất có kết quả khiến cho Thế Tôn chấp nhận ngài là 
đệ tử rất được nhiều người biết đến. 


Một Tỷ-kheo hỏi ngài cần phải làm gì khác khi các Tỷ-kheo ở Kosambi 
tranh cãi nhau và có nạn phá hòa hợp Tăng. Upasena dạy Tỷ-kheo ấy như sau: 


571. Xứ viễn ly, không ồn, 
Chỗ thú rừng thường trú, 
Tý-kheo dọn sảng tọa, 

Tu học hạnh tịnh cư. 

578. Từ những đồng rác rưới, 
Từ một phân, xa lộ, 

Làm Y Tăng-giả-lê, 

Mang áo cũ sờn mòn. 

579. Với tâm tư hạ mình, 
Tiếp tục đi từng nhà, 
Tỷ-kheo sông khất thực, 
Căn hộ, khéo chế ngự. 

580. Bằng lòng món ăn thô, 


Không tìm nhiêu vị khác; 
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Nếu tham đắm các vị, 

Ý không vui tu thiền. 

581. Ít dục và biết đủ, 

Ân sĩ sống viễn ly, 

Không thân cận cả hai, 

Tại gia và xuất gia. 

582. Như kẻ ngu, người câm, 

Hãy tỏ mình như vậy, 

Bậc trí giữa chúng Tăng, 

Chớ có giảng quá dài. 

383. Chớ có chỉ trích a1, 

Hãy tránh làm hại a1, 

Chế ngự trong giới bổn, 

Tiết độ trong ăn uống. 

584. Khéo nắm giữ các tướng, 

Thiện xảo tâm diễn khởi, 

Chú tâm vào tịnh chỉ, 

Đúng thời tu thiền quán. 

585. Đủ tỉnh tân nhẫn nại, 

Luôn chuyên chú bổn phận, 

Chưa đạt được khổ diệt, 

Kẻ trí tin tưởng tiến. 

586. Tỷ-kheo muốn thanh tịnh, 

Sống nếp sông như vậy, 

Mọi lậu hoặc đoạn tận, 

Chứng được tối tịch tịnh. 

Như vậy vị Trưởng lão, trong khi giảng dạy vị Tỷ-kheo, nêu rõ quả chứng 
của mình và nói lên chánh trí. 
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(CCXXXIX) Gotama (Thera. 61) 

Sanh ở Sàvatthi trước khi đức Phật ra đời, trong một gia đình Bà-la-môn 
từ Udicca. Ngài lớn lên, rất giỏi các tập Vệ đà và là một vị hùng biện vô địch. 

Rồi Thế Tôn ra đời, chuyền bánh xe pháp sau khi hóa độ Yasa với các 
người bạn, đã đi đến Sàvatthi theo lời mời khẩn thiết của Anàthapindika (Cấp- 
cô-độc) Bà-la-môn Gotama thấy Thế Tôn, nghe pháp và xin xuất gia. Theo chỉ 
giáo của bậc Đạo Sư, ngài được một Tỷ-kheo độ cho xuất gia, và được chứng 
quả A-la-hán trong khi đang cạo tóc. Sau khi sống một thời gian dài ở nước 
Kosala, ngài trở về Sàvatthi. Nhiều bà con của ngài, một số Bà-la-môn ni tiếng 
đến viếng ngài và hỏi ngài những giáo lý chỉ đạo nào là phổ thông mà ngài nghĩ 
là cần phải thực hành. Ngài nói với họ như sau: 

587. Hãy biết hạnh phúc mình, 

Quan sát lời nghe giảng, 

Đây cái gì thích hợp, 

Sa-môn hạnh mình theo. 

588. Bạn kẻ thiện trong đạo, 

Hành học pháp rộng lớn, 

Khéo nghe bậc Đạo Sư, 

Đây hợp Sa-môn hạnh. 

589. Với tâm kính chư Phật, 

Trọng Chánh pháp như thật, 

Và mến quý chư Tăng, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

590. G1Iữ uy nghị, đi lại, 

Mạng sống tịnh, không chê, 

Tư tưởng khéo ôn định, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

591. Điều làm hay không làm, 

Uy nghi được ái kính, 
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An trú tăng thượng tâm, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

592. Sàng tọa tại rừng núi, 

Xa vắng ít ồn ào, 

Thân cận bậc Mâu-nI, 

Đây hợp Sa-môn đạo 

593. Giới hạnh và học nhiều, 

Như thật nghiên cứu pháp, 

Thiền quán những sự thật, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

594. Tu quán trên vô thường, 

Tưởng vô ngã, bất tịnh, 

Không ưa thích tục sự, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

595. Tu tập các Giác chị, 

Thần túc, căn là lực, 

Thu Chánh đạo Tám ngành, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

596. Mâu-mi bỏ khát ái, 

Đập tan gốc lậu hoặc, 

Hãy an trú giải thoát, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

Như vậy, ngài tán thán các hạnh thích hợp với đời sống một ấn sĩ, đề cao 
khả năng của Tăng chúng, và chỉ rõ sự bât lực của một ân sĩ không theo Chánh 
pháp. 

Rồi các Bà-la-môn ấy hoàn toàn chấp nhận giới luật, được an trú trong 
Chánh pháp. 
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Chương XI 
-ooOoo- 
Phẩm Mười Một Kệ 
(CCXL) Sankicca (Thera. 62) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn nỗi 
tiếng. Mẹ ngài chết khi sanh ngài, và ngài được cứu sông, chưa bị đốt cháy trên 
giàn hỏa. Vì rằng sự sống của một hữu tình trong đời sông cuối cùng không thê 
chết được, trước khi chứng quả A-la-hán, dầu cho có rơi từ núi Sineru (Tu-di). 
Khi lên bảy tuổi, được nghe mẹ ngài chết khi sanh ngài; ngài cảm thấy xúc động 
và phát nguyện xuất gia. Ngài được đưa tới gặp Tôn giả Sàriputta, và ngài 
chứng được quả A-la-hán, khi tóc ngài đang bị cạo. Ngài dâng đời sống ngài 
cho các tên cướp như thế nào để ba ngàn Tỷ-kheo được nói đến trong tập sớ 
Dhammapàla. 


Rôi một cư sĩ muôn hâu hạ ngài, yêu câu ngài sông gân chô vị ây đang ở, 
nói như sau: 


597. Lợi ích ngài là gì, 
Ở rừng sâu, mùa mưa, 
Như U-ju-hà-na, 

Hỡi này ngài thân mến! 
Hang gió đẹp cho ngài, 
Sống một mình, tu thiền. 


Rôi vị Trưởng lão, đê nêu rõ vẻ đẹp của núi rừng và sự thật khác, trả lời 
như sau: 


598. Như gió mùa thôi mây, 
Trong thời tiết mùa mưa, 
Tưởng ta bay tràn khắp, 
Tưởng dung hòa viễn ly. 
599. Quạ đen, từ trứng sinh, 
Lấy nghĩa địa làm nhà, 
Khiến ta khởi lên niệm, 
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Viễn ly đối với thân. 

600. Người kẻ khác không hộ, 

Người không hộ kẻ khác, 

Tý-kheo, sống an lạc, 

Không kỳ vọng các dục. 

601. Tảng đá có nước trong, 

Chỗ hội họp quy tụ, 

Các loài vượn mặt đen, 

Các loài nai nhút nhát, 

Dưới màn hoa nước chảy, 

Tảng đá ấy ta thích. 

602. Ta sông trong rừng núi, 

Trong hang động khe đá, 

Tại trú xứ xa vắng, 

Chỗ thú rừng qua lại. 

603. Hãy hại chúng, giết chúng!. 

Hãy làm khô hữu tình, 

Ta không biết niệm ấy, 

Phi Thánh liên hệ sân, 

Đạo Sư, ta hầu hạ, 

Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đặt xuống thấp, 

Gốc sanh hữu, nhồ sạch. 

604. Vì đích gì, xuất gia, 

Bỏ nhà sống không nhà, 

Mục đích Ấy, ta đạt, 

Mọi kiết sử tận diệt. 

605. Ta không thích thú chết, 
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Ta không thích thú sống, 

Ta chờ thời gian đến, 

Như thợ làm việc xong. 

606. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sống, 

Ta chờ thời gian đến, 


Tỉnh giác, giữa chánh niệm. 
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Chương XI 
-ooOoo- 
Phẩm Mười Hai Kệ 
(CCXLI) Sìlavat (Thera. 63) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con của 
vua Bimbisàra (Tần-bà-ta-la), và được đặt tên là Sìlavat. Khi đến tuổi trưởng 
thành, anh ngài là Ajàtasattu làm vua, muốn giết ngài, nhưng không giết được, 
vì ngài sống đời sống cuối cùng và chưa chứng quả A-la-hán. Rồi Thế Tôn, biết 
sự việc đã xảy ra bảo Mahà Magsallàna đi mời ngài đến. Hoàng tử Sìlavat 
xuống voi, thích nghi giáo lý với tâm tánh của ngài, ngài khởi lòng tin, xuất gia, 
và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. Rồi ngài ở Kosala, và khi Ajàtasattu 
sai những người đến giết ngài, ngài đạy cho những người ấy, hóa độ và những 
người ấy xuất gia học đạo. Và ngài giảng cho họ như sau: 


608. Ở đây hãy học giới, 
Khéo học tập ở đời, 

Giới thành đạt toàn diện, 
Đưa đến mọi thành công. 
609. Bậc trí hãy hộ giới, 
Nếu kỳ vọng ba lạc, 

Được danh xưng tài sản, 
Sau chết, hưởng thiên lạc. 
610. Người trì giới, tự chế, 
Được nhiều người bạn tốt, 
Kẻ ác giới, hành ác, 

Mắt mát các bạn bè. 

611. Người ác giới chỉ được, 
Ác danh, không tải sản, 
Bậc trì giới luôn được 


Khen danh xưng, tán thán. 
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612. Khởi đầu, an trú giới, 
Giới là mẹ thiện pháp, 
Giới đứng đầu mọi pháp, 
Vậy hãy trong sạch giới. 
613. Giới hạn chế, phòng ngự, 
Làm sáng chói tâm tư, 
Là đầu bến chư Phật, 
Vậy hãy trong sạch giới 
614. Giới sức mạnh vô song, 
Giới, binh khí tối thượng, 
Giới, trang sức đệ nhất, 
Giới áo giáp hy hữu. 
615. Giới, đầu cầu cường đại, 
Giới, hương thơm vô thượng, 
Giới, hương thoa đệ nhất, 
Nhờ giới, bay bốn phương. 
616. Giới, tư lương cao nhất, 
Giới, hành trang tôi thượng, 
Giới vận tải, đệ nhất, 
Nhờ giới, đi bốn phương. 
617. Đây, kẻ xấu bị trách, 
Sau chết sanh đọa xứ, 
Kẻ ngu không định giới, 
Ưu tư khắp các chỗ. 
618. Đây bậc tốt được khen, 
Sau chết sanh thoát giải, 
Kẻ trí khéo định giới, 
Hân hoan, khắp các chỗ. 

207 


619. Ở đây, giới tối cao, 
Nhưng trí tuệ, tôi thượng, 
G1ữa loài Người, loài Trời, 
Bậc giới tuệ thắng lợi. 
(CCXLII) Sunita (Thera. 63) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình đồ rác, và sống 
với nghề đi quét đường, không đủ tiền để sống khỏi đói. Trong canh một Thế 
Tôn khởi lòng từ mẫn nhìn khắp thế giới và thấy trong tâm của Sunìta, có đủ 
điều kiện để chứng quả A-la-hán, chói sáng như ngọn đèn trong cái ghè. Khi 
trời đã mới sáng, Thế Tôn dậy, đắp y cầm y bát, với một số Tỷ-kheo tùy tùng, đi 
đến Vương Xá đề khất thực và tìm đến con đường Sunìta đang quét đọn. Sunita 
đang quét các đồng rác gom lại từng đống, đồ vào thúng rồi gánh mang đi. Khi 
ngài thấy bậc Đạo Sư đi đến với đoàn tùy tùng, ngài cảm thây hoan hỷ xúc động 
không tìm được chỗ đề ân núp, ngài đứng sát như mắc dính vào vách tường và 
chấp tay vải chào. Khi đức Bồn Sư đến sắn, đức Phật với lời rất dịu ngọt hỏi 
ngài sao cam phận sống đời sống khổ sở như vậy, và có thể xuất gia được 
không? Ngài hoan hỷ chấp nhận và được đức Phật độ cho xuất gia với câu: 'Hãy 
đến này các Tỷ-kheo!'. Bậc Đạo Sư đưa ngài về tịnh xá, dạy cho ngài một 
phương, pháp thiền quán. Ngài chứng được tám thiền chứng và năm thắng trí. 
Phát triển thiền quán, ngài chứng được thắng trí thứ sáu. Rồi Sakka và các Phạm 
thiên đến đảnh lễ ngài đã được ghi như sau: 


Rồi bảy trăm chư Thiên, 
Huy hoàng đi đến gần, 

Tùy tùng đắng Phạm Thiên, 
Và Thiên chủ Đề Thích, 

Họ sung sướng đảnh lễ, 
Trưởng lão Sunita, 

Bậc chiến thắng cao sang, 
Vượt qua già và chết! 


Thế Tôn thấy ngài được chư Thiên đoanh vây, Thế Tôn mỉm cười và 
khen ngài, thuyết giảng cho ngài với câu kệ: 'Với giới sống Phạm hạnh' (kệ số 
631). Rồi nhiều Tỷ-kheo, muốn rống tiếng con sư tử hỏi ngài sanh ra từ gia đình 
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nảo, vì sao lại xuât gia, làm thê nào đê chứng quả, ngài trả lời cho họ với những 
bài kệ như sau: 


620. Ta sanh nhà hạ tiện, 
Nghèo khổ không đủ ăn, 
Nghề ta rất hèn hạ, 

Ta kẻ quét hoa rơi. 

621. Ta bị người nhàm chán, 
Miệt thị và khinh bỉ, 

Hạ mình xuống thật thấp, 
Ta kính lễ quần chúng. 

622. Rồi ta thấy đức Phật, 
Thượng thủ chúng Tỷ-kheo, 
Bậc Đại Hùng vào thành, 
Magadha tối thượng. 

623. Ta quăng bỏ đòn gánh, 
Đến gần đề đảnh lễ, 

Với lòng thương xót ta, 

Bậc Thượng nhân đứng lại. 
624. Lễ chân Đạo Sư xong, 
Ta đứng liền một bên, 

Ta xin được xuất gia, 

Bậc tối thượng mọi loài. 
Bậc Đạo Sư từ bị, 

Từ mẫn khắp thế giới, 

Nói: 'Hãy đến Tỷ-kheo', 
Đại giới, ta thọ vậy. 

Rồi ta sống trong rừng, 

Một mình không biếng nhác, 
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Ta theo lời Đạo Sư, 

Như bậc chiến thắng dạy. 
Trong đêm canh thứ nhất, 
Ta nhớ các đời trước, 
Trong đêm canh chặng giữa, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuối cùng, 
Ta phá khối sỉ ám. 

Khi đêm vừa mở rộng, 
Rạng đông, trời ló rạng, 

Đề Thích, Phạm Thiên đến, 
Chấp tay đảnh lễ ta, 

Đảnh lễ bậc Thượng sanh! 
Đảnh lễ bậc Thượng nhân! 
Ngài đoạn tận lậu hoặc, 
Ngài xứng đáng cúng dường. 
Bậc Đạo Sư thấy ta, 

Đứng đầu chúng chư Thiên, 
Nở ra một nụ cười, 

Nói với ta nghĩa này. 

Nhờ khổ hạnh, Phạm hạnh, 
Nhờ tự chế, điều phục, 

Nhờ vậy, là Phạm chị, 

Đây, Phạm chí tối thượng. 
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Chương XIH 
-0ooOoo- 


Phẩm Mười Ba Kệ 
(CCXLHI) Sona-Kolivisa (Thera. 65) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Campà, trong gia đình một hội 
viên của Hội đồng thành phó nỗi tiếng. Từ khi ngài sắp được sanh, tài sản lớn 
của phụ thân được tăng trưởng, và khi ngài được sanh, cả thành phố tổ chức hội 
lễ lớn. Vì ngài bố thí cúng dường cho một vị Độc giác Phật trong đời trước, nên 
đời này ngài có một thân hình như băng vàng mm và đặc biệt mềm mại, và ngài 
được gọi là Sona (vàng). Dưới chân và trên bàn tay của ngài có lông mịn màu 
vàng mọc lên, và ngài được nuôi dưỡng trong giàu sang xa hoa, có đến ba tòa 
lâu đài thích hợp cho từng mùa. 

Khi bậc Đạo Sư giác ngộ và chuyển bánh xe Pháp ở Ràjagaha (Vương 
Xá). Vua Bimbisàra cho mời Sona đến, ngài đến với một số đông tùy tùng, nghe 
bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin và được phép cha mẹ cho xuất gia. Ngài 
nhận từ bậc Đạo Sư một đề tài tu tập, nhưng không thể định tâm vì có liên lạc 
với đông người khi sống ở trong rừng. Ngài nghĩ răng thân ngài quá được cung 
dưỡng để đạt được hạnh phúc, và đời sống ân sĩ làm thân mệt mỏi, ngài vượt lên 
trên những đau đớn vì chân ngài bị sưng khi ngài tập đi kinh hành, nhưng dầu 
ngài hết sức tỉnh tấn, ngài chưa thành đạt được quả chứng. Ngài nghĩ: “Ta 
không thê thành đạt con đường và quả vị thì sống xuất gia để làm gì? Tốt hơn ta 
hoàn tục và làm các công đức!'. Thế Tôn biết được tâm tư ngài, dạy cho ngài bài 
học của cây đàn, phải làm lắng dịu nhiệt lực với tu tập tịnh chỉ. Được chỉ dạy, 
ngài đi đến núi Linh Thứu và sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. Suy 
nghĩ trên thành tựu của mình, ngài tuyên bồ chánh trí ngài như sau: 

632. Người xưa, cao trong nước, 

Phục vụ vua Ăng-ga, 

Nay lại cao trong pháp, 

So-na vượt đau khô. 

633. Năm được cắt, năm bỏ, 

Năm thượng pháp tu tập, 


Tỷ-kheo vượt năm gút, 
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Được gọi vượt bộc lưu. 
634. Tỷ-kheo tánh kiêu ngoa, 
Phóng dật, ưa vị ngoài, 
Giới, thiền định, trí tuệ, 
Không đi đến viên mãn. 
635. Việc phải làm, quăng bỏ, 
Không phải việc, lại làm, 
Kẻ kiêu ngoa phóng dật, 
Lậu hoặc được tăng trưởng. 
636. Những ai khéo tỉnh cần, 
Thường tu tập niệm thân, 
Không phải việc, không làm, 
Kiên trì việc nên làm. 
Bậc chánh niệm tỉnh giác, 
Lậu hoäc đi đến diệt. 
637. Trên đường thăng được thuyết, 
Hãy bước, chớ quanh co, 
Hãy tự mình trách mình, 
Hãy đem Niết-bàn lại, 
638. Khi tinh cần nỗ lực, 
Căng thắng, vượt mức độ, 
Thế gian, Vô Thượng Sư, 
Dùng ví dụ chiếc đàn, 
Bậc pháp nhãn, có mắt, 
Ngài thuyết pháp cho ta. 
639. Ta nghe lời Ngài giảng, 
Lạc trú lời giảng dạy, 
Bình tĩnh, ta thực hành, 
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Để đạt đích tối thượng, 

Ba minh ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 

640. Ai chuyên nhất xuất ly, 
Tâm tư hướng viễn ly, 

Ai chuyên nhất vô sân, 

Diệt trừ các chấp thủ. 

641. Ai chuyên nhất ái diệt, 
Tâm tư không s1 mê, 

Thấy sanh khởi các xứ, 
Tâm được khéo giải thoát. 
642. VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Được giải thoát chơn chánh, 
Không chất chứa việc làm, 
Điều phải làm không có. 
643. Như một hòn đá tảng, 
Không bị gió lay động, 
Cũng vậy toàn bộ phận, 
Sắc, vị, thanh, hương, xúc. 
644. Pháp ái bất khả ái, 
Không động, người như vậy, 
Tâm trú, không hệ lụy, 


Tùy quán, sự hoại diệt. 
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Chương XIV 
-ooOoo- 
Phẩm Mười Bốn Kệ 
(CCXLIV) Revata (Thera. 67) 


Các bài kệ của vị Trưởng lão này đã được đề cập trong phẩm một các bài 
kệ trước (XLII). Khi đến già, một hôm ngài đi đến yết kiến đức Phật và trú ở 
Sàvatthi, trong một ngôi rừng. Cảnh sát đến, đuôi bắt kẻ trộm, kẻ trộm quăng đồ 
ăn trộm gần ngài rồi bỏ chạy, các cảnh sát chạy đến, thấy đồ ăn trộm, liền bắt 
ngài dẫn đến vua Pasenadi. Vua truyền thả ngài và hỏi có phải ngài đã lẫy trộm 
đồ? Ngài thuyết pháp nói lên sự kiện ngài không có thể làm một sự việc như 
vậy và nói những bài kệ như sau: 


645. Từ khi xa xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 

Ta không biết tư duy, 

Phi thánh, liên hệ sân. 

646. Hay làm hại, sát hại, 

Hay làm khô hữu tình, 

Ta không biết tư duy, 

Trong thời gian dài này. 

647. Và ta biết lòng từ, 

Vô lượng khéo tu tập, 

Ta thứ lớp tích lũy, 

Như lời đức Phật dạy. 

648. Là bạn thân tắt cả, 

Từ mẫn mọi hữu tình, 

Ta tu tập tâm từ, 

Luôn vui, không sân hận. 

649. Ta thích thú với tâm, 

Không động, không dao động, 
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Ta tu tập Phạm trú, 

Được bậc thiện hành trì. 

650. Ta đạt được vô tầm, 

Đệ tử bậc Chánh giác, 

Với im lặng bậc Thánh, 

Ta trực diện đạt được. 

651. Như núi đá không động, 

Đứng vững khéo an trú, 

Cũng vậy là Tỷ-kheo, 

Đạt được sĩ mê diệt, 

VỊ ây như ngọn núi, 

Không gì làm dao động. 

652. Con người không uế nhiễm, 

Luôn tìm sự trong sạch, 

Tội nhẹ như đầu tóc, 

Xem nặng như mây khói. 

653. Như thành trì biên địa, 

Phòng hộ cả trong ngoài, 

Hãy phòng hộ tự ngã, 

Sát-na không bỏ qua. 

654. Ta không thích thú chết, 

Ta không thích thú sống, 

Ta chờ thời gian đến, 

Như thợ làm việc xong. 

655. Ta không thích thú chết, 

Ta không thích thú sống, 

Ta chờ thời gian đến, 

Tỉnh giác, giữ chánh niệm. 
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656. Đạo Sư, ta hầu hạ, 

Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng, đặt xuống thấp, 
Gốc sanh hữu, nhô sạch. 
657. Vì đích gì xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Mục đích Ấy, ta đạt, 

Mọi kiết sử diệt tận. 

658. Nỗ lực, chớ phóng dật, 
Đây lời ta giáo giới, 

Ta sẽ nhập Niết-bàn, 

Ta thoát mọi sanh y. 
(CCXLV) Godatta (Thera. 67) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình lữ 
hành và đặt tên là Godatta. Sau khi cha chết, ngài sắp đặt nhà cửa, đem theo 
năm trăm cô xe hàng hóa, đi chỗ này chỗ khác, sống bằng nghè buôn bán. Một 
hôm, một con bò ngã quy xuống đường, trong khi kéo xe, và các người làm 
công của ngài không thê đỡ con bò đứng dậy được, ngài tự đi đến đánh con bò 
rất nặng. Con bò tức giận vì sự tàn bạo của ngài nói lên giọng người: Này 
Godatta, đã lâu ta đem tất cả sức lực ta kéo gánh nặng cho ông, nhưng nay ta 
không đủ sức kéo nên phải ngã quy xuống, ông đánh đập ta tàn nhẫn. Vậy chỗ 
nào ông tái sanh, ta cũng sẽ sanh làm kẻ thù của ông để làm hại ông!'. Ngài 
nghe vậy rất lấy làm xúc động, tự nghĩ: 'Sao lại sống làm hại các loài hữu tình 
như vậy?' Rồi ngài từ bỏ tất cả tài sản, xin xuất gia với một vị Trưởng lão, và 
sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 

Một hôm, khi ngài đang hưởng thọ sự an lạc giải thoát, ngài thuyết pháp 
cho chúng xuất gia và tại gia về các pháp thế gian: 


659. Như con bò giống tốt, 
Được huấn luyện tốt đẹp, 


BỊ cột vào gánh nặng, 
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Mang gánh nặng kéo đi, 

BỊ áp đẻ quá nặng, 

Không lật đồ gánh nặng. 

660. Cũng vậy, ai nhiều tuệ, 

Như nước ở trong biên, 

Không khinh miệt người khác, 

Thánh pháp là như vậy, 

Đối với các hữu tình. 

661. Sống trong vòng thời gian, 

BỊ thời gian hàng phục, 

Hữu, phi hữu chỉ phối, 

Loài Người chịu đau khô, 

Con cháu họ sầu ưu, 

Chính ngay trong đời này. 

662. Hân hoan, khi được lạc, 

Gặp khổ lại chán chường, 

Kẻ ngu bị não hại, 

Chi phối cả hai đường, 

Không thấy được như thật. 

663. Những ai giữa khô lạc, 

Người dệt không chỉ phối, 

Đứng vững như cột cửa, 

Không hân hoan chán chường 

664. Đối với được hay mắt, 

Với danh với không danh, 

Đối với chê hay khen, 

Với khô hay với lạc. 

665. Chúng tôi dính chỗ nào, 
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Như giọt nước trên sen, 
Bậc anh hùng mọi chỗ, 
Được lạc, không bị bại. 
666. Người đúng pháp không được, 
Người được, không đúng pháp, 
Đúng pháp nhưng không được, 
Hơn được không đúng pháp. 
667. Người có danh, ít trí 
Người có trí, không danh, 
Không danh nhưng có trí, 
Hơn ít trí, có danh. 
668. Được khen bởi kẻ ngu, 
BỊ chê bởi kẻ trí, 
Được kẻ trí chê bai, 
Hơn được người ngu khen. 
669. Lạc do dục đem lại, 
Khổ do viễn ly sanh, 
Khổ do viễn ly sanh 
Hơn lạc do dục sanh. 
670. Làm phi pháp đề sông, 
Làm đúng pháp, có chết, 
Làm đúng pháp, có chết, 
Hơn sống, làm phi pháp. 
671. Ai đoạn dục phẫn nộ, 
Tâm tịnh hữu, phi hữu 
Sông ở đời, không ái, 
Không thương yêu ghét bỏ. 
672. Sau khi tu Giác chị, 
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Các căn và các lực, 
Đạt tịch tịnh tối thắng, 


Chứng Niết-bàn vô lậu. 


Chương XV 
-ooOoo- 
Phẩm Mười Lăm Kệ 
(CCXLV]J Amna-Kondamna (Thera. 69) 


Sanh trước Thế Tôn tại làng Donavatthu, không xa Kapilavatthu bao 
nhiêu, trong một gia đình Bà-la-môn rất giàu có, ngài được gọi với tên gia tộc là 
Kondanna. Lớn lên, ngài biết ba tập Vệ-đà và giỏi về đoán tướng. Khi bậc Bồ- 
tát mới sanh, ngài là một trong tám vị Bà-la-môn được mời đến đoán tướng. 
Dầu ngài mới học nghè, ngài thấy các tướng của bậc Đại nhân trên đứa bé và 
nói, vị này sau sẽ thành Phật. Rồi ngài sông, chờ đợi vị Bô-tát xuất gia. KhI vị 
Bồ-tát xuất gia, lúc hai mươi chín tuổi, Kondanna được nghe tin, liền xuất gia 
với bốn vị Bà-la-môn đoán tướng khác, như Vappa v.v... và trong sáu năm sống 
ở Uruvelà, gần vị Bồ-tát, khi vị Bồ-tát đang tu khổ hạnh. Lúc vị Bồ-tát không tu 
khô hạnh nữa, các vị này chán chường bỏ đi đến lsipatana (chư Tiên đọa xứ). 
Rồi đức Phật đến Isipatana, thuyết kinh Chuyển Pháp Luân cho họ, và 
Kondanna cùng hàng vạn Phạm Thiên chúng chứng được Sơ quả. Đến ngày thứ 
năm, nhờ bài kinh 'Vô Ngã Tướng', Kondanna chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư 
trong buổi họp Tăng chúng ở tỉnh xá Kỳ Viên, đã xác chứng ngài là bậc Đệ nhất 
trong các hàng Tăng chúng Tỷ-kheo (Xem. Ang. 1. 26). Và trong một trường 
hợp khi Kondanna giảng về Bồn sự thật, đề cập đến ba tướng: Vô thường, Khô, 
Vô ngã, với những phương pháp sai biệt, dựa trên Niết-bàn và giảng với sự lưu 
loát của đức Phật. Bài giảng ảnh hưởng mạnh mẽ đến Sakka (Đề Thích) khiến 
vị này thốt lên những bài kệ: 

673. Ta bội phần hân hoan, 

Được nghe pháp vị lớn, 

Pháp được giảng ly tham, 


Hoàn toàn không chấp thủ. 
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Trong một trường hợp khác, thấy tâm tư của một số người còn bị chỉ phối 
nặng nê bởi tà kiên, nên ngài nói lên bài kệ như sau: 

674. Trên thế giới đất tròn, 

Nhiều màu sắc hình tướng, 

Làm say đăm tâm tư, 

Ta nghĩ là như vậy, 

Tướng tịnh rất hập dẫn, 

Liên hệ đến tham dục. 

675. Như gió thôi tung bụi, 

Được mây trân áp xuống, 

Các tư duy lắng dịu, 

Khi thấy, với trí tuệ. 

676. Mọi hành là vô thường 

Khi thấy với trí tuệ, 

Vị ấy nhàm chán khô, 

Đây con đường đến tịnh. 

677. Mọi hành là đau khổ, 

Khi thấy với trí tuệ, 

Vị ấy nhàm chán khô, 

Đây con đường đến tịnh. 

678. Mọi pháp là vô ngã, 

Khi thấy với trí tuệ, 

Vị ấy nhàm chán khô, 

Đây con đường đến tịnh. 

Rồi ngài nêu rõ, ngài đã chứng được thiền quán ấy, và nói lên chánh trí, 
ngải nói răng: 

679. Trưởng lão Kondamna, 


Giác ngộ bởi giác ngộ, 
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Đã sắc bén thoát ly, 

Đoạn tận sanh và chết, 

Và đời sống Phạm hạnh, 
Được hoàn toàn viên mãn. 
680. Hoặc bộc lưu, bẫy môi, 
Hoặc cột trụ vững chắc, 
Ngọn núi khó phá hoại, 

Sau khi chặt phá xong, 

Cột trụ và bẫy mồi, 

Chặt tảng đá khó phá, 

Hành thiên, vượt bờ kia, 
Thoát khỏi Ma trói buộc. 

6§1. Tỷ-kheo hoảng hốt động, 
Đi đến các bạn ác, 

Chìm trong bộc lưu lớn, 

BỊ sóng lớn ngập tràn. 

682. Bậc trí không hoảng hốt, 
Không dao động, thận trọng, 
Các căn khéo chế ngự, 

Làm bạn với kẻ thiện, 

Bậc trí tuệ như vậy, 

Có thê đoạn đau khô. 

683. Một người đen, gầy mòn, 
Yếu ốm, đầy đường gân, 

Tiết độ trong ăn uống, 

Tâm tư không ưa não. 

683. Trong rừng núi rộng lớn, 
Bị muỗi ruồi đốt cắn, 
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Như con voi lâm trận, 

Ta chánh niệm, chịu đựng. 
684. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sống, 

Ta chờ thời gian đến, 

Như thợ làm việc xong. 

685. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sống, 

Ta chờ thời gian đến, 

Tỉnh giác, giữ chánh niệm. 
686. Đạo Sư, ta hầu hạ, 

Lời Phật dạy, làm xong, 
Gánh nặng, đặt xuống thấp, 
Gốc sanh hữu, nhô sạch. 

687. Vì mục đích xuất gia, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Mục đích Ấy, ta đạt, 

Ta cần gì ở rừng. 

(CCXLVII Udàym (Thera. 69) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Kapilavatthu, trong một gia đình 
Bà-la-môn. Ngài thấy được uy lực của đức Phật khi đức Phật thăm gia đình 
ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời gian, ngài thành bậc A-la-hán. 
Nay có đến ba vị Trưởng lão Udày¡n: con một Bộ trưởng, tên là Kàludày¡n 
(xem CCXXXIIJ, vị Bà-la-môn này và Đại Udàym. Khi kinh Ví dụ cơn voi 
được thuyết giảng, trong kinh này, con voi Sela của vua Pasenadi được tán thán, 
ngài Udàyin này cảm thấy phân khởi khi nghĩ đến đức Phật, nghĩ rằng các 
người này chỉ tán thán một con vật, còn ta sẽ tán thán các đức tánh tốt đẹp của 
một con voi tuyệt diệu, tức là đức Phật. Rồi Ngài nói lên những bài kệ như sau: 


689. Đức Phật, sanh làm người, 
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Tự điều phục thiền định, 
Uy nghi Phạm thiên đạo, 
Hoan hỷ trong tâm tịnh. 
690. Loài người đảnh lễ Ngài, 
Bậc đạt được bờ kia, 
Đối với hết thảy pháp, 
Chư Thiên đảnh lễ Ngài, 
Như vậy ta được nghe, 
Ta là A-la-hán. 
691. Vượt qua mọi kiết sử, 
Từ rừng đến Niết-bàn, 
Vụi thoát ly các dục, 
Như vàng thoát khoáng sản. 
692. Vị ấy thật như voi, 
Tuyệt luân đẹp rực rỡ 
Đứng trên đỉnh núi cao 
Dãy trường sơn HI-mã, 
Trong mọi danh Nàøa, 
Ngài chân danh Vô thượng. 
693. Rồi ta sẽ tán thán, 
Nàøa này cho người, 
Nàga không làm ác, 
Nên được gọi Nàøa, 
Từ tốn, không làm hại, 
Là hai chân Nàga. 
694. Chánh niệm và tỉnh giác, 
Hai chân khác Nàga, 
Voi Nàga là tín, 
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Ngà màu trăng là xả 

695. Chánh niệm là cô họng, 
Trí tuệ chỉ cho đầu, 

Suy tầm với cái vòi, 

Chỉ cho tư duy pháp. 

Hòa trú là bụng pháp, 
Viễn ly ví đuôi voi. 

696. Tu thiền, thở vô lạc, 
Nội tâm, khéo định tỉnh, 
Nàøa đi, định tỉnh, 

Nàga đứng, định tỉnh. 
697. Nàga nằm, định tỉnh, 
Nàga ngồi, định tỉnh, 


Trong tắt cả tình huống, 





Nàga sống chế ngự 

Đây thành tích Nàga. 

698. Ăn đồ ăn không tội, 

Đồ có tội không ăn; 

Được đồ ăn, y phục, 

Từ bỏ, không tích trữ. 

699. Kiết sử tế hay thô, 

Chặt đứt mọi trói buộc, 

Chỗ nào vị ấy đi, 

Bước đi, không kỳ vọng. 

700. Như sen sanh trong nước, 
Lớn lên được tăng trưởng, 
Không có dính nước ướt, 
Thơm ngát, rất khả ái. 
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701. Cũng vậy bậc Chánh Giác, 
Sanh và trú ở đời, 

Không có dính sự đòi, 

Như sen không dính nước. 
702. Như đồng lửa cháy đỏ, 
Không củi tự tắt dần, 

Trong than tro lắng dịu, 
Được gọi lửa diệt tận. 

703. Ví dụ, bậc trí thuyết, 
Để nêu rõ ý nghĩa, 

Đại Nàga sẽ hiểu, 

Những gì về Nàga, 

Do Nàga ấy giảng. 

704. Vô tham và vô sân, 
Vô si, không lậu hoặc, 
Nàøa từ bỏ thân, 

Sẽ diệt độ Niết-bàn, 


Không còn có lậu hoặc. 


Chương XVI 
-ooOoo- 
Phẩm Hai Mươi Kệ 
(CCXLVIII) Adhimutta (Thera. 71) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con người chị của Trưởng lão 
Sankicca. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của cậu ngài, và khi còn là Sa-di, đã 
chứng quả A-la-hán. Sống hưởng an lạc giải thoát, ngài muốn thọ Đại giới và đi 
về nhà để xin phép bà mẹ. Khi ngài đi, ngài bị các kẻ cướp bắt ngài và muốn 
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dâng ngài đề tế thần. Các tên cướp tắn công ngài nhưng ngài đứng, không khuất 
phục. Tên tướng cướp lây làm ngạc nhiên, tán thán ngài và nói: 


705. Vì mục đích tế đàn, 

Hoặc vì đích tài sản, 

Những người chúng tôi giết, 
Từ trước cho đến nay, 

Không ai không sợ hãi, 

Họ run sợ, rên xiết. 

706. Nhưng ngài không khiếp sợ, 
Dung sắc càng hòa duyệt, 

Vì sao ngài không than, 

Trong đại nạn như vậy. 
Adhimutta trả lời: 

707. Chủ cướp! Tâm không khô, 
Với người không kỳ vọng, 
Mọi sợ hãi vượt qua, 

Với người kiết sử đoạn. 

708. Nhờ đoạn nhân sanh hữu, 
Pháp được thấy như thật, 

Đối chết, không sợ hãi, 

Nhờ gánh nặng đặt xuống. 
709. Phạm hạnh ta khéo hành, 
Con đường khéo tu tập, 

Ta không có sợ chết, 

Khi bệnh hoạn được diệt. 

710. Phạm hạnh ta khéo hành, 
Con đường khéo tu tập, 

Hũu được thấy không ngọt, 
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Như bỏ độc dược uống. 
711. Bờ kia đến, không thủ, 
Việc làm xong, vô lậu, 
Băng lòng, thọ mạng diệt, 
Như thoát lò sát sinh. 
712. Pháp tánh đạt, tối thượng, 
Ở đời, tuyệt sở hữu. 
Như thoát ngôi nhà cháy, 
Trong chết không sầu muộn. 
713. Phàm có vật tụ họp, 
Được sanh hữu chỗ nào, 
Tuyệt đường mọi xuất ly, 
Đại ấn sĩ nói vậy. 
714. Ai hiểu rõ như vậy, 
Như đức Phật đã thuyết, 
Không còn nắm sanh hữu, 
Như hòn sắt cháy đỏ. 
715. Quả khứ ta không có, 
Tương lai, hiện tại không, 
Các hành không thực hữu, 
Ở đây, than khóc gì? 
716. Thanh tịnh pháp sanh khởi, 
Thanh tịnh hành tiếp tục, 
Bậc thấy được như thật, 
Không sợ hãi, thưa ngài. 
717. Với tuệ, thấy thế giới, 
Giống như cỏ, thân cây, 
Không có tánh ngã sở, 

227 


Không sầu muộn, không ngã. 

718. Ta nhàm chán thân sắc, 

Không ham có sanh hữu, 

Khi thân này hoại diệt, 

Sẽ không có thân khác. 

719. Với thân ta, ngươi làm, 

Hãy làm như ý muốn, 

Ta không vì duyên ấy, 

Sẽ khởi lên sân, ái. 

720. Kẻ ấy nghe nói vậy, 

Hy hữu, lông dựng ngược, 

Quăng bỏ cả đao kiếm, 

Thanh niên nói với ta. 

721. Tôn giả hành hạnh gì, 

AI Đạo Sư Tôn giả, 

Ngài theo lời a1 dạy, 

Được tánh không sầu não? 

Adhimutta: 

722. Bậc toàn trí, toàn kiến, 

Thăng giả, giáo sư ta, 

Đại từ bi Đạo Sư, 

Y vương toàn thế giới. 

723. Pháp này vị ấy giảng, 

Đưa đến đạt vô thượng, 

Theo lời dạy vị ấy, 

Được tánh không sâu não. 

724. Kẻ cướp nghe đại sĩ, 

Khéo thuyết giảng như vậy, 
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Chúng liền quăng vắt bỏ, 

Đao gươm và vũ khí, 

Một số bỏ nghề chúng, 

Một số xin xuất gia. 

725. Sau khi chúng xuất gia, 

Trong giáo pháp Thiện Thệ, 

Họ tu tập Giác Chị, 

Năm lực, thành bậc trí. 

Tâm hân hoan, ý mãn, 

Các căn cảm xúc được, 

Niết-bàn đạo, VÔ VI. 

(CCXLIX) Pàràpariya (Thera. 72) 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sảvatthi, làm một con Bà-la-môn 
nôi tiếng, và khi lớn lên ngài được gọi theo tên gia tộc Pàrapara là Pàràpariya. 
Được khéo giáo dục về văn hệ Bà-la-môn, một hôm ngài đi đến tịnh xá Jetavana 
trong khi Thế Tôn đang thuyết pháp, và đến ngồi nghe, gần phía bên ngoài hội 
chúng. Bậc Đạo Sư, nhận xét tâm tánh ngài, dạy kinh 'Căn tu tập 
Indriyabhàvanà', nghe xong, ngài khởi lòng tin, xin xuất gia. Sau khi học kinh 
này thuộc lòng, ngài suy tư trên ý nghĩa, nghĩ rằng: 'Trong những bài kệ, ý 
nghĩa được xuất hiện như thế này, thế này'. Sau khi suy tư về vấn đề các căn 
cảm thọ, ngài phát triển thiền quán và sau một thời gian, ngài chứng quả A-la- 
hán. Về sau, ngài nói lên thiền định của ngài với những bài kệ như sau: 

726. Khi Tỷ-kheo tên là, 

Pàràpariya, 

Ngồi độc cư một mình, 

Viễn ly, tu thiền định, 

Những tâm tư như sau, 

Được khởi lên nơi ngài: 

727. Có gì là thứ lớp, 

Là giới cấm, động tác? 
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Con người làm phận mình, 
Không làm hại một ai? 
728. Các căn của loài Người, 
Làm lợi ích, làm hại, 
Không hộ trì, làm hại, 
Có hộ trì, làm lợi. 
729. Người chế ngự các căn, 
Người phòng hộ các căn, 
Người làm bổn phận mình, 
Không làm hại một aI. 
730. Con mắt đi đến sắc, 
Không chế ngự ngăn chận, 
Không thấy các nguy hiểm, 
Vị ấy không thoát khô. 
731. Lỗ tai đi đến tiếng, 
Không chế ngự ngăn chặn, 
Không thấy sự nguy hiểm, 
Vị ấy không thoát khô. 
732. Không thấy sự xuất ly, 
Thọ hưởng các mùi hương, 
Vị ấy không thoát khô, 
Vì tham đăm các hương. 
733. Nhớ chua ngọt tôi thượng, 
Nhớ vị đắng tối thượng, 
BỊ ái vị nô lệ, 
Tâm không thê giác tỉnh. 
734. Tưởng nhớ các cảm xúc, 
Đẹp đẽ và khoái cảm, 
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Đam mê, duyên tham ái, 
Gặp nhiều loại đau khổ. 
735. Ý đối các pháp này 
Tắt cả là năm pháp, 
Không có thê phòng hộ, 
Khổ đi theo vị ấy. 
736. Phần lớn các thân xác, 
Đầy tràn mủ và máu, 
Do người thù thắng làm, 
Thành hộp đẹp tô màu. 
737. Cay đắng như vị ngọt, 
Khổ do khả ái buộc, 
Như dao bén dính mật, 
Kẻ tham đâu có biết. 
738. Ai tham đăm nữ sắc, 
Nữ vị, nữ xúc chạm, 
A1 mê say nữ hương, 
Gặp nhiều loại đau khổ. 
739. Mọi dòng từ nữ nhân, 
Năm loại tràn năm xứ, 
Người có tỉnh tấn lực, 
Có thể ngăn chận chúng. 
740. Người có đích, trú pháp, 
Người thiện xảo, sáng suốt, 
Hoan hỷ làm nghĩa vụ, 
Liên hệ đến pháp, nghĩa. 
741. Chìm trong việc lợi tạm, 
Hãy bỏ việc không lợi, 
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Nếu nó nghĩ việc ấy, 

Không phải việc nên làm, 

Vị ấy không phóng dật, 

Sáng suốt thấy rõ vậy. 

742. Nếu là việc làm tốt, 

Hân hoan hành đúng pháp, 
Hãy nắm việc làm ngay, 

Đây thật lạc tối thượng. 

743. Với phương tiện cao thấp, 
Lừa đối các người khác, 
Đánh giết, làm sầu khô, 

Hung bạo, áp đảo người. 

743. Như người mạnh đẽo gỗ, 
Dùng nêm đánh bật nêm, 
Cũng vậy là kẻ thiện, 

Dùng căn đánh bật căn. 

745. Tu tập tín, tấn, định, 
Huấn luyện niệm, trí tuệ, 
Dùng năm đánh đồ năm, 
Không tỳ vết bước tới. 

746. Là vị Bà-la-môn, 

Người có đích, trú pháp, 

Làm theo giáo huấn Phật, 
Làm toàn diện, toàn lực, 
Người ấy hưởng an lạc. 
(CCL) Kelakàm (Thera. 298) 
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trước đức Phật ở Sàvatthi trong 


một gia đình Bà-la-môn và đặt tên là Kelakàni. Quá kinh nghiệm về những vấn 
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đề quá khứ, ngài chán nản dục vọng và xuất gia làm người du sĩ ngoại đạo.Tìm 
sự giải thoát tỉnh thần, ngài giao du nhiều chỗ, nghĩ rằng ai ở đời này đã đến 
được bờ bên kia. Ngài hỏi rất nhiều Sa-môn và Bà-la-môn nhưng không được 
trả lời thỏa đáng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đã ra đời, đang chuyên Pháp Luân, đem 
lại hạnh phúc cho chúng sanh. Một hôm, Kelakàni nghe đức Phật thuyết pháp, 
khởi lòng tin, được xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Một hôm, 
ngồi với các Tỷ-kheo, nhớ đến sự khó nhọc tìm đạo và chứng đạo của mình, 
ngài tuyên bố với chúng Tỷ-kheo như sau: 


747. Lâu ngày, đầy nhiệt tình, 
Ta suy tư Chánh pháp, 

Hỏi Sa-môn, Phạm chí, 
Nhưng tâm không an tịnh. 
748. Ở đời, ai đã đến, 

Đến được bờ bên kia, 

AI đã chứng đạt được, 

Lặn sâu vào bắt tử, 

Pháp ai ta chấp nhận, 

Pháp thông đệ nhất nghĩa. 
749. Mắc lưỡi câu bên trong, 
Như cá ăn mỗi tục, 

Ta bị bắt, bị trói, 

Chăng khác A-tu-la, 

Tên Vê-pa-xI-]1, 

Bị lưới Đề Thích trói. 

750. Ta kéo lê xiềng xích, 
Không sao thoát sầu bị, 

AI cởi trói cho ta, 

Giúp ta chứng Chánh giác. 


751. Sa-môn, Phạm chí nào, 
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Nói cách hủy hoại chúng, 
Pháp ai ta chấp nhận, 
Giúp từ bỏ già chết, 
752. Bị nghi hoặc trói buộc, 
Bị hăng say chi phối, 
Khiến tánh tình phẫn nộ, 
Khiến tâm tư cứng rắn, 
Bị xâu xé cắt đứt, 
Bởi lòng tham mạnh mẽ. 
753. Bị cung ái bắn trúng, 
Ba mươi kiến trói buộc, 
Xem sức mạnh ngực ta, 
Bị áp đè, vẫn vững, 
754. Các tùy kiến không đoạn, 
Các tư niệm dao động, 
BỊ chúng đâm, ta run, 
Như lá bị gió thối, 
755. Khởi lên từ nội tâm, 
Đốt cháy nhanh ngã sở, 
Thân với sáu xúc xứ, 
Ngã hữu từ đây sanh. 
756. Ta không thấy lương y, 
Rút mũi tên cho ta, 
Dùng cách khác dò tìm, 
Không dùng dao thăm dò. 
757. Có vị lương y nào, 
Không dao, không vết thương, 
Không hại đến tay chân, 
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Rút mũi tên cho ta, 

Mũi tên đã đâm vào, 

Trong nội tâm của ta, 

578. Bậc Pháp chủ tối tôn, 

Loại trừ thuốc độc hại, 

Khi ta rơi vực sâu, 

Đưa tay giúp đỡ ta, 

Tới đất liền an toàn. 

759. Ta lặn sâu trong hồ, 

Đầy bụi bùn không thoát, 

Đầy man trả, tật đó, 

Căng thắng và hôn ám. 

760. Sắm trạo cử nỗ vang, 

Mây kiết sử bao phủ, 

Thác nước tà tư duy, 

Liên hệ đến tham dục, 

Chúng lôi cuốn trôi ta, 

Vào đại dương tà kiến. 

761. Khắp nơi, dòng suối chảy, 

Cây leo đứng, đâm chôi, 

Ai chận đứng dòng ấy? 

AI chặt đứt cây leo? 

762. Tôn giả hãy làm đê, 

Ngăn chận những dòng suối, 

Chớ có đề dòng nước, 

Do ý sanh cuốn ngài, 

Như dòng nước cuốn gấp, 

Trôi cây chảy theo dòng. 
0c) 


763. Cũng vậy ta sợ hãi, 
Bờ này tìm bờ kia, 
Khi ấy bậc Đạo Sư, 
Có Thánh chúng hầu hạ, 
Với binh khí trí tuệ, 
Chờ y chỉ cho người. 
764. Đưa ta, đang chìm đắm, 
Chiếc cầu thang, khéo làm, 
Phật thanh tịnh, vững chắc, 
Làm bằng lõi Chánh pháp, 
Rồi ngài nói với ta, 
Chớ có sợ hãi gì!. 
765. Leo lên lầu niệm xứ, 
Từ đấy ta quán sát, 
Loài Người ưa thân kiến, 
Trước đây, ta tự hào. 
766. Khi ta thấy con đường, 
Con thuyền cần leo lên, 
Ta không trú tự ngã, 
Vì thấy bến tối thượng. 
767. Mũi tên khởi tự ngã, 
Sanh do nhân sanh hữu 
Ngài dạy đường tối thượng, 
Chấm dứt các pháp ấy. 
768. Cột gút đã lâu ngày, 
ân nằm, trú trong da, 
Đức Phật cởi, quăng đi, 
Loại bỏ mọi độc hại. 
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(CCLJ) Ratthapàla (Thera. 75) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ra ở nước Kuru, trong thành phố 
Thullakotthita, con của một hội viên hội đồng thành phô tên Ratthapàla và được 
gọi theo tên gia tộc, ngài được sống trong nhung lụa, lớn lên được gả vợ và sống 
như một thiên thần. Khi đức Phật đến thuyết pháp ở Thullakotthila, Ratthapàla 
đến nghe giảng, khởi lòng tin, xin cha mẹ được xuất gia rất khó khăn. Đi đến 
bậc Đạo Sư, ngài được thọ giới với một Tyỷ-kheo theo lời giới thiệu của đức 
Phật, tu học rất tỉnh tắn, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài 
được phép về thăm cha mẹ, đi đến Thullakotthita và đi khát thực từng nhà. Đến 
nhà cha mẹ, ngài nhận được cơm chua đã lâu ngày nhưng ngài vẫn ăn như là đồ 
ăn bất tử. Ngày sau, theo lời mời của người cha, ngài đến thăm nhà và các người 
vợ trước của ngài, ăn mặc rất đẹp đẽ, hỏi ngài, vì những thiên nữ nào, ngài đã 
xuất gia. Ngài thuyết pháp cho họ về vô thường v.v... từ khước những hành vi 
cám dỗ của họ: 


769. Hãy xem bóng trang sức, 
Nhóm vết thương tích tụ, 
Bệnh hoạn, nhiều tham tưởng, 
Nhưng không gì trường cửu. 
770. Hãy nhìn sắc trang sức, 
Với châu báu, vòng tai, 

Bộ xương, da bảo phủ, 

Sáng chói nhờ y phục. 

771. Chân sơn với son, sáp, 
Mặt thoa với phấn bột, 

Chỉ mê hoặc kẻ ngu, 

Không mẹ bậc cầu giác. 

772. Tóc được uốn tám vòng, 
Mắt xoa với thuốc son, 

Chỉ mê hoặc kẻ ngu, 


Không mê bậc câu giác. 
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773. Như hộp thuốc mới sơn, 
Uế thân được trang điểm, 
Chỉ mê hoặc kẻ ngu, 

Không mẹ bậc cầu giác. 

774. Thợ săn bày lưới sập, 
Nai khôn không chạm lưới, 
Ăn mỗi xong, ta đi, 

Mặc kẻ bắt nai khóc. 

775. Bẫy thợ săn bị cắt, 

Nai khôn không chạm lưới, 


Án môi xong, ta đi, 





Mặc kẻ săn nai sầu. 

Rồi Ratthapàla đi ngang qua hư không đến vườn nai của vua Koravya và 
ngôi trên một phiến đá. Người cha của ngài cho đóng chốt then cài cả bảy cái 
cửa, và cắt người giữ ngài không cho đi, lại lấy chiếc y vàng của ngài và choàng 
vào ngài y trắng của người cư sĩ. Do vậy ngài phải đi ngang qua hư không. Rồi 
vua Koravya, nghe ngài đã đến vườn nai, liền chào ngài và hỏi: 'Thưa Tôn giả, ở 
đời người ta xuất gia vì một vài tai họa, như bệnh hoạn, như tai họa từ nhà vua, 
về tài sản, về gia đình. Ngài không có một tai họa gì, sao ngài lại xuất gia?'. Vị 
trưởng lão trả lời: 'Thế giới là vô thường, không có gì trường cửu. Thế giới 
không có nơi nương tựa, thiếu thốn, không có thỏa mãn, làm nô lệ cho khát át'. 
Rồi ngài nói lên những bài kệ như sau: 

776. Ta thấy người đời giàu, 

Được tiền, si không cho, 

Vì tham, cất chứa tiền, 

Chạy theo dục càng nhiều. 

771. Vua dùng lực chiếm đất, 

Chiêm ở đến bờ biên, 

Biên bên này chưa thỏa, 

Còn muốn biên bờ kia. 
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778. Vua và rất nhiều người, 
Ai chưa chết, đã chết, 
Tái sanh, bị thiếu thốn, 
Chúng từ bỏ thân này, 
Nhưng ở đời lòng dục, 
Không bao giờ thỏa mãn. 
779. Bà con than khóc nó, 
Tóc xõa, rối tơ vò, 
Chúng nói: Ôi chúng ta, 
Không có được bắt tử, 
Thân trùm vải, chúng mang, 
Dựng giàn hỏa, chúng thiêu. 
780. BỊ cây đâm, cây thọc, 
Nó bị thiêu bị cháy, 
Chỉ với một tắm vải, 
Từ bỏ mọi tài sản, 
Kẻ chết không nương tựa, 
Bà con, bạn láng giềng. 
781. Kẻ thừa tự mang đi, 
Tài sản gia nghiệp nó. 
Riêng con người phải đi, 
Theo chỗ, nghiệp nó tạo, 
Tài sản không có đi, 
Đi theo người đã chết, 
Không con trai, không vợ, 
Không tải sản, quốc độ. 
782. Tài sản không làm sao, 
Mua được tuôi trường thọ; 
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Phú quý nào có thể, 

Tránh khỏi được già suy. 

Bậc có trí nói răng: 

Mạng sống này ít ỏi, 

Thật sự là vô thường, 

Luôn luôn bị biến hoại. 

783. Giàu, nghèo đều cảm xúc, 

Ngụ, trí đồng cảm thọ, 

Kẻ ngu bị ngu đánh, 

Ngã quy, nằm dài xuống. 

Còn bậc trí không sợ, 

Đối với mọi cảm xúc. 

784. Do vậy tuệ thắng tài, 

Nhờ tuệ đạt viên mãn, 

Chưa đạt được cứu cánh, 

Đối với hữu, phi hữu, 

Kẻ ngu làm các nghiệp, 

Ác độc và bắt thiện. 

785. Nhập thai, sanh đời khác, 

Luân hồi, tiếp tục sanh, 

Kẻ ít trí, tin tưởng, 

Nhập thai, sanh đời khác. 

786. Như kẻ trộm bị bắt, 

Quả tang, khi ăn trộm, 

Do nghiệp tự chính nó, 

BỊ hại theo ác tội, 

Cũng vậy sau khi chết, 

Quần chúng trong đời sau, 
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Do nghiệp tự chính nó, 
BỊ hại theo ác tội. 
787. Các dục thật đẹp đẽ, 
VỊ ngọt và khả ái, 
Chúng làm tâm đăm say, 
Với sắc và phi sắc, 
Do thấy sự nguy hiểm, 
Trong các dục công đức, 
Do vậy tôi xuất gia, 
Như vậy thưa Đại vương, 
788. Như trái cây rụng xuống, 
Cũng vậy tuôi thanh niên, 
Lớn lên và già yếu, 
Rồi thân hoại mạng chung, 
Thấy vậy tôi xuất gia, 
Như vậy thưa Đại vương, 
Đời sống Sa-môn hạnh, 
Chơn thật, tốt đẹp hơn. 
789. Tín tâm tôi xuất gia, 
Vào giáo hội bậc thánh, 
Tôi xuất gia không tội, 
Không nợ, tôi thọ thực. 
790. Thấy dục như lửa hừng, 
Thấy vàng như dao đâm, 
Xem nhập thai là khổ, 
Họa lớn trong địa ngục. 
791. Thấy nguy hiểm như vậy, 
Ta cảm thấy hoảng sợ, 
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Khi bị đâm, bị thương, 

Ta đạt được tịch tịnh, 

Và ta tận diệt được, 

Cả ba loại lậu hoặc. 

792. Đạo Sư, ta hầu hạ, 

Lời Phật dạy, làm xong, 

Gánh nặng, đặt xuống thấp, 

Gốc sanh hữu, nhô sạch. 

793. Vì đích gì xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 

Mục đích ây ta đạt, 

Mọi kiết sử tận diệt. 

(CCLI) Màlunkyaputta (Thera. 77). 

Đời sống của ngài được ghi trong chương VI (CCXIV) khi bậc Trưởng 
lão đã chứng quả A-la-hán, nói lên bài kệ để dạy cho các bà con về con đường. 
Nhưng trong những bài kệ này, bậc Trưởng lão chưa chứng quả A-la-hán, hỏi 
Thế Tôn về giáo lý vắn tắt, và được Thế Tôn trả lời: 

- Này Màlunkyaputta, Ông nghĩ thế nào? Những pháp mà Ông chưa bao 
giờ thấy nghe, ngửi, nếm, cảm xúc, và nhận thức, hiện tại Ông không có lãnh 
thọ và đối với chúng, Ông cũng không muốn có cảm thọ và suy tưởng, vậy Ông 
có ước muốn, tha thiết được chúng hay không?" 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này Màlunkyaputta, khi Ông không có cảm thọ, cảm tưởng 
chúng,Ông chỉ có thọ và tưởng thuần túy. Nếu là như vậy, thời Ông không có 
tham, sân, s1. Do vậy, ở đây hay tại chỗ nảo, hay đời sau chính như vậy, như 
vậy là sự chấm đứt đau khổ. Rồi Màlunkyaputta, nêu rõ ngài đã thâu nhận giáo 
lý được giảng dạy này, ngài nói lên trong những bài kệ như sau: 


794. Thấy sắc, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 


Tâm tham đắm cảm thọ, 
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Tâm nhập và an trú. 

795. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại, do sắc sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khổ chất chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 

796. Nghe tiếng, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Xâm nhập và an trú. 

797. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại, do tiếng sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khổ chất chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 

798. Ngửi hương, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Xâm nhập và an trú. 

799. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại do hương sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó. 

Khổ chất chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 

§00. Nếm vị, niệm say mê, 
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Nếu tác ý ái tưởng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Xâm nhập và an trú. 
801. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại do vị sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 
Khổ chất chứa như vậy, 
Rất xa vời Niết-bàn. 
802. Cảm xúc, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Xâm nhập và an trú. 
803. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại, do xúc sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 
Khổ chất chứa như vậy, 
Rất xa vời Niết-bàn. 
804. Biết pháp, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Xâm nhập và an trú. 
805. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại do ý sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 
Khổ chất chứa như vậy, 
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Rất xa vời Niết-bàn. 
806. Không tham nhiễm các sắc, 
Thây sắc, giữ chánh niệm, 
Tâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập, an trú. 
807. Thấy sắc như thế nào, 
Như vậy có cảm thọ, 
Từ bỏ không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
808. Như vậy, không chứa khổ, 
Được gọi gần Niết-bàn, 
Không tham nhiễm các tiếng, 
Nghe tiếng, giữ chánh niệm, 
Tâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập an trú. 
809. Nghe tiếng như thế nào, 
Như vậy có cảm thọ, 
Từ bỏ không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khô, 
Được gọi gần Niết-bàn. 
810. Không tham nhiễm các hương, 
Ngửi hương, giữ chánh niệm, 
Tâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập an trú. 
§11. Ngửi hương như thế nào, 
Như vậy, có cảm thọ, 
Từ bỏ, không tích lũy, 
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Chánh niệm, hành trì vậy, 
Như vậy, không chứa khô, 
Được gọi, gần Niết-bàn. 
812. Không tham nhiễm các vị, 
Nếm vị, giữ chánh niệm, 
Tâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập, an trú. 
813. Nếm vị như thế nào, 
Như vậy, có cảm thọ, 
Từ bỏ, không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khô, 
Được gọi, gần Niết-bàn. 
814. Không tham nhiễm các xúc, 
Cảm xúc giữ chánh niệm, 
Tâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập, an trú. 
815. Cảm xúc như thế nào, 
Như vậy, có cảm thọ, 
Từ bỏ, không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khô, 
Được gọi, gần Niết-bàn. 
816. Không tham nhiễm các pháp, 
Biết pháp, giữ chánh niệm, 
Tâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập, an trú. 
817. Cảm xúc như thế nào, 
246 


Như vậy, có cảm thọ, 

Từ bỏ, không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy, không chứa khô, 
Được gọi, gần Niết-bàn. 


Rồi vị Trưởng lão đứng dậy, đảnh lễ bậc Đạo Sư, rồi ra đi không bao lâu 
sau đó, phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. 


(CCLIII) Sela (Thera. 78) 


Được sanh trong thời đức Phật hiện tại ở Anguttaràpa, trong một gia đình 
Bà-la-môn, tại một làng Bà-la-môn ở Apana, ngài được đặt tên là Sela. Khi đến 
tuổi trưởng thành, ngài sống ở đấy, rất giỏi về ba tập Vệ-đà và về nghệ thuật Bà- 
la-môn, dạy các Mantrà (thần chú) cho ba trăm thanh niên Bà-la-môn. Trong khi 
ây Thế Tôn rời bỏ Sàvatthi, đang du hành ở Anguttaràpa với một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỷ-kheo. Biết được tám tánh thuần thục của Sela và các đệ tử của 
ngài, đức Phật dừng lại tại một khu rừng. Rồi ân sĩ Keniya, sau khi mời bậc Đạo 
Sư với chúng Tỷ-kheo dùng cơm vào ngày sau, đang sửa soạn rất nhiều món đồ 
ăn. Rồi Sela với ba trăm đệ tử đến thăm am thất và hỏi có phải Keniya đang sửa 
soạn để đón mừng vị Đại thần của vua. Khi Keniya trả lời là sửa soạn thức ăn để 
mời đức Phật, Sela cảm thấy hết sức xúc cảm với chữ đức Phật, đi đến gặp ngay 
đức Phật với các thanh niên đệ tử của mình. Sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm, ngài chiêm ngưỡng các tướng tốt đức Phật và nghĩ rằng: 'Một vị có 
những tướng tốt như vậy, một là sẽ thành vị Chuyên luân Thánh vương, hai là 
sẽ thành Phật. Một vị Phật khi nghe tán thán về mình sẽ lộ rõ chân tướng Phật 
của mình. Còn nếu chưa thành Phật, khi nghe tán thán về đức Phật sẽ cảm thấy 
khó chịu và bất mãn. Ngài quyết định nói lên lời tán thán đức Phật như sau: 


818. Thân trọn đủ, chói sáng, 
Khéo sanh và đẹp đẽ, 

Thế Tôn sắc vàng chói, 

Răng trơn láng, tỉnh cần. 

§19. Đối với người khéo sanh, 
Những tướng tốt trang trọng, 
Đầu có trên thân Ngài, 
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Tất cả Đại nhân tướng. 
§20. Mắt sáng, mặt tràn đây, 
Cân đối, thăng, hoàn mỹ, 
G1ữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói như mặt trời. 
821. Vị Tỷ-kheo đẹp mắt, 
Da sáng như vàng chói, 
Với hạnh Sa-môn Ngài, 
Cần gì sắc tôi thượng. 
822. Ngài xứng bậc Đại vương, 
Chuyên luân, xa luân chủ, 
Chiến thăng khắp bốn phương, 
Bậc chúa tế Diêm phù. 
823. Vương tộc, hào phú vương, 
Là chư hầu của Ngài, 
Là vua giữa các vua, 
Là giáo chủ loài Người, 
Hãy trị vì quốc độ, 
Tôn giả Gotamal 
Thế Tôn vâng theo ý muốn của Sela, trả lời: 
824. Sela, Ta là vua! 
Bậc Pháp vương, Vô thượng, 
Ta chuyên bánh xe pháp, 
Bánh xe chưa từng chuyên. 
Phạm chí Sela nói: 
825. Ngài tự nhận giác ngộ. 
Bậc Pháp vương, Vô thượng, 
Ta chuyên bánh xe pháp, 
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Gotama nói vậy. 

826. AI sẽ là tướng quân? 
Là đệ tử Tôn giả? 

Ai theo giữ truyền thống, 
Xứng đáng bậc Đạo Sư? 
Sau Ngài ai sẽ chuyên, 
Pháp luân Ngài đã chuyên? 


Tôn giả Sàriputta đang ngồi bên phải Thế Tôn, đầu chói sáng đẹp đẽ như 
một đồng vàng. Thé Tôn chỉ Sàriputta và nói: 


§27. Thế Tôn: Này Sela, 

Ta chuyên bánh xe pháp, 
Bánh xe pháp vô thượng, 
Chính Sàriputta, 

Chuyền bánh xe Chánh pháp, 
Thừa tự Như Lai vỊ. 

828. Cần biết, Ta đã biết, 
Cần tu, Ta đã tu, 

Cần đoạn, Ta đã đoạn, 

Do vậy, Ta là Phật, 

Hỡi này Bà-la-môn. 

829. Còn gì nghi ở Ta, 

Hãy gác bỏ một bên, 

Hãy giải thoát khỏi chúng... 
Hõi này Bà-la-môn. 

830. Thấy được bậc Chánh Giác, 
Thật thiên nan vạn nan, 

Bậc Chánh Giác ra đời, 

Thật thiên nan vạn nan, 
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răng: 


lời: 


Ta là bậc Chánh Giác, 

Bậc Y vương Vô thượng, 
Hõi này Bà-la-môn. 

831. Là Phạm thiên khó sánh, 
Nhiếp phục các Ma quân, 
Hàng phục mọi đối nghịch, 
Ta hân hoan không sợ. 


Bà-la-môn Sela hoàn toàn tin tưởng vào Thê Tôn, muôn xuât gia và thưa 


832. Chư Tôn giả hãy nghe! 
Như bậc có mắt giảng, 

Bậc Y vương Đại hùng, 

Sư rử rồng trong rừng! 

833. Thấy Phạm thiên vô tỷ, 
Nhiếp phục các Ma quân, 
AI lại không tín thành, 

Cho đến kẻ hạ tiện. 

834. Ai muốn, hãy theo ta, 
Không muốn hãy đi ra, 

Ở đây ta xuất gia, 

Với bậc Tuệ tôi thượng. 


Các thanh niên Bà-la-môn, vì đã đạt được những điều kiện cần thiết, trả 


835. Nếu Tôn giả tín thành, 
Giáo pháp bậc Chánh Giác, 
Chúng con cũng xuất gia, 


Với bậc Tuệ tối thắng! 
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Sela hoan hỷ thấy các thanh niên Bà-la-môn san sẻ chí nguyện của mình, 


đưa chúng đến trước mặt Thế Tôn và xin được xuất gia: 


836. Ba trăm Phạm chí ấy, 

Chấp tay xin được phép, 

Chúng con sống Phạm hạnh, 

Do Thế Tôn lãnh đạo. 

Rồi Thế Tôn, thấy được Sela trong các đời quá khứ, Sela cũng đã dạy cho 


ba trăm đệ tử này trông các giống phước và nay trong đời cuối cùng, đã tạo 
được tuệ quán cho mình và cho các đệ tử, thấy rằng chúng đã thuần thục đề xuất 


gia: 


837. Thế Tôn đáp: Sela, 
Phạm hạnh được khéo giảng, 
Thiết thực ngay hiện tại, 
Vượt khỏi thời gian tính, 

Ở đây sự xuất gia, 

Không uống công, hoang phí, 
Với ai không phóng dật, 
Tinh tấn chuyên tu học. 


Thế Tôn nói: 'Hãy đến, Tỷ-kheo!' Rồi với thần lực của Bồn sư, tất cả đều 


có y và bình bát, đảnh lễ đức Phật, bắt đầu học thiền quán và chứng quả A-la- 
hán vào ngày thứ bảy. 


Rồi các VỊ ây đến đức Phật, nói lên trí giác của mình, và Sela thưa: 
838. Kính bạch bậc Pháp nhãn, 

Cách đây trước tám ngày, 

Chúng con đã đến Ngài, 

Xmm phát nguyện quy y, 

Thế Tôn trong bảy đêm, 

Đã nhiếp phục chúng con, 


Đã chế ngự chúng con, 
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Trong giáo lý của Ngài. 
839. Ngài là bậc Giác giả, 
Ngài là bậc Đạo Sư, 

Ngài là bậc Mâu-m1, 

Đã chiến thắng quân ma, 
Sau khi đã đoạn trừ, 

Vượt qua biển sanh tử, 
Ngài giúp quần sanh này, 
Cùng vượt qua bê khô. 

840 Sanh y Ngài vượt qua, 
Lậu hoặc Ngài nghiên nát, 
Ngài là sư tử chúa, 

Không chấp, không sợ hãi. 
841. Ba trăm Tỷ-kheo này, 
Đồng chấp tay đứng thăng, 
Ôi anh hùng chiến thăng, 
Hãy duỗi chân bước tới, 
Hãy đề các đại nhân, 
Đảnh lễ bậc Đạo Sư. 
(CCLIV) Bhaddiya kàhigodhàyaputta (Thera. 80) 


Sanh trong thời đức Phật hiện tại, ở Kapilavatthu, trong một dòng họ 
Sảkya, ngài được đặt tên là Bhaddiya. Khi đã trưởng thành, ngài từ bỏ gia đình, 
cùng với Anuruddha và bốn vị hoàng tộc khác, khi bậc Đạo Sư đang ở trong 
vườn xoài, tại Anupiy. Khi xuất gia, ngài chứng được quả A-la-hán. Ngài được 
đức Phật xác chứng là đệ nhất trong những Tỷ-kheo thuộc về hoàng tộc. Mỗi 
khi ngài hưởng lạc giải thoát, lạc Niết-bàn trong lúc ở trong rừng, đưới một gốc 
cây, trong cảnh rừng tịch tịnh, ngài thường thốt ra lời: 'Ôi hạnh phúc làm sao! 
Ôi, hạnh phúc làm sao!' Được đức Phật hỏi vì sao ngài thốt ra lời ấy, ngài trả lời 
khi ngài trị vì quốc độ của ngài, dầu ngài được bảo vệ chặt chẽ, ngài vẫn cảm 
thấy sợ hãi, hoảng hốt. Nhưng nay ngài đã từ bỏ tất cả, ngài không còn trong 
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trạng thái sợ hãi nữa. Rồi trước mặt Thế Tôn, ngài rồng lên tiếng rống con sư 
tử: 
842. Khi ta ngồi cô voi, 
Mang đồ mặc tế nhị, 
Ăn gạo thật ngon thơm, 
Với món thịt khéo nấu. 
843. Nay hiền thiện, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
844. Áo lượm rác, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
845. Thường khát thực, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
846. Mặc ba y, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
847. Đi từng nhà, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
§48. Ăn một bữa kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
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Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
849. Ăn trong bát, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
850. Không ăn thêm, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
851. Sống trong rừng, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
852. Ngồi gốc cây, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
853. Sống ngoài trời, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
854. Trú nghĩa địa, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 
855. Tùy xứ trú, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
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Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 

856. Sống thường ngồi, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 

857. Ham muốn ít, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 

858. Sống biết đủ, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 

859. Hạnh viễn ly, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 

860. Không giao du, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 

861. Sống tinh cần, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 

862. Từ bỏ bát quý giá, 

Băng vàng, bằng nhựa quý, 
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Ta lấy bát băng đất, 

Đây quán đảnh thứ hai. 

863. Vòng thành cao bảo vệ, 
Vọng lâu, cửa kiên có, 

Với lính tay cầm gươm, 

Ta đã sông sợ hãi. 

§64. Nay hiền thiện, không sợ, 
Bỏ run sợ kinh hãi, 

Thiền tư, vào rừng sâu, 

Là con của Gô-dha. 

865. An trú trên giới uân, 
Chánh niệm, tu tuệ quán, 

Thứ lớp ta đạt được, 

Mọi kiết sử đoạn diệt. 

(CCLV) Angulimàlà (Thera. 80) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên 
Bhaggava, giữ chức có vấn tôn giáo cho vua nước Kosala. Trong đêm ngài 
sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp của vua cũng rực 
sáng, thành thử khi vua nằm trên giường thấy như vậy nên không thể ngủ được, 
thao thức và sợ hãi. Vị có vẫn nghi lễ tìm hiểu các vì sao và kết luận con mình 
đã sanh trúng đám sao ăn trộm. Sáng sớm, ông đến châu vua và hỏi vua ngủ có 
an giác không? Vua trả lời vua ngủ không an giấc được, vì cả đêm thấy áo giáp 
chói sáng và hỏi điềm ấy là điềm gì? Vị có vấn trả lời là do mình sanh đứa con, 
áo giáp cả thành phô đều chói sáng, và khi được biết đứa con sau này có thê trở 
thành tên tướng cướp độc thân có thê chế ngự được, nên vua tha cho khỏi bị 
giết. 

Vì ngài sanh, làm tâm vua phiền muộn nên được gọi là Himsaka, và sau 
không thấy ngài làm hại ai nên được gọi là Ahimasaka. Do nghiệp đời trước, 
ngài có sức mạnh của bảy con voi. Khi ngài học với vị giáo sư đầu tiên ở 
Takhasilà, ngài hầu hạ rất thành kính vị giáo sư và bà vợ, nên thường được thấy 
ngài bên cạnh vị giáo sư và bà vợ trong những bữa ăn, vì vậy khiến các thanh 
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niên Bà-la-môn khác ganh ghét, và xúi vị giáo sư chống lại Ahimsaka. Vì học 
trò mình có sức mạnh phi thường, vị giáo sự tìm một kế để ám hại học trò mình 
bằng cách bảo Ahimsaka trả tiền học phí cho mình bằng một ngàn ngón tay 
phải, nghĩ rằng nếu Ahimsaka đem lại một ngón tay thời cũng đủ làm hại đệ tử 
mình rồi. Lòng hung ác đè nén của Ahimsaka được nổi đậy, ngài mặc áo giáp, 
đi vào rừng Jàlinì ở Kosalu núp trên một đôi núi, theo dõi người đi đường, và 
khi nào thấy người đi qua, liền chạy xuống, chặt ngón tay họ, treo trên một cây 
cho đến khi các loài diều hâu rứt ăn hết thịt. Rồi dùng các ngón tay làm một 
vòng hoa, ngài đeo nơi cổ và từ đó được gọi là Angulimàlà (kẻ đeo vòng hoa 
bằng ngón tay). Khi vì hành động ấy, đường sá trở thành vắng người, ngài đi 
vào trong làng và làng trở thành trống không. Vua bèn sai một lực lượng quân 
đội đi bắt Angulimàlà. Mẹ của Angulimàlà khuyên chồng nên đi để bảo 
Angulimàlà hãy chấm dứt hành động như vậy, nhưng người chồng từ chối, 
không muốn liên hệ với một người con như vậy nên để mặc nhà vua làm. Bà mẹ 
vì thương con, khi thấy chồng từ chối liền soạn đồ lương thực và đi tìm 
Angulimàlà để ngăn chận không cho làm điều ác. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ rằng, nếu Angulimàlà gặp mẹ, sẽ giết mẹ cho đủ 
một ngàn ngón tay; nay là đời sống cuối cùng của Angulimàlà, nếu đức Phật 
không can thiệp thời sẽ có thiệt hại lớn. Sau bữa ăn đức Phật đi trên con đường 
dẫn đến rừng Jàlinì dầu có nhiều người ngăn cản. Khi Angulimàlà thấy mẹ, ngài 
tính lầy ngón tay của mẹ cho đủ số một ngàn ngón tay, thời đức Phật đến và đi 
giữa Angulimàlà và người mẹ, Angulimàlà liền bỏ ý định giết mẹ và quyết định 
giết vị Sa-môn cho đủ túc số. Angulimàlà liền rút gươm đuổi theo đức Phật, 
nhưng dầu ngài cô gắng thế nào cũng không làm sao đuôi kịp, dầu đức Phật vẫn 
đi khoan thai nhẹ nhàng. Angulimàlà yêu cầu đức Phật đứng lại, đức Phật trả lời 
đức Phật đã đứng rồi, chính Angulimàlà cần phải đứng lại. Câu trả lời làm 
Angulimàlà khó hiểu, tin rằng các Sa-môn bao giờ cũng nói thật nên ngài hỏi 
đức Phật: 

866. Này Sa-môn, Ngài đi, 

Lại nói: "Ta đứng rồi'. 

Ta đứng, Ngài lại nói: 

'Sao nhà ngươi chưa đứng?" 

Sa-môn, ta hỏi Ngài, 


Vệ ý nghĩa việc này, 
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Sao Ngài đã đứng lại, 
Còn ta lại còn đi. 

Thế Tôn trả lời: 

867. Angulimàlà, 

Ta luôn luôn đã đứng, 
Với tắt cả chúng sanh, 
Ta từ bỏ gậy trượng, 
Còn ông đối hữu tình, 
Chưa có tự chế ngự, 
Do vậy Ta đã đứng, 
Còn Ông thời chưa đứng. 


Trong khi đức Phật đứng như vậy, chói sáng đức hạnh của mình, 
Angulimàlà nhớ lại những gì mình được nghe về đức Phật, tuệ quán đạt đến 
mức thuần thục, hoan hỷ thấm nhuần toàn thân, như một làn nước dâng trào 
toàn thê giới. Tự nói với mình: 'Thật lớn thay, tiếng rồng sư tử này. Chắc đây là 
Sa-môn Gotama đã đến đây để cứu độ ta'. Ngài nói: 


868. Đã lâu con tôn kính, 
Bậc vĩ đại Tiên nhân, 
Nay bậc Sa-môn này, 
Đã bước vào Đại lâm, 
Con nay sẽ sẵn sàng, 
Từ bỏ ngàn điều ác, 
Sau khi nghe kệ Ngài, 
Liên hệ đến Chánh pháp. 
869. Nói xong, tên tướng cướp, 
Liên quăng bỏ cây kiếm, 
Quăng bỏ cả khí giới, 
Xuống vực núi thâm sâu. 
Tên tướng cướp đảnh lễ, 
258 


mình: 


Dưới chân bậc Thiện Thệ, 
Chính ngay tại chỗ ấy, 
Xin đức Phật xuất gia. 
870. Đức Phật đại từ bị, 
Là bậc đại Tiên nhân, 
Đạo Sư cả nhân giới, 
Cùng với cả thiên giới, 
Nói lên những lời này: 
Hãy đến, thiện Tỷ-kheo, 
Như vậy, đối vị Ấy, 
Thành tựu Tỷ-kheo tánh. 


Angulimàlà sau khi xuất gia tu hành, chứng quả rồi nói lên quả chứng của 


871. Ai trước sống phóng dật, 
Sau sống không phóng dật, 
Chói sáng thế giới này, 

Như trăng thoát mây che. 
872. Ai trước làm nghiệp ác, 
Nay lấy thiện chận lại, 

Chói sáng thế giới này, 

Như trăng thoát mây che. 
873. Ai Tỷ-kheo còn trẻ, 
Chuyên tâm hành Phật dạy, 
Chói sáng thế giới này, 

Như trăng thoát mây che. 
Như vậy, sống trong hạnh phúc giải thoát, ngài đi vào thành khất thực. Có 


người ném đá vào ngài, có người lây gậy đánh vào đâu ngài, và ngài vê tịnh xá 
với bình bát bị bể. Đức Phật khuyên ngài nên nhẫn nại chịu khổ, vì nghiệp quả 
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của ngài đáng phải thiêu sống ở địa ngục, nay chỉ chịu khô như vậy thôi. Rồi 
ngài phát tâm từ bị đôi với tât cả chúng sanh. 
874. Mong rằng kẻ thù ta 
Được nghe lời Chánh pháp, 
Mong rằng kẻ thù ta 
Chuyên tâm lời Phật dạy, 
Mong rằng kẻ thù ta 
Thân cận với những người 
Đã đạt được an tịnh, 
Sống thọ trì Chánh pháp. 
875. Mong rằng kẻ thù ta, 
Thời thời được nghe pháp, 
Thuyết giảng về nhẫn nhục, 
Tán thán về nhu hòa, 
Và sở hành của họ, 
Phù hợp với Chánh pháp. 
876. VỊ chúng sanh như vậy, 
Không có ám hại ta, 
Hay cũng không ám hại, 
Một người khác nào hết. 
Người ấy sẽ đạt được, 
Sự an tịnh tối thượng, 
Sẽ bảo vệ hộ trì, 
Người mạnh và kẻ yếu. 
877. Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên nắn tên, 
Người thợ mộc uốn gỗ, 
Bậc trí nhiếp tự thân. 
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878. Có kẻ được điều phục, 
Bởi gậy, móc và T0I, 
VỊ ây điều phục ta, 
Không dùng gậy, dùng kiếm. 
879. Ta được tên Vô Hại, 
Trước có tên Làm Hại, 
Nay ta tên Chân Thật, 
Ta không hại một a1. 
880. Trước ta là tên cướp, 
Lừng danh vòng ngón tay), 
Chìm đắm dòng nước lớn, 
Cho đến khi quy Phật. 
881. Trước tay ta lắm máu, 
Lừng danh, 'vòng ngón tay, 
Hãy xem, ta quy y, 
Nhỏ lên gốc tái sanh. 
§82. Làm xong nhiều nghiệp vậy, 
Dẫn đến sanh ác thú, 
Cảm thọ nghiệp dị thục, 
Thoát nợ, ta thọ thực. 
883. Những kẻ ngu vô trí 
Đam mê sống phóng dật, 
Kẻ trí không phóng dật, 
Như bảo vệ vật báu. 
884. Chớ đam mê phóng dật, 
Chớ say đăm dục lạc, 
Không phóng dật, thiền tư, 
Đạt được lạc tối thượng. 
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885. Đến ta điều tốt đẹp, 

Không tốt đẹp, không đến, 

Lời khuyên bảo cho ta, 

Không có gì không tốt, 

Trong các pháp phân biệt, 

Có mặt ở trên đời, 

Pháp gì tối thượng nhất, 

Ta chọn, ta chứng đạt. 

886. Đến ta, điều tốt đẹp, 

Không tốt đẹp, không đến, 

Lời khuyên bảo cho ta, 

Không có gì không tốt, 

Ba minh ta đạt được, 

Lời Phật dạy, làm xong. 

§87.Trong rừng, dưới gốc cây, 

Hay trên núi trong hang, 

Tại chỗ Ấy, ta trú, 

Tâm tư thật hứng khởi. 

888. Thật an lạc, ta nằm, 

Thật an lạc, ta dậy, 

Tâm tư thuần an lạc, 

Là nếp sống của ta, 

Thoát khỏi cạm bẫy Ma, 

Ôi, Đạo Sư từ mẫn! 

889. Trước ta sanh Phạm chí, 

Hai hệ, dòng họ cao, 

Nay ta con Thiện Thệ, 

Đạo Sư, bậc Pháp vương. 
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890. Ái ly, không chấp thủ, 

Căn hộ trì, chế ngự, 

Đoạn bỏ gốc tà ác, 

Ta đạt lậu hoặc diệt. 

891. Ta hầu hạ Đạo Sư, 

Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 

Gốc sanh hữu nh sạch. 

(CCLVD Anuruddha (Thera. 83) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Kapilavatthu, trong nhà 
dòng họ Sakya Amitodana và được đặt tên là Anuruddha.Anh của ngài là Thích- 
ca Mahànàma, con người cậu của đức Phật. Ngài được nuôi dưỡng rất tế nhị, 
mỗi mùa ở mỗi nhà khác nhau, có các vũ nữ vũ sư đoanh vây, thọ hưởng sự 
giàu sang thần tiên. Khi được gọi làm người bảo vệ cho bậc Đạo Sư, ngài đi đến 
đức Phật, trong rừng xoài ở Anupiyà, thọ giới xuất gia, và trong mùa an cư mùa 
mưa, ngài chứng Thiên nhãn. Nhận được đề tài thiền quán từ ngài Xá-lợi-phất. 
Ngài đi đến rừng trúc ở phương Đông, hành thiền quán, và chứng được bảy tư 
duy của một vị Đại nhân, nhưng chưa chứng được tư duy thứ tám. Bậc Đạo Sư 
nhận thây vậy liền dạy cho ngài quá trình tu chứng của bậc Thánh. Nhớ lại lời 
dạy này, Anuruddha phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán cùng với 
thắng trí và vô ngại giải thù thắng. Ngài được Thế Tôn xác nhận là bậc Thiên 
nhãn đệ nhất. Và ngài sống trong an lạc giải thoát. Một hôm ôn lại quá trình tu 
chứng của mình, ngài hoan hỷ phấn khởi, và nói lên bài kệ sau đây: 

892. Bỏ cha mẹ, bà con, 

Bỏ anh em, chị em, 

Bỏ năm dục trưởng dưỡng, 

A-na-luật tu thiền. 

893. Sống hệ lụy múa, ca, 

Dạy với tiếng xập xỏa, 

Sống vậy không đạt được, 

Cảnh giới đạo thanh tịnh, 
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Vì rằng ta ưa thích, 
Trong giới vực của Ma. 
894. Và ta vượt tất cả, 
Vui thích lời Phật dạy, 
Vượt mọi loại bộc lưu, 
A-na-luật tu thiên. 
895. Sắc, thanh, vị, hương, xúc, 
Hấp dẫn, rất thích ý, 
Vượt qua tất cả chúng, 
A-na-luật tu thiền. 
§96. Đi khất thực trở về, 
Đơn độc, vị ấn sĩ, 
Tìm vải từ đồng rác, 
A-na-luật đạt được, 
Không còn các lậu hoặc. 
§97. ân sĩ thâu, lượm lấy, 
Giặt, nhuộm, và đắp mặc, 
Các vải từ đồng rác, 
Sáng suốt, A-na-luật, 
Không còn các lậu hoặc. 
898. Nhiều dục, không biết đủ, 
Ưa giao du, tháo động, 
Những pháp này có mặt, 
Thuộc tà ác, uế nhiễm, 
899. Chánh niệm và ít dục, 
Biết đủ, không não loạn, 
Thích viễn ly, hân hoan, 
Thường tinh cần tỉnh tấn. 
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900. Những pháp này có mặt, 

Thuần thiện Bồ đề phần, 

Vị ấy không lậu hoặc, 

Bậc Đại tiên nói vậy. 

901. Biết tâm tư ta vậy, 

Thế gian Vô Thượng Sư, 

Với thân do ý tạo, 

Thần thông đến với ta. 

902. Tùy theo ta nghĩ gì, 

Ngài thuyết rõ tất cả, 

Phật không ưa hý luận, 

Ngài thuyết không hý luận. 

903. Ngộ pháp ta hoan hỷ, 

Trú trong giáo pháp Ngài, 

Ba minh chứng đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 

904. Suốt năm mươi lăm năm, 

Ta không bao giờ nằm, 

Trong hai mươi lăm năm, 

Đoạn dứt được ngủ nghỉ. 

905. Không thở vô thở ra, 

Bậc như vậy trú tâm, 

Không tham dục, tịch tịnh, 

Bậc có mắt Niết-bàn. 

906. Với tâm không dao động, 

Sống cảm thọ cuối cùng, 

Như ngọn lửa diệt tắt, 

Tâm Ngài được giải thoát. 
265 


907. Nay chính những pháp này, 

Là những pháp cuối cùng, 

Những cảm xúc thứ năm, 

Của bậc Đại Mâu-nI, 

Sẽ không còn pháp khác, 

Bậc Chánh giác Niết-bàn. 

Rồi một Thiên nhân, trước kia là người hầu cận ngài, thấy ngài già và ốm, 
vì lòng thương ngài, yêu câu ngài tái sanh ở chư Thiên. Ngài trả lời như sau: 

908. Nay không còn tái sanh 

Trong thế giới chư Thiên, 

Này kẻ gieo cạm bẫy. 

Dòng sanh tử, đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh. 

Rồi vị Tỷ-kheo khác, không thấy vị Thiên nhân, không hiểu bậc Trưởng 
lão nói với ai. Đê nói lên thân thông của mình, ngài nói câu kệ: 

909. Ai trong thời gian ngắn 

Biết thế giới ngàn cõi, 

VỊ ây thật xứng đáng, 

Được sống giới Phạm thiên, 

Nhưng nay Tỷ-kheo ấy, 

Đầy đủ thần thông lực, 

Thấy được thời gian nào, 

Chư Thiên chết và sanh. 

Rồi ngài nói lên nghiệp trước của ngài: 

910. Đời trước ta đã sống, 

Tên Annabhara, 

Bằn cùng, phải làm lụng, 


Lo nuôi sông tự thân, 
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Rồi ta đến cúng đường, 
Bậc Sa-môn danh tiếng, 
Sa-môn với xưng danh, 
Ngài Uparittha. 
911. Rồi ta được sanh trưởng, 
Trong dòng họ Thích-ca, 
Ta được biết với tên, 
Là Anuruddha, 
Sống hệ lụy múa ca, 
Dạy với tiếng xập xỏa. 
912. Ta thấy bậc Chánh giác, 
Bậc Đạo Sư vô úy, 
Tín tâm khởi nơi Ngài, 
Ta xuất gia không nhà. 
913. Ta biết các đời trước, 
Trước ta sống chỗ nào, 
Giữa cõi Ba mươi ba, 
Ta sanh làm Đề Thích. 
914. Bảy lần làm Nhân chủ, 
Ta trị vì quốc độ, 
Ta chinh phục bốn phương, 
Làm chúa châu Diêm phù, 
Không dùng gậy dùng gươm, 
Trị vì với Chánh pháp. 
915. Từ đây bảy bảy lần, 
Mười bốn lần luân hỏi, 
Ta biết được đời sông, 
Khi ta trú thiên giới. 
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916. Trong thiền định năm chỉ, 

Tâm an tịnh nhất tâm, 

Tâm ta được khinh an, 

Thiên nhãn ta thanh tịnh. 

917. Ta biết sanh và chết, 

Chỗ đến đi hữu tình, 

Đời này và đời khác, 

Ta trú thiền năm chỉ. 

918. Ta hầu hạ Đạo Sư, 

Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 

Gốc sanh hữu nhồ sạch. 

919. Tại làng Vê-lu-va, 

Giữa dân tộc Va]JI, 

Ta đi đến đoạn diệt, 

Chấm đứt dòng sanh tử, 

Dưới bóng của khóm trúc, 

Ta sẽ nhập Niết-bàn, 

Không còn có lậu hoặc. 

(CCLVHI) Pàràpariya (Thera. 84) 

Đời sống của ngài đã được nói đến phẩm CCXLIX. Các kệ trước được 
nói lên khi đức Bôn Sư còn sông. Khi ngài chưa chứng quả A-la-hán, vê vân đê 
sáu lực (năm căn và ý). Những bài kệ sau đây được nói lên khi đức Bôn Sư đã 
viên tịch và khi ngài săp sửa mệnh chung. Trong những bài kệ này, ngài nói lên 
tương lai của các Tỷ-kheo khi họ theo tà pháp. 

Câu kệ đầu do các vị chép sở đặt vào: 

920. Đây là những tư tưởng 

Của một vị Sa-môn, 

Tại rừng gọi Đại lâm, 
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Khi rừng đang trổ hoa, 

Ngài ngồi chỉ một mình, 

Viễn ly, tâm thiền định. 

921. Khác thay, những uy nghĩ, 

Của những vị Tỷ-kheo, 

Khi bậc Tối thượng nhân, 

Bậc Thế Tôn còn sống, 

Còn nay điều được thấy, 

Thật sai khác đi nhiều. 

922. Y để ngăn gió lạnh, 

Đề che điều xấu hồ, 

Họ thọ dụng tiết độ. 

Biết đủ, từ đâu đến. 

923. VỊ ngon hay vị dở 

Được ít hay được nhiều, 

Họ thọ dụng món ăn, 

Chỉ cần nuôi mạng sống, 

Tâm không có tham lam, 

Cũng không có say đắm. 

924. Các đồ vật để sông, 

Hay các loại được phẩm, 

Họ không quá tha thiết 

Như đối lậu hoặc diệt. 

925. Dưới gốc cây trong rừng, 

Hay trong hang trong động, 

Chuyên tâm tu viễn ly, 

Sống lẫy vậy cứu cánh. 

926. Sống khiêm tốn giản dị, 
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Nhu hòa, ý kham nhậm, 

Với cử chỉ tao nhã, 

Không nói năng quàng xiên, 

Tâm tư hướng lợi ích 

Cho mình và cho người. 

927. Do vậy sở hành họ, 

Thật dễ thương tốt lành, 

Khi họ đi, họ ăn, 

Khi họ thọ dụng øì, 

Cử chỉ uy nghi họ, 

Như dòng dầu trơn mướt. 

928. Mọi lậu hoặc đoạn tận, 

Đại thiền, đại thiện lợi, 

Nay những Trưởng lão ấy, 

Đã hoàn toàn Niết-bàn, 

Ngày nay thật Ít vị, 

Giống như các vị ấy, 

929. Do thiện pháp, trí tuệ, 

BỊ hao mòn tiêu diệt, 

Lời dạy bậc chiến thắng, 

Tổng hợp mọi tối thượng, 

Về dự án hình thức, 

Bị sụp đồ hao mòn. 

930. Các pháp thuộc tả ác, 

Thời đại bị uế nhiễm, 

Đối với họ những vị, 

An trú trong viễn ly, 

Hy vọng được chứng ngộ. 
270 


Các diệu pháp còn lại. 

931. Uế nhiễm họ tăng trưởng, 
ảnh hưởng xấu nhiều người, 
Họ hình như chơi giỡn, 

Với những kẻ ngu sỊ, 

Như bọn quỷ La-sát, 

Đùa giỡn với kẻ điên. 

932. Bị uế nhiễm chinh phục, 
Chạy theo nhiễm này nọ, 
Đối với vật uề nhiễm, 

Họ như người la to, 

Những đồ vật lấy được. 

933. Từ bỏ chân diệu pháp, 
Họ cãi lộn với nhau, 

Họ chạy theo tà kiến, 

Họ nghĩ: 'Đây tốt hơn!. 

934. Từ bỏ, xoay lưng lại, 
Tài sản, con và vợ, 

Do nhân muống đồ xin, 

Họ làm việc không xứng. 
935. Họ ăn đến đầy bụng, 
Họ nằm phơi ra ngủ, 

Sau khi thức, họ nói, 

Điều bậc Đạo Sư trách. 

936. Mọi mỹ nghệ thủ công, 
Họ tôn trọng học tập, 

Nội tâm không an tịnh, 

Bỏ mặc hạnh Sa-môn. 
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937. Đắt, dầu, các loại bột, 
Nước, chỗ ngồi, cơm ăn, 
Họ tặng cho cư sĩ, 
Hy vọng được nhiều hơn. 
938. Cây tăm đề xỉa răng, 
Loại trái Ka-pit-tha 
Lá hoa đề nhai ăn, 
Đồ khát thực đầy đủ, 
Cùng các loại trái xoài, 
Và trái A-ma-lặc. 
939. Với các loại được phẩm, 
Họ giống như thây thuốc, 
Họ làm các công việc, 
Chăng khác người thế tục, 
Họ trang sức y phục, 
Giống như các kỹ nữ. 
Họ tự tỏ quyền uy, 
Chăng khác người hoàng tộc. 
940. Giả dối và lừa đảo, 
Ngụy chứng và man trá, 
Với rất nhiều thủ đoạn, 
Đề thọ hưởng tài vật. 
941. Sử dụng cách lường gạt, 
Chạy theo những mưu chước, 
Dùng phương tiện sinh sống, 
Kéo về nhiều tài sản. 
942. Họ quy tụ hội chúng, 
Vì nghề, không vì pháp, 
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Họ thuyết pháp quần chúng, 
Vì lợi , không vì nghĩa. 
943. Những người ngoài Tăng đoàn, 
Lại tranh luận cãi nhau, 
Về quyền lợi Tăng đoàn, 
Không tàm quý liêm sỉ, 
Họ tự mình nuôi sông, 
Với quyền lợi kẻ khác. 
944. Một số thiếu tín thành, 
Dầu đầu trọc đắp y, 
Mong muốn được kính trọng, 
Ham quyền lợi danh vọng. 
945. Như vậy, như hiện nay, 
Nhiều việc đã đọa lạc, 
Thật không còn dễ dàng, 
Như thời lúc trước nữa, 
Hoặc cảm xúc chứng đắc, 
Điều chưa được xúc chứng, 
Hoặc gìn giữ duy trì, 
Điều đã được xúc chứng. 
946. Như người không mang giày, 
Đi trên chỗ có gai, 
Luôn luôn giữ chánh niệm, 
Cũng vậy vị ân sĩ, 
Khi đi vào trong làng, 
Cần gìn giữ chánh niệm. 
947. Nhớ vị tu đời trước, 
Nhớ nếp sống của họ, 
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Dầu nay thời hậu lai, 
Vẫn có thể xúc chứng, 
Con đường đạo bất tử. 
948. Như vậy vị Sa-môn, 
Trong rừng cây Sàla, 
Các căn có tu tập, 

Nói lên lời như vậy, 
Phạm chí nhập Niết-bàn, 


ân sĩ đoạn tái sanh. 


Chương XVII 
-0ooOoo- 


Phẩm Ba Mươi Kệ 
(CCLVII) Phussa (Thera. 87) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua trị vì một tỉnh, 
được đặt tên là Phussa, và được giáo dục trong mọi tài năng của thanh niên 
hoàng tộc. Nhưng ngài có tâm hướng khác thường, không thiên về thế tục, nên 
khi nghe một vị Trưởng lão thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Tu tập 
thiền định, ngài phát triển thiền quán và sau một thời gian, chứng được sáu 
thắng trí. 


Một hôm, một ân sĩ tên Pandara-gotta nghe ngài thuyết pháp, thấy xung 
quanh có một số Tỷ-kheo giới đức nghiêm minh, tu tập, chế ngự thân và tâm, vị 
ân sĩ suy nghĩ: 'Hệ thống này thật đáng tin tưởng, mong rằng hệ thống này được 
tồn tại!'. Rồi vị ấy hỏi ngài về tương lai sự tiến bộ các Tỷ-kheo như thế nào? 
Ngài trả lời với những bài kệ như sau, riêng bài kệ 949 do các nhà kiết tập đặt 
thêm vào: 

949. ân sĩ Pan-đa-ra, 

Thấy nhiều vị thành tín, 

Tự ngã có tu tập, 

Khéo hộ trì chế ngự 
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Ngài mới đặt câu hỏi, 
Với vị tên Phussa. 
950. Trong thời gian tương lai, 
Sẽ có ước muốn gì? 
Sẽ có chí nguyện gì? 
Sẽ có cử chỉ gì? 
Mong ngài hãy trả lời, 
Câu hỏi của chúng tôi. 
951. ân sĩ Pan-đa-ra, 
Hãy nghe lời ta nói, 
Hãy thọ trì cân thận, 
Ta sẽ nói tương lai. 
952. Phẫn nộ và hiềm hận, 
Che đậy và cứng đầu, 
Nhiều lừa đảo ganh tị, 
Tương lai nhiều loại vậy, 
953. Họ tự cho có trí, 
Pháp sâu, chỉ đến bờ, 
Họ khinh nhờn Chánh pháp, 
Họ không kính trọng nhau. 
954. Nhiều nguy hiểm ở đời, 
Sẽ xảy ra tương lai, 
Pháp được khéo giảng này, 
Kẻ ngu làm uế nhiễm. 
955. Trong Tăng chúng, những vị, 
Có đức hạnh hạ liệt, 
Họ thường hay tuyên bó, 
Có tự tín, không sợ, 
275 


Kẻ không học, lắm lời, 
Sẽ đứng vào thế mạnh. 
956. Trong Tăng chúng, những vị, 
Có giới hạnh tốt đẹp, 
Khi họ có tuyên bố, 
Tuyên bố đúng sự thật, 
Họ thường ở thể yếu, 
Hồ thẹn thiếu nhiệt thành. 
957. Bạc, vàng và đồng ruộng, 
Đất đai, dê và cừu, 
Nô tỳ nữ và trai, 
Kẻ ngu sĩ vô trí, 
Sẽ thâu nhận tắt cả, 
Trong tương lai là vậy. 
958. Kẻ ngu dễ nóng giận, 
Không định tính trong giới, 
Kiêu ngạo, đi đó đây, 
Như thú ưa đánh nhau. 
959. Họ trở thành tháo động, 
Thường đắp y màu xanh, 
Lừa đảo và ngoan có, 
Lắm mồm, ăn nói giả, 
Họ bắt chước giả bộ, 
Như bậc Thánh thời xưa. 
960. Với tóc bôi dầu láng, 
Dao động, mắt vẽ xanh, 
Đắp y màu trắng ngà, 
Họ qua lại trên đường. 
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961. Y vàng được khéo nhuộm, 
Lá cờ bậc La-hán, 

Được các bậc giải thoát, 

Đắp mang không nhàm chán, 
Còn họ chán y vàng, 

Ái luyến đắp màu trắng. 

962. Họ trở thành tham lợi, 
Biếng nhác, ít tinh cần, 

Khó sống rừng hoang vu, 
Thích sống gần xóm làng. 
963. Những aI sợ được lợi, 
Luôn luôn ưa tà mạng, 

Họ học đòi người Ấy, 

Thân cận, không tự chế. 

964. Những ai không được lợi, 
Họ không trọng không kính, 
Bậc khả kính, Hiền trí, 

Họ không có thân cận. 

965. Khinh cờ hiệu của mình, 
Ưa thích màu ngoại sắc, 

Có kẻ mang y trắng, 

Lá cờ hiệu ngoại đạo. 

966. Không kính y màu vàng, 
Thời ấy họ là vậy, 

Chờ đợi màu y vàng, 

Không phải của Tỷ-kheo. 
967. Bị đau khổ chinh phục, 
BỊ quặn đau tên đâm, 
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Chờ đợi đại khủng bố. 

Voi ta không nghĩ nghì. 

968. Khi bậc sáu ngà thấy, 

Cờ La-hán khéo nhuộm, 

Voi nói lên những kệ, 

Liên hệ đến mục đích. 

969. A1 sẽ mặc cà-sa, 

Tâm chưa rời uề trược, 

Không tự chế, không thực, 

Không xứng áo cà-sa. 

970. Ai rời bỏ uế trược, 

Khéo định trong giới luật, 

Tự nhiếp phục chơn thực, 

Thật xứng áo cả-sa. 

971. Phá giới, trí hạ liệt, 

Không tự chế, tham dục, 

Tâm loạn, thiếu phân chắn, 

Không xứng áo cà-sa. 

972. Ai đầy đủ giới hạnh, 

Ly tham, có định tĩnh, 

Tâm tư thật trinh bạch, 

Vị ấy xứng áo cà-sa. 

973. A1 kiêu ngạo phóng đãng, 

Ngu sĩ, không giới hạnh, 

Xứng đáng mặc áo trắng, 

Làm gì có cà-sa. 

974. Tỷ-kheo, Tỷ-kheo m1, 

Tâm uế, không tin kính, 
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Tương lai sẽ ức hiếp, 
Đối vị có tâm từ. 
975. Kẻ ngu mang y áo, 
Dầu được Trưởng lão dạy, 
Liệt trí sẽ không nghe, 
Không tự chế, tham dục. 
976. Kẻ ngu dầu dạy vậy, 
Không có kính trọng nhau, 
Sẽ không có vâng lời, 
Lời dạy giáo thọ sư, 
Giống như ngựa bất kham, 
Đối với người đánh xe. 
977. Như vậy, thời tương lai, 
Hành tung sẽ là vậy. 
Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo m, 
Khi thời tối hậu đến, 
Hãy ôn hòa thân ái, 
Hãy cung kính lẫn nhau. 
978. Đại nạn ấy chưa đến, 
Trước khi đại nạn đến, 
Hãy ôn hòa thân ái, 
Hãy cung kính lẫn nhau. 
979. Hãy có tâm từ bị, 
Khéo chế ngự trong giới, 
Chuyên tỉnh tân nỗ lực, 
Thường kiên trì phấn chắn. 
980. Thấy nguy hiêm phóng đật, 
Không phóng dật an ồn, 
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Hãy tu Tám Thánh đạo, 

Giác chứng đạo bắt tử. 

Như vậy vị Trưởng lão nói với Tăng chúng của mình. Các bải kệ này là 
lời nói chánh trí của ngài. 

(CCLIX) Sàriputta (Thera. 89) 

Đời của ngài và đời của Moggallàna gắn liền với nhau. Trong thời đức 
Phật tại thế, Sàriputta sanh tại thành Upatissa, không xa Vương Xá (Ràjagaha) 
bao nhiêu, mẹ là Rùpasàr1; còn Moggallàna sanh ở thành Kolita, không xa thành 
Vương Xá (RàJagaha) bao nhiêu, mẹ là Mogsali. Vì cả hai là con của vị gia 
trưởng nên được đặt tên là Upatissa và Kolita. Cả hai đứa trẻ được nuôi dưỡng 
trong giàu sang và thiện xảo mọi khả năng.Trong một hội chợ lớn ở Vương Xá 
(Ràjagaha) vì tâm tư thuần thục, cả hai đều thấy tất cả quần chúng hội một trăm 
năm sau, sẽ bị thần chết mang đi, nên cả hai lo âu đi tìm con đường giải thoát. 
Cả hai xuất gia dưới sự chỉ đạo của Sanjaya, hẹn nhau ai chứng quả bắt tử trước, 
sẽ nói cho người kia biết. 

Dưới sự chỉ đạo của SanJaya, cả hai không tìm được đạo giải thoát, và sau 
khi tìm hỏi các Sa-môn, Bà-la-môn gặp được Assajì và nhờ AssaJì, gặp được 
Thế Tôn, cả hai đều xin xuất gia và được đức Phật độ cho làm Tỷ-kheo với câu: 
"Thiện lai Tỷ-kheo'. 

Chứng được quả Dự lưu nhờ Assajì tóm tắt câu kệ, Moggallàna, bảy ngày 
sau khi xuất gia, tại làng Kallavàla ở Magadha, sau khi nhiếp phục được hôn 
trầm thụy miên, nhờ lời Thế Tôn khích lệ, sau khi nghe lời dạy về tu các giới, 
chứng được quả A-la-hán. Còn Sàriputta, nửa tháng sau khi xuất gia khi ở cùng 
đức Bồn Sư tại hang Sukarakhata ở Vương Xá (Ràjagaha) cũng được chứng quả 
A-la-hán. Về sau, tại Jetavana Thế Tôn xác chứng Sàriputta là đệ tử đệ nhất về 
trí tuệ và thiền quán, và Sàriputta sau khi được tôn làm nguyên soái Chánh 
pháp. một hôm nói lên chánh trí của mình, trước các đệ tử: 

981. Ai tùy theo năng lực, 

Có giới, tịnh, chánh niệm 

Không phóng dật hành trì, 

Sở hành đúng tư duy, 

Thích hướng nội, khéo định, 
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Đơn độc, biết tri túc, 

Với sở hành như vậy, 

Vị ấy gọi Tỷ-kheo. 

982. Ăn đồ ướt hay khô, 

Không ăn quá thỏa mãn, 

Bụng trồng, ăn tiết độ, 

Tỷ-kheo trú chánh niệm. 

983. Ăn bốn, năm miếng xong, 

Rồi hãy uống nước uống, 

Thật đủ trú thoải mái, 

Với Tỷ-kheo tỉnh cần. 

984. Nhận lây đồ hợp pháp, 

Y áo đáp nhu cầu, 

Thật đủ trú thoải mái, 

Với Tỷ-kheo tỉnh cần. 

985. Khi ngồi thế kiết-già, 

Đầu gối phải mưa ướt, 

Thật đủ trú thoải mái, 

Với Tỷ-kheo tinh cần. 

986. Ai xem lạc là khô, 

Ai xem khô như tên, 

Đứng chặng giữa cả hai, 

Do đâu, đời nắm được? 

987. Không cho ta ác dục, 

Biếng nhác tinh cần kém, 

Ít nghe, không tín kính, 

Do đâu, đời nắm được? 

988. Nghe nhiều, có hiền trí, 
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Khéo định nh trong giới, 

Chuyên chú an chỉ tâm, 

Hãy đứng lên trên đầu. 

989. A1 chuyên tâm hý luận, 

Như thú ưa hý luận, 

Rơi khỏi, trật Niết-bàn, 

Vô thượng, thoát khô ách. 

990. A1 từ bỏ hy luận, 

Thích đạo phi hý luận, 

Đi đến được Niế¡-bàn, 

Vô thượng, thoát khô ách. 

Rồi vị Trưởng lão, một hôm thấy được chỗ ở của người em Revata (XLI, 
CCXLIV) đang ở, một khu rừng không nước đây gai góc, ngài tán thán người 
em và nói: 

991. Tại làng hay trong rừng, 

Thung lũng hay đồi cao, 

Chỗ nào La-hán trú, 

Đất ấy thật khả ái. 

992. Khả ái thay núi rừng, 

Chỗ người phàm không ưa, 

VỊ ly tham sẽ thích, 

Vì không tìm dục lạc. 

Rồi vị Trưởng lão,với lòng từ mẫn đối với Ràdha một Bà-la-môn bất 
hạnh, giúp Ràdha xuât gia tu hành. Vê sau, khi đang du hành, ngài khích lệ 
Ràdha, băng lòng với cử chỉ khiêm tôn của Ràdha: 


993. Như người chỉ của chôn, 
Cũng vậy, người thấy lỗi, 
Nói điều người trí trách, 
Hãy gần người trí vậy. 
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Thân cận người như vậy, 
Chỉ tốt hơn, không xấu. 


Một hôm, bậc Đạo Sư không đi đến để giải tán nhóm Tăng chúng của 
Assaji-Runabbasu được tổ chức ở đổi Kità, Sàriputta được cử đi cùng với 
Mogsallàna và các đệ tử của mình. Khi lời khuyên của Sàriputta không được 
nghe theo, ngải nói như sau: 


994. Cần phải khuyên, phải dạy, 
Phải ngăn chặn bất thiện, 

Làm vậy, người thiện thương, 
Người bất thiện không ưa. 


Khi các Tỷ-kheo nói rằng chính du sĩ Dìghanakha, được Thế Tôn giảng 
dạy, được sửa soạn bởi hành động quá khứ, có thê làm nhiệm vụ Ấy, Sảriputfa 
can thiệp, nói răng không phải: 


995. Thế Tôn, bậc có mắt, 
Thuyết pháp cho người khác, 
Khi pháp được thuyết giảng, 
Ta lắng tai nhiệt tình. 

996. Ta nghe, không uống phí, 
Giải thoát không lậu hoặc, 
Không cần biết đời trước, 
Không cần được thiên nhãn. 
997. Ta không có phát nguyện, 
Chứng được tha tâm thông, 
Biết chúng sanh sông chết, 
Hay nhĩ giới thanh tịnh. 


Ba câu kệ tiếp được nói lên về ngài, khi Sàriputta trú ở tỉnh xá hang bồ 
câu, không có bị thương khi bị quỷ Dạ-xoa đánh: 


998. Ngồi dưới một gốc cây, 
Đầu trọc, đắp đại y, 
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Trưởng lão tuệ đệ nhất, 

U-pa-tis tu thiền. 

999. Đầy đủ thiền vô tầm 

Đệ tử bậc Chánh giác, 

Với im lặng bậc Thánh, 

Ngay lúc ấy, đạt được 

1000. Giống như ngọn núi đá, 

Không động, khéo vững trú, 

Cũng vậy, vị Tỷ-kheo, 

Đã đoạn diệt sĩ ám, 

VỊ ây như ngọn núi, 

Không có bị dao động. 

Một hôm, bậc Trưởng lão không chú tâm, để tâm y rơi xuống. Một Sa-di 
nói: "Thưa Tôn giả y cân phải đắp xung quanh thân mình'. Tôn giả tán thán lời 
nói của người Sa-di và đắp lại tâm y trên thân. Và nói lên điêu lỗi của mình, 
ngài nói bài kệ: 

1001. Người không có uề nhiễm, 

Luôn tầm cầu thanh tịnh, 

Ác nhẹ như đầu lông, 

Xem nặng như mây trời. 

Rồi ngài nêu rõ sự xả ly của ngài đối với vấn đề sống chết. 

1002. Ta không hoan hỷ chết, 

Ta không hoan hÿ sống, 

Ta sẽ bỏ thân này, 

Tỉnh giác và chánh niệm. 

1003. Ta không hoan hỷ chết, 

Ta không hoan hỷ sống, 


Ta sẽ bỏ thân này, 
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Như thợ làm việc xong. 

Rồi khi thuyết pháp, ngài nói lên những bài kệ: 
1004. Cả hai chết, không chết, 
Sau đời hay trước đời, 

Hãy dắn thân tiến bước, 

Chớ đề hư, uống phí, 

Dầu một khắc, sát-na, 

Chớ để uống phí qua. 

1005. Như ngôi thành biên địa, 
Được bảo vệ trong ngoài, 

Như vậy, hộ tự ngã, 

Chớ đê phí sát-na, 

Sát-na qua, sầu muộn, 

Chịu khô trong địa ngục. 


Rồi một hôm, thấy Tôn giả MahaKotthita, ngài nói lên ba câu kệ, tán thán 
khả năng tốt đẹp của MahàKotthita. 


1006. Đạt tịch tịnh, chỉ tức, 
Đọc chú, không công cao, 
Quét sạch các ác pháp, 
Như gió quét lá cây. 

1007. Đạt tịch tịnh, chỉ tức, 
Đọc chú, không công cao, 
Gạt ngoài các ác pháp, 
Như gió quét lá cây. 

1008. Đạt tịch tịnh an lặng, 
Ý trong sáng không nhiễm, 
Bậc trì giới trọn lành, 

Có thê dứt đau khô. 
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Câu kệ tiếp nói về các Tỷ-kheo xứ Vajjì tin tưởng ở Devadatta và chấp 
nhận giáo lý của Devadatta: 


1009. Có người không aI tin, 
Tại gia hay xuất gia, 

Những ai trước là tốt, 

Về sau trở thành xấu, 

Hoặc trước là người xấu. 

Sau trở thành người tốt. 

1010. Hạng Tỷ-kheo tham dục, 
Sống hôn trầm thụy miên, 
Trạo cử và nghi ngờ, 

Tâm đủ năm phiền não. 
1011.Với ai, đối cả hai, 

Được trọng, không được trọng, 
Thiền định, không dao động, 
An trú không phóng dật. 

1012. Thiền tư luôn kiên trì, 
Tuệ quán, kiến tế nhị, 

Ưa thích chấp thủ diệt, 

Vị ấy gọi chân nhân. 


Để phân biệt sự sal khác, lấy Bồn Sư và mình làm thí dụ, ngài nói lên 
những bài kệ như sau: 


1013. Biên lớn và đất lớn, 

Núi và các phương trời, 

Không ví dụ sánh được, 

Phật, giải thoát thù thắng. 

1014. Trưởng lão chuyển pháp luân, 
Bậc đại trí, thiền định, 
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Như đất, nước và lửa, 

Không tham không ghét bỏ. 
1015. Đạt được tuệ tối thăng, 
Đại giác, đại Mâu-n1, 

Không chậm, tỏ chậm chạp 
Thường sống thật thanh lương. 
Để nêu rõ bồn phận của ngài đã làm xong, ngài nói: 
1016. Ta hầu hạ Bồn Sư, 

Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 

Gốc sanh hữu nhỏ sạch. 


Và khi ngài sắp nhận Niết-bàn, ngài giảng dạy các Tý-kheo đang họp 
xung quanh ngài như sau: 


1017. Tinh cần, chớ phóng đật, 
Đây lời giáo huấn ta! 

Ta sẽ nhập Niết-bàn, 

Ta thoát mọi sanh y. 

(XXLX) Ananda (Thera. 91) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh trong gia đình Thích-ca Amitedana. 
Vì các bà con nói ngài sanh đem hoan hỷ cho gia đình, nên được đặt tên là 
Ananda (Khánh Hỷ). Khi lớn lên, các sự kiện xuất gia, giác ngộ, chuyển Pháp 
luân được diễn ra, và sau khi Thế Tôn viếng thăm Kapilavatthu, ngài xuất gia 
với Bhaddiya và các người khác và được Thế Tôn thê độ cho. Sau khi nghe bài 
thuyết pháp của Punna Mantàni, ngài chứng được Sơ quả. 

Trong hai mươi năm đầu, Thế Tôn không có thị giả riêng, khi thì 
Nàpasamàla, khi thì Nàgtta, khi thì Upavàna, Sunakkhatta, Sa-di Cunda, Sàgata, 
Meghiya. Thế Tôn không có lựa chọn ai làm thị giả đặc biệt. Sau Thế Tôn khi 
đã năm mươi sáu tuôi, gỢI Ý muốn có một thị giả thường trực, có Tỷ-kheo đề 
nghị Ananda và Ananda chỉ nhận lời nêu Thế Tôn chịu từ chối bốn việc và chấp 
nhận bốn việc. Từ chối không cho Ananda, y, đồ ăn, một phòng riêng và mời 
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ăn, vì nếu không từ chối thời Ananda bị hiểu lầm là hầu hạ Thế Tôn để được y, 
đồ ăn khất thực, phòng xá và mời ăn. Chấp nhận cho Ananda bốn việc là nếu 
Ananda được mời ăn, Thế Tôn băng lòng đi dự; Thế Tôn bằng lòng gặp những 
người từ xa đi đến và do Ananda giới thiệu; Thế Tôn chấp nhận cho Ananda yết 
kiến nếu Ananda gặp phân vân khó xử; Thế Tôn sẽ giảng lại những giáo lý ngài 
dạy khi Ananda vắng mặt. Nếu Thế Tôn không chấp nhận bốn điều này, thời sự 
hầu hạ của Ananda không đem lại thiện quả gì. Thế Tôn chấp nhận điều Ananda 
yêu cầu. 

Từ hôm Ấy, Ananda hầu hạ Thế Tôn, đem nước, đem tăm xia răng, rửa 
chân, đi theo Thế Tôn, quét phòng cho Thế Tôn. Ban ngày, Ananda ở một bên 
đức Phật, nhắc nhở những điều cần làm; ban đêm cầm đèn và gậy. Ananda đi 
xung quanh phòng đức Phật sẵn sàng đáp ứng nếu Thé Tôn có gọi. Thế Tôn tại 
Jetavana, xác chứng Ananda là vị Tỷ-kheo đệ nhất về năm phương diện: Đa 
văn, tâm tư cảnh giác, sức mạnh đi bộ, lòng kiên trì và sự hầu hạ chu đáo. Như 
vậy, Ananda sau khi Thế Tôn nhập diệt vẫn chưa chứng quả A-la-hán, và đêm 
trước khi kỳ kiết tập thứ nhất được tô chức, ngài phát tâm tỉnh cần tỉnh tấn, 
thiền quán suốt đêm, trong mái hiên nhưng chưa có hiệu quả. Rồi ngài vào 
phòng ngồi trên giường, muốn năm xuống và khi đầu chưa đụng chiếc gối, chân 
chưa rời khỏi đất, trong khoảng thời gian ấy, ngài chứng được quả A-la-hán. 
Rồi ngài bước vào phòng kiết tập. 

Các câu kệ của ngài được góp thâu lại và để vào trong tập Trưởng lão 
Tăng Kệ, khi Khuddaka Nikàya (Tiểu bộ kinh) được tụng đọc. 


Những bài kệ đầu được nói lên, khi ngài khuyên các Tỷ-kheo thường thân 
cận với kẻ theo Devadatta: 


1018. Hai lưỡi và phẫn nộ, 
Xan tham, thích phá hoại, 
Bậc trí không giao du, 

Kẻ ác bạn kẻ xấu. 

1019. Với bậc tin, dễ thương, 
Vói bậc trí, nghe nhiêu, 

Bậc Hiền trí, giao du, 


Kẻ thiện bạn chân nhân. 


288 


Các bài kệ sau được nói lên khi nữ cư sĩ Uttarà, vì nàng đẹp nên thiên về 
dục vọng và được nói lên đê nàng thây sự mỏng manh của thân nàng. Có người 
nói các bài kệ này nói lên cho những a1 đăm say Ambapàll: 

1020. Hãy xem bóng trang sức, 

Nhóm vết thương tích tụ, 

Bệnh hoạn nhiều tham tưởng, 

Nhưng không gì trường cửu. 

1021. Hãy nhìn sắc trang sức, 

Với châu báu vòng tai, 

Bộ xương, da bao phủ 

Sáng chói nhờ y phục. 

Hai câu kệ tiếp được vị Trưởng lão nói lên khi chứng quả A-la-hán, đêm 
ây trên giường của mình: 

1022. Nghe nhiều, điễn thuyết giỏi, 

Thị giả bậc Giác giả, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 

Ràng buộc được thoát ly, 

Bậc họ Gotama, 

Đặt lưng nằm xuống nghỉ. 

1023. Các lậu hoặc đoạn tận, 

Ràng buộc được thoát ly, 

Mọi chấp trước vượt qua, 

Khéo đạt được thanh lương, 

Gánh vác thân cuối cùng, 

Đến bờ kia sanh tử. 

1024. Pháp an trú trong ấy, 

Phật bà con mặt trời, 


Trên đường đến Niết-bàn 
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Gotama an trú. 


Một hôm Moggallàna người chăn bò, hỏi ngài lời dạy của đức Phật là gì, 


có bao nhiêu giáo lý tất cả. Vị Trưởng lão trả lời: 


1025. Ta nhận từ đức Phật, 
Tám mươi hai ngàn pháp, 
Còn nhận từ Tỷ-kheo, 
Thêm hai ngàn pháp nữa, 
Tổng cộng tám tư ngàn, 
Là pháp ta chuyên vận. 


Một hôm, vị Trưởng lão nói cho một người sông bê tha phóng đãng sự 


nguy hiêm của một đời sông không giáo dục văn hóa: 


mình: 


1026. Người ít nghe ít học, 

Lớn già như con bò, 

Những thịt nó lớn lên, 

Trí tuệ nó không lớn. 

Những bài kệ tiếp nói cho vị Tỷ-kheo khinh khi những người ít học thua 


1027. Người học nhiều khinh miệt, 
Kẻ học ít về học, 

Như người mù mang đèn, 

Ta có ý là vậy. 

1028. Hãy kính người nghe nhiều, 
Chớ hại điều sở học, 

Đây cội gốc Phạm hạnh, 

Do vậy, hãy trì pháp. 

1029. Biết câu trước câu sau, 

Biết nghĩa, giỏi từ cú, 


Năm giữ điêu khéo năm, 
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Suy tìm trên nghĩa lý. 

1030. Chính nhờ đức kham nhẫn, 
Sở nguyện được tác thành, 

Sau khi đã tinh tấn, 

VỊ ây lại cân nhắc, 

Đúng thời, ra nỗ lực, 

Nội tâm khéo định tĩnh. 

1031. Nghe nhiều, thọ trì pháp 
Có tuệ, đệ tử Phật, 

Chờ đợi thức tri pháp, 

Nên thân cận vị ây. 

1032. Nghe nhiều thọ trì pháp, 
Hộ tạng Đại ân sĩ, 

Cặp mắt, toàn thế giới, 

Hãy lễ vị nghe nhiêu. 

1033. Ưa pháp, vui thích pháp, 
Luôn suy tư Chánh pháp, 
Tỷ-kheo nhớ niệm pháp, 

Diệu pháp không tôn giảm. 

Một hôm, ngài đốc thúc vị Tỷ-kheo dao động, biếng nhác như sau: 
1034. Thân ích kỷ nặng chăng, 
Không có ưa hoạt động, 

Thời gian mòn mỏi qua, 

Không thê đứng dậy sao? 

Tham đắm theo thân lạc, 

Từ đâu, Sa-môn lạc? 

Những câu kệ sau, Trưởng lão Ananda đọc lên khi nghe tin Sảnputta 


mệnh chung: 
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1035. Mọi phương đều mờ mịt, 
Pháp không khỏi nơi ta, 
Người bạn tốt đã đi, 

Tối tăm lan tràn khắp. 
1036. Người bạn đã đi qua, 
Đạo Sư đã đi qua, 

Bạn như vậy không còn, 
Như quán thân hành niệm. 
1037. Các vị xưa đã qua, 
VỊ mới ta không hạp, 

Nay một mình ta thiền, 
Như chim, khi mưa đến. 


Câu kệ tiếp là của bậc Đạo Sư. Câu tiếp là của Ananda, hoan hỷ làm theo 
lời vị Đạo Sư: 


1038. Từ các địa phương khác, 
Nhiều người yết kiến Ta, 

Chớ ngăn họ nghe pháp, 

Nay thời họ gặp Ta. 

1039. Từ các địa phương khác, 
Quần chúng đến yết kiến, 

Bồn Sư cho họ địp, 

Đề được yết kiến Ngài; 

Bậc có mắt không có, 

Từ chối ngăn chận ai. 

Năm câu kệ tiếp nêu rõ ngài là bậc thị giả đệ nhất: 
1040. Trải hai mươi lăm năm 
Ta chỉ là hữu học, 

Dục tưởng không khởi lên, 
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Hãy xem pháp, pháp tánh. 

1041. Trải hai mươi lăm năm, 

Ta chỉ là hữu học, 

Sân tưởng không khởi lên, 

Hãy xem pháp, pháp tánh. 

1042. Trải hai mươi lăm năm, 

Ta hầu hạ Thế Tôn, 

Với thân nghiệp từ hòa, 

Như bóng không rời hình. 

1043. Trải hai mươi lăm năm 

Ta hầu hạ Thế Tôn, 

Với khâu nghiệp từ hòa, 

Như bóng không rời hình. 

1044. Trải hai mươi lăm năm, 

Ta hầu hạ Thế Tôn, 

Với ý nghiệp từ hòa, 

Như bóng không rời hình. 

1045. Khi đức Phật kinh hành, 

Ta đi theo sau lưng, 

Khi pháp được thuyết giảng, 

Trí khởi lên nơi ta. 

1046. Ta vẫn còn là người, 

Có việc cần phải làm, 

Ta chỉ là hữu học, 

Tâm ý chưa chứng đạt, 

Đạo Sư nhập Niết-bàn, 

Ai sẽ từ mẫn ta. 

1047. Như vậy thật khủng khiếp 
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Như vậy thật kinh hoàng, 

Khi bậc toàn tuyệt hảo, 

Bậc Giác ngộ Niết-bàn. 

Ba câu kệ tiếp, do các vị dự kỳ kiết tập thêm vào để tán thán Trưởng lão 
Ananda: 

1048. Nghe nhiều, thọ trì pháp, 

Hộ tạng Đại ân sĩ, 

Cặp mắt toàn thế gIỚI, 

Anan nhập Niết-bàn. 

1049. Nghe nhiều, thọ trì pháp, 

Hộ tạng Đại ân sĩ, 

Cặp mắt toàn thế giới 

Đoạn ám chỗ tôi tăm. 

1050. Ngài là bậc ân sĩ, 

Với hành vị tuyệt hảo, 

Với chánh niệm tuyệt hảo, 

Với kiên trì tuyệt hảo, 

Thọ trì chân diệu pháp, 

Là Trưởng lão A-nan, 

Là kho tàng sống động, 

Đầy châu báu ngọc ngà. 

Câu kệ này được Ananda nói lên khi nằm trên giường, trong giờ phút 
Cuôi cùng: 

1051. Ta hầu hạ Bồn Sư, 

Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 


Gốc sanh hữu nhồ sạch. 
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Chương XVINH 
-ooOoo- 
Phẩm Bốn Mươi Kệ 
(CCLXI) Mahà-Kassapa (Thera. 94) 


Bậc Đạo Sư đã ra đời, đang chuyền pháp luân và ở tại Ràjagaha (Vương 
Xá), khi ấy tại làng Bà-la-môn Mahàtittha ở Ràjagaha, ngài ra đời tên Pippali- 
mảnava, cơn bà vợ chính của Bà-la-môn Kapila. PIppali-mànava, không chịu 
lập gia đình, xin ở nhà để hầu hạ cha mẹ, sau khi cha mẹ chết, sẽ xuất gia. Đề 
làm cho bà mẹ bằng lòng, ngài cho làm tượng một thiếu nữ trẻ đẹp, mặc áo đỏ 
và đeo đồng trang sức, và nói với bả mẹ rằng nếu bà tìm cho được một thiếu nữ 
như vậy, ngài sẽ chịu lập gia đình. Bà mẹ sai các người Bà-la-môn đem theo 
tượng ấy và tìm cho được một thiếu nữ giống như vậy. Họ đến Sàgala, đặt 
tượng trên bờ sông và ngồi xuống xa bức tượng. Người vú của Bhaddà, sau khi 
tắm cho Bhaddà lại xuống sông tắm cho mình, thấy bức tượng, tưởng là Bhaddà 
và nói Bhaddà sao lại thiếu giáo dục như vậy, đánh nàng nơi má và biết được đó 
không phải là Bhaddà mà chỉ là một bức tượng băng vàng. Các Bà-la-môn được 
đưa về nhà, được thấy Bhaddà, nhận Bhaddà giống như bức tượng và đưa tin về 
Kapila. Nhưng cả hai Pippali-mànava và Bhaddà đều không muốn lập gia đình, 
nên cả hai viết thư cho nhau nói rõ quyết định của mình. Hai người đưa thư gặp 
nhau giữa đường, đưa thư cho nhau col, đánh tráo hai bức thư khác, và do vậy 
đám cưới được cử hành. Nhưng đêm tân hôn, hai người nằm cách nhau với một 
giây hoa. Khi cha mẹ mệnh chung, cả hai quyết định cùng nhau xuất gia. 


Hai người cùng mặc áo vàng, cắt tóc, mang bình bát, trước cùng đi với 
nhau, sau thấy bất tiện nên từ giã nhau, Pippali-mànava đi phía mặt, Bhaddà đi 
phía đường bên phía trái. Trước giới đức như vậy, quả đất rung động, và Thế 
Tôn biết được nguyên nhân nên ra ngồi giữa đường từ Nalandà đến Ràjagaha. 
Gặp Thế Tôn Mahà Kassapa đảnh lễ Thế Tôn, tôn Thế Tôn là bậc Thầy, tự nhận 
mình làm đệ tử. Cả hai về lại Magadha và Mahà Kassapa tu tập mười ba hạnh 
đầu đà. Đến ngày thứ tám, ngài chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư tuyên đương 
ngài là đầu đà thứ nhất. Và ngài nói lên kinh nghiệm của mình đề giáo huấn các 
vị Tỷ-kheo. 

(J Thấy các Tỷ-kheo ưa sống với quần chúng, và hay đến các nhà cư sĩ, 
ngải nói: 

1052. Chớ du hành đi đầu, 

295 


Do quần chúng tôn xưng, 
Tâm ý bị loạn động 
Thiền định khó tu chứng, 
Quần chúng tụ là khổ, 
Thấy vậy, tránh quần chúng. 
1053. Bậc ấn sĩ không đi, 
Đi đến các gia đình, 
Tâm ý bị loạn động, 
Thiền định khó tu chứng, 
AI hăng say tham vị, 
Bỏ đích đem an lạc. 
1054. Đảnh lễ cúng dường này, 
Xuất phát từ gia đình 
Nên biết họ thực sự, 
Là đám bùn sa lầy. 
Như mũi tên tế nhị 
Rất khó rút ra khỏi, 
Kẻ xấu rất khó lòng. 
Từ bỏ sự cung kính. 
(II Một lời khuyên các Tỷ-kheo hãy biết đủ với bốn vật dụng cần thiết: 
1055. Từ trú xứ bước xuống, 
Ta vào thành khất thực, 
Ta cân thận đến gần, 
Một người cùi đang ăn. 
1056. Với bàn tay lở loét, 
Nó bỏ vào một muỗng, 
Khi bỏ vào muỗng ấy, 
Ngón tay rời rơi vảo. 
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1057. Dựa vào một chân tường, 

Ta ăn miếng ăn ấy, 

Đang ăn và ăn xong, 

Ta không cảm ghê tởm. 

1058. Miếng ăn đứng nhận được 

Xem như thuốc tiêu hôi, 

Chỗ nằm dưới gốc cây, 

Và y từ đồng rác, 

AI thọ dụng chúng được, 

Được gọi người bốn phương. 

(II) Về sau, khi được hỏi, sao ngài già như vậy, lại có thê hằng ngày leo 
lên đôi núi, ngài trả lời: 

1059. Khi họ leo núi đá, 

Một số bị mạng chung, 

Thừa tự bậc Giác ngộ 

Tỉnh giác và chánh niệm, 

Dựa trên sức thần lực 

Kassapa leo núi. 

1060. Đi khất thực trở về 

Ca-diếp leo tảng đá, 

Ngồi thiền, không chấp thủ, 

Đoạn sợ hãi kinh hoàng. 

1061. Đi khất thực trở vẻ, 

Ca-diếp leo tảng đá, 

Ngồi thiền, không chấp thủ, 

Đã đốt cháy, thanh lương. 

1062. Đi khất thực trở về 

Ca-diếp leo tảng đá 
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Ngồi thiền, không chấp thủ, 

Xong việc, không lậu hoặc. 

(IV) Sau khi được hỏi thêm, vì sao khi lớn tuổi ngài vẫn ở trên núi rừng? 
Trúc Lâm hay các tịnh xá không làm cho ngài thích ý chăng? Ngài trả lời: 

1063. Khu đất thật khả ái, 

Với những vòng tràng hoa, 

Hoa tên Ka-rê-r1, 

Trải rộng ra cùng khắp, 

Với voi rú khả ý, 

Đồi núi ấy ta thích 

1064. Những hồ nước trong mát, 

Tuyệt đẹp, màu mây xanh, 

Che kín bởi loài bọ, 

Tên 'kẻ chăn In-đa' 

Những ngọn núi đá ấy, 

Làm tâm ta thích thú. 

1065. Giống đồi mây xanh biếc, 

Ví tháp đẹp lâu đài, 

Với vượn hú khả ý, 

Đồi núi ấy, ta thích. 

1066. Đất bằng thật khả ái, 

Được mưa ướt thấm nhuằn, 

Đồi núi được ân sĩ, 

Làm thành nơi trú xứ. 

Vang lên tiếng chim công, 

Đồi núi ấy ta thích. 

1067. Vừa đủ ta chánh niệm, 


Hăng hái muốn tu thiên, 
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Vừa đủ ta Tỷ-kheo 

Hăng hái muốn phước lợi. 
1068. Vừa đủ ta Tỷ-kheo, 
Hăng hái muốn an lạc, 

Vừa đủ ta Tỷ-kheo, 

Hãng hái tu Du-già. 

1069. Tràn đầy hoa cây gai, 
Như trời phủ làn mây, 

Đầy mọi loài chim chóc, 

Đồi núi ấy ta thích. 

1070. Không đông chúng gia chủ 
Chỗ trú xứ đoàn thú, 

Đầy mọi loài chim chóc, 

Đồi núi ấy ta thích. 

1071. Dưới tảng đá, băng đá, 
Có nước suối trong chảy, 

Có khỉ và có naI, 

Lai vãng sống gần bên, 

Cỏ cây bao trùm nước, 

Đồi núi ấy ta thích. 

1072. Người vậy không ưa thích, 
Cả năm loại nhạc khí, 

Khi đã được nhất tâm, 

Chơn chán thiền quán pháp. 


(V) Khi khuyên bảo các Tỷ-kheo thích thú các tục sự, và tham các vật 
cúng đường cần thiết cho sự sống, ngài nói: 


1073. Chớ làm quá nhiều việc, 


Tránh quần chúng đua tranh, 
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hợp: 


Người siêng tham đắm vị, 

Bỏ đích đem an lạc. 

1074. Chớ làm nhiều công việc, 
Tránh việc không lợi này, 

Thân cực nhọc mệt mỏi, 

Người khổ không an chỉ. 


(VI) Các câu kệ sau được nói lên để khuyên bảo trong một vài trường 


1075. Chỉ lắp bắp cái môi, 
Không thấy được tự ngã, 

Cổ cứng đờ nó đi, 

Nó nghĩ: ta tốt hơn. 

1076. Không hơn nghĩ tốt hơn, 
Kẻ ngu nghĩ tự ngã, 

Bậc trí không tán thán, 

Người có trí cứng đờ. 

1077. Ta tốt hơn, hay là 

Ta không được tốt hơn, 

Hay ta là dở hơn, 

Ta cũng tốt như vậy, 

Ai không có dao động 

Trong các loại mạn này. 

1078. Có tuệ, nói như thật, 
Khéo định nh trong giới, 

Đạt được tâm an chỉ, 

Người ấy kẻ trí khen. 

1079. Ai giữa đồng Phạm hạnh 
Không được có kính trọng, 
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Vị ấy xa diệu pháp, 

Như đất xa bầu trời. 

1080. Những a1 có tàm quý, 

Thường chơn chánh an trú, 

Phạm hạnh được tăng trưởng, 

Họ đoạn được tái sanh. 

1081. Tỷ-kheo công cao động 

Dầu đắp y đóng rác, 

Như con khi đội lốt, 

Với da con sư tử, 

Người vậy không có thê, 

Chói sáng nhờ y ấy. 

1082. Không công cao, không động, 

Thận trọng, căn chế ngự, 

Chói sáng với tắm y 

Được lượm từ đồng rác, 

Chăng khác con sư tử, 

Trong hang động núi rừng. 

(VII) Khi thấy chư Phạm thiên đảnh lễ ngài Sàriputta, và thấy Trưởng lão 
Kappina mỉm cười, ngài nói: 

1083. Rất nhiều chư Thiên này 

Có thần thông, lừng danh, 

Cả mười ngàn chư Thiên, 

Tất cả Phạm hạnh chúng thiên. 

1084. Đứng đảnh lễ, chấp tay 

Đối ngài Xá-lợi-phắt, 

VỊ tướng quân Chánh pháp 

Sáng suốt, đại thiền định. 
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Đảnh lễ bậc Thượng sanh, 

Đảnh lễ bậc Tối thượng. 

1085. Dựa vào gì, thiền tu, 

Chúng tôi không thắng trí. 

1086. Kỳ diệu thay chư Phật, 

Hành xứ ngài thâm sâu, 

Chúng con không nghĩ được 

Dầu chúng con hội đủ 

Tài nghệ người bắn cung, 

Có thể chẻ sợi tóc. 

1087. Khi thấy Xá-lợi-phất 

Xứng đáng được đảnh lễ, 

Được Phạm thiên chúng ấy, 

Đảnh lễ, kính như vậy, 

Tôn giả Kappma, 

Liền mỉm cười vui vẻ. 

(VII) Trưởng lão Kassapa rồng lên tiếng rồng sư tử của mình: 

1088. Trong đám ruộng đệ tử 

Những vị theo đức Phật, 

Ngoại trừ bậc Tối tôn, 

Đại ân sĩ Mâu-ni, 

Ta ưu việt Đầu đà. 

Không ai bằng ta được. 

1089. Ta hầu hạ Bồn Su, 

Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 

Gốc sanh hữu nhồ sạch. 

1090. Không nhiễm dính y phục 
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Chỗ năm và đồ ăn, 
Không thể trắc lường được 
Là con bậc Gotamal 

Như hoa sen trong sạch, 
Không thể dính nước vào, 
Ý thiên về xuất ly, 

Thoát ly cả ba giới. 

1091. Với bậc Đại ấn sĩ, 
Cổ dựng trên niệm xứ, 
Tay dựa trên đức tin, 

Với đầu là Trí tuệ 

Bậc Đại trí luôn luôn, 


Hành trì thật thanh lương. 


Phẩm Năm Mươi Kệ 


Chương XIX 


-00000- 


(CCLXI]) Tàlaputta (Thera. 97) 


Trong thời gian đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, 


trở thành thiện xảo trong nghề diễn kịch thích hợp với người trong gia tộc và trở 
thành lừng danh khắp Ấn Độ, như nhà lãnh đạo một ban hát với năm trăm nữ 
nhân, với sự huy hoàng của nghề kịch, ngài dự các lễ ở làng, ở thị trân, ở cung 
điện vua, và rất được sủng ái và danh tiếng. Khi ngài trình diễn ở Ràjagaha với 
nhiều thành công, ngài đến yết kiến đức Phật và hỏi có phải một kịch sĩ khi trên 
sâu khâu giả danh sự thật, làm cho khán giả ưa thích, vui cười, người ấy sau khi 
chêt được sanh vào chư Thiên hay cười. Đức Phật ban đầu không trả lời. Đến 
khi hỏi lần thứ tư, đức Phật trả lời những ai khiến cho con người thiên về tình 
dục, tiêu cực tâm tư hoang mang khiến người ta mắt nhiệt tình, người như vậy 
sau khi chết sẽ sinh vào địa ngục. Nhưng nếu có tà kiến thời bị sanh vào địa 
ngục và súc sanh. Tàlaputta khóc không phải vì đức Phật nói chỗ tái sanh, chỉ vì 
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bị các kịch sĩ xưa lừa dối nói rằng kịch sĩ sẽ được sanh trong một đời sống hạnh 
phúc. 


Rồi Tàlaputta nghe lời đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và 
sau một thời tu tập, chứng quả A-la-hán. Rồi nêu rõ với nhiều chỉ tiết, như thế 
nào ngài chế ngự và làm cho trong sạch tâm tư, đi đến chỗ giác ngộ thâm sâu, 
ngài nói lên những câu kệ như sau: 


() 

1092. Khi nào ta sẽ đến, 

Một mình, không có hai, 

Ở trong những hang động, 

Của các loại núi rừng, 

Ta quán mọi sanh hữu, 

Tắt cả là vô thường, 

Nay ta là như vậy, 

Khi nào ta sẽ vậy? 

1093. Khi nào ta sẽ là, 

ân sĩ mang y vá, 

Mang y vải màu vàng, 

Không của ta, không ái, 

Đoạn trừ, diệt tham tâm, 

Đoạn luôn cả sân, s1, 

Ta đi đến khu rừng, 

Sẽ trú trong an lạc. 

1094. Khi nào ta thấy được 

Thận này là vô thường, 

Bị chết già áp bức, 

Ô giết chóc, bệnh tật 

Ta sẽ trú trong rừng, 

Một mình, quán vô úy 
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Khi nào sẽ là vậy? 
1095. Khi nào ta sẽ lầy 
Gươm sắc bén trí tuệ, 
Chặt dây leo khát ái, 
Với nhiều dây chẳng chịt, 
Sanh khởi lên sợ hãi, 
Mang đến sự khổ đau. 
Khi nào sẽ là vậy? 
1096. Khi nào ta sẽ là, 
Có sức mạnh rút gươm, 
Gươm do tuệ tạo thành, 
Là lửa sáng ấn sĩ; 
Với sức mạnh đập tan 
Ác ma với Ma quân 
Trên chỗ ngồi sư tử, 
Khi nào sẽ là vậy? 
1097. Khi nào ta sẽ được 
Hội tụ với bậc thiện, 
Được thấy giữa các vị, 
Đảm nhận các trọng pháp, 
Tinh cần với các vị, 
Thấy sự vật như thật, 
Chiến thắng được các căn 
Khi nào sẽ là vậy? 
1098. Khi nào nhác đói khát 
Gió, nóng, trùng bò sát, 
Sẽ không não hại ta, 
Ở Gi-ri-bhaje, 
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Đang lo đến tự ngã, 

Khi nào sẽ là vậy? 

1099. Khi nào ta có thể 

Chánh niệm, gã định tĩnh 

Hiểu được với trí tuệ, 

Bồn sự thật khéo giảng, 

Bởi bậc Đại ấn sĩ, 

Khi nào sẽ là vậy? 

1100. Khi nào ta sẽ chuyên 

Chú tâm vào an chỉ, 

Thấy được với trí tuệ, 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Các pháp vô thường này, 

Như lửa cháy hừng đỏ, 

Khi nào ta sẽ vậy? 

1101. Khi nào ta bị nói, 

Với lời nói thô ác, 

Không vì lý do ấy, 

Tâm trí bị thất VỌNE. 

Khi được lời tán thân, 

Không vì lý do ấy, 

Tâm tư được thỏa mãn. 

Khi nào ta sẽ vậy? 

1102. Khi nào nhiều như củi, 

Cỏ, cây leo, thân cây, 

Ta cân nhắc bình đăng, 

Những pháp vô lượng này, 

Nội pháp và ngoại pháp, 
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Khi nào ta sẽ vậy? 
1103. Khi nào mây đem mưa, 
Với nước mới trong rừng, 
Làm ướt y áo ta, 
Ta đi trên đường ướt, 
Con đường ân sĩ đi. 
Khi nào sẽ là vậy? 
1104. Khi nào nghe trong rừng, 
Tiếng kêu của loài chim, 
Chim công, có mào đầu. 
Trong hang động núi rừng, 
Ta an trú suy tư, 
Để đạt quả bất tử, 
Khi nào ta sẽ vậy? 
1105. Khi nào với thần thông, 
Ta có thê vượt qua, 
Không chìm, không sợ hãi, 
Sông Hằng, Yamunà, 
Sông Sarasvati, 
Với cửa sông hãi hùng, 
Với nước ào vực sâu, 
Khi nào sẽ là vậy? 
1106. Khi nào, như con voI, 
Trên chiến trường tấn công, 
Ta sẽ phá tan tảnh, 
Lòng dục đối dục cảnh, 
Chuyên chú trong thiền định, 
Từ bỏ mọi tịnh tướng, 
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Khi nào sẽ là vậy? 
1107. Khi nào như người nghèo 
Mắc nợ chưa trả được, 
BỊ kẻ giàu thúc bách, 
Tìm ra được của chôn, 
Ta sẽ được thoải mái, 
Họ được lời giảng dạy, 
Của vị Đại ân sĩ, 
Khi nào sẽ được vậy? 
qU 
1108. Nhiều năm ta được ngươi, 
Yêu cầu làm như sau: 
Như vậy là vừa rồi, 
Ngươi sống đời gia đình, 
Nay ta đã xuất gia, 
Do vậy, hỡi này tâm, 
Do vì lý do gì, 
Ngươi không có chuyên tâm? 
1109. Này tâm, phải chăng ngươi, 
Yêu cầu ta như sau: 
Tại GiribbaJe 
Loài chìm có lông sáng, 
Đón chào với tiếng kêu, 
Sấm của Đại In-da. 
Hãy làm vị ấy vui, 
Đang tu thiền trong rừng. 
1110. Trong gia đình, bạn bè, 
Người yêu và bà con, 
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Các du hí ở đời, 

Các đối tượng của dục, 

Tất cả đều từ bỏ, 

Ta chấp nhận thế này. 

Hõi này tâm, ngươi không 

Băng lòng với ta chăng? 

1111. Việc này chỉ vì ta, 

Đây không vì người khác, 

Khi đến thời vũ trang, 

Sao lại còn than khóc? 

Thế giới này toàn động, 

Chờ đợi là như vậy. 

Nên ta đã ra đi, 

Tìm cầu đạo bắt tử. 

1112. Vị nói điều khó nói, 

Tối thượng loài hai chân, 

Bậc Y vương vĩ đại, 

Đánh xe điều ngự người, 

Với tâm không tham dục, 

Ngài khéo chế ngự được, 

Người khó lòng chế ngự, 

Chế ngự được tâm người, 

Vọng động như con vượn. 

1113. Các dục có nhiều vẻ. 

Dịu ngọt, rất khả ý, 

Ở đây, hàng phàm phu, 

Vô trí, bị trói buộc. 

Họ muốn chịu đau khô, 
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Khi họ tìm tái sanh, 
Dắt dẫn bởi tâm họ, 
Họ chết trong địa ngục. 
1114. Trong khu rừng vang lên, 
Tiếng chim công, chìm cò, 
Chỗ trú xứ ưu tiên, 
Của loài beo, loài cọp, 
Ngươi sống tại chỗ ấy, 
Chớ chờ đợi về thân, 
Chớ có quá đam mê, 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy khuyên ta như trước, 
1115. Hãy tu thiền, căn, lực 
Hãy tu định giác chị, 
Hãy giác chứng ba minh, 
Trong lời dạy đức Phật, 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy khuyên ta như trước. 
1116. Hãy tu tập con đường 
Đề đạt được bắt tử, 
Đường đưa đến thể nhập, 
Chỗ đoạn diệt mọi khô. 
Con đường có tám ngành, 
Rửa sạch mọi uề nhiễm. 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy khuyên ta như trước. 
1117. Hãy như lý quán sát, 
Các uân là đau khổ, 
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Hãy từ bỏ xa ngươi, 

Những nguyên nhân đau khô. 

Ngay trong thời hiện tại, 

Hãy chấm dứt đau khổ, 

Này tâm, hãy khích lệ, 

Hãy khuyên ta như trước. 

1118. Hãy như lý tuệ quán, 

Là vô thường, là khô, 

Là không, là vô ngã, 

Là tà ác, sát hại, 

Hãy chế ngự tâm ngươi, 

Chớ để nó chạy loạn. 

Này tâm, hãy khích lệ, 

Hãy khuyên ta như trước. 

1119. Trọc đầu và xấu sắc, 

Đi đến bị nguyền rủa, 

Khi khất thực gia đình, 

Tay cầm hình đầu lâu, 

Nay ngươi có chú tâm, 

Vào lời dạy Bồn Sư, 

Vào lời Đại ân sĩ, 

Này tâm, hãy khích lệ 

Hãy khuyên ta như trước. 

1120. Hãy đi trên con đường, 

Tự ngã khéo chế ngự, 

Giữa các nhà, tâm ý 

Không ái luyến các dục, 

Như trăng vào tháng tròn, 
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Không có bợn mây mù. 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy khuyên ta như trước. 
1121. Hãy sống trong rừng núi, 
Ăn đồ ăn khát thực, 
Sống tại chỗ nghĩa địa, 
Mặc y lượm đồng rác. 
Chỉ có ngồi không nằm 
Luôn vui hạnh Đầu-đà, 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy khuyên ta như trước. 
1122. Như người đã trồng cây, 
Liền tìm cho được trái, 
Nay ngươi ước muốn trái, 
Há chặt rễ cây sao? 
Này tâm, thật giống như, 
Ví dụ ngươi đã làm, 
Khi ngươi khích lệ ta, 
Trong vô thường dao động. 
1123. Ngươi, vô sắc, cô độc, 
Kẻ lữ hành từ xa, 
Nay ta sẽ không làm, 
Theo lời nói của ngươi. 
Các dục là khô đau, 
Cay đắng, sợ hãi lớn, 
Tâm hướng vọng Niết-bàn, 
Ta sẽ bước, đi tới. 
1124. Ta đi tới xuất gia, 
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Không phải vì bất hạnh, 
Không đùa vô liêm sỉ, 
Không vì duyên tâm hứng, 
Không bị đày đi xa, 

Không vì nhân mạng sống, 
Khi ta đã bằng lòng, 

Này tâm, đối với ngươi. 
1125. Ít đục được tán đương, 
Bởi những bậc chân nhân, 
Kê cả đoạn giả dồi, 

Và an tịnh đau khô. 

Như vậy, hỡi này tâm, 

Khi ngươi khích lệ ta, 

Còn nay ngươi ổi ngược, 
Điều ngươi trước quen làm. 
1126. Khát ái và vô minh, 
Đáng thương và đáng ghét, 
Sắc đẹp và lạc thọ, 

Dục trưởng đưỡng hấp dẫn, 
Tất cả đã quăng bỏ, 

Ta không có cô gắng, 

Đi đến một lần nữa, 

Những đồ đã quăng bỏ. 
1127. Này tâm, khắp mọi nơi, 
Ta làm theo lời ngươi, 

Trải qua nhiều đời sống, 
Ngươi không tức giận ta, 
Và thân nội sanh này, 
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Là lòng ngươi biết ơn! 
Trên đường luân hồi dài, 
Khổ do chính ngươi tạo. 
1128. Này tâm, chính ngươi làm 
Tác thành con người ta, 
Chính ngươi làm, ta thành, 
Thành một Bà-la-môn, 
Thành vua chúa hoàng tộc, 
Một ngày là người buôn, 
Ngày kia thành nô tỳ, 
Hoặc thành loại chư Thiên. 
Tất cả đều do ngươi, 
Chính do ngươi tác thành. 
1129. Chính do nhân nhà ngươi, 
Chúng ta thành Tu-la, 
Chính do ngươi tác thành, 
Ta rơi đáy địa ngục; 
Một thời thành súc sanh, 
Một thời thành ngạ quỷ, 
Tất cả đều do ngươi, 
Chính do ngươi tác thành. 
1130. Ngươi sẽ không lừa ta, 
Nhiều lần, nhiều thời nữa, 
Như những người phù thủy, 
Bày các trò ảo thuật, 
Ngươi chơi lừa phỉnh ta, 
Như chơi với người điên, 
Này tâm, hãy nói ta, 
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Chỗ nào ta lỗi lầm. 
1131. Trước tâm này lang thang, 
Chạy chỗ này chỗ khác, 
Chạy chỗ nó ưa thích, 
Chạy chỗ nó vui sướng, 
Nay ta chế ngự tâm, 
Với như lý tư duy, 
Như câu móc chế ngự, 
Nhiếp phục con voi rừng. 
1132. Với ta, bậc Đạo Sư, 
Xác định đời vô thường, 
Đời không có trường cửu, 
Đời không có kiên thực. 
Này tâm, hãy đầy ta, 
Nhảy vào lời Phật dạy, 
Khiến ta vượt bộc lưu, 
Rất khó được vượt qua. 
1133. Ta nay đã xuất gia, 
Trong pháp Đại ấn sĩ 
Những người giống như ta, 
Không chấp nhận tốn thất. 
1134. Rừng, biển, sông, đất liền, 
Bồn phương, phụ trên dưới, 
Tắt cả là vô thường, 
Ba hữu là hoạn nạn, 
Này tâm, hãy đi đâu? 
Ngươi sẽ hưởng an lạc. 
1135. Kia, kìa, hỡi này tâm, 
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Đích ta thật vững chắc, 
Người sẽ làm được gì, 
Khiến ta phải quay lại, 
Này tâm, ta đâu còn, 
Tùy thuộc thế lực ngươi, 
Không ai chịu xúc chạm, 
Cái bị có hai miệng, 
Gớm ghiếc thay cái vật, 
Đầy chín dòng chảy nước. 
1136. Ôi, ngươi sẽ ưa sông, 
Trên đảnh sườn núi cao, 
Chỗ ở đàn heo nai, 
Hay cảnh đẹp thiên nhiên, 
Hay trong núi rừng sâu, 
Thắm mát mưa nước mới, 
Tại đấy ngươi sẽ thích, 
Ngươi lây hang làm nhà. 
1137. Loài chim lông cô đẹp, 
Với mào đẹp, cánh đẹp, 
Với lông nhiều màu sắc, 
Đón chào tiếng sắm vang, 
Với tiếng kêu dịu ngọt, 
Chúng sẽ làm ngươi thích, 
Ngươi tu tập thiền định, 
Trong núi rừng thâm sâu. 
1138. Khi trời đồ mưa xuống, 
Trên đám cỏ bón phân, 
Và trong rừng nở hoa. 
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Với đầu hoa như mây, 
G]1ữa rừng, ta sẽ năm, 
Chăng khác gì khúc cây, 
Đối ta, rất mềm dịu, 
Thật giống như giường bông. 
1139. Như vậy, ta sẽ làm, 
Giống như người chủ nhà, 
Những gì ta nhận được, 
Ta xem là vừa đủ, 
Như thợ da không nhác, 
Khéo làm cho nhuần nhuyễn, 
Cái bị băng da mèo. 
1140. Như vậy ta sẽ làm, 
Giống như người chủ nhà, 
Những gì ta nhận được, 
Ta xem là vừa đủ, 
Tỉnh tắn ta dẫn ngươi, 
Rơi vào thế lực ta. 
Như voi say bị nàải, 
Khéo dùng móc chế ngự. 
1141. Với ngươi khéo nhiếp phục, 
Khéo an trú vững vàng, 
Như người huấn luyện ngựa, 
Với con ngựa thuần thục, 
Ta có thê dân bước 
Trên con đường an lành, 
Con đường được những vị 
Hộ trì tâm thường dùng. 
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1142. Ta sẽ trói chặt ngươi, 

Vào đối tượng cần thiết, 

Như con voi bị dây 

Trói chặt vào cây cột. 

Ta khéo hộ trì ngươi, 

Khéo luyện với chánh niệm. 

Nhờ vậy, ngươi sẽ thành, 

Không dựa mọi sanh hữu. 

1143. Với tuệ, chặt tà đạo, 

Với lực, chận, hướng chánh 

Thấy tập khởi, diệt sanh, 

Ngươi sẽ là thừa tự 

Bậc phát ngôn tôi thượng. 

1144. Này tâm, ngươi dẫn ta, 

Đến ngôi làng thô lỗ, 

Khiến trú vào thế lực 

Của bốn tưởng điên đảo, 

Hãy đến, theo vị ấy 

Vị chặt đứt kiết sử, 

Bậc có tâm đại bị, 

Bậc Mâu-nI vĩ đại. 

1145. Như loài thú tự do, 

Trong ngôi rừng đẹp đẽ. 

Ngươi vào núi xinh đẹp 

Có mây làm vòng hoa, 

Tại đấy, không có người, 

Trong rừng ngươi sẽ thích, 

Nay tâm, chắc chắn vậy 
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Ngươi sẽ đến bờ kia. 

1146. Những aI còn rơi vào, 
Thế lực ý muốn ngươi, 
Nam nhân và nữ nhân, 
Hưởng an lạc ngươi cho 
Không trí, bị rơi vào 

Trong thế lực Ác-ma, 

A1 ưa thích sanh hữu, 

Sẽ là thuộc hạ ngươi, 


Hỡi này tâm của ta. 
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Chương XX 
-0oOoo- 
Phẩm Sáu Mươi Kệ 
(CCLXHI) Mahà-Mogsgallàna (Thera. 104) 


Đời ngài được kê với đời ngài Sàriputta (CCLIX). Sau khi xuất gia một 
tuần, ở gần làng Kallavàla tại Magadha, trong khi du hành ngài bị hôn trầm thụy 
miên và được Thế Tôn dạy: 'Này Moggallàna, biếng nhác không giống với im 
lặng của bậc Thánh'. Ngài liền tinh tấn chế ngự sự yếu đuối của mình. Khi chỉ 
nghe đề tài về các giới do đức Phật giảng dạy, ngài chứng được quả A-la-hán. 
Một thời, Thế Tôn ở tại Jetavana, xác chứng ngài là bậc thần thông đệ nhất. Các 
bài kệ của ngài được kiết tập thứ nhất. 


(D Khích lệ các Tỷ-kheo: 
1147. Chúng ta người ở rừng, 
Sống đồ ăn khất thực, 

Băng lòng với miếng ăn 
Được bỏ rơi trong bát, 

Phá nát ma, ma quân, 

Nếu nội tâm khéo định. 

1148. Chúng ta người ở rừng, 
Sống đồ ăn khắt thực, 

Băng lòng với miếng ăn, 
Được bỏ rơi trong bát, 

Dẹp sạch ma, ma quân, 

Như voi, nhà băng lau. 

1149. Chúng ta ở gốc cây, 
Nhẫn nại, tâm kiên trì, 

Băng lòng với miếng ăn, 
Được bỏ rơi trong bát, 

Phá nát ma, ma quân, 
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Nếu nội tâm khéo định 

1150. Chúng ta ở gốc cây, 

Nhẫn nại, tâm kiên trì, 

Băng lòng với miếng ăn, 

Được bỏ rơi trong bát, 

Dẹp sạch ma, ma quân, 

Như voi, nhà bằng lau. 

(II Với một kỹ nữ muốn cám dỗ ngài: 

1151. Với am, sườn bằng xương, 

May dính với gân thịt, 

Gớm thay, đầy hơi thối! 

Mang tay chân người khác, 

Làm thân thê của mình! 

1152. Cái bị đựng đầy phân, 

Được da bao bọc lại, 

Ôi con Quỷ cái kia! 

Với vú bị ung nhọt, 

Thân Ngươi, chín dòng nước 

Luôn luôn được tuôn chảy. 

1153. Thân Ngươi chín dòng nước 

Hôi thối, tạo trói buộc, 

Tỷ-kheo tránh thân ấy, 

Như kẻ sạch tránh phân. 

1154. Nếu người khác biết Ngươi 

Như ta biết được Ngươi, 

Người ấy tránh xa Ngươi, 

Như khi mưa tránh phân. 

Người đàn bà ấy cảm thấy hồ thẹn, đánh lễ vị Truởng lão rồi thưa: 
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1155. Thật là vậy, Đại hùng, 
Như Sa-môn, ngài nói: 

Ở đây, có kẻ đắm, 

Như bò giả trong bùn. 

Bậc Trưởng lão: 

1156. Ai nghĩ có thê nhuộm, 
Bầu trời với màu nghệ, 
Hoặc với màu sắc khác 

Kẻ ấy chỉ thất bại. 

1157. Tâm ta giống trời ấy, 
Nội tâm khéo định tĩnh, 

Chớ đem ác tâm đến 

Như chim rơi đồng lửa. 
1158. Hãy xem bóng trang sức 
Nhóm vết thương tích tụ, 


Bệnh hoạn nhiều tham tưởng 





Nhưng không gì trường cửu. 

(II) Khi được tin Trưởng lão Sàriputta viên tịch: 
1159. Ôi, thật hãi hùng thay! 

Ôi! Lông tóc dựng ngược, 

Bậc đủ nhiều đức tánh, 

Xá-lợi-phát nhập diệt. 

1160. Các hành là vô thường 

Có sanh phải có diệt, 

Sau khi sanh, chúng diệt, 

Nhiếp chúng là an lạc. 

(IV) Nói về Trưởng lão Tissa: 

1161. Những ai thấy năm uân, 
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Là khác, không phải ngã, 

Quán thấu vật tế nhị, 

Như tên đâm mũi tóc. 

1162. Những ai thấy các hành, 

Là khác, không phải ngã, 

Chúng thấu triệt tế nhị, 

Như têm đâm mũi tóc. 

(V) Nói về Trưởng lão Vaddhamàna 
1163. Như bị kiểm chém xuống, 
Như bị lửa cháy đầu, 

Vị Tỷ-kheo xuất gia, 

Chánh niệm, đoạn tham dục. 

1164. Như bị kiếm chém xuống, 
Như bị lửa cháy đầu, 

Vị Tỷ-kheo xuất gia, 

Chánh niệm, đoạn tham hữu. 

(VI) Tuyên bồ liên hệ đến kinh Pàsàdakamma: 
1165. Được khuyên bảo bởi vị, 

Đã tu tập tự ngã, 

Mang thân này tối hậu, 

Với ngón chân ta làm, 

Rung chuyên cả lâu đài, 
Migàramàtu. 

(VI) Nói liên hệ với một Tỷ-kheo: 
1166. Không với nhu nhược này, 
Không với ít lực này 

Có thê chứng Niết-bàn, 

Giải thoát mọi buộc ràng. 
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1167. VỊ Tỷ-kheo trẻ này, 
Con người tối thượng này, 
Chiến thăng ma, ma quân, 
Mang thân này tối hậu. 
(VII) Về đời sống viễn ly của mình: 
1168. Giữa đồi Vebhàra, 
Giữa đồi Pandava, 

Sét đánh vào hang động, 
Con bậc Vô tỷ ấy, 

Đã đi vào hang núi, 

Đang ngồi nhập thiền định. 


(IX) Đi vào Ràjagaha (Vương Xá) để khất thực, ngài khuyến giáo người 
cháu của Sàriputta, một Bà-la-môn có tà kiến, người này thấy ngài Đại-ca-diếp, 
cảm thấy ghê tởm, như thấy được một nữ thân bất hạnh. 


An tịnh và thoải mái, 

Ân sĩ trú vùng xa, 

Thừa tự Phật tối thắng, 
Được Phạm thiên tán thán. 
1169. Hỡi này Bà-la-môn, 
Hãy đảnh lễ Ca-diếp, 

Ngài là con thừa tự, 

Bậc Giác Ngộ tối thắng, 
Ân sĩ trú vùng xa 

An tịnh và thoải mái. 
1170. Vị trải trăm đời sống, 
Đều thuộc dòng Phạm chí, 
Học giả, giỏi Vệ-đà, 

Sanh tiếp tục làm người. 
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1171. Dầu là bậc giáo sư, 
Thấu triệt ba Vệ-đà, 
Đảnh lễ vị như vậy, 
Chỉ giá một mười sáu. 
1172. Vị ấy trước bữa ăn, 
Thây được tám giải thoát. 
Thuận hướng và nghịch hướng. 
Rồi mới đi khắt thực. 
1173. Chớ có đến tắn công 
Một Tỷý-kheo như vậy, 
Hõi này Bà-la-môn, 
Chớ có đào tự ngã, 
Hãy khởi ý tín nhiệm 
VỊ La hán như vậy, 
Chấp tay đảnh lễ gấp, 
Chớ đề đầu ông hỏng. 
(X) Khi khuyến giáo một Tỷ-kheo tên Potthila: 
1174. Người không thấy diệu pháp, 
Dẫn đầu về luân hồi, 
Chạy theo hướng tà đạo, 
Đường cong không nên đi. 
1175. Như con sâu dính phân, 
Say mê theo các hành, 
Đắm sâu vào lợi danh, 
Trồng rỗng, hỡi Pôt-thi. 
(XD Tán thán Tôn giả Sảriputta: 
1176. Hãy xem Tôn giả này 
Xá-lợi-phất đẹp sắc, 
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Giải thoát cả hai phần, 
Nội tâm khéo định tĩnh. 
1177. Không bị tên khát ái, 
Các kiết sử đoạn tận, 
Ba minh đã đạt được, 
Sát hại xong thần chết, 
Đáng được người cúng dường, 
Là ruộng phước vô thượng. 
(XI) Do ngài Sảriputfa nói lời tán thắn Moggallàna: 
1178. Có nhiều chư Thiên này, 
Có thần lực danh xưng, 
Đến mười ngàn chư Thiên 
Tất cả Phạm phụ Thiên. 
Họ đứng chấp hai tay 
Đảnh lễ Mục-kiễn-liên. 
1179. Đảnh lễ thượng sanh nhân! 
Đảnh lễ vô thượng nhân! 
Lậu hoặc ngài đã đoạn, 
Ngài xứng được cúng dường. 
1180. Được trời người đảnh lễ, 
Đã sanh, bậc thắng chết, 
Như sen không dính nước, 
Ngài không dính các hành. 
1181. VỊ trong một sát-na, 
Biết đời, dưới ngàn cách, 
Chăng khác Đại Phạm Thiên, 
Tỷ-kheo ấy Thiên tử 
Đầy đủ thần thông lực, 
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Thấy được những thời cơ 
Chết sống của mọi loài. 
(XII) Mahà-Moggàllàna nói lên, xác nhận khả năng của mình: 
1182. Xá-lợi-phất với tuệ, 
Giới hạnh, an tịnh tâm, 
Tý-kheo đến bờ kia, 
Vị ấy thật tôi thượng. 
1183. Nhưng ta ngay giây phút 
Đến trăm ngàn triệu lần, 
Biến hóa tự thân được, 
Ta thiện xảo biến hóa, 
Thuần thục với thần thông. 
1184. Dòng họ Môg-gal-la, 
Sống thiền định trí tuệ 
Đi đến bờ bên kia, 
Không ái giáo pháp đạt. 
Hiền trí, các căn tịnh, 
Chặt đứt các trói buộc, 
Như voi bựụt đút ngang, 
Dây leo đã mục nát. 
1185. Ta hầu hạ Bồn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuống, 
Gốc sanh hữu nhồ sạch. 
1186. Sanh của ta đã tận, 
Chiến thắng dạy làm xong, 
Lưới danh được đoạn diệt, 
Gốc sanh hữu nhô lên, 
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Mục đích hạnh xuất ga, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Đích ấy đã đạt được, 
Mọi kiết sử điệt xong. 
La mắng Màra đã vào và ra khỏi bụng ngài: 
1187. Địa ngục ấy thế nào, 
Dù sĩ bị nấu sôi, 
Vì đánh Vidhura, 
Đệ tử Kà-kùsandha. 
1188. Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt, 
Địa ngục là như vậy, 
Dù sĩ bị nấu sôi, 
Vì đánh Vidhura, 
Đệ tử Kakusandha. 
1189. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 
Vì người đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 
1190. Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Bằng ngọc chói lưu ly, 
Huy hoàng cùng chiếu diệu, 
Tiên nữ múa tại đây, 
Trang sức màu dỊ biệt. 
1191. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 
Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
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Kanha chịu khô thọ. 

1192. Ai Thế Tôn khuyến khích, 

Chúng Tỷ-kheo chứng kiến, 

Với ngón chân rung chuyên 

Lầu mẹ Migàra. 

1193. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khô thọ. 

1194. Với ngón chân rung chuyền, 

Lầu Vi-ja-yan-ta, 

Đầy đủ thần thông lực, 

Chư Thiên cũng hoảng sợ. 

1195. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khô thọ. 

1196. Ai hỏi vị Sakka, 

Tại lầu Vijayan, 

Hiền giả, ngươi có biết, 

Ái tận được giải thoát? 

Sakka đã chân thành, 

Trả lời câu được hỏi. 

1197. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khô thọ. 

1198. Ai từng hỏi Phạm thiên 
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Tại hội chúng Thiện Pháp: 
Hiền giả nay vẫn chấp, 
Các tà kiến thuở xưa, 
Có thấy cảnh huy hoàng 
Phạm thiên cảnh thiên giới. 
1199. Brahmà đã chân thành, 
Tiếp tục đáp câu hỏi: 
Tôn giả tôi không chấp 
Các tà kiến thuở xưa. 
1200. Tôi thấy sự huy hoàng 
Phạm thiên cảnh thiên giới, 
Sao nay tôi nói được, 
Tôi thường hằng thường tại? 
1201. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 
Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 
1202. Ai với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao Sơn đảnh, 
Rừng đông Videha 
Và người nằm trên đất, 
1203. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 
1204. Thật sự lửa không nghĩ: 
"Ta đốt cháy kẻ ngư, 
Kẻ ngu đột kích lửa, 
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Tự mình bị thiêu cháy. 
1205. Cũng vậy này Ác-ma, 
Ngươi đột kích Như Lai, 
Tự đốt mình cháy mình, 
Như kẻ ngu chạm lửa. 

1206. Ác ma tạo ác nghiệp, 
Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng Ác-ma, 
Ác quả không đến ta. 

1201. Điều ác Ác ma làm, 
Chất chứa đã lâu rồi, 
Ác-ma, hãy tránh Phật, 

Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo. 
1208. Tỷ-kheo chống Ác ma, 
Tại rừng Bhe-kalà, 

Vị Dạ-xoa thất VỌnØ, 

Biến mắt tại chỗ ấy. 


Như vậy, Tôn giả Mahà-Moggallàna nói lên những bài kệ. 


Chương XXI 
-00000- 
Phẩm Bảy Mươi Mốt Kệ 
(Đại Tập) 
(CCLXIV) Vangisa (Thera. 109) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Vangìsa và được dạy ba tập Vệ-đà. Ngài được trọng 
vọng cúng dường, nhờ gõ trên sọ người và biết được kiếp trước của người ấy. 
Các Bà-la-môn thấy Vangìsa là một nguồn lợi dưỡng nên đem ngài đi chỗ này 
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chỗ khác. Trong ba năm, Vangìsa đoán kiếp trước trên các sọ người được mang 
đến, và lấy tiền khoảng một trăm, một ngàn, Kahapana (đồng tiền vàng) mỗi 
đầu người. Ngài nghe danh tiếng của Thế Tôn, muốn đến yết kiến Thế Tôn, 
nhưng các Bà-la-môn ngăn lại. 

Vangìsa không nghe đi yết kiến đức Phật. Khi đức Phật hỏi Vangìsa biết 
được nghề gì, ngài trả lời có thể đoán được sọ người, băng cách lây móng tay gõ 
trên sọ người và đoán được số mệnh người ấy trong ba năm. Thế Tôn bảo 
Vangìsa đoán sọ người sanh vào địa ngục, vào loài Người, hàng chư Thiên và 
một vị giải thoát. Vangìsa có thê đoán số mạng ba hạng người kia nhưng đối với 
vị đã giải thoát thời không thể nói được gì. Cuối cùng, ngài yêu cầu Thế Tôn và 
được trả lời như sau: 

Ai biết thật hoàn toàn, 

Sự sanh diệt chúng sanh, 

Không tham trước, Thiện Thệ, 

Giác ngộ đạt Chánh giác, 

VỊ ây Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn, 

Thiên, Nhân, Càn-thát-bà, 

Không biết chỗ sở thú, 

Lậu hoặc được đoạn trừ, 

Bậc Ứng Cúng, La-hán, 

Mi ây Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

(Kinh Tập, kệ 643-644 - Trung Bộ kinh II, 196M) 

Sau khi nghe xong, Vangìsa yêu cầu đức Phật dạy cho con đường đạt đến 
đích ấy, xin xuất gia và đức Phật bảo Trưởng lão Nigrodhakappa độ cho xuất 
gia rồi dạy cho quán ba mươi hai bộ phận của thân và tuệ quán. Cuối cùng ngài 
chứng quả A-la-hán, từ bỏ các Bà-la-môn cũ, dùng nhiều câu tán thán Thế Tôn 
(Si, 185) và đức Phật xác chứng ngài là vị Tỷ-kheo đệ nhất về thuyết pháp. 
Những điều ngài nói lên trước và sau khi chứng quả A-la-hán được kiết tập bởi 
ngài Ananda và các vị khác trong kỳ kiết tập thứ nhất như sau: 
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(U Khi còn là Sa-di, sau khi bị ảnh hưởng vì thấy nhiều thiếu nữ mặc áo 
đẹp, ngài nói lên những cảm thọ được nhiếp phục của ngài: 


1209. Với ta đã xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 

Tư tưởng này chạy loạn, 

Khởi lên từ hắc ám. 

1210. Nhà bắn cung thiện xảo, 
Thượng sanh giỏi cung pháp, 
Ngàn người bắn khắp phía, 
Không nao núng chút nảo. 
1211. Nếu phụ nữ có đến, 
Dầu nhiều hay đông hơn, 

Sẽ không dao động ta, 

Vì ta trú Chánh pháp. 

1212. Chính ta từng được nghe, 
Phật dòng họ Mặt Trời, 

Giảng đạo hướng Niết-bàn, 

Ở đây ý ta thích. 

1213. Như vậy ta an trú, 

Ác ma, ngươi có đến, 

Ta sẽ làm như vậy, 

Ngươi không thấy đường ta. 
(II Được nói khi nhiếp phục các cảm thọ của mình như sân hận v.v... 
1214. Ta bỏ lạc bắt lạc, 

Mọi tâm tư gia sự, 

Không tạo một chỗ nảo, 
Thành cơ sở tham dục, 


AI thoát rừng, ly tham, 
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Mới ứng danh Tỷ-kheo. 

1215. Phàm địa giới, không giới, 

Cả sắc giới trong đời, 

Đều biến hoại vô thường, 

Hiểu vậy, sống liễu tri. 

1216. Chúng sanh thường chấp trước, 

Đối với các sanh y, 

Đối vật họ thấy nghe, 

Họ xúc chạm suy tư, 

Ở đây ai đoạn dục, 

Tâm tư không nhiễm ô. 

Không mắc dính chỗ này, 

Vị ấy danh Mâu-ni. 

1217. Đối sáu mươi tám kiến, 

Thuộc phàm phu phi pháp, 

Không học phái tà chấp, 

Vị ấy chân Tỷ-kheo. 

1219. Vẹn toàn, tâm thường định, 

Không dối trá thận trọng, 

Ly ái, vị Mâu-n1, 

Chứng đạt đường an tịnh, 

Tùy duyên nhập Niết Bàn, 

Vị ấy chờ thời đến. 

(II) Nói đến khi ngài nhiếp phục cử chỉ của ngài về khả năng nói đễ dàng 
của mình: 

1219. Đệ tử Gotama, 

Hãy từ bỏ kiêu mạn, 

Trên con đường kiêu mạn, 
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Hãy tránh né hoàn toàn, 
Ham mê đường kiêu mạn, 
Sẽ hói trách dài dài. 

1220. Bị lừa bởi lừa dối, 

BỊ hại bởi kiêu mạn, 

Loài Người rơi địa ngục, 
Chúng sầu khô lâu dài, 

Bị hại về kiêu mạn, 

Họ phải sanh địa ngục. 
1221. Không bao giờ sầu muộn, 
Tỷ-kheo chiến thắng đạo, 
Chơn chánh dắn thân bước, 
Hưởng danh dự an lạc, 
Như thật được tên gọi, 

Là bậc đã thấy pháp. 

1222. Do vậy ở đời này, 
Không thô lậu, không kiêu, 
Đoạn triền cái, thanh tịnh, 
Đoạn kiêu mạn, không dư, 
Với minh, tâm an tịnh, 


Bậc đoạn tận khô đau. 


(IV) Khi còn là Sa-di, ngài hầu Tôn giả Ananda, khi Tôn giả được một vị 


trạng của mình cho Tôn giả Ananda: 


1223. Dục ái đốt cháy tôi! 


Tâm tôi bị thiêu cháy, 


đại thần của vua mời đến thăm Tôn giả và ngài được vây quanh với những nữ 
nhân trang sức đẹp đẽ, những người này kính lễ Tôn giả, hỏi thăm và nghe Tôn 
giả thuyết pháp. Nhưng Vangisa lại bị kích thích và tham dục khởi lên. Ngài 
nghĩ như vậy là không tốt cho hiện tại và tương lai của ngài. Ngài nói lên tâm 
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Lành thay Gotama, 

Vì lòng từ nói lên, 

Pháp tiêu diệt lửa hừng. 

Và Tôn giả Ananda trả lời: 
1224. Chính vì điên đảo tưởng, 
Tâm ông bị thiêu đốt, 

Hãy từ bỏ tịnh tướng, 

Hệ lụy đến tham dục. 

1225. Nhìn các hành vô thường, 
Khổ đau, không phải ngã, 

Dập tắt đại tham dục, 

Chớ đê bị cháy dài, 

Hãy tu tâm bắt tịnh, 

Nhứt tâm, khéo định tĩnh, 

Tu tập thân hành nệm, 

Hành hạnh nhiều yếm ly. 

1226. Hãy tập hạnh vô tướng, 
Đoạn diệt mạn tùy miên, 

Nhờ quán sân kiêu mạn, 

Hạnh ông sẽ an tịnh. 


(V) Được nói lên sau khi Thế Tôn dạy kinh về 'Sự vật được khéo nóï', tán 
thán Thế Tôn: 


1227. A1 nói lên lời gì, 
Lời ấy không khô mình, 
Lời không làm hại người, 
Lời ấy là thiện thuyết. 
1228. A1 nói lời ái ngữ, 
Lời nói khiến hoan hỷý, 
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Lời nói không ác độc, 
Lờòi nói là ái ngữ. 
1229. Lời chân, lời bắt tử, 
Thường pháp xưa là vậy, 
Thiện nhân trú trên chân, 
Trên nghĩa và trên pháp. 
1230. Lời đức Phật nói lên, 
Đạt an ôn Niết-bàn, 
Chấm dứt mọi khô đau, 
Thật nói lời tối thượng. 
(VI) Nói lên đề tán thán Tôn giả Sàriputta: 
1231. Trí tuệ thâm, trí giả, 
Thiện xảo đạo, phi đạo, 
Xá-lợi-phất đại trí, 
Thuyết pháp chúng Tỷ-kheo. 
1232. Ngài giảng cách tóm tắt, 
Ngài cũng thuyết rộng rãi, 
Như tiếng chim Sà-li, 
Tiếng ngài được nói lên. 
1233. Lời ngài giảng tuôn trào, 
Tiếng ngài nghe ngọt lịm, 
Với giọng điệu ái luyến, 
Êm tai và mỹ diệu, 
Họ lắng tai nghe pháp, 
Tâm phần khởi hoan hý. 
(VII) Nói lên sau khi Thế Tôn thuyết trong kinh Pavàranà (Tự Tứ): 
1234. Nay ngày rằm thanh tịnh, 
Năm trăm Tỷ-kheo họp, 
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Bậc Thánh đoạn kiết phược, 

Vô phiên, đứt tái sanh. 

1235. Như vua chuyền luân vương 

Đại thần hầu xung quanh, 

Du hành khắp bốn phương, 

Đắt này đến hải biên. 

1236. Như vậy các đệ tử, 

Đã chứng được Ba minh, 

Sát hại được tử thần, 

Những vị này hầu hạ, 

Bậc thăng trận chiến trường, 

Vô thượng lữ hành chủ. 

1237. Tất cả con Thế Tôn, 

Không ai là vô dụng, 

Xin chí thành đảnh lễ, 

Bậc nhồ tên khát ái, 

Xm tâm thành cung kính 

Bậc dòng họ Mặt Trời. 

(VII) Nói lên tán thán Thế Tôn khi Thế Tôn đang thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo về vân đê Niêt-bàn: 

1238. Hơn một ngàn Tỷ-kheo 

Hầu hạ bậc Thiện Thệ, 

Ngài thuyết vô cầu pháp 

Niết-bàn vô bồ úy. 

1239. Họ nghe pháp rộng lớn 

Bậc Chánh giác thuyết giảng: 

Bậc Chánh giác chói sáng, 

Chúng Tỷ-kheo vây quanh. 
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1240. Bạch Thế Tôn, Thiện Thệ, 

Ngài thật bậc Long tượng 

Bậc ấn sĩ thứ bảy, 

Trong các vị ân sĩ, 

Ngài trở thành mây lớn, 

Mưa móc ban đệ tử. 

1241. Con từ nghỉ trưa đến, 

Muốn yết kiến Đạo Sư, 

Ôi bậc Đại anh hùng, 

Con là đệ tử Ngài, 

Con tên Vanglsa, 

Đảnh lễ dưới chân Ngài. 

Rồi Thế Tôn hỏi: 

- Này Vangìsa, những bài kệ này của Ông, có phải Ông suy nghĩ từ trước 
hay được khởi lên tại chỗ? 


- Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con, không phải suy nghĩ từ trước 
chính được khởi lên tại chỗ. 


- Vậy này Vangìsa, hãy cho nhiều bài kệ nữa, không suy nghĩ từ trước, 
được khởi lên tại chỗ. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, Tôn giả Vangìsa vâng đáp Thế Tôn, nói lên 
những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ không suy nghĩ từ trước: 


1242. Thắng Ác ma tà đạo, 
Ngài sống chướng ngại đoạn, 
Hãy thấy bậc giải thoát, 
Thoát ly mọi hệ phược, 
Không y trước phân tích, 
Thành từng phần rõ ràng. 
1243. Ngài nói lên con đường, 
Nhiều pháp môn khác biệt, 
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như): 


G1úp mọi người vượt qua, 
Dòng bộc lưu nguy hiểm, 
Chính trên pháp bắt tử, 

Được ngài thường tuyên thuyết 
Chúng con bậc pháp kiến, 
Vững trú, không thối chuyền. 
1244. Bậc tạo dựng quanh mình, 
Ngài thâm nhập các pháp, 
Thấy được chỗ vượt qua, 

Tất cả mọi kiến xứ, 

Sau khi biết và chứng, 

Ngài thuyết tối thượng xứ. 
1245. Pháp như vậy khéo giảng 
Ai có thể phóng dật, 

Khi được biết pháp ấy, 

Pháp khéo giảng như vậy, 

Do vậy trong giáo pháp, 

Đức Thề Tôn, Thiện Thệ, 

Luôn luôn không phóng dật, 
Hãy đảnh lễ, tu học. 


(IX) Nói lên để tán thán Tôn giả Annà Kondannà (An-nhã Kiều-trần- 


1246. Sau đức Phật hiện tại, 
Trưởng lão được Chánh giác, 
Chính là Kondannà, 

Nhiệt tâm và tĩnh cần, 
Chứng được an lạc trú, 

Sống viễn ly liên tục. 
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1247. Thực hành lời sư dạy, 

Đệ tử chứng được gì, 

Tắt cả ngài chứng được, 

Nhờ tu học tỉnh tắn. 

1248. Đại uy lực ba minh, 

Thiện xảo tâm tư người, 

Phật tử Kondannà 

Đảnh lễ chân Đạo Sư. 

(X) Nói lên để tán thán Tôn giả Moggallàna, trước mặt Thế Tôn, khi Tôn 
giả Moggallàna nhận thây tâm của năm trăm vị La-hán, hội hợp tại Hặc Sơn, 
trên sườn núi Isig1l1, tại RaJagaha đều giải thoát khỏi tái sanh: 

1249. Cao trên sườn đồi núi 

Những vị chứng Ba minh, 

Những vị đoạn tử thần, 

Các đệ tử hầu hạ, 

Bậc Thánh giả Mâu-n1, 

Đã vượt qua đau khổ. 

1250. Đại thần lực Mục-liên, 

Quán tâm các vị ấy 

Biết họ được giải thoát 

Không còn có sanh y. 

1251. Như vậy họ hầu hạ, 

Gotama Mâu-m 

Ngài vượt qua đau khổ, 

Mọi sở hành đầy đủ, 

Mọi đức tánh vẹn toàn. 


(XD Nói lên để tán thán Thế Tôn, chói sáng với dung sắc và huy hoàng 
của mình, khi Thế Tôn được chúng Tăng và cư sĩ bao vây xung quanh tại hồ sen 
Gaggara ở Campà: 
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1252. Như mặt trăng giữa trời 
Mây mù được quét sạch, 
Chói sáng như mặt trời, 
Thanh tịnh không cấu ué, 
Cũng vậy Ngài thật là, 

Đại Mâu-ni Hiền thánh, 

Danh xưng ngài sáng chói, 
Vượt qua mọi thế giới. 


(XID Nói lên khi ngài mới chứng quả A-la-hán, suy tư trên kinh nghiệm 
của mình và về Bồn sư: 


1253. Thuở trước ta mê thơ, 
Bộ hành khắp mọi nơi, 

Từ làng này thành này, 

Qua làng khác thành khác, 
Ta thấy bậc Chánh giác 

Đạt bờ kia mọi pháp. 

1254. Nghe pháp ta tín thành 
Tín khởi lên nơi ta. 

1255. Ta nghe lời Ngài dạy, 
về uấn, XỨ Và BIỚI, 

Sau khi biết, xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà. 
1256. Vì hạnh phúc số đông, 
Như Lai sanh ở đời, 

Ngài tạo ra giải pháp, 

Cho nữ nhân, nam nhân. 
1257. Vì hạnh phúc của họ, 
Mâu-ni chứng Bằ-đề, 
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Ngài thấy luật chỉ phối 

Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo-m. 

1258. Vì lòng thương chúng sanh, 

Bồn sự thật khéo thuyết, 

Bởi vị có con mắt 

Phật, bà con Mặt Trời. 

1259. Ngài thuyết Khổ, Khổ tập 

Sự vượt qua đau khổ, 

Cơn đường đạo Tám ngành, 

Đưa đến khổ an chỉ. 

1260. Như vậy là những điều 

Được nói lên như thật, 

Và ta được thấy họ 

Đúng như thật là vậy, 

Ta đạt được mục đích, 

Lời Phật dạy làm xong. 

1261. Thật tốt thay cho ta! 

Được sống gần đức Phật, 

Trong các pháp phân tích, 

Pháp tôi thượng, ta đến. 

1262. Đại thắng trí tuyệt đích, 

Thế giới được thanh tịnh, 

Đạt Ba minh, thần lực, 

Thiện xảo biết tâm người. 

(XII) Hỏi giáo thọ sư của mình là Nigrodha Kappa có nhập Niết-bàn khi 
mệnh chung: 

1263. Con hỏi bậc Đạo Sư, 

Bậc trí tuệ tối thắng 
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Tại Aggàlava 
Tỷ-kheo đã mệnh chung, 
Có danh vọng danh xưng 
Nhập Niết-bàn tịch tịnh. 
1264. Nigrodha Kappa 
Chính là tên vị ấy, 
Chính Thế Tôn đặt tên, 
Cho vị Phạm-chí ấy! 
Vị ấy đảnh lễ cầu Ngài, 
Sống tầm cầu giải thoát, 
Tinh cần và tinh tấn, 
Kiên cô thấy Chánh pháp. 
1265. Bạch Thích-ca, chúng con 
Đệ tử Ngài tất cả, 
Chúng con đều muốn biết, 
Thưa bậc Nhãn biến tri! 
An trú tai chúng con, 
Sẵn sàng đề được nghe, 
Ngài Đạo Sư chúng con 
Ngài là bậc Vô thượng. 
1266. Hãy đoạn nghi chúng con, 
Hãy nói con vị Ấy, 
Đã được tịch tịnh chưa? 
Bậc trí tuệ rộng lớn! 
Hãy nói giữa chúng con, 
Bậc có mắt cùng khắp, 
Như Thiên chủ Đề Thích, 
Lãnh đạo ngàn chư Thiên. 
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1267. Phàm những cột gút gì, 
Ở đây, đường sỉ ám, 
Dự phần với vô trí 
Trú xứ cho nghi hoặc, 
Gặp được đức Như Lai, 
Họ đều không còn nữa, 
Mắt này mắt tôi thắng, 
Giữa cặp mắt loài người. 
1268. Nếu không có người nào, 
Đoạn trừ các phiền não, 
Như gió thôi tiêu tan, 
Các tầng mây dưới thấp, 
Màn đêm tức bao trùm, 
Tắt cả toàn thế giới, 
Những bậc có hảo quang, 
Không có thê chói sáng. 
1269. Bậc trí là những vị, 
Tạo ra những ánh sáng, 
Con xem ngài như vậy 
Ôi bậc trí sáng suốt. 
Chúng con đều cùng đến, 
Bậc tu hành thiên quán, 
G1ữa hội chúng chúng con, 
Hãy nói về Kappal 
1270. Hãy gấp, phát tiếng lên, 
Tiếng âm thanh vi điệu, 
Như con chím thiên nga, 
Giương cổ lên đề hát, 
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Phát âm từng tiếng một, 
Với giọng khéo ngân nga, 
Tất cả bọn chúng con, 
Trực tâm nghe lời ngài. 
1271. VỊ đoạn tận sanh tử, 
Không còn chút dư tàn, 
Vị tây sạch phiền não, 
Con cầu ngài thuyết pháp, 
Kẻ phàm phu không thể, 
Làm theo điều nó muốn, 
Bậc Như Lai làm được 
Điều được ước định làm. 
1272. Câu trả lời của ngài, 
Thật đầy đủ trọn vẹn, 
Được chơn chánh nắm giữ, 
Bậc chánh trực trí tuệ, 
Hãy chấp tay cuối cùng, 
Cơn khéo vái chảo ngài, 
Chớ làm con sĩ ám, 
Bậc trí tuệ tối cao!. 
1273. Sau khi đã được biết, 
Thánh pháp thượng và hạ, 
Chớ làm con sĩ ám, 
Bậc tỉnh tắn tối cao, 
Như vào giữa mùa hè, 
Nóng bức khát khao nước 
Chúng con ngóng trông lời, 
Hãy mưu sự hiểu biết!. 
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1274. Kappa sống Phạm hạnh, 
Nếp sống có mục đích, 
Phải chăng sống như vậy, 
Là sống không uống phí! 
Vị ấy chứng tịch tịnh, 
Hay còn dư tàn lại, 
Được giải thoát thế nào, 
Hãy nói chúng con nghe. 
Thế Tôn: 
1275. Vị ấy trên danh sắc 
Đã đoạn tận tham ái, 
Thế Tôn ở nơi đây, 
Đã trả lời như vậy, 
Vượt qua được già chết, 
Không còn có dư tàn, 
Thế Tôn nói như vậy, 
Bậc tối thắng thứ năm. 
Vangìsa: 
1276. Nghe vậy, con tịnh tín, 
Với lời nói của ngài, 
Bậc ấn sĩ thứ bảy! 
Và lời hỏi của con, 
Không phải là vô ích! 
Và vị Bà-la-môn, 
Không có lừa dối con. 
1273. Nói gì thời làm vậy, 
Thật xứng đệ tử Phật, 
Chặt đứt lưới rộng chắc, 
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Của thần chết xảo quyệt. 

1278. Ôi Thế Tôn, Kappa, 
Thấy căn nguyên chấp thủ, 
Thật sự đã vượt qua, 

Thế lực của Ma vương, 

Thế lực thật khó vượt. 

1279. Ngài lớn hơn chư Thiên, 
Con đảnh lễ kính Ngài! 

Con đảnh lễ con Ngài! 

Bậc tối thượng hai chân 

Bậc Hậu duệ, Đại hùng! 

Bậc Long tượng đích tôn. 

Như vậy, Tôn giả Vangìsa nói lên những câu kệ của mình. 


-[Hết, Trưởng Lão Tăng Kệ]- 
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Phẩm I 
-0ooOoo- 
Tập Một Kệ 


() Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lão Ni Không Biết Tên Nói Lên (Therì. 
123) 


1. Hãy ngủ trong an lạc 
Hỡi nàng thân đây đà, 
Đắp phủ trong tâm y, 
Chính mình tự làm lấy, 
Lòng tham, nàng lắng địu, 
Như ghè khô trong lò! 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình ở Vesàli 
(Tỳ-xá-ly). Vì thân hình đẫy đà, nàng được gọi là nàng đẫy đà. Nàng trở thành 
người vợ trung thành của một người quý tộc. Khi bậc Đạo Sư đến Vesàli, nàng 
tin tưởng giáo pháp của đức Phật và trở thành một nữ cư sĩ. Khi nàng nghe 
Trưởng lão Ni Mahàpajàpati thuyết pháp, nàng muốn xuất gia và thưa với 
chồng ý nguyện của nàng. Người chồng không cho, nên nàng tiếp tục làm tròn 
bồn phận của nàng, suy tư đến những lời đạy dịu dàng của giáo pháp và chú tâm 
đến thiền quán. Rồi một ngày kia, trong khi đang ở trong bếp và nâu món ăn, 
một ngọn lửa mạnh bừng cháy và thiêu tất cả món ăn với những tiếng cháy xèo 
xèo, nàng lấy đó làm đề tài để thiền quán về tánh vô thường của sự vật, và 
chứng được quả Bất Lai. Rồi nàng không đeo các đồ trang sức nữa. Người 
chồng hỏi duyên cớ, nàng trả lời nàng không thể sống trong gia đình được nữa. 
Người chồng đưa nàng đến Trưởng lão Ni Mahàpajàpàti Gotami, và bằng lòng 
để nàng xuất gia. Mahàpajàpàti làm lễ xuất gia cho nàng và đưa nàng đến yết 
kiến đức Phật. Bậc Đạo Sư giải thích về đề tài thiền quán của nàng và nói lên 
bài kệ này. 

Khi nàng chứng quả A-la-hán, nàng lập lại bài kệ này và bài kệ trở thành 
bài kệ của nàng. 

(ID Muttà (Therì. 123) 


(Bài kệ này Thế Tôn thường nói lên để khích lệ Muttà khi nàng còn đang 
học tập). 
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2. Hỡi này, giải thoát Ni 

Hãy giải thoát các ách, 

Như mặt trăng thoát khỏi, 

Miệng hàm của Ràhu, 

Với tâm tư giải thoát, 

Khỏi nợ nần trói buộc, 

Hãy thọ hưởng món ăn, 

Do khất thực đem lại. 

Đây là bài kệ của giới học nữ Muttà. Trong thời đức Phật hiện tại, nàng 
được sanh làm con gái của một Bà-la-môn, có danh vọng ỏ SảàvatthI. Đến năm 
hai mươi tuổi, các điều kiện chín muôi, nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn của 
Mahàpajàpati Gotami, và học tập thiền quán. Một hôm, sau khi khất thực, sau 
khi làm các phận sự đối với các Trưởng lão Ni xong, nàng tìm một chỗ thanh 
vắng đề ngồi thiền, tập trung tư tưởng vào nội tâm. Rồi bậc Đạo Sư, ngồi trong 
hương phòng ở tỉnh xá phóng ra hào quang, xuất hiện trước mặt nàng và nói lên 
bài kệ trên. Còn nàng, vững tin với lời giáo giới ấy, không bao lâu chứng được 
quả A-la-hán và khi chứng quả nói lên lại bài kệ này. Sau khi tu hành thành đạt, 
được đề nghị lên những hàng giáo phẩm, nàng vẫn đọc bài kệ này, khi sắp sửa 
mệnh chung. 


(II) Punnà (Therì. 123) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con một gia đình 
trưởng giả ở Sàvatthi và tên là Punnà. Khi nàng đến hai mươi tuổi và nghiệp 
duyên thành thục, nàng nghe Mahàpajàpati thuyết pháp và xuất gia. Khi trở 
thành một giới học nữ, nàng bắt đầu thiền quán, và bậc Đạo Sư từ nơi hương 
phòng của Ngài phóng hào quang và nói lên bài kệ này: 

3. Hỡi này, thành Mãn mĩ, 

Hãy tràn đầy Chánh pháp, 

Như mặt trăng tròn đầy, 

Trong ngày rằm trăng tròn, 

Hãy tràn đây trí tuệ, 


Phá tan khôi s1 ám. 
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Sau khi nghe bài kệ này, thiền quán được tăng trưởng và nàng chứng quả 
A-la-hán. Bài kệ này nói lên lòng phấn khởi và xác chứng chánh trí của nàng. 


(IV) Tissà (Therì. 123) 


Bài kệ sau này là của Tissà, một giới học nữ trải qua nhiều đức Phật, nàng 
tích lũy các công đức, và trong đời đức Phật hiện tại, nàng được tải sanh ở 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) trong gia đình quý tộc Thích-ca, được tuyên vào nội 
cung của vị Bề-tát. Nàng cùng với Mahàpajàpati xuất gia và tu tập thiền quán. 
Bậc Đạo Sư hiện ra trước nàng và nói lên bài kệ: 


4. TIssà hãy học tập, 

Học trong những học pháp, 
Chớ đề cho các ách, 

Vượt khỏi chỉ phối nàng. 
Hãy sống không liên hệ, 
Mọi ách không trói buộc, 
Sống giữa thế giới này, 
Không có các lậu hoặc. 


Và nàng nghe bài kệ này, được tăng trưởng thiền quán và chứng quả A- 
la-hán. Sau đó nàng thường đọc lên bài kệ này. 


(V) Một Tissà Khác (Therì. 123) 
5. Tissả, hãy cột tâm 

Tập trung trên các pháp, 

Chớ đề từng sát-na 

Uôống phí vượt khỏi nàng! 
Những sát-na đã qua 

Họ sầu muộn, đau khổ, 

Khi họ bị rơi vào 

Trong cảnh giới địa ngục. 

(VD Dhira (Therì. 124) 


6. Dhira, hãy cảm xúc, 
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Những cảm chứng đoạn diệt, 
Tịnh chỉ các vọng tưởng, 
Là chân chánh an lạc, 
Hãy thuận hướng Niết-bàn, 
Ách an ồn, vô thường. 
(VI) Một Dhira Khác (Therì. 124) 
7. Dhìra, hãy kiên tr, 
Năm giữ các thiện pháp, 
Hỡi này Tỷ-kheo-ml, 
Các căn được tu tập, 
Hãy mang cái thân này, 
Là cái thân cuối cùng, 
Sau khi đã chiến thắng, 
Ác ma nữ quân lực, 
Sau khi đã chiến thắng, 
Ác ma với quân lực. 
(VHD Mità (Therì. 124) 
§. Hỡi này Mittà bạn! 
Với lòng tin xuất gia, 
Hãy tu tập rèn luyện, 
Hân hoan trong bạn lành, 
Hãy tu tập rèn luyện, 
Trong các pháp hiếu thiện, 
Cố găng đạt cho được, 
An ôn khỏi ách nạn. 
(1X) Bhadhà (Theri. 124) 
9. Hỡi Bhàdha hiền thiện, 
Với lòng tin xuất gia, 
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Hãy sông vui hoan hý, 
Trong các pháp hiên thiện, 
Hãy tu tập rèn luyện, 
Trong các pháp chí thiện, 
Có găng đạt cho được, 

An ôn khỏi ách nạn. 

(X) Upasanà (Therì. 124) 
10. Hỡi Upasanà 

Hãy vượt dòng nước mạnh, 
Dòng nước khó vượt qua, 
Bị thần chết chi phối, 

Hãy mang cái thân này, 
Là cái thân cuối cùng, 

Sau khi đã chiến thắng, 
Ác ma với quân lực. 


Sáu Tỷ-kheo-ni này, câu chuyện giống như Tissà (VI) trừ Dhirà, được gọi 
là một Dhrrà khác. Nàng không được bài kệ nào đọc cho nàng, nhưng nàng cảm 
thấy đao động khi được nghe lời Phật dạy. Dựa trên những lời này nàng tỉnh tấn 
thiền nhất quán, và khi nàng chứng được quả A-la-hán, nàng nói lên sự sung 
sướng của nàng. Các Tỷ-kheo-mi khác cũng có thái độ tương tự. 


(XD Mutà (Therì. 123) 


Nhờ tích lũy các thiện nghiệp dưới thời các đức Phật khác, Muttà được 
sinh ở Kosalà, con gái của một Bà-la-môn nghèo tên là Oghàtaka. Khi đến tuôi 
trưởng thành, nàng phải làm vợ một người Bả-la-môn còm, nhưng nàng thưa 
với chồng rằng nàng không thê sống trong gia đình và được chồng băng lòng 
cho nàng xuất gia. Trong khi thiền quán, tâm tư vẫn chạy theo các đối tượng ở 
ngoài. Do vậy, nàng kiên trì tự chế ngự và đọc lên bài kệ của nàng. Nàng tỉnh 
tấn thiền quán cho đến khi nàng chứng được quả A-la-hán. Rồi hân hoan nàng 
lập lại bài kệ: 

11. Lành thay giải thoát NI, 
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Ta thật khéo giải thoát, 

Giải thoát ra khỏi được, 

Ba vật còm và cong, 

Thoát cối xay, cái chày, 

Thoát ông chồng lưng còm, 

Hõi này giải thoát NI! 

Ta thoát được sống chết, 

Những gì dẫn tái sanh, 

Được nhồ lên tận góc. 

(XI Dhammadimà (Therì. 124) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình ở 
Ràjagaha (Vương Xá) và trở thành vợ của Visàkha, một người có địa vị trong 
xã hội. Một ngày kia, chồng nàng đi nghe đức Phật thuyết pháp, chứng được 
quả Bắt lai. Khi Visàkha về, Dhammadinnà đưa tay ra đỡ chồng lên gác, nhưng 
người chồng không nắm tay và không nói với nàng trong bữa ăn chiều. Nàng 
hỏi chồng duyên cớ, người chồng nói không phải vì lỗi gì của nàng, nhưng nay 
vì đã hiểu được Chánh pháp nên không còn những cử chỉ như trước nữa. Người 
chồng trả quyền tự do cho nàng, một là ở lại gia đình người chồng, hai là lấy 
tiền bạc rồi về lại gia đình cha mẹ, nhưng nàng không chịu, và xin được xuất 
gia.Visàkha đưa nàng đến các Tỷ-kheo-ni trong một chiếc kiệu vàng. Được cho 
phép xuất gia, nàng xin sống nhập thất, không muốn sống chung đụng ồn ào và 
đi đến một tỉnh xá ở làng. Tại đây, nhờ những thiện nghiệp quá khứ, nàng chế 
ngự thân, miệng, ý, chứng được quả A-la-hán, với Tứ vô ngại giải: Nghĩa vô 
ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Rồi nàng đi về 
Ràjagaha (Vương Xá), với các Tỷ-kheo-ni. Visàkha chồng cũ của nàng đến hỏi 
pháp, nàng như đã được diễn tả trong kinh Tiểu Vedalla (M.i. 299), nàng trả lời 
rất rõ ràng đúng đắn các câu hỏi của Visàkha và được đức Phật tán thán. Nàng 
trở thành thuyết pháp đệ nhất trong hàng các Tỷ-kheo-ni. Chính trong khi nàng 
ở lại một tĩnh xá ở làng và nàng nói lên bài kệ này: 

12. Trong ai, lòng ước muốn, 

Đạt được quả vô sanh, 


Được sanh khởi tỏa rộng, 
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Đầy tràn cả tâm ý, 

Tâm không bị trói buộc, 
Trong các dục chỉ phối, 

Mi ây được tên gọi 

Là bậc vào dòng trên. 
(XII) Visàkhà (Therì. 124) 


Câu chuyện của Visàkhà cũng giống như câu chuyện của Dhìra. Sau khi 
chứng quả A-la-hán, nàng suy tư trên lạc giải thoát và nói lên chánh trí nàng đã 
chứng được, đề khuyến khích đồng bạn tu hành. 


13. Hãy làm, hãy thực hành 

Đúng theo lời Phật dạy. 

Và sau khi làm xong, 

Không có lòng ăn năn, 

Hãy gấp rửa chân sạch, 

Và ngồi xuống một bên. 

(XIV) Sumànà (Therì. 124) 

Câu chuyện của nàng giống như chuyện của Tissà phóng hào quang, đức 
Phật hiện ra ngôi trước mặt nàng và nói lên bài kệ này: 

14. Sau khi thấy các giới, 

Với cái nhìn đau khô, 

Chớ có đi trở lại, 

Vào con đường tái sanh, 

Hãy từ bỏ, xả ly 

Lòng dục trong sanh hữu, 

Sông đời sống hành trì, 

Ta mát lạnh tịch tịnh. 

(XV) Uttarà (Therì. 125) 


Câu chuyện của Uttarà cũng giống như câu chuyện của Tissà (IV). Và khi 
nảng chứng quả A-la-hán, nàng nói lên bài kệ này: 
356 


15. Ta đã chế ngự được, 

Thân miệng và tâm tư, 

Ta chình phục khát ái, 

Cho đến tận gốc TỄ, 

Ta sông được mát lạnh, 

Trong tịch tịnh, an lặng. 

(XVI) Sumànà Xuất Gia Khi Tuổi Già (Therì. 125) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sảvatthi làm chị của vua 
Kosala. Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, bắt đầu với bốn chữ: 'Có bốn loại 
trẻ tuôi không nên khinh thường... (S. I, 68), nàng khởi lên lòng tin, thọ tam 
quy và ngũ giới.Vì mắc hầu hạ bà ngoại, nàng không xuất gia được. Sau khi bà 
ngoại mất, nàng cùng đi với vua tới tịnh xá, đem theo nhiều màn, nhiều vải 
cúng dường giáo hội. Nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, nàng chứng được quả Bất 
hoàn và xin được xuất gia và Thế Tôn thấy được sự trưởng thành trong trí tuệ 
của nàng nên nói lên bài kệ này: 

1ó. Hỡi này, lão NI kia, 

Hãy an lạc nằm nghỉ, 

Đắp phủ trong tắm y, 

Chính tự mình làm lấy, 

Lòng tham người an tịnh, 

Người mát lạnh tịch tịnh. 

Khi đức Phật nói xong, nàng chứng được quả A-la-hán, với thấu triệt 
pháp, thấu triệt nghĩa. Trong sự sung sướng nội tâm, nàng lập lại những câu kệ 
này và chúng trở thành lời tuyên bố chánh trí của nàng. Rồi nàng được xuất gia 
ngay. 

(XVII) Dhammà (Therì. 125) 

Sau khi chất chứa công đức trong nhiều đời, nàng được sanh trong một 
gia đình quyền quý dưới thời đức Phật hiện tại. Sau khi lấy chồng, nàng được 
cảm hóa theo đạo Phật, xin xuất gia nhưng người chồng không bằng lòng. Nàng 
chờ cho khi chồng mắt, mới xuất gia. Một hôm, sau khi khất thực, trên con 
đường về tỉnh xá, nàng mất thăng bằng bị ngã. Dùng sự kiện ấy để thiền quán, 
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nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Trong sự vui 
sướng, nàng nói lên bài kệ; 

17. Sau khi khất thực xong, 

Yếu sức, chống trên gậy, 

Với chân tay run rấy, 

Ta ngã trên mặt đất, 

Thấy nguy hiểm của thân, 

Tâm ta được giải thoát. 

(XVII) Sanjhà (Therì. 125) 


Đời nàng giống như đời của Tỷ-kheo-ni Dhìra, nhưng bài kệ của nàng 
như sau: 


18. Bỏ gia đình, xuất gia, 
Ta từ bỏ con cái, 

Từ bỏ gia súc quý, 

Từ bỏ tham và sân, 

Còn đối với vô minh, 

Ta sống hạnh viễn ly, 
Sau khi chinh phục được, 
Tận gốc cả tham ái, 

Ta được sông mát lạnh, 


Tịch tịnh và an lặng. 


Phẩm Hai 
-ooOoo- 
Tập Hai Kệ 
(XIX) Abhrrùpa Nandà (Therì. 125) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Kapilavatthu, con gái vợ 
chính của vua Khemaka, dòng họ Thích-ca (Sakya), tên là Nandà. Vì nàng rất 
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đẹp nên được tên là Abhirùpa Nandà (Nandà đẹp). Ngày nàng lựa Carabhùta 
làm chồng, thời Carabhùta mệnh chung và cha mẹ cưỡng bức nàng xuất gia. 
Sau khi đã xuất gia, nàng vẫn tự kiêu với sắc đẹp của nàng, và sợ bậc Đạo Sư 
quở trách, nàng lẫn tránh Ngài. Thế Tôn biết được hạnh nàng đã thuần thục nên 
bảo Mahàpajàpati quy tụ mọi Tỷ-kheo-ni lại để Ngài dạy bảo, nàng nhờ người 
khác đi thế. Đức Phật không chấp nhận nên nàng phải đến dự. Đức Phật hóa 
sanh một nữ nhân rất đẹp, nhưng dần dần bị già nua, yếu hèn và nàng bị xúc 
động mạnh. Rồi đức Phật nói với nàng những bài kệ như sau: 


19. Này Nandà, hãy nhìn, 

Tắm thân chỗ quy tụ, 

Nhiều bệnh hoạn, bắt tịnh, 

Đầy hôi hám thôi nát, 

Tâm nàng hãy tu tập, 

Quán tri tánh bắt tịnh, 

Đạt cho được nhất tâm, 

Tâm tư khéo thiền định. 

20. Hãy tu tập vô tướng, 

Hãy bỏ mạn tùy miên, 

Do thắng tri được mạn, 

Nàng sẽ sống an tịnh. 

Khi Thế Tôn nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Nói lại cho nàng những 
bải kệ này, nàng xem các bài kệ là lời tuyên bô chánh trí của nàng. 

(XX) Jenti (hay Jenftả) (Therì. 125) 


Câu chuyện về đời sống quá khứ, về hiện tại của nàng giống như câu 
chuyện của Nandà đẹp. Nhưng nàng sanh ở Vesảli, tại một gia đình hoàng tộc 
Licchavi. Nàng chứng quả A-la-hán khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. Và khi 
suy nghĩ đến sự biến đổi, trên tự thân, nàng sung sướng nói lên bài kệ này: 


21. Chính Bảy giác chi này 
Là đường đạt Niết-bàn, 
Tắt cả, ta tu tập, 
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Như lời đức Phật dạy. 

22. Ta thấy được Thế Tôn, 

Đây thân tụ cuối cùng 

Vòng sanh tử đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh. 

(XXD Mẹ Của Sumangala (Theri. 126) 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình nghèo và 
được gả lẫy một người đan mây làm chồng. Nàng sanh được một người con trai 
tên Sumangala, sau trở thành bậc Trưởng lão và chứng quả A-la-hán. Nàng 
không được biết tên và được gọi là một Trưởng lão NI không có tên hay mẹ của 
Sumangala. Nàng trở thành một Tỷ-kheo-ni và một hôm nghĩ đến sự đau khổ 
khi còn là cư sĩ, nàng cảm thấy xúc động và với thiền quán phát triển, nàng 
chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, nàng nói lên bài kệ như sau: 


23. Hỡi thiện giải thoát NI, 
Lành thay khéo giải thoát, 
Ta được khéo giải thoát, 
Khỏi cái chày giã gạo, 

Ta không còn xấu hồ, 

Với ông chồng đan dù, 

Với soong chảo nấu ăn, 

Với nghèo đói tồi tàn. 

24. Chặt đứt được tham sân, 
Ta sống không tham sân, 
Ta đi đến gốc cây, 

Ôi, an lạc ta thiên. 

(XXI) Addhakasi (Therì. 126) 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở xứ Kàsi con của một công 
dân giàu có và có danh tiếng. Nhưng vì ảnh hưởng của khẩu nghiệp của đời 
trước nàng trở thành một kỹ nữ. Về sau nàng xuất gia và được làm lễ xuất gia 
với một vị đại điện đặc biệt được ghi trong tập Cùla vagga (Tiểu phẩm) 
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Nàng muốn đi đến Sàvatthi để được xuất gia nhưng bị dân làng ăn chơi ở 
Benerees chận đường không cho nàng đi. Nàng cho người đến hỏi ý kiến Thế 
Tôn và Thế Tôn cho phép nàng được xuất gia với một vị đại diện đặc biệt. Rồi 
nàng nhứt tâm quán tưởng và không bao lâu chứng quả A-la-hán với pháp tín 
thọ, nghĩa tín thọ. Rồi nàng nói lên bài kệ như sau: 


25. Tiền lạc thú của ta, 
Không thua thuế Kàsi, 
Sau khi so sánh giá, 

Thôn trưởng định giá vậy. 
26. Nay ta lại nhàm chán, 
Chính sắc đẹp của ta, 

Ta chán ngấy sắc ấy, 

Ta không còn luyến tiếc. 
Ta chớ có liên tục, 

Chạy theo vòng luân hỏi, 
Ba minh ta chứng được, 
Thành tựu lời Phật dạy. 
(XXII) Città (Therì. 126) 


Nàng được sanh vào một gia đình ưu tú ở Ràjagaha (Vương Xá), khi đến 
tuổi trưởng thành, nàng nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp ở cửa thành Ràjagaha, trở 
thành một tín nữ và được Mahàpajàpati cho xuất gia. Sau khi nàng về già, trong 
khi leo núi Linh Thứu, với thiền quán được phát triển, nàng chứng quả A-la- 
hán. Suy nghĩ đến kết quả này, nàng nói lên bài kệ: 


27. Dầu ta có mỏi mệt, 
Bệnh hoạn quá yếu đuối, 
Dựa trên gậy ta ổi, 

Ta leo lên đỉnh núi. 

28. Với đại y vắt ngang, 
Với bình bát lộn ngược, 
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Ta dựa mình tảng đá, 

Phá tan khối sỉ ám. 

(XXIV) Mettikà (Therì. 126) 

Nàng được sanh làm con một gia đình quyền quý Bà-la-môn ở Ràjagaha. 
Đời nàng cũng giông như đời của Città chỉ khác là nàng leo một ngọn núi khác, 
đôi diện với núi Linh Thứu. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên bài 
kệ: 

29. Dầu ta có đau đớn, 

Sức yếu, tuổi trẻ qua, 

Dựa trên gậy, ta ổi, 

Ta leo lên đỉnh núi. 

30. Với đại y vắt ngang, 

Với bình bát lộn ngược, 

Ta ngồi trên tảng đá, 

Tâm ta được giải thoát. 

Ba minh chứng đạt được, 

Thành tựu lời Phật dạy. 

(XXV) Mittà (Therì. 127) 

Nàng được sinh ra trong gia đình công chúa Sakya (Thích-ca) ở 
Kapilavatthu, từ bỏ gia đình xuât gia cùng với MahàpaJàpat, rôi sau những năm 
tháng tu hành cân mẫn, nàng chứng được quả A-la-hán nghĩ đên thành quả của 
mình, nàng vui vẻ nói lên những bài kệ này: 

31. Ngày mười bốn, ngày rằm, 

Ngày mông tám giữa tháng, 

Ngày thần túc nguyệt phần, 

Ta thọ trì tám giới. 

32. Ta gìn giữ trai giới, 

Khiến chư Thiên hoan hỷ, 


Mỗi ngày ăn một bữa, 
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Cạo đầu đắp đại y, 

Ta đâu muốn thiên giới, 

Ta nhiếp phục tâm khô. 

(XXVD) Mẹ Của Abhayà (Therì. 127) 

Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh là một hoa khôi ở UJJenì, tên 
là Badumavati. Vua Bimbisàra ở Magadha nghe tiếng và muốn gặp nàng. Với 
sự giúp đỡ của vị giáo sĩ của vua, vua được gặp nảng và nàng có thai với vua. 
Vua bảo khi nào nó lớn thì đưa vào cung. Nàng sinh được một đứa con trai, đặt 
tên là Abhaya (Vô Úy). Khi được bảy tuổi, nàng gửi con trai đến vua Bimbisàra 
và vua thương yêu nó và nuôi dưỡng nó với các người con khác của vua. Sau 
này đứa trẻ lớn lên tin theo đạo Phật, xuất gia, như đã được tường trình trong 
Trưởng lão Tăng Kệ. Về sau, mẹ của Abhaya nghe Abhaya thuyết pháp, cũng 
xin xuất gia và sau một thời gian tu hành, chứng được quả A-la-hán, với pháp 
tín thọ, với nghĩa tín thọ. Nàng nhớ lại những câu kệ do cơn nàng giảng cho 
nảng và thêm vào những bài kệ của chính nàng: 

33. Hỡi thân mẫu thân yêu! 

Từ bàn chân trở lên, 

Từ đầu tóc trở xuống, 

Hãy quán sát thân này, 

Thân này thật bắt tịnh, 

Thật hôi hám thôi tha. 

34. Ta an trú như vậy, 

Mọi tham dục nh sạch, 

Nhiệt não được đoạn trừ, 

Ta mát lạnh, tịch tịnh. 

(XXXVII) Abhaya (Theri. 127) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở UJenm, tại một gia đình 
quyền quý và trở thành bạn thân với mẹ của Abhaya. Khi nghe mẹ của Abhaya 
xuất gia, Abhaya vì thương mẹ của nàng nên cùng xuất gia theo. Cùng ở tại 
Ràjagaha (Vương Xá), một hôm nàng đi đến một khu vườn đề quán bắt tịnh. 
Bậc Đạo Sư tại hương phòng, Ngài hiện cho nàng thấy đối tượng nàng muốn 
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thiền quán. Thấy hình ảnh ấy, nàng hốt hoảng. Bậc Đạo Sư phóng hào quang 


hiện ra như ngôi trước mặt nàng và nói lên bài kệ: 


36. Hỡi này vô úy NI 

Thân này thật mỏng manh, 
Chính ở đây phàm phu, 

Ưa thích, thường tham đắm. 
Ta sẽ bỏ thân này, 

Tỉnh giác và chánh niệm 
Chú tâm không phóng dật, 
Ta gắng thoát pháp khổ, 

Ái diệt, ta chứng đạt, 
Thành tựu lời Phật dạy. 


Khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán, hoan hý, nàng 


hướng các bài kệ về nội tâm như là những bài kệ nói lên cho mình. 


(XXVIID Sàmà (Therì. 127) 


Do làm các thiện sự trong các đời trước, trong đời đức Phật hiện tại, nàng 


được sanh ở Kosambi, trong một gia đình có danh vọng. Khi Samàvati, bạn thân 


của nàng chết, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Nhưng vì không nhiếp phục được 
đau khổ đối với bạn của nàng, nàng không nắm được con đường Thánh đạo. 
Một thời, khi ngồi nghe Tôn giả Ananda thuyết pháp, nàng chứng được Pháp 
nhãn và bảy ngày sau nàng chứng quả A-la-hán, với pháp tín thọ, với nghĩa tín 


thọ. 


Suy tư đến quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này: 
37. Bốn lần và năm lần, 

Ta ra khỏi tình xá, 

Nhưng tâm không an tịnh, 

Không nhiếp phục được tâm. 

3§. Nhưng đến đêm mông tám, 


Ái được ta nhồ sạch 
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Chú tâm không phóng dật, 


Ta gắng thoát pháp khổ, 
Ái diệt, ta chứng đạt, 
Thành tựu lời Phật dạy. 
Phẩm Ba 
-ooOoo- 
Tập Ba Kệ 


(XXIX) Một Sàmà Khác (Therì. 127) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc 
ở Kosambi, nàng cũng trở thành người bạn của Sàmàvati, khi Sàmàvati chết đi, 
vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Trong hai mươi lăm năm nàng không nhiếp phục 
được tâm nàng, cho đến khi trở về già, nàng nghe được một bài thuyết pháp, tu 
tập thiền quán, chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Suy tư đến 
quả chứng này, nàng nói lên bài kệ: 

39. Đã được hăm lăm năm, 

Từ khi ta xuất gia. 

40. Ta không thắng tri tâm, 

Không được tâm thăng bằng, 

Tâm không được an tịnh, 

Không nhiếp phục được tâm 

Do vậy ta dao động, 

Nhớ đến lời Phật dạy. 

41. Chú tâm không phóng dật 

Ta gắng thoát pháp khổ, 

Ái diệt, ta chứng đạt, 

Thành tựu lời Phật dạy 

Hôm nay đêm mông bảy, 


Khái ái được khô cạn. 


365 


(XXX) Uttama (Therì. 128) 


Sau nhiều đời làm việc lành, nàng được sanh trong nhà một triệu phú ở 
Sàvatthi, trong thời đức Phật hiện tại. Khi nàng lớn tuổi, nàng nghe Patàcàrà 
thuyết pháp và xin xuất gia. Nhưng nàng chưa chứng được quả vị thiền quán. 
Patàcàrà biết được tâm trạng của nàng, nên thuyết giảng cho nàng và nhờ vậy 
nàng chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Suy tư trên quả chứng, 
nàng nói lên sự sung sướng của nàng. 


42. Bốn lần và năm lần, 

Ta ra khỏi tĩnh xá. 

Nhưng tâm không an tịnh, 
Không nhiếp phục được tâm. 

43. Ta đến Tỷ-kheo -ni, 

Với ta đồng tín nữ, 

Nàng thuyết pháp cho ta, 

Với uẫn, xứ và giới. 

44. Nghe xong pháp nàng thuyết, 
Như nàng đã dạy ta, 

Bảy ngày ngồi kiết-già, 

Ta thọ hưởng hỷ lạc, 

Mông tám ta duỗi chân, 

Phá tan khối sỉ ám. 

Bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của nàng. 
(XXXI) Một Uttarà Khác 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào gia đình Bà-la-môn có 
danh tiếng ở Kosala. Đến tuôi trưởng thành khi đang đi ở làng quê, nàng nghe 
bậc Đạo Sư thuyết pháp, nàng xuất gia, chứng được quả A-la-hán với pháp tín 
thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên bài kệ: 


45. Bảy pháp giác chi này, 


Con đường đạt Niết-bàn, 
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Tất cả ta tu tập, 

Như lời đức Phật dạy. 

4ó. Do quán không vô tướng 
Ta đạt quả mong muốn, 
Ta thành con gái Phật, 
Sanh ra từ miệng Ngài, 
Luôn luôn ta hoan hỷ. 

47. Trong an lạc Niết-bàn, 
Mọi dục được đoạn diệt, 
Dục trời và dục người, 
Vòng sanh hữu đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 
(XXXII) Dantikà 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvatthi trong gia đình vị 
giáo sĩ nhà vua. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành tín nữ ở Jetavana (Kỳ 
Viên) và về sau xuất gia, đưới sự chỉ đạo của Mahàpajàpati. Một thời khi đang ở 
Ràjagaha (Vương Xá), nàng leo lên núi Linh Thứu; và sau buổi ăn, khi đang 
còn ngồi nghỉ, nàng thấy một người nài điều khiển một con voi; và nhờ vậy 
nàng chứng quả A-la-hán; với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Về sau, vô cùng hân 
hoan với quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ như sau: 


48. Ra khỏi ngôi tính xá, 

Để nghỉ trưa ban ngày, 

Trên đỉnh núi Linh Thứu, 
Ta thấy một con voi, 

Dằm nước xong đi lên, 
Trên bờ một con sông. 

49. Một người cầm cái móc, 
Yêu cầu đưa chân lên, 


Con voi duối chân ra, 
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Và người leo lên voi. 

50. Thấy kẻ chưa nhiếp phục, 

Đi đến được nhiếp phục, 

Ta thấy nó vâng chịu, 

Theo quyền lực của người. 

Như vậy, ta định tâm, 

Đi vào trong rừng ấy. 

(XXXIIT) Ubrrì 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvatthi, trong một gia 
đình khá giả quyền quí. Nàng rất đẹp và sanh được người con gái rất đẹp, đặt 
tên là Jivà. Vua thấy đứa con gái rất lẫy làm hài lòng và đưa nàng lên làm hoàng 
hậu. Nhưng rồi đứa con gái Jivà bị chết, và bà mẹ ngày nào cũng đi đến nghĩa 
địa để than khóc. Một hôm nàng đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, nhưng rồi nàng đi 
ra bên sông Aciravàti và đứng than khóc. Bậc Đạo Sư thấy vậy liền đến với 
nàng và hỏi: 

- Tại sao nàng khóc? 

Nàng đáp: 

- Bạch Thế Tôn, con khóc đứa con gái của con. 

Thế Tôn nói: 

- Tại nghĩa địa này có đến tám vạn bốn ngàn con gái của nàng bị thiêu. 
Vậy nàng khóc than cho aI!. 

Rồi chỉ cho nàng thây chỗ đất các người bị chết, Thế Tôn nói lên bài kệ: 

51. Hỡi nàng Ubirì, 

Nàng khóc trong rừng sâu, 

Khóc than ôi Jivà, 

Con gái thân của tôi, 

Hãy tự mình hồi tỉnh, 

Hõi này Ubrri! 


Trong bãi đốt thân này 
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Tất cả tám vạn tư, 

Người đồng tên Jivà 

Nàng khóc J]ivà nào? 

Nàng suy tư với trí tuệ, trên pháp bậc Đạo Sư dạy. Nhờ thiền quán tác 
động, nhưng lời dạy tốt đẹp của bậc Đạo Sư, và với tự mình đạt được những 
điều kiện cần thiết nàng chứng được quả cao nhất, cho đến quả A-la-hán, và 
trình bày quả vị tối thượng nàng đạt được, nàng nói lên nửa bài kệ sau: 


52. Mũi tên khó nhìn thấy, 
Đâm dính nơi tâm ta, 
Chắc chắn đã được Ngài, 
Nhồ lên khỏi tâm ta, 

Sầu muộn vì con gái, 

Đã được chấm dứt hăn. 
53. Nay mũi tên được nhỏ, 
Mọi ham muốn lắng dịu, 
Ta đi đến quy y 

Bậc Mâu-ni ấn sĩ, 

Quy y Ba ngôi báu 

Phật, Pháp và chúng Tăng. 
(XXXTIV) Sukkà (Therì. 129) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình quyền quí 
ở Ràjagaha (Vương Xá) và được đặt tên là Sukkà (Sáng Suốt). Khi đến tuôi 
trưởng thành, nàng phát tâm tin Phật ở trong gia đình của nàng và trở thành một 
tín nữ. Về sau nàng được nghe Dhammadinnà thuyết pháp và quá cảm xúc bởi 
bài thuyết pháp, nàng xuất gia với Dhammadinnà. Sau khi tu thiền quán, nàng 
chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. 

Được năm trăm Tỷ-kheo-ni đoanh vây, nàng trở thành một vị thuyết pháp 
giỏi. Một ngày kia, sau khi đi vào Vương Xá khất thực, ăn xong, toàn thể Ni 
chúng trở về tinh xá của Tỷ-kheo-ni. Tại đây Sukkà thuyết pháp cho toàn thể Ni 
chúng, thuyết hay cho đến nỗi các Tỷ-kheo-ni như cảm thấy được nhận từ nàng, 
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những đường mật ngọt ngào, thắm nhuần với nước bắt tử. Tất cả đều ngồi nghe, 
hoàn toàn im lặng nhiệt tâm tín thành. Rồi một vị thần cây, đứng ở cuối sân 
nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng, nên đi ra khỏi Vương Xá, vừa đi 
vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của nàng và nói như sau: 


54. Hỡi này người Vương Xá, 

Các người đã làm gì? 

Giống như người nằm mê, 

Bị say vì uống mật! 

Các người không hầu hạ, 

Sukkà thuyết lời Phật. 

55. Chúng tôi nghĩ bậc trí, 

Uống được nước cam lồ, 

Dòng nước thật thuần tinh, 

Không gì chướng ngại nổi 

Chăng khác kẻ đi đường, 

Đón nhận nước trời mưa. 

Khi nghe thần cây nói vậy, dân chúng rất lấy làm phấn khởi và đi đến 
chăm chú nghe nàng thuyêt pháp. Sau một thời gian, vào cuôi cuộc đời khi nàng 


đang sửa soạn đê từ giã cuộc đời. Nàng muôn nói lên pháp môn nàng dạy đưa 
đên giải thoát như thê nào, nàng tuyên bô như sau về chánh trí của nàng. 


56. Hỡi này nàng Sukkà! 
Người con của ánh sáng! 
Được ly tham định tĩnh, 
Nhờ ánh sáng Chánh pháp, 
Hãy mang thân cuối cùng, 
Sau khi thấy ma quân. 
(XXXYV) SIelà 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm công chúa con vua 
nước Alavì, tên là Sielà. Nàng cũng được biết với tên là Alavika (người nước 
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Alavì). Khi đến tuôi trưởng thành, bậc Đạo Sư cảm hóa được vua cha, làm lễ 
xuất gia cho vua và cùng đi đến Alavì. Sielà chưa lập gia đình, cùng đi với phụ 
vương nghe thuyết pháp và trở thành một tín nữ. Về sau nàng xuất gia, chuyên 
tu thiền quán và cuỗi cùng nhờ thiện duyên tốt đẹp, nhờ trí tuệ được triển khai, 
nàng nhiếp phục được thân hành, khâu hành, ý hành và chứng được quả A-la- 
hán. 


Về sau trở thành một Trưởng lão Ni, nàng ở Sàvatthi. Một hôm, nàng đi 
ra khỏi Sàvatthi đê nghỉ ban ngày tại Andhavana và ngôi dưới một gôc cây. Ác 
ma muôn phá sự an tịnh độc cư của nàng, dưới hình thức là một người lạ mặt, 
đên với nàng và nói như sau: 

57. Nàng sẽ không thoát khỏi, 

Thoát ly khỏi đời này, 

Như vậy hạnh viễn ly, 

Nàng dùng đề làm gì? 

Hãy thọ hưởng dục lạc, 

Chớ bứt rứt về sau. 

Rồi nàng suy nghĩ: 'Đây là Ác ma muốn ngăn chận ta không được hưởng 
Niêt-bàn. Nó không biệt ta đã chứng quả A-la-hán. Vậy nay ta hãy làm cho nó 
mở mắt và nàng nói lên bài kệ: 

58. Các dục giống gươm giáo, 

Chém nát các uân ta, 

Những dục mà ngươi gọi, 

Là lạc thú cuộc đời. 

59. Ngày nay dục lạc ấy, 

Với ta không hấp dẫn, 

Ở tất cả mọi nơi, 

Hỷ lạc được đoạn tận, 

Khối tối tăm mù ám, 

Đã bị làm tan nát, 


Hỡi này kẻ Ác ma, 
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Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma 
Ngươi đã bị bại trận. 
(XXXVI) Somà (Therì. 129) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sinh ra là con gái vị giáo sĩ của vua 
Bimbisàra. (Bình Sa Vương) và được đặt tên là Somà. Khi đến tuổi trưởng 
thành, nàng trở thành một tín nữ, và về sau nàng xuất gia và nhờ triển khai thiền 
quán, nàng chứng được quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. 


Ở tại Sàvatthi, một ngày kia nàng đi vào rừng Andhavana để nghỉ ban 
ngày và ngồi dưới một gốc cây. Ác ma đến và muốn phá sự an tịnh cô độc của 
nàng tàng hình không cho nàng thấy và nói lên như sau: 


60. Địa vị khó chứng đạt, 
Chỉ thánh nhân chứng đạt, 
Trí nữ nhân hai ngón, 

Sao hy vọng chứng đạt. 
Rồi nàng cự lại Ác ma: 
61-62. Nữ tánh chướng ngại gì, 
Khi tâm khéo thiền định, 
Khi trí tuệ triển khai, 
Chánh quán pháp vi diệu, 
Ở tất cả mọi nơi, 

Hỷ lạc được đoạn tận, 
Khối tối tăm mù mịt, 

Đã bị làm tan nát. 

Hỡi này kẻ Ác ma, 

Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma, 
Ngươi đã bị bại trận. 
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Phẩm Bốn 
-ooOoo- 
Tập Bốn Kệ 
(XXXXVII) Bhaddà Thuộc Dòng Họ Kapllà. (Therì. 130) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình Bà-la-môn 
dòng họ Kosiya ở Sàgala. Được sống trong giàu sang, nàng được gả làm vợ một 
nhà quý tộc tên là Pippali ở làng Mahàtittha. Khi người chồng xuất gia, nàng 
giao lại tài sản cho các người bà con để nàng được xuất gia. Nàng sống năm 
năm tại Titthiyàràma, sau đó nàng được MahàpaJàpati cho thọ đại giới, nhờ 
triển khai thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán. Sau nàng trở thành một vị 
có biệt tài về các đời quá khứ nhờ hạnh nguyện trong đời quá khứ. Nàng được 
đức Phật xem là người biệt tài đệ nhất về đời sống quá khứ, khi bậc Đạo Sư ở 
Jetavana (Kỳ Viên) ngồi phân loại các Tỷ-kheo-ni. Một ngày kia nàng nói lên 
những bài kệ, nói đến những kinh nghiệm quá khứ và tán thán hạnh của Trưởng 
lão Kassapa: 


63. Con được thừa tự Phật, 

Ca-diếp khéo thiền định. 

Biết được đời quá khứ, 

Thấy cõi trời đọa xứ. 

64. ân sĩ đoạt diệt sanh, 

Thắng trí được thành tựu 

Cùng với Ba minh này, 

Là Phạm chí Ba minh. 

65. Cũng vậy nàng Bhaddà 

Người xứ Kaplla, 

Nàng là bậc Ba minh, 

Đã đoạn được sự chết, 

Mang thân này cuối cùng, 

Sau khi thắng ma quân. 

66. Thấy nguy hại ở đời, 
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Hai chúng tôi xuất gia. 

Chúng tôi được chế ngự, 

Đoạn tận các lậu hoặc, 

Cảm xúc thành mát lạnh, 

Được tịch tịnh giải thoát. 

Phẩm V 
-00Ô00- 
Tập Năm Kệ 

(XXXVII) Một Tỷ Kheo NI Vô Danh (Theri. 130) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Devadaha và trở thành người 
nữ điều đưỡng cho Mahàpajàpati. Nàng tên là Vàddhesi nhưng tên gia tộc nàng 
không được biết đến khi chủ nàng xuất gia, nàng cũng xin xuất gia theo. Nhưng 
trong hai mươi lăm năm nàng bị các dục chi phối ám ảnh, không được thiền 
định dầu cho đến một sát-na. Nàng than van tình trạng của nàng cho đến khi 
nàng được nghe Dhammadinnà thuyết pháp. Rồi tâm nàng xa lánh các dục, 
nàng tu tập thiền định và cuối cùng nàng chứng được sáu thắng trí. Suy tư trên 
quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ: 

67. Đã được hai lăm năm, 

Từ khi ta xuất gia, 

Cho đến búng ngón tay, 

Tâm ta không lắng dịu. 

68. Tâm không được an tịnh, 

Vì đầy ứ dục tham, 

Ta giơ tay khóc than, 

Ta đi vào tỉnh xá. 

69. Ta đến vị Ni ấy, 

Đồng tín nữ với ta, 

Nàng thuyết pháp cho ta, 


Vệ uân, xứ và giới. 
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70. Nghe pháp nàng giảng dạy, 

Ta ngồi vào một bên, 

Ta hết đời quá khứ, 

Thiên nhãn được thanh tịnh, 

Với trí biết tâm người, 

Lỗ tai được thanh tịnh. 

71. Ta chứng thần túc thông, 

Ta đạt được lậu tận, 

Sáu thắng trí ta chứng, 

Lời Phật dạy đã làm. 

(XXXIX) Vimala, Xưa Làm Một Kỹ Nữ (Theri. 131) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Vesàli làm con gái một 
người bán sắc đẹp sinh sống. Nàng được đặt tên là Vimalà. Khi nàng lớn lên, và 
suy tư với những tư tưởng uế nhiễm, nàng thấy Tôn giả Mahà Moggallàna đang 
đi khát thực ở Vesàli, nàng cảm thây thương yêu Tôn giả và đi theo về tỉnh xá 
để cám dỗ. Có người nói nàng được các ngoại đạo xúi dục nên làm như vậy. 
Tôn giả chỉ trích hành động không tốt đẹp của nàng và thuyết pháp cho nàng, 
như đã được ghi trong Trưởng lão Tăng Kệ. (Therà. 1150-57), nàng cảm thấy 
xấu hồ và trở thành một tín nữ. Về sau cùng nàng xuất gia, tỉnh tấn tu tập, và 
không bao lâu chứng quả A-la-hán, nghĩ đến quả chứng của mình, nàng phấn 
khởi nói lên bài kệ: 

72. Say mê với giai cấp, 

Với dung sắc tuổi xuân, 

Với danh xưng, danh vọng, 

Ta ý lại tuổi trẻ, 

Đối với những người khác, 

Ta khinh bỉ khinh thường. 

73. Thân này ta trang điểm, 

Ta khêu gợi kẻ ngu, 

Ta đứng trong khung cửa, 
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Tại cửa hàng buôn sắc, 
Như thợ săn, ác độc, 

Đang gieo đặt bẫy mồi. 

74. Ta khoa trương trang sức, 
Phô bày nhiều chỗ kín, 

Đề châm biếm nhiều người, 
Ta làm nhiều ảo thuật, 
Hôm nay ta khất thực, 

Đầu trọc, đắc đại Y, 

Ta ngồi dưới gốc cây, 

Ta chứng định không tầm. 
75. Mọi khô ách đoạn tận, 
Cả cõi trời, cõi người, 
Quăng bỏ mọi lậu hoặc, 

Ta mát lạnh tịch tịnh. 

(VL) Siha (Theri. 131) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Vesảll, con gái của một 


77. Không như lý tác ý, 


người chị võ tướng Sìha. Do vậy, nàng được đặt tên là Sìha, như tên của người 
cậu của nàng. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp 
cho người cậu, Sìha trở thành một tín nữ và được phép cha mẹ cho xuất gia. Khi 
nàng tu tập thiền quán, nàng không thể chận đứng tâm tư nàng chạy theo những 
ngoại vật khả ý. Bảy năm bị dày vò, nàng kết luận: 'Làm sao ta thoát khỏi nếp 
sống uê nhiễm này. Ta hãy chết, tốt hơn'. Rồi nàng cột sợi dây trên cây, đút cô 
vào thòng lọng đê thắt cô chết. Trong giây phút cuối cùng với sự cố gắng tỉnh 
thần chất chứa từ trước cho đến nay, nàng cô gắng triển khai thiền quán. Đối với 
nàng đời sống hiện tại thật sự là đời sống cuối cùng, trong giờ phút cuối cùng, 
trí tuệ nàng được viên mãn, và với nội tâm thiền quán nàng chứng được quả A- 
la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Mở thòng lọng ra nàng trở về lại tỉnh xá. 
Được thành một vị A-la-hán, nàng sung sướng phấn khởi nói lên bài kệ; 
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BỊ dục tham ám ảnh, 

Ta trước bị dao động 

Không chế ngự được tâm. 

78. Bị phiền não chỉ phối, 
Lạc tưởng ngự trị ta 

Tâm ta không thăng bằng, 

Bị tham tâm chỉ phối. 

79. Bảy năm sống ốm yếu, 
Vàng da, dung sắc xấu 

Đêm ngày không an lạc 

Ta sống chịu khô đau. 

80. Do vậy ta lây dây, 

ĐI vào giữa khu rừng, 

Tốt hơn ta treo cô, 

Còn hơn sống hạ liệt. 

81. Làm chắc đây thòng lọng, 
Ta cột ở cành cây, 

Quảng thòng lọng quanh cổ, 
Tâm ta liền giải thoát. 

(XL]) Sundari Nandà (Theri. 132) 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc 
thuộc dòng họ Thích-ca. Được tên là Nandà. Nàng có danh là Nandà hoa khôi. 
Khi bậc Thế Tôn giác ngộ, đi đến Kapilavatthu và độ cho Nandà và Rahula xuất 
gia. Khi vua Suddhodana (Tịnh Phạn) mệnh chung và bà Mahàpajàpati xuất gia, 
nàng Nandà tự nghĩ: 'Anh trưởng của ta đã chối từ không thừa tự quốc độ, xuất 
gia và trở thành đắng Thế Tôn, một bậc siêu nhân. Con của Ngài là Rahula cũng 
xuất gia, anh của ta vua Nandà cũng xuất gia. Mẹ của ta Mahàpajàpati, chị của 
ta, mẹ Rahula cũng xuất gia. Vậy ta ở nhà làm gì? Ta hãy xuất gia'. Như vậy 
nàng xuất gia không phải vì lòng tin, mà chính vì lòng thương yêu bà con trong 
gia đình. Nàng xuất gia như vậy sau khi từ bỏ gia đình, nàng vẫn tự kiêu với sắc 
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đẹp của mình và không chịu đến yết kiến đức Phật, sợ đức Phật quở trách nàng. 
Nhưng trường hợp của nàng cũng giống như trường hợp với Tỷ-kheo-ni 
Abhirùpa Nandà (xem kệ XIX) với sự sai khác nhau: khi nàng thấy hóa thân của 
một nữ nhân do đức Phật hiện ra, nữ nhân ây dần dần trở thành già xấu, tâm của 
nàng dựa trên tánh vô thường và đau khổ, hướng đến thiền định. 


Rồi đức Phật thuyết pháp cho nàng như sau: 

82. Nandà, hãy nhìn thân, 

Bệnh bắt tịnh, hôi thúi, 

Hãy tu tâm bắt tịnh, 

Nhứt tâm khéo định tỉnh. 

83. Như thân này thân ấy, 

Như thân ấy thân này, 

Hôi thối và rữa nát, 

Chỉ kẻ ngu thích thú. 

84. Như vậy quán thân này, 

Ngày đêm không mệt mỏi, 

Với trí tuệ của con, 

Do vậy hãy thoát ly, 

Với trí tuệ của con, 

Thoát khỏi kiêu sắc đẹp, 

Và người sỉ nhìn thấy, 

Với cái nhìn như thật. 

Rồi nàng nghe theo lời dạy, với trí tuệ an trú vững chắc trên quả thứ nhất. 
Muôn giúp nàng đạt được những quả vị cao hơn, Thê Tôn dạy thêm cho nàng: 


Này Nandà, trong cái thân này không có một chút gì là tỉnh túy, chỉ là một đồng 
xương và thịt bị già, chết chỉ phối. Như đã được nói trong tập Pháp cú: 


85. Thành này làm bằng xương, 
Quét tô bằng máu thịt, 


Ở đây già và chết, 
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Mạn, lừa đảo chất chứa. 
(Pháp Cú. 150) 


Khi đức Phật nói xong, nàng liền chứng quả A-la-hán. Và nghĩ đến sự 
chiến thắng của mình, nàng sung sướng với lời dạy của đức Bồn Sư và nói 
thêm: 


86. Với tâm không phóng dật, 
Như lý, quán thân ấy, 

Tánh như thật thân này, 

Được thấy trong và ngoài. 

Ta nhàm chán thân thẻ, 

Nội tâm được ly tham, 

Không phóng dật ly hệ, 

Ta an bình tịch tịnh. 

(XLIH) Manduttara (Therì. 132) 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng sanh trong một gia đình Bà-la-môn, 
nước Kuru thành Kammàsadamma. Sau khi học hỏi ngoại đạo, nàng xuất gia 
theo phái Ni-kiền-tử và vì nàng thuyết pháp giỏi, nàng cầm cành cây điêm phù 
và đi khắp xứ Ân Độ như nàng Bhaddà (XLVI). Nàng gặp Tôn giả Mahà- 
Moggallàna và bị ngài chiến thắng trong cuộc tranh luận. Nàng nghe theo lời 
dạy của Tôn giả Moggallàna, xuất gia trong giáo pháp đức Bổn Sư và không 
bao lâu chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Suy tư trên chiến 
thắng của mình, nàng sung sướng nói lên bài kệ: 


87. Trước ta đảnh lễ lửa, 
Trăng, mặt trời chư thiên 

Ta đi đến bến sông, 

Ta xuống nước, lê tắm. 

88. Chấp nhận nhiều giới cắm 
Ta chỉ cạo nửa đầu 

Ta năm ngủ dưới đất, 

Cơm tối ta không ăn. 
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89. Thích trang điểm trang sức, 
Ưa tắm rửa, xoa bóp, 

Thân này ta cung dưỡng, 
Thỏa mãn các dục tham, 

90. Từ khi được lòng tin 
Không nhà ta xuất gia, 

Ta thấy thân như Phật, 

Nhờ sạch các dục tham. 

91. Mọi sanh hữu chặt đứt, 
Cả ham muốn hy cầu, 

Mọi ách nạn giải tỏa, 

Ta đạt tâm an tịnh. 

(XLHI) Mittakali (Therì. 132) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình Bà-la- 
môn, ở xứ dân chúng Kuru, tại thành Kammàsadamma. Khi đến tuôi trưởng 
thành, nàng được nghe giảng về Bốn niệm xứ và xuất gia làm Tỷ-kheo-ni. 
Trong bảy năm nàng ưa thích được cúng dường, được trọng vọng và thường hay 
gây lộn cãi vã về sau nàng biết như lý tác ý, triển khai thiền quán và chứng được 
quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Nghĩ đến sự chiến thắng của mình, 
nàng nói lên sự phấn khởi của nàng. 


92. Vì lòng tin, xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 

Ta sống tâm hướng mạnh, 
Theo lợi dưỡng cung kính. 
93. Từ bỏ đích tối thượng, 
Phục vụ đích hạ liệt, 

Bị phiền não ngự trị, 

Bỏ đích Sa-môn hạnh. 

94. Ngồi trong phòng tỉnh xá, 
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Ta cảm bị dao động 

Ta đi vào tà đạo, 

Khát ái ngự trị ta. 

95. Ngắn ngủi sinh mạng ta, 
Già, bệnh đang đè nặng, 
Trước khi thân hủy diệt, 
Giờ phóng dật không còn. 
96. Như thật ta quán sát, 
Sinh diệt của các uấn, 

Tâm giải thoát, ta chứng, 
Lời Phật dạy làm xong. 
(XLIV) Sakulà (Therì. 133) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm Bà-la-môn, ở Sàvatthi, 
tên là Sakulà. Khi đức Phật nhận tĩnh xá Jetavana, nàng trở thành người tín nữ, 
và về sau được nghe một vị A-la-hán thuyết pháp, nàng phát nguyện xuất gia, 
tinh cần triển khai thiền quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Về sau tùy theo 
lời phát nguyện, nàng được Thế Tôn tán thán là Thiên nhãn đệ nhất. Sau khi suy 
tư đến kết quả chứng của mình, nàng phân khởi hoan hỷ và nói lên bài kệ: 


97. Khi sống ở gia đình, 
Nghe Tỷ kheo thuyết pháp, 
Ta thấy pháp vô ué, 

Đạo Niết-bàn bắt tử. 

98. Từ bỏ con tra1, gái, 

Cả tài sản lúa gạo, 

Cạo tóc ta xuất gia 

Sống đời sống không nhà. 
99. Ta làm người học nữ, 
Tu tập con đường chánh, 


Đoạn tận tham và sân, 
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Đoạn từng lậu hoặc một. 

100. Thọ giới Tỷ-kheo-ml, 

Ta nhớ đời quá khứ, 

Thiên nhãn ta thanh tịnh, 

Không uế, khéo tu tập. 

101. Thấy các hàng ngoại diện, 

Do nhân sanh biến hoại, 

Ta đoạn mọi lậu hoặc, 

Mát lạnh ta tịch tịnh. 

(XLV) Sonà (Therì. 133) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc 
ở Sàvatthi. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được mười người con trai, con gái và 
được biệt danh là 'người nhiều con'. Khi người chồng xuất gia nàng giao lại cho 
các con trai, con gái cai quản gia đình và giao cả gia sản cho các con trai, không 
giữ gì cho thân mình. Các con trai và con dâu nuôi dưỡng nàng, không bao lâu 
trở mặt khinh rẻ nàng. Nàng buôn cho thái độ các dâu con, xuất gia trở thành 
Tỷ-kheo-ni. Nàng suy nghĩ, nàng đã lớn tuổi mới xuất gia, nên hết sức tỉnh 
cần,tinh tấn. Trong khi hầu hạ các Trưởng lão Ni, nàng thức đêm tu học, nàng 
kiên trì học tập, không biếng nhác, không xao nhãng, như người chụp nắm các 
cột trong mái hiên, hay chụp nắm cành cây trong đêm tối để tránh đầu khỏi va 
chạm. Hạnh tinh tân của nàng được mọi người biết, và bậc Đạo Sư biết được trí 
tuệ của nàng đã chín muôi, nên phóng hào quang, hóa hiện trước mặt nàng và 
nói lên bài kệ: 

Ai sống một trăm năm, 

Không thấy câu bắt tử, 

Tốt hơn sống một ngày, 

Thấy được câu bắt tử. 

(Pháp cú. 114) 

Khi đức Phật nói câu này xong, nàng chứng được quả A-la-hán. Thế Tôn 
tán thán là 'Tỷ-kheo-ni tinh tấn đệ nhất. Một hôm, suy tư đến quả chứng của 
mình, nàng phấn khởi nói lên những bài kệ: 


382 


102. Ta sanh được mười con, 
Trong thân chất chứa này, 

Do vậy ta già yếu, 

Ta đến Tỷ-kheo-ni. 

103. Nàng thuyết pháp cho ta, 
Về uân xứ và giới, 

Nghe pháp nàng thuyết giảng. 
Cắt tóc ta xuất gia. 

104. Ta học lời nàng dạy, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 

Ta biết các đời trước, 

Chỗ ta sông đời trước. 

105. Ta tu pháp vô tướng, 
Nhất tâm khéo thiên tịnh, 

Tức thời ta giải thoát, 

Không chấp thủ tịch tịnh. 
106. Năm uấn được liễu tri, 
Đứng lại, gốc bị cắt, 

Tham dục, ta không có, 

Căn cứ địa kiên trì? 

Từ nay ta không còn 

Vấn đề phải tái sanh. 

(XLVD Bhadda Kundalakess (Therì. 134) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ra ở RaJagaha (Vương Xá), trong 
gia đình vị thủ khô của nhà vua, và được tên là Bhaddà. Lớn lên và luôn luôn có 
người hầu hạ, nàng thấy ngang qua khe cửa, Satthuka, con vị giáo sĩ của vua, 
một kẻ cướp bị dẫn đi hành hình, theo lệnh của vua. Nàng bỗng yêu Satthuka và 
nằm trên giường nàng nói: 'Nếu ta không được chàng, ta sẽ chết. Người cha vì 
thương nàng, nên hối lộ cho những người lính và đưa Satthuka đến gặp nàng. 
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Satthuka khởi lòng tham đồ trang sức của nàng nên nói với nàng là khi bị dẫn 
đến 'hòn núi của kẻ trộm', chàng có phát nguyện: Nếu chàng được tha, chàng sẽ 
làm lễ cúng tạ ơn và nhờ nàng sửa soạn lễ tạ. Muốn được chàng băng lòng, nàng 
vâng theo ý muốn của Satthuka, tự trang điểm với các đồ trang sức, lên xe đi 
với chàng và cùng đi đến 'hòn núi của kẻ trộm' Satthuka không cho người hầu 
hạ đi theo, lấy đồ trang sức cúng đường, và leo lên núi một mình với nàng, 
nhưng không nói lời thân ái với nàng. Do thái độ của chàng, nàng tìm ra được 
mưu kế của chàng. Rồi Satthuka bảo nàng cởi áo ngoài ra, dùng áo gói đồ trang 
sức nàng đang mang theo, Nàng hỏi chàng nàng có làm điều gì sái quấy chăng, 
và chàng trả lời: Nàng thật ngu sỉ ta đến đây có phải đề làm lễ cúng dường đâu! 
Ta chỉ đến đây để lấy đô trang sức của nàng'. Nàng nói: "Này chàng thân yêu, 
các đồ trang sức này của ai, và đồ trang sức nào thuộc của em'. Chàng nói: 'Ta 
không biết gì về sự phân chia này'. Nàng nói: 'Thôi được, chàng thân yêu, 
nhưng chàng cho em một sở nguyện, cho em mang đồ trang sức và được hôn 
chàng! Satthuka bằng lòng và nàng ôm hôn chàng đàng trước, rồi ôm chàng hôn 
đàng sau, và trong khi ấy xô chàng ngã xuống vực núi. Một Thiên nhân ở trên 
núi, thấy nàng làm vậy liền khen răng: 


Không phải là lúc nào, 
Đàn ông cũng khôn hơn! 
Nữ nhân khi lanh lẹ, 

Cũng tỏ khôn ngoan hơn, 
Không phải là lúc nào, 
Đàn ông cũng khôn hơn! 
Nữ nhân cũng khôn ngoan, 
Chỉ nghĩ một phút giây! 


Rồi Bhaddà suy nghĩ: 'Nay ta không thê về nhà được khi sự việc đã xảy 
ra như vậy. Vậy từ đây ta sẽ xuất gia'. Rồi nàng xuất gia theo phái Ni-kiền Tử. 
Họ hỏi nàng: 'Nàng ưng xuất gia đến mức độ nào?' Nàng trả lời: 'Tôi muốn xuất 
gia vào hạng tối thượng!' Rồi họ nhồ tóc của nàng và khi tóc nàng dài và quăn 
lại, nàng được gọi là Bhaddà tóc quăn. Nhưng trong khi nàng tập sự học hỏi 
giáo lý của phái Ni-kiền Tử, nàng biết rằng giáo lý ấy không có gì đặc biệt. 
Nàng từ giã chúng Ni-kiền Tử, tìm học những bậc minh sư có danh tiếng và 
cuối cùng không ai có thể tranh luận với nàng. Nàng vun lên một đồng cát gần 
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cửa đi vào làng, trông lên một nhánh cây diêm phù, bảo mây đứa con nít xem ai 
nhô lên nhánh cây ây. Sau một tuân không có ai nhô lên cành cây, nàng liên 
đem cành cây ây đi một nơi khác. 


Thế Tôn trong khi đi thuyết giảng, đến tỉnh xá Jetavana gần Sàvatthi, 
đúng lúc Bhaddà tóc quăn trồng nhánh cây ấy tại cửa thành Sàvatthi. Tôn giả 
Sàriputta vào thành, thấy cành cây ấy, muốn nhiếp phục nàng, bảo các đứa con 
nít đẫm lên cành cây ấy, để mở đầu cuộc tranh luận, nàng nghĩ răng cuộc tranh 
luận sẽ không có kết quả nếu không có quần chúng đỡ đầu. Vì vậy nàng quy tụ 
một số đông quần chúng đến chứng kiến cuộc tranh luận giữa nàng và Tôn giả 
Sàriputta. Trước hết Tôn giả Sàriputta đề cho nàng hỏi và Tôn giả trả lời, cho 
đến khi nàng không còn gì đề hỏi nữa và ngồi im lặng. 

Rồi Tôn giả hỏi nàng: 'Thế nào gọi là một? Nàng Bhaddà tóc quăn thú 
nhận không thê trả lời được. Tôn giả nói, một chút như vậy mà nàng không trả 
lời được, thì nàng có thể biết thêm được gì? Rồi Tôn giả giáo giới cho nàng và 
nàng xin quy y Tôn giả.Tôn giả Sàriputta khuyên nên quy y Thế Tôn, bậc Đạo 
Sư loài Người và Trời. Nàng vâng lời, chiều lại đi đến yết kiến Thế Tôn khi 
ngài đang thuyết pháp. Sau khi đảnh lễ nàng đứng một bên, Thế Tôn thấy căn 
cơ nàng đã thuần thục liền nói: 


Dầu nói ngàn câu kệ, 
Nhưng không chút lợi ích, 
Tốt hơn nói một câu, 
Nghe xong được tịnh lạc. 
(Pháp cú 101) 


Khi đức Phật nói xong bài kệ này, nàng chứng được quả A-la-hán với 
pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. 


Nàng xuất gia, thọ giới với quả A-la-hán và chính đức Phật trao đại giới 
cho nàng. Rồi nàng đi đến tỉnh xá Tỷ-kheo-ni, sống an lạc hạnh phúc. Nàng 
sung sướng phần khởi nói lên những bài kệ: 

107. Trước ta sống một y, 

Tóc cạo, thân mang bùn, 

Không lỗi xem có lỗi, 


Có lỗi xem là không. 
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108. Ban ngày rời tĩnh xá, 
Trên ngọn núi Linh Thứu, 

Ta thấy Phật vô ué, 

Dẫn đầu chúng Tỷ-kheo. 

109. Quỳ gối ta đảnh lễ, 

Đối diện ta chắp tay, 

Hãy đến này Bhaddà, 

Ta được thọ đại giới. 

110. Ta đi khắp Angà, 
Mogadhà, Va]jì, 

Quốc độ Kosala, 

Mười lăm năm không nợ, 

Ăn đồ ăn quốc độ. 

111. Làm được nhiều công đức, 
Tín nam này có tuệ, 

Cho Bhaddà chiếc y, 

Thoát khỏi mọi triền phược. 
(XLVII) Patàcàrà (Therì. 134) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh trong gia đình vị thủ ngân khó 
nhà vua ở Sàvatthi. Khi đến tuổi trưởng thành nàng giao du với một người đầy 
tớ trong nhà. Khi cha mẹ nàng định ngày gả nàng cho một chàng trai xứng đôi, 
nàng trốn đi với người tình nhân và sống tại một ngôi làng nhỏ. Khi nàng sắp 
sanh, nàng bảo chồng đưa nàng về nhà cha mẹ, vì ở đây không có ai săn sóc 
nàng, nhưng chồng nàng cứ hẹn lần hẹn hồi cho đến khi nàng biết chồng nàng 
không muốn đi về. Nàng liền chờ chồng đi vắng, sắp đặt công việc, tin cho 
người láng giềng biết rồi nàng bỏ về nhà cha mẹ. Khi người chồng về, người 
chồng liền đuổi theo, sợ nàng không có người săn sóc. Chồng nàng bắt gặp nàng 
và giữa đường nàng sinh được người con, rồi hai vợ chồng lại đi trở về làng. 
Đến kỳ sinh nở thứ hai, sự việc xảy ra như lần trước, nhưng có điểm khác biệt 
như sau: giữa đường mưa to gió lớn nổi lên, người chồng tìm lá và cây làm cái 
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chòi cho nàng tránh mưa, nhưng bị con rắn từ gò mối bò ra cắn chồng nàng chết 
tại chỗ. Trong cơn đau khổ chờ đợi chồng nàng, nàng bồng đứa con trên ngực 
và giữa mưa to gió lớn nàng nằm phục xuống đất đề che chở cho hai đứa con 
trải qua một đêm như vậy cho đến sáng. Đến sáng, nàng đi tìm chồng và thấy 
chồng bị rắn căn chết rồi. Nàng khóc than suốt đêm. Vì mưa to, nước sông dâng 
lên đến đầu gối, nàng lại quá yếu nên không thê bồng hai đứa con lội qua sông. 
Nàng đề đứa lớn ở bờ bên này và bồng đứa nhỏ lội qua sông. Rồi nàng đặt đứa 
nhỏ nằm trên khăn trùm đầu, dùng cành cây che lại để nó trên bờ, còn nàng lội 
qua sông lại đê đem đứa lớn qua. Nhưng đến giữa dòng, quay mình trở lại thời 
thấy một con điều hâu, tưởng đứa con nít là một miếng thịt, nên bay xuống tha 
đứa nhỏ đi. Dầu cho người mẹ có xua đuôi và la lên nhưng vì quá xa nên không 
làm gì được. Còn đứa lớn bên bờ bên này, nghe tiếng mẹ la tưởng là mẹ kêu liên 
lội xuống nước đi qua và bị nước cuốn trôi. Thế là hai đứa con và cả người 
chồng bị chết. Nàng vừa khóc vừa đi về thành Sàvatthi, lại được tin hồi hôm 
mưa to gió lớn làm sụp đô căn nhà của cha mẹ nàng, giết chết cả cha mẹ và em 
nàng vừa làm lễ hỏa táng xong. Trong cơn đau khổ khủng khiếp chồng chất, 
nảng hóa điên dại, ăn mặc hở hang, nàng vừa khóc vừa than: 

Hai con ta đã chết, 

Chồng ta cũng chết luôn, 

Rồi trên giàn hỏa táng, 

Cha ta và mẹ ta, 

Cùng đứa em trai ta, 

Vừa làm lễ thiêu đốt. 

Rồi nàng đi lang thang đây đó, khóc than nỗi đau khổ của nàng, và vì 
nàng mang xiêm áo tả tơi, nàng được gọi là Patacàra (kẻ mang xiêm áo). Người 
đi đường thấy nàng gọi nàng là người điên, có kẻ ném đá, có người thì quăng đồ 
nhớp bụi bặm trên nàng. Bậc Đạo Sư ở Jetavana đang thuyết pháp, thấy nàng đi 
lang thang như vậy và biết căn cơ trí tuệ của nàng đã chín muôi, ngăn cản không 
cho người ta xua đuôi nàng và cho phép lại gần, khiến nàng hồi tỉnh lại, và cảm 
thấy xấu hồ với cách ăn mặc của mình, nàng nằm phục xuống đất. Một người 
quăng cho nàng một tấm y, nàng quấn y vào mình và thỉnh Phật cứu độ cho 
nàng và nàng kê lại thân phận của nàng: 'Thế Tôn hãy cứu độ cho con. Một đứa 
con bị chim diều hâu mang đi; một đứa con bị nước cuốn trôi; còn chồng con bị 
rắn căn chết; cha mẹ và em con bị căn nhà sụp đồ giết chết và bị hỏa táng. Đức 
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Phật nói: Này Patacàra, đừng nghĩ rằng nàng đến với một người có thê cứu độ 
cho nàng. Như nay nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết. 
Cũng vậy, nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha 
mẹ bị chết của nàng còn nhiều hơn nước sông bốn biên'. 


Nước bốn biển ít hơn, 
Nước mắt của loài Người, 
Khóc than vì đau khô, 

Vậy sao nàng hủy hoại, 
Sanh mạng của chính mình, 
Trong khóc than sâu khô! 


Nghe Thế Tôn dạy về con đường không thê diệt khô, nỗi đau khổ của 
nàng được nhẹ dần. Rồi đức Phật khuyên thêm: 'Ôi Patàcàrà, một người mệnh 
chung, thì con cháu, bà con không có thê làm chỗ nương tựa. Cho đến hiện tại, 
họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới đức 
thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết-bàn. Rồi đức Phật dạy: 


Các con, cha, bà con, 

Không phải chỗ nương tựa, 

Khi thân hoại mạng chung, 

Bà con huyết thống nàng, 

Không thể che chở nàng! 

Thấy được sự thật này. 

Kẻ trí sống giới đức, 

Và mau chóng thành tựu, 

Con đường hướng Niết-bàn. 

Khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng được quả Dự Lưu và xin được 
xuất gia. Đức Phật đưa nàng đến chúng Tÿ-kheo-ni và cho phép nàng được xuất 
gia. 

Rồi nàng tỉnh tấn tu hành, cố gắng thành đạt những quả vị cao hơn. Một 
hôm lấy nước trong bát rửa chân, khi nàng đồ nước, thời nước chảy đến một 
khoảng đường ngắn rồi biến mất. Nàng đồ thêm nước, và con đường nước chảy 
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dài hơn, và lân thứ ba, nàng lại đô nuớc và con đường nước chảy còn dài hơn 


trước khi biến mất. Dựa trên sự kiện này làm nền tảng suy tư, nàng nghĩ: 'Cũng 
vậy là loài Người, chết trẻ, chết nửa chừng và chết già'. Và đức Phật ở tại hương 
phòng của Ngài phóng hào quang, hiện lên trước mặt nàng và dạy rằng: 'Hỡi 


nảng Patàcàrà, như vậy là cuộc sông của loài Người, cuôi cùng cũng phải mạng 


chung. Vậy tốt hơn là sống như thế nào đề thấy sự sanh diệt của năm uấn, dầu 


cho chỉ thấy được một ngày, hay chỉ một sát-na, còn hơn sông một trăm năm mà 


không thấy được sự thật Ây: 


Người sống một trăm năm, 
Không thấy pháp sanh diệt, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được pháp sanh diệt. 
(Pháp cú. 113) 


Khi Thế Tôn nói xong, Patàcàrà chứng được quả A-la-hán với pháp tín 


thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, khi còn là một học nữ, nàng 
tán thán sự kiện đã giúp nàng chứng được quả vị cao hơn, và nàng nói lên bài 


kệ: 


112. Với cây, cày ruộng đất, 
Gieo hột giống trên đất, 
Loài Người được tài sản, 
Nuôi dưỡng vợ và con. 

113. Sao ta, giới đầy đủ 
Làm theo Đạo Sư dạy, 

Lại không chứng Niết-bàn, 
Không nhác, không dao động. 
114. Khi ta đang rửa chân, 
Làm cho dòng nước chảy, 
Thấy được nước rửa chân 
Từ cao chảy xuống thấp, 


Nhờ vậy, tâm được định, 
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Như ngựa hiền khéo luyện. 
115. Rồi ta cầm cây đèn, 
Bước vảo ngôi tính xá, 
Năm trên chiếc giường nhỏ, 
Ta nhìn quán ngọn đèn. 
116. Rồi lấy cây kim nhỏ, 
Dìm tim đèn xuống dần, 
Thấy cây đèn Niết-bàn, 
Tâm ta được giải thoát. 


(XLVII) 30 Tỷ Kheo Ni Tuyên Bố Về Chánh Trí Dưới Sự Lãnh Đạo 
Của Patàcàrà (Therì. 135) 


Trong thời đức Phật hiện tại, chúng sanh trong nhiều gia đình sai khác, 
được nghe Patàcàrà thuyết pháp, trở thành tín nữ và cuối cùng xuất gia. Trong 
khi họ làm trọn những phận sự của mình, và sống đầy đủ giới hạnh, nàng thuyết 
cho họ lời giáo huấn như sau: 


117. Loài Người trong tuôi trẻ, 
Cầm chày giã lúa gạo, 

Loài Người được tài sản, 

Nuôi dưỡng vợ và con. 

118. Hãy hành lời Phật dạy, 
Không làm gì nhiệt não, 

Rửa chân thật mau lẹ, 

Hãy ngồi xuống một bên, 

Chú tâm tu tâm chỉ, 

Làm theo lời Phật dạy. 


Rồi các Tỷ-kheo-ni ấy, nghe theo lời dạy của Patàcàrà, an trú trên thiền 
quán, tu tập trí tuệ cho đến khi căn cơ thuần thục, chứng được quả A-la-hán, với 
pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Rồi suy nghĩ trên quả chứng, họ phấn khởi sung 
sướng và họ thêm vào các bài kệ của Patàcàrà với những bài kệ của mình: 


390 


119. Sau khi nghe lời dạy, 
Lời Patàcàrà, 

Sau khi rửa chân xong, 

Họ vào ngồi một bên, 

Chú tâm tu tâm chỉ, 

Làm theo lời Phật dạy. 

120. Trong đêm canh thứ nhất, 
Họ nhớ đời quá khứ 

Trong đêm canh chặng giữa, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuối cùng, 
Khối sĩ ám phá tan. 

121. Đứng dậy họ lễ chân, 
VỊ giáo giới cho họ, 

Như Chư Thiên ba mươi 
Đảnh lễ vị Sakka, 

VỊ không bị đánh bại, 

Ở lại chỗ chiến trường, 

Đặt Patàcàrà, 

Vào hàng bậc lãnh đạo, 
Chúng tôi sẽ được sông, 

Ba minh, không lậu hoặc. 
(XLIX) Candà (Therì. 135) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng làm con một vị Bà-la-môn, ít được 
người biết đến, tại một làng Bà-la-môn. Từ lúc nhỏ, gia đình bị mất hết tài sản, 
và nàng lớn lên trong điều kiện rất thiếu thốn. 

Trong gia đình, một bệnh thời khí phát ra giết hại cả nhà, và nàng phải đi 
xin nhà này qua nhà khác với một cái bát vỡ. Một ngày kia, nàng đến chỗ Tỷ- 
kheo-ni Patàcàrà khi vị này vừa ăn xong. Các Tỷ-kheo-ni thấy nàng trong tình 
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cảnh đáng thương hại, tiếp nàng với lòng từ mẫn và cho nàng ăn. Sung sướng 
được thấy hạnh phúc tốt đẹp của các Tỷ-kheo-ni, nàng đến gần Patàcàrà, đảnh 
lễ, nàng ngồi xuống một bên để nghe pháp. Nàng nghe với tâm hồn phấn khởi, 
và lo lắng vì kiếp sông luân hồi, nàng xuất gia. Nàng theo lời giáo giới của vị 
Tỷ-kheo-ni, nàng an trú thiền quán, nhiệt tâm tỉnh cần. Rồi với nghị lực và lời 
phát nguyện và sự chín mui của trí tuệ, không bao lâu nàng chứng được quả A- 
la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng 
phần khởi nói lên bài kệ: 

122. Trước ta sống bất hạnh, 

Không chồng và không con, 

Không bè bạn, bà con, 

Không có cơm, có áo. 

123. Ta cầm gậy bình bát 

ĐI ăn xi từng nhà, 

BỊ lạnh nóng đày đọa, 

Bảy năm ta sống vậy. 

124. Thấy được Tý-kheo-ni, 

Ta nhận đồ ăn uống, 

Sau khi đến, ta xin, 

Được xuất gia không nhà. 

125. Nàng Patàcàarà, 

Thương ta, cho xuất gia, 

Rồi giảng đạy cho ta, 

Hướng dẫn đến chân đề. 

126. Nghe xong lời nàng giảng. 

Ta làm theo lời dạy, 

Lời giảng bậc tôn NI, 

Không phải lời trống không, 


Ta chứng được Ba minh, 
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Ta không còn lậu hoặc. 


Phẩm VI 
-ooOoo- 
Tập Sáu Kệ 
(L) Năm Trăm Patàcàrà (Therì. 136) 


Trong thời đức Phật hiện tại, chúng sanh trong những gia đình khá giả, tại 
nhiều chỗ khác nhau, lấy chồng, có con, sống lo việc bếp nước trong gia đình. 
Họ đều chịu sự đau khổ khi con của họ bị chết. Rồi họ đi tìm đến Patàcàrà, đảnh 
lễ nàng, ngồi xuống một bên nàng và nói cho nàng biết nỗi đau khổ của họ. 
Patàcàrà, làm cho họ vơi bớt sự đau khổ, nói lên những bài kệ như sau: 


137. Ông không biết con đường 
Nó đến hay nó đi, 

Từ đâu con trai đến, 

Ông lại khóc: 'Con tôi!. 

138. Ông đâu biết con đường, 
Nó đến hay nó đi, 

Ông khóc nó làm gì? 

Pháp hữu tình là vậy. 

129. Không có ai yêu cầu, 
Từ chỗ kia, nó đến, 

Không có a1 cho phép, 

Từ chỗ này, nó đi, 

Từ đâu, nó đến đây! 

Được sống bấy nhiêu ngày. 
130. Từ chỗ này nó đến, 

Từ chỗ kia, nó đi, 


Nó đên một con đường! 
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Nó đi một con đường, 

Mệnh chung, hình sắc người, 

Luân hồi, nó sẽ đi! 

Đến vậy, đi như kia, 

Ở đây, khóc than gì? 

Sau khi nghe nàng giảng, họ đều cảm thấy dao động và xin xuất gia, dưới 
sự hướng dân của Patàcàrà. Sau khi tinh cân triên khai thiên quán, chứng đạt 
được quả A-la-hán, với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả chứng của 
mình, các vị ây lập lại bài kệ giáo hóa của Patàcàrà và cộng thêm những bài kệ 
của chính mình như sau: 

131. Cây tên, khó thấy được, 

Từ tim ta, nhỏ lên: 

Nàng điệt sầu vì con, 

Sầu ấy ám ảnh ta. 

132. Nay cây tên được nhồ 

Không dục cầu, tịch tịnh 

Ta quy y ẩn sĩ, 

Phật, Pháp và chúng Tăng. 

Về sau Tỷ-kheo-ni này rất giỏi về lời dạy của Patàcàrà, nên chúng được 
gọi là: tùy thuộc của Patàcàrà. 

(LŨ Vàsitthi (Therì. 136) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con một nhà quyền quý 
ở Vesàli. Khi nàng lớn, nàng được gả cho một người chồng tương xứng và nàng 
sông vui vẻ với người chồng. Khi có được đứa con, mới tập chạy, nó chết đi và 
nàng quá đau khô vì đứa con chết. Khi các người bà con chữa bệnh cho chồng, 
nàng bỏ trốn và lang thang khắp đó đây cho đến khi nàng đến Mithilà. Tại đây, 
nàng thấy đức Phật đang đi trên đường, tự tại, tự chế, làm chủ các căn. Khi thấy 
bậc Đạo Sư và nhờ Phật lực nàng lấy lại được sự bình tĩnh. Rồi bậc Đạo Sư 
thuyết pháp văn tắt cho nàng, và nàng xin được xuất gia và bậc Đạo Sư chấp 
nhận. Làm tất cả các bổn phận của mình, nàng an trú vào thiền quán, và với sự 
cố găng vượt bực, với trí tuệ chín muỗi, nàng chứng quả A-la-hán, vói pháp tín 
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thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng sung sướng nói lên 
niềm hân hoan của mình: 


133. Ta sầu muộn vì con 
Khổ, tâm cuồng tưởng loạn, 
Lõa thể, tóc rối ren, 

Đời sống vậy, ta sống. 

134. Lang thang đường, đồng rác, 
Nghĩa địa, đường xe đi, 

Ba năm ta đã sống, 

Kham khỏ, chịu đói khát. 
135. Rồi ta thấy Thiện Thệ, 
Đến thành Mi-thi-la, 

Điều ngự kẻ chưa điều, 

Bậc Giác Ngộ, vô úy. 

136. Lấy lui tâm bình tĩnh, 
Ta đảnh lễ đến gần. 

Thương ta, Gotama, 

Ngài thuyết pháp cho ta. 
137. Nghe Ngài thuyết pháp xong, 
Ta xuất gia, không nhà, 

Tùy hành lời Đạo Sư, 

Ta chứng đạo an ồn. 

138. Mọi sầu muộn chặt đứt, 
Đoạn tận, được chấm dứt, 
Ta liễu tri nền gốc, 

Từ đấy sầu muộn sanh. 


(LH) Khemà (Therì. 137) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh nước Magadha (Ma-kiệt-đà) 
ở Sàgala, thuộc gia đình hoàng tộc, tên là Khemà. Nhan sắc đẹp đẽ, với da như 
vàng, nàng trở thành hoàng hậu Vua Bimbisàra. Khi Thế Tôn ở tại Veluvana 
(Trúc Lâm), nàng không đi đến yết kiến đức Phật vì sợ Thế Tôn chỉ trích lỗi của 
mình. Vua muốn nàng đi thăm Trúc Lâm, nên nhờ người tán thán ngôi vườn 
này, và cuối cùng nàng băng lòng cùng vua đi đến tỉnh xá, không thấy Thế Tôn, 
nhưng muốn nàng thấy cho được Thế Tôn, dầu phải bắt nàng ở lại. Khi nàng 
sắp sửa từ giã tỉnh xá nhưng không gặp được Thế Tôn, các người hầu cận giữ 
nàng ở lại và đưa nàng đến gặp đức Thế Tôn một cách miễn cưỡng. Đức Thế 
Tôn dùng thần lực hóa hiện một tiên nữ rất đẹp đang đứng quạt cho Ngài, sắc 
đẹp thắng xa sắc đẹp của nàng rất nhiều. Rồi trước mắt nàng, như nhân được 
hóa hiện ấy lớn lên trở thành già yếu răng rụng, tóc bạc, da nhăn và ngôi ngã 
xuống đất với chiếc quạt. Khemà thấy vậy, tự hỏi không biết thân mình có chịu 
hoàn cảnh tương tự hay không. Thế Tôn biết được tâm trạng của nàng bèn nói 
lên bài kệ: 

Người đắm say các dục, 

Tự lao mình xuống dòng, 

Như nhện sa lưới dệt, 

Người trí cắt trừ nó, 

Bỏ mọi kệ không màng. 

(Pháp cú, 347) 


Tập Sớ ghi chép, khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán với 
pháp tín thọ. Nhưng theo tập Apadàna, nàng chỉ mới chứng quả, Dự lưu và sau 
khi được phép vua cho xuất gia, nàng xuất gia và trở thành A-la-hán. 


Sau đó, nàng tu tập thiền quán, có danh tiếng về môn tu này, và đức Phật 
khi ở Jetavana (Kỳ Viên) đã đặt nàng vào hạng thiền quán đệ nhất. 


Một ngày kia, nàng ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, Ác ma hiện lên, 
dưới hình thức một thanh niên và cám dỗ nàng với lòng dục như sau: 


139. Nàng vừa trẻ vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ vừa xuân, 
Với cung đàn năm điệu, 


Hãy vui hưởng, Khemà. 
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Nàng trả lời: 

140. Với thân hôi thối này, 
Bệnh hoạn và mong manh, 
Ta nhàm chán ghét bỏ, 

Dục ái đã nhỏ lên. 

141. Dục ví như gươm giáo, 
Các uân đoạn đầu đài, 

Điều người nói dục lạc, 

Nay ta đã xa lìa. 

142. Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn, 
Khối si ám tan tành, 

Hãy biết vậy, Ác ma! 

Ngươi bị hại, Ma vương. 
143. Ngươi đánh lễ vằng sao! 
Ngươi thờ lửa rừng sâu, 
Ngươi không biết như thật, 
Kẻ ngu nghĩ rằng tịnh. 

144. Còn ta, ta đảnh lễ, 

Bậc Giác ngộ, Thượng nhân, 
Giải thoát mọi khổ đau, 
Hành lời Đạo Sư dạy. 

(LINH) Sujàtà (Therì. 137) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sàketa trong gia đình thủ khô 
nhà vua. Được gả chồng với con vị thủ khó tương xứng với gia đình, nàng sống 
hạnh phúc với chồng. Một hôm, trong khi đi dự lễ các Sao (Nakkhatakilam), 
nàng đi về với những người hầu hạ, và nàng thấy bậc Đạo Sư ở vườn Anjana. 
Nàng cảm thấy bị hấp dẫn, đến gần đảnh lễ ngài và nghe ngài thuyết pháp. Bậc 
Đạo Sư biết căn cơ nàng đã chín muôi, nên đặc biệt thuyết pháp cho nàng, và 
thuyết pháp xong, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, với nghĩa tín 
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thọ. Đảnh lễ bậc Đạo Sư, về nhà được chồng và cha mẹ chấp thuận và với sự 
đồng ý của bậc Đạo Sư, nàng được xuất gia làm Tỷ-kheo-ni. Suy tư đến quả 
chứng của mình, nàng sung sướng nói lên như sau: 


145. Trang sức, mặc áo đẹp 
Vòng hoa, xức chiên đản, 
Đeo mọi loại nữ trang 

Cầm đầu chúng nữ tỳ. 

146. Mang theo đồ ăn uống, 
Nhiều món ăn cứng mềm, 
Từ nhà ta đi ra, 

Đi đến vườn thưởng ngoạn. 
147. Tại đây ta vui chơi, 
Rồi ta đi về nhà, 

Ta thấy ngôi tỉnh xá, 

Khi ta bước vào rừng, 
Rừng tên AnJanà, 

Tại xứ Sàketa. 

148. Thây hào quang thế giới, 
Đảnh lễ, ta tới sắn, 

Thương ta, bậc Pháp nhãn, 
Ngài thuyết pháp cho ta. 
149. Nghe xong bậc Đại tiên, 
Ta thê nhập chân lý, 

Tại đấy ta chứng pháp, 

Ly trần tạo bất tử. 

150. Do liễu tri diệu pháp, 
Ta xuất gia, không nhà, 


Ba minh ta đạt được, 


398 


Không trồng rỗng lời Phật. 

(LIV) Anopanà (Therì. 138) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sảàketa, trong gia đình vị thủ 
kho Majjha. Vì nàng rất đẹp, nàng được tên là Anopanà (không ai sánh nôi). 
Khi nàng đến tuổi trưởng thành, nhiều con nhà giàu, các quan chức nhà vua, các 
hoàng tử, cử các sứ giả đến xin cưới nàng. Nghe tin vậy, nàng có tâm nguyện 
khác, nàng muốn sống đời sống không có gì hết. Nên nàng tìm đến bậc Đạo Sư 
nghe ngài thuyết pháp, nhờ trí tuệ chín muỗi, nhờ nhớ đến lời dạy, nhờ nhiệt 
tâm thiền quán, nàng chứng được quả thứ ba, quả Bắt lai. Xin phép bậc Đạo Sư 
cho xuất gia, nàng được nhận làm Tỷ-kheo-ni. Và đến ngày thứ bảy, nàng 
chứng được quả A-la-hán. Suy tư trên quả chứng, nàng sung sướng nói lên sự 
phần khởi của mình: 

151. Sanh gia đình cao quý, 

Nhiều châu báu, tài sản, 

Đầy đủ dung sắc đẹp, 

Con gái cưng Majjha. 

152. Được con vua cầu hôn, 

Con phú gia xin cưới, 

Sứ giả đến cha ta, 

Cho tôi Anopham. 

153. Công chúa con gái ngài, 

Cân nặng như thế nào 

Tôi sẽ tặng tám lần 

Băng vàng ròng châu báu. 

154. Ta thấy đắng Giác ngộ, 

Bậc Thế Tôn vô thượng, 

Ta đảnh lễ chân Ngài, 

Đến gần, ngồi một bên. 

155. Thương ta, Gotama, 

Ngài thuyết pháp cho ta. 
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Ngay tại chỗ ngồi ấy, 

Ta chứng quả thứ ba. 

156. Rồi ta cạo bỏ tóc, 

Xuất gia, sống không nhà, 

Hôm nay, đêm thứ bảy, 

Khát ái được gột sạch. 

(LV) Mahàpajàpatì Gotamì (Therì. 138) 

Trước khi bậc Đạo Sư ra đời, nàng được sanh ở Devadaha, trong gia đình 
Mahà-Suppabuddha. Tên gia đình của nàng là Gotama, và nàng là em gái của 
Mahàmàyà. Các thầy đoán tướng tiên đoán rằng các người con của hai chị em 
sẽ là VỊ chuyển luân vương. Vua Suddhodana, khi đến tuôi trưởng thành, cưới cả 
hai chị em. Sau đó, bậc Đạo Sư đản sanh, và trong khi chuyên pháp luân, ngài đi 
đến Vesàli, và phụ vương được quả A-la-hán mệnh chung. 

Rồi Mahàpajàpati muốn xuất gia, xin phép bậc Đạo Sư nhưng không 
được chấp nhận. Rồi nàng cắt tóc, đắp y, và sau thời giảng kinh về tinh cần nỗ 
lực, nàng ra đi với năm trăm Thích-ca nữ mà các người chồng đã xuất gia, đi 
đến Vesàli, và xin bậc Đạo Sư cho xuất gia, với sự can thiệp của Tôn giả 
Ananda. Bậc Đạo Sư chấp nhận và dạy Tám kỉnh pháp cho các Tỷ-kheo-nI. 

Sau khi xuất gia, Mahàpajàpati đến yết kiến đức Phật và đứng một bên 
Ngài thuyết pháp cho nàng, và nàng tinh cần tỉnh tấn chứng được quả A-la-hán 
với trí tuệ trực giác và phân tích năm trăm Tỷ-kheo-mi, sau khi nghe Nandaka 
giáo giới, chứng được sáu thắng trí. 

Một ngày kia, khi bậc Đạo Sư ngồi giữa thánh chúng tại tỉnh xá Jetavana 
(Kỳ Viên), Ngài xác nhận Mahàpajàpati là vị có kinh nghiệm đệ nhất, sống 
hưởng thọ hạnh phúc giải thoát, Niết-bàn. Để nói lên lòng biết ơn của mình, 
Mahàpajàpati tuyên bố chánh trí của mình trước mặt Thế Tôn, tán thán hạnh 
đức của Ngài đã giúp đỡ hộ trì cho nàng mà trước đây nàng không được gặp: 

157. Bậc Giác ngộ anh hùng! 

Con xin đảnh lễ Ngài, 

Ngài là bậc Tối thượng, 


GIữa mọi loài chúng sanh, 
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Ngài giải khổ cho con, 
Cùng rất nhiều người khác. 
158. Liễu tri mọi đau khô, 
Gột sạch nhân khát ái, 
Con đường Thánh tám ngành, 
Đoạn diệt, ta chứng ngộ. 
159. Trước ta sống là mẹ, 
Là con, là cha, anh, 

Là ông nội, ông ngoại, 
Đời sống trước là vậy, 
Không rõ biết như thật, 
Luân hồi, tìm không gặp. 
160. Nay ta thấy Thế Tôn, 
Thân này thân tối hậu, 
Sanh tử được đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 
Siêng, tĩnh cần nỗ lực, 
Thường, kiên trì tỉnh tấn, 
Hãy thắng đệ tử Phật, 

Hòa hợp, đảnh lễ Ngài. 

Vì hạnh phúc nhiều người, 
Ma-yà sanh Cù-đàm, 

Giải tỏa nhóm khổ đau 
Cho người bị bệnh chết? 
(LVD Guttà (Therì. 139) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvatthi trong một gia 
đình Bà-la-môn và tên là Guttà. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nhàm chán đời 
sống gia đình và được phép gia đình cho xuất gia, dưới sự lãnh đạo của 
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Mahàpajàpati. Sau đó dầu nàng hành trì với tín tâm, nhưng tâm của nàng cứ 
chạy theo ngoại cảnh và do vậy nàng không thiền định được. Rồi bậc Đạo Sư 
muốn khích lệ nàng, phóng hào quang và hiện ra trước mặt nàng và nói lên bài 
kệ như sau: 


163. Vì mục đích tối thượng, 
Guttà, người xuất gia, 

Từ bỏ cả con cái, 

Cho đến bản thân mình, 

Hãy nhiệt tâm hành trì, 

Chớ đê tâm chi phối. 

164. Tâm lừa đảo chúng sanh, 
Ưa ác ma lãnh vực, 

Luân hồi nhiều đời sống, 
Chúng dong ruồi, si mê. 

165. Dục vọng và sân hận, 
Kể cả với thân kiến, 

Cộng thêm giới cắm thủ 

Với nghi hoặc thứ năm. 

166. Hõi này, Tyỷ-kheo-m, 
Từ bỏ kiết sử này, 

Là hạ phần kiết sử, 

Ngươi hết lại đời này. 

167. Hãy tránh xa tham mạn, 
Vô minh và trạo cử, 

Chặt đứt kiến sử xong, 
Ngươi sẽ dứt đau khô. 

168. Quảng bỏ vòng sanh tử, 


Liễu tri sự tái sanh, 
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Hiện tại không ước vọng, 

Ngươi sẽ sống an tịnh. 

(LVII) Vijjayà (Therì. 139) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở RàJagaha (Vương Xá) trong 
một gia đình thường dân, khi lớn lên nàng trở thành bạn của Khemà, đưa nàng 
trở thành Trưởng lão Ni, khi ấy còn là nữ cư sĩ. Khi nghe Khemà xuất gia, nàng 
nói: 'Khemà là hoàng hậu còn xuất gia được, huống nữa là ta. Nàng đi đến 
Khemà, và Khemà biết tâm nguyện căn cơ của nàng nên thuyết pháp, khiến 
nàng suy tư đến sanh lão bệnh tử và tìm được an ổn trong đạo pháp. Rồi Khemà 
cho nàng xuất gia, nàng hầu hạ, học hỏi làm tròn bồn phận của mình, tu tập 
thiền quán và khi trí tuệ thuần, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, 
nghĩa tín thọ. Rồi suy tư trên quả chứng của mình nàng nói lên sự sung sướng 
phần khởi của nàng: 

169. Bốn lần và năm lần 

Ta ra khỏi tính xá, 

Tâm không được an tịnh, 

Không chế ngự được tâm. 

170. Ta đến Tỷ-kheo-ni, 

Ta hỏi, đàm luận pháp, 

Nàng thuyết pháp cho ta, 

Về giới và về xứ. 

171. Bốn sự thật bậc Thánh 

Về các căn, các lực, 

Giác chị, tám đường chánh, 

Đạt đạo tối thượng nghĩa. 

172. Nghe lời vị ấy đạy, 

Ta làm theo giáo huấn, 

Trong đêm canh thứ nhất, 

Ta nhớ đến đời trước. 

173. Trong đêm canh chặng giữa 
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Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuối cùng, 
Khối si ám tan tành. 

174. Từ đấy ta được sống, 
Biến mãn thân hỷ lạc, 

Đêm thứ bảy, duỗi chân, 


Khôi sĩ ám tan tành. 


Phẩm VII 
-00000- 
Tập Bảy Kệ 

(LVII) Uttarà (Therì. 140) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sàvatthl, trong một gia đình 
thường dân, tên là Uttarà. Khi đên tuôi trưởng thành, nàng nghe Patàcàrà thuyêt 
pháp. trở thành một tín nữ, xuât gia và trở thành vị A-la-hán. Rôi suy tư trên quả 
chứng của mình, nàng phân khởi nói lên bài kệ: 

175. Loài Người trong tuôi trẻ, 

Cầm chày giã lúa gạo, 

Tuổi trẻ được tài sản, 

Nuôi dưỡng vợ và con. 

176. Hãy hành lời Phật dạy, 

Không làm gì nhiệt não, 

Rửa chân thật mau lẹ, 

Hãy ngồi xuống một bên. 

177. Sau khi an trú tâm, 

Nhứt tâm, khéo định tĩnh, 

Hãy quán sát các hành, 


Thuộc ngoại, không thuộc ngã. 
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178. Ta nghe lời giáo huấn, 
Lời Patàcàrà; 

Sau khi ta rửa chân, 

Bước vào, ngồi một bên. 

179. Trong đêm canh thứ nhất, 
Ta nhớ đời quá khứ, 

Trong đêm canh chặng giữa 
Thiên nhãn được thanh tịnh. 
180. Trong đêm canh cuối cùng, 
Khỏi sĩ ám tan tành, 

Từ ba minh, đứng dậy 

Giáo huấn Ngài, làm xong. 
181. Như Thiên chủ Sakka, 

Ở cõi trời Ba mươi, 

Không bao giờ bại trận, 

Ở tại các chiến trường, 

Ta sống, tôn xưng Ngài, 

Là bậc Thầy lãnh đạo, 

Ta chứng được ba minh, 

Ta không còn lậu hoặc. 


Một hôm nàng tu tập thiền quán đưới sự hướng dẫn của Patàcàrà, ngồi 
trong phòng của nàng, nàng suy nghĩ: 'Ta sẽ không ngồi dậy nếu tâm ta không 
giải thoát khỏi các lậu hoặc'. Quyết định như vậy, nàng triển khai trí tuệ, thiền 
quán, chứng được quả A-la-hán, với sức mạnh trực giác và triệt quán Chánh 
pháp. Sau khi tiếp tục quán mười chín đề tài với ý thức 'không biết ta có làm đủ 
những điều cần phải làm chăng', nàng nói lên sự sung sướng của nàng với 
những bài kệ ghi ở trên và nàng duỗi chân ra. Khi trời rạng đông và đêm đã 
sáng, nàng tìm gặp vị Tyỷ-kheo-mi và lập lại những bài kệ của nàng. 


(LIX) Calà (Theri. 141) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Magadha, tại làng Nàlaka, con 
của một nữ Bà-la-môn tên là Surùpasàrì. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được gọi là 
Càlà. Em gái nàng tên là Upacàlà và em nhỏ nhất tên là Sìsùpacàlà và cả ba là 
em của Tôn giả Sàriputta. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia trở thành vị 
Tỷ-kheo chúng suy nghĩ: 'Đây không phải là một giáo pháp thường tình, một sự 
xuất gia thường tình, vì một người anh như người anh chúng ta đã quyết tâm tu 
hành theo; ba nàng cũng xuất gia, dầu gia đình than khóc. Với sự tỉnh tấn, tỉnh 
cần, cả ba tu hành, chứng quả A-la-hán và sống an lạc giải thoát. 

Rồi Tỷ-kheo-ni Càlà, sau khi đi khất thực, đi vào rừng Andho để nghỉ 
trưa và tại đây Ác ma hiện ra để cám dỗ nàng. Trong kinh, có đề cập đến vấn đề 
này. 

Tyỷ-kheo-ni Càlà, sau khi đi khất thực ở Sàvatth1, đi vào trong rừng an lạc 
để nghỉ trưa. Đi vào rừng Andho, nàng ngồi xuống một gốc cây, Ác ma đến để 
lung lạc nàng và hỏi nàng những câu trong các bài kệ của nàng. Sau khi nàng 
nói lên những đức hạnh của vị Đạo Sư, và sức mạnh của Chánh pháp, nàng làm 
cho Ác ma thấy rõ sự vô ích của mình muốn cám đỗ nàng và Ác ma thất vọng 
biến mắt. Rồi nàng nói lên sự sung sướng phấn khởi của nàng và câu chuyện 
với Ác ma như sau: 

182. Sau khi an trú niệm, 

Tỷ-kheo-m luyện căn, 

Thê nhập đạo an tịnh, 

An lạc tịnh các hành. 

Ác ma: 

183. Vì ai, ngươi đầu trọc, 

Hiện tướng, Sa-môn m1? 

Không theo hệ phái nảo, 

Sao sống si mê vậy? 

Càlà: 

184. Các hệ phái ngoại đạo 

Nương tựa trên tà kiến, 


Họ không hiểu Chánh pháp 
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Họ không thuần thục pháp. 
185. Sanh gia tộc Thích-ca, 
Đức Phật, bậc vô tỷ 

Ngài thuyết pháp cho ta, 
Vượt qua các tà kiến. 

186. Ngài thuyết Tám thánh đạo, 
Về khổ, nguyên nhân khô, 
Về vượt qua đau khổ 

Và con đường khô diệt. 

187. Ta nghe lời Phật dạy, 
Sống vui thích giáo pháp, 

Ba minh đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 

188. Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn, 
Khỏi sĩ ám tan tành! 

Hãy biết vậy, Ác ma! 

Người bị hại, Ma vương. 
(LX) Upacàlà (Therì. 141) 


Câu chuyện giống như Tỷ-kheo-ni Càlà. Như Càlà, nàng chứng quả A-la- 
hán, và bị Ác ma cám dỗ nhưng Ác ma đã thất bại: 


189. Trú niệm có pháp nhãn 
Tỷ-kheo-mi luyện căn, 

Thê nhập đạo an tịnh, 

Bậc thượng nhân hành trì. 

Ác ma: 

190. Sao ngươi không thích sanh, 
Có sanh mới hưởng dục, 


Hãy hưởng thọ dục lạc, 
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Chớ hối tiếc về sau. 
Upacàlà: 

191. Đã sanh, thời bị chết, 
Tay chân bị đứt đoạn, 

Bị giết, trói, phiền não. 

Sau đưa đến khổ đau. 

192. Sanh gia bậc Thích-ca 
Đức Phật không chiến bại. 
Ngài thuyết pháp cho ta, 
Vượt qua khỏi sự sanh. 

193. Ngài thuyết Tám thánh đạo, 
Về khổ, nguyên nhân khô, 
Về vượt qua đau khổ, 

Và con đường khô diệt. 

194. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sống vui thích giáo pháp, 

Ba minh đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 

195. Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn, 


Khỏi sĩ ám tan tành, 


Hãy biết vậy, Ác ma! 
Ngươi bị hại, Ma vương. 
Phẩm VIII 
-00O0o- 
Tập Tám Kệ 


(LX]) Sìsupacàlà (Therì. 142) 
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Câu chuyện giống như hai câu chuyện trước. Nàng theo gương người 
anh, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Hưởng thọ sự an lạc, nàng suy tư đến quả 
chứng, đã làm những điều cần làm và nói lên sự sung sướng của nàng: 


196. Tỷ-kheo-nI giữ giới, 
Khéo hộ trì các căn, 

Đạt được đạo an tịnh, 
Nước cam lồ thuần tịnh. 
Ác ma: 

197. Chư Thiên cõi Ba mươi, 
Dạ-ma và Đâu-suắt, 

Chư Thiên trời Hóa Lạc, 
Chư Thiên cõi Tự Tại. 
Hãy hướng tâm chỗ ấy, 
Chỗ xưa kia nàng sống. 


Khi Trưởng lão ni nghe vậy, liền nói: 'Hãy dừng lại, Ác ma! Dục giới mà 
ngươi nói đến, cho đến cả thế giới vũ trụ đều bị lửa tham, lửa sân, lửa si đốt 
cháy. Tại chỗ ấy, người có trí không ưa thích'. Nêu rõ cho Ác ma thấy tâm của 
mình đã xa lìa Ma giới, nàng trách mắng Ác ma như sau: 


198. Chư Thiên cõi Ba mươi, 

Dạ-ma và Đâu-suắt, 

Chư Thiên trời Hóa Lạc, 

Chư Thiên cõi Tự Tại. 

199. Thời này đến thời khác, 

Hữu này đến hữu khác, 

Chúng đều bị thân kiến, 

Lãnh đạo và chỉ phối, 

Chúng không vượt thân kiến, 

Luân chuyên vòng sanh tử, 

200. Toàn thế giới bốc cháy 
409 


Toàn thế giới đồng cháy, 
Toàn thế giới bừng cháy, 
Toàn thế giới rung động. 
201. Phật thuyết pháp cho ta, 
Pháp bất động vô tý, 

Được bậc không phàm phu, 
Phục vụ và nhiệt hành, 

Chỗ ấy, tâm ý ta, 

Hân hoan và ưa thích. 

202. Ta nghe lời vị ấy, 
Sống vui trong giáo pháp, 
Ba minh đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 
203. Mọi chỗ, hỷ diệt đoạn, 
Khỏi sĩ ám tan tành, 

Hãy biết vậy, Ác ma! 
Người bị bại, Ma Vương. 


(LXII) Mẹ Của Vaddha 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở thành phố Bhàrukaccha, 
trong một gia đình thường dân. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được một người 
con, đặt tên là Vaddha và nàng được biết là mẹ Vaddha. Nghe một Tỷ-kheo 
thuyết pháp, nàng trở thành một tín nữ, và giao lại con cho bà con. Nàng đi đến 
các Tỷ-kheo-ni và xuất gia. Vaddha đi thăm mẹ, đi một mình vào tinh xá Tỷ- 
kheo-ni và bị mẹ khiến trách như sau: 


Phẩm IX 


-0ooOoo- 


Tập Chín Kệ 
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sau: 


204. Vaddha, chớ bao giờ, 
Rơi vào cõi tham dục, 

Này con, chớ chia phân, 
Trong đau khô liên tục. 
205. Hạnh phúc là ấn sĩ, 
Không tham, nghi đoạn tận, 
Sống mát lạnh, chế ngự, 
Không còn các lậu hoặc. 
206. ân sĩ ấy hành trì, 

Con đường đạt chánh kiến, 
Chấm dứt sự khô đau, 
Vaddha! Hãy tiến tu. 

Rồi Vaddha suy nghĩ: 'Mẹ ta chắc đã chứng quả A-la-hán', nên nói như 


207. Với tự tín mẹ nói, 

Mục đích này cho con, 

Mẹ thân! Con nghĩ rằng, 

Mẹ không còn tham dục. 
Rồi vị Trưởng lão Ni trả lời, nêu rõ trách nhiệm của mình đã làm xong: 
208. Vaddha! Phàm hành gì, 
Thấp, cao hay bậc trung, 
Một tí nhỏ tham dục, 

Không có ở nơi ta. 

209. Ta đoạn mọi lậu hoặc, 
Không phóng dật, thiền tu, 
Ba minh đã đạt được, 


Làm xong lời dạy. 
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Người con dùng lời khuyên của mẹ để tự sách tân đi vào tỉnh xá, ngồi 
trên chỗ mình thường ngồi, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Suy tư 
trên hạnh phúc về quả chứng của mình, Vaddha đi đến mẹ và nói lên chánh trí 
của mình: 


210. Vi diệu thay, mẹ ta, 
Khích lệ, thúc đây ta, 
Những kệ thuộc chân đề, 
Với lòng từ thương tưởng. 
211. Ta nghe lời mẹ dạy, 
Lời giáo giới mẹ hiền, 

Ta hành pháp cảm kích, 
Đạt an ôn khổ ách. 

212. Ta tinh tấn tinh cần, 


Ngày đêm không biếng nhác, 


Được mẹ khéo khích lệ, 
Ta chứng tịnh tối tượng. 
Phẩm X 
-00O00- 
Tập Mười Kệ 


(LXIHI) Kisà Gotamli (Therì. 143) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvatthi, trong một gia 
đình nghèo khổ, tên là Gota mì, vì nàng yếu đuối nên được gọi là Kisà Gotamì 
(Gotamì ốm yếu). Khi lập gia đình, nàng bị khinh thường và được gọi là con gái 
một người không có gì. Nhưng khi nàng có con, nàng được kính trọng. Khi 
người con lớn lên và có thể chạy được, nó chết, và nàng cảm thấy đau khổ, và 
nhớ đến sự đối xử với mình được thay đôi khi đẻ đứa con, nàng nghĩ: 'Chúng sẽ 
giữ lẫy con ta và đem bỏ vào nghĩa địa'. Nàng ôm đứa con chết vào lòng và đi 
vào từng nhà xin: 'Hãy cho con tôi thuốc'. Và được trả lời: 'Nay thuốc còn gì 
dùng nữa'. Nhưng nàng không hiểu. Có người thương xót khuyên nàng đến đức 


412 


Phật để xin thuốc, Nàng đi đến tinh xá và xin đức Phật: 'Hãy cho con tôi thuốc', 
Bậc Đạo Sư thấy được hy vọng tu chứng nơi nàng bèn nói: 'Hãy đi đến nhà nào 
không có người chết, và đem lại một hột cải!' Nàng vâng lời, đi vào nhà đầu tiên 
và yêu cầu như vậy, nhưng bị từ chối, vì trong nhà có người chết. Nàng đi vào 
nhiều nhà khác, được trả lời như vậy và nàng nghĩ: Đây có thê là bậc Đạo Sư 
dạy khéo cho ta', nên nàng đem dặt con nàng ở nghĩa địa và nói: 


Pháp này không riêng làng, 

Không riêng thành, gia tộc, 

Không riêng cho một a1, 

Cho đến toàn thế giới, 

Kể cả các chư Thiên, 

Ở tại mọi từng trời, 

Pháp nhĩ là như vậy. 

Tất cả là vô thường. 

Rồi nàng đi đến bậc Đạo Sư, và khi ngài hỏi có tìm được hột cải không, 
nàng trả lời: 'Việc làm đã làm xong về hột cải. Hãy xác nhận cho com'. 

Thế Tôn nói: 

Tâm còn bị đăm say, 

Con cái và súc vật, 

Tử thần bắt người ấy, 

Như lụt trôi làng ngủ 

(Pháp cú, 287) 


Khi đức Phật nói xong, nàng chứng được Sơ quả (quả Dự lưu) và xin 
được xuất gia. Đức Phật chấp nhận và nàng được các Tỷ-kheo-ni cho thọ giới. 
Sau đó, không bao lâu nàng nghiên cứu về nguyên nhân của sự vật và khiến 
thiền quán tăng trưởng. Rồi bậc Đạo Sư nói lên bài kệ: 


Người sống một trăm năm, 
Không thấy pháp sanh diệt, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được pháp sanh diệt. 
413 


(Pháp Cú 113) 


Khi đức Phật nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Vì nàng đặc biệt tu 
hạnh khắc khô nên nàng mặc thô y, và đức Phật ngồi tại tình xá Kỳ Viên đặt 
nàng vào hạnh mặc thô y đệ nhúứt. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên 
những bài kệ này trước mặt Thế Tôn, những bài kệ tán thán sự thân cận với các 
bậc Hiền Thánh: 


213. Bạn lành được ân sĩ, 
Khắp thế giới, ngợi khen, 
Thân cận với bạn lành, 
Kẻ ngu thành người trí. 
214. Hãy thân bậc chân nhân, 
Thân vậy, trí tăng trưởng, 
Thân cận bậc chân nhân, 
Mọi khổ đau được thoát. 
215. Hãy biết, Bốn thánh đề, 
Khổ và khô tập khởi, 
Biết về đau khô diệt, 
Và đoạn Thánh tám ngành. 
216. Khô thay phận nữ nhân, 
Chính Ngài đã nói lên, 
Bậc đánh xe điều ngự, 
Những ai đáng điều ngự, 
Khổ thay phận chồng chung, 
Nhiều người một lần sanh. 
217. Trong đau khổ đâm họng, 
Mẹ yếu uống thuốc độc, 
Trường hợp gặp bào thai, 
Bị chết khi đang sanh, 
Cả hai mẹ và con, 
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Đều cùng gặp tai nạn. 

218. Khi mang thai đi về, 
Ta thấy chồng chết đường, 
Và khi ta sanh đẻ, 

Ta không về đến nhà. 

219. Hai con đều bị chết, 
Chồng nữ nhân khốn khổ, 
Lại bị chết giữa đường; 
Mẹ, cha và cả anh, 

Đều cùng bị thiêu đốt, 

Dồn chung trên đồng lửa. 
220. Ôi, nữ nhân khốn khô, 
Sanh gia cảnh khốn cùng, 
Người phải chịu khổ đau, 
Vô lượng, không kế xiết. 
Nước mắt người đã khóc, 
Trải nhiều ngàn lần sanh. 
221. Ta thấy giữa nghĩa trang, 
Thịt con ta bị ăn, 

Gia đình bị tàn hại, 

BỊ mọi người khinh bỉ, 

Tuy vậy, người chết chồng. 
Đạt được sự bất tử. 

222. Ta tu tập Thánh đạo, 
Đường tám ngành, bắt tử, 
Ta chứng được Niết-bàn, 
Thấy được gương Chánh pháp. 
223. Trên ta, mũi tên đâm, 
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Đã được rút ra khỏi, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 

Việc nên làm đã làm, 

Ta là Trưởng lão NỊ, 

Kisà-Gotamlì, 

Với tâm khéo giải thoát, 

Ta nói lên đời này. 
Phẩm XI 
-ooOoo- 

Tập Mười Hai Kệ 
(LXIV) Uppalavanna 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvatth1, con gái của vị 
trưởng kho bạc. Vì da nàng màu tim của sen xanh, nàng được gọi là 
Uppalavannà. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, vua và thường dân dành nhau 
đến cưới nàng. Vị trưởng kho bạc, không thể làm cho mọi người bằng lòng, 
nghĩ đến một kế đề giải quyết. Ông cho gọi Uppalavannà và yêu cầu nàng xuất 
gia. Và vì căn cơ đã thuần thục, nàng nhận lời ngay, và được đưa đến tỉnh xá 
Tỷ-kheo-ni đề xuất gia. 


Sau một thời gian, khi nàng phụ trách công việc dọn dẹp phòng làm lễ 
Bồ-tát, nàng thắp ngọn đèn quét phòng. Rồi lẫy ngọn đèn làm tướng để thiền 
quán, không bao lâu nàng chứng được quả A-la-hán. Nàng trở thành vị thần 
thông đệ nhất. 

Và bậc Đạo Sư, ngồi giữa đại chúng ở Jetavana ấn chứng cho nàng là 
thần thông đệ nhất. Nàng suy tư trên quả an lạc của thiền và thánh quả, nói lên 
một số bài kệ. Đây là những lời thốt ra tà miệng một bà mẹ trở thành tình địch 
với con gái của mình, đối với một người mà sau này trở thành vị Tỷ-kheo tên là 
Tỷ-kheo ở trên bờ sông Hằng. Những bài kệ này nói lên sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt và sự uế nhiễm của các dục: 

@) 

224. Hai, mẹ và con gái, 

Chúng tôi sông một chồng, 
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Lời nàng đã nói lên 

Làm ta xúc động mạnh, 

Cảnh ngộ thật hy hữu, 

Làm tóc lông dựng ngược. 

225. Đáng ngắn thay các dục, 
Bất tịnh, hôi, nhiều gai, 

Ở đây, mẹ, con gái, 

Chúng tôi lấy một chồng. 

226. Thấy nguy hiểm trong dục, 
Viễn ly an ồn vững 

Nàng xuất gia Vương Xá, 

Bỏ nhà, sống không nhà. 

(ID Sung sướng nàng nói lên quả chứng của mình. 
227. Ta biết các đời trước, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 

Trí biết được tâm người, 

Nhĩ giới được trong sạch. 

228. Ta chứng được thân thông, 
Lậu tận ta đạt được, 

Ta chứng sáu thắng trí, 

Lời Phật dạy, làm xong. 


(II) Nàng hiện lên một thần thông với sự chấp thuận của bậc Đạo Sư và 
ghi như sau: 


229. Do hiện hóa thần thông, 

Ta đến xe bốn ngựa, 

Ta đảnh lễ chân Phật, 

Thế giới chủ, quang vinh. 

(IV) Nàng bị Ác ma đến quây phá, tại rừng cây Sàla và trách móc Ác ma. 
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Ác ma: 
230. Nàng đi đến gốc cây, 
Đang nở hoa tuyệt đẹp, 
Nàng đến, đứng một mình, 
Dưới gốc cây có hoa! 
Nàng đến chỉ một mình; 
Này kẻ dại khờ kia, 
Sao nàng lại không sợ, 
Có kẻ cám dỗ nàng! 
Nàng: 
231. Trăm ngàn người cám dỗ, 
Có đến đây như ngươi, 
Mảy lông ta không động, 
Ta không gì hoảng hốt, 
Ác ma, làm gì ta, 
Khi ngươi đến một mình. 
232. Ta có thể biến mắt, 
Hay vào bụng nhà ngươi, 
Ta đứng giữa hàng mị, 
Ngươi không thấy ta đứng. 
233. Với tâm khéo nhiếp phục, 
Thần túc khéo tu trì, 
Sáu thắng trí, ta chứng, 
Lời Phật dạy, làm xong. 
234. Các dục giống gươm giáo, 
Chém nát các uân ta, 
Những dục mà ngươi gọi, 
Là lạc thú cuộc đời. 
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Ngày nay, dục lạc ấy. 
Với ta, không hấp dẫn. 
235. Ở tất cả mọi nơi, 
Hỷ lạc được đoạn tận, 
Khối tối tăm mù ám, 
Đã bị làm tan nát, 


Hỡi này kẻ Ác ma, 


Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma, 
Ngươi đã bị bại trận. 
Phẩm XII 
-ooOoo- 
Tập Mười Sáu Kệ 


(LXXV) Punnà hay Punnikà (Therì. 146) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvatthi, trong gia đình 
ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc) con gái của một người nô lệ. Nàng chứng 
được quả Dự lưu khi nghe kinh Sư tử hồng (Trung Bộ Kinh, kinh số 11 hay 12). 
Về sau, sau khi nàng hóa độ được một Bà-la-môn tin tưởng nhờ nước làm cho 
thanh tịnh và được cảm tình của ông chủ, nàng được thoát ly khỏi giới nô lệ, và 
với sự bằng lòng của ông chủ, nàng được xuất gia. Và nhờ triển khai thiền quán, 
nàng chứng quả A-la-hán với hiểu pháp và hiểu nghĩa. Suy tư trên quả chứng 
của mình, nàng nói lên những bài kệ như sau: 


236. Mùa đông ta mang nước, 
Luôn luôn xuống dòng nước, 
Ta sợ các hình phạt, 

Lời trách móc các bà. 

237. Hõi này Bà-la-môn, 


Ngươi sợ hãi vì a1? 
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Luôn luôn xuống dòng nước, 
Tay chân run cầm cập. 
Ngươi phải chịu cảm thọ, 
Rét lạnh quá độ vậy? 
238. Và nàng có biết chăng 
Hõi này Punnikà? 
Sao nàng lại đến hỏi 
VỊ làm các nghiệp lành, 
VỊ đã chận đứng lại, 
Các nghiệp ác bắt thiện. 
239. VỊ ấy già hay trẻ, 
Làm các nghiệp ác độc, 
Người ấy nhờ rảy nước, 
Được giải thoát ác nghiệp. 
240. Ai nói với ngươi vậy, 
Kẻ ngu với kẻ ngu, 
Người tin nhờ rảy nước, 
Được giải thoát ác nghiệp. 
241. Tất cả những ếch, rùa, 
Sẽ được lên cõi trời, 
Cùng các rắn cá sấu, 
Và các thủy vậy khác. 
242. Kẻ giết bò giết heo, 
Kẻ đánh cá sanh thú, 
Các kẻ cướp giết người, 
Các người làm ác khác, 
Họ nhờ có rảy nước, 
Có thể thoát ác nghiệp. 
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243. Nếu những con sông này, 
Có thể làm trôi mắt, 
Ác nghiệp xưa ngươi làm, 
Chúng cũng làm trôi luôn, 
Các thiện nghiệp ngươi làm, 
Khiến ngươi thành rỗng không. 
244. Phạm chí vì cái gì, 
Ngươi sợ phải xuống nước, 
Cái ây chớ có làm, 
Chớ để lạnh hại da. 
245. Ta đi theo tà đạo, 
Nàng hướng ta Thánh đạo, 
Thưa nàng ta cho nàng, 
Cái áo thắm nước này. 
246. Ngươi giữ cái áo lại, 
Ta không muốn cái áo! 
Nếu ngươi sợ đau khổ, 
Nếu ngươi không thích khổ. 
247. Chớ làm các điều ác, 
Công khai hay kín đáo, 
Nếu ngươi làm sẽ làm, 
Làm các điều ác nghiệp. 
248. Ngươi không thoát đau khô, 
Dầu thây đến, ngươi chạy, 
Nếu ngươi sợ đau khô, 
Không ưa thích đau khổ. 
249. Hãy đến quy y Phật, 
Quy y Pháp và Tăng, 
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Hãy chấp nhận Giới luật, 
Ngươi sẽ được lợi ích. 
250. Ta đến quy y Phật, 
Quy y Pháp và Tăng, 
Ta chấp nhận Giới luật, 
Ta sẽ được lợi ích, 

251. Trước ta là bà con, 
Với tộc họ Phạm thiên, 
Nay ta là Phạm chí, 
Chân thật là như vậy, 
Ta chứng ngộ Ba minh, 
Đầy đủ trí Vệ-đà, 

An ôn đến với ta, 

Tâm tư được gột sạch. 


Vị Bà-la-môn quy y và thọ năm giới. Về sau được nghe bậc Đạo Sư 
thuyết pháp trở thành một thiện nam và xuất gia. Nhờ tinh cần tu tập không bao 
lâu chứng được Ba minh, và nghĩ đến quả chứng của mình, nói lên bài kệ này. 
Và vị Tỷ-kheo-ni, lập lại bài kệ ây trở thành bài kệ của mình. 


Phẩm XIH 
-ooOoo- 
Tập Hai Mươi Kệ 
(LXV]) Ambapàlì (Therì. 147) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh dưới một gốc cây xoài trong 
vườn vua Vesàli và được gọi là Ambapàli. Nàng rất đẹp nên đến khi lớn lên 
nhiều vương tôn công tử cạnh tranh để chiếm đoạt nàng. Về sau đề tránh những 
cạnh tranh ấy và cũng do nghiệp lực của nàng, nàng trở thành một kỹ nữ. Vì 
lòng tin đối với bậc Bốn Sư, nàng xây dựng một tinh xá trong ngôi vườn của 
nàng và cúng cho đức Phật và chúng Tăng. Khi nàng nghe con nàng, tức là 
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Trưởng lão Vimalakondanna thuyết pháp, nàng triển khai thiền quán về lý vô 
thường, như thân nàng, chứng Tam minh và nàng nói lên những bài kệ sau đây: 


252. Đen như sắc con Ong, 
Tóc dài ta khéo uốn, 

Nay biến đổi vì già, 

Như vải gai, vỏ cây, 

Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 

253. Thơm như hộp ướp hương, 
Đầu ta đầy những hoa, 

Nay biến đổi vì già, 

Hôi như lông con thỏ, 

Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 

254. Như rừng khéo vun trồng, 
Lược kim tu chói sáng, 

Nay biến đổi vì già, 

Tóc lơ thơ rơi rụng, 

Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật 

255. Trang điểm với bện tóc, 
Sáng chói nữ trang vàng, 
Tóc mềm mại êm dịu, 

Thơm ngát với mùi hương, 
Nay biến đổi vì già, 

Rơi rụng đầu sói trọc, 

Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
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256. Trước lông mày của ta, 
Chói sáng khéo tô vẽ, 
Nay biến đổi vì già, 
Nhăn nheo, rơi suy sụp, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
257. Mắt ta xanh và dài, 
Sáng đẹp như châu báu, 
Nay biến đổi vì già, 
Hư hại không chói sáng, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
258. Lỗ mũi mềm và thon, 
Sáng chói vả trẻ măng, 
Nay biến đổi vì già, 
Héo khô và tàn tạ, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
259. Trước tai ta sáng chói, 
Như vàng vòng khéo làm, 
Nay biến đổi vì già, 
Nhăn nhiu chảy xệ xuống, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
260. Trước răng ta sáng chói, 
Như búp nụ chuối hoa, 
Nay biến đổi vì già, 
Bề gãy vàng như lúa, 
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Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
261. Ngọt là giọng nói ta, 
Như chim cu hót rừng, 
Nay biến đổi vì già, 
Tiếng bể bị đứt đoạn, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
262. Trước cô ta chói sáng, 
Mềm đầy đặn nhu nhuyến, 
Nay biến đổi vì già, 
Nhiều ngắn và khô căn, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
263. Trước cánh tay của ta, 
Sáng như hai cột tròn, 
Nay biến đổi vì già, 
Như hoa kèn yết ớt, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
264. Trước bàn tay của ta, 
Mềm mại như cành hoa, 
Sáng như nữ trang vàng, 
Nay biến đổi vì già, 
Như rễ cây khô căn, 
Nhăn nhu và thô nhám, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
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265. Trước vú ta sáng chói, 
Căng thăng và tròn đây, 
Nay biến đổi vì già, 
Trồng rồng treo lủng lăng, 
Như da không có nước, 
Trồng không, không căng tròn, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
266. Trước thân ta chói sáng, 
Như giáp vàng đánh bóng, 
Nay biến đổi vì già, 
Đầy vết nhăn nhỏ xíu, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
267. Trước bắp về của ta, 
Sáng chói như vòi voi, 
Nay biến đổi vì già, 
Giống như những ống tre, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
268. Trước ông chân của ta, 
Mềm mại như vòng vàng, 
Nay biến đổi vì già, 
Chăng khác gậy cây mè, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 
269. Trước chân ta chói sáng, 
Với lông mềm như bông, 
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Nay biến đổi vì già, 

Nứt nẻ đầy đường nhăn, 

Đúng như lời giảng dạy, 

Của bậc nói sự thật. 

270. Thân này là như vậy, 

Nay già chứa nhiều khổ, 

Ngôi nhà đã cũ kỹ, 

Vôi trét tường rơi xuống, 

Đúng như lời giảng dạy, 

Của bậc nói sự thật. 

Và vị trưởng lão Ni, thấy được những hình tướng vô thường trên thân của 
mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới, tâm tư quán triệt tánh Vô thường, Khô, Vô ngã, và phát triển tuệ quán trên 
con đường tu tập chứng được quả A-la-hán. 

(LXVII) Rohimi (Therì. 150) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Vesali trong nhà một phú gia 
Bà-la-môn và được đặt tên là Rohinì (con bò đỏ, nâu). Đến tuổi trưởng thành, 
khi đức Phật còn ở Vesali, nàng đến nghe pháp, chứng được quả Dự lưu. Rồi 
nàng giảng pháp cho cha mẹ, cha mẹ chấp nhận pháp và cho phép nàng xuất 
gia. Nàng khai triển thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán với hiểu 
biết về nghĩa và về pháp. 

Suy tư đến một cuộc đàm thoại về pháp với phụ thân, khi nàng mới 
chứng quả Dự lưu, nàng nói lên sự phấn khởi của nàng với những bài kệ sau 
đây về nội dung cuộc đàm thoại: 

271. Nàng chỉ cho ta thấy, 

Đây là một Sa-môn, 

Nàng thức ta tỉnh dậy, 

Đây là một Sa-môn, 

Nàng khen tặng Sa-môn, 


Muốn thành nữ Sa-môn. 
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272. Nàng tìm cho Sa-môn 
Rất nhiều đồ ăn uống, 
Này hỡi, Rô-hi-n1, 
Sao nàng quý Sa-môn? 
273. Họ nhác không thích làm, 
Sống với đồ người cho, 
Họ ham lợi thích ngọt, 
Sao nàng quý Sa-môn? 
274. Cha thân đã lâu rồi, 
Cha hỏi về Sa-môn, 
Con sẽ tán thán họ 
Tuệ giới hạnh tinh cân. 
275. Họ thích làm không nhác, 
Họ làm việc tối thắng, 
Họ trừ bỏ tham sân, 
Vì vậy con quý họ. 
276. Ba cội gốc điều ác, 
Họ quét sạch thanh tịnh, 
Mọi điều ác đoạn tận, 
Vì vậy con quý họ. 
277. Thân nghiệp họ trong sạch, 
Khâu nghiệp họ cũng vậy, 
Ý nghiệp họ trong sạch, 
Do vậy con quý họ. 
278. Không cấu uề giải thoát, 
Như vỏ ốc trong sạch, 
Trong sạch cả bên trong, 
Trong sạch cả bên ngoài, 
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Công đức họ trăng tinh, 
Do vậy con quý họ. 
279. Nghe nhiều thọ trì pháp, 
Mạng sống đúng Chánh pháp, 
Họ thuyết nghĩa thuyết pháp, 
Do vậy con quý họ. 
280-281. Nghe nhiều thọ trì pháp, 
Mạng sống đúng Chánh pháp, 
Nhút tâm giữ chánh niệm, 
Lời sáng suốt khiêm nhường 
Họ chấm dứt đau khổ, 
Do vậy con quý họ. 
282. Từ làng họ ra đi, 
Không nhìn ngó vật gì, 
Họ đi không mong chờ, 
Do vậy con quý họ. 
283. Không tìm cầu kho tàng, 
Không kho chứa, kho cất, 
Họ tầm cầu cứu cánh, 
Do vậy con quý họ. 
284. Họ không nắm giữ tiền, 
Không năm vàng, năm bạc, 
Họ sông với hiện tại, 
Do vậy con quý họ. 
285. Từ gia đình quốc độ, 
Họ xuất gia khác nhau, 
Nhưng họ thương kính nhau, 
Do vậy con quý họ. 
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286. Hõi này Rô-h1-m1, 
Nàng sanh trong gia đình, 
Nàng đem lại hạnh phúc, 
Cho gia đình chúng tôi, 
Nàng tin Phật, Pháp, Tăng, 
Lòng tín kính sắc bén. 
287. Nàng biết rõ cái này, 
Là ruộng phước vô thượng, 
Chúng tôi cùng tín kính, 
Các vị Sa-môn này, 

Tế đàn thiết lập đây, 

Đối với tôi rất lớn. 

288. Nếu cha sợ đau khổ, 
Nếu cha không thích khô, 
Hãy quy y Phật-đà, 

Quy y Pháp và Tăng, 
Hãy chấp nhận giới đức, 
Cha sẽ được hạnh phúc. 
289. Tôi quy y Phật-đà, 
Quy y Pháp và Tăng, 

Tôi chấp nhận giới luật, 
Tôi sẽ được hạnh phúc. 
290. Lúc trước ta chỉ là, 
Bà con của Phạm thiên, 
Nay ta thật chính là, 

Một vị Bà-la-môn, 

Ta chứng đạt Ba minh, 
Được an toàn yên ồn, 
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Ba Vệ-đà chứng ngộ, 
Ta tắm rửa thật sạch. 


Và vị Bà-la-môn sau khi thọ quy y và các giới, xin xuât gia và chứng quả 
A-la-hán. Nghĩ đên sự chứng quả của mình, vị này nói lên những câu kệ cuôi 
cùng đê tỏ lộ sung sướng của mình. 


(LXVII) Càpà (Therì. 151) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở xứ Vankahàra, trong làng 
những người thợ săn đặt bẫy môi, con người chủ thợ săn và được đặt tên là 
Càpà. Trong lúc ấy, Upaka một ân sĩ khổ hạnh, gặp đức Bồn Sư khi Ngài đi từ 
Bỏ đề đạo tràng đến Ba-la-nai đề chuyển pháp luân và hỏi ngài: 'Này Ngài, hình 
như Ngài được đổi dào sức khỏe. Da của Ngài thật trong sáng. Này Ngài, Ngài 
từ ai xuất gia? Vị Đạo Sư của Ngài là ai? Hay ngài tin tưởng giáo lý gì?' Và bậc 
Đạo Sư trả lời như sau: 

Ta chinh phục tất cả, 

Mọi sự việc, Ta biết, 

Sống giữa vật không nhiễm, 

Ta từ bỏ tắt cả, 

Mệnh chung, ác đoạn tận 

Kiến thâm sâu, Ta chứng, 

Ta chỉ ai cho ông, 

Ta không có Bồn Sư, 

Trên đời đứng một mình, 

Không ai sánh bằng Ta. 

Nay Ta đang đi đến, 

Thành phố Ba-la-nai, 

Để vận chuyên Pháp luân, 

Quay bánh xe Chánh pháp 

Thức tỉnh và hướng dẫn, 


Quân chúng đang mê muội, 
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Đánh tiếng trống bắt tử, 

Rưới cam lồ giải thoát. 

Vị ân sĩ, biết được sự giác ngộ và sứ mệnh của Ngài nên nói: Này Ngài, 
mong rằng sự việc sẽ như Ngài nói, Ngài xứng đáng là bậc chiến thắng bắt diệt. 
Rồi Upaka đi con đường tắt đến Vankahara, và sống gần chỗ các người thợ săn. 
Người chủ thợ săn lo cung phụng cho Upaka. Một hôm, người chủ đoàn thợ săn 
đi bắn xa với các con trai và anh em, bảo Càpà lo cúng đường cho Upaka. 
Nhưng Càpà rất đẹp và khi Upaka đến tại nhà để khất thực, Upaka mê say sắc 
đẹp của nàng, đến nỗi ăn không được, phải đem thức ăn về nhà và nguyện thà 
chịu chết nếu không lấy được Càpà. Sau bảy ngày, người chủ thợ săn trở về hỏi 
vị A-la-hán của mình ở đâu, và được biết Upaka chỉ đến nhà mình một lần đầu 
rồi thôi không đến nữa. Người thợ săn tìm kiếm đến Upaka và Upaka than khóc 
thú nhận sự đắm say của mình. Người thợ săn hỏi Upaka có biết nghề gì không, 
Upaka trả lời là không và chịu đi lượm các loài chim thú bị bắt được và đem 
bán. Người thợ săn bằng lòng cho Upaka một cái áo khoác ngoài đưa về nhà và 
gả Càpà cho. Sau một thời gian Càpà sanh được một người con trai và đặt tên là 
Subhadda. Khi đứa con khóc, Càpà liền hát lên như sau để chế nhạo chồng 
mình; 'Con của Upaka! Con của vị ân sĩ! Con kẻ bán đồ săn! Chớ khóc, chớ 
khóc này con'. Cuối cùng Upaka tức quá trả lời: Này Càpà, đừng nghĩ rằng 
không có ai che chở cho ta! Ta có một người bạn, một vị chiến thắng bắt diệt, ta 
sẽ đến với người bạn ấy'. Càpà biết chồng mình tức giận, nhưng vẫn trêu chọc 
chồng mình, cho đến một hôm Upaka cương quyết ra đi. Nàng có cản ngăn 
nhưng không được và cuối cùng Upaka ra đi để gặp Thế Tôn ở Sàvatthi. Thế 
Tôn dặn các Tỷ-kheo khi nào có ai đến hỏi: 'Vị chiến thắng bắt diệt ở đâu?! thời 
đưa người ấy vào gặp đức Phật. Khi Upaka đến tịnh xá và hỏi: 'Vị chiến thắng 
bất diệt ấy ở đâu?' Các Tý-kheo đưa Upaka đến gặp đức Phật. Đức Phật cho 
Upaka xuất gia và cuối cùng Upaka chứng được quả Bất lai. Sau khi mạng 
chung Upaka được sanh lên cõi Trời Aviha, và khi tái sanh, Upaka chứng được 
quả A-la-hán. 


Còn Càpà, đau buôn vì chồng bỏ đi, giao con lại cho ông ngoại đi theo 
Upaka, xin được xuất gia và chứng được quả A-la-hán và lấy bài kệ của Upaka, 
hợp chung với bài kệ của mình, nàng nói lên sự phân khởi của mình: 


Upaka nói: 
291. Ta trước tay cầm gậy, 
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Nay ta thành thợ săn, 

Sa lầy đầm khốn cùng, 

Ta không đến bờ kia. 

292. Càpà chọc đứa con, 
Mia mai ta say đăm, 

Chặt trói buộc Càpà, 

Ta nay đã xuất gia. 

Càpà nói: 

293. Chớ có tức giận em, 
Hỡi bậc đại chiến thắng, 
Chớ có tức giận em, 

Hỡi bậc đại ân sĩ, 

Kẻ bị giận chỉ phối, 

Khô hạnh khó thanh tịnh. 
294. Ta sẽ rời Nàilà! 

AI ở lại Nàlà, 

Khi nếp sống đúng pháp, 
Tại đây vị Sa-môn, 

Bị sắc đẹp nữ nhân, 

Trói buộc vào quyền rũ. 
295. Hãy trở lui thưa chàng, 
Chàng mắt đen của thiếp, 
Hãy hưởng thọ dục lạc, 
Như trước chàng đã hưởng, 
Thiếp xin phục tùng chàng, 
Lại còn bà con thiếp. 

296. Này Càpà phần tư, 
Điều nàng đã nói lên, 
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Đôi kẻ say mê nàng, 

Có thể thành lớn mạnh. 
297. Chàng mắt đen của thiếp, 
Thiếp chăng đẹp hay sao, 
Như cây lựu nây mầm, 

Nở hoa trên đầu núi, 

Như giây leo giăng hoa, 
Hay như bông thôi kèn, 
Trong nội địa hoang đảo, 
Hãy nhìn sắc đẹp thiếp. 
298. Ướp thơm với mùi hương, 
Hương chiên đàn đỏ thắm, 
Thiếp mang lụa Kàsi, 

Lụa Kàsi tối thượng, 

Thiếp đẹp như thê này, 
Sao chàng bỏ rơi thiếp. 
299. Như thợ săn bắt chim, 
Muốn dùng môi bắt chim, 
Dầu bủa giăng sắc đẹp, 
Nàng không trí ta được! 
300. Còn quả con trai này, 
Do chàng sanh ra thiếp, 
Chàng mắt đen của thiếp, 
Sao chàng lại từ bỏ, 

Đứa con trai của thiếp, 
Đứa con trai của chàng. 
301. Bậc trí bỏ con trai, 

Bỏ bà con, tài sản, 
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Bậc đại hùng xuất gia, 
Như voi biết trói buộc. 
302. Con trai này của chàng, 
Nay thiếp dùng gậy dao, 
Đánh ngã nó trên đất, 
Hãy tự cứu cho chàng, 
Vì sầu muộn đứa con, 
Chàng không thê bỏ đi. 
303. Nếu nàng quăng con trai 
Cho chó sói, loài chó, 
Kẻ sanh con trai ta, 
Không động lòng trắc ấn, 
Nàng sẽ không làm được, 
Khiến ta trở lui lại. 
304. Nay mong chàng tốt lành, 
Chàng mắt đen của thiếp! 
Chàng sẽ đi đến đâu? 
Làng nào, thị trần nào, 
Chàng đi thành phố nào? 
Chàng đi kinh đô nào? 
305. Xưa đời sống chúng tôi, 
Tổ chức thành đồ chúng! 
Không phải là Sa-môn, 
Chúng tôi tưởng Sa-môn! 
Chúng tôi sông bộ hành, 
Làng này qua làng khác, 
Sống trong những thành phó, 
Cũng như tại thủ đô. 
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306. Nay thật Thế Tôn này, 

Dọc bờ sông NI-liên, 

Ngài thuyết giảng Chánh pháp, 

Cho các loài hữu tình, 

Đoạn tận mọi khô đau, 

Ta nay đi đến Ngài, 

Ngài sẽ là Đạo Sư, 

Đạo Sư của chúng ta. 

307. Nay chàng đi đảnh lễ, 

Bậc Thế Tôn vô thượng! 

Đi hữu nhiễu quanh Ngài! 

Dâng Ngài lòng cung kính. 

308. Càpà, như nàng nói! 

Lợi ích cả hai ta! 

Nay ta thay mặt nàng, 

Lễ Thế Tôn vô thượng, 

Đi hữu nhiễu quanh Ngài, 

Ta dâng lòng cung kính. 

309. Rời Kàla ra đi, 

Dọc sông Ni-liên-thiền, 

Thấy bậc Chánh Đăng giác, 

Thuyết pháp đạo bắt tử. 

310. Thuyết khổ, khô tập khởi! 

Vượt qua sự dau khô, 

Thuyết đường Thánh tám ngành, 

Đưa đến khổ tịnh chỉ. 

311. Đảnh lễ chân Ngài xong, 

Hữu nhiễu quanh Ngài xong, 
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Trình lên lời ước nguyện, 
Của Càpà vợ chàng! 

Rồi chàng xin xuất gia, 
Sống đời không gia đình, 
Chứng đạt được Ba minh, 
Làm xong lời Phật dạy. 
(LXIX) Sundàri (Therì. 153) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Benares (Ba-la-nal), con cái 
của SuJata, một Bà-la-môn. Vì thân nàng đẹp đẽ, nàng được gọi là Sundarì, khi 
nàng lớn, em trai nàng chết. Cha nàng quá đau khô đi lang thang và gặp Trưởng 
lão Ni Vasitthi. Khi Trưởng lão Ni hỏi cha nàng bị đau khô gì, cha nàng trả lời 
bằng hai câu kệ đầu. Đề làm nhẹ bớt đau khô, Trưởng lão Ni nói hai câu kệ tiếp, 
và nói lên tâm trạng giải thoát khỏi đau khổ của nàng. Vị Bà-la-môn hỏi làm sao 
Trưởng lão Ni lại được giải thoát khỏi đau khổ như vậy. Vị Trưởng lão Ni trả 
lời về Ba ngôi báu và quy y. Khi được biết bậc Đạo Sư nay ở Mithilà, vị Bà-la- 
môn đánh xe đến Mithilà, yết kiến đức Phật. Đức Phật thuyết pháp, vị Bà-la- 
môn khởi lòng tin, xin xuất gia, vào ngày thứ ba chứng quả A-la-hán, sau khi 
tỉnh tắn, tinh cần phát triển thiền quán. 


Người đánh xe, đánh xe về nhà Bà-la-môn và nói cho nữ Bà-la-môn sự 
việc đã xảy ra. Sundarì nghe vậy, nàng xin mẹ xuất gia. Bà mẹ nói nay toàn thê 
tài sản đều thuộc của nàng, hãy thọ hưởng tài sản ấy. Sundarì nói tài sản không 
có nghĩa gì đối với nàng, nàng chỉ muốn xuất gia. Sau khi được bà mẹ bằng 
lòng, nàng bỏ cả tài sản như những vật vô giá trị. Nhờ tinh cần tỉnh tấn, nhờ 
chủng tử tốt lành, nhờ trí tuệ chín muỗi, không bao lâu nàng chứng quả A-la- 
hán, với hiệu biết về nghĩa và về pháp. 

Sống trong sự an lạc giải thoát, nàng nghĩ: 'Ta sẽ rồng lên tiếng rồng con 
sư tử trước mặt bậc Đạo Sư!'. Sau khi xin phép bậc thầy của mình nàng rời khỏi 
Benares, với một số đông Tỷ-kheo-mi, và cuối cùng đến Sàvatthi, yết kiến đức 
Phật, đảnh lễ Ngài rồi đứng một bên. Nàng nói lên chánh trí của nàng, xem nàng 
như là con gái sanh ra từ miệng đức Bồn Sư. Và tất cả bà con nàng, bắt đầu từ 
mẹ nàng và các người hầu cận đều xuất gia. Suy nghĩ đến quả chứng của mình 
và dùng lời tuyên bố của người cha, nàng nói lên sự phân khởi của nàng như 
Sau: 
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Sujàfa: 
312. Hỡi nữ Bà-la-môn, 
Những con nàng đã chết, 
Trong thời gian quá khứ, 
Thần chết ăn nghiên chúng, 
Cả ngày và cả đêm 
Khổ đau nung nấu nàng. 
313. Nay có đến bảy con 
Bị thần chết vò lấy, 
Nhưng này Vàsitth1 
Chính vì lý do gì? 
Nàng không bị đau khô, 
Não hại và nung nấu? 
Vàsifth1: 
314. Nhiêu trăm con trai ta 
Hàng trăm chúng bà con, 
Đã bị thần chết ăn, 
Của ta và của ngươi! 
315. Ta biết đường giải thoát, 
Khỏi sanh và khỏi chết, 
Ta không sầu, không khóc, 
Ta không bị nung nấu. 
Sujàfa: 
316. Hỡi nàng Vàsitth1 
Vị diệu thay, lời người! 
Nàng biết pháp của ai, 
Nàng nói được như vậy? 
Vàsifth1: 
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317. Hối này, Bà-la-môn, 

Bậc Chánh Đăng Giác này, 

Ở thành Mithila, 

Ngài thuyết cho hữu tình, 

Chánh pháp thật vi diệu, 

Đoạn tận mọi khô đau! 

318. Hỡi này Bả-la-môn, 

Ta nghe La-hán ấy, 

Thuyết pháp không sanh y, 

Ở đây nhờ hiểu rõ 

Ta biết pháp vi diệu 

Sầu vì con quét sạch. 

Sujàfa: 

319. Con sẽ đi ngay đến 

Thành phố Mithila! 

Mong bậc Thế Tôn ấy, 

Giúp con thoát mọi khổ, 

Bà-la-môn thấy Phật, 

Bậc giải thoát mọi khô. 

320. Bà-la-môn thấy Phật, 

Bậc giải thoát vô sanh 

Bậc Mâu-nI, vượt khổ 

Thuyết pháp cho vị ấy. 

321. Thuyết khô, khổ tập khởi, 

Vượt qua sự đau khô, 

Thuyết Thánh đạo tám ngành, 

Con đường lắng dịu khô. 

322. Ở đây, hiểu Diệu pháp, 
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Hoan hỷ chọn xuất gia, 
Sujàta ba đêm, 
Chứng đạt được Ba minh. 
323. Hãy đi, người đánh xe, 
Đánh xe này về nhà, 
Chức nữ Bà-la-môn, 
Được sức khỏe, không bệnh, 
Và nói vị Phạm chí 
Nay đã xuất gia rồi, 
Sujàta ba đêm, 
Chứng đạt được Ba minh. 
324. Người đánh xe lây xe, 
Cùng với ngàn đồng tiền, 
Chức nữ Bà-la-môn, 
Được sức khỏe, không bệnh 
Và nói vị Phạm chí, 
Nay đã xuất gia rồi, 
Sujàta ba đêm 
Chứng đạt được Ba minh. 
Mẹ của Sundarì: 
325. Hỡi này người đánh xe, 
Xe ngựa, ngàn tiền này, 
Khi nghe vị Phạm chí 
Đã đạt được Ba minh, 
Ta cho người đầy bát 
Cả xe và ngàn tiền. 
326. Hỡi nữ Bà-la-môn! 
Hãy giữ lại cho người, 

440 


Xe ngựa và ngàn tiền, 

Tôi sẽ đi xuất gia, 

Sống thân cận gần gũi 

Bậc trí tuệ tôi thắng. 

327. Vol, trâu bò và ngựa, 

Châu báu và vòng vàng, 

Những gì làm gia tải, 

Trở nên giảu có này, 

Cha con đã xuất gia, 

Đã bỏ lại tắt cả.... 

Này con Sundarì, 

Con thừa tự gia đình, 

Hãy thọ hưởng tài sản, 

Của đại gia đình này, 

328. Vol, trâu bò và ngựa, 

Châu báu và vòng vàng, 

Những gì làm gia tài, 

Trở nên cám dỗ nàng; 

Sầu khô vì đứa con, 

Cha con đã xuất gia, 

Đã từ bỏ tất cả 

Gia sản sự nghiệp này, 

Con nay sẽ xuất gia, 

Sầu khổ vì anh con 

329. Hỡi này Sundarì 

Nếu đấy ước nguyện con, 

Mong rằng tâm tư ấy, 

Được thành tựu viên mãn; 
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Nuôi sống bằng đồ ăn, 
Tích lũy nhờ khắt thực, 
Y áo được tác thành, 
Với miếng vải lượm lặt, 
Những nếp sống như vậy, 
Được thành tựu viên mãn, 
Khiến lậu hoặc đoạn tận, 
Trong thế giới đời sau. 
Sundarì: 
330. Kính thưa Trưởng lão NI, 
Con đã học, tu tập, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Con biết các đời trước, 
Tại chỗ con được sống, 
Trước kia như thế nào. 
331. Nhờ Ni sư, con được 
Ôi, bạn lành của con! 
Bậc sáng chói tốt đẹp, 
Trong chúng Trưởng lão NI 
Ba minh đã chứng đạt, 
Lời Phật dạy, làm xong. 
332. Ni sư hãy cho phép 
Con đi đến Xá Vệt 
Con sẽ rồng vang lên, 
Tiếng rồng con sư tử! 
Trước mặt bậc Giác ngộ, 
Phật-đà, bậc tôi thượng. 
333. Hỡi này Sundarì, 
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Nàng thấy bậc Đạo Sư, 
Màu da, sắc màu vàng, 
Như vàng ròng sáng chói! 
Bậc Chánh Đăng, Chánh giác, 
Không điều gì sợ hãi, 

Bậc đã điều phục được, 
Kẻ chưa được điều phục. 
334. Đang đi đến trước Ngài, 
Ngài thấy Sundari! 

Ly tham không hệ lụy, 
Giải thoát, không sanh y, 
Đã làm việc phải làm, 
Không còn các lậu hoặc. 
335. Từ thành Ba-la-na1l 
Con đã bước ra đi! 

Con đến bậc Đại hùng. 
Con là Sundarì, 

Con chính đệ tử Ngài! 
Con đảnh lễ chân Ngài. 
336. Ngài là bậc Giác ngộ! 
Ngài là bậc Đạo Sư! 

Con là con gái Ngài 

Ôi bậc Bà-la-môn! 

Con sanh từ miệng Ngài! 
Đã làm việc phải làm, 
Không còn có lậu hoặc, 
Cơn là Sundarì 


337. Hiền nữ, Ta mừng con 
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Đường còn lại, không xa! 

Như vậy, bậc Tự điều, 

Đảnh lễ chân Đạo Sư! 

Bậc ly tham, ly hệ, 

Không hệ lụy trói buộc, 

Đã làm việc phải làm, 

Không còn các lậu hoặc. 

(LXX) Subhà, Con Người Thợ Vàng (Therì. 156) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con gái 
một người thợ vàng. Vì nàng rất đẹp, nên được gọi là Subhà. Khi nàng đến tuôi 
trưởng thành, khi đức Phật còn ở tại Ràjagaha, nàng đến yết kiến Ngài, khởi 
lòng tin tưởng, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Bậc Đạo Sư biết được căn 
cơ tâm tư thuần thục của nàng, tùy theo ý nguyện của nàng, Ngài thuyết pháp 
cho nàng về ly Bốn sự thật và nàng chứng được quả Dự lưu. Về sau, nàng nhận 
thấy sự khó khăn sống trong gia đình, xin xuất gia dưới sự hướng dẫn của bà 
Mahàpajàpati Gotamì, hướng tâm đến con đường siêu thoát. Thỉnh thoảng, các 
bà con của nàng mời nàng trở lại với đời, nói lên sự hấp dẫn của đời. Một hôm 
nàng thuyết pháp cho bà con của nàng, nói lên những nguy hiểm của đời sống 
cư sĩ, và ở đời thuyết pháp cho họ với hai mươi bốn bài kệ như sau và chữa cho 
họ thoát khỏi bệnh tham vọng. Rồi nàng phát triên thiền quán, gột sạch các căn 
cuối cùng nàng chứng được quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, nàng nói 
như sau: 

338. Ta trước mặc áo trắng, 

Được nghe giảng Chánh pháp, 

Do ta không phóng dật, 

Chứng tri được chân lý. 

339. Nhờ vậy đối mọi dục, 

Không còn tham muốn lớn, 

Thấy sợ hãi thân kiến, 

Ta mong muốn viễn ly. 


340. Ta bỏ chúng bà con, 
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Bỏ lao công, nô tỳ, 
Làng ruộng đất phì nhiêu, 
Khiến người thích hân hoan, 
Từ bỏ, ta xuất ga, 
Ga sản đâu có ít. 
341. Nhờ diệu pháp khéo thuyết, 
Ra đi, với lòng tin, 
Ta không thê hy cầu 
Vật gì thuận gia sản 
Vàng bạc ta đã bỏ, 
Sao lại đi đến chúng? 
342. Vàng bạc không giác ngộ, 
Không làm người an tịnh, 
Không hợp hạnh Sa-môn, 
Không phải tài sản thánh. 
343. Chính vàng hay bạc này 
Làm tham ái, đắm Say, 
Làm con người ngu sỊ, 
Làm tăng trưởng bụi trần, 
Nguy hiểm nhiều ưu não, 
Đây, không gì trường cửu. 
344. Đây, loài Người tham đắm, 
Phóng dật, tâm uế nhiễm, 
Chống đối thù địch nhau 
Rộng đường đấu tranh nhau. 
345. Giết hại, trói, tra tấn, 
Hao tài sầu, ưu tư 
Những ai chìm trong dục, 
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Gặp phải nhiều tai họa. 
346. Vì sao bà con ta 
Giống như kẻ thù ta, 

Lại trói buộc ta vào, 
Trong vòng các dục lạc, 
Hãy biết ta xuất gia, 

Vì thấy dục đáng sợ. 

347. Bạc, vàng không có thê 
Đoạn được các lậu hoặc, 
Các dục là thù địch, 

Sát nhân, chuyên giết hại, 
Chúng là kẻ oán thù, 

Là mũi tên, dây trói. 

348. Vì sao bà con ta 
Giống như kẻ thù ta, 

Lại trói buộc ta vào 
Trong vòng các dục lạc, 
Hãy biết ta xuất gia, 

Cạo tóc đắp đại y. 

349. Nuôi sống bằng đồ ăn, 
Tích lũy nhờ khắt thực, 

Y áo được tác thành 

Với miếng vải lượm lặt 
Sống vậy, thích hợp ta, 
Cơ bản, sống không nhà. 
350. Dục đại sĩ từ bỏ 

Dục loài Trời, loài Người, 
Trú an ôn, giải thoát 
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Không dao động an lạc. 

351. Chớ đề ta đến dục, 
Trong dục, không an toàn, 
Dục, thù địch sát nhân 

Gây khổ, dụ đồng lửa. 

352. Đường hiểm, đầy sợ hãi, 
Đầy khổ hoạn, gai góc, 
Tham ái đường gập ghênh, 
Hoang s1 mê rộng lớn. 

353. Tai họa đầy hãi hùng, 
Các dục dụ đầu rắn, 

Kẻ ngu thích thú dục, 

Kẻ mù lòa phàm phu. 

3544. Chúng sanh chìm bùn đục, 
Những kẻ không thấy đời, 
Họ không có rõ biết, 

Sự chấm dứt sanh tử. 

355. Loài Người vì nhân dục, 
Con đường đến ác thú, 

Phần nhiều đi đường ấy, 
Khiến tự ngã bệnh hoạn. 

356. Như vậy dục sanh thù, 
Nung nấu, làm uề nhiễm, 
Dục thuộc về thể vật, 

Trói người vào tử vong. 

357. Dục làm cho diên cuồng, 
Loạn ngôn tâm thác loạn, 
Làm uế nhiễm chúng sanh, 
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Sắp rơi bẫy Ác ma. 

358. Dục nguy hiểm không cùng, 
Nhiều khô, thuốc độc lớn, 
Ngọt ít, tạo đâu tranh, 

Héo tàn ngày tươi sáng. 

359. Ta quyết định như vậy, 
Không trở lui dục nhân, 

Tác thành điều bắt hạnh, 
Luôn vui hưởng Niết-bàn. 
360. Quyết đầu tranh với dục, 
Chờ đợi, mát, lắng dịu, 

Sẽ sống không phóng dật, 
Đoạn diệt kiết sử dục. 

361. Ta đi theo đường ấy 
Đường đại sĩ đi qua, 

Không sầu, không cầu uế, 

An ôn, thắng, Tám ngành. 
362. Hãy xem Subhà này, 

An trú trên Chánh pháp, 

Con gái một thợ vàng, 

Đạt được không tham dục, 
Ngồi hành trì thiền định, 

Ở dưới một gốc cây. 

363. Hôm nay, ngày mồng tám 
Từ khi nàng xuất gia, 

Với lòng đây tin tưởng, 

Sáng chói chân Diệu pháp, 
Up-pa-la-van-na, 
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Huấn luyện giảng dạy nàng, 
Nàng chứng được Ba mnnh, 
Vượt qua được thần chết. 
364. Nàng tự mình giải thoát, 
Không còn có nợ nần. 

Là vị Tỷ-kheo-ml, 

Các căn được tu tập, 

Ly hệ mọi khô ách, 

Việc cần làm làm xong, 
Đối với các lậu hoặc, 

Nàng đoạn diệt hoàn toàn. 
365. Sakka đến với nàng, 
Cùng với chúng chư Thiên, 
Với thần thông diệu dụng, 
Chúng đảnh lễ Subhà, 
Nàng chỉ là con gái, 

Cơn một người thợ vàng, 
Nhưng nay là hội chủ, 

Của mọi loài chúng sanh. 


Vào ngày thứ tám, khi nàng đã thọ giới, nàng chứng quả A-la-hán. Thế 
Tôn ngồi đưới một cành cây, nói lên bài kệ (362-364) đề tán dương nàng và chỉ 
nàng cho các Tỷ-kheo biết. Câu kệ cuối cùng do các Tỷ-kheo thêm vào đề tán 
dương Sakka đã đến đảnh lễ nàng. 
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Phẩm XIV 
-ooOoo- 
Tập Ba Mươi Kệ 
(LXXD Subhà ở Rừng Xoài của Jivaka (Therì. 150) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở RàJagaha (Vương Xá), trong 
gia đình một Bà-la-môn nổi tiếng. Nàng được đặt tên là Subhà và thân nàng rất 
tuyệt đẹp, nhất là về tay chân. Do vậy nàng được gọi là Subhà (người đẹp). Khi 
bậc Đạo Sư ở RàJagaha (Vương Xá), nàng khởi được lòng tin và trở thành một 
nữ cư sĩ. Về sau, nàng lo nghĩ đến kiếp người, thây sự nguy hiểm các dục lạc, 
và thấy được sự an tịnh trong nếp sống viễn ly. Nàng xuất gia với sự hướng dẫn 
của bà Mahàpajàpati, và phát triển thiền quán, nàng chứng được quả Bắt lai. 


Một hôm, một thanh niên ăn chơi ở Ràjagaha, trong khi còn trẻ tuổi, đứng 
ở nơi vườn xoài ở Jivaka và thấy nàng đi vào rừng đề nghỉ trưa. Nó chận đường 
nàng lại và xin thỏa mãn dục lạc. Nàng dạy cho nó biết, với nhiều bài kệ, sự 
nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của nàng về đời sống viễn ly, thuyết pháp 
cho chàng thanh niên ấy. Nhưng chàng thanh niên không có nghe nàng và vẫn 
đòi thỏa mãn các dục lạc. VỊ Trưởng lão NI, không có dùng những lời khuyên 
nhủ của mình, thấy chàng ấy mê say con mắt của nàng, liền móc một con mắt 
của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói: 'Đây là con mắt có tội của nàng'. 
Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp và xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt 
vị Đạo Sư, và khi thấy Ngài, con mắt của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, 
trước mặt Thế Tôn, nàng cảm xúc rung động, hoan hỷ sung sướng. Bậc Đạo Sư 
biết được tâm trạng của nàng, đạy nàng và giúp nàng đạt được quả vị cao nhất. 
Dẫn lòng sự vui sướng của nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả A- 
la-hán, với hiểu biết ý nghĩa và hiểu về pháp. Sau đó, an trú trong an lạc Niết 
bàn, nàng nghĩ đến những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng 
với chàng thanh niên ăn chơi băng những câu kệ như sau: 


366. Trong rừng xoài tươi đẹp, 
Của ông Jivaka, 

Tỷ-kheo-ni Subhà, 

Đang bộ hành đi tới, 


Có chàng trẻ ăn chơi 
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Ngăn chặn Subhà lại 
Nàng nói lên người ấy 
Những lời nói như sau. 
367. Ta đã xúc phạm gì, 
Để chàng đứng chận tôi? 
Thật là không xứng đáng 
Đề một người đàn ông 
Xúc phạm nữ xuất gia, 
Hỡi Hiền giả, hiểu cho. 
368. Bậc Tôn sư ta dạy, 
Chính học pháp như vậy, 
Được bậc Thiện Thệ thuyết, 
Là con đường thanh tịnh, 
Không có cấu uế nào. 
Sao chàng đứng chận ta. 
369. Tâm ta thật thanh tịnh, 
Tâm người không thanh tịnh, 
Tâm người đầy tham ái, 
Ta không tham, không ué, 
Mọi nơi, ý giải thoát 
Sao chàng đứng chận ta? 
370. Nàng trẻ, không ác pháp, 
Nàng xuất gia làm gì? 
Hãy bỏ áo Cà sal 
Đến, lạc hưởng rừng hoa. 
371. Toàn hoa tỏa hương ngạt, 
Cây rưới bụi muôn hoa, 
Xem tuôi xuân tuôi trẻ, 
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Là thời tiết hạnh phúc, 

Hãy đến thọ hưởng lạc 
Trong rừng nở trăm hoa. 
372. Con đường dưới vòm hoa, 
Xào xạc gió lay động, 
Nàng được lạc thú gì, 

Khi một mình vào rừng. 
373. Trú xứ chúng thú dữ, 
Vang tiếng voi rồng dục, 
Rừng lớn trống không người, 
Nhiều hiện tượng hãi hùng, 
Nàng lại muốn đi vào, 
Không một ai bạn đường? 
374. Như búp bê vàng chói, 
Giống tiên nữ vườn trời, 
Nàng đắp vải Kàsi, 

Đẹp mịn, sáng chói nàng. 
375. Ta sông nô lệ nàng, 
Nếu nàng sống ở rừng, 
Không một sanh loại nào, 
Mà ta yêu hơn nàng, 

Hỡi nàng mắt dịu hiền, 
Như mắt Kin-na-rì. 

376. Nếu nàng theo lời ta, 
Nàng sẽ được hạnh phúc, 
Hạnh phúc sống gia đình, 
Sống lâu đài che gió, 

Sống có các nữ nhân, 
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Hầu hạ phục vụ nàng. 
377. Mang lụa mịn Kàsi, 
Dùng vòng hoa, sáp đỏ, 
Ta làm nhiều trang sức, 
Vàng châu báu ngọc ngà. 
378. Nàng leo lên giường quý, 
Gỗ chiên đàn, lỏi thơm, 
Che màn đẹp tĩnh sạch, 
Trải nệm mới lông dài. 
379. Như sen vươn từ nước, 
Phục vụ cho phi nhân, 
Như vậy nàng Phạm hạnh, 
Sống toàn hảo đến già. 
380. Ở đây là cái gì, 
Chàng xem là tuyệt diệu, 
Trong nghĩa địa ứ đây, 
Tràn đầy những thân xác, 
Chàng được thấy cái gì, 
Trong thân xác hủy hoại, 
Khi chàng thốt ra lời, 
S¡ mê, vô ý thức? 
3§1. Chính mắt như sơn dương, 
Như Kimri giữa rùng, 
Ta thấy con mắt nàng, 
Dục lạc liền tăng trưởng. 
382. Trong gương mặt không ué, 
Sáng chói như vàng ròng, 
Chăng khác gì hoa sen, 
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Đặt chính giữa đài sen, 
Thấy con mắt của nàng, 
Lòng dục liền tăng trưởng. 
383. Tuy xa ta vẫn nhớ, 
Lông mi dài tuyệt đẹp, 
Không øì ta yêu hơn, 
Mắt Kinri của nàng. 
384. Chàng muốn dùng phi đạo, 
Tìm mặt trăng mà chơi, 
Muốn nhảy qua Mê-ru, 
Muốn tìm đến con Phật. 
385. Trên đời này, cõi trời, 
Ta nay không tham ái. 
Ta không biết người ấy, 
Người ấy như thế nào, 
Đường đạo đã giết sạch, 
Giết hại tận gốc TỄ. 
386. Quăng đi như hồ than, 
Than hừng đang cháy đỏ, 
Đánh giá như thuốc độc, 
Đang xâm nhập đến thân, 
Ta không biết người ấy, 
Người ấy như thế nào, 
Đường đạo đã giết sạch, 
Giết hại đến gốc rễ. 
387. Hãy cám dỗ nữ nhân, 
Không có biết quán sát, 
Hay Đạo Sư người ấy, 
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Đang còn phải học tập, 

Chàng mê hoặc người ấy, 

Làm hại được người ấy. 

388. Còn ta đã chánh niệm, 

Đối khen chê lạc khổ, 

Biết hữu vi bất tịnh, 

Bám chặt tư tưởng ấy. 

389. Ta là đệ tử NI, 

Của bậc đại Thiện Thệ, 

Ta đã dẫn thân bước 

Trên đường đạo tám ngành, 

Mũi tên đã nhồ lên 

Không còn các lậu hoặc, 

Ta đi đến nhà trống, 

Tâm tư ta hoan hỷ. 

390. Ta đã được thấy nó, 

Một búp bê khéo vẽ, 

Với trục quay gỗ mới, 

Khéo cột với dây que, 

Búp bê ấy nhảy múa, 

Nhiều điệu múa khác nhau. 

391. Dây que ấy được rút, 

Mở lòng rời phân tán, 

Thành trống không, miếng nhỏ, 

Chỗ nào ý say đắm. 

392. Thân ta ví dụ vậy, 

Không bộ phận không động. 

Không bộ phận, không động. 
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Chỗ này ý say đắm. 
393. Như thấy một bức vẽ, 
Tô màu đỏ trên tường, 
Cái thấy chàng đảo lộn, 
Vì trí người thiếu sót. 
394. ảo thuật xem tối thượng, 
Như cây vàng trong mộng, 
Mù lòa ngươi chạy theo, 
Cái trống không, không thực, 
Như cái trò múa rối, 
Được xem giữa quần chúng. 
395. Mắt nàng như hòn bị, 
Đặt lỗ trồng của cây, 
Như những bong bóng nước, 
Đầy dẫy những nước mát, 
Những con người đa dạng, 
Sanh ra những mủ ghèn. 
396. Thiếu nữ đẹp tuyệt ấy, 
Với tâm không chấp trước, 
Bóc một con mắt nàng. 
Trao liền cho người ấy, 
Và nói hãy cầm lấy, 
Con mắt này của người. 
397. Khi ấy tham liền diệt, 
Chàng khẩn cầu xin lỗi, 
Mong răng Phạm hạnh ni, 
Được an ồn trở lại, 
Tôi sẽ không còn dám, 
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Xâm phạm thế này nữa. 

398. Hai hạng người thế này, 
Chăng khác ôm lửa hừng, 
Tôi như nắm rắn độc, 

Mong an ôn tha thứ. 

399. Thoát khỏi bị xúc phạm, 
Vị Tỷ-kheo-ni ấy, 

Từ đây đi đến gần 

Bậc Giác ngộ thù thắng, 
Thấy được tướng công đức, 
Tốt đẹp và thù thắng, 

Mắt của nàng hồi phục, 


Được trở lại như xưa. 


Phẩm XV 
-ooOoo- 
Tập Bốn Mươi Kệ 
(LXXIU Isidàsi (Therì. 162) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở UjJenI, con gái một 
thương gia có giới đức, được kính trọng, và giàu có và đặt tên là Isidàsi. Khi 
nàng đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng, cho con trai một người thương 
gia, xứng đôi vừa lứa. Trong một tháng, nàng sống với chồng như một người vợ 
trung thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của nàng, chồng nàng trở thành lạnh 
nhạt đối với nàng và đuôi nàng ra khỏi nhà. Mọi sự việc này được ghi rõ trong 
nguyên bản Pàli. Vì nàng tự tỏ không xứng đáng đối với người chồng này và 
chồng khác, nàng trở thành dao động, và được cha cho phép, nàng xuất gia với 
sự hướng dẫn của Trưởng lão Ni Jinadattà. Sau khi tu học thiền quán, không 
bao lâu nàng chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về pháp và về nghĩa. 


Sống trong sự an lạc Niết-bàn, một hôm sau khi đi khất thực và ăn xong, 
trong thành Patna, nàng ngồi bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hỏi của Trưởng 
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lão Ni Bodhi, nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng ngang qua những bài kệ 
này. Và đê cho có sự liên hệ giữa các câu trả lời trước và sau có bài kệ được các 
nhà kiệt tập vê sau thêm vào: 

400. Trong thành được đặt tên, 

Tên chỉ một đóa hoa, 

'Pàtaliputta', 

'Con của đóa bông kèn, 

Sống hai Tỷ-kheo-ni, 

Có giới hạnh tốt đẹp, 

Thuộc gia đình Thích-ca, 

Gia đình cao quyền quý. 

401. Một I-xI-đa-xI, 

Thứ hai tên Bô-dhi, 

Cả hai có giới hạnh, 

Ưa thích tu thiền định, 

Được nghe kinh điền nhiều, 

Kiết sử được trừ bỏ. 

402. Họ đi khất thực xong, 

Ăn xong, bát rửa sạch, 

Ngồi hưởng lạc viễn ly, 

Nói lên những lời này. 

403. Hỡi I-xi-đa-xI, 

Căn nàng thật thoải mái, 

Tuổi thọ chưa tồn giảm; 

Nàng thấy khuyết điểm gì, 

Khiến tâm chú trọng nhiều, 

Đến hạnh nguyện xuất ly. 


404. Như vậy sống viễn ly, 
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Thiện xảo về thuyết pháp, 
I-xi-đa-xi thuyết, 

Lời nói như thế này, 

Hãy nghe, này Bô-đi, 

Ta xuất gia thế nào. 

405. Tại thành phố thù thắng 
Đặt tên U)-Jê-m1, 

Cha ta là triệu phú 

Có đức độ giới hạnh, 

Ta là con gái một, 

Được cha thương, yêu quý. 
406. Từ thành Xê-kê-ta, 
Một người dạm hỏi đến, 
Một gia đình quyền quý, 
Hỏi ta cho con trai 

Triệu phú bèn gả ta, 

Làm đâu người giàu ấy. 
407. Sáng và chiêu, ta đến 
Đảnh lễ cha, mẹ chồng, 
Cúi đầu đảnh lễ chân, 
Như ta được dạy bảo. 

408. Với chị, với em anh, 
Với bà con chồng ta, 

Thấy một người bước vào, 
Ta e sợ mời ngồi. 

409. Về đồ ăn, uống, nhai, 
Được cất giữ có chỗ, 

Ta thiết đãi cho ăn, 
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Thích hợp từng người một. 

410. Ta thức dậy đúng thời, 

Đi vòng quanh khắp nhà, 

Rồi chà rửa chân tay, 

Ta đến lễ chồng ta. 

411. Cầm theo lược trang liệu 

Thuốc xoa mắt gương nhỏ, 

Ta trang điểm chồng ta, 

Như thị tỳ hầu hạ. 

412. Ta tự nâu dọn cơm, 

Ta tự rửa chén bát, 

Như mẹ đối với con, 

Ta hầu chồng như vậy. 

413. Như vậy phục vụ chồng, 

Với phục vụ tối thượng 

Dậy sớm không biếng nhác, 

Với tâm tư khiêm tốn, 

Với giới hạnh tốt đẹp, 

Nhưng chồng ác cảm ta. 

414. Chồng ta nói mẹ cha, 

Xin phép con sẽ đi, 

Với I-xi-đa-XI, 

Con không thê sông chung, 

Cùng dưới một mái nhà, 

Con không thể cùng ở. 

415. Chớ nói vậy, này conl 

Vợ con người có trí, 

Thông minh, biết dậy sớm, 
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Sao con không hoan hỷ. 
416. Nàng không hại gì con, 
Nhưng con không bao giờ 
Có thê sống chung được 
Với I-xI-đa-x1 
Con ghét cay chán ngấy 
Xmm phép, con sẽ đi. 
417. Được nghe lời chồng nói, 
Cha mẹ chồng hỏi con. 
Làm gì xúc phạm chồng? 
Hãy thăng thắn nói thật. 
418. Con không xúc phạm gì! 
Không hại, không mưu tính. 
Với lời nói khó chịu, 
Có thê làm gì được? 
Tuy vậy chồng của con, 
Lợi ác cảm chống con. 
419. Họ đưa ta về nhà, 
Nhà thân phụ của ta, 
Với tâm tư khô não, 
Sửng sốt và bối rối 
Không muốn mắt con trai, 
Họ muốn bảo vệ nó. 
Ôi, chúng ta bại trận, 
Bởi nữ thần may rủi. 
420. Cha ta lại gả ta, 
Cho gia đình thứ hai, 
Một gia đình giàu có, 
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Băng lòng nửa số tiền 
Là tiền gả bán ta. 
421. Ta chỉ sống một tháng, 
Trong gia đình vị ấy, 
Vị ấy trả lui ta, 
Dầu ta tận tụy làm, 
Chăng khác người nô lệ, 
Không lỗi lầm có đức. 
422. Cha ta nói khất sĩ, 
Sống điều phục chế ngự, 
Ngươi hãy làm rễ ta, 
Bỏ áo rách ghè bình. 
423. Vị ấy sông nửa tháng, 
Rồi nói với cha ta, 
Hãy trả lui áo rách, 
Ghè bình và bình bát, 
Con nay muốn sông lại, 
Nghề khất sĩ của con. 
424. Cha, mẹ, toàn bà con, 
Liền nói với vị ấy: 
Ở đây có cái gì, 
Làm con không bằng lòng? 
Hãy nói gấp cái gì, 
Làm con không vừa ý. 
425. Được nói vậy, vị Ấy, 
Liền trả lời như sau: 
Nếu đối với tự ngã, 
Con có thể bằng lòng, 
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Nhưng con không chung sống, 
Với I-xI-đa-xII 
426. Từ giã vị ấy đi, 
Một mình, ta suy nghĩ: 
Ta đến đề xin phép, 
Hoặc chết hay xuất gia. 
427. Rồi Ji-na-đat-ta. 
VỊ ni sư ây đến, 
Trong khi đi khất thực, 
Đến gia đình cha ta, 
VỊ thọ trì giới luật, 
Nghe nhiều, có giới hạnh. 
428. Thấy Ni sư, chúng tôi, 
Đều đứng lên kính cần, 
Và ta liền sửa soạn, 
Chỗ ngồi cho Ni sư, 
Ngồi xuống, ta đảnh lễ, 
Dưới chân bậc NI sư, 
LỄ xong, ta cúng dường, 
Các đồ ăn đồ uống. 
429. Các món ăn, uống, nhai, 
Tại đây, được dự trữ, 
Làm Ni sư thỏa mãn, 
Ta thưa với NI sư, 
Nay ta muốn xuất gia, 
Sông đời không gia đình, 
Cha ta nói với ta: 
Này con hãy ở đây. 
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430. Hành trì đúng Chánh pháp, 

Với đồ ăn đồ uống, 

Hãy làm cho thỏa mãn, 

Sa-môn, hai lần sanh. 

431. Vừa nói, ta khóc lóc, 

Chấp tay vái cha ta; 

Với điều ác con làm, 

Con sẽ tiêu nghiệp ấy. 

432. Cha ta nói với ta: 

Hãy chứng ngộ Bồ-đề. 

Và Chánh pháp tối thượng! 

Hãy chứng đắc Niết-bàn, 

Đã được Lưỡng Túc Tôn, 

Thành tựu và chứng đạt. 

433. Ta đánh lễ mẹ cha, 

Cùng tất cả bà con, 

Sau bảy ngày xuất gia, 

Ta chứng được Ba minh. 

434. Ta biết bảy đời trước, 

Quả gì nay thành thục, 

Ta sẽ nói cho bạn, 

Hãy nhất trí lắng nghe. 

435. Tại thành phó đặt tên, 

Ê-ra-ka-kac-chê, 

Ta sống là thợ vàng, 

Tài sản thật phong phú. 

436. Say đắm với tuôi trẻ, 

Ta xâm phạm vợ người, 
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Do vậy, sau khi chết, 
Trong cảnh giới địa ngục, 
Ta bị đốt, nung nâu 
Trong một thời gian dài, 
Thoát khỏi sự nung đốt 
Ta sanh trong bụng khi. 
437. Bảy ngày từ khi sanh, 
Ta bị khi chúa thiến, 
Đây là quả của nghiệp, 
Do đi đến vợ người. 
43§. Từ đây ta chết đi, 
Mệnh chung rừng Xin-đa, 
Sanh trong bụng con đê, 
Một mắt và què quặt. 
439. Mười hai năm bị thiến, 
Mang nặng những đứa con, 
Sán trùng ăn vô dụng, 
Do đi đến vợ người. 
440. Từ đấy ta chết đi, 
Sanh làm con bò cái, 
Của một lái buôn bò, 
Con nghé màu đỏ sẵm, 
Khi được mười hai tháng. 
Lại bị người ta thiến. 
441. Rồi ta lại kéo cày, 
Kéo xe cho chúng nó, 
Mù, lo lắng, vô dụng, 
Do đi lại vợ người. 
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442. Từ đấy chết được sanh, 
Nhà nữ tỳ gần đường, 
Không là nữ không nam, 
Do đi lại vợ người. 
443. Đến tuổi ba mươi năm, 
Bị chết, ta được sanh 
Sanh làm người con gái, 
Ga đình người đánh xe, 
Nghèo khổ ít tài sản, 
Rơi vào tay vay lãi, 
Do tiền nợ tăng trưởng, 
Chủ lữ đoàn bắt ta. 
444. Kéo ta, dầu ta khóc, 
Lôi ta ra khỏi nhà. 
445. Khi ta mười sáu tuổi, 
Lớn lên thành thiếu nữ, 
Con trai thương gia ấy, 
Bắt ta lấy làmvợ. 
446. Nhưng nó có vợ khác, 
Có giới đức danh xưng, 
Lại biết thương mến chồng, 
Chính ta tạo thù hẳn. 
447. Do quả của nghiệp này, 
Họ khinh ghét chống ta, 
Dầu ta như nô tỳ, 
Hầu hạ phục vụ họ, 
Nhưng nay ta chấm dứt, 
Mọi sự việc như trên. 
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Phẩm XVI 
-ooOoo- 
Đại Phẩm 

(LXXIHI) Sumedhà (Therì. 167) 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở thành Mantàvati con gái vua 
Konca và được đặt tên là Sumedhà. Khi nàng đến tuôi trưởng thành, cha mẹ 
nàng bằng lòng để Anikaratta, vua Vàranavati xem mắt nàng. Nhưng từ lúc nhỏ, 
nàng quen cùng đi với các công chúa lứa tuổi nàng, và những người hầu hạ tại 
tinh xá Tỷ-kheo-ni để nghe các vị này thuyết pháp, và trong một thời gian dài, 
vì chí nguyện lúc còn nhỏ, nên nàng sợ hãi sự sanh tử luân hồi, tâm tư thiên về 
đời sống xuất gia, không ưa thích các dục lạc. 

Khi nghe quyết định của cha mẹ và bà con, nàng nói: 'Bồn phận của tôi 
không phải trong đời sống gia đình, tôi sẽ xin xuất gia', cha mẹ và các bà con 
không thê khuyên nàng từ bỏ quyết định của nàng. Nàng suy nghĩ: "Như vậy, ta 
sẽ được phép xuất gia', và cương quyết theo chí nguyện của mình nàng cắt tóc, 
và dùng tóc ấy, theo phương pháp các Tỷ-kheo-ni thường dùng, nàng chú tâm 
vào tánh bất tịnh của sắc đẹp thân xác và chứng được Sơ thiền, Khi nàng ở 
trong định Sơ thiền cha mẹ và bà con nàng đến phòng nàng để nói chuyện gả 
chồng cho nàng. Nhưng nàng khiến mọi người kê cả người hầu cận của vua đến 
để rước nàng về, cũng tin vào đạo pháp rồi nàng từ bỏ gia đình, đi đến tịnh xá 
Tỷ-kheo-ni để xuất gia. 

Sau khi tu tập thiền quán, và giải thoát được chín muỗi, nàng chứng quả 
A-la-hán với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Rồi nghĩ đến sự thắng trận của 
nàng, nàng nói lên sự phân khởi, sung sướng của nàng: 

448. Con gái vua Konca, 

Với hoàng hậu cgôi, 

Tại Matavatì, 

Được sanh Sumedha, 

Hân hoan gắng thực hành, 

Lời dạy bậc Đạo Sư. 


449. Giới hạnh thuyết giảng khéo, 
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Nghe nhiều khéo huấn luyện, 

Theo lời đức Phật dạy, 

Nàng đến cha mẹ nàng, 

Nói rằng: 'Thưa mẹ cha, 

Cả hai, hãy nghe con!'. 

450. Con hân hoan Niết-bàn, 

Dầu sanh hữu Chư Thiên, 

Sanh hữu ấy vô thường, 

Giá trị gì các dục, 

Trồng không, vị ngọt ít, 

Còn tàn hại thời nhiều. 

451. Các dục thật cay đắng, 

Ví như nọc rắn độc, 

Kẻ ngu mới tham đắm, 

Trong các loại dục ây. 

Những aI thọ hưởng dục, 

Trong một thời gian dài, 

Bị khổ đau địa ngục, 

Hành hạ và tàn hại. 

452. Những kẻ làm nghiệp ác, 

Những kẻ tâm trí ác, 

BỊ đau đớn sầu khổ, 

Trong cảnh giới đọa xứ. 

Kẻ ngu thường không nhiếp, 

Chế ngự thân, khẩu, ý. 

453. Kẻ ngu có liệt tuệ, 

Không tư duy quyết định, 

Không ngăn chặn khô tập, 
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Khi có thời thuyết pháp, 

Không biết lo học hỏi, 

Không giác tri Thánh đề. 

454. Những sự thật, thưa mẹ, 

Phật thù thắng thuyết giảng, 

Phần lớn chúng quần sanh, 

Không hiểu sự thật ấy; 

Họ hoan hỷ tái sanh, 

Ước muốn sanh thiên giới. 

455. Sanh thiên không thường trú, 

Sanh hữu là vô thường, 

Kẻ ngu không sợ hãi, 

Luôn luôn phải tái sanh. 

456. Bị sanh bốn đọa xứ, 

Được sanh Thiên, Nhân giới 

Được chúng khó khăn thay, 

Những aI rơi đọa xứ, 

Trong cảnh giới địa ngục, 

Không có sự xuất gia. 

457. Mong cả hai cha mẹ, 

Cho con được xuất gia, 

Trong giáo pháp thuyết giảng, 

Của bậc chứng Mười lực, 

Sống thong dong nhàn hạ, 

Nỗ lực đoạn sanh tử. 

458. Sao con ưa tái sanh, 

Với thân tội lỗi này, 

Thân trống rỗng, không lõi, 
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Vì mục đích đoạn diệt, 
Tham ái được tái sanh, 
Xin cho con xuất gia. 
459. Nay thời, Phật ra đòi, 
Phi thời đã từ bỏ, 
Thời cơ nay đã đến, 
Cho đến trọn đời con, 
Con không làm tổn thương, 
Giới luật và Phạm hạnh. 
460. Sumedha nói vậy, 
Nàng lại thưa mẹ cha. 
Con nguyện không ăn uống, 
Khi còn là cư sĩ, 
Ở đây con sẵn sàng, 
Chờ chết đến với con. 
461. Mẹ sầu khổ, khóc than! 
Cha hoàn toàn sửng sốt, 
Họ gắng thuyết phục ta, 
Năm dưới đất lâu dài. 
462. Này con hãy đứng dậy! 
Có gì là sầu khô, 
Khi con được cả nước, 
Varanavati, 
Anikarata, 
Đẹp trai, xứng đôi con. 
463. Con sẽ là hoàng hậu, 
Vợ chính Anikal 
Này con, thật khó thay! 
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Đời sống vị xuất gia, 

G1ữ gìn các giới luật, 

Sống đời sống Phạm hạnh. 

464. Uy lực của vị vua, 

Tiền của và quyền thế, 

Sản nghiệp và hạnh phúc, 

Với tuổi trẻ thanh xuân! 

Hãy thọ hưởng dục lạc, 

Hãy nhận lời lấy chồng. 

465. Sumedha thưa rằng: 

Thôi đừng, sự việc Ấy, 

Họ đi đến tái sanh, 

Họ trống không, không lõi, 

Hoặc xuất gia, hoặc chết, 

Con chỉ cưới như vậy. 

466. Sá gì thân hôi nhớp, 

Phát mùi, gây sợ hãi, 

Bao da đựng xác chết, 

Rỉ chảy đồ bất tịnh. 

467. Sá gì thân ta biết, 

Ghê tởm, lắm máu thịt, 

Chỗ chứa đựng loài sâu, 

Môi ăn cho chim chóc, 

Thân xác này là vậy, 

Nay đem đến cho ai? 

468. Thân thê bỏ nghĩa địa, 

Không lâu, mắt thức tri, 

Như khúc gỗ quăng bỏ, 
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Bà con đều ghê tởm. 

469. Thân ấy quăng nghĩa địa, 

Làm mỗi ăn kẻ khác, 

Trước chúng tắm rửa sạch, 

Nay chúng sinh ghê tởm, 

Cha mẹ còn như vậy, 

Nói gì chung quần chúng. 

470. Họ mê thân không lõi, 

Ràng buộc bởi gân xương, 

Đầy nước miếng, nước mắt, 

Đầy phân tiểu hôi hám. 

471. Nếu thân được mỗ xẻ, 

Lội nội phần ra ngoài, 

Chính mẹ phải ghê tớm, 

Không chịu nổi mùi hôi. 

472. Chính đo uấn, xứ, giới, 

Tác thành các thân này, 

Gốc tái sanh, đau kh; 

Họ như lý nói lên, 

Hoàn toàn không vui thích. 

Vậy ai, tôi muốn cưới? 

473. Từng ngày trăm ngọn giáo, 

Luôn luôn mới đâm thân, 

Dầu bị hại trăm năm, 

Như vậy còn tốt hơn, 

Vì khổ ấy cuối cùng, 

Rồi cũng được tiêu dit. 

474. Kẻ trí quyết bằng lòng 
472 


Sự giết hại như trên, 

Bậc Đạo Sư dạy rằng: 

Họ luân hồi dài dà, 

Với tâm tư giết hại, 

Liên tục nối tiếp nhau. 

475. Trong cảnh giới Trời, Người, 

Bàng sanh, a-tu-la, 

Ngạ quỷ và Địa ngục, 

Chịu giết hại vô lượng. 

476. Trong địa ngục, rất nhiêu, 

Kẻ tâm uế, đọa lạc, 

Chỗ trú ân Thiên giới, 

Không có lạc Niết-bàn. 

471. Những ai đạt Niết-bàn, 

Họ liên hệ mật thiết, 

Với những lời thuyết dạy, 

Của bậc đủ Mười lực, 

Thong dong không rộn ràng, 

Nỗ lực đoạn sanh tử. 

478. Thưa cha ngày hôm nay 

Con quyết tâm ra đi, 

Những tài sản rỗng không, 

Không có giá trỊ gì, 

Con ghê tởm các dục, 

Con chán ngấy các dục, 

Họ đã được tách thành, 

Như thân cây Ta-la. 

479. Nàng trả lời phụ thân, 
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Với lời nói như vậy. 
Anikaratta 
Được hứa gả công chúa, 
Đi đến gần xin cưới, 
Theo như giờ hẹn định. 
480. Mái tóc đen, dày mịn, 
Với gươm, nàng cắt ngang, 
Cửa lầu được đóng lại, 
Nàng chứng được Sơ thiên. 
481. Nàng sống trong cảnh thiên, 
A-ni-ka đến thành, 
Sumecdha trong cung, 
Tu tập tưởng vô thường. 
482. Trong khi nàng tác ý, 
Vua bước lên tam cấp, 
Trang sức vàng châu báu, 
Chấp tay cầu xin nàng. 
483. Hãy trị vì quốc độ, 
Với tiền của uy quyên, 
Với tài sản, hạnh phúc, 
Với tuổi trẻ thanh xuân, 
Hãy thọ hưởng các dục, 
Thật khó kiếm ở đời. 
484. Ta giao nàng vương quốc, 
Hưởng tài sản, bố thí, 
Nàng chớ có buồn nản, 
Khiến mẹ cha khô đau. 
Sumedha trả lời, 
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Với vua, từng vấn đề; 

Đối với nàng, các dục, 

Không cầu không sĩ mê, 

Chớ hoan hỷ các dục, 

Hãy thấy dục nguy hiểm. 

485. Mandhatà là vua, 

Chúa bốn châu hưởng dục, 

Dục lạc ây tối thượng, 

Tuy vậy khi vua chết, 

Cũng chưa được thỏa mãn, 

Ước vọng chưa đây đủ. 

486. Dầu có mười bảy báu, 

Khắp mười phương đây tràn, 

Không có dục thỏa mãn, 

Người chết, chưa thỏa mãn. 

487. Các dục ví gươm giáo, 

Các dục ví đầu rắn, 

Ví như bó đuốc cháy 

Giống xương gậm trơn tru. 

488. Các dục không thường còn, 

Cũng không có thường hằng, 

Khổ nhiêu, thuốc độc lớn, 

Như hòn đạn chảy đỏ, 

Nguôn gốc của bắt hạnh, 

Kết quả là đau khô. 

489. Dục như trái của cây, 

Như miếng thịt, khô lụy, 

Giống như mộng như huyễn, 
475 


Dục như của vay mượn. 

490. Dục như gươm, như cọc, 

Bệnh tật và cục bướu, 

Bất hạnh và dao động, 

Ví như hồ than hừng, 

Nguôn gốc của bắt hạnh, 

Sợ hãi và tàn sát. 

491. Như vậy, dục nhiều khổ, 

Được gọi chứng ngại pháp, 

Hãy đi, từ bỏ tôi, 

Khi tôi còn tái sanh, 

Thời đối với tự ngã, 

Tôi không có lòng tin. 

492. Ai giúp gì tôi được, 

Khi đầu tôi đang cháy, 

Khi già chết bám sát, 

Tôi cần phải nỗ lực, 

Đối với tàn hại ấy! 

493. Không đi đến gần cửa, 

Nàng thấy mẹ và cha, 

Và vua Anika, 

Ngồi dưới đất khóc than, 

Thấy vậy nàng tỏ lời, 

Thưa mọi người như sau: 

494. Kẻ ngu, đã lâu rồi, 

Khóc luân hồi nói tiếp, 

Từ vô thi đến nay, 

Khóc phải bị mệnh chung, 
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Khóc anh em bị giết, 
Khóc tự mình bị giết. 
495. Hãy nhớ từ vô thi, 
Nước mắt, sữa và máu, 
Tuôn chảy theo luân hồi, 
Không bao giờ dừng nghỉ, 
Hãy nhớ các chúng sanh, 
Luân hồi xương chất đồng. 
496. Hãy nhớ tràn bốn biên, 
Đầy nước mắt, sữa, máu, 
Hãy nhớ xương một kiếp, 
Cao bằng Vi-pu-la. 
497. Hãy nhớ từ vô thị, 
Không đủ đề làm thành, 
Cả đất nước Diêm Phù, 
Những nắm mồ hột táo, 
Của mẹ cha luân hồi. 
498. Hãy nhớ từ vô thi, 
Những cỏ cây cành lá, 
Không đủ đề chứa đựng, 
Những ghè bón ngón tay, 
Chứa người cha, luân hồi. 
499. Hãy nhớ tới hình ảnh, 
Con rùa mù biển đông, 
Cho đầu nó lọt vào, 
Lỗ hồng khúc cây trôi, 
Đề nói lên ví dụ, 
Được làm người khó vậy. 
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500. Hãy nhớ thân sắc người, 
Được ví bong bóng nước, 
Đầy cả những bắt hạnh, 
Trồng không không có lõi, 
Hãy thây uân vô thường! 
Nhớ địa ngục nhiều họa. 
501. Hãy nhớ nghĩa địa lớn, 
Nhờ tái sanh tiếp tục, 
Nhờ sợ hãi thuồng luồng, 
Hãy nhớ Bốn sự thật. 
502. Nước bắt tử có đây, 
Sao người uống trăm đắng, 
Tất cả các dục lạc, 
Thật trăm cay ngàn đẳng. 
503. Nước bất tử có đây! 
Sao người ưa dục não! 
Mọi dục lạc đốt cháy 
Sôi sùng sục nung nấu. 
504. Đây không có kẻ thù! 
Sao thích dục thù địch? 
Vua lửa, trộm, nước, oán, 
Thù chung thật là nhiều. 
505. Ở đây có giải thoát! 
Sao đề dục giết trói, 
Trong dục có giết trói! 
Mê dục nhiều khô đau. 
506. Đuốc cỏ đang cháy rực, 
Nắm, không thả, bị đốt, 
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Dục ví như bó đuốc, 
Đốt cháy ai không thoát. 
507. Chớ nhận dục lạc nhỏ, 
Bỏ lạc lớn rộng rãi, 
Chớ như cá nuốt câu, 
Sau phải chịu hoạn nạn. 
508. Hãy nhiếp dục trong dục, 
Như chó bị dây cột, 
Chớ đề dục ăn ngươi, 
Như dân đói ăn chó. 
509. Khổ thật là vô lượng, 
Khiến tâm nhiều ưu tư, 
Ngươi hệ lụy với dục, 
Hãy bỏ dục vô thường. 
510. Ở đây, không có già! 
Sao theo dục bị già? 
Mọi sanh ở khắp nơi, 
Bị bệnh chết chi phối, 
511. Đây không già, không chết. 
Đây con đường không giả, 
Không chết, không sầu não, 
Không thù địch trói buộc, 
Không vấp ngã sợ hãi, 
Không nung nấu đọa đây. 
512. Đích này, nhiều người đạt, 
Đích này là bắt tử, 
Nay cần phải chứng được, 
AI như lý chú tâm, 
479 


Nếu không có nỗ lực, 
Không sao chứng đạt được. 
Sumecdhà nói vậy, 
Không thích đi đến hành 
Nàng thuyết phục được vua, 
Với tóc quăng trên đất. 
513. Đứng dậy A-ni-ka 
Chắp tay xin cha nàng, 
Hãy cho Su-me-dha, 
Được xuất gia tu học, 
Đề nàng thấy cho được, 
Giải thoát và chân lý. 
514. Mẹ cha cho xuất gia, 
Thoát sầu, SỢ, khiếp đảm, 
Sáu thắng trí chứng đạt. 
515. Chứng luôn quả tối thượng. 
Dâu còn là học nữ. 
516. Thật vi diệu hy hữu! 
Một công chúa con vua, 
Lại đạt được Niết-bàn! 
Nàng nói lên như sau, 
Thời trước đời cuối cùng. 
517. Trong thời đức Thế Tôn, 
Konàgamanal 
Trong trú xứ mới làm, 
Tại cảnh Tăng giả lam, 
Với bạn là ba người, 
Chúng tôi cúng tịnh xá. 
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518. Mười lần, một trăm lần, 
Mười trăm, trăm trăm lần, 
Chúng tôi sanh chư Thiên, 
Còn nói gì, làm người. 
519. Giữa chư Thiên chúng tôi, 
Có được thân lực lớn, 

Còn nói gì chúng tôi, 

Khi được làm thân người, 
Ta hoàng hậu, bảy báu! 

Ta chính là nữ báu. 

520. Đây là nhân, là nguồn 
Đây chính là căn gốc, 
Kham nhẫn lời Đạo Sư! 
Đây dây chuyên thứ nhất 
Đắy chính là Niết-bàn, 
Nếu chúng ta mến pháp. 
521. Như vậy với lòng tm, 
Họ thuyết rõ nên lời 

Lời nói đầy trí tuệ, 

Thù thắng và tối thượng 
Họ chán ghét tái sanh, 

Do chán ghét, tham diệt. 
-[Hết Tập III, Tiểu Bộ]- 
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Trưởng Lão Ký Sự 
Giờ xin thỉnh các vị hãy lắng nghe ký sự về các vị trưởng lão: 
1. Ký Sự về Trưởng Lão Sãriputta 


140. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka, có khu ân cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo lập. 


141. Ở không xa khu ấn cư của tôi là con sông nhỏ có bờ nước lúp xúp có 
bãi nước cạn xinh đẹp được trải lớp cát vô cùng trong sạch, làm thích ý. 


142. Con sông nhỏ chảy qua tại nơi ây, không có cát, không có hô sâu, 
(có nước) dịu ngọt, không có mùi khó chịu, điêm tô khu ân cư của tôi trở nên 
TỰC TỠ. 


143. Tại nơi ấy có con sông nhỏ, và có các con cá sâu kumbhila, cá lưỡi 
kiếm, cá sấu sumsumãra và các con rùa lớn vởn ở nơi này đang điểm tô khu ấn 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 

144. Có các loại cá như là cá pãthñna, cá pãvusa, cá valaja, cá muñJa, cá 
rohita, cá maggura đang vượt giòng nước, chúng điểm tô khu ân cư của tôi trở 
nên rực Tỡ. 


145. Ở hai bên bờ của con sông, có những giống cây được đơm hoa, kết 
trái đang tiữu xuống từ cả hai phía, chúng điểm tô khu ấn cư của tôi trở nên rực 


TỠ. 

146. Có các cây xoài, cây sala, cây tilaka, cây pãtalI, cây sinduväraka tỏa 
ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 

147. Có các cây campaka, cây salala, cây nIpa, cây nãga, cây nguyệt quê, 
cây dứa hoang tỏa ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ân cư của 
tôI. 

148. Có các cây atIimutfa, cây asoka, và cây bhagInimälä được nở rộ hoa, 
có các cây añkola và các cây bimblJala được nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 

149. Có các cây dừa dại, và luôn cả cây kandalr, các cây godhuka, và các 
bụi cây tinasũlika tỏa ra hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 

150. Có nhiêu cây karikära, cây kannika, cây asana, và cây ajJuna tỏa ra 
hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 
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151. Có các cây nguyệt quê, cây nguyệt quê núi, cây kovilara được nở rộ 
hoa, tỏa ra hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực 


TỠ. 

152. Có nhiêu cây bả đậu, cây kutaJa, cây kadamba, cây vakula tỏa ra 
hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

153. Các cây al|aka, các cây 1sImugga, các cây chuôi, và các cây chanh 
được phát triên nhờ vào làn nước thơm, chúng triĩu những quả. 

154. Một sô sen hông trô hoa, một sô khác đơm nhụy, một sô khác nữa đã 
úa tàn; các đóa sen hông luôn luôn được nở rộ ở trong hô nước. 

155. Chen chúc với những lá cây singhataka, những đóa sen hông đang 
tượng hình có những rễ sen đang căm xuống luôn luôn rực rỡ ở trong hô nước. 

156. Được đem lại, các cây ambagandhIl, các cây utfãla, các cây 
bandhujTvaka tỏa ra hương thơm của cõi trời luôn luôn được nở rộ ở trong hô 
nước. 

157. Các loài cá pathma, cá päavusa, cá valaJa, cá muñja, cá rohita, cá 
añgula, và cá mangura nữa luôn luôn sông ở trong hô nước. 

158. Các con cá sâu loại kumblhTla, loại sumsumara, loại cá tantigäha, các 
hạng quỷ sứ, các loài răn, và các loài mãng xà luôn luôn sông ở trong hô nước. 


S: 


159. Các chim bô câu, các loài ngông trời, ngông đỏ, các loài sông 
sông, các chim cu cu, chìm két, chim sáo sông nương tựa vào hô nước ây. 


S: 


160. Các loài chim kukutthaka, chim kulraka, chữm pokkharasataka 
rừng, chim le le, và chim suvapofta sống nương tựa vào hồ nước ấy. 


161. Các chim thiên nga, chim cò, chim công, chim cu cu, gà rừng, chm 
pampaka, và chim jïvamjTva sống nương tựa vào hồ nước ấy. 


162. Nhiêu loài chim (ở đât liên) như chím cú mẻo, chim gõ kiên, chím 
kurara, chim diêu hâu, và chim mahãkãla sông nương tựa vào hô nước ây. 


163. Nhiêu con hươu, heo rừng, chó sói, chó rừng, nai, và loài thú 
Suggapofa sông nương tựa vào hồ nước ây. 


164. Các con sư tử, cọp, báo, gâu, chó sói, lnh câu, và các con voi 
mãtanga (đên tuôi) bị tiệt dục ở ba nơi sông nương tựa vào hô nước ây. 
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165. Các hạng kim-si-điêu luôn cả các loài khi, và cũng có những người 
thợ rừng, các người phục vụ, luôn cả các thợ săn sông nương tựa vào hồ nước 
Ấy. 

166. Ở không xa khu ân cư của tôi, có các cây tinduka, cây piyãla, cây 
cam thảo, và cây kasumarT thường xuyên trĩu những trái. 

167. Ở không xa khu ẩn cư của tôi, có các cây kosumbha, cây salala, cây 
npa có trái ngọt thường xuyên tru những trái. 

1ó8. Các cây harTtaka, cây amalaka, cây xoài, cây mận đỏ, cây vibhTtaka, 
cây táo, cây bhallataka, và cây billa, chúng trĩu những trái. 

169. Ở khu ấn cư của tôi có nhiều loại (rễ củ) như là củ ãluva, củ 
kalamba, củ bi]alT, củ takkala, củ JTvaka, và củ sutaka nữa. 

170. Ở không xa khu ân cư của tôi đã có những hồ nước khéo được tạo 
lập, có nước trong, có nước mát, có những bến nước cạn xinh đẹp làm thích ý. 

171. Có hương thơm của cõi trời tỏa ra từ (hồ nước) được che phủ bởi 
những sen hồng, sen xanh, kết hợp với sen trắng, được che phủ bởi những cây 
mạn-đà-Ìa. 

172. Khi ấy, tôi sống ở khu ân cư đáng yêu khéo được xây dựng ở trong 
khu rừng được đơm hoa, được kết trái, được hội đủ tất cả các yêu tô như thê. 

173. (Tôi) là vị đạo sĩ khổ hạnh tên Surucï có giới hạnh, thành tựu về 
phận sự, chứng thiền, luôn luôn thỏa thích về thiền, đã đạt được năng lực về 
năm thắng trí. 

174. Hai mươi bốn ngàn học trò đã phục vụ tôi. Tất cả những vị này đều 
là Bà-la-môn, có dòng dõi (cao quý), có danh vọng. 

175. Họ đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống 
gồm cả văn tự và nghi thức, về từ ngữ, về văn phạm, và về giáo lý (của Bà-la- 
môn). 

176. Những người học trò của tôi là khéo được học tập, và rành rẽ về các 
hiện tượng thiên nhiên, về các điềm báo hiệu, về các tướng mạo, về địa lý, về 
trái đất, và về không gian. 

177. Là những người ít đòi hỏi, cần trọng, (thọ) chút ít vật thực, không 
tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị này luôn luôn hầu cận tôi. 
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178. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm thanh 
tịnh, được định tĩnh, không mong mỏi bất cứ điều gì, các vị luôn luôn hầu cận 
tôi. 

179. Là những bậc trí tuệ đã đạt được sự toàn hảo về các thắng trí, VUI 
thích trong hành xứ của mình, có sự đi lại ở không trung, các vị luôn luôn hầu 
cận tôi. 

180. Các vị ấy là các bậc trí tuệ đã thu thúc ở sáu căn môn, không có dục 
vọng, có các giác quan được phòng hộ, và không quyến luyến; những người học 
trò của tôi khó mà tiếp cận. 

181. Các vị ấy trải qua đêm với việc ngồi xuống bằng thế kiết già, với 
việc đứng và đi kinh hành; những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 

182. Các vị không ái luyến những gì cám dỗ, không nổi giận những gì 
khiêu khích, không mê muội những gì mê hoặc; những người học trò của tôi 
khó mà tiếp cận. 

183. Trong khi thử nghiệm các vị ấy thường xuyên thê hiện phép thần 
thông, các vị ây làm rung chuyền trái đất; bằng sự đối nghịch khó mà tiếp cận. 

184. Và trong khi giải trí, những người học trò ấy giải trí với trò chơi của 
thiền, các vị đem lại trái cây từ cây mận đỏ; những người học trò của tôi khó mà 
tiếp cận. 

185. Một số khác đi đến Tây Ngưu Hóa Châu, một số khác đến Đông 
Thắng Thần Châu, và một số khác đến Bắc Cu Lu Châu, băng sự tìm kiếm khó 
mà tiếp cận. 

186. Các vị ấy chuyên đi túi đồ dùng ở phía trước và tiến lên ngay ở phía 
sau, bầu trời là bị che lấp bởi hai mươi bốn ngàn vị. 

187. Một số vị dùng vật thực là trái cây đã rụng xuống, có vị nâu bằng 
lửa, có vị không dùng lửa (ăn sống), có vị dùng răng, và cũng có vị dùng cối 
giã, có vị nghiền nát bằng đá. 

188. Một số vị ưa thích sự tây sạch (tộI) có sự lội xuống nước sáng tối, 
một số vị thực hiện việc rải rắc nước (ở cơ thể); những người học trò của tôi khó 
mà tiếp cận. 

189. (Một số vị) có lông ở nách và móng tay chân được đề dài, có răng 
dính bựa, có đầu vấy bụi, được tâm hương bằng hương thơm của giới hạnh; 
những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 
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190. Vào sáng sớm, các vị đạo sĩ tóc bện có khổ hạnh cao tột sau khi tụ 
hội lại đã nói về sự thành công và thất bại, rồi ra đi ở trên không trung. 

191. Trong khi những vị này ra đi, có tiếng động ồn ào phát ra bởi âm 
thanh của các tắm da đê khiến chư Thiên được hoan hỷ. 

192. Có sự đi chuyên ở không trung, các vi ân sĩ ra đi phương này 
phương khác. Được nâng đỡ bởi năng lực của mình, các vị ấy ra đi theo như 
ước muốn. 

193. Chính tất cả các vị di chuyên ở hư không này là những vị làm rung 
chuyên trái đất, có oai lực nổi bật, khó mà khuất phục, tợ như biển cả không bị 
xao động. 

194. Một số vị ấn sĩ có hạnh đứng và đi kinh hành, một số vị có hạnh 
ngồi, một số vị có vật thực đã được rơi xuống: những người học trò của tôi khó 
mà tiếp cận. 

195. Những vị này an trú tâm từ, tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. 
Tắt cả các vị ấy không ca ngợi về bản thân và không khinh miệt bất cứ ai. 

196. Không bị hãi sợ như là sư tử chúa, có sức mạnh như là voi chúa, khó 
mà tiếp cận như là loài hỗ, các vị đi đến gặp tôi. 

197. Các thầy về pháp thuật, chư Thiên, các loài rồng, càn-thát-bà, và loài 
quỷ sứ, các ác thần, những người không lồ, các loài nhân điều sống nương tựa 
vào hồ nước ấy. 

198. Các vị ấy mang búi tóc và túi vật dụng, có y choàng là tắm da đê, có 
sự di chuyên ở không trung, tất cả sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

199. Các vị này luôn luôn (có hành vi) đúng đắn, có sự kính trọng lẫn 
nhau. Trong số hai mươi bốn ngàn vị, tiếng động hỉ mũi không xảy ra. 

200. Trong khi đặt xuống từng bước từng bước chân, các vị khéo thu 
thúc, có ít tiếng động. Sau khi đến gần, hết thảy tất cả đều đê đầu đảnh lễ tôi. 

201. Được vây quanh bởi những người học trò thanh tịnh và khổ hạnh ấy, 
tôI sống tại nơi Ấy, ở khu ân cư, có thiền chứng, được thỏa thích về thiền. 

202. Khu ân cư được tỏa hương với hương thơm trái cây của các cây cho 
quả và hai loại hương thơm giới hạnh của các vị ân sĩ và hương thơm của các 
bông hoa. 
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203. Tôi không biết đến ngày và đêm, sự thù hận ở tôi không được biết 
đến. Trong khi giáo huấn những người học trò của mình, tôi đạt được niềm vui 
dào dạt. 


204. Trong khi các bông hoa đang trô hoa và những trái cây đang kết trái, 
các hương thơm của cõi trời tỏa ra điểm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

205. Khi Ấy, là người có nhiệt tâm, cân trọng, sau khi xuất khỏi định, tôi 
đã cầm lấy túi vật dụng rồi đi sâu vào rừng. 

206. Khi Ấy, tôi đã khéo được học tập về các hiện tướng và luôn cả về 
giấc mơ đã được khởi lên, tôi duy trì câu chú thuật đang được hiện hành. 


207. Đức Thế Tôn Anomadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác có ước muốn độc cư nên đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 

208. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đắng Bi Mẫn cao cả, bậc Hiền 
Trí, đng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi ngồi xuống. 

209. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác có vẻ ngời sáng làm 
thích ý, tợ như bông hoa súng được tỏa sáng, tợ như ngọn lửa tế thần được cháy 
TỰc. 


210. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây đèn đang 
chiếu sáng, như là tia chớp ở bầu trời, tợ như cây sãla chúa đã được trô hoa 


211. Bậc Cao Quý này là đắng Đại Hùng, vị Đoạn Tận khổ đau, bậc Hiền 
Trí. Do việc nhìn thấy Ngài, toàn bộ khô đau được phóng thích. 


212. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, tôi đã suy xét về tướng 
mạo: “Là đức Phật hay không phải là đức Phật? Vậy ta hãy quan sát bậc Hữu 
Nhãn.” 

213. Những bánh xe có ngàn căm được nhìn thấy ở lòng bàn chân cao 
quý. Sau khi nhìn thấy những tướng mạo của Ngài, tôi đã đi đến quyết định 
(Ngài là) đức Như Lai. 

214. Khi ấy, tôi đã cầm lẫy chiếc chổi và đã quét dọn. Rồi tôi đã tự mình 
mang lại những đóa hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 

215. Sau khi đã cúng dường đến bậc Toàn Giác, vị đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã khoác tắm da đê một bên vai rồi đã lễ bái 
đắng Lãnh Đạo Thế Gian (và đã nói rằng): 
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216. “Đắng Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc đã an trú với trí tuệ nào, 
tôi sẽ tán dương trí tuệ ấy. Xin các người hãy lắng nghe tôi nói. 

217. Bạch đẳng Tự Chủ có sự tấn hóa vô lượng, xin Ngài hãy tiếp độ thế 
gian này. Sau khi đi đến nhìn thấy Ngài, những người ấy vượt qua dòng nước 
nghi hoặc. 

218. Bạch đắng Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc thây, là cờ hiệu, 
là biểu tượng, là mục đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ, và là ngọn 
đèn của chúng sanh. 

219. Bạch đẳng Toàn Tri, có thê đo lường nước ở biển cả bằng vật chứa, 
nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 

220. Bạch đắng Toàn Tri, có thê năm lấy trái đất đặt vào đĩa cân, nhưng 
không thê nào năm lấy trí tuệ của Ngài. 

221. Bạch đắng Toàn Tri, có thê đo đạc bầu trời băng sợi dây thừng hoặc 
bằng ngón tay, nhưng không thê nào đo lường trí tuệ của Ngài. 

222. (Trí tuệ của đức Phật) vượt hăn nước trong đại dương và đất liền rắn 
rỏi. So sánh với trí tuệ của đức Phật không gì được xem là tương đương. 

223. Bạch đâng Hữu Nhãn, ở thế gian luôn cả chư Thiên những ai có tâm 
(được) vận hành, họ đều đi vào trong màng lưới ở trí tuệ của Ngài. 

224. Bạch đẳng Toàn Tri, băng trí tuệ nào Ngài (đã) chứng đạt sự Giác 
Ngộ tối thượng toàn vẹn thì bằng trí tuệ ấy Ngài (đã) chế ngự các ngoại đạo 
khác.” 

225. Sau khi ngợi ca bằng các câu kệ này, vị đạo sĩ khổ hạnh tên SurucT 
ây đã trải ra tắm da đê ở trên mặt đất rồi đã ngồi xuống. 

226. Được truyền tụng rằng ngọn núi chúa (Neru) đã chìm sâu vào trong 
đại dương tám mươi bốn ngàn (do-tuần) và đã vươn cao cũng với khoảng cách 
như thế. 

227. Ngọn núi Neru ấy đã vươn cao đến chừng ấy về chiều dài và chiều 
rộng. Nó đã bị nghiền nát thành trăm ngàn koti mảnh vụn nhỏ. 

228. “Bạch đắng Toàn Tri, trong khi được xếp thành từng nhóm một trăm 
ngàn những mảnh vụn nhỏ ấy đã đi đến sự chấm dứt, nhưng trí tuệ của Ngài vẫn 
không thê nào đo lường được. 
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229. Nếu người nào rào quanh nước băng tắm lưới có lỗ nhỏ, thì bất cứ 
các chúng sanh ở trong nước đều có thể rơi vào trong tâm lưới. 

230. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thế những người nào là phàm 
phu ngoại đạo đang lao theo việc nắm bắt tà kiến đều đã bị mê muội do sự 
vướng mắc (vào mạng lưới tà kiến). 

231. Do trí tuệ trong sạch và tầm nhìn không bị che lấp của Ngài, những 
người đã đi vào trong mạng lưới không vượt hơn trí tuệ của Ngài.” 

232. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Anomadassï, đắng Chiến Thắng có 
danh vọng lớn lao, sau khi xuất khỏi thiền định, đã quan sát phương hướng. 

233. 234. Vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassï tên là Nisabha 
được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị có tâm an tịnh như thế Ấy, là các bậc Vô 
Lậu, được trong sạch, có sáu thắng trí, có thiên chứng. Sau khi biết được tâm 
của đức Phật, vị ấy đã đi đến gần đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 

235. Tại nơi ấy, đứng ở trên không trung các vị ấy đã đi nhiễu quanh, tay 
chắp lên lễ bái, rồi đã đáp xuống gần bên đức Phật. 

236. Đức Thế Tôn Anomadasasï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã đề lộ 
nụ Cười. 

237. VỊ thị giả của đắng Toàn Tri bậc Đại Ấn Sĩ, có tên là Varuna, sau 
khi đắp y một bên vai, đã hỏi đẳng Lãnh Đạo Thế Gian răng: 

23§. “Bạch đức Thế Tôn, điều gì là nguyên nhân của việc nở nụ cười của 
bậc Đạo Sư? Bởi vì chư Phật, không có nguyên nhân các Ngài không đề lộ nụ 
Cười.” 

239. Đức Thế Tôn Anomadasasï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở giữa Hội Chúng và đã nói lên lời kệ này: 

240. “Người nào đã cúng đường Ta bằng bông hoa và cũng đã ngợi ca trí 
tuệ (của Ta), Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.” 

241. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại. Có ước 
muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đắng Toàn Giác. 

242. Chư Thiên có đại thần lực ở tất cả các thế giới, các vị nào có ước 
muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đắng Toàn Giác. 
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243. “Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 
gồm bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 

244. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm sẽ 
thường xuyên phục vụ người này; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

245. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng bằng các 
loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. 

246. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

247. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp, và sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương ở quốc độ một ngàn lần. 

248. Và sẽ là vị Chủa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường băng phương diện tính đếm. 

249. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, người này sẽ đi đến bản thể nhân 
loại. Người nữ Bà-la-môn tên Sãriyä sẽ mang bảo thai (vị này). 

250. Người nam này sẽ được biết đến với danh hiệu dòng họ của người 
mẹ, và sẽ có trí tuệ sắc bén với tên là Sãriputta. 

251. Sau khi lìa bỏ tám mươi koti người này sẽ xuất gia, không còn sở 
hữu gì. Trong khi tầm cầu vị thế an tịnh, người này sẽ lang thang ở trái đất. 

252. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng dõi, 
xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

253. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống.[1] 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ trở thành vị Thinh Văn hàng đầu với 
tên là Sãriputta. 

254. Được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp, con sông Bhãgïrathĩ này đỗ về 
biển cả, làm thỏa mãn đại dương. 

255. Tương tợ y như thế, vị Sãriputta này, được tự tin vào ba bộ Vệ Đà, 
sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ, và sẽ làm thỏa ý các chúng sinh. 

256. Bắt nguồn từ núi Hi-mã-lạp cho đến biên cả và đại dương, số lượng 
cát ở vào khoảng giữa ấy là vô số kê bằng cách tính đếm.[2] 
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257. Mặc dầu có thể tính toán toàn bộ số lượng cát ấy bằng cách tính 
đêm, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của Sãriputta. 


258. Trong khi đang được tôn tại ở dạng hạt nhỏ, cát của dòng sông có 
thể bị cạn kiệt, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của Sãriputfa. 


259. Các làn sóng của biển cả là không thể ước lượng bằng cách tính 
đêm, tương tợ y như thế sẽ không có điểm tận cùng về trí tuệ của Sãriputta. 


260. Người này sẽ làm hài lòng đắng Toàn Giác Gotama bậc cao quý 
dòng Sakya, sẽ đi đến sự toàn hảo về trí tuệ, và sẽ trở thành vị Thinh Văn hàng 
đầu. 


261. Trong khi làm đồ mưa những cơn mưa Giáo Pháp, người này sẽ tiếp 
tục vận hành đúng đắn bánh xe Pháp đã được chuyên vận bởi người con trai 
dòng Sakya như thế ấy. 


262. Sau khi biết rõ tất cả điều này, đức Gotama bậc cao quý đòng Sakya 
sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối 
thắng.” 

263. Ôi, việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đến bậc Đạo Sư 
Anomadasasï! Sau khi thê hiện sự tôn kính đến vị Ấy, tôi đã đạt đến sự toàn hảo 
về mọi phương diện. 

264. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp (trước đây) đã cho tôi 
nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não (của tôi). 

265. Lúc bấy giờ, trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị thế 
không bị lay chuyển, trong lúc xem xét tất cả các ngoại đạo, tôi đã luân hồi ở 
cõi hữu. 

266. Cũng giống như người bị bệnh nên tìm kiếm phương linh dược, nên 
xem xét toàn bộ khu rừng nhằm thoát khỏi cơn bệnh. 

267. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị thế Bất Tử, tôi 
đã xuất gia vào đời tu ấn sĩ liên tục năm trăm kiếp sông. 

268. Tôi đã duy trì búi tóc bện, có y choàng là tắm da đê, tôi đã đạt đến 
sự toàn hảo của các thăng trí và đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 
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269. Ngoại trừ Giáo Pháp của đâng Chiến Thắng, không có sự thanh tịnh 
ở ngoại giáo. Thật vậy, bất cứ chúng sanh nào có trí giác ngộ đều được trở nên 
thanh tịnh trong Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. 


270. Pháp (thanh tịnh) này là sự tạo thành do hành động của bản thân, 
pháp này không là sự truyền tụng. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác, tôi đã 
lai vãng bến bãi tồi tệ. 

271. Giống như người tầm cầu lõi cây, sau khi đốn ngã cây chuối rồi chẻ 
hai, không thê tìm thấy lõi cây ở nơi ấy bởi vì cây chuối là không có lõi. 

272. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở thế gian và số đông người với 
những tà kiến khác nhau là vắng bóng Niết Bàn, giống như cây chuối là không 
có lõI. 

273. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã là thân quyến của Phạm 
Thiên.[3] Sau khi từ bỏ của cải lớn lao, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình 

(Tụng Phẩm thứ nhát). 

274. Vị Bà-la-môn tên Sañjaya là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, 
thông suốt về ba tập Vệ-đà, tôi sông dưới sự hướng dẫn của vị ây.[4] 

275. Bạch đẳng Đại Hùng, vị Bà-la-môn tên Assaji là Thinh Văn của 
Ngài, khó mà tiếp cận, có oai lực nôi bật, khi ấy (đang) đi khất thực. 

276. Tôi đã nhìn thấy bậc hiền trí Ấy, có trí tuệ, được định tĩnh trong sự 
sáng suốt, có tâm thanh tịnh, là bậc Long Tượng, tợ như đóa sen khéo được nở 
TỘ, 

277. Sau khi nhìn thấy vị anh hùng ưu tú, cao quý, khéo được rèn luyện, 
có tâm ý thanh tịnh, tâm của tôi đã khởi lên rằng: “Phải chăng vị này là A-la- 
hán? 

278. Phải chăng con người đáng mến, biết cách xử trí, có dáng vóc lịch 
sự, khéo thu thúc, đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, là người 
nhìn thây sự Bất Tử? 

279. Hay là ta nên hỏi về mục đích tôi thượng với tâm ý hớn hở? Được ta 
hỏi, vị ấy sẽ trả lời. Khi ấy, ta hãy hỏi tiếp.” 

280. Trong khi vị ây đang đi khất thực, tôi đã đi ở phía sau chờ đợi cơ hội 
để hỏi về vị thế Bắt Tử. 
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281. Khi vị ấy đi đến giữa đường, tôi đã đi đến gần và đã hỏi rằng: “Thưa 
vị anh hùng, ngài có dòng họ thế nào? Thưa ngài, ngài là học trò của vị nào?” 

282. Được tôi hỏi, vị ấy tợ như con sư tử không bị hãi sợ đã trả lời rằng: 
“Này đạo hữu, đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, tôi là học trò của Ngài ây.” 

283. “Thưa vị đại anh hùng, người nối dõi, bậc có danh vọng lớn lao, 
Giáo Pháp lời dạy của đức Phật của ngài là như thế nào? Thưa ngài, xin ngài 
hãy thuyết giảng tận tường cho tôi.” 

284. Được tôi hỏi, vị ấy đã thuyết giảng về toàn bộ Đạo Lộ thâm sâu vi 
tế, là pháp tiêu diệt mũi tên tham ái, có sự xua đi tất cả khô đau (như vầy): 

285. “Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về 
nhân của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như 
thế.” 

286. Khi câu hỏi vừa được trả lời, tôi đây đã chứng đắc Quả vị thứ nhất. 
Sau khi lắng nghe lời dạy của đắng Chiến Thắng, tôi đã trở nên không còn vây 
bụi, không còn nhơ bắn. 

287. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, sau khi nhìn thấy Giáo 
Pháp tối thượng, với Chánh Pháp đã được thâm nhập tôi đã nói lên lời kệ ngôn 
này: 

288. “Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi đã thấu triệt được 
Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, đã bị trôi qua 
trong hàng vạn kiếp sông.” 

289. Trong lúc tầm cầu Giáo Pháp, tôi đây đã lai vãng bến bãi tôi tệ. (Giờ 
đây) mục đích ây của tôi đã đượcđạt đến, tôi không còn thời gian để xao lãng. 

290. Tôi đã được vị Assaji làm cho hoan hỷ. Sau khi đạt đến vị thế Bất 
Động, trong khi tìm kiếm người bạn, tôi đã đi đến khu ân cư. 

291. Sau khi nhìn thấy tôi ngay từ đàng xa, bạn của tôi, là người khéo 
được học tập và được thành tựu bốn oai nghi, đã nói lên lời nói này: 


292. “Bạn có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, dường như bản thê hiền trí 
đã được (bạn) nhìn thấy. Phải chăng bạn đã chứng đắc sự Bất Tử, Niết Bàn, vị 
thế trường cửu? 


495 


293. Dường như bạn (đã) đạt đến điều xứng đáng với sự tốt đẹp và đã 
được làm cho trở thành điềm đạm, tợ như con voi đã được chế ngự trong giai 
đoạn thuần hóa. Này người Bà-la-môn, phải chăng bạn được an tịnh?” 


294. “Bất Tử là sự xua đi mũi tên sầu muộn đã được tôi chứng đắc. Bạn 
cũng vậy, hãy chứng đắc điều ấy. Chúng ta hãy đi đến gặp đức Phật.” 

295. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thay!” bạn của con là người khéo được 
học tập đã dùng tay nắm lấy tay con và đã đi đến gặp Ngài. 

296. Bạch người con trai dòng Sakya, cả hai chúng con cũng sẽ xuất gia 
trong sự chứng minh của Ngài. Sau khi đi đến Giáo Pháp của Ngài, chúng con 
sông không còn lậu hoặc. 

297. Kolita là đứng đầu về thần thông, còn con có sự đạt đến bờ kia về trí 
tuệ. Chính cả hai chúng con đã hợp nhất làm rạng rỡ Giáo Pháp. 


298. Có ước nguyện chưa được hoàn thành, con đã lai vãng bến bãi tôi tệ. 
Sau khi đi đến diện kiến Ngài, ước nguyện của con đã được tròn đủ. 


299. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các cây côi nở hoa lúc vào 
mùa. Chúng tỏa ra các hương thơm của cõi trời và làm cho tất cả chúng sinh 
được vui lòng. 

300. Bạch đẳng Đại Hùng, bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng 
lớn lao, tương tợ như thế ấy, sau khi đã thiết lập ở trong Giáo Pháp của Ngài, 
con tầm cầu thời điểm để trô hoa. 

301. Trong lúc tầm cầu bông hoa giải thoát là việc ra khỏi sự luân hồi ở 
các cõi, với sự đạt được bông hoa giải thoát, con làm cho tất cả chúng sinh được 
vul lòng. 

302. Bạch đắng Hữu Nhãn, cho đến địa phận của chư Phật, không gì sánh 
bằng tuệ của người con trai của Ngài ngoại trừ bậc Hiền Trí. 

303. Được thuần phục trong sự thuần hóa tối thượng, những người học 
trò đã khéo được huấn luyện của Ngài và Hội Chúng đã khéo được học tập luôn 
luôn tháp tùng Ngài. 

304. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm thanh 
tịnh, được định tĩnh, các bậc hiền trí được thành tựu sự tốt đẹp về đạo đức luôn 
luôn tháp tùng Ngài. 
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305. Là những bậc trí tuệ, ít đòi hỏi, cân trọng, (thọ) chút ít vật thực, 
không tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị luôn luôn tháp tùng 
Ngài. 

306. Là những bậc trí tuệ chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp giũ bỏ 
(đầu đà), chứng thiền, mặc y thô, thỏa thích sự độc cư, các vị luôn luôn tháp 
tùng Ngài. 

307. Là những vị thực hành (bốn Đạo) trú vào Quả vị (A-la-hán), và 
những vị Hữu Học có thành tựu Quả vị, các vị tầm cầu mục đích tối thượng 
luôn luôn tháp tùng Ngài. 

308. Các vị là bậc Nhập Lưu không còn nhơ bản, các vị là bậc Nhất Lai, 
các vị Bất Lai, và các vị A-la-hán luôn luôn tháp tùng Ngài. 

309. Các bậc Thinh Văn ấy, có nhiều vị được thiện xảo về các pháp thiết 
lập niệm, được thỏa thích trong việc tu tập các chỉ phần đưa đến giác ngộ, tất cả 
các vị luôn luôn tháp tùng Ngài. 

310. Các vị được thiện xảo về các nền tảng của thần thông, được thỏa 
thích trong việc tu tập định, được sắn bó vào chánh tinh tấn, luôn luôn tháp tùng 
Ngài. 

311. Các vị có ba minh và sáu thắng trí, đã đi đến sự toàn hảo về thần 
thông, đã đạt được sự toàn hảo về tuệ, luôn luôn tháp tùng Ngài. 


312. Bạch đẳng Đại Hùng, các vị học trò như thế ấy của Ngài đã khéo 
được học tập, khó mà tiếp cận, có oai lực nồi bật, luôn luôn tháp tùng Ngài. 

313. Được tháp tùng bởi những người học trò thu thúc, nhiệt tình ấy, 
Ngài tợ như (con sư tử) vua của loài thú không bị hãi sợ, tợ như (mặt trăng) vua 
của các vì sao chiếu sáng rực rỡ. 

314. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các loài thảo mộc phát 
triển. Chúng đạt được sự lớn mạnh và phô bày sự kết trái. 

315. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, Ngài là tương 
tợ trái đất. Sau khi thiết lập ở Giáo Pháp, các vị ấy đạt được quả vị Bất Tử. 

316. Có các con sông Sindhu, luôn cả sông SarassafI, sông Candabhägikã, 
sông Gang3, sông Yamunä, luôn cả sông Sarabhũ, và sông Maln. 

317. Khi những con sông này trôi chảy và biển cả tiếp nhận, những con 
sông này từ bỏ tên gọi trước đây và chỉ được biết đến là “biển cả” mà thôi. 
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318. Tương tợ y như thế, bốn giai cấp này sau khi xuất gia trong sự chứng 
minh của Ngài, các vị từ bỏ tên gọi trước đây và được biết đến là “con trai của 
đức Phật. 

319. Cũng giống như mặt trăng không bị vết nhơ trong lúc đang di 
chuyên ở bầu không gian thì vượt trội tất cả các quần thê tỉnh tú ở thế giới về 
ánh sáng. 

320. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế, được tháp tùng bởi chư 
Thiên và nhân loại, Ngài vượt lên trên tất cả các hạng này và chói sáng vào mọi 
lúc. 

321. Được khởi lên từ đưới sâu, sóng không thê vượt qua được bờ biên. 
Tất cả các đợt sóng chạm đến bờ biên thì chúng tan tác trở thành bọt nước. 


322. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở trên thế gian và nhiều người với 
các quan điểm khác nhau có ý định nói về giáo lý, bọn họ không vượt qua Ngài 
là bậc Hiền Trí. 

323. Và bạch đẳng Hữu Nhãn, nếu họ gặp Ngài xin Ngài hãy đáp lại. Sau 
khi đi đến gặp Ngài, những người ấy trở thành như là bọt nước 

324. Cũng giống như giống cây kumuda, cây mandãlaka, và nhiều loài 
cây khác được sanh ra ở trong nước, chúng bị lắm nhơ bởi nước và bùn lầy. 

325. Tương tợ y như thế, nhiều chúng sanh được sanh ra lớn lên ở trên 
đời bị sầu khô bởi tham ái sân hận giống như cây kumuda ở bãi bùn vậy. 

326. Cũng giống như đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước, lớn 
lên ở giữa làn nước, nó không bị lắm nhơ bởi nước, có tua nhị cũng được trong 
sạch. 

327. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, bậc Đại Hiền Trí được 
sanh ra ở trên thế gian, Ngài không bị lắm nhơ bởi thế gian như là đóa hoa sen 
không bị lắm nhơ bởi nước. 

328. Cũng giống như nhiều loài hoa mọc trong nước trổ hoa vào tháng 
Rammaka, chúng không vượt quá tháng ấy, khi ấy là thời điểm của việc trô hoa. 

329. Bạch người con trai dòng Sakya, Ngài đã trô hoa bằng sự giải thoát, 
tương tợ y như thế các vị ấy (cũng vậy). Các học trò không vượt quá lời dạy 
như là đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước (không trô hoa trễ thời 
hạn). 
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330. Cây sãlã chúa khéo được trỗ hoa tỏa ra hương thơm của cõi trời. 
Được vây quanh bởi những cây sälãä khác, cây sala chúa tỏa sáng. 


331. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài đã trổ hoa bằng trí tuệ 
của vị Phật. Được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, Ngài tỏa sáng như là cây 
sala chúa. 

332. Cũng giống như núi Hi-mã-lạp bằng đá là nguồn được liệu cho tất cả 
chúng sinh, là chốn cư ngụ của các loài rồng, các A-tu-la, và chư Thiên. 

333. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài ví như nguồn được 
liệu cho tất cả chúng sinh. Các vị có được ba minh, sáu thắng trí, và đã đi đến sự 
toàn hảo về thần thông (nhờ nương tựa vào Ngài). 

334. Bạch đắng Đại Hùng, được Ngài chỉ dạy với lòng bi mẫn, các vị ấy 
thỏa thích với sự thỏa thích trong Giáo Pháp, các vị sống theo lời dạy của Ngài. 

335. Giống như con sư tử, vua của loài thú, sau khi rời khỏi chỗ ngụ nó 
quan sát bốn phương và rồng lên ba lần. 

336. Khi chúa của loài thú gầm thét, mọi thú vật đều kinh hoàng. Bởi vì 
nó có dòng dõi như thế, nó luôn luôn làm các loài thú run sợ. 

337. Bạch đắng Đại Hùng, khi Ngài thuyết Pháp thì trái đất rúng động, 
những ai có khả năng giác ngộ được giác ngộ, phe đảng của Ma Vương run sợ. 

338. Bạch đắng Đại Hiền Trí, khi Ngài thuyết Pháp tất cả các ngoại đạo 
run sợ, tợ như bầy chim quạ bay tán loạn, như là các con thú run sợ đối với (sư 
tử) chúa của loài thú. 

339. Những vị có đồ chúng ở trên thế gian được gọi là các bậc thầy.” Các 
vị ấy thuyết giảng đến đám đông học thuyết đã được tuần tự truyền thừa. 

340. Bạch đẳng Đại Hùng, tuy nhiên Ngài không là như vậy. Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp đến các chúng sinh sau khi đã tự thân giác ngộ về các Chân Lý 
và toàn bộ các pháp thuộc về giác ngộ. 

341. Sau khi biết được tánh khí bộc lộ và tiềm ân, về sự mạnh và yếu của 
các quyền, sau khi hiểu rõ về tính chất có hay không có khả năng, Ngài thuyết 
Pháp tợ như là cơn mưa lớn (gào thét). 

342. 343. Đám đông có các quan điểm khác nhau, trong khi đang suy xét, 
có thể ngồi đến tận cùng thế giới vũ trụ. Nhăm cắt đứt sự nghi hoặc ấy, bậc 
Hiền Trí vị thiện xảo về sự so sánh đối chiếu, sau khi biết được tâm của tất cả, 
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Ngài cắt đứt sự nghi hoặc của chúng sinh ngay trong khi đang giảng giải về một 
câu hỏi. 

344. Trái đất là được tràn đầy bởi chính các vị như là Upatissa 
(Sãriputta). Chính tất cả các vị ấy, tay chắp lên, đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế 
G1an. 


345. Trong khi ngợi ca đến trọn kiếp, họ đã ngợi ca về những đức hạnh 
khác nhau. Họ đã không thể nào ước lượng được, các đẳng Như Lai là vô lượng. 


346. Giống như tôi đã ngợi ca đắng Chiến Thắng băng sức mạnh của 
mình, trong khi ngợi ca đến một koti (mười triệu) kiếp họ cũng đã ca ngợi y như 
vậy 

347. Nếu có vị Thiên nhân hoặc người nào đó đã được học tập rành rẽ có 
ý định do lường (các đức hạnh ấy), vị ấy chỉ có thể gánh lấy nỗi phiền muộn mà 
thôi. 

348. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, sau khi đã 
thiết lập ở trong Giáo Pháp của Ngài, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về tuệ, con 
sông không có lậu hoặc. 

349. Con hoàn toàn chế ngự các ngoại đạo, con vận hành Giáo Pháp của 
đắng Chiến Thăng. Hôm nay con là vị Tướng Quân Chánh Pháp trong Giáo 
Pháp của người con trai dòng Sakya. 


350. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp đã cho tôi nhìn thấy quả 
báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã thiêu đốt các 
phiền não (của tôi). 

351. Nếu người nào đó có thể mang vác vật nặng thường xuyên ở trên 
đầu, người ấy sẽ bị khô sở bởi vật nặng, tương tợ như thế tôi phải gánh chịu các 
vật nặng. 

352. Trong khi đang bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, tôi đã luân hồi ở các 
cõi. Tôi đã chịu đựng gánh nặng của hữu giống như tôi đã phải nâng lên ngọn 
núi Neru. 

353. Và gánh nặng đã được tôi đặt xuống, các hữu đã được tôi hủy diệt, 
mọi việc cần làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya đã được làm 
xong. 

354. Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Cao Quý dòng Sakya, 
tôi là đứng đầu về tuệ, người sánh bằng tôi không tìm thấy. 
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355. Được khéo thiện xảo về định, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về thần 
thông. Và hôm nay trong khi mong muốn tôi có thê biến hóa thành ngàn người. 


356. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp cho con. 
Con có được năng lực đối với sự an trú theo tuần tự, diệt (thọ tưởng) định là nơi 
an nghỉ của con. 


357. Thiên nhãn của con được thanh tịnh, con là thiện xảo về định, được 
gắn bó vào chánh tinh tấn, được thỏa thích trong việc tu tập các chỉ phần đưa 
đến giác ngộ. 

358. Bởi vì pháp gì vị Thinh Văn cần phải đạt đến, toàn bộ tất cả đã được 
tôi thực hiện. Ngoại trừ đắng Bảo Hộ Thế Gian người sánh bằng tôi không tìm 
thấy. 

359. Được thiện xảo về việc thể nhập định, có sự đạt được nhanh chóng 
đối với các thiền giải thoát, được thỏa thích trong việc tu tập các chỉ phần đưa 
đến giác ngộ, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về các đức hạnh của vị Thinh Văn. 

360. Với đức hạnh tốt lành của vị Thinh Văn, với trí giác ngộ, do sự tôn 
kính đối với bậc Tối Thượng Nhân, với đức tin, tâm (của tôi) luôn luôn được 
gắn liền ở các việc thực hành Phạm hạnh. 

361. Như là con rắn có nọc độc đã được lấy đi, như là trâu rừng có sừng 
đã bị cắt lìa, có sự ngã mạn kiêu ngạo đã được quăng bỏ, tôi đến gần Hội Chúng 
với sự vô cùng tôn kính. 

362. Nếu trí tuệ của tôi là có hình dạng thì trái đất không thê sánh bằng, 
điều này là quả báu của việc ngợi ca trí tuệ của đứcThế Tôn Anomadassĩ. 

363. Tôi tiếp tục vận hành đúng đắn bánh xe Pháp đã được chuyền vận 
bởi người con trai dòng Sakya như thế ấy; điều này là quả báu của việc ngợi ca 
trí tuệ. 

364. Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước muốn 
xâu xa, biếng nhác, có sự tinh tấn kém cỏi, ít học hỏi, có hành vi sai trái chớ đến 
gần tôi. 

365. Và mong rằng bậc nghe nhiều (học rộng), có sự sáng suốt, khéo 
được định nh trong các giới, được sắn liền với sự tịnh lặng của tâm đứng (với 
tôi) đầu là (đứng) ở trên đầu. 
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366. Tôi nói điều này với các vị là hết thảy chư đại đức đã tụ hội lại nơi 
đây, các vị chớ có ước muốn xấu xa, hãy tự hài lòng (với vật có được), có thiền 
chứng, luôn luôn thỏa thích trong thiền. 

367. Sau khi nhìn thấy vị Thinh Văn tên Assaji ấy lần đầu tiên, tôi đã trở 
nên không còn vây bụi, không còn nhơ bẩn; bậc trí tuệ ấy là người thầy của tôi. 

368. Nhờ vào tác động của điều ấy, giờ đây tôi đã trở thành vị Tướng 
Quân Chánh Pháp. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

369. Vị Thinh Văn tên Assaji ấy đã là người thầy của tôi. Vị ấy cư ngụ ở 
phương nào, tôi thực hiện việc nằm quay đầu (hướng về phương ấy). 

370. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 
Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thắng. 

371. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trón), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

373. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát (bốn Đạo và bốn Quả), và sáu 
thắng trí đã được (tôi) đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sãriputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sãriputta là phần thứ nhất. 
2. Ký Sự về Trưởng Lão Mahamogøallãna 

374. Đức Thế Tôn Anomadassï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu, đã cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp, đứng đầu hội chúng chư Thiên. 

375. Lúc bấy giờ, tôi là Long Vương có tên là Varuna. Tôi biến hóa thành 
dáng vóc theo như ước muốn. Tôi đã cư ngụ ở đại dương. 

376. Sau khi giải tán đám tùy tùng, tôi đã tô chức tấu nhạc. Khi ấy tôi đã 
tháp tùng đẳng Toàn Giác và đã bảo các long nữ ca hát. 

377. Trong khi các nhạc cụ (của Long Cung) đang được tấu lên, chư 
Thiên đã trình tấu các nhạc cụ (của cõi trời). Đức Phật cũng đã lắng nghe âm 
thanh của cả hai và đã tự mình nhận biết. 
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378. Sau khi thỉnh mời đắng Toàn Giác, tôi đã đi đến cung điện của mình. 
Sau khi cho sắp đặt chỗ ngồi, tôi đã bảo thông báo về thời gian. 

379. Trong lúc chiếu sáng tất cả các phương, đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
đi đến cung điện của tôi, được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu. 

380. Vào lúc đẳng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đắng Nhân Ngưu 
cùng với Hội Chúng tỳ khưu đã ngồi xuống, khi ấy tôi đã làm toại ý các vị với 
cơm ăn và nước uống. 

381. Đẳng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, sau khi ngồi xuống Ở 
Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 

382. “Người nào đã cúng đường đến đức Phật đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
và Hội Chúng, với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy sẽ đi đến thế giới chư 
Thiên. 

383. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bảy lần và sẽ ngự trị tám 
trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 

384. Người ấy sẽ trở thành đẳng Chuyển Luân Vương năm mươi lăm lần. 
Trong thời gian ấy, các của cải không thê ước lượng được sẽ sanh lên cho người 
Ấy. 

385. Vào vô lượng kiếp về sau này, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân 
g1a tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

386. Sau khi mệnh chung từ địa ngục, người ấy sẽ đi đến bản thể nhân 
loại, sẽ trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn) với tên là 
Kolita. 

387. Về sau, được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, người ấy sẽ xuất gia 
và sẽ trở thành vị Thinh Văn thứ nhì của đức Thế Tôn Gotama. 


388. Có sự ra sức tinh tấn, có tính khăng quyết, đã đạt đến sự toàn hảo về 
thần thông, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn 
không còn lậu hoặc.” 

389. Lệ thuộc vào bạn ác xấu, tôi đã chịu sự khống chế của ái dục. Với 
tâm ý tôi bại, tôi đã giết chết người mẹ và cả người cha nữa. 

390. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là địa ngục hay nhân loại, do bị liên 
đới đến ác nghiệp tôi chết với đầu bị vỡ. 


503 


391. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyền. Thậm chí ở đây, sự việc như thế cũng sẽ xảy ra vào thời điểm tử biệt 
của tÔI. 

392. Được gắn bó với sự cô tịch, được thỏa thích trong sự tu tập về định, 
sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 

393. Đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, (chỉ) bằng ngón chân cái tôi 
có thể làm lay động ngay cả trái đất vô cùng sâu thăm, dày đặc, khó thê hủy 
hoại. 

394. Tôi không nhìn thấy bản ngã, sự ngã mạn của tôi không được biết 
đến, tôi thê hiện tâm tôn trọng đến các vị sa-di. 

395. Về việc làm mà tôi đã khăng định trước đây vô lượng kiếp, tôi đã 
thành tựu nền tảng ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

396 - 398. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

(Các câu kệ 396, 397, 398 tương tợ như các câu kệ 371, 372, 373). 


Đại đức trưởng lão Mahãmoggalläna đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Mahãmoggallãna là phần thứ nhì. 
3. Ký Sự về Trưởng Lão Mahäkassapa 

99. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian Niết Bàn, tôi thể hiện sự cúng dường đến 
đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Đạo Sư, đắng Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy. 

400. Với tâm phần chấn, dân chúng được vui mừng hoan hỷ. Trong khi 
mọi người sanh khởi tâm chắn động, niềm phi lạc đã khởi lên ở tôi. 

401. Tôi đã đưa quyến thuộc bạn bè đến và đã nói lời nói này: “Đẳng Đại 
Hùng đã Viên Tịch Niết Bàn, giờ đây chúng ta hãy thực hiện sự cúng dường.” 

402. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thay! Chúng ta sẽ thực hiện sự tích lũy 
phước báu ở nơi đức Phật, đẳng Bảo Hộ Thế Gian,” bọn họ đã sanh khởi nỗi vui 
mừng còn hơn tôi nữa. 

403. Họ đã thiết lập lễ đài khéo được thực hiện cao một trăm cánh tay,[ 5] 
trải dài 150 cánh tay, là cung điện vươn cao đến tận bầu trời. 
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404. Tại đó, sau khi thực hiện tòa lâu đài được tô điểm với những hàng 
cây thốt nốt, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín và đã cúng đường đến 
ngôi bảo tháp tối thượng. 

405. Ngôi bảo tháp chiếu sáng bốn phương trông như là khối lửa được 
phát cháy, như là cây sãlã chúa đã được trổ hoa, như là cầu vồng ngũ sắc ở 
không trung. 

406. Tại nơi Ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín, sau khi đã thực 
hiện nhiều việc tốt lành, sau khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã sanh lên cối trời. 

407. Tôi đã chú nguyện phương tiện đi chuyền ở cõi trời là cỗ xe ngựa 
được kéo bởi một ngàn con. Tòa lâu đài cao ngất của tôi được vươn cao bảy 
tầng lầu. 

408. Đã có 1.000 nhà mái nhọn làm toàn bằng vàng. Trong lúc chiếu sáng 
tất cả các phương, chúng tỏa sáng bằng hào quang của chúng. 

409. Khi ấy, cũng có những tháp nhọn khác làm bằng hồng ngọc. Với 
nguồn ánh sáng, chúng cũng rọi sáng bốn phương ở chung quanh. 


410. Các ngôi nhà mái nhọn đã được hóa hiện ra, đã được sanh lên do 
nghiệp phước thiện. Được làm bằng ngọc ma-ni, chúng cũng rọi sáng mười 
phương ở chung quanh. 

411. Trong lúc chúng đang rực sáng, đã có được ánh sáng vĩ đại. Tôi vượt 
trội tất cả chư Thiên; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

412. Trong sáu mươi ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đề-ly tên Ubbiddha cư trú 
ở trái đất, là người chinh phục bốn phương. 

413. Tương tợ y như thế, được hài lòng với nghiệp của chính mình, trong 
kiếp Bhadda[6] tôi đã ba mươi lần trở thành đắng Chuyên Luân Vương có oai 
lực lớn lao, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế của bón châu lục. 

414. Cũng ở tại nơi ấy, cung điện dành cho tôi được vươn cao như là cầu 
vồng, có chiều đài là 24 (do-tuần) và chiều rộng là mười hai (do-tuần). 

415. Thành phó tên là Rammaka có công chào và tường thành vững chãi, 
có chiều dài năm trăm (do-tuần) và chiều rộng là một nửa của chiều dài, được 
đông đúc bởi các đám dân chúng trông tợ như thành phố của các cõi trời. 

416. Khi ấy thành phố là đông đúc giống như hai mươi lăm cây kim được 
bỏ chung vào trong hộp đựng kim, chúng va chạm lẫn nhau. 
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417. Cũng như thê ấy, thành phố của tôi tràn đầy những voi, ngựa, xe cộ, 
luôn luôn đông đúc với những con người; Rammaka là thành phố tuyệt vời. 

418. Tại nơi ấy, tôi đã ăn, tôi đã uống, và đã trở về lại bản thể Thiên 
nhân. Vào kiếp sông cuối cùng, tôi đã có được sự thành tựu về dòng dõi. 

419. Được sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn có sự tích lũy nhiều châu ngọc, tôi 
cũng đã từ bỏ tám mươi koti vàng và tôi đã xuất gia. 

420 - 422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mahãkassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mahäkassapa là phần thứ ba. 

4. Ký Sự về Trưởng Lão Anuruddha 

423. Tôi đã nhìn thây đức Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đẳng Nhân Ngưu, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đang an trú vào hạnh độc cư. 

424. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha, tôi đã chắp tay lên và đã thỉnh cầu đức Phật tối thượng rằng: 

425. “Bạch đẳng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân 
Ngưu, con sẽ dâng lên cây đèn đến Ngài là vị đang tham thiền ở dưới cội cây, 
xIn Ngài thương xót.” 

426. Bậc trí tuệ ấy, đắng Tự Chủ cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng đã chấp nhận. Khi ấy, tôi đã khoan thủng các thân cây và đã gắn thiết bị 
vào. 

427. Tôi đã dâng lên đức Phật, đắng quyến thuộc của thế gian một ngàn 
tim đèn. Sau khi đã cháy sáng bảy ngày, các cây đèn của tôi đã lụi tàn. 

428. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do các nguyện lực của tác ý, sau khi 
từ bỏ thân nhân loại, tôi đã được sanh ra ở Thiên cung. 

429. Được đạt đến bản thê Thiên nhân, có cung điện đã được hóa hiện ra 
cho tôi, nó chiếu sáng ra xung quanh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây đèn. 

430. Khi ấy, tôi đã chiếu sáng ở xung quanh một trăm do-tuần, tôi vượt 
trội tất cả chư Thiên; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây đèn. 
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431. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
kiếp, không người nào xem thường tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây đèn. 

432. Và tôi đã trở thành đắng Chuyên Luân Vương hai mươi tám lần. Khi 
ây, tôi nhìn thấy (xa khoảng cách) một do-tuần ở xung quanh vào ban ngày và 
ban đêm. 

433. Tôi nhìn thây một ngàn thế giới bằng trí tuệ trong Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư, tôi đã đạt được Thiên nhãn; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 
đèn. 

434. Đắng Toàn Giác tên Sumedha là ba mươi ngàn kiếp về trước. Với 
tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng cây đèn đến Ngài. 

435 - 437. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Anuruddha đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anuruddha là phân thứ tư. 

5. Ký Sự về Trưởng Lão Punna 

43§. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, tôi đã dẫn đầu các học trò đi đến gặp bậc Tối Thượng Nhân. 

439. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đại Hiền Trí đã tán dương việc làm của tôi một cách ngắn gọn. 

440. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ấy, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. Tôi đã 
chắp tay lên và đã ra đi, mặt hướng phía bên phải. 

441. Sau khi lắng nghe một cách tóm tắt, tôi đã thuyết giảng một cách chỉ 
tiết. Sau khi lắng nghe lời giảng của tôi, tất cả những người học trò đều có tâm 
hoan hỷ. 

442. Sau khi xua đi tà kiến của mình, họ đã khiến tâm được tịnh tín vào 
đức Phật. Tôi cũng thuyết giảng một cách tóm tắt, một cách chỉ tiết tương tợ y 
như thế. 

443. Là người biết rõ đường hướng của Vi Diệu Pháp, thông thạo về các 
đề tài thuyết giảng, sau khi làm cho tất cả hiệu rõ, tôi sống không còn lậu hoặc. 

444. Trước đây năm trăm kiếp, có bốn vị chúa tê ở bốn châu lục là những 
vị vô cùng nôi tiếng, được thành tựu bảy loại báu vật. 
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445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Punna Mantãmputta đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punna Mantãniputta là phần thứ năm. 

6. Ký Sự về Trưởng Lão Upäli 

446. Ở thành phố Hamsavati, vị Bà-la-môn tên Sujãta có sự tích lũy tám 
mươi kofi, có đồi dào tài sản và lúa gạo. 

447. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống, và về giáo lý 
(của Bà-la-môn). 

448. Khi Ấy, các du sĩ ngoại đạo có một ngọn lửa, các Thinh Văn của đức 
Phật Gotama, các vị lang thang, và cả các đạo sĩ khô hạnh du hành ở trái đất. 

449. Bọn họ cũng tháp tùng theo tôi (cho rằng): “Vị Bà-la-môn nỗi tiếng. 
Nhiều người tôn vinh tôi, tôi không tôn vinh bắt cứ người nào. 

450. Tôi không nhìn thấy bậc xứng đáng sự tôn vinh, khi ấy tôi ngã mạn 
và ương ngạnh. Khi đắng Chiến Thắng còn chưa xuất hiện thì không có từ ngữ 
“Đức Phật. 

451. Bao ngày đêm trôi qua, đắng Lãnh Đạo Padumuttara, bậc Hữu Nhãn, 
sau khi xua đi tất cả tăm tối, đã xuất hiện ở thể gian. 

452. Vào lúc Giáo Pháp được phô biến rộng rãi, được biết nhiều, và trở 
thành phố thông, khi ấy đức Phật đã đi đến đến thành phó tên Hamsa. 

453. Khi ấy, vì lợi ích của người cha, đức Phật bậc Hữu Nhãn ấy đã 
thuyết giảng Giáo Pháp. Vào thời điểm ấy, đám đông ở xung quanh là một do- 
tuần. 

454. Khi Ấy, được thỏa thuận trong số mọi người, vị đạo sĩ khổ hạnh tên 
Sunanda ấy đã che phủ hết thảy hội chúng của đức Phật bằng những bông hoa. 

455. Và trong khi bậc Tối Thượng đang công bố bốn Sự Thật ở nơi mái 
che bằng bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của một trăm ngàn koti người. 

456. Đức Phật đã đồ mưa những cơn mưa Giáo Pháp trong bảy ngày đêm. 
Khi đạt đến ngày thứ tám, đấng Chiến Thắng đã tán dương vị Sunanda rằng: 
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457. “Người này trong khi luân hồi ở cõi hữu, dầu ở thế giới chư Thiên 
hay loài người, sẽ trở thành bậc ưu tú trong số tất cả và sẽ luân hồi ở các cõi. 

458. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

459. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Punno Manfanrputta.” 


460. Lúc bấy giờ, trong khi làm cho tất cả dân chúng vui mừng, trong khi 
thị hiện năng lực của chính mình, bậc Toàn Giác đã tán đương đạo sĩ khổ hạnh 
Sunanda như thế. 

461. Dân chúng chắp tay lễ bái vị đạo sĩ khổ hạnh Sunanda (nghĩ rằng): 
“Sau khi thê hiện sự tôn kính đến đức Phật, vị ấy đã làm trong sạch cảnh giới tái 
sanh của bản thân.” 

462. Tại nơi ấy, sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí, tôi đã có sự 
suy tư răng: “Ta cũng sẽ thể hiện sự tôn kính giống như ta nhìn thấy vị 
Gotama.” 

463. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã suy nghĩ về hành động của tôi rằng: 
“Ta sẽ thực hành việc làm gì ở Phước Điền vô thượng?” 

464. Và vị tỳ khưu này là vị trì tụng trong số tất cả các vị trì tụng trong 
Giáo Pháp, và đã được chọn lựa là vị đứng đầu về Luật, tôi đã ước nguyện vị 
thế ấy. 

465. Tài sản này của tôi là vô lượng, không thê bị xao động tợ như biển 
cả. Với của cải ấy tôi đã cho xây dựng tu viện đành cho đức Phật. 

466. Có khu vườn tên là Sobhana ở phía Đông của thành phố. Sau khi đã 
mua bằng một trăm ngàn, tôi đã cho thực hiện tu viện dành cho Hội Chúng. 

467. Sau khi đã xây dựng các nhà mái nhọn, các lầu đài, các mái che, các 
tòa nhà, các hang động, các đường kinh hành khéo được tạo lập, tôi đã cho thực 
hiện tu viện dành cho Hội Chúng. 

468. Sau khi đã cho xây dựng nhà tắm hơi, nhà đốt lửa, rồi giếng nước, 
nhà tắm, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu. 

469. Tôi đã dâng cúng mọi thứ này (gồm có) các ghế đài, các ghế đâu, 
các vật dụng, các son nôi, và thuốc men dành cho tu viện. 
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470. Sau khi đã thiết lập sự phòng hộ, tôi đã cho xây dựng tường thành 
vững chắc, không cho bắt cứ việc gì quấy rày đến những bậc có tâm thanh tịnh 
như thế ấy. 

471. Tôi đã cho xây dựng một trăm ngàn chỗ ngụ ở tu viện dành cho Hội 
Chúng. Sau khi bó trí đầy đủ tiện nghi, tôi đã cống hiến đến bậc Toàn Giác. 

472. “Bạch bậc Hiền Trí, xin Ngài hãy tiếp nhận ngôi tu viện đã được con 
hoàn thành. Bạch đắng Anh Hùng, con sẽ dâng cúng đến Ngài. Bạch đắng Hữu 
Nhãn, xin Ngài hãy chấp thuận.” 

473. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
đẳng Lãnh Đạo sau khi biết được tâm tư của tôi đã chấp thuận. 

474. Sau khi biết được sự chấp thuận của bậc Đại Ấn Sĩ, đẳng Toàn Tri, 
sau khi đã chuẩn bị thức ăn, tôi đã thông báo về thời điểm. 

475. Khi thời điểm đã được thông báo, đắng Lãnh Đạo Padumuttara đã đi 
đến tu viện của tôi cùng với một ngàn bậc Vô Lậu. 

476. Biết được lúc Ngài đã ngồi xuống, tôi đã làm toại ý Ngài với cơm ăn 
và nước uống. Biết được lúc Ngài đã thọ thực xong, tôi đã nói lời nói này: 

477. “Bạch đắng Hiền Trí, tu viện tên Sobhana đã được mua bằng một 
trăm ngàn và đã được cho xây dựng với chừng cỡ ấy, xin Ngài hãy tiếp nhận. 

478. Do sự dâng cúng tu viện này và do các nguyện lực của tác ý, trong 
khi sanh ra ở cõi hữu, mong sao con đạt được điều con đã ước nguyện.” 

479. Sau khi thọ nhận tu viện dành cho Hội Chúng đã được xây dựng 
khéo léo, đấng Toàn Giác đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lời nói 
này: 

480. “Người nào đã dâng lên tu viện dành cho Hội Chúng đã được xây 
dựng khéo léo đến đức Phật, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói. 

481. Các con voI, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gồm 
bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báu về (sự 
dâng cúng) tu viện dành cho Hội Chúng. 

482. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm sẽ 
thường xuyên tháp tùng người này; điều này là quả báu về (sự dâng cúng) tu 
viện dành cho Hội Chúng. 
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483. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điêm, được trang hoàng băng 
các loại vải vóc nhiêu màu sắc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-m1. 


484. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báu về (sự dâng 
cúng) tu viện dành cho Hội Chúng. 

485. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 

486. (Người này) sẽ thọ lãnh mọi thứ mà vị Thiên Vương có thế đạt được, 
sẽ có của cải không bị thiếu hụt, và sẽ cai quản Thiên quốc. 

487. (Người này) sẽ trở thành trở thành đâng Chuyển Luân Vương ở quốc 
độ một ngàn lần. Vương quyền ở trái đất là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. 

488. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

489. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Upali. 

490. Sau khi đạt được sự toàn hảo về Luật và rành rẽ về sự thành lập hay 
không thành lập (tội), trong lúc duy trì Giáo Pháp của đắng Chiến Thăng, 
(người này) sẽ sống không còn lậu hoặc. 

491. Sau khi biết rõ mọi việc này, đức Gotama bậc Cao Quý dòng Sakya 
sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối 
thắng” 

492. Con ao ước về Giáo Pháp của Ngài đã là vô lượng (kiếp). (Giờ) con 
đã đạt mục đích ấy và có được sự đoạn tận tất cả mọi điều trói buộc. 

493. Giống như khi bị buộc vào cọc nhọn, người đàn ông khiếp sợ hình 
phạt của đức vua, trong khi không tìm thấy sự thoải mái ở cọc nhọn thì mong 
mỏi chỉ mỗi sự phóng thích. 

494. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thế con khiếp sợ hình phạt của 
sự hiện hữu. Trong khi bị buộc vào cọc nhọn của nghiệp báo, con bị phiền 
muộn vì sự cảm thọ khát khao. 
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495. Bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, con không thấy thoải mái ở hiện hữu. 
Cũng tợ như người bị hành phạt bởi đức vua, con tầm cầu sự giải thoát. 

496. Giống như người bị răn độc cắn thì bị nọc độc hành hạ, người ây có 
thể tìm kiếm phương thuốc là cách thức làm cho tiêu tan nọc độc. 

497. Trong khi tìm kiếm có thê nhìn thấy phương thuốc là vật làm tiêu 
tan nọc độc. Sau khi uống thuốc Ấy, người ây có thể có được sự an lạc do việc 
thoát khỏi nọc độc. 


498. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế, bị hành hạ bởi vô minh 
con đã tầm cầu phương thuốc Chánh Pháp, giống như người đàn ông bị hãm hại 
bởi nọc độc (đã tìm phương thuốc giải độc). 


499. Trong khi tìm kiếm phương thuốc Giáo Pháp, con đã nhìn thấy lời 
chỉ dạy của vị dòng Sakya ấy là cao quý trong số tất cả các loại thuốc men, là sự 
nhồ lên tất cả các mũi tên. 

500. Sau khi uống vào phương thuốc Giáo Pháp, con đã xóa sạch tất cả 
nọc độc, con đã chạm đến Niết Bàn có trạng thái mát mẻ không già không chết. 


501. Giống như người bị ma quỷ khuấy rối, bị hành hạ bởi ma quỷ nhập 
vào, thì có thể tìm thầy chữa bệnh ma quỷ nhằm thoát khỏi ma quỷ. 

502. Trong khi tìm kiếm có thê nhìn thấy vị rành rẽ các sự hiểu biết về 
ma quỷ. Vị ấy có thê diệt trừ ma quỷ cho người ấy và có thê làm cho tiêu tan tận 
gốc rễ. 

503. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế con bị phiền muộn bởi sự 
xâm nhập của tăm tối, con tìm kiếm ánh sáng của trí tuệ nhằm sự giải thoát khỏi 
tăm tối. 

504. Giờ con đã nhìn thấy bậc Hiền Trí dòng họ Sakya có sự trong sạch 
đối với các điều tăm tối phiền não. Vị ấy đã xua đi sự tăm tối của con, tợ như 
người thầy chữa bệnh ma quỷ xua đi ma quý. 

505. Con đã cắt đứt dòng chảy luân hồi, đã chận đứng dòng nước tham ái, 
đã thủ tiêu tất cả hữu tận gốc rễ, tợ như vị thầy chữa bệnh ma quỷ. 

506. Giống như loài nhân điều lao xuống con rắn là môi của bản thân nó, 
nó khuấy động hồ nước lớn ở xung quanh đến một trăm do-tuân. 


507. Sau khi bắt được con rắn, con nhân điều liền gây tổn thương phía 
dưới đầu (con rắn). Sau khi tóm lấy (con rắn), nó ra đi đến nơi dự tính. 
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508. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế, trong khi tầm cầu (Niết 
Bàn) không còn tạo tác, con đã tây uê sạch sẽ các điều xấu xa, cũng giống như 
con nhân điều có sức mạnh (tìm kiếm con môi rồi tiêu diệt). 

509. Con đã nhìn thấy Giáo Pháp cao quý là đạo lộ an tịnh vô thượng, 
con đã năm giữ điều này và an trú giỗng như con nhân điều tóm lấy con rắn rồi 
mang đi. 

510. Có loại dây leo tên là asavatT được sanh ra tại khu rừng CIttalatavana 
(ở cõi trời Đạo Lợi). Đối với loại dây leo ấy một ngàn năm nó sanh ra một trái. 

511. Chư Thiên gần gũi với loại đây leo ấy cho đến khi nó có trái sau thời 
gian đài lâu. Loài dây leo thượng hạng ãsãvati ấy được chư Thiên yêu quý như 
thế. 

512. Con thân cận với bậc Hiền Trí ấy đến một trăm ngàn (năm),[7] con 
lễ bái sáng chiều như là chư Thiên gần gũi với trái ãsãvatĩ vậy. 

513. Sự phục vụ không phải là không có kết quả và sự lễ bái là không 
phải là rỗng không. Dầu con đang trải qua (luân hồi) dài lâu thăm thắm, cơ hội 
(về sự xuất hiện của đức Phật) đã không bỏ rơi con. 

514. Trong khi xem xét các cõi, con không nhìn thấy sự tiếp nối tái sanh. 
Không còn nền tảng tái sanh, đã hoàn toàn giải thoát, được an tịnh, con đi đó 
đây. 

515. Bạch đẳng Đại Hùng, cũng giống như đóa hoa sen nở rộ nhờ tia 
nắng mặt trời, tương tợ y như thế con được thăng hoa nhờ vào hào quang của 
đức Phật. 


516. Giống như trong việc sanh sản của loài hạc nâu, hạc nâu đực không 
bao giờ được biết đến, những con hạc nâu cái ấy luôn luôn được thụ thai trong 
khi những cơn mưa đang gào thét. 

517. Những con hạc nâu cái ấy còn duy trì bào thai lâu dài đến chừng nào 
cơn mưa còn chưa đồ xuống. Khi cơn mưa đồ xuống, chúng được thoát khỏi 
gánh nặng. 

518. Được gào thét bởi cơn mưa Giáo Pháp của đức Phật Padumuttara, 
con đã kết tụ bào thai Giáo Pháp nhờ vào âm thanh của cơn mưa Giáo Pháp. 

519. Con mang theo bào thai phước báu đến một trăm ngàn (kiếp),[§] con 
không được thoát khỏi gánh nặng (luân hồi) khi cơn mưa Giáo Pháp chưa gào 
thét. 
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520. Bạch đẳng Hiền Trí của dòng họ Sakya, khi nào Ngài gào thét với 
cơn mưa Giáo Pháp ở thành Kapilavatthu đáng yêu thì con được giải thoát khỏi 
gánh nặng (luân hồi). 

521. Con đã nhận thức về không tánh, về vô tướng, và cũng như thế về vô 
nguyện, về bốn Quả vị và tất cả các pháp. 

(Tụng phẩm thứ nhì). 

522. Con ước nguyện về Giáo Pháp của Ngài đã là vô lượng (kiếp). (Giờ) 
con đã đạt đến mục đích ấy và vị thế an tịnh vô thượng (Niết Bàn). 

523. Cũng giống như vị ân sĩ (tỳ khưu) là bậc trì tụng, con đã đạt đến sự 
toàn hảo về Luật, không có vị nào sánh bằng với con, con duy trì Giáo Pháp. 

524. Về Luật (Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni), luôn cả Luật Hợp Phần (Đại 
Phẩm và Tiểu Phẩm), theo cách chia làm ba phần và phần thứ năm, ở đây con 
không có điều gì nghỉ ngờ về mẫu tự hay từ ngữ. 

525. Con được rành rẽ về việc khiến trách tội, về việc sửa chữa tội, về sự 
thành lập hay không thành lập tội, về việc phục hồi (phẩm vị), về việc làm cho 
hết tội, con đã đạt đến sự toàn hảo về mọi lãnh vực. 

526. Sau khi lẫy ra một điều học ở Luật (Phân Tích) thậm chí ở Luật Hợp 
Phần, con có thế gỡ rôi về cả hai bộ Luật và giải thích điều cốt lõi. 

527. Con vô cùng thiện xảo về ngôn từ và rành rẽ về điều lợi ích hoặc 
không lợi ích. Không có điều (Luật) gì là con không biết đến, con là vị có sự 
chăm chú về Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. 

528. Giờ đây trong thời điểm hiện tại, con xua đi tất cả mọi điều nØỜ vực 
về Giáo Pháp của người con trai đòng Sakya, con cắt đứt tất cả các điều nghỉ 
hoặc. 

529. Con rành rẽ về câu cú, luôn cả phần phụ thuộc của câu cú, về mẫu 
tự, luôn cả từ ngữ, về nhập đề, về kết thúc, về tất cả các lãnh vực này. 

530. Cũng giống như vị vua hùng mạnh có thê khống chế và gây khó 
khăn cho kẻ địch, sau khi toàn thắng cuộc chiến thì có thể kiến thiết thành phố Ở 
tại nơi ấy. 

531. (Đức vua) có thê cho xây dựng tường thành, luôn cả hào rãnh, trạm 
gác, công thành, và nhiều vọng canh đủ các loại ở thành phó. 


514 


532. Ở tại nơi ấy, (đức vua) có thể cho xây dựng ngã tư đường, bùng 
binh, khu phố chợ khéo được phân bó, và phòng hội họp để quyết định điều hay 
lẽ thiệt. 

533. Đức vua bổ nhiệm vị tướng lãnh quân đội với nhiệm vụ tiêu diệt 
những kẻ nghịch, đề biết được thế yếu và thế mạnh nhằm bảo toàn binh lực. 


534. Nhằm mục đích bảo quản phẩm vật, đức vua bố nhiệm người nam 
thiện xảo trong việc cất giữ làm người thủ khố: “Chớ làm thất thoát phẩm vật 
của Trẫm.” 


5335. Người nào tận tụy đôi với đức vua và mong muôn ngài có được sự 
tiên triên, đức vua ban cho người ây quyên phân xử đê được trở thành cận thân 
của ngài. 

536. Đức vua phong cho vị giảng huân thông thạo vê chú thuật, rành rẽ 
về các điệm báo hiệu và các hiện tượng đã được sanh khởi vào địa vị quân sư. 


537. (Đức vua) hội đủ những yếu tô này được gọi là “Sát-đề-ly.” (Quần 
thần) luôn bảo vệ đức vua tợ như con ngông đỏ luôn hộ trì kẻ bị khổ đau. 


538. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ như thế ấy, Ngài được gọi là “Pháp 
Vương” của thế gian luôn cả chư Thiên, tợ như vị Sát-đề-ly có kẻ thù đã bị đánh 
bại. 


539. Sau khi đánh bại các ngoại đạo và luôn cả Ma Vương cùng với đội 
quân binh, sau khi hủy điệt sự tăm tối ấy, Ngài đã xây dựng thành phố Giáo 
Pháp. 

540. Bạch đắng Trí Tuệ, tại nơi ấy giới là tường thành, trí của Ngài là 
công thành, tín của Ngài là trạm gác, và sự thu thúc là người canh gác công. 

541. Bạch đắng Hiền Trí, sự thiết lập niệm là vọng canh, tuệ của Ngài là 
bùng binh, và nền tảng của thần thông là ngã tư đường; con đường Giáo Pháp 
đã khéo được xây dựng. 

342. Toàn bộ Kinh, VI Diệu Pháp, và luôn cả Luật là lời dạy của đức Phật 
gồm có chín thê loại; đây là phòng hội về Giáo Pháp của Ngài. 

343. Sự an trú không tánh, sự an trú vô tướng, và sự an trú vô nguyện, 
(bốn Quả vị Sa-môn) không bị lay chuyên, và sự tịch điệt (Niết Bàn); đây là căn 
nhà Giáo Pháp của Ngài. 
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344. VỊ có tên Sãriputta đã được chọn lựa là vị đứng đầu về tuệ, được 
rành rẽ về biện tài, là vị Tướng Quân Chánh Pháp của Ngài. 

545. Bạch đẳng Hiền Trí, vị tên Kolita được thiện xảo về sanh tử (thông), 
đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông là viên quan tế tự của Ngài. 

546. Bạch đắng Hiền Trí, vị duy trì truyền thống cổ xưa (Mahãkassapa), 
có oai lực nôi bật, khó mà tiếp cận, đứng đầu về đức hạnh trong việc giáo giới 
các pháp giũ bỏ, là viên quan phán xử của Ngài. 

547. Bạch đắng Hiền Trí, vị tên Änanda nghe nhiều (học rộng), nắm giữ 
Giáo Pháp, có sự trì tụng toàn bộ về lời chỉ dạy, là vị bảo vệ Giáo Pháp của 
Ngài. 

548. Sau khi điểm qua tất cả các vị này, đức Thế Tôn đã cân nhắc đến tôi 
và đã ban cho tôi việc phân xử về Luật đã được bậc Thức Tri thuyết giảng. 

549. Bất cứ vị Thinh Văn nào của đức Phật hỏi câu hỏi về Luật, tôi không 
cần có sự suy nghĩ về câu hỏi ấy, tôi giảng giải đúng ngay ý nghĩa câu hỏi ấy 

550. Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Đại Hiền Trí ấy, không 
a1 sánh bằng tôi về Luật, làm sao sẽ có vị hơn được? 


551. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đức Gotama khăng định 
như vầy: “Không có vị nào sánh bằng Upäli về Luật (Phân Tích) và các bộ Hợp 
Phân.” 

552. Cho đến Giáo Pháp của bậc Đạo Sư có chín thê loại đã được đức 
Phật nói ra, đối với người nhận thức được “Luật là nền tảng” thì tất cả (Giáo 
Pháp) đều được bao gồm trong Luật. 

553. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 
Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thắng. 

554. Tôi đã ước nguyện về vị thế ấy từ trăm ngàn (kiếp), tôi đã đạt đến 
mục đích ấy, đã đạt đến sự toàn hảo về Luật. 

355. Trước đây tôi đã là người thợ cạo râu tóc đem lại niềm vui cho các 
vị dòng Sakya. Sau khi lìa bỏ sự xuất thân ấy, tôi đã trở thành người con trai của 
bậc Đại Ấn Sĩ. 

556. Trước đây hai kiếp, vị hộ trì trái đất là vị Sát-đế-ly tên Añjasa có oai 
lực vô biên, có danh vọng vô lượng, có tài sản lớn lao. 
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557. Là người con trai của vị vua ấy, tôi là vị Sát-đế-ly tên Candana. Tôi 
đã ÿ lại vào sự kiêu hãnh về đòng đối và sự kiêu hãnh về danh vọng và của cải. 

558. Một trăm ngàn con long tượng mãtanga (đến tuôi) bị tiết đục ở ba 
nơi, được tô điểm với tất cả các loại trang sức, luôn luôn hộ tống tÔI. 

559. Khi ấy, được tháp tùng bởi các binh lính của mình, là người có ý 
thích đi đạo khu vườn, tôi đã cỡi lên con voi Sirika và đã rời khỏi thành phó. 

560. Đức Phật tên Devala[9] đầy đủ tánh hạnh, có các căn được phòng 
hộ, khéo thu thúc đã đi đến phía trước tôi. 

561. Khi Ấy, tôi đã thúc con voi SIrika và đã công kích đức Phật. Do đó, 
con voi ấy đã nỗi cơn giận dữ và không chịu nhắc bàn chân lên. 

562. Sau khi nhìn thây con voi có tâm ý bất bình, tôi đã thể hiện sự giận 
dữ đối với đức Phật. Sau khi gây khó khăn cho đức Phật, tôi đã đi đến khu 
VƯỜn. 

563. Tôi không tìm thấy sự thoải mái ở tại nơi ấy giống như cái đầu đã bị 
bốc cháy, tôi bị thiêu đốt vì sự bực bội tợ như con cá bị vướng vảo lưỡi câu. 

564. Việc xảy ra cho tôi tợ như trái đất bị rực cháy đến tận bờ biển, tôi đã 
đi đến gặp người cha và đã nói lời nói này: 

565. “Việc con đã công kích đắng Tự Chủ tợ như con rắn độc bị nổi giận, 
tợ như khối lửa đã tiến đến, tợ như con voi có sự huẫn luyện bị động cỡn. 

566. Đức Phật, đẳng Chiến Thắng có khô hạnh nồi bật khủng khiếp, đã bị 
con công kích. Trước khi tất cả chúng ta bị tiêu diệt, chúng ta hãy xin bậc Hiền 
Trí ấy thứ lỗi. 

567. Ngài là vị có bản thân đã được rèn luyện được định tĩnh, nếu chúng 
ta không được vị ấy tha thứ thì xứ sở của con sẽ bị tiêu hoại trong vòng bảy 
ngày. 

568. (Các vị vua) Sumekhala, Kosiya, Sigsgava, và luôn cả Sattuko sau 
khi công kích các vị ân sĩ, họ cùng với cư dân của xứ sở đã lâm cảnh khổ đau. 

569. Khi các vị ấn sĩ đã tự chế ngự, có sự thực hành Phạm hạnh, nổi cơn 
bực tức, các vị làm cho thế gian cùng với biển cả và núi non luôn cả chư Thiên 
bị hủy hoại.” 

570. Tôi đã triệu tập các nam nhân trong phạm vi ba ngàn đo-tuân, và tôi 
đã đi đến gặp đẳng Tự Chủ với ý định sám hối tội lỗi. 
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571. Hết thảy tất cả có y phục ướt đẫm, có đầu tóc ướt đẫm đã chắp tay 
lên. Sau khi quỳ xuống ở bàn chân của đức Phật, bọn họ đã nói lời nói này: 


572. “Bạch đắng Đại Hùng, dân chúng cầu xin Ngài, xin Ngài hãy tha 
thứ, xin Ngài hãy xua đi nỗi bực bội, xin Ngài chớ hủy hoại xứ sở của chúng 


A‡2* 


†ÕI. 


573. “Xin tất cả loài người và chư Thiên cùng với hạng người không lồ 
và các quỷ dữ hãy đập bề đầu của con bằng cái chày vồ làm bằng sắt vào mọi 


»” 


lúc. 

574. (Vị Phật đáp): “Ngọn lửa không tôn tại ở nước, hạt giống không mọc 
lên ở tảng đá, sâu bọ không tôn tại ở thuốc men, sự giận đữ không nảy sanh ở 
đức Phật. 

575. Cũng giống như trái đất thì không lay chuyền, biển cả thì không thê 
đo lường, và không gian thì vô tận, tương tợ như vậy chư Phật là không giao 
động. 

576. Các đẳng Đại Hùng luôn nhẫn nại, các đạo sĩ khổ hạnh luôn thứ tha. 
Đối với các vị đã nhẫn nại đã thứ tha, việc đi đến sự bực bội là không có.” 

577. Nói xong điều này, trong khi xua đi sự bực bội, đức Phật khi ấy đã 
bay lên không trung ở phía trước đám đông dân chúng. 

578. Bạch đẳng trí tuệ, do nghiệp ấy con đã đi đến bản thê thấp kém. Sau 
khi tự vượt lên trên số phận Ấy, con đã đi vào thành phố không hãi sợ (Niết 
Bàn). 

579. Bạch đắng Đại Hùng, cũng vào khi ấy con đã cầu xin đắng Tự Chủ 
thứ lỗi và vị ây đã xua đi sự bực bội đang thiêu đốt con, đang tồn tại vững chắc 
Ở con. 

570. Bạch đắng Đại Hùng, hôm nay cũng vậy trong khi con đang bị thiêu 
đốt bởi ba ngọn lửa, Ngài đã đập tắt ba ngọn lửa và giúp con đạt đến trạng thái 
mát mẻ. 

571. Nếu các người có sự chú ý vào việc nghe thì hãy lắng nghe khi tôi 
đang nói. Tôi sẽ giảng giải ý nghĩa cho các người về việc tôi đã thây được vị thế 
(Niết Bàn) như thế nào. 

572. Sau khi đã khinh miệt đắng Tự Chủ là vị có tâm an tịnh, định tĩnh 
ây, do nghiệp ấy ngày hôm nay tôi đã bị sanh ra vào đòng dõi thấp kém. 
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573. Các người chớ để cơ hội trôi qua bởi vì khi cơ hội đã trôi qua các 
người sẽ sầu muộn. Các người hãy nên tinh tân cho lợi ích của chính mình, cơ 
hội sẽ xảy đến cho các người. 

574. Và (Giáo Pháp) đối với một số người là sự ói mửa, đối với một số 
người là sự tháo đạ, đối với số người là chất độc chết người và đối với một số 
người là phương thuốc. 

575. Là sự ói mửa đối với những người đang thực hành, là sự xô ruột đối 
với những người tiến đến Quả vị, là phương thuốc đối với những người có sự 
thành tựu Quả vị, là Phước Điền đối với những người tầm cầu. 

576. Chất độc chết người (tác hại) đối với những kẻ thù nghịch Giáo Pháp 
như thế nào, thì con rắn độc có nọc độc tà kiến thiêu đốt người đàn ông ấy như 
vậy. 

587. Được uống một lần, chất độc chết người chấm dứt mạng sống. Còn 
người khi đã thù nghịch với Giáo Pháp thì bị thiêu đốt một koti (mười triệu) 
kiếp. 

58§. Do sự nhãn nại, do sự không hãm hại, và do sự hành trì tâm từ ái, 
đức Phật giúp thế gian luôn cả chư Thiên vượt qua; vì thế các người không nên 
thù nghịch. 

5§9. Chư Phật tương đương với trái đất, các Ngài không bị vướng bận 
vào các sự được lợi hay mắt lợi, vào sự kính trọng hay không kính trọng; vì thế 
các người không nên thủ nghịch. 

590. Trong trường hợp kẻ phá hoại Devadatta, kẻ cướp Angulimäla, con 
voi Dhanapäla, và (người con trai) Rãhula, bậc Hiền Trí là bình đăng đối với tất 
cả. 

591. Các vị này không có sự bắt bình, các vị này không biết đến sự luyến 
ái. Đức Phật là bình đăng đối với tất cả, đối với kẻ phá hoại cũng như đối với 
người con ruột. 

592. Sau khi nhìn thấy ở trên đường tâm y ca-sa bị quăng bỏ lắm lem bởi 
phân bò, nên chắp tay ở trên đầu đảnh lễ biểu tượng của bậc Ân Sĩ. 

593. Chư Phật quá khứ, hiện tại, và vị lai được thanh tịnh nhờ vào biểu 
tượng này, vì thế những vị này đáng được lễ bái. 

594. Luật tốt đẹp được xem như là bậc Đạo Sư, tôi duy trì Luật bằng trái 
tim. Trong khi tôn kính đối với Luật, tôi sẽ luôn luôn an trú. 
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595. Luật là khuynh hướng của tôi, Luật là chỗ đứng và là đường kinh 
hành (của tôi), tôi sắp xếp sự cư ngụ ở trong Luật, Luật là hành xứ của tôi. 

596. Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về Luật và cũng rành rẽ các pháp dàn xếp 
(về tranh tụng). Bạch đắng Đại Hùng, Upäli đảnh lễ ở bàn chân của Ngài là bậc 
Đạo Sư. 

597. Trong khi lễ bái bậc Toàn Giác và bản chất tốt đẹp của Giáo Pháp, 
tôi đây sẽ du hành từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến thành phó 
khác. 

598. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

599. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời đạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

600. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upãäli đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upäli là phần thứ sáu. 


~T~—= 


7. Ký Sự về Trưởng Lão Aññãkondañña 

601. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác Padumuttara, 
bậc Trưởng Thượng của thê gian, đâng Hướng Đạo, vị đã đạt đến nền tảng của 
bậc Giác Ngộ. 

602. Cho đến tất cả Dạ-xoa đã tụ hội lại ở cội cây Bỏ Đề. Họ vây quanh 
và chắp tay lên đảnh lễ bậc Toàn Giác. 

603. Với tâm ý hớn hở, tất cả chư Thiên ấy đi chuyên đó đây ở trên 
không trung (nói rằng): “Đức Phật này đã ngự đến xua tan bóng đêm tăm tối.” 

604. Được tràn ngập niềm vui, các vị ấy đã phát lên tiếng vang lớn rằng: 
“Chúng ta sẽ thiêu đốt các phiền não ở Giáo Pháp của đẳng Chánh Đăng Giác.” 

605. Nhận biết giọng nói được thốt thành lời của chư Thiên, tôi đã trở nên 
mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng bữa ăn đầu tiên (đến đức Phật). 

606. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đắng Vô Thượng ở thế 
gian đã ngồi xuống ở hội chúng chư Thiên và đã nói lên những lời kệ này: 
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607. “Sau khi ra đi bảy ngày, Ta đã chứng đắc phẩm vị Giác Ngộ. Đây là 
bữa ăn đầu tiên của Ta, là vật nuôi dưỡng cơ thê đối với việc hành Phạm hạnh. 

608. Bởi vì người nào từ cõi trời Đâu Suất đi đến nơi đây và đã dâng lên 
thức ăn cho Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

609. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc ba mươi ngàn kiếp. Sau khi vượt 
trội tất cả chư Thiên, người ấy sẽ cư ngụ ở cõi trời. 

610. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, người ấy sẽ đi đến bản 
thể nhân loại, là đắng Chuyên Luân Vương cai quản quốc độ ở tại nơi ấy một 
ngàn lần. 

611. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

612. Sau khi mệnh chung từ cõi trời, người ấy sẽ đi đến bản thê nhân loại. 
Sau khi lìa gia đình xuất gia, người ấy sẽ sống sáu năm (khổ hạnh). 

613. Sau đó, vào năm thứ bảy đức Phật sẽ thuyết giảng Chân Lý. Vị tên là 
Kondañña sẽ chứng ngộ đầu tiên.” 

614. Tôi đã xuất gia theo (đức Bồ Tát) vị đã lìa khỏi (gia đình). Sự tỉnh 
tân đã được tôi thê hiện tốt đẹp. Nhằm mục đích thiêu đốt các phiền não tôi đã 
xuất gia vào đời sông không gia đình. 

615. Đâng Toàn Tri, đức Phật ở thế gian luôn cả chư Thiên, đã ngự đến 
Isinäma tại Vườn Nai, và đã vỗ lên tiếng trồng Bất Tử. 

616. Bây giờ, tôi đây đã đạt đến vị thế Bất Tử, thanh tịnh, vô thượng. Sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

617 - 619. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Aññãkondañña đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 


Ký sự về trưởng lão Aññãkondañña là phần thứ bảy. 
8. Ký Sự về Trưởng Lão Pindolabhãradväja 


620. Lúc bấy giờ, đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Tự Chủ, nhân 
vật cao cả đã cư ngụ tại Cittakita (đỉnh núi Citta) ở phía trước núi HI-mã-lạp. 
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621. Ở tại nơi ấy, tôi đã là (con sư tử) vua của loài thú có đáng vóc dũng 
mãnh đi khắp bốn phương. Nhiều người hoảng hốt sau khi nghe tiếng rồng của 
nó. 

622. Sau khi cầm lấy đóa sen khéo được nở rộ, tôi đã đi đến gần đẳng 
Nhân Ngưu và đã dâng đến đức Phật (khi Ngài) đã xuất khỏi định. 

623. Sau khi lễ bái đức Phật tối thượng, bậc Tối Thượng Nhân từ bốn 
hướng, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín rồi đã rồng lên tiếng rồng của 
loài sư tử. 

624. Bậc Thông Suốt Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 

625. Nhận biết giọng nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại (nói 
rằng): “Vị đứng đầu trong số các bậc thuyết giảng đã đi đến, chúng ta sẽ lắng 
nghe Giáo Pháp của Ngài.” 

626. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Đại Hiền Trí có sự nhìn thấy tương 
lai xa vời, đã tán dương đức tin của tôi ở phía trước chư Thiên đang được tràn 
ngập niềm vui ấy rằng: 

627. “Người nào đã dâng cúng đóa hoa sen này và đã rồng lên tiếng rồng 
của loài sư tử, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

628. Vào kiếp thứ tám về sau này, người này sẽ trở thành đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tê của bốn châu lục. 

629. (Người này) sẽ là đẳng Chuyên Luân Vương có sức mạnh vĩ đại tên 
Paduma cai quản lãnh địa ở trên trái đất sáu mươi bốn lần. 

630. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng đõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

631. Khi Phật Ngôn được công bó, (người này) sẽ là thân quyến của 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). (Người này) sẽ lìa khỏi phâm vị Bà-la-môn 
và sẽ xuất gia ngay khi ấy. 

632. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, (người này) sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết 
Bàn, không còn lậu hoặc. 

633. Tại chỗ ngụ hẻo lánh ở trong rừng đầy dẫy ác thú, (vị ấy) sau khi 
biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 
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634 - 636. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão PimmdolabharadväJa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pindolabhãradvãja là phần thứ tám. 

9. Ký Sự về Trưởng Lão Khadiravaniyarevata 

637. Sông Gangã có tên là Bhãgrrathï, được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp. 
Tôi đã là người chèo thuyền ở bến tàu hiểm trở, và ở bờ này tôi chèo qua (bờ 
kia). 

638. Tôi đã được nghe trước rằng đẳng Lãnh Đạo Padumuttara sẽ vượt 
qua dòng sông cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. 

639. Sau khi gom lại nhiều chiếc thuyền, tôi đã thực hiện mái che được 
chuân bị khéo léo bởi những người thợ mộc ở trên (một) chiếc thuyền, rồi đã 
chờ đợi đắng Nhân Ngưu. 

640. Và đắng Toàn Giác đã ngự đến và đã bước lên chiếc thuyền ấy. 
Đứng ở giữa (dòng) nước, bậc Đạo Sư đã nói lên những lời kệ này: 

641. “Người nào đã đưa bậc Toàn Giác và Hội Chúng Vô Lậu sang bờ 
kia, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, (người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư 
Thiên. 

642. Sẽ có cung điện hình dạng chiếc thuyền được kiến tạo khéo léo sanh 
lên cho ngươi. Sẽ có mái che bằng bông hoa được duy trì ở trên không vào mọi 
lúc. 

643. Năm mươi tám kiếp về sau, (người này) sẽ là vị Sát-đế-ly tên 
Tãraka, là đâng Chuyên Luân Vương có sự chỉnh phục bốn phương. 


644. Năm mươi bảy kiếp về sau, (người này) sẽ là vị Sát-đề-ly tên 
Campaka có sức mạnh lớn lao và sẽ rực sáng như mặt trời đang mọc. 

645. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

646. Sau khi mệnh chung từ cõi trời, người ấy sẽ đi đến bản thê nhân loại 
và sẽ trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn) với tên là 
Revata. 
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647. Được thúc đầy bởi nhân tố trong sạch, (người này) sau khi lìa khỏi 
gia đình sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

648. Sau khi xuất gia, vị ấy sau này sẽ là vị hành Minh Sát có sự gắn bó 
mật thiết, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết Bàn, không còn 
lậu hoặc.” 

649. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiễn hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ôn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở 
Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 

650. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 

651. Sau đó, khi nhìn thây tôi được vui thích ở rừng, bậc Hiền Trí, người 
đã đi đến tận cùng thế gian, đắng Đại Trí đã tuyên bồ tôi là vị đứng đầu trong số 
các vị tỳ khưu cư ngụ ở rừng. 

652. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Khadirravamya Revata đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Khadiravaniya Revata là phần thứ chín. 

10. Ký Sự về Trưởng Lão Änanda 

653. Sau khi đi ra khỏi công tu viện, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara trong 
lúc đỗ mưa cơn mưa Bắt Tử đã giúp cho đám đông dân chúng đạt đến Niết Bàn. 

654. Một trăm ngàn vị anh hùng ấy có sáu thăng trí, có đại thần lực, tháp 
tùng bậc Toàn Giác tợ như bóng không có sự xa lìa (hình). 

655. Tôi đã ngồi trên mình voi (nắm giữ) chiếc lọng trăng cao quý tối 
thượng. Sau khi nhìn thấy hình dáng vô cùng lịch sự, tôi đã có niềm hạnh phúc 
sanh khởi. 

656. Leo xuống từ mình voi, tôi đã đi đến gần bậc Nhân Ngưu. Tôi đã 
cằm lấy chiếc lọng làm bằng châu báu của tôi che cho đức Phật Tối Thượng. 

657. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đại Ân Sĩ Padumuttara đã 
ngưng lại cuộc thuyết giảng ấy và đã nói lên những lời kệ này: 

658. “Người nào đã năm giữ chiếc lọng được tô điểm các vật trang sức 
bằng vàng, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 
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659. Từ nơi này ra đi, người nam này sẽ cư ngụ ở cõi trời Đầu Suất và sẽ 
thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 


660. (Người này) sẽ cai quản Thiên quốc ba mươi bốn lần, sẽ là vị thống 
lãnh quân đội cư ngụ ở trái đất trong một trăm lẻ tám kiếp sống. 


661. (Người này) sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vương năm mươi tám 
lần và sẽ cai quản lãnh thổ vương quốc rộng bao la ở trên trái đất. 


662. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


663. Có tên là Änanda (người này) sẽ là thân bằng quyền thuộc, sẽ trở 
thành người thị giả của bậc Đại Ân Sĩ là biểu tượng của gia tộc dòng Sakya. 


664. (Người này) sẽ có sự nhiệt tâm, và cần trọng nữa, được rành rẽ về 
nhiều chân lý, có hành vi khiêm nhường, không nhẫn tâm, có sự trì tụng toàn 
bộ. 

665. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, (người này) sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết 
Bàn, không còn lậu hoặc.” 


666. Các con voi sông ở rừng là loài voi matañga (đên tuôi) bị tiệt dục ở 
ba nơi, được sáu mươi tuôi, có các ngà như cán cày, là phương tiện di chuyên 
của đức vua. 


667. Hàng trăm ngàn vị ây cũng là các bậc trí tuệ và có đại thần lực, tất cả 
các vị ấy là không sánh bằng đối với đức Phật đẳng Tượng Vương. 

668. Tôi lễ bái vào canh đầu, vào canh giữa, và vào canh cuối. Với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ đức Phật Tối Thượng. 

669. Tôi có sự nhiệt tâm, và cần trọng nữa, có sự nhận biết mình, có niệm 
(đầy đủ), đã đạt đến Quả vị Nhập Lưu, và rành rẽ về các nền tảng của bậc Hữu 
Học. 

670. Việc tôi đã khăng định về hành động ở một trăm ngàn kiếp trước 
đây, tôi đã thành tựu nên tảng Ấy, tôi đã được tồn tại, được bất động ở Chánh 
Pháp. 


671. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 
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672. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


673. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Änanda đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
Ký sự về trưởng lão Änanda là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 

Phật (Toàn Giác), Phật Độc Giác, vị Sãriputta, vị Kolhita, vị Kassapa, vị 
Anuruddha, vị trưởng lão Punna, vị Upäli, vị Aññãäsikondañña, vị Pimdola, vị 
Revata, và bậc trí tuệ Änanda; toàn bộ sáu trăm năm mươi câu kệ đã được gộp 
chung lại. 

Phâm Đức Phật là phẩm thứ nhất. 

--0oOoo-- 
II. PHẨM SĨHÄSANADAYAKA 
11. Ký Sự về Trưởng Lão Sihãsanadãyaka 

674. (Vào lúc ấy) đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân 
Siddhattha đã Niết Bàn, Phật Ngôn đã được lan rộng, Giáo Pháp đã được nhiều 
người hiểu biết. 

675. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện bảo tọa sư tử. Sau 
khi làm xong bảo tọa sư tử, tôi đã thực hiện ghế kê chân. 

676. Và khi trời mưa ở bảo tọa sư tử, tôi đã xây dựng ngôi nhà ở tại nơi 
ây. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời Đâu Suất. 

677. Ngay lập tức đã có cung điện được kiến tạo khéo léo đành cho tôi 
dài hai mươi bốn do-tuần, rộng mười bốn do-tuân. 

678. Có một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. Và có chiếc ghế 
bành làm bằng vàng đã khéo được hóa hiện ra ở tòa lâu đài. 

679. Phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, 
phương tiện di chuyền của cõi trời được sẵn sàng. Các tòa lâu đài và luôn cả các 
kiệu khiêng đều được sanh lên theo như ước muốn. 
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680. Có các chiếc ghế bành làm băng ngọc ma-ni và nhiều chiếc khác làm 
bằng lõi gỗ, tất cả đều được sanh lên cho tôi; điều này là quả báu của bảo tọa sư 
tử. 

6§1. Tôi bước lên những đôi giày làm bằng vàng, làm băng bạc, làm bằng 
pha-lê và ngọc bích; điều này là quả báu của chiếc ghế kê chân. 

682. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

683. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có ba lần làm đắng Chuyển Luân 
Vương[I] tên Inda. Trước đây bảy mươi hai kiếp, đã có ba lần làm đắng Chuyển 
Luân Vương tên Sumana. 

684. Trước đây đúng bảy mươi kiếp, đã có ba lần làm đắng Chuyên Luân 
Vương tên Varuna, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế ở bốn châu lục. 

685. Bốn (tuệ) phân tích, —(nt)— đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sihãsanadäyaka[2] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sĩhãsanadãyaka là phần thứ nhất. 

12. Ký Sự về Trưởng Lão Ekatthambhika 

686. Đức Thế Tôn Siddhattha đã có hội chúng cư sĩ đông đảo. Những 
người ấy đã đi đến nương nhờ vào đức Phật, họ đặt niềm tin vào đức Như Lai. 

687. Tất cả đã tụ hội lại, bàn bạc, rồi xây dựng hội trường dành cho bậc 
Đạo Sư. Không có được một cây cột trụ, họ tìm kiếm ở khu rừng bạt ngàn. 

688. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy bọn họ ở trong rừng và đã đi đến gần đám 
đông. Sau khi chắp tay lên, tôi đã hỏi đám đông. 

689. Được tôi hỏi, những người cư sĩ có giới hạnh ấy đã trả lời rằng: 
“Chúng tôi có ý định xây dựng hội trường nhưng không có được một cây cột 
trụ.” 

690. “Xin các vị hãy giao cho tôi, tôi sẽ dâng đến bậc Đạo Sư một cây cột 
trụ. Tôi sẽ mang cây cột trụ đến, các vị không phải bận tâm.” 

691. Họ đã xem xét cây cột trụ của tôi, và đã được tin tưởng với tâm ý 
hớn hở. Sau đó, họ đã quay trở lại và đã đi về nhà của mình. 
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692. Khi ấy, lúc đám đông cư sĩ ra đi không lâu, tôi đã dâng cúng cây cột 
trụ. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dựng đứng cây cột trụ trước 
tiên. 

693. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời. Có cung 
điện cao ráo dành cho tôi, được vươn cao một trăm tầng lầu. 

694. Khi ấy, tôi luôn luôn được người hầu hạ trong lúc những chiếc trống 
lớn được vỗ vang. (Trước đây) năm mươi lăm kiếp, tôi đã là đức vua 
'Yasodhara. 

695. Ở tại nơi Ấy, dành cho tôi cũng có cung điện được vươn cao một 
trăm tầng lầu, được kề cận nhà mái nhọn cao quý, và có một cây cột trụ thích ý. 

696. (Trước đây) hai mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Udena. Ở 
tại nơi ấy, cũng có cung điện được vươn cao một trăm tầng lầu dành cho tôi. 

697. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi đều thọ hưởng mọi sự an lạc; điều này là quả báu của một cây cột trụ. 

698. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cây cột trụ trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một cây cột trụ. 

699. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekatthambhika[3] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekatthambhika là phần thứ nhì. 


13. Ký Sự về Trưởng Lão Nanda 

700. Tấm vải sợi lanh đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn 
Padumuttara, đắng Tự Chủ, bậc Đại Ấn Sĩ, đắng Trưởng Thượng của thế gian 
như thế ấy. 

701. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện đến tôi đây rằng: “Với sự 
dâng cúng tâm vải này, ngươi sẽ có được màu da vàng chói. 

702. Được thúc đây bởi các nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 
thành tựu (trời và người), ngươi sẽ trở thành người em trai của đức Thế Tôn 
Gotama. 

703. Là người say mê ái dục, thiên về khoái lạc, bám víu vào sự tham 
đắm trong các dục, khi ấy bị thúc đầy bởi đức Phật, ngươi sẽ xuất gia. 
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704. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, sau khi xuất gia ở tại nơi ấy, 
ngươi sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, và sẽ Niết Bàn không còn lậu 
hoặc.” 

705. (Trước đây) một trăm ngàn kiếp đã có bốn vị (Chuyên Luân Vương) 
tên là Cela. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp đã có bốn vị (là Chuyển Luân 
Vương) tên là Upacela. 

706. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp đã có bốn vị (là Chuyên Luân 
Vương) tên cũng là Cela, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế ở bốn châu 
lục. 


707. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nanda[4] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nanda là phần thứ ba. 
14. Ký Sự về Trưởng Lão Cullapanthaka 
708. Lúc bây giờ, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, vỊ thọ nhận các vật 
hiển cúng, đã tách lìa khỏi đám đông, và Ngài đã cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. 
709. Khi ấy, tôi cũng sông ở khu ấn cư tại núi Hi-mã-lạp. Khi đẳng Anh 
Hùng ngự đến không bao lâu, tôi đã đi đến gặp đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


710. Tôi đã cầm lây chiếc lọng che bằng bông hoa và đã đi đến gần đẳng 
Nhân Ngưu. Trong lúc Ngài đang nhập định, tôi đã tạo ra sự khuấy tối. 


711. Tôi đã nâng lên băng hai bàn tay và đã dâng lên chiếc lọng che bằng 
bông hoa. Đức Thế Tôn, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã thọ nhận. 


712. Tất cả chư Thiên có tâm hoan hỷ, các vị ấy đi đến núi Hi-mã-lạp. 
Các vị đã thê hiện hành động tán thưởng (nói rằng): “Bậc Hữu Nhãn sẽ nói lời 
tùy hỷ.” 

713. Nói xong điều này, chư Thiên ấy đã đi đến gần bậc Tối Thượng 
Nhân trong lúc Ngài đang ở trên không trung cầm lấy chiếc lọng bằng hoa sen 
hồng thượng hạng của tôi. (Đức Phật đã nói răng): 


714. “VỊ đạo sĩ khổ hạnh đã nâng lên chiếc lọng có một trăm cánh sen và 
đã dâng cúng đến Ta, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 
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715. (Người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi lăm kiếp và sẽ trở thành 
đáng Chuyên Luân Vương ba mươi bốn lần. 

716. (Người ấy) luân hồi đến chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, khi đang đứng ở bên ngoài trời thì sẽ có đóa hoa sen hồng che chở (cho vị 
ây). 

717. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

718. Khi Phật Ngôn được công bố, (người ấy) sẽ đạt được bản thể nhân 
loại và sẽ trở thành vị giỏi nhất về (biến hóa) thân được tạo ra bởi ý. 

719. Sẽ có hai người anh em trai. Các hai đều có tên là Panthaka. Sau khi 
thọ hưởng mục đích tối thượng, cả hai sẽ làm sáng chói Giáo Pháp.” 

720. Được mười tám tuôi, tôi đây đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Tôi không đạt được điều gì xuất sắc ở trong Giáo Pháp của người con trai 
dòng Sakya. 

721. Bản chất của tôi đã là đần độn, trước đây tôi đã bị khi dễ. Và người 
anh trai đã xua đuôi tôi rằng: “Bây giờ ngươi hãy đi về nhà của mình đi.” 

722. Trong khi bị xua đuôi ở tại cổng ra vào của tu viện dành cho Hội 
Chúng, với tâm ý rầu rĩ tôi đây đã đứng tại nơi ấy với niềm ao ước về bản thê 
Sa-môn. 

723. Đức Thế Tôn đã đi đến nơi ấy. Ngài đã xoa đầu tôi. Sau khi nắm lấy 
cánh tay của tôi, Ngài đã dẫn tôi đi vào tu viện dành cho Hội Chúng. 

724. Với lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư đã đưa cho tôi miếng giẻ chùi 
chân (và nói rằng): “Ngươi hãy chú nguyện cho được trong sạch như vầy theo 
một hướng đã được xác định đúng đắn.” 

725. Sau khi cầm lấy vật ấy bằng hai tay, tôi đã nhớ lại đóa sen hồng. Tại 
nơi ây tâm của tôi đã được giải thoát, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 

726. Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện trong việc (biến hóa) 
các thân được tạo ra bởi ý. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

727. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Cullapanthaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


330 


Ký sự về trưởng lão Cullapanthaka là phần thứ tư. 
15. Ký Sự về Trưởng Lão Pilindivaccha 

728. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian nhân vật cao cả Sumedha đã Niết Bàn, 
với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thê hiện sự cúng dường đến ngôi bảo 
tháp. 

729. Và ở tại nơi Ấy, các vị nào là bậc Lậu Tận, có sáu thắng trí, có đại 
thần lực, tôi đã triệu tập các vị ây lại ở tại nơi ây và đã thực hiện bữa trai phạn 
đến Hội Chúng. 


730. Lúc bây giờ, vị thị giả của đức Thế Tôn Sumedha tên là Sumodha đã 
có mặt. Khi ấy, vị ấy đã nói lời tùy hý. 

731. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh về Thiên cung. Tám mươi 
sáu ngàn tiên nữ đã cùng tôi vu1 sướng. 

732. Các nàng ây luôn luôn phục tòng chỉ mình tôi bằng mọi thứ dục lạc, 
tôi vượt trội các vị Thiên nhân khác; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 

733. Vào kiếp thứ hai mươi lăm, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Varuna. Khi ấy, 
tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương có vật thực vô cùng tỉnh khiết. 


734. Dân chúng không gieo hạt giống, cũng không theo sau lưỡi cày, họ 
thọ dụng gạo sãli này không phải cày không phải nấu. 


735. Sau khi trị vì vương quốc tại nơi ấy, tôi đã đi đến bản thể Thiên nhân 
lần nữa. Khi ấy, cũng giống như tôi họ đã được tái sanh, có sự đầy đủ về của 
Cải. 

736. Tất cả sanh linh, là bạn hay không phải là bạn, đều không hãm hại 
tôi. Thậm chí tôi được tất cả yêu quý; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 

737. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc thoa vật thơm (ở 
ngôi bảo tháp). 

738. Ở vào kiếp Bhadda này, tôi đã là vị thông lãnh dân chúng độc nhất, 
là đắng Chuyên Luân Vương có đại oai lực, có sức mạnh lớn lao. 

739. Tôi đây đã an trú nhiều người vào năm giới cắm và còn giúp cho họ 
đạt đến nhàn cảnh nữa, tôi đã được chư Thiên yêu quý. 
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740. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pilindivaccha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Pilindivaccha là phần thứ năm. 
16. Ký Sự về Trưởng Lão Rãhula 

741. Tôi đã lắp đặt gương soi ở tòa lâu đài bảy tầng của đức Thế Tôn 
Padumuttara là bậc Trưởng Thượng của thế gian như thê ấy. 

742. Được tùy tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, bậc Đại Hiền Trí, đắng 
Chúa Tế của loài người, bậc Nhân Ngưu đã đi đến hương thất. 

743. Trong lúc làm cho hương thất chiếu sáng, vị Trời của chư Thiên, 
đáng Nhân Ngưu, bậc Đạo Sư đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời 
kệ này: 

744. “Nhờ người nào chỗ ngụ này được chiếu sáng và gương soi đã khéo 
được lắp đặt, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

745. Có các tâm gương làm băng vàng, làm bằng bạc, và làm băng ngọc 
bích. Từ tâm gương sẽ hiện ra bất cứ những gì được yêu thích ở trong tâm. 

746. Người ấy sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu mươi 
bốn lần, và kế tiếp đó sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 

747. Vào kiếp thứ hai mươi mốt, (người ấy) sẽ là vị Sát-đế-ly tên Vimala, 
sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương là người chinh phục bốn phương. 

748. Có thành phó tên Renuvati được xây dựng bằng các viên gạch, được 
kiến trúc dạng hình vuông trải dài ba trăm do-tun. 

749. Có tòa lâu đài tên Sudassana được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma, có các nhà mái nhọn cao quý được điểm tô bằng bảy loại châu 
báu. 

750. Được nhộn nhịp với mười loại âm thanh, được đông đảo các nhà 
pháp thuật, (thành phố này) sẽ là tương tợ như thành phố Sudassana của chư 
Thiên. 

751. Ánh sáng của thành phố ấy phát ra ngay trong khi mặt trời đang 
mọc, và luôn luôn chiếu sáng thành phó ấy tám đo-tuần ở xung quanh. 
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752. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

753. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ cõi 
trời Đầu Suất, người ây sẽ trở thành con trai của đức Thế Tôn Gotama. 

754. Nếu sống tại gia, người ấy có thể trở thành đắng Chuyển Luân 
Vương. Việc con người như thế ấy đi đến sự vui sướng trong đời sống tại gia là 
không có cơ sở. 

755. Sau khi lìa khỏi gia đình, người ấy sẽ xuất gia, có sự hành trì tốt đẹp, 
và sẽ trở thành vị A-la-hán với tên là Rahula.” 

756. Bạch đắng Đại Hiền Triết, giống như loài chim kikĩ bảo vệ trứng, 
giống như loài bò mộng bảo vệ cái đuôi, con là người cân trọng, được tròn đủ 
về giới, con đã hộ trì như vậy. 

757. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống vui sướng trong 
Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 

758. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Rãhula đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Rãhula là phần thứ sáu. 

17. Ký Sự về Trưởng Lão Upasena 


759. Khi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đắng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở sườn núi, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 
Nhân ấy. 

760. Sau khi nhìn thấy bông hoa kanikãra đã được nở rộ, khi ấy tôi đã 
ngắt lìa ở cuống hoa. Sau khi tô điểm ở chiếc lọng che, tôi đã che ở phía bên 
trên của đức Phật. 

761. Và tôi đã dâng lên vật thực gồm có cơm thượng hạng và thức ăn 
ngon. Tại nơi Ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật là vị 
thứ chín. 

762. 763. Đẳng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ 
rằng: “Do sự dâng cúng chiếc lọng che này và sự hiến tặng món cơm thượng 
hạng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, (người này) sẽ thọ hưởng sự thành công. 
(Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần. 
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764. Và (người này) sẽ trở thành đâng Chuyển Luân Vương hai mươi mốt 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đêm. 

765. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

766. Trong khi Giáo Pháp đang chiếu sáng, (người này) sẽ đi đến bản thê 
nhân loại, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp 
của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Upasena.” 

767. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch, tôi duy trì thân mạng cuối cùng sau khi đã tiêu diệt Ma 
Vương cùng với đạo quân binh. 

768. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upasena Vañgantaputta đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upasenavañgantaputta là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ ba). 
--ooOOoo-- 
18. Ký Sự về Trưởng Lão Ratthapäla 

769. Con voi cao quý, có ngà như cán cày, là phương tiện đi chuyển của 
đức vua đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian như thê ấy. 

770. (Con voi) được rạng rỡ với chiếc lọng trắng, có các vật trang sức 
dành cho loài voi. Sau khi đã cho định giá toàn bộ vật ấy, tôi đã cho xây dựng tu 
viện dành cho Hội Chúng 

771. Tôi đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài và đã thực hiện 
bữa trai phạn lớn lao rồi đã dâng đến bậc Đại Ân Sĩ. 

772. Đẳng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ. 
Trong lúc làm cho tất cả dân chúng được vui mừng, Ngài đã thuyết giảng về 
đạo lộ Bát Tử. 

773. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện về việc ấy cho tôi. Sau khi 
ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã nói lên những lời kệ này: 
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774. “Người này đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài, Ta sẽ 
thuyết giảng về quả thành tựu. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

775. Mười tám ngàn ngôi nhà mái nhọn sẽ được hiện ra ở cung trời tối 
thượng (dành cho người này) và chúng được làm toàn bộ bằng vàng. 

776. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm 
mươi lần và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương năm mươi tám lần. 

777. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

778. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 
giới chư Thiên, vị ấy sẽ lập tức được sanh lên ở gia tộc sang trọng, có của cải 
lớn lao. 

779. Về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, vị ấy sẽ xuất gia và sẽ 
trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Ratthapäla. 

780. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, (người ấy) sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết 
Bàn, không còn lậu hoặc.” 

781. Tôi đã vươn dậy, đã ra đi, đã từ bỏ sự thành đạt về của cải. Của cải 
ví như bãi nước bọt, sự yêu thương đối với của cải không được tìm thấy ở nơi 
tôI. 

782. Tôi có sự tỉnh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ôn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở 
Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 

783. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ratthapäla đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ratthapäla là phần thứ tám. 

19. Ký Sự về Trưởng Lão Sopäka 


784. Trong khi tôi đang dọn dẹp cái hang ở khu rừng tại ngọn núi cao 
nhất, đức Thế Tôn tên Siddhattha đã đi đến gặp tôi. 

785. Sau khi nhìn thấy đức Phật đã đi lại gần, tôi đã trải ra tắm thảm và 
đã dâng cúng chỗ ngồi làm bằng bông hoa đến bậc Trưởng Thượng của thế gian 
như thế ấy. 
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786. Sau khi ngồi xuống ở chỗ ngồi làm bằng bông hoa, và sau khi biết 
được cảnh giới tái sanh của tôi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã thốt lên 
về tính chất vô thường rằng: 

787. “Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 
khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 

78§. Sau khi nói điều ấy, đắng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên 
nga chúa ở trên bầu trời. 

789. Sau khi từ bỏ tà kiến của mình, tôi đã tu tập tưởng về vô thường. Sau 
khi tu tập một ngày, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

790. Được thúc đầy bởi nhân tô trong sạch, tôi đã thọ hưởng hai sự thành 
tựu (trời và người). Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã sanh vào dòng dõi 
hạ liệt. 

791. Sau khi lìa khỏi gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 

792. Có sự ra sức tỉnh tắn, có tính khăng quyết, khéo được định tĩnh trong 
các giới, sau khi làm vui lòng bậc Long Tượng vĩ đại, tôi đã đạt được sự tu lên 
bậc trên. 

793. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc đâng cúng bông hoa. 

794. Kê từ khi tôi đã tu tập tưởng (về vô thường) trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc trong khi đang tu tập tưởng 
(về vô thường) ấy. 

795. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của đức 
Phật. 


Đại đức trưởng lão Sopäka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sopäka là phần thứ chín. 
20. Ký Sự về Trưởng Lão Sumaigala 


796. Có ý định dâng tặng phẩm vật hiến cúng, tôi đã cho chuân bị vật 
thực. Trong khi chờ đợi các vị Bà-la-môn, tôi đã đứng ở khu vực bùng binh 
rộng lớn. 
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797. Và tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác Piyadassï có danh vọng lớn lao, 
bậc Hướng Đạo của toàn bộ thế gian, đắng Tự Chủ, nhân vật cao cả. 

798. Được tháp tùng bởi các vị Thinh Văn, đức Thế Tôn có hào quang, tợ 
như mặt trời đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường lộ. 

799. Sau khi chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. Tôi 
đã thỉnh mời dầu chỉ bằng tâm ý: “Mong sao bậc Đại Hiền Triết đi đến gần.” 

800. Biết được ý định của tôi, đắng Đạo Sư, bậc Vô Thượng ở thế gian, 
cùng với một ngàn bậc Lậu Tận đã đi đến cửa nhà của tôi. 

801. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đâng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Xin thỉnh Ngài bước lên tòa lâu đài và ngồi xuống ở 
bảo tọa sư tử.” 

802. Bậc đã (tự) rèn luyện có đoàn tùy tùng đã được rèn luyện, bậc đã 


(tự) vượt qua, bậc cao quý trong số các vị đang tiếp độ (chúng sanh) vượt qua 
sau khi bước lên tòa lâu đài đã ngồi xuống ở chỗ ngồi quý cao. 


803. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng lên đức Phật vật thực mà 
tôi có được (và) đã được chuân bị ở trong căn nhà của chính mình. 

804. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sanh niềm phấn khởi, tôi đã chắp 
tay lễ bái đức Phật tôi thượng. Ôi tính chất cao thượng của đức Phật! 

805. Trong số § hạng Thánh Nhân tùy tùng đang thọ thực, có nhiều bậc 
Vô Lậu. Oai lực ấy là của chính Ngài, con đi đến nương tựa vào Ngài. 

806. Và đức Thế Tôn Piyadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 
này: 

§07. “Người nào đã chăm lo vật thực đến Hội Chúng có bản thê chính 
trực, định tĩnh, và (đến) đức Như Lai bậc Toàn Giác. Các người hãy lắng nghe 
Ta nói. 

808. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi bảy lần. Được hài lòng 
với việc làm của chính mình, người ấy sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên. 

809. Và người ấy sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương mười tám lần, 
và sẽ ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất.” 
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810. Sau khi đã đi sâu vào trong khu vườn cây, khu rừng thưa, khu rừng 
rậm được lai vãng bởi loài cọp, và sau khi đã ra sức nỗ lực, các phiền não đã 
được thiêu đốt bởi tôi. 

§11. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây 1.800 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bữa ăn. 

§12. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumadgala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumangala là phần thứ mười. 

--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ có bảo tọa sư tử, vị có một cây cột trụ, vị Nanda, vị Cullapanthaka, vị 
Pilinda, và luôn cả vị Rahula, vị Vañganta, vị Ratthapala, vị Sopaka, và luôn cả 
vị Mangala là mười (ký sự) thuộc phẩm thứ nhì. Và ở đây, có một trăm ba mươi 
tám câu kệ đã được giảng giải 


Phẩm SThãsanadãyaka là phẩm thứ nhì. 


II. PHẨM SUBHUTI 
21. Ký Sự về Trưởng Lão Subhũti 

813. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Nisabha, có khu ân cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo lập. 

814. Khi Ấy, là vị đạo sĩ tóc bện có sự khô hạnh cao tột tên là Kosiya, tôi 
sông ở (ngọn núi) Nisabha, mỗi một mình không có người thứ hai. 

815. Khi ấy, tôi không thọ dụng trái cây, rễ cây, và lá cây (còn ở trên 
cây). Trong khi ấy, tôi sông nhờ các lá cây úa vàng đã rụng. 

816. Ngay cả trong khi đang buông bỏ mạng sống, tôi cũng không làm 
cho sự nuôi mạng bị hư hỏng. Tôi làm cho tâm của mình được hài lòng, tôi 
tránh xa sự tầm cầu sai trái (trong việc nuôi mạng). 

§17. Mỗi khi tâm liên quan đến tham ái sanh khởi ở tôi, tôi tự mình quán 
sát. Khi được chăm chú, tôi đã thuần hóa tâm tham ái ấy rằng: 
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§18. “Ngươi bị ái luyến ở điều quyến rũ, bị sân hận ở điều gây khó chịu, 
và bị mê muội bởi điều làm cho mê mẫn, ngươi hãy tự mình thoát ra khỏi khu 
rừng. 

819. Trú xứ này đành cho các đạo sĩ khô hạnh đã được thanh tịnh, không 
còn nhơ nhuốc. Ngươi chớ làm hư hoại sự thanh tịnh, ngươi hãy tự mình thoát 
ra khỏi khu rừng. 

§20. (Nếu) trở thành người tại gia, ngươi sẽ luôn gánh chịu sự bị ràng 
buộc. Ngươi cũng chớ lầm lẫn về hai việc (xuất gia và tại gia), ngươi hãy tự 
mình thoát ra khỏi khu rừng. 

§21. Giống như loại củi gỗ thiêu xác chết không phải là vật để dùng cho 
công việc ở bất cứ nơi nào khác, dầu ở làng mạc hay rừng thăm, bởi vì nó 
không còn được xem là củi đốt nữa. 

822. Tợ như loại củi gỗ thiêu xác chết, ngươi không còn là người tại gia 
và cũng không phải là xuất gia. Hôm nay ngươi là người không còn thuộc về cả 
hai hạng, ngươi hãy tự mình thoát ra khỏi khu rừng. 

823. Nếu điều này xảy ra cho ngươi, thì ai nhận biết điều này ở ngươi? 
Nếu ngươi từ bỏ phận sự về đức tin thì sẽ có nhiều sự biếng nhác ở ngươi. 

§24. Các bậc tri thức sẽ ghét bỏ ngươi giống như người dân thành phố 
chán ghét sự ô nhiễm. Các bậc ấn sĩ sẽ xua đuổi và luôn quở trách ngươi. 

§25. Các bậc tri thức sẽ phê phán ngươi đã vi phạm lời giáo huấn. Ngay 
trong khi không đạt được sự cộng trú, làm sao ngươi có thể sinh sống? 


826. Con voi có sức mạnh đên gân và xua đuôi con voi là loài mãtalga 
(đên tuôi) bị tiệt dục ở ba nơi, được sáu mươi tuôi ra khỏi bây. 

827. Trong khi bị tách rời khỏi bây, con voi không có được sự an ôn, 
thoải mái. Nó bị khô sở, tâm rôi loạn. Trong khi buôn bực, nó bị giao động. 

828. Tương tợ như thê ây, các vị đạo sĩ tóc bện cũng sẽ xua đuôi ngươi là 
kẻ có tâm ý xâu xa. Trong khi bị tách rời khỏi các vị ây, ngươi sẽ không đạt 
được sự an ôn, thoải mái. 

829. BỊ xâm nhập bởi mũi tên sâu muộn, ngươi bị thiêu đôt vì sự bực bội 
dầu là ban ngày hoặc ban đêm, tợ như con voi bị tách rời khỏi bây. 
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§30. Giống như vàng kim loại không bao giờ làm cho cái búa bị thiêu đốt 
ở bắt cứ đâu, tương tợ như thế với sự lìa bỏ giới ngươi sẽ không làm cho (phiền 
não) được thiêu đốt ở bất cứ nơi nào. 

831. Dầu cho đang sông ở tại gia, ngươi sẽ sinh sống cách nào? Tài sản 
thuộc về người mẹ cũng như thuộc về người cha để dành lại cho ngươi là không 
có. 

832. Trong khi tự mình làm công việc khiến mồ hôi tuôn ra ở cơ thể, 
ngươi sẽ sinh sống ở tại gia như vậy. Tốt đẹp thay là điều ấy không được ngươi 
ưa thích.” 

833. Tại nơi ấy, tôi ngăn chặn tâm có khuynh hướng bị ô nhiễm theo cách 
như thế. Sau khi thực hiện lời giảng giải với nhiều pháp khác nhau, tôi đã ngăn 
chặn được các suy nghĩ xấu xa. 


834. Như thế, trong khi tôi đang an trú với sự an trú vào sự không xao 
lãng, ba mươi ngàn năm đã trôi qua khi tôi ở trong khu rừng. 

835. Sau khi nhìn thấy (tôi là) người tầm cầu mục đích tối thượng được 
thỏa thích với sự không xao lãng, bậc Toàn Giác Padumuttara đã đi đến gặp tôi. 


836. Là bậc vô lượng, không người tương đương, có hảo quang màu 
(vàng chói) của trái cây timbarũsaka, không ai sánh băng về dáng vóc, khi ấy 
đức Phật đã đi kinh hành ở không trung. 

837. Tợ như cây sãlã chúa đã được trổ hoa, tợ như tia chớp ở khoảng giữa 
đám mây trên bầu trời, đức Phật không ai sánh bằng về trí tuệ khi ấy đã đi kinh 
hành ở không trung. 

838. Tợ như con sư tử chúa không bị hãi sợ, tợ như con voi chúa kiêu 
hãnh, tợ như con cọp chúa chói sáng, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh hành ở không 
trung. 

839. Có hào quang màu vàng chói của đồng tiền vàng, giống như than 
hồng của gỗ khadira, như là viên ngọc ma-ni như ý, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh 
hành ở không trung. 

840. Với ánh sáng tỉnh khiết của ngọn núi Keläsa, tợ như mặt trăng vào 
ngày rằm, tợ như mặt trời ở chính ngọ, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh hành ở 
không trung. 
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841. Sau khi nhìn thấy Ngài đang đi kinh hành ở không trung, khi ấy tôi 
đã suy nghĩ như vầy: “Phải chăng chúng sanh này là Thiên nhân, hay đây là loài 
người? 

842. Con người như thế này ở trên trái đất thì ta chưa từng được nghe 
hoặc được thấy. Cũng có lời chú thuật (về tướng mạo), người này sẽ là bậc đạo 


»” 


sư. 


843. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Khi ấy tôi đã gom lại nhiều loại bông hoa và vật thơm. 

844. Sau khi chuẩn bị chỗ ngồi bằng bông hoa, tôi đã nói với bậc có tâm 
ý tốt đẹp, làm thích ý, vị đứng đầu trong số các bậc Điều Phục Nhân lời nói này: 

845. “Bạch đắng Đại Hùng, chỗ ngồi này đã được con chuẩn bị là thích 
hợp đối với Ngài. Trong khi làm cho tâm của con được vui vẻ, xin Ngài hãy 
ngồi xuống ở chỗ ngồi bằng bông hoa.” 

846. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở nơi ấy, tợ như con sư tử không bị hãi 
sợ. Đức Phật đã ngồi ở chỗ ngồi băng bông hoa quý cao trong bảy ngày đêm. 


847. Trong khi lễ bái (Ngài), tôi đã đứng bảy ngày đêm. Bậc Đạo Sư, 
đắng Vô Thượng ở thế gian đã xuất khỏi thiền định. 

848. Trong khi tán dương việc làm của tôi, Ngài đã nói lời nói nảy: 
“Ngươi hãy tu tập sự niệm tưởng về đức Phật là (pháp) vô thượng trong các 
pháp tu tập. 

849. Sau khi tu tập về sự niệm tưởng này, ngươi sẽ được tròn đủ tâm ý và 
sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. 

§50. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi 
lần. Ngươi sẽ trở thành đấng Chuyên Luân Vương ở trong quốc độ một ngàn 
lần. 

§51. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường băng phương 
diện tính đếm. Ngươi sẽ thọ hưởng mọi thứ ấy; điều này là quả báu của việc 
tưởng niệm về đức Phật. 

852. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, ngươi sẽ đạt được tài sản lớn 
lao, sẽ không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc tưởng 
niệm về đức Phật. 
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853. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

854. Sau khi từ bỏ tám mươi koti (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân 
công, ngươi sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

855. Sau khi làm hài lòng đắng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 
Sakya, ngươi sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư với tên gọi là Subhũ. 

856. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, (đức Phật ấy) sẽ thiết lập 
ngươi vào vị thế tối thăng về hai phương diện là có đức hạnh đáng được cúng 
dường và tương tợ như thế về việc an trú vào sự không say đắm.” 

857. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ 
đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

858. Được chỉ dạy bởi đắng Bảo Hộ Thế Gian, tôi đã lễ bái đức Như Lai. 
Được hoan hỷ, tôi luôn luôn tu tập sự niệm tưởng về đức Phật, là pháp tối 
thượng. 

859. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

§60. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 
Và tôi đã là đâng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 

861. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường băng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng sự thành tựu tốt đẹp; điều này là quả báu của việc 
tưởng niệm về đức Phật. 

862. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được tài sản lớn lao, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc tưởng niệm về 
đức Phật. 

863. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tưởng niệm về 
đức Phật. 

864. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của đức 
Phật. 

Đại đức trưởng lão Subhũti đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Subhũti là phần thứ nhất. 
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22. Ký Sự về Trưởng Lão Upavãna 


865. Đắng Chiến Thăng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Sau khi phát cháy như là khối lửa, bậc Toàn Giác đã viên tịch Niết Bàn. 


866. Đám đông dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường đức Như 
Lai. Sau khi hoàn tất giàn hỏa thiêu khéo được thực hiện, họ đã nâng thi thê lên. 


§67. Sau khi thực hiện phận sự đối với thi thể, họ đã tập trung xá-lợi ở tại 
nơi ấy. Tất cả bọn họ gồm chư Thiên và loài người đã xây dựng ngôi bảo tháp 
dành cho đức Phật. 


868. Tầng thứ nhất làm bằng vàng, tầng thứ nhì làm bằng ngọc ma-ni, 
tầng thứ ba làm băng bạc, tầng thứ tư làm băng ngọc pha-ê. 


869. Tương tợ, viền mép của tầng thứ năm đã được làm băng hồng ngọc, 
tầng thứ sáu làm bằng đá quý, phần bên trên làm bằng tất cả các loại châu báu. 


870. Phần bên dưới làm bằng ngọc ma-ni, bục nền làm bằng châu báu. 
Được làm toàn bộ bằng vàng, ngôi bảo tháp vươn lên chiều cao một do-tuần. 


871. Khi Ấy, chư Thiên đã tụ hội lại ở nơi ây và đã cùng nhau bản bạc 
rằng: “Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đắng Bảo Hộ Thế Gian 
như thế ấy. 


872. Xá-lợi không có các mảnh rời rạc, (xá-lợi) thân thể được kết thành 
một khối. Chúng ta sẽ thực hiện lớp vỏ bọc ở ngôi bảo tháp dành cho đức Phật 
này.” 

873. Với bảy loại châu báu, chư Thiên đã làm tăng thêm một do-tuần nữa. 
Có chiều cao hai do-tuần, ngôi bảo tháp ấy xua đi bóng tối. 

874. Khi Ấy, loài rồng đã tụ hội lại ở nơi ây và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Loài người và luôn cả chư Thiên, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành 
cho đức Phật. 

875. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 
lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đắng Bảo Hộ Thế Gian 
như thế ấy.” 

876. Sau khi đã tụ tập chung lại, loài rồng đã phủ lớp ngọc bích, ngọc sa- 
phia, và ngọc ma-n1 như ý lên ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. 

877. Giờ đây, ngôi bảo điện dành cho đức Phật đã được làm bằng ngọc 
ma-ni toàn bộ, khi ấy có chiều cao ba do-tuần, là nguồn tạo ra ánh sáng. 
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878. Khi Ấy, các nhân điều đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 
“Loài người, chư Thiên, và loài rồng, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho 
đức Phật. 


879. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 
lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đắng Bảo Hộ Thế Gian 
như thế ấy.” 


§80. Loài nhân điều đã thực hiện ở ngôi bảo tháp lớp vỏ bọc phụ trội toàn 
bộ làm bằng ngọc ma-ni. Họ cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật 
được cao thêm một do-tuần. 


§&1. Với chiều cao bốn do-tuần, ngôi bảo tháp của đức Phật chiếu sáng 
và khiến cho tất cả các phương được rực rỡ tợ như mặt trời đã mọc lên. 


882. Khi Ấy, các ác thần đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: “Loài 
người, luôn cả chư Thiên, loài rồng, và loài nhân điều cũng tương tợ như thê. 


883. Bọn họ đã xây dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật tối 
thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta 
chớ nên xao lãng. 


884. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đắng Bảo Hộ Thế 
Gian như thế ấy. Bằng các loại châu báu, chúng ta sẽ phủ lên ngôi bảo điện 
dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 


885. Các ác thần cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 
cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao năm do-tuần, ngôi bảo tháp được 
TỰc TỠ. 


888. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đắng Bảo Hộ Thế 
Gian như thế ấy. Bằng các loại ngọc pha-lê, chúng ta sẽ phủ lên ngôi bảo điện 
dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 

889. Loài Dạ-xoa cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 
cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao sáu do-tuần, ngôi bảo tháp được 
TỰC TỠ. 

S90. Lúc bấy giờ, các Càn-thát-bà đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc 
răng: “Loài người, chư Thiên, loài rồng, các ác thần, và loài nhân điều cũng 
tương tợ như thế. 
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891. Tất cả đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. Trong việc này 
chúng ta là những người chưa làm gì. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp 
dành cho đẳng Bảo Hộ Thế Gian như thế ấy.” 

892. Sau khi đã làm thành bảy tầng, các Càn-thát-bà đã đặt lên chiếc 
lọng. Khi ấy, các Càn-thát-bà đã kiến tạo ngôi bảo tháp toàn bộ làm bằng vàng. 

893. Khi ấy, với chiều cao bảy do-tuần, ngôi bảo tháp được rực rỡ. Đêm 
và ngày không phân biệt được, (vì) ánh sáng luôn luôn hiện hữu. 

894. Mặt trăng, mặt trời, luôn cả các vì sao không hơn được ánh sáng của 
ngôi bảo tháp. Thậm chí ánh đèn cũng đã không được đốt lên ở xung quanh một 
trăm do-tuân. 

895. Vào thời điểm ấy, những người nào cúng đường ngôi bảo tháp, 
những người ây không bước lên ngôi bảo tháp mà họ thảy lên ở không trung. 

896. Được chư Thiên chỉ định, con Dạ-xoa tên Abhisammata (có nhiệm 
vụ) máng lên cờ hiệu hoặc vòng hoa ở phía bên trên. 

§97. Những người ấy không nhìn thấy con Dạ-xoa ấy mà nhìn thây vòng 
hoa được nó mang đi. Sau khi nhìn thấy như thể rồi ra đi, tất cả những người ấy 
đi đến cõi tái sanh tốt đẹp. 

§98. Những người không có niềm tin ở lời Phật dạy và những người được 
tịnh tín vào Giáo Pháp có ước muốn trông thây phép kỳ diệu thì họ cũng đường 
đến ngôi bảo tháp. 

899. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Hamsavati. Sau khi 
nhìn thấy dân chúng được vui mừng, khi ấy tôi đã suy nghĩ như vây: 

900. “Đối với vị có được gian nhà xá-lợi như vây, vị ấy ắt hăn là đức Thế 
Tôn cao thượng. Và đám dân chúng này đang thê hiện trạng thái hớn hở một 
cách nhiệt thành. 

901. Ta cũng sẽ thê hiện sự tôn kính đến đắng Bảo Hộ Thế Gian như thế 
ây, ta sẽ trở thành người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy trong tương lai.” 

902. Có tắm thượng y đã được khéo giặt sạch bởi người thợ giặt, tôi đã 
máng vào ngọn tre rồi đã nâng lá cờ hiệu lên ở không trung. 

903. Con Dạ-xoa Abhisammata đã cầm lấy lá cờ hiệu của tôi và đưa lên 
không trung. Sau khi nhìn thấy lá cờ hiệu phất phơ trong gió, tôi đã khởi lên 
niềm vui đào đạt. 
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904. Tại nơi Ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã đi đến gần vị Sa- 
môn. Sau khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, tôi đã hỏi về quả thành tựu của lá cờ hiệu. 

905. Vị ấy đã giảng cho tôi về sự sanh khởi nỗi vui mừng và phi lạc của 
tôi: “Ngươi sẽ luôn luôn thọ hưởng quả thành tựu của lá cờ hiệu ấy. 


906. Các con voI, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gôm 
bôn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tông ngươi; điêu này là quả báu của việc 
cúng dường lá cờ hiệu. 

907. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiêc trông lớn được tô điêm sẽ 
thường xuyên hộ tông ngươi; điêu này là quả báu của việc cúng dường lá cờ 
hiệu. 

908. Có 86.000 nữ nhân đã được trang điêm, được điêm tô với các loại 
vải nhiêu màu sắc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-nI. 


909. Có lông mi cong, có nụ cười, vô cùng yếu điệu, có eo thon, các nàng 
sẽ thường xuyên vây quanh ngươi; điều này là quả báu của việc cúng đường lá 
cờ hiệu. 

910. Ngươi sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 30.000 kiếp. Ngươi 
sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 

911. Và ngươi sẽ là đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thê đo lường băng cách tính đếm. 

912. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng đối, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

913. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đây bởi nhân tố 
trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, ngươi sẽ là thân quyến của 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

914. Sau khi từ bỏ 80 koti (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân công, 
ngươi sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

915. Sau khi làm hài lòng đắng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 
Sakya, ngươi sẽ là Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Upavana.” 

91ó. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 
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917. Trong khi tôi là đắng Chuyên Luân Vương chúa tế của bốn châu lục, 
các ngọn cờ luôn được kéo lên ở xung quanh (tôi) đến ba do-tuần. 


918. Từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây 100.000 kiếp, tôi không 
biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường lá cờ hiệu. 

919. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upavãna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upavãna là phần thứ nhì. 

23. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 

920. Lúc bấy giờ, tôi đã là người hầu hạ mẹ ở thành phố Candavafi. Mẹ 
và cha của tôi bị mù, tôi phụng dưỡng họ. 

921. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống, tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Trong khi phụng đưỡng mẹ và cha, ta không đạt được sự xuất gia. 

922. Bị che lấp bởi sự tăm tối ấy, (chúng sanh) bị thiêu đốt bởi ba loại lửa 
(tham, sân, si). Khi nỗi hãi sợ như thế ấy đã sanh khởi, không có người nào là 
bậc hướng đạo. 

923. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đâng Chiến Thắng 
chiếu sáng. Với người có nghiệp phước thiện thì bản thân có thê tiếp độ được. 

924. Tôi đã học tập về ba sự nương nhờ và đã gìn giữ chúng được toàn 
vẹn. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp, tôi thoát khỏi khô cảnh. 

925. VỊ sa-môn tên NIsabha là vị Thiĩnh Văn hàng đầu của đức Phật. Tôi 
đã đi đến gặp VỊ ây và đã nhận lãnh sự đi đến nương nhờ (thọ trì Tam Quy). 

926. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ sự đi đến nương nhờ được toàn vẹn chừng ấy thời gian. 

927. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã tưởng nhớ lại sự nương 
nhờ ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

928. Khi đã đạt đến thế giới chư Thiên, được thành tựu về nghiệp phước 
thiện, bất cứ khu vực nào tôi đi đến tôi đều đạt được tám chủng tử: 

929. Tôi được tôn vinh ở mọi phương, tôi có tuệ sắc bén, tất cả chư Thiên 
đều phục tùng, tôi đạt được của cải vô lượng. 

930. Có màu đa vàng chói, tôi đều được yêu mến ở mọi nơi, tôi trung 
thành đối với các bạn hữu tôi, danh vọng của tôi là cao tột. 
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931. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 
Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 


932. Và tôi đã trở thành đắng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lần. 
Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

933. Khi đạt đến cuộc sông cuối cùng, được thành tựu về nghiệp phước 
thiện, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành phố 
Sãvatfh1. 


934. Được những đứa trẻ tháp tùng, tôi đã rời khỏi thành phố. Có được sự 
cười giỡn vui đùa, tôi đã đi đến tu viện dành cho Hội Chúng. 

935. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn đã được giải thoát, không còn 
mầm mống tái sanh. Vị ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi và đã ban sự 
nương nhờ đến tôi. 

936. Sau khi lắng nghe về sự nương nhờ, tôi đây đã tưởng nhớ lại sự 
nương nhờ của tôi. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A- 
la-hán. 

937. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Nhận biết đức hạnh (của tôi), đắng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn, đã cho (tôi) tu 
lên bậc trên. 

938. Tôi đã đi đến các sự nương nhờ trước đây vô lượng kiếp. Do đó, 
nghiệp khéo được tôi thực hiện đã cho tôi nhìn thấy quả báu tại đây. 

939. Sự nương nhờ của tôi đã được gìn giữ cân thận, tâm ý đã khéo được 
củng cô. Sau khi thọ hưởng mọi thứ danh vọng, tôi đã đạt đến vị thế Bất Động. 

940. Những vị nào có sự lắng nghe, xin các vị hãy lắng nghe tôi nói. Tôi 
sẽ giảng cho các vị về đạo lộ đã được tự thân nhìn thấy của mình. 

941. “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng 
được hiện hữu. Tiếng trống Bất Tử đã được võ lên là sự xua đi các mũi tên sầu 
muộn. 

942. Băng sức lực của mình, các vị có thê thực hiện hành động hướng 
thượng ở Phước Điền vô thượng, tương tợ như thế, (với năng lực của mình) các 
vị sẽ chạm đến Niết Bàn. 
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943. Sau khi đã thọ nhận ba sự nương nhờ, sau khi đã gìn giữ năm giới 
cắm, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở nơi đức Phật, các vị sẽ tiến hành 
việc chấm dứt khổ đau. 

9444. Sau khi thực hành tương tợ như tôi, sau khi gìn g1ữ toàn vẹn các giới 
cám, không bao lâu sau tất cả các vị cũng sẽ đạt được phẩm vị A-la-hán.” 

945. Có được ba minh, tôi đã đạt đến thần thông, và được rành rẽ về tâm 
của người khác. Bạch đẳng Đại Hùng, vị Thinh Văn của Ngài xin đảnh lễ ở bàn 
chân của bậc Đạo Sư. 

946. (Kê từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ đức Phật trước đây vô lượng 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đi đến 
nương nhờ. 

947. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tisaranagamaniya đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Tisaranagamaniya là phần thứ ba. 

24. Ký Sự về Trưởng Lão PañcasTlasamãdãniya 

948. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Candavati. Bị vướng 
bận trong việc quán xuyến công việc của người khác, tôi không đạt được sự 
xuất gia. 

949. (Tôi đã suy nghĩ răng): “Bị che lắp bởi sự tăm tôi ấy, (chúng sanh) 
bị thiêu đốt bởi ba loại lửa (tham, sân, si), vậy thì bằng phương pháp nào, ta có 
thể được thoát khỏi? 

950. Và ta là người làm công khốn khổ, vật xứng đáng để dâng cúng thì 
ta không có. Hay là ta nên thọ trì và làm toàn vẹn năm giới cắm?” 

951. Vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassï có tên là Nisabha. Tôi 
đã đi đến gặp VỊ ây và đã nhận lãnh năm điều học (về giới). 

952. Cho đến khi ấy, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ năm giới cắm được toàn vẹn chừng ấy thời gian. 

953. Khi thời điểm của tử thần đã đến, chư Thiên an ủi tôi rằng: “Thưa 
ngài, có cỗ xe được thắng một ngàn (ngựa) dành cho ngài, nó đã đến rồi.” 

954. Khi tâm cuối cùng đang diễn tiến, tôi đã tưởng nhớ lại giới hạnh của 
tôi. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
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955. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi lần. 
Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 


956. Tôi đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. Lãnh 
thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


957. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 
giới chư Thiên, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở 
thành phố Vesäli. 

958. Vào thời điểm cận kề mùa mưa, trong lúc Giáo Pháp của đắng Chiến 
Thắng đang chói sáng, mẹ và luôn cả cha của tôi đã nhận lãnh năm điều học (về 
gIỚI). 

959. Do việc đã lắng nghe, tôi đã mau chóng tưởng nhớ lại giới hạnh của 
mình. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 

960. Vào lúc năm tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho (tôi) 
tu lên bậc trên. 


961. Sau khi gìn giữ năm điều học (về giới) được toàn vẹn, trong vô 
lượng kiếp trước đây tôi đã không đi đến đọa xứ. 

962. Do nhờ tác động của các giới cấm ấy, tôi đây đã thọ hưởng danh 
vọng. Trong khi ngợi ca (về quả báu của giới) cho đầu đến một koti (mười triệu) 
kiếp, tôi cũng chỉ có thể ngợi ca được một phân nhỏ. 

963. Sau khi gìn giữ năm giới cắm, tôi đạt được ba chủng tử: Tôi là người 
có tuôi thọ, có của cải lớn lao, có tuệ sắc bén. 

964. Tôi chỉ đang ngợi ca phần phụ trội trong số toàn thê (quả báu) có 
liên hệ đến loài người. Sau khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đều đạt được các 
điều này. 

965. Vị Thinh Văn của đắng Chiến Thắng là người đang thực hành giới 
câm vô số kê, nêu vị ấy vui thích trong các cõi tái sanh thì quả thành tựu sẽ như 
thế nào? 

966. Năm giới cắm đã được thực hành tốt đẹp bởi tôi là người làm công 
có sự quán sát. Nhờ vào giới hạnh ấy, ngày hôm nay tôi đã cởi bỏ mọi điều trói 
buộc. 
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967. (Kể từ khi) tôi đã gìn giữ năm giới cắm trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của năm giới cắm. 

968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcasilasamadaniya[5S] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão PañcasTlasamädãniya là phần thứ tư. 

25. Ký Sự về Trưởng Lão Annasamsävaka 

969. Bậc Toàn Giác (Siddhattha) có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ 

bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 


970. Sau khi nhìn thấy đắng Quang Đăng của thê gian Siddhattha, bậc vô 
lượng vô song, đắng Quang Minh, bậc đã được rèn luyện, tôi đã đạt được niềm 
phỉ lạc tột bậc. 

971. Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác, tôi đã chăm lo bữa ăn đến bậc Đại 
Hiền Trí ấy. Khi ấy, bậc Đại Bi đẳng Bảo Hộ đã nói lời tùy hỷ đến tôi. 

972. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, ở đẳng Đại Bi ấy là 
bậc tạo ra niềm an ủi cao tột, tôi đã sướng vuI ở cõi trời một kiếp. 

973. Kế từ khi tôi đã đâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc đâng cúng vật thực. 


974. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Annasamsävaka[6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Annasamsävaka là phần thứ năm. 
26. Ký Sự về Trưởng Lão Dhũpadãyaka 
975. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng khói hương ở liêu cốc của 
đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thê gian như thê ấy. 
976. Nơi chỗn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thê Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báu của việc đâng cúng 
khói hương. 
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977. Kế từ khi tôi đã dâng cúng khói hương trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
khói hương. 

978. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhũpadãyaka[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhũpadãyaka là phân thứ sáu. 

27. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapñjaka 

979. Sau khi bỏ đi lớp cát cũ ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn 
Vipass1, tôi đã rải lên lớp cát sạch. 

980. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng cát trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cát. 

9§1. Trước đây năm mươi ba kiếp, tôi đã trở thành đức vua cai quản dân 
chúng, là vị Chuyên Luân Vương tên Mahãpulina có oai lực lớn lao. 

982. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pulinapũjaka[8] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pulinapũjaka là phần thứ bảy. 

28. Ký Sự về Trưởng Lão Uttariya 

983. Lúc bấy giờ, tôi là con cá sấu ở bờ sông Candabhägã. Gắn bó với 
khu vực kiếm ăn của mình, tôi đã đi đến bến đò của con sông. 

984. Vào thời điểm ấy, bậc Tự Chủ Siddhattha, nhân vật cao cả ấy, có ý 
định vượt qua dòng sông nên đã đi về phía bến đò của con sông. 

985. Và khi đắng Toàn Giác tiến đến gần, tôi cũng đã tiến đến gần nơi ấy. 
Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 

986. “Bạch đắng Đại Anh Hùng, xin hãy ngự lên (ở lưng), tôi sẽ đưa Ngài 
sang (sông) là địa phận thuộc về tôi đo tổ tiên truyền lại. Bạch đẳng Đại Hiền 
Trí, xin hãy thương xót (đến tôi).” 
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987. Nghe được tiếng kêu gào của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã ngự lên (ở 
lưng). Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đưa đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
sang (sông). 

98§. Ở bờ bên kia của dòng sông, tại nơi ấy đâng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha đã an ủi tôi rằng: “Ngươi sẽ đạt được Bắt Tử.” 

989. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thế giới chư Thiên. Tôi 
đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 

990. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc bảy lần. Tôi 
đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương chúa tế của trái đất ba lần. 

991. Gắn bó với sự độc cư, cần trọng, và khéo thu thúc, tôi duy trì thân 
mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 

992. (Kê từ khi) tôi đã đưa đắng Nhân Ngưu sang (sông) trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
đưa sang (sông). 

993. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uttariya đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Uttariya là phần thứ tám. 

29. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjalika 

994. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác Vipassĩ có màu da vàng chói, đắng 
Xa Phu cao quý, vị Anh Hùng của nhân loại, đắng Hướng Đạo đang đi ở khu 
phó chợ. 

995. Sau khi nhìn thấy vị Huấn Luyện Viên cho người chưa được huấn 
luyện, bậc Đại Hùng Biện, đắng Đại Trí như thế Ấy, được tịnh tín, tôi đã chắp 
tay lại với tâm ý vui mừng. 

996. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc chắp tay. 

997. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekañjalika[9] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekañjalika là phần thứ chín. 
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30. Ký Sự về Trưởng Lão Khomadäyaka 

998. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thương buôn ở thành phố Bandhumat. 
Chính nhờ thế, tôi cấp đưỡng người vợ và gieo trồng sự thành tựu về nhân lành. 

999. Trong khi bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ đang đi ở trên đường, tôi đã dâng 
cúng đến bậc Đạo Sư một tắm vải sợi lanh nhằm mục đích hành thiện. 

1000. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tâm vải sợi lanh trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng tâm vải sợi lanh. 

1001. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là Sindhavasandana, vị chúa tế 
độc nhất ở bốn châu lục, được thành tựu bảy loại báu vật. 

1002. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Khomadäyaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Khomadäyaka là phần thứ mười. 

--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị Subhũti, vị Upavãna, vị có sự nương nhờ, vị gìn giữ giới, vị ngợi ca về 
vật thực, vị (cúng dường) khói hương, vị (dâng cúng) cát, cùng với vị Uttariya, 
vị có sự chắp tay, và vị đâng cúng tắm vải sợi lanh, chính là mười ý sự) thuộc 
phần thứ ba. Một trăm tám mươi lăm câu kệ đã được nói lên và tất cả đã được 


gộp chung lại. 
Phẩm Subhũti là phẩm thứ ba. 
(Tụng phẩm thứ tu). 
--0oOOO-- 
IV. PHẨM KUNDADHÄNA 


31. Ký Sự về Trưởng Lão Kundadhãna 


1003. Vào lúc đắng Tự Chủ, nhân vật cao cả thiền tịnh bảy ngày, với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng tôi đã hầu cận đức Phật tối thượng. 
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1004. Sau khi biết được thời điểm bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã xuất 
khỏi (thiền), tôi đã cầm lấy nải chuối lớn và đã đi đến gần (Ngài). 

1005. Đức Thế Tôn, đắng Lãnh Đạo Thế Gian, đã thọ nhận trái cây Ấy. 
Trong lúc làm cho tâm tôi được tịnh tín, bậc Đại Hiền Trí đã thọ dụng (trái cây 
ây). 

1006. Sau khi thọ dụng, đẳng Toàn Giác, bậc Xa Phu vô thượng đã ngồi 
xuống ở chỗ ngôi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 

1007. “Các cộng đồng Dạ Xoa nào sống ở ngọn núi này, các hạng chúng 
sanh nào sống ở rừng hãy lắng nghe lời nói của Ta. 

1008. Người nào đã hầu cận đức Phật, tợ như con sư tử vua của loài thú, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1009. Người này đây sẽ trở thành vị Thiên Vương mười một lần. Và sẽ 
trở thành đẳng Chuyên Luân Vương ba mươi bồn lần. 

1010. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

1011. Người này sẽ mắng nhiếc các vị sa-môn có giới hạnh không còn 
lậu hoặc, và sẽ nhận lấy biệt danh do quả thành tựu của ác nghiệp. 

1012. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Kundadhana.” 

1013. Được gắn bó với sự cô tịch, chứng thiên, thỏa thích về thiền, tôi đã 
làm vui lòng bậc Đạo Sư và tôi sống không còn lậu hoặc. 

1014. Được các vị Thinh Văn hàng đầu vây quanh, được Hội Chúng tỳ 
khưu tháp tùng, đắng Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã 
bảo người rút thẻ bốc thăm. 


1015. Sau khi đắp y một bên vai, tôi đã đảnh lễ đắng Lãnh Đạo Thế Gian, 
và ở trước bậc Cao Quý trong số các vị đang thuyết giảng tôi đã rút được (thẻ 
bốc thăm) đầu tiên. 

1016. Do việc làm Ấy, đức Thế Tôn, bậc làm rung động mười ngàn (thế 
giới), đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế hàng 
đầu. 
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1017. Tôi có sự tính tấn, có khả năng tiễn hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ôn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở 
Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 

1018. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kundadhãna đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kundadhãna là phần thứ nhất. 

32. Ký Sự về Trưởng Lão Sãgata 

1019. Lúc bây giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Sobhita. Được tháp tùng bởi 
những người học trò của mình, tôi đã đi đến tu viện. 

1020. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 
Tôn bậc Tối Thượng Nhân sau khi bước ra khỏi công tu viện đã đứng lại. 

1021. Tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác bậc đã được rèn luyện ấy được 
tháp tùng bởi các vị đã được rèn luyện. Sau khi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín, tôi đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 

1022. “Những loại nào là thảo mộc, tất cả các loại ấy đều tăng trưởng ở 
trên đất. Tương tợ như thế, các chúng sanh có sự giác ngộ được phát triển ở 
trong Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng. 

1023. Ngài là bậc Xa Phu có trí tuệ và là bậc Đại Ấn Sĩ đối với đám đông 
dân chúng. Ngài nâng đỡ họ ra khỏi con đường sai trái và nói cho họ về Đạo Lộ. 

1024. Ngài là bậc đã được rèn luyện được vây quanh bởi các vị đã được 
rèn luyện, là bậc chứng thiền cùng với các vị được thỏa thích về thiền, là bậc có 
sự nhiệt tâm cùng với những vị có tính khăng quyết và an tịnh như thế ấy. 

1025. Được tô điểm bởi đoàn tùy tùng có phước đức và trí tuệ, Ngài chói 
sáng. Hào quang của Ngài tỏa ra giống như (ánh sáng) trong lúc mặt trời mọc.” 

1026. Sau khi nhìn thấy tâm đã được tịnh tín (của tôi), bậc Đại Ân Sĩ 
Padumuttara đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 

1027. “Người Bà-la-môn nào đã khởi lên niềm vui và đã tán dương về Ta, 
người ấy sẽ sướng vui ở thê giới chư Thiên trong một trăm ngàn kiếp. 

1028. Bởi vì sau khi mệnh chung từ cõi trời Đầu Suất, được thúc đây bởi 
nhân tố trong sạch (người ấy) sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotama. 
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1029. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp, (người ây) sẽ đạt được 
phẩm vị A-la-hán, sẽ trở thành Thịnh Văn của bậc Đạo Sư, và sẽ có tên là 
Sagata.” 

1030. Sau khi xuất gia, tôi đã lìa bỏ ác nghiệp bằng thân. Sau khi đứt bỏ 
nết xấu về lời nói, tôi đã làm thanh tịnh về sự nuôi mạng sống. 

1031. Trong khi sống như vậy, tôi được rành rẽ về các bản thê của (đề 
mục) lửa. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 

1032. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sãgata đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sãgata là phần thứ nhì. 

33. Ký Sự về Trưởng Lão Mahãkaccãna 

1033. Ngôi bảo tháp của đắng Bảo Hộ Padumuttara tên là Paduma. Tôi đã 
cho xây dựng bảo tọa bằng đá và đã cho thếp vàng. 

1034. Sau khi nâng cao chiếc lọng che làm bằng châu báu và chiếc quạt 
lông đuôi bò, tôi đã dâng đến đức Phật là đắng quyến thuộc của thế gian như thế 
Ấy. 

1035. Khi ấy, cho đến chư Thiên ở địa cầu tất cả đã tụ hội lại (nói rằng): 
“Ngài sẽ thuyết giảng về quả thành tựu của những chiếc lọng che làm bằng châu 
báu. 

1036. Và khi bậc Đạo Sư đang thuyết giảng, chúng ta sẽ lắng nghe tất cả 
điều ấy. Chúng ta có thể làm sanh khởi niềm vui thích hơn nữa đối với Giáo 
Pháp của đẳng Chánh Đăng Giác.” 

1037. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu, đắng Tự Chủ, nhân vật 
cao cả, sau khi ngồi xuống ở bảo tọa bằng vàng đã nói lên những lời kệ này: 

1038. “Bảo tọa làm bằng vàng và châu báu này được dâng cúng bởi 
người nào, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1039. Người ấy sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
kiếp và sẽ ngự trị khu vực xung quanh một trăm do-tuần bằng hào quang. 

1040. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấy) sẽ trở thành đắng 
Chuyển Luân Vương tên Pabhassara và sẽ có oai lực nôi bật. 
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1041. Dầu là ban ngày hoặc ban đêm, vị Sát-đế-ly sẽ rực sáng ở xung 
quanh tám ratana (hai mét), tợ như mặt trời đã mọc lên. 

1042. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

1043. Sau khi mệnh chung từ chính cõi trời Đầu Suất, được thúc đây bởi 
nhân tố trong sạch (người ấy) sẽ trở thành thân quyến của đắng Phạm Thiên 
(dòng dõi Bả-la-môn) với tên là Kaccãna. 

1044. Về sau, người ấy sẽ xuất gia và sẽ trở thành vị A-la-hán, không còn 
lậu hoặc. Đức Gotama, đắng Quang Đăng của thế gian, sẽ thiết lập vào vị thế 
hàng đầu. 

1045. (Người ấy) sẽ giảng giải một cách chỉ tiết về câu hỏi đã được hỏi 
một cách tóm tắt. Và trong khi giảng giải về câu hỏi ấy, (người ấy) sẽ làm thỏa 
mãn tâm tư (của người hỏi).” 

1046. Được sanh ra cao quý trong gia tộc giàu có, tôi đã là vị Bà-la-môn 
thông thạo về chú thuật. Sau khi từ bỏ các tài sản và lúa gạo, tôi đã xuất 81a vào 
đời sống không gia đình. 

1047. Tôi giảng giải một cách chi tiết cho những người đang hỏi cho dầu 
(hỏi) một cách tóm tắt. Tôi làm thỏa mãn tâm tư của những người ấy, tôi làm 
cho bậc Tối Thượng Nhân hoan hý. 

1048. Được hoan hỷ về tôi, đắng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 

1049. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahãkaccãna đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mahãkaccãna là phần thứ ba. 
34. Ký Sự về Trưởng Lão Kã]udãyT 

1050. Lúc bấy giờ, đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang đi du hành đường xa. 

1051. Sau khi cầm lấy đóa sen hồng khéo được nở rộ, cùng với đóa sen 
xanh và bông hoa nhài, tôi đã cầm lẫy món cơm thượng hạng và đã dâng cúng 
đến bậc Đạo Sư. 
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1052. Đắng Đại Hùng đã thọ dụng món cơm thượng hạng có thức ăn 
tuyệt hảo. Và Ngài đã cầm lấy bông hoa ấy rồi đã đưa ra cho dân chúng xem. 
(Ngài nói): 

1053. “Hoa sen là là loài hoa tối thượng, đáng quý, đáng mến, đáng yêu ở 
thế gian. Người nào đã dâng cúng bông hoa này đến Ta, người ấy đã làm được 
việc làm vô cùng khó khăn. 

1054. Người nào đã dâng lên bông hoa và đã dâng cúng món cơm thượng 
hạng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


1055. Người ây sẽ cai quản Thiên quôc mười tám lân. Sẽ có hoa sen 
xanh, luôn cả sen hông, và hoa nhài ở phía bên trên người ây. 


1056. Do quả thành tựu về phước báu của người này, tức thời sẽ có chiếc 
lọng che đượm mùi hương cõi trời được tạo ra và sẽ được duy trì ở trên không 
trung. 


1057. (Người ấy) sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương hai mươi lăm 
lần, và sẽ ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 


1058. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1059. Được hài lòng với nghiệp của chính mình, được thúc đây bởi nhân 
tố trong sạch, (người ấy) sẽ trở thành bà con quyến thuộc, là nguồn đem lại 
niềm hoan hỷ cho đòng họ Sakya. 


1060. Về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia. 
Sau khi biết toàn điện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không còn 
lậu hoặc. 

1061. Đắng quyến thuộc của thế gian Goftama ây sẽ thiết lập vị đã đạt 
được các (tuệ) phân tích, có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc (ấy) 
vào vị thế tôi thăng. 

1062. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, người ấy sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, (và sẽ) có tên 
là Uday1.” 

1063. Tham, sân, sỉ mê, ngã mạn, và gièm pha đều bị tiêu hoại. Sau khi 
biết toàn diện về tắt cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 
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1064. Là người có sự tinh cần, cần trọng, tôi cũng đã làm vui lòng đắng 
Toàn Giác. Và đẳng Toàn Giác, được hoan hỷ, đã thiết lập tôi vào vị thể tối 
thắng. 

1065. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kã|udãyï đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kã|udãyï là phần thứ tư. 

35. Ký Sự về Trưởng Lão Mogharäja 

1066. Lúc bây giờ, bậc Toàn Giác Atthadassĩ, đắng Tự Chủ, bậc không bị 
đánh bại đã bước đi ở trên đường lộ, được Hội Chúng tỳ khưu tháp tùng. 

1067. Được tùy tùng bởi những người học trò, tôi đã lìa khỏi căn nhà. Sau 
khi đi ra khỏi nơi ấy, tôi đã nhìn thây đâng Lãnh Đạo Thế Gian. 

1068. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế Gian: 

1069. “Cho đến các chúng sanh thuộc sắc giới, vô sắc giới, hoặc vô 
tưởng, tất cả các chúng sanh ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 

1070. Người nào dùng tắm lưới lỗ nhỏ vây quanh nước, bất cứ loài sinh 
vật nào ở trong nước chúng đều ở trong tâm lưới. 

1071. Chúng sanh thuộc sắc giới và vô sắc giới là có tâm tư, tất cả các 
chúng sanh ây đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 

1072. Ngài tiếp độ thế gian dẫy đầy tăm tối này. Sau khi lắng nghe Giáo 
Pháp của Ngài, bọn họ vượt qua được luồng (suy nghĩ về) hoài nghi. 

1073. Thế gian bị bao trùm bởi vô minh, bị tràn ngập bởi bóng tối. Trong 
khi trí tuệ của Ngài đang chiếu sáng, các bóng tối đều bị tiêu diệt. 

1074. Ánh mắt của Ngài là sự xua đi bóng tối lớn lao của tất cả (chúng 
sanh). Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, nhiều người được Niết Bàn. 

1075. Sau khi đã đồ đầy mật ong tinh khiết vào cái hũ, tôi đã nâng lên 
bằng cả hai tay và đã dâng đến bậc Đại Ân Sĩ. 

1076. Đắng Đại Hùng, bậc Đại Ấn Sĩ đã tự tay thọ nhận. Và sau khi thọ 
dụng (mật ong) ấy, đẳng Toàn Tri đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

1077. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư Atthadassĩ đắng Nhân Ngưu, 


trong khi làm tâm của tôi được tịnh tín, đã nói lên những lời kệ này: 
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1078. “Người nào đã tán dương trí tuệ này, đã ngợi ca đức Phật tối 
thượng, đo sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến chốn khổ đau. 

1079. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc mười bốn lần và sẽ ngự trị tám 
trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 

1080. Rồi (người ấy) sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương năm trăm 
lần và sẽ cai quản vô số xứ sở và quốc độ ở trái đất. 

10&§1. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, (người ấy) sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

1082. (Người ấy) sẽ dùng trí tuệ suy xét về ý nghĩa thâm sâu vi tế và sẽ 
trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là MogharaJa. 

1083. (Người ây) sẽ được thành tựu ba minh, sẽ là vị có phận sự đã được 
làm xong, và sẽ trở thành bậc không còn lậu hoặc. Đắng Xa Phu cao cả Gotama 
sẽ thiết lập (người ấy) vào vị thế tối thắng.” 

1084. Sau khi từ bỏ sự gắn bó liên quan đến loài người, sau khi cắt đứt 
mỗi ràng buộc đối với sự tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

1085. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mogharãja đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mogharãja là phần thứ năm. 

36. Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta 

1086. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassï đã 
Niết Bàn, tôi đã hộ độ Hội Chúng tỳ khưu với tâm ý trong sạch. 

1087. Sau khi thỉnh mời Hội Chúng quý báu có bản thê chính trực, đã 
được định tĩnh, tôi đã thực hiện mái che bằng cây mía và đã phục vụ bữa ăn đến 
Hội Chúng tối thượng. 

1088. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều vượt trội tất cả chúng sanh; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 

1089. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây mía. 
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1090. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Adhimutta đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Adhimutta là phần thứ sáu. 

37. Ký Sự về Trưởng Lão Lasunadäyaka 

1091. Lúc bây giờ, tôi đã là vị đạo sĩ khổ hạnh ở không xa núi Hi-mã-lạp. 
Tôi sống bằng củ tỏi, củ tỏi là thực phẩm của tôi. 

1092. Tôi đã chất (tỏi) đầy các túi xách rồi đã đi đến tu viện dành cho Hội 
Chúng. Được mừng rỡ, tôi đã dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng với tâm mừng 
TỠ. 

1093. Sau khi dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng đã được thỏa thích trong 
Giáo Pháp của bậc Tối Thượng Nhân Vipassl, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp. 

1094. Kê từ khi tôi đã dâng cúng củ tỏi trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của các củ tỏi. 

1095. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Lasunadayaka[11] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Lasunadãyaka là phần thứ bảy. 

38. Ký Sự về Trưởng Lão Äyãgadãyaka 

1096. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian Sikhï, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đảnh 
lễ ngôi bảo tháp tối thượng. 

1097. Khi ấy, sau khi thảo luận với những người thợ mộc, tôi đã dâng 
cúng phần tài chánh. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cho xây 
dựng ngôi sảnh đường dài. 

1098. Tôi đã sống ở giữa chư Thiên tám kiếp không bị gián đoạn. Trong 
các kiếp còn lại, tôi đã luân hồi xen kẽ (giữa cõi trời và cði người). 

1099. Chất độc không ngắm vào cơ thê, các loại vũ khí không hãm hại 
được tôi, tôi không bị chết đuối ở trong nước; điều này là quả báu của ngôi sảnh 
đường dài. 
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1100. Nếu tôi ao ước cơn mưa thì có đám mây lớn đồ mưa xuống, ngay 
cả chư Thiên cũng chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 

1101. Tôi đã là (đẳng Chuyên Luân Vương) được thành tựu bảy loại châu 
báu ba mươi lần, không người nào chê bai tôi; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 

1102. (Kế từ khi) tôi đã cho thực hiện ngôi sảnh đường dài trước đây ba 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ngôi 
sảnh đường dài. 

1103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Äyãgadãyaka[12] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Äyãgadãyaka là phần thứ tám. 


39. Ký Sự về Trướng Lão Dhammacakkika 


1104. Phía trước bảo tọa sư tử của đức Thế Tôn Siddhattha, tôi đã thiết 
lập bánh xe Pháp đã được làm khéo léo, đã được ngợi khen bởi các bậc trí thức. 


1105. Với đáng vóc lịch sự, có binh lực và phương tiện di chuyên xứng 
đáng, tôi được rực rỡ. Nhiều người thường xuyên gắn bó vây quanh tôi. 


1106. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn phục vụ tôi, với đoàn tùy 
tùng tôi được rực rỡ; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

1107. (Kế từ khi) tôi đã thiết lập bánh xe (Pháp) trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của bánh xe Pháp. 

1108. Trước đây mười một kiếp, đã có tám vị thống lãnh dân chúng cùng 
tên Sahassaräja, là các đâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1109. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhammacakkika[13] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Dhammacakkika là phần thứ chín. 


40. Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya 
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1110. Ở phía trước ngôi bảo tháp tối thượng của đức Thế Tôn Siddhattha, 
tôi đã treo giăng những tắm vải nhiều màu sắc và đã thiết lập cây như ý. 

1111. Nơi chốn nảo tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có cây như ý rực rỡ hiện diện ở cánh cửa lớn của tôi. 

1112. Tôi và luôn cả nhóm tùy tùng là những người sống nương tựa vào 
tôi, chúng tôi luôn luôn lấy vải từ cây như ý ấy rồi mặc vào. 

1113. Kê từ khi tôi đã thiết lập cây (như ý) trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cây như ý. 

1114. Và trước đây vào kiếp thứ bảy, đã có tám vị Sát-đề-ly tên Sucela, là 


các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


1115. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kapparukkhiya[14| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kapparukkhiya là phần thứ mười. 


--0oOOO-- 


Phần Tóm Lược 


VỊ Kunda, vị Sãgata, vị Kaccana, vị UdäayI, vị Mogharaja, vị Adhimutta, 
vị dâng cúng củ tỏi, vị có sảnh đường dài, vị liên quan bánh xe Pháp, và vị có 
cây như ý là thứ mười, (tổng cộng) là một ngàn hai trăm câu kệ. 


Phâm Kundadhãna là phẩm thứ tư. 


--0oOOO-- 
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V. PHẨM UPÄLI 
41. Ký Sự về Trưởng Lão Bhãgineyya-Upäli 


1116. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian ấy được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô 
Lậu. Gắn bó với sự độc cư, Ngài ra đi (một mình) đề thiền tịnh. 


1117. Là vị trang phục bằng da đê mang theo ba gậy chống (để máng vật 
dụng), tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian được vây quanh bởi Hội 
Chúng tỳ khưu. 

1118. Tôi đã đắp tấm da dê ở một bên vai rồi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 
khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca đẳng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 

1119. “Giống như các loài sanh ra trong quả trứng, các loài (sanh ra) ở 
nơi âm thấp, các loài có sự hóa sanh, các loài sanh ra từ nước, tất cả các loài có 
cánh như các con quạ, v.v... luôn luôn có sự di chuyên ở không trung. 

1120. Bất cứ hạng nào có mạng sống và sự hiện hữu dầu là hữu tưởng 
hoặc vô tưởng, tất cả các hạng ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 

1121. Và các hương thơm nào thuộc núi non ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối 
thượng, tất cả các hương thơm ấy cũng không sánh bằng một phần giới (hương) 
của Ngài. 

1122. Thế giới này luôn cả chư Thiên là bị lao vào sự tăm tối của sỉ mê. 
Và trí tuệ của Ngài trong lúc chiếu sáng đã hủy diệt các sự tăm tối. 

1123. Giống như khi mặt trời đã lặn, các chúng sanh đi đến sự tối tăm; 
tương tợ như vậy khi đức Phật không xuất hiện, thế gian đi đến sự sĩ mê. 

1124. Bạch đức Phật tối thượng, giống như mặt trời đang mọc lên luôn 
luôn làm tiêu tan bóng tối, tương tợ y như thế Ngài luôn luôn tiêu diệt sự sỉ mê. 

1125. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, Ngài là đức Phật ở thế gian luôn 
cả chư Thiên. Do đã được hài lòng với việc làm của Ngài, Ngài đã làm cho 
nhiều chúng sanh được hoan hỷ.” 

1126. Sau khi tùy hỷ với toàn bộ sự việc ấy, bậc Đại Hiền Trí 
Padumuttara đắng Trí Tuệ đã bay lên không trung, tợ như loài thiên nga chúa ở 
trên bầu trời. 

1127. Sau khi đã bay lên, bậc Toàn Giác, vị Đại Ấn Sĩ Padumuttara, đẳng 
Đạo Sư, đứng trên không trung đã nói lên những lời kệ này: 
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1128. “Người nào ca ngợi trí tuệ này băng cách liên hệ với các ví dụ so 
sánh, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1129. Người ấy sẽ trở thành vị Thiên Vương mười tám lần, và sẽ ngự trị 
quốc độ thuộc đất liền ở trái đất ba trăm lần. 

1130. Và (người ấy) sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vương hai mươi lăm 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương điện tính 
đếm. 

1131. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka, sẽ xuất hiện ở thế gian. 

1132. Được thúc đầy bởi nhân tổ trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 
cõi trời Đâu Suất, (người ấy) sẽ có tên là Upäli dầu là hạ tiện về dòng dõi. 

1133. Và về sau, người ấy sẽ xuất gia và sẽ từ bỏ điều ác. Sau khi biết 
toàn điện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

1134. Được hoan hỷ, đức Phật Gotama, người con trai dòng Sakya có 
danh vọng lớn lao ấy, sẽ thiết lập vị đã được hiêu biết về Luật ấy vào vị thế tối 
thắng” 

1135. Do đức tin, tôi đã xuất gia, có phận sự đã được làm xong, không 
còn lậu hoặc. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sông không còn 
lậu hoặc. 

1136. Và đức Thế Tôn đã thương tưởng đến tôi. Tôi có sự tự tin về Luật. 
Được hài lòng với nghiệp của chính mình, tôi sống không còn lậu hoặc. 

1137. Được thu thúc trong giới bổn Pãtimokkha và ở năm giác quan, tôi 
năm giữ toàn bộ tất cả về Luật là nguồn phát sanh lên châu báu. 

1138. Và bậc Đạo Sư đẳng Vô Thượng ở thê gian đã biết được đức hạnh 
của tôi. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 

1139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upäli đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhãgineyya-Upäli là phần thứ nhất. 


42. Ký Sự về Trưởng Lão Sonakotikanna 
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1140. Tôi đã thực hiện sự tô trét bằng vôi bột và đã cho xây dựng đường 
kinh hành của bậc Hiền Trí Anomadassï, đắng Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy. 

1141. Tôi đã trải lót đường kinh hành với những bông hoa có màu sắc 
khác nhau. Sau khi thực hiện mái che ở không trung, tôi đã chăm lo bữa ăn đến 
đức Phật tối thượng. 

1142. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt đẹp. Khi Ấy, 
tôi đã dâng tặng ngôi giảng đường dài đến đức Thế Tôn. 

1143. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đắng Vô Thượng ở thế gian, 
đức Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn đã thọ nhận, vì lòng bi mẫn. 

1144. Sau khi thọ nhận, đắng Toàn Giác bậc xứng đáng cúng dường (ở 
thế gian) luôn cả chư Thiên đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên 
những lời kệ này: 

1145. “Người nào với tâm mừng rỡ đã thực hiện ngôi giảng đường dải 
cho Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1146. Vào thời điểm tử biệt của người có được nghiệp phước thiện này, 
ngay lập tức sẽ hiện điện cỗ xe ngựa được thắng một ngàn con. 

1147. Người nam này sẽ đi đến thế giới chư Thiên băng cỗ xe ấy. Khi sự 
việc tốt lành được thành tựu, chư Thiên sẽ tùy hỷ. 

1148. (Người này) sẽ cư ngụ ở cung điện có các nhà mái nhọn cao quý, 
vô cùng giá trị, đứng đầu trong các cung điện, có vữa tô là châu báu và đất sét. 

1149. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ trở thành vị Thiên Vương trong hai mươi lăm kiếp. 

1150. Và (người này) sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi 
bảy lần. Tất cả các vị ấy đều có chung một tên là Yasodhara với cùng ý nghĩa. 

1151. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu và gom góp sự tích lũy về 
phước thiện, (người này) sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương ở kiếp thứ hai 
mươi tám. 

1152. Cũng ở tại nơi ấy, có cung điện quý cao đã được hóa hiện ra bởi vị 
Trời Vissakamma. (Người này) sẽ cư ngụ tại thành phố được náo nhiệt với 
mười loại tiếng động ấy. 


567 


1153. Vô lượng kiếp về sau, (người này) với tên là Okkãka sẽ là vị vua ở 
trong xứ sở, là đắng bảo hộ trái đất có đại thần lực. 


1154. Và người nữ quý cao ấy trong số tất cả 16.000 nữ nhân, là vị nữ 
Sát-đề-ly đã được sanh ra cao quý, sẽ hạ sanh chín người con. 

1155. Sau khi sanh chín người con, người nữ Sát-đề-ly sẽ chết đi. Một 
người nữ khác trẻ trung và yêu dấu sẽ làm hoàng hậu chánh cung. 


1156. Sau khi làm đức vua Okkaka vui thích, người con gái sẽ đạt được 
sự ưu đãi. Sau khi đạt được sự ưu đãi, người con gái ấy sẽ lưu đày các người 
con. 

1157. Và những người con bị lưu đày ấy sẽ đi đến ngọn núi (Hi-mã-lạp) 
tối thượng. Do nỗi lo sợ vì sự chia lìa dòng dõi, tất cả bọn họ đã sống chung với 
các người chị. 

1158. Và một người con gái sẽ bị thương tôn bởi nhiều căn bệnh. Các vị 
Sát-đế-ly sẽ vùi lấp (nàng ở trong hồ đất, nói rằng): “Chớ tách rời đòng dõi của 
chúng ta.” 

1159. Có vị Sát-đề-ly sẽ đưa nàng ấy đi rồi sống cùng với nàng ấy. Lúc 
bây giờ, sự chia lìa có nguồn gốc gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện. 

1160. Hậu duệ của hai vị ấy sẽ thuộc về dòng dõi tên là Koliya. Họ thọ 
hưởng của cải thuộc về nhân loại ở tại nơi ấy không phải là ít. 

1161. Sau khi mệnh chung từ xác thân ấy, (người này) sẽ đi đến thế giới 
chư Thiên. Cũng ở tại nơi ấy, (người này) sẽ có được cung điện quý cao, thích 
ý. 

1162. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ thế 
giới chư Thiên, (người này) sẽ đi đến bản thê loài người và sẽ có tên là Sona. 

1163. Có sự ra sức tỉnh tân, có tính khăng quyết, trong khi đang nỗ lực ở 
trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu 
hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

1164. Đức Thế Tôn Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, vị có sự thấy 
không giới hạn, bậc có sự biết toàn diện, đắng Đại Hùng sẽ thiết lập (người này) 
vào vị thế tối thắng.” 
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1165. Tôi đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, tâm của tôi đã 
khéo được củng có, tất cả nhiệm vụ đã được đặt xuống, tôi đã Niết Bàn không 
còn lậu hoặc. 

1166. Đắng Long Tượng dòng dõi Aủgirasa, tợ như con sư tử đã được 
sanh ra tốt đẹp, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 

1167. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sona Kotikanna đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sonakotikanna là phần thứ nhì. 

43. Ký Sự về Trưởng Lão Kãligodhäputtabhaddiya 


1168. Tất cả mọi người đi đến đức Toàn Giác Padumuttara, bậc Đại Hiền 
Trí có tâm từ ái, đâng Lãnh Đạo cao cả của toàn thể thế gian, 

1169. Tắt cả (mọi người) dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ nằm ngồi, thực 
phẩm, thức ăn và nước uống đến bậc Đạo Sư (và) ở Phước Điền vô thượng. 

1170. (Nghĩ rằng): “Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí đến vị Trời của chư 
Thiên như thế ấy,” tôi đã thỉnh mời đức Phật tối thượng và luôn cả Hội Chúng 
vô thượng. 

1171. Và được tôi khích lệ những người này đã thỉnh mời đức Như Lai và 
toàn thê Hội Chúng tỳ khưu là Phước Điền vô thượng. 

1172. Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn, 
được phủ thảm lông cừu, (được làm) băng sợi len, bông gòn, chỉ lanh, và bông 
vải, là chỗ ngồi vô cùng giá trị xứng đáng với đức Phật. 

1173. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Trời của chư Thiên, 
đáng Nhân Ngưu, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến cửa nhà 
của tôi. 

1174. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi ra tiếp đón bậc Toàn 
Giác, đẳng Bảo Hộ Thế Gian có danh tiếng, và đã rước Ngài vào căn nhà của 
mình. 

1175. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã làm toại ý đức Phật, đắng 
Lãnh Đạo Thế Gian, và một trăm ngàn vị tỳ khưu với món cơm thượng hạng. 
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1176. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 

1177. “Người nào đã dâng cúng chỗ ngồi bằng vàng được phủ thảm len 
lông cừu này, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1178. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn lần và sẽ thọ hưởng 
sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

1179. (Người ấy) sẽ ngự trị một ngàn xứ sở vương quốc ở trái đất và sẽ 
trở thành đẳng Chuyên Luân Vương năm mươi mốt lần. 


1180. (Người ấy) sẽ là người có gia tộc cao sang trọng số tất cả các dòng 
dõi xuất thân. Và về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất 
gla và sẽ trở thành vị Thình Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bhaddiya.” 

1181. Gắn bó với sự độc cư, tôi đã cư ngụ ở nơi thanh văng. Và tất cả các 
Quả vị đã được tôi chứng đạt, giờ đây tôi có điều ô nhiễm đã được đứt bỏ. 

1182. Biết rõ mọi việc của tôi, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị thế tối thăng. 


1183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhaddiya Käligodhäyaputta đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhaddiya Kãligodhãputta là phần thứ ba. 
44. Ký Sự về Trưởng Lão Sannitthãpaka 

1184. Sau khi tạo nên một liêu cốc nhỏ ở trong rừng, tôi sống ở trong 
vùng đôi núi, tự hài lòng với việc có hay không có, với việc có được danh tiếng 
hay không có danh tiếng. 

1185. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến khu vực của tôi. 

1186. Khi bậc Đại Hùng tên Padumuttara đi đến sần, tôi đã chuân bị tắm 
thảm cỏ và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

1187. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng 
cúng trái ñmanda và nước uống đến bậc có bản thể chính trực. 
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1188. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của trái ãmanda. 

1189. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Arindama độc nhất, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sannit(hãpaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sannitthäpaka là phần thứ tư. 

45. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 

1191. Bậc Toàn Giác tên Sumedha đi ở khu phố chợ, có mắt nhìn xuống, 
có lời nói cân nhắc, có niệm, có giác quan thu thúc. 

1192. (Dân chúng) đã mang đến tôi năm bó hoa sen xanh để làm vòng 
hoa đội đầu. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường vật ấy đến đức Phật. 


1193. Và những bông hoa được dâng lên ấy đã trở thành mái che cho bậc 
Đạo Sư, và đã di chuyền theo đắng Long Tượng giống như những người học trò 
di chuyên theo người thầy. 

1194. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa cho đến ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

1195. Trước đây hai ngàn kiếp, đã có năm vị Sát-đề-ly cùng tên Hatthiya, 
là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1196. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcahatthiya[ 15] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ năm. 


46. Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya 


1197. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian Vipassi nhân vật cao cả đã Niết Bàn, 
tôi đã cầm lây đóa sen hồng khéo được nở rộ dâng lên giàn hỏa thiêu. 
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1198. Và khi bông hoa được dâng lên giàn hỏa thiêu, nó đã bay lên hư 
không bầu trời. Tôi đã tạo nên và đã duy trì mái che ở không trung nơi giàn hỏa 
thiêu. 

1199. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

1200. Trước đây bốn mươi bảy kiếp, (tôi đã là) đâng Chuyển Luân 
Vương tên Padumissara, là người chinh phục bốn phương, có oai lực lớn lao. 

1201. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumacchadamya[16] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumacchadaniya là phần thứ sáu. 

47. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadäyaka 

1202. Chiếc giường cao quý được trải lên bằng các lớp vải đã được tôi 
dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, vị có tâm từ ái như thế ấy. 

1203. Đức Thế Tôn đã thọ nhận chỗ nằm ngồi thích hợp. Đẳng Chiến 
Thắng đã từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bay lên không trung. 

1204. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
chiếc giường. 

1205. Trước đây năm mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị tên Varuna Deva, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1206. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sayanadayaka[l7] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sayanadäyaka là phần thứ bảy. 

48. Ký Sự về Trưởng Lão Cahkamadäyaka 

1207. Sau khi gom góp các viên gạch, tôi đã cho xây dựng đường kinh 
hành của đắng Hiền Trí Atthadassï, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế 
ấy. 
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1208. Đường kinh hành đã được kiến tạo tốt đẹp, cao năm ratana (1,25 
mét), dài một trăm cánh tay (50 mét), đáng được trân trọng, thích ý. 

1209. Đức Thé Tôn, đắng Tối Thượng Nhân Atthadassĩ đã thọ nhận. Ngài 
đã cầm lây cát bằng bàn tay và đã nói lên những lời kệ này: 

1210. “Do sự dâng cúng cát và đường kinh hành đã khéo được xây dựng 
này, (người ấy) sẽ thọ hưởng cát có chứa đựng bảy loại châu báu. 

1211. (Người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba kiếp và sẽ 
thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

1212. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấy) sẽ là đức vua ở quốc 
độ. Và người ấy sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương ở trái đất ba lần.” 

1213. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đường kinh 
hành. 

1214. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Cañkamadayaka[ 18] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Caäkamadãyaka là phần thứ tám. 

49. Ký Sự về Trưởng Lão Subhadda 

1215. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara vị thọ nhận các vật hiến 
cúng có danh vọng lớn lao đã tiếp độ đám đông dân chúng rồi Niết Bàn. 

1216. Và trong khi bậc Toàn Giác đang Niết Bàn, mười ngàn (thế giới) đã 
rúng động. Khi ấy, đã có tập thê dân chúng đông đảo, và chư Thiên đã tụ hội lại. 

1217. Sau khi cúng dường trầm hương cùng với các loại bột thơm và hoa 
nhài, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã thoa lên đắng Tối Thượng 
Nhân. 

1218. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng ở thế gian, 
bậc Toàn Giác ngay khi đang nằm đã nói lên những lời kệ này: 

1219. “Người nào đã phủ lên (cơ thê Ta) bằng vật thơm và tràng hoa vào 
thời điểm cuối cùng của Ta, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe 
Ta nói. 
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1220. Mệnh chung ở đây, người nam này sẽ đi đến cõi trời Đâu Suất. Sau 
khi cai quản vương quốc ở tại nơi ấy, người ấy sẽ đi đến cõi Hóa Lạc Thiên. 

1221. Sau khi cúng đường tràng hoa cao quý tối thượng theo phương thức 
này đây, được hài lòng với nghiệp của chính mình, người ấy sẽ thọ hưởng sự 
thành đạt. 


1222. Người nam này cũng sẽ tái sanh ở cõi trời Đâu Suất lần nữa. Sau 
khi mệnh chung từ cõi trời ấy (người này) sẽ đi đến bản thể nhân loại. 

1223. Người con trai dòng Sakya, đắng Long Tượng cao cả ở thế gian 
luôn cả chư Thiên, bậc Hữu Nhãn sẽ giúp cho nhiều chúng sanh giác ngộ rồi sẽ 
Niết Bàn. 

1224. Trong khi đã thành đạt sự xuất gia (làm đạo sĩ), được thúc đây bởi 
nhân tố trong sạch (người này) sẽ đi đến gặp bậc Toàn Giác, và khi ấy sẽ hỏi 
câu hỏi. 

1225. Bậc Toàn Giác, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian sẽ làm cho 
(người này) vui vẻ. Sau khi biết toàn điện về hành động phước thiện, Ngài sẽ 
phô bày các Chân Lý (cao thượng). 

1226. Và được hài lòng về câu hỏi, người này sẽ hớn hở, có tâm chăm 
chú. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, (người này) sẽ cầu xin sự xuất gia. 

1227. Đức Phật ấy, bậc rành rẽ về Giáo Pháp cao cả, sau khi nhìn thấy 
(người này) có tâm tịnh tín, hoan hỷ với nghiệp của mình, sẽ cho (người này) 
xuất gia. 

1228. Sau khi nỗ lực trong Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác, sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người nam này sẽ Niết Bàn không còn 
lậu hoặc.” 


(Tụng phẩm thứ năm). 

1229. Được sắn liền với nghiệp quá khứ, có sự chăm chú, khéo được định 
tĩnh, tôi là người con trai chánh thông của đức Phật, đã được sanh ra từ Giáo 
Pháp, đã được tạo ra tốt đẹp. 

1230. Sau khi đi đến gặp đắng Pháp Vương, tôi đã hỏi câu hỏi tối thượng. 
Và trong khi giảng giải về câu hỏi của tôi, Ngài đã đưa tôi vào đòng chảy Giáo 
Pháp. 
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1231. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống, được thỏa thích 
trong Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc. 

1232. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đắng Lãnh Đạo Padumuttara đã 
Niết Bàn không còn chấp thủ, tợ như cây đèn đã tắt vì sự cạn kiệt về dầu thắp. 

1233. Đã có ngôi bảo tháp làm bằng châu báu cao bảy do-tuần. Tại nơi 
ây, tôi đã cúng đường ngọn cờ tốt đẹp về mọi mặt, làm thích ý. 

1234. Và vị Thinh Văn hàng đầu tên Tissa của đức Phật Kassapa, người 
thừa tự Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng, đã là con trai ruột của tôi. 

1235. Do tâm ý kém cỏi, tôi đã nói lời nói không tốt đẹp với vị ấy. Do 
quả thành tựu của nghiệp ấy, tôi đã nhìn thấy đắng Chiến Thắng vào thời điểm 
cuối cùng. 

1236. Tại rừng cây salã Upavattana, ở chỗ nằm cuối cùng, đắng Hiền Trí, 
bậc Đại Hùng, đấng Chiến Thắng, bậc có sự lợi ích và lòng bi mẫn, đã cho (tôi) 
xuất gia. 

1237. Giờ đây, đúng ngày hôm nay là sự xuất gia, đúng ngày hôm nay là 
sự tu lên bậc trên, đúng ngày hôm nay là sự Viên Tịch Niết Bàn trong sự hiện 
diện của bậc Tối Thượng Nhân. 

1238. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Subhadda đã nói lên những lời kệ này như thề ấy. ] 
Ký sự về trưởng lão Subhadda là phân thứ chín. 
50. Ký Sự về Trưởng Lão Cunda 


1239. Sau khi cho thực hiện cây cột trụ dành cho đức Thế Tôn 
Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, tôi đã phủ lên bằng các 
bông hoa nhài. 

1240. Sau khi làm hoàn tất, tôi đã đem bông hoa ấy lại gần đức Phật. Tôi 
đã cầm lây phần còn lại của bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 

1241. Đức Phật, đắng Lãnh Đạo cao cả của thế gian trông tợ như cây cột 
trụ bằng vàng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng tặng cây cột trụ 
bông hoa đến Ngài. 
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1242. Đắng Toàn Giác, bậc có sự nghi hoặc đã được loại trừ, được tháp 
tùng bởi những vị đã vượt qua các bộc lưu, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ 
khưu đã nói lên những lời kệ này: 

1243. “Người nào đã dâng cúng cột trụ bông hoa đang tỏa ra mùi hương 
của cõi trời đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1244. Mệnh chung ở đây, người nam này sẽ đi đến thế giới chư Thiên, 
(và sẽ) được hội chúng chư Thiên tôn trọng, được các bông hoa nhài phủ quanh. 

1245. Được phát khởi từ nghiệp phước thiện, có chỗ trú ngụ cao vút làm 
bằng vàng và ngọc ma-ni, có cung điện sẽ được hiện ra cho vị ây. 


1246. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn kiếp và sẽ thọ 
hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

1241. (Người ấy) sẽ ngự trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất ba trăm lần, 
và sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lần. 


1248. (Người ấy) sẽ trở thành vị thống lãnh nhân loại tên là Dujjaya. 
Được nương tựa vào nghiệp của chính mình, (người ấy) sẽ thọ hưởng phước 
báu ấy. 

1249. (Người ấy) sẽ không đi đến đọa xứ và sẽ đi đến bản thể nhân loại. 
Và số vàng không ít hơn một trăm koti (một tỷ) sẽ được tích lũy (cho người ấy). 

1250. Người ấy sẽ sanh vào đòng dõi Bà-la-môn và sẽ là người con trai 
ruột thông minh yêu dấu của (Bà-la-môn) Vañganta và bà Sãri. 

1251. Và về sau, người ấy sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Agirasa 
(Phật Gotama) và sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư có tên là Cũlacunda. 

1252. Người ây sẽ trở thành bậc có lậu hoặc được đoạn tận ngay khi còn 
là vị sa-di. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người ấy sẽ Niết Bàn 
không còn lậu hoặc.” 

1253. Tôi đã phục vụ đắng Đại Hùng và nhiều vị hiền đức khác, và tôi đã 
hầu cận người anh trai của tôi nhằm đạt đến mục đích tôi thượng. 

1254. Tôi đã phục vụ người anh trai của tôi,[19] tôi đã đặt xá-lợi (của anh 
tôi) ở trong bình bát và đã trình lên đắng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đắng Nhân Ngưu. 

1255. Đức Phật ở thế gian luôn cả chư Thiên đã cầm lấy bằng hai tay, và 
trong khi phô bày xá-lợi ấy Ngài đã tán dương vị Thinh Văn hàng đầu. 
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1256. Tâm của tôi đã khéo được giải thoát, đức tin của tôi đã được thiết 
lập. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 


1257. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Cunda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Cunda là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ Upäll, vị Sona, vị Bhaddiya, vị Sannitthapaka, vị Hatthiya, mái che, 
giường nằm, đường kinh hành, vị Subhadda, vị tên Cunda; (tổng cộng) có một 
trăm bốn mươi câu kệ và bốn câu thêm vào đó. 


Phẩm Upäli là phẩm thứ năm. 
--ooOoo-- 
VI. PHẨM VIANI 
51. Ký Sự về Trưởng Lão Vidhũpanadäyaka 

1258. Chiếc quạt đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc 
Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, đẳng Chúa Tế của loài người như thế 
Ấy. 

1259. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay lên. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi ra đi, mặt hướng phía bắc. 

1260. Sau khi cầm lấy chiếc quạt, bậc Đạo Sư đắng Vô Thượng ở thế 
gian, trong khi đang đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 

1261. “Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 
(người ấy) không sa vào đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.” 

1262. Có sự ra sức tinh tấn, có tính khăng quyết, được định tĩnh là đức 
tính của tâm, vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 

1263. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 
Vijamãna là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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1264. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vidhũpanadayaka[ 1] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vidhũpanadãyaka là phần thứ nhất. 

52. Ký Sự về Trưởng Lão Sataramsika 

1265. Sau khi trèo lên tảng đá cao, đắng Tối Thượng Nhân đã ngồi 
xuống. Tôi là vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật (cư ngụ) ở không xa ngọn 
TÚI. 

1266. Khi đắng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, bậc Nhân Ngưu đã ngồi 
xuống, tôi đã chắp tay lên và đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 

1267. “Vị này là đức Phật, đắng Đại Hùng, bậc giảng giải về Giáo Pháp 
cao quý, đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, chói sáng như là đồng lửa. 

1268. Tợ như đại dương không bị suy suyên, tợ như biển cả khó mà vượt 
qua, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng Giáo Pháp tợ như (con sư tử) vua của loài thú 
không bị hãi sợ.” 

1269. Biết được ý định của tôi, đắng Lãnh Đạo Padumuttara đứng ở nơi 
Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

1270. “Sự chắp tay này đã được dâng cúng và đức Phật tối thượng đã 
được ngợi ca bởi người nào, (người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc ba mươi ngàn 
kiếp. 

1271. Cho đến một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Toàn Giác tên 
Adgirasa, vị đã dứt bỏ tội lỗi, sẽ hiện khởi. 

1272. (Người ấy) sẽ là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh 
thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, là vị A-la-hán với tên Sataramsi.” 

1273. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Tôi có ánh sáng tỏa ra, (cho nên) tôi có tên là Sataramsi (trăm 
tia sáng). 


1274. Ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi là người có thiền chứng, được thỏa 
thích về thiền. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh 
Đăng Giác. 
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1275. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, (đã có) bốn vị có tên Rãma là các 
đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1276. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sataramsiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sataramsika là phần thứ nhì. 

53. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadäyaka 

1277. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng chiếc giường đến đức Phật 
Padumuttara ấy, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả thê gian. 

1278. Do sự dâng cúng chiếc giường ấy, có sự thành tựu của hạt giống 
(đã được gieo) ở thửa ruộng tốt, các của cải được sanh lên cho tôi đây; điều này 
là quả báu của chiếc giường. 

1279. Tôi thực hiện việc nằm ngủ ở trên không trung, tôi nâng đỡ trái đất 
này, tôi có quyên lãnh đạo đối với các sanh mạng: điều này là quả báu của chiếc 
g1ường. 

1280. (Trước đây) năm ngàn kiếp, đã có tám vị (tên là) Mahãvara. Và 
(trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, (đã có) bốn vị có oai lực lớn lao. 

1281. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sayanadäyaka[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Sayanadãyaka là phần thứ ba. 

54. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 

1282. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Phật Padumuttara. Tôi đã 
mang theo cái bầu nước đã được trang hoàng và tôi đã dâng cúng nước có 
hương thơm. 

1283. Vào thời điểm rưới nước cho cội Bồ Đề, có đám mây lớn đã đồ 
mưa. Và đã có tiếng động lớn trong lúc sắm sét đang nỗ ra. 

1284. Tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy (và đã tái sanh) tợ như tốc độ của 
tia sét ấy. Trong khi đứng ở thế giới chư Thiên, tôi đã nói lên lời kệ này: 
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1285. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! (Khi) thân thê của tôi bị ngã xuống thì tôi sướng vui ở thế giới chư 
Thiên.” 

1286. Chỗ trú ngụ của tôi cao vút, có một trăm tầng lầu được vươn lên, có 
một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. 

1287. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, sự sầu muộn của tôi 
không có, tôi không nhìn thấy sự bực bội; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 

1288. (Trước đây) hai ngàn tám trăm kiếp, tôi đã là đức vua Samvasita, là 
đáng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1289. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Gandhodakiya[3] đã nói lên những lời kệ này như thế 


ây. 
Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 


55. Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha 


1290. Tôi đã dâng cúng con ngựa thuần chủng đến đức Phật Padumuttara. 
Sau khi dâng tặng cho bậc Toàn Giác, tôi đã đi về căn nhà của mình. 


1291. VỊ có tên Devala là Thịnh Văn hàng đầu của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự của Giáo Pháp cao quý, đã đi đến gặp tôi (nói rằng): 

1292. “Đức Thế Tôn chỉ sử dụng bình bát và vật dụng thiết yếu của mình, 
con ngựa thuần chủng là không thích hợp. Biết được ý định của ngươi nên bậc 
Hữu Nhãn đã chấp thuận.” 


1293. Sau khi cho người định giá con ngựa Sindhu có tốc độ như gió là 
phương tiện di chuyên mau chóng, tôi đã dâng cúng vật dụng thích hợp đến đức 
Phật Padumuttara. 

1294. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có những con ngựa với tốc độ như gió, đáng được thuần phục, được tô 
điểm, (đã) sanh lên cho tôi. 

1295. Những ai đạt được sự tu lên bậc trên (với Ngài), lợi ích của những 
vị ấy là đã được thành tựu tốt đẹp. Nếu đức Phật sẽ hiện hữu ở thế gian, tôi có 
thể gặp lại Ngài lần nữa. 
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1296. Tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao, là người chỉnh phục bốn 
phương, là chúa tê của xứ JambudiTpa hai mươi tám lần. 

1297. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyên. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

1298. (Trước đây) ba mươi bốn ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly có quyền 
uy vĩ đại, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1299. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Opavayha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Opavayha là phần thứ năm. 

56. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivärãsana 

1300. Tôi đã dâng cúng vật thực đến đức Phật Padumuttara. Tôi đã đi đến 
địa điểm thọ trai ấy và đã rải rắc các bông hoa nhài. 

1301. Đức Phật, đắng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, bậc có bản thê chính 
trực, định tĩnh, ngồi ở chỗ ngồi ấy đã tán dương về phần vật thực rằng: 

1302. Cũng giống như chỉ một ít hạt giỗng được gieo xuống cánh đồng 
màu mỡ, khi có mưa rào thích hợp đồ xuống, kết quả làm vui lòng người nông 
phu. 

1303. Tương tợ y như thế, phần vật thực này đã được ngươi gieo xuống 
thửa ruộng màu mỡ, trong khi sanh ra ở cõi hữu, quả báu sẽ làm ngươi vui 
lòng.” 

1304. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã ngợi ca về phần vật thực, bậc 
Toàn Giác tên Padumuttara đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

1305. Tôi đã thu thúc trong giới bổn Pãtimokkha và ở năm giác quan, 
được gắn bó với sự cô tịch, tôi sống không còn lậu hoặc. 

1306. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sapariväräsana[4] đã nói lên những lời kệ này như thế 
sò 


Ký sự về trưởng lão Sapariväräsana là phần thứ sáu. 
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57. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcadipaka 

1307. Sau khi đã khéo an trú trong Chánh Pháp của đức Phật 
Padumuttara, bậc có lòng thương tưởng đến tắt cả sanh linh, tôi đã có được quan 
điểm chính chắn. 

1308. Tôi đã dâng cúng vật thí là các cây đèn sau khi đã đặt vòng quanh 
cội Bồ Đề. Trong khi đang có niềm tin, tôi đã tức thời thắp sáng các cây đèn. 

1309. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có những người cầm đuốc ở không trung: điều này là quả báu của việc 
dâng cúng đèn. 

1310. Tôi thể nghiệm được sự nhìn thấy ở xung quanh một trăm do-tuân, 
sau khi đã vượt xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá, và ngọn núi. 

1311. (Trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, các vị vua có tên Satacakkhu 
đã là các đắng Chuyên Luân Vương có quyền uy vĩ đại, có oai lực lớn lao. 

1312. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt được sự đoạn tận các 
lậu hoặc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng 
Giác. 

1313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcadïpaka[5] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcadipaka là phần thứ bảy. 

58. Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadãyaka 

1314. Ở tại cội cây Bồ Đề của đức Phật Padumuttara, tôi đã trở nên mừng 
rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã treo ngọn cờ ở chóp đỉnh của cội cây. 

1315. Tôi đã nhặt các lá cây bị rụng xuống rồi đã đồ bỏ ở bên ngoài. Tôi 
đã đảnh lễ cội Bồ Đề tối thượng tợ như (đảnh lễ) bậc Toàn Giác là vị trong sạch 
bên trong, trong sạch bên ngoài, đã được giải thoát, không còn lậu hoặc, đang ở 
trước mặt. 

1316. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 
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1317. “Do cả hai việc là dâng cúng ngọn cờ và sự phục vụ này, người ấy 
không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1318. (Người ấy) sẽ thọ hưởng sự huy hoàng ở cõi trời không phải là ít ở 
giữa chư Thiên, sẽ là vị vua ở quốc độ hàng trăm lần, và sẽ trở thành đâng 
Chuyển Luân Vương có tên Uggata. 

1319. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng sự thành 
đạt (người ấy) sẽ thỏa thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.” 


1320. Có tính khắng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh 
Đăng Giác. 

1321. (Trước đây) năm mươi mốt ngàn kiếp, (tôi đã) có tên Uggata. 
(Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Megha. 

1322. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhajadãyaka[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhajadãyaka là phần thứ tám. 


59. Ký Sự về Trưởng Lão Paduma 


1323. Trong khi công bố về bốn Sự Thật, trong khi giúp cho đám đông 
dân chúng chứng ngộ Niết Bàn, bậc chuyên vận Giáo Pháp cao quý (đã) đồ mưa 
cơn mưa Bắt Tử. 

1324. Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng còn cả cuống đứng ở tầng thượng. 
Được mừng rỡ, tôi đã ném lên không trung (cúng dường) bậc Hiền Trí 
Padumuttara. 

1325. Và trong khi đóa sen hồng đang đi đến, ngay khi ấy đã có điều kỳ 
diệu. Biết được ý định của tôi, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã 
nắm lấy. 

1326. Sau khi cầm lấy đóa sen tối thượng trong các loài hoa bằng bàn tay 
hạng nhất, (đức Phật) đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ 
này: 

1327. “Người nào đã thảy đóa sen hồng này đến đắng Toàn Tri, bậc 
Hướng Đạo, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 
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1328. (Người ấy) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi kiếp, và sẽ ngự trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất bảy trăm lần. 

1329. Sau khi tính đếm số lượng cánh hoa ở tại nơi ấy, (người ấy) sẽ trở 
thành đắng Chuyển Luân Vương (bấy nhiêu lần), khi ấy sẽ có trận mưa bông 
hoa đồ xuống từ không trung. 

1330. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

1331. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

1332. Tôi đã ra khỏi lòng (mẹ) có sự nhận biết mình, có niệm (đầy đủ). 
Vào lúc năm tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1333. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paduma đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paduma là phần thứ chín. 

60. Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya 

1334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 
Nhân. 

1335. Đối với đức Thế Tôn Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề tối 
thượng. 

1336. (Cội Bồ Đề) là giống cây mọc ở trên mặt đất có tên là Asana. Tôi 
đã chăm sóc cội Bồ Đề tối thượng Asana năm năm. 

1337. Sau khi nhìn thấy cội cây đã được trô hoa là điều kỳ điệu khiến 
lông rởn ốc. Trong khi tán đương việc làm của mình, tôi đã đi đến gặp đức Phật 
tối thượng. 

1338. Khi ấy, bậc Toàn Giác Tissa, đắng Tự Chủ, nhân vật cao cả ấy, sau 
khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 
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1339. “Người nào đã gieo trồng cội cây Bồ Đề này và đã tôn trọng sự 
cúng đường đức Phật, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 

1340. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba mươi kiếp, 
và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương sáu mươi bốn lần. 

1341. Được thúc đầy bởi nhân tổ trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 
cõi trời Đâu Suất, sau khi thọ hưởng hai sự thành đạt, người ấy sẽ sướng vui ở 
bản thê nhân loại. 

1342. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người ấy sẽ Niết 
Bàn không còn lậu hoặc.” 

1343. Tôi đã gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống 
tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi 
sông không còn lậu hoặc. 

1344. Kê từ khi tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc gieo trồng cội Bồ 
Đề. 

1345. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã) được nổi tiếng với tên 
Dandasena. Khi ấy, tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật. 

1346. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có bảy vị lãnh chúa là các đắng 
Chuyên Luân Vương tên Samantanemi. 

1347. Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Punnaka, 
là đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

1348. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Asanabodhiya[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Asanabodhiya là phần thứ mười. 


--0oOOO-- 
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Phần Tóm Lược 


VỊ có cây quạt, vỊ SataramsiI, chiếc giường, vị có nước hương thơm, vị có 
phương tiện di chuyên, vị có vật phụ thuộc, cây đèn, ngọn cờ, vị cúng dường 
hoa sen hồng, và cội Bồ Đề là thứ mười. Như thế, (tổng cộng) có chín mươi hai 
câu kệ đã được nói đến. 


Phẩm Vijanï là phẩm thứ sáu. 
--ooOoo-- 
VII. PHẨM SAKACINTANIYA 
61. Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya 


1349. Tôi đã nhìn thấy khu rừng bao la rậm rạp ít có tiếng động, không bị 
chộn rộn, chính là nơi trú ngụ của các vị ân sĩ, là địa điểm tiếp nhận các vật hiến 
cúng. 

1350. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp băng cát, tôi đã rải rắc nhiều bông 
hoa khác loại. Tôi đã đảnh lễ (ngôi bảo tháp) đã được tạo nên như là (đảnh lễ) 
bậc Toản Giác đang ở trước mặt. 

1351. Trở thành vị vua được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế của 
quốc độ, tôi hài lòng với nghiệp của chính mình; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ngôi bảo tháp. 

1352. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường ngôi 
bảo tháp. 

1353. (Trước đây) tám mươi kiếp, tôi đã là đắng Chuyển Luân Vương 
Anantayasa được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế ở bốn châu lục. 

1354. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sakacintaniya[8] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sakacintaniya là phần thứ nhất. 
62. Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya 


1355. Sau khi đi ra khỏi trú xá và bước lên ở con đường kinh hành, trong 
khi công bồ về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về đạo lộ Bất Tử. 


586 


1356. Nhận biết được giọng nói của đắng Sikhï là đức Phật tối thượng 
như thế ấy, tôi đã cầm lấy nhiều loại bông hoa và đã tung lên ở không trung. 

1357. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã đạt 
được vị thế Bất Động. 

1358. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 

1359. Trước đây hai mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sumedha, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1360. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Avopupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avopupphiya là phần thứ nhì. 

63. Ký Sự về Trưởng Lão Paccãgamaniya 

1361. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài ngỗng đỏ ở bờ sông Sindhu. Và tôi đã 
khéo ngăn ngừa các điều ác, có thức ăn thuần là loài thảo mộc ở trong nước. 

1362. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyên ở trên 
không trung. Tôi đã dùng mỏ ngắt lẫy bông hoa sãlã và đã dâng lên (đức Phật) 
VipassI. 

1363. “Người nào có niềm tin ở đức Như Lai không bị lay chuyên khéo 
được thiết lập, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khổ cảnh.” 

1364. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn trong sự hiện tiền của đức Phật 
tối thượng. Hạt giống tốt đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài chim. 

1365. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 

1366. (Trước đây) mười bảy kiếp, tám vị này có cùng một tên là Sucãru- 
dassana. Họ đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1367. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paccägamaniya[9] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
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Ký sự về trưởng lão Paccãgamaniya là phần thứ ba. 
64. Ký Sự về Trưởng Lão Parappasädaka 
1368. “Ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, đắng 


Anh Hùng cao thượng quý phái, bậc Đại Ân Sĩ, đắng Chinh Phục mà không tịnh 
tín? 


1369. Tợ như núi Hi-mã-lạp là không thể đo lường được, tợ như biển cả 
là khó mà vượt qua, tương tợ y như thế về thiền của đức Phật, ai là người nhìn 
thấy mà không tịnh tín? 

1370. Giống như trái đất với vòng đai rừng đa dạng là không thể ước 
lượng được, tương tợ y như thế về giới của đức Phật, ai là người nhìn thấy mà 
không tịnh tín? 

1371. Tợ như không gian là không bị khuấy động, giống như bầu trời là 
không thể tính đếm, tương tợ y như thế về trí của đức Phật, ai là người nhìn thấy 
mà không tịnh tín?” 

1372. VỊ Bà-la-môn tên Sena đã ngợi ca đức Phật tối thượng, bậc không 
bị đánh bại Siddhattha, bằng bốn câu kệ này. 

1373. (Vị ấy) đã không đi đến khổ cảnh trong chín mươi bốn kiếp, đã thọ 
hưởng sự thành đạt tốt đẹp ở các cõi trời không phải là ít. 

1374. Sau khi ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế Gian trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 

1375. (Trước đây) mười bốn kiếp, đã có bốn vị tên Uggata là các đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1376. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Parappasadaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Parappasädaka là phần thứ tư. 

65. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadäyaka 


1377. Bậc có tên Vessabhũ đã là vị thứ ba trong số các bậc Ấn Sĩ.[11] 
Bậc Tối Thượng Nhân đã đi sâu vào rừng và đã cư ngụ ở khu rừng rậm. 
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1378. Tôi đã cầm lấy củ và rễ sen rồi đã đi đến gần bên đức Phật. Được 
tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên vật ây đến đức Phật. 

1379. Và bằng cái vòi tôi đã được va chạm với bậc có sự Giác Ngộ cao 
quý Vessabhũ. Tôi chưa biết đến sự sung sướng nào băng hoặc hơn điều ấy. 

1380. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Điều lành đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài long 
tượng. 

13§1. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 31 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 

1382. Và (trước đây) mười ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Samodhãna 
là các bậc thống lãnh nhân loại, là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 

1383. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhisadäyaka[12] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Bhisadäyaka là phần thứ năm. 

66. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 

1384. Tôi đã là người (thợ săn) lai vãng ở các khu vực hiểm trở của 
những ngọn núi. Tợ như con sư tử đã được sanh ra tốt đẹp, tôi giết các bầy thú 
rừng và sống ở trong vùng đôi núi. 

1385. Về phần đức Thế Tôn Atthadassï, đắng Toàn Tri, bậc cao quý trong 
số các vị đang thuyết giảng, có ý định tiếp độ tôi Ngài đã đi đến ngọn núi cao 
nhất. 

1386. Sau khi giết chết con nai đốm, tôi đã tiến đến đề ăn thịt. Vào lúc Ấy, 
đức Thế Tôn trong lúc khát thực đã đi đến gần. 

1387. Tôi đã cầm lây những miếng thịt ngon và đã dâng cúng đến bậc 
Đạo Sư ấy. Khi ấy, trong lúc giúp cho tôi chứng đạt Niết Bàn, đắng Đại Hùng 
đã nói lời tùy hỷ. 

1388. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã đi vào khu vực hiểm trở của 
ngọn núi. Sau khi làm cho niềm phi lạc sanh khởi, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

1389. Do sự dâng cúng thịt ấy và do các nguyện lực của tâm, tôi đã sướng 
vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn năm trăm kiếp. 
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1390. Do chính sự dâng cúng thịt ấy và sự tưởng niệm về đức Phật, trong 
những kiếp còn lại điều lành đã được tôi tích lũy. 


1391. (Trước đây) ba mươi tám kiếp, đã có tám vị tên là Dĩghãyu. Trước 
đây sáu ngàn kiếp, đã có hai vị tên là Varuna. 


1392. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sueintita[ 13] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ sáu. 

67. Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadäyaka 

1393. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim có màu sắc đẹp đế, là vị thống lãnh 
loài nhân điều. Tôi đã nhìn thấy đức Phật bậc Vô Nhiễm đang đi ở núi 
Gandhamadana. 

1394. Sau khi bỏ đi dáng vóc của loài nhân điều, tôi đã mang lốt người 
thanh niên. Tôi đã dâng cúng một tắm vải đến đắng Chúa Tế của loài người như 
thế ấy. 

1395. Và sau khi tiếp nhận mảnh vải Ấy, đức Phật, đẳng Lãnh Đạo cao cả 
của thế gian, bậc Đạo Sư đứng ở không trung, đã nói lên lời kệ này: 

1396. “Do sự dâng cúng tấm vải này và do các nguyện lực của tâm, sau 
khi từ bỏ nguồn gốc nhân điều (người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên.” 

1397. Và sau khi ca ngợi sự dâng cúng tấm vải, đức Thế Tôn Atthadass, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu đã ra đi, mặt hướng phía 
bắc. 

1398. Trong khi sanh ra ở cõi hữu, tôi có được sự thành tựu về vải vóc, có 
được mái che ở trên không trung: điều này là quả báu của việc dâng cúng tấm 
vải. 

1399. (Trước đây) 36 kiếp, đã có bảy người tên Arunaka là các đắng 
Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao, là các vị thống lãnh nhân loại. 

1400. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vatthadãyaka[ 14] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Vatthadãyaka là phần thứ bảy. 
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68. Ký Sự về Trưởng Lão Ambadäyaka 

1401. Đức Thế Tôn Anomadassï, bậc không còn mầm mống tái sanh, 
ngồi ở vùng đồi núi đã lan tỏa với tâm từ ái ở thế gian vô hạn lượng. 

1402. Khi ấy, tôi đã là con khi ở ngọn núi Hi-mã-lạp tôi thượng. Sau khi 
nhìn thây đẳng Anoma vô lượng, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật. 

1403. Lúc bấy giờ, ở không xa núi Hi-mã-lạp có những cây xoài đã được 
kết trái. Tôi đã hái trái chín từ nơi ấy và đã dâng cúng trái xoài cùng với mật 
œng. 

1404. 1405. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Anomadassï đã chú nguyện điều 
ây cho tôi rằng: “Do cả hai việc là sự dâng cúng mật ong và sự dâng cúng trái 
xoài này, (người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong năm mươi bảy 
kiếp, và trong những kiếp còn lại sẽ luân hồi xen kẽ (giữa cõi trời và cõi người). 

1406. (Người ấy) sẽ làm cho nghiệp ác được loại trừ nhờ vào trí giác ngộ 
đã được hoàn toàn chín muôi, sẽ không đi đến đọa xứ, và sẽ thiêu đốt các phiền 
não.” 

1407. Tôi đã được huấn luyện với sự huấn luyện tối thượng bởi bậc Đại 
Ấn Sĩ. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

1408. (Trước đây) bảy ngàn bảy trăm kiếp, mười bốn vị vua ấy có tên 
Ambatthaja đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1409. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời đạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ambadäyaka[ I5] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ambadäyaka là phần thứ tám. 
69. Ký Sự về Trưởng Lão Sumana 

1410. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên là Sumana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian. 

1411. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài tối thượng bằng cả hai tay và đã dâng 
lên đức Phật Sikhi, đâng quyến thuộc của thế gian. 

1412. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tác ý, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông 
hoa. 
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1413. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 


1414. (Trước đây) hai mươi sáu kiếp, đã có bốn vị vua có danh vọng lớn 
lao là các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


1415. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sumana đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sumana là phần thứ chín. 

70. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphacagotiya 


1416. (Đức Phật Sikh1) tợ như loài sư tử có dáng vóc không bị hãi sợ, tợ 
như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như con hồ hùng tráng quý cao, tợ 
như con chim thuộc loài nhân điều cao cả. 


1417. Đức Phật SikhI, nơi nương nhờ của tam giới, vị không còn dục 
vọng, bậc không bị đánh bại, đắng cao cả trong số các vị Sa-môn đã ngồi 
xuống, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu. 


1418. Tôi đã đặt để bông hoa anojã thượng hạng ở trong cái rương. Với 
chính cái rương ấy, tôi đã đâng đến đức Phật tối thượng. 


1419. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với bậc Chúa Tê của loài người, 
đắng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 


1420. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1421. (Trước đây) tròn đủ ba mươi kiếp, đã có năm vị tên Devabhiti là 
các đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


1422. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pupphacangoftiya[ 16] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pupphacaägotiya là phần thứ mười. 


--0ooÖOoo—— 
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Phần Tóm Lược 

VỊ có sự suy nghĩ của mình, vị AvopupphI, cùng với vị có sự quay trở lại, 
vị có sự tạo niềm tin cho người khác, vị dâng cúng củ sen, vị có sự suy nghĩ 
khôn khéo, vị cũng dường tắm vải, vị dâng cúng xoài, vị Sumana, và luôn cả vị 
có cái rương bông hoa. (Tổng cộng) có bảy mươi mốt câu kệ đã được nói lên, đã 
được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Phẩm Sakacintaniya là phẩm thứ bảy. 

--0oOOO-- 
VIHI. PHẨM NÂÄGASAMALA 
71. Ký Sự về Trưởng Lão Nãgasamäla 

1423. Tôi đã dâng lên bông hoa ãpãtali ở ngôi bảo tháp của đâng quyến 
thuộc thế gian Sikhï (được tạo lập) ở khu vực cao ráo tại con đường lớn. 

1424. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường ngôi 
bảo tháp. 

1425. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Bhũmiya, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1426. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nãgasamäla đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

Kỹ sự về trưởng lão Nãgasamala là phần thứ nhất. 

72. Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka 

1427. Sau khi nhìn thấy vết chân đã bước qua của đắng quyến thuộc mặt 
trời T1ssa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín ở bàn chân của Ngài. 

1428. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về vết chân (của đức Phật). 

1429. Trước đây vào kiếp thứ bảy, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sumedha, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1430. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Padasaññaka[17] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Padasaññaka là phần thứ nhì. 

73. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 

1431. Tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, do đó tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tâm y may từ vải 
bị quăng bỏ ấy. 

1432. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

1433. Trước đây vào kiếp thứ tư, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly (tên) Dumasãra, 
là người chinh phục bốn phương, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 

1434. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ ba. 

74. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisãluvadãyaka 

1435. Tôi đi sâu vào khu rừng rậm và cư ngụ ở trong khu rừng lớn. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật VipassI, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

1436. Tôi đã dâng cúng củ sen và nước rửa tay. Sau khi đê đầu đảnh lễ ở 
bàn chân, tôi đã ra đi mặt hướng phía bắc. 

1437. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phước thiện. 

1438. Trước đây vào kiếp thứ ba, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly mệnh danh 
Bhisa, là đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


1439. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Bhisaluvadaäyaka[ 18] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisãluvadãyaka là phân thứ tư. 

75. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 

1440. VỊ có tên Khanda đã là bậc Thinh Văn hàng đầu của (đức Phật) 
VipassI. Một phần vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị thọ nhận các vật hiến 
cúng của thế gian. 

1441. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đắng Nhân Ngưu bậc Chúa Tê 
của loài người, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một 
phần vật thực. 

1442. Trước đây bốn mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Varuna, là 
đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1443. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekasaññaka[19] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ năm. 


7ó. Ký Sự về Trưởng Lão Tinasantharadãyaka 

1444. Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn được 
bao phủ bởi trăm loại lá cây và là chỗ cư ngụ của nhiều loại chim khác nhau. 

1445. Tôi đã tắm và đã uống nước tại nơi ấy, và tôi cư ngụ ở không xa. 
Tôi đã nhìn thấy bậc đứng đầu các vị Sa-môn đang di chuyển băng đường 
không trung. 

1446. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng ở thế gian, 
ngay khi ấy đã từ cung trời ngự xuống đứng ở trên mặt đất. 

1447. Bằng cái sừng, tôi đã đem cỏ lại và đã dâng cúng chỗ ngồi. Đức 
Thế Tôn, đẳng Lãnh Đạo cao cả của ba cõi, đã ngồi xuống ở tại chỗ ấy. 

1448. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đắng 
Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã khom mình xuống di chuyển sang một bên trong lúc 
đang chiêm ngưỡng bậc Đại Hiền Trí. 
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1449. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc Thiên, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc trải lót (chỗ ngồi). 

1450. Trước đây vào kiếp thứ nhì, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly mệnh danh 
Miga, là đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


1451. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tinasantharadaäyaka[20] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tinasantharadäyaka là phần thứ sáu. 
77. Ký Sự về Trưởng Lão Sũeidäyaka 


1452. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, (đã hiện khởi) bậc Toàn Giác, 
đắng Lãnh Đạo Thế Gian tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. 


1453. Có màu da vàng chói, Ngài là đẳng Chúa Tế của loài người như thế 
ây. Năm cây kim khâu đã được tôi đâng cúng đến Ngài nhằm mục đích may y. 


1454. Chính nhờ vào việc dâng cúng kim khâu ấy mà trí tuệ sắc bén, nhẹ 
nhàng, thoải mái, có sự nhận thây rõ ý nghĩa vi tế, đã sanh khởi đến tôi. 

1455. Bốn vị vua tên Dipadãdhipati đã là các đẳng Chuyên Luân Vương 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oal lực lớn lao. 


1456. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 


1457. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sũcidãyaka[21] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 
Ký sự về trưởng lão Sũcidãyaka là phần thứ bảy. 
78. Ký Sự về Trưởng Lão Päfalipupphiya 


1458. Lúc bây giờ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, khéo được 
nuôi dưỡng. Tôi đã đặt bông hoa pãtali vào lòng và đã mang theo bông hoa ấy. 

1459. Bậc Toàn Giác có màu đa vàng chói đang đi ở khu phố chợ. Ngài 
có ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ băng vàng. 
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1460. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường bông 
hoa. Tôi đã lễ bái Đắng Hiểu Biết Thế Gian Tissa, đắng Bảo Hộ, vị Trời của 
nhân loại. 

1461. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
bông hoa. 

1462. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisammata, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1463. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Patalipupphiya[22] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pätalipupphiya là phần thứ tám. 

79. Ký Sự về Trưởng Lão Thitañjaliya 

1464. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có tướng mạo quý cao 
Tissa. 

1465. Ngài đang ngồi ở nơi không xa, trên chiếc thảm lá của mình. Tôi đã 
chắp tay lại đối với Ngài rồi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 

1466. Sau đó, tia sét đánh xuống vào lúc ây đã giáng vào đầu của tôi. Vào 
thời điểm mệnh chung, tôi đây đã thực hiện việc chắp tay lần nữa. 

1467. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc chắp tay. 

1468. (Trước đây) năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị có tên Migaketu, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1469. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. Đại đức trưởng lão 
Thitañjaliya[23] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thitañjaliya là phân thứ chín. 
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80. Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya 


1470. Đắng Chiến Thăng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Là bậc đã (tự mình) rèn luyện được tháp tùng bởi các vị đã được rèn 
luyện, đắng Chiến Thắng đã rời khỏi thành phó. 


1471. Lúc bấy giờ, ở thành phố Hamsavati tôi đã là người làm tràng hoa. 
Tại nơi ấy bông hoa nào là tuyệt hảo, tôi đã cầm lây ba bông hoa (ấy). 


1472. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, ở lối đi ngược lại tại khu 
phố chợ. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, vào lúc ấy tôi đây đã suy nghĩ như 
vầy: 

1473. “Ta được gì với những bông hoa này khi ta đem chúng dâng đến 
đức vua? Ta có thể đạt được ngôi làng, hoặc cánh đồng làng, hoặc ngàn đồng 
tiền? 

1474. Đẳng Bảo Hộ Thế Gian là vị Điều Phục những ai chưa được điều 
phục, là bậc Trí Tuệ, là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, sau khi 
cúng dường Ngài ta sẽ đạt được tài sản Bất Tử.” 

1475. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Khi ấy, tôi đã cầm ba đóa (hoa sen) màu đỏ và đã ném lên không trung. 

1476. Ngay khi vừa được tôi ném lên không trung, các bông hoa ấy đã 
xòe ra. Chúng duy trì tại nơi ấy ở trên đầu, có cuống hoa ở phía trên, miệng hoa 
ở phía dưới. 

1477. Sau khi nhìn thấy, bất cứ những ai thuộc loài người thì đã thốt lên 
tiếng hoan hô, chư Thiên ở trên không trung thì đã thê hiện hành động tán thán: 

1478. “Điều kỳ diệu đã xuất hiện ở thế gian nhờ vào tác động của đức 
Phật tối thượng. Tất cả chúng ta sẽ lắng nghe Giáo Pháp nhờ vào tác động của 
những bông hoa.” 

1479. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở ngay tại đường lộ, đã nói lên những lời kệ này: 

1480. “Người thanh niên nào đã cúng đường đức Phật băng ba đóa sen 
hồng, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1481. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi kiếp. 


598 


1482. Ngay lập tức sẽ hiện ra cung điện tên Mahävitthãrika, có chiều đài 
ba trăm do-tuần, chiều rộng một trăm năm mươi do-tuần. 


1483. Và có bốn trăm ngàn tháp nhọn sẽ được hóa hiện ra, có các nhà mái 
nhọn cao quý, được đầy đủ các giường nằm rộng lớn. 

1484. Hàng trăm ngàn kofi nàng tiên thiện xảo về điệu vũ và lời ca, lại 
còn được thuần thục về trình tấu nhạc cụ nữa, sẽ quây quần xung quanh. 

1485. (Người này) sẽ sống ở tại cung điện cao quý như thế ấy trong sự 
chộn rộn của đám nữ nhân, thường xuyên có cơn mưa bông hoa thuộc về cõi 
trời có màu đỏ. 

1486. Đồng thời sẽ có những bông hoa màu đỏ có kích thước băng bánh 
xe treo lơ lửng ở chốt gắn tường bằng ngà voi ở bên ngoài cánh cửa, ở cổng 
chào. 

1487. Tại nơi ấy, bên trong cung điện cao quý được lót toàn bằng cánh 
hoa, (và các cánh hoa) sau khi được trải ra và phủ lên thì sẽ nhập chung với 
nhau ngay lập tức. 

1488. Các bông hoa màu đỏ tỉnh khiết ấy bao bọc xung quanh nơi cư ngụ 
một trăm đo-tuần và tỏa ngát hương thơm cõi trời. 

1489. Và (người này) sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi 
lăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường băng phương diện 
tính đếm. 

1490. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu, không có tai họa, không có sự 
nguy khốn, khi kiếp sống cuối cùng được đạt đến (người này) sẽ chạm đến Niết 


»” 


Bàn. 
1491. Quả nhiên đức Phật đã được tôi nhìn thấy rõ ràng, thương vụ đã 
được kinh đoanh khéo léo; sau khi cúng dường ba đóa hoa sen hồng, tôi đã thọ 
hưởng ba sự thành tựu. 
1492. Hôm nay, tôi là người đã đạt được Giáo Pháp, đã được giải thoát 
một cách trọn vẹn. Có bông sen đỏ khéo nở rộ sẽ được duy trì ở trên đầu của tôi. 
1493. Trong lúc bậc Đạo Sư Padumuttara đang thuyết giảng về việc làm 
của tôi, đã có sự chứng ngộ Giáo Pháp của hàng ngàn chúng sanh và sinh mạng. 
1494. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường đức Phật trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ba đóa sen hồng. 
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1495. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1496. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tipadumiya[24] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ẫy. 
Ký sự về trưởng lão Tipadumiya là phần thứ mười. 
--0oOOO-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ trưởng lão có tràng hoa, vị có sự suy tưởng về dấu chân, vị có sự Suy 
tưởng (về đức Phật), vị dâng cúng củ sen, vị suy tưởng về một phần (vật thực), 
vị dâng cúng cỏ, (vị dâng cúng) kim khâu, vị có các bông hoa pãfali, vị đứng 
chắp tay, vị có ba đóa sen hồng: (tông cộng) có bảy mươi lăm câu kệ. 


Phẩm Nãgasamäla là phẩm thứ tám. 
--ooOoo-- 
IX. PHẨM TIMIRAPUPPHIYA 
81. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 

1497. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhagä và tôi đã nhìn 
thấy vị Sa-môn đang ngồi, thanh tịnh, không bị chộn rộn. 

1498. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, vào lúc ấy tôi đã suy 
nghĩ như vầy: “Đã vượt qua, vị này sẽ giúp cho vượt qua. Đã rèn luyện, vị này 
sẽ giúp cho rèn luyện. 


1499. Đã được tự tại, (vị này) sẽ giúp cho tự tại. Đã được an tịnh, (vị này) 
sẽ giúp cho an tịnh. Đã giải thoát, (vị này) sẽ giúp cho giải thoát. Và đã Niết 
Bàn, (vị này) sẽ giúp cho Niết Bàn.” 

1500. Sau khi đã tự mình suy nghĩ như thế, tôi đã cầm lẫy bông hoa 
timira và đã rải rắc lên đỉnh đầu của bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha. 

1501. Tôi đã chắp tay lên và đã đi nhiễu vòng quanh. Sau khi đảnh lễ ở 
bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi về hướng khác. 
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1502. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 
công tôi. Trong lúc đi lần theo triền núi, tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ ấy. 

1503. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

1504. (Trước đây) năm mươi sáu kiếp, đã có đúng bảy vị có danh vọng 
lớn lao là các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 

1505. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Timirapupphiya[25] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ nhất. 

82. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 

1506. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong sạch. 

1507. Tôi đã ném bảy bông hoa nañgalikT lên không trung, (tâm) hướng 
về đức Phật Tissa có biển cả đức hạnh vô biên. 

1508. Sau khi cúng dường con đường đã được đẳng Thiện Thệ đi qua với 
tâm ý vui mừng, khi ấy được tịnh tín tôi đã thực hiện việc chắp tay bằng các bàn 
tay của mình. 

1509. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

1510. Trước đây vào kiếp thứ tám, đã có ba vị (cùng tên) Aggisikha là 
các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

1511. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gatasaññaka[26] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ nhì. 
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83. Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya 

1512. Ở trong khu rừng hoang rậm tôi đã đạt được tâm bi mẫn tối cao. 
Tôi đã ngồi xuống ở gốc cây, và tôi đã bị bệnh trầm trọng. 

1513. Vì lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư Tissa đã đi đến bên tôi. Đang ở 
trạng thái nằm, tôi đây đã chắp tay lại ở đầu. 

1514. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác tối 
thượng của tất cả chúng sanh, và tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

1515. (Kế từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
đảnh lễ. 

1516. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có đúng năm vị (cùng tên) 
Mahäsikha, là các đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oai lực lớn lao. 

1517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nipannañliya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nipannañliya là phần thứ ba. 

84. Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya 

1518. Vị tỳ khưu tên Abhibhũ ấy có đại thần lực, có tam minh, là vị 
Thinh Văn hàng đầu của (đức Thế Tôn) Sikhĩ. Vị ây đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 

1519. Tôi cũng là vị ấn sĩ sống ở khu ân cư xinh xắn tại núi Hi-mã-lạp, 
khi ấy tôi có năng lực trong các pháp vô lượng (tâm) và các thần thông. 

1520. Tợ như loài có cánh ở trên bầu trời, tôi đã định cư ở ngọn núi. Sau 
khi cầm lấy bông hoa adha, tôi đã đi đến ngọn núi. 

1521. Sau khi cầm lây bảy bông hoa, tôi đã rải rắc ở trên đỉnh đầu. Và khi 
được vị anh hùng nhìn thấy, tôi đã ra đi mặt hướng phía đông. 

1522. Sau khi trở về khu ấn cư, tôi đã đi đến chỗ trú ngụ. Tôi đã cầm lấy 
túi vật dụng và đã đi vào trong vùng đôi núi. 

1523. Con trăn có bộ dạng ghê rợn có sức mạnh khủng khiếp đã hành hạ 
tôi. Tôi đã nhớ lại việc làm trước đây và đã mệnh chung tại nơi ấy. 


602 


1524. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 


1525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Adhopupphiya[27] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Adhopupphiya là phần thứ tư. 
85. Ký Sự về Trưởng Lão Ramsisaññaka 
1526. Trước đây, tôi đã tạo lập chỗ cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. Có y choàng 
là tâm da dê, tôi sông ở trong vùng đôi núi. 
1527. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn GIác có màu da vàng chói, tợ như mặt 


trời có trăm tia ánh sáng, tợ như cây sãlã chúa đã được trô hoa, đi vào bên trong 
khu rừng. 


1528. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín đối với hào quang của bậc Đại 
Ấn Sĩ Vipassï, tôi đã chắp tay lên, ngồi chồm hồm, rồi đê đầu đánh lễ. 


1529. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về hào quang. 

1530. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka[28] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phần thứ năm. 
86. Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyaramsisaññaka 
1531. Tôi là vị mặc y phục băng vỏ cây ở núi Hi-mã-lạp. Và sau khi bước 
lên đường kinh hành tôi đã ngồi xuống, mặt hướng phía đông. 
1532. Tôi đã nhìn thấy đắng Thiện Thệ Phussa ở ngọn núi, khi ấy Ngài 
đang thỏa thích ở trong thiền. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở ánh hào quang. 
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1533. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về hào quang. 

1534. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phần thứ sáu. 

87. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladãyaka 

1535. Tôi là vị mặc tắm da dê sần sùi ở núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 
đắng Chiến Thăng cao quý Phussa, có trái cây ở bàn tay tôi đã dâng cúng trái 
cây. 

1536. (Do) việc tôi đã dâng cúng trái cây với tâm ý trong sạch, khi tôi 
được sanh lên ở cõi hữu thì có trái cây hiện đến cho tôi. 

1537. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây 92 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

1538. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phaladäyaka đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladãyaka là phần thứ bảy. 

88. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 


1539. Tôi sống ở tắm thảm băng lá cây tại núi Hi-mã-lạp. Khi (đức Phật) 
Phussa đang nói về Giáo Pháp, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh. 


1540. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 

1541. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saddasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tám. 

89. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka 
1542. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn VipassT. Trong khi 


đang đi đến về việc xuất gia, tôi đã đi đến gân lễ hội. 
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1543. Tôi đã cầm lấy nước bông hoa và đã rưới xuống cội Bồ Đề (nói 
răng): “Đã được giải thoát, Ngài sẽ giúp cho chúng con giải thoát. Đã Niết Bàn, 
Ngài sẽ giúp cho chúng con Niết Bàn.” 

1544. (Kê từ khi) tôi đã rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề. 

1545. Ở kiếp thứ ba mươi ba trong thời hiện tại, đã có tám vị thống lãnh 
dân chúng cùng tên Udakãsecana, các vị này là các đắng Chuyên Luân Vương. 

1546. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bodhisiñcaka[29] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhisiãcaka là phần thứ chín. 

90. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya 

1547. Tôi đã lội vào nước ở hồ sen, trong khi đang ngắt các đóa sen hồng 
tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác Phussa có ba mươi hai hảo tướng. 

1548. Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng và đã ném lên không trung. Sau khi 
thực hiện việc làm tịnh tín, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

1549. Sau khi xuất gia, với thân và ý đã được thu thúc, con đã từ bỏ sở 
hành xấu xa về lời nói và đã làm trong sạch sự nuôi mạng sống. 

1550. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

1551. Đã có mười tám vị lãnh chúa tên Padumäbhãsa và bốn mươi tám 
(vị lãnh chúa) trong mười tám kiếp. 

1552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumapupphiya[30] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumapupphiya là phần thứ mười. 


--0oOOO-- 
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Phần Tóm Lược 


Vị có bông hoa timira, và vị có bông hoa naägalï, vị nằm chắp tay, bông 
hoa adha, hai vị có sự suy tưởng về hào quang, vị dâng cúng trái cây, vị có sự 
suy tưởng về âm thanh, và vị rưới nước (bông hoa), vị có đóa sen hồng: (tổng 
cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Timirapupphiya là phâm thứ chín. 
--0oOOO-- 
X. PHẨM SUDHAPINDIYA 
91. Ký Sự về Trưởng Lão Sudhãpindiya 


1553. 1554. Đối với người đang cúng đường đến đối tượng xứng đáng sự 
cúng dường như là đức Phật hoặc là vị Thịnh Văn đang vượt qua chướng ngại, 
hoặc đã vượt qua sầu muộn và than vãn, đối với người đang cúng đường đến 
các vị đã đạt Niết Bàn không còn hãi sợ như thế ấy thì không thê nào ước định 
được phước báu (của người ấy) là thế này hay thế kia, băng bắt cứ cách thức gì. 


1555. Ở đây người nào có thể được làm chúa tê thậm chí của cả bốn châu 
lục, điều ấy không giá trị bằng một phần mười sáu của một phần nhỏ của sự 
cúng dường. 


1556. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vữa vôi ở chỗ khe nứt tại 
ngôi bảo tháp của bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha. 

1557. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tu bổ. 

1558. Trước đây ba mươi kiếp, (đã có) mười ba vị tên Patisaäkhãra là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

1559. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sudhãpindiya[3 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sudhãpindiya là phần thứ nhất. 
92. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 


1560. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng chiếc ghế sạch 
bong đến đức Phật, bậc quyến thuộc của mặt trời, đắng Bảo Hộ Thế Gian Tissa. 
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1561. Trước đây ba mươi tám kiếp, tôi đã là đức vua Mahãruci. Của cải 
đã là thừa thãi và giường nằm không phải là ít. 

1562. Sau khi dâng cúng đến đức Phật chiếc ghế với tâm ý trong sạch, tôi 
đã thọ hưởng nghiệp của mình đã được bản thân khéo thực hiện trong thời quá 
khứ. 

1563. Kê từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 
ghế. 

1564. Trước đây ba mươi tám kiếp, (đã có) Ruci, Uparuci, và luôn cả 
Mahãruci là vị thứ ba, ba vị ấy là các đẳng Chuyên Luân Vương. 

1565. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sucintita[32] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ nhì. 

93. Ký Sự về Trưởng Lão Addhacelaka 

1566. Tôi bị lâm vào cảnh vô cùng khốn khổ và bị xâm nhập bởi mùi hôi 
thối. Tôi đã dâng cúng một nửa mảnh vải đến đức Thế Tôn Tissa. 

1567. Sau khi dâng cúng một nửa mảnh vải, tôi đã sướng vui ở cõi trời 
một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi cho thực hiện. 

1568. Kể từ khi tôi đã dâng cúng mảnh vải trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đâng cúng mảnh 
vải. 

1569. (Trước đây) bốn mươi chín kiếp, ba mươi hai vị thống lãnh dân 
chúng tên Samantacchadana đã là các đẳng Chuyên Luân Vương. 

1570. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Addhacelaka[33] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Addhacelaka là phần thứ ba. 
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94. Ký Sự về Trưởng Lão Sũcidãyaka 
1571. Trong thời quá khứ, tôi đã là người thợ rèn ở kinh thành 
Bandhumä. Tôi đã dâng cúng kim khâu đến bậc Đại Ân Sĩ Vipassl. 
1572. Do nhờ nghiệp như thế ấy, trí tuệ (của tôi) tương đương sự tuyệt 
hảo của kim cương. Tôi có được sự xa lìa tham ái, tôi được giải thoát, tôi đạt 
được sự đoạn tận các lậu hoặc. 


1573. Trong tất cả các kiếp quá khứ, hiện tại, và vị lai, tôi đã thành đạt 
mọi thứ nhờ vào trí tuệ; điều này là quả báu của việc dâng cúng kim khâu. 

1574. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã có bảy vị tên Vajira là các đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1575. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sũcidãyaka[34] đã nói lên những lời kệ này như thế 


ây. 
Ký sự về trưởng lão Sũcidãyaka là phân thứ tư. 


95. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamäliya 


1576. Tôi đã thực hiện bảo tháp có hương thơm được bao phủ với các 
bông hoa nhài, được làm xứng đáng với đức Phật, được dành cho đức Thế Tôn 
Siddhattha. 


1577. Đức Phật, đẳng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, tợ như cây cột trụ 
bằng vàng, được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 
lửa tế thần. 

1578. Tợ như con hồ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, là vị đứng đầu trong số các bậc Sa-môn, Ngài đã ngồi ở phía trước 
Hội Chúng tỳ khưu. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, 
mặt hướng phía bắc. 

1579. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm trước đây chín 
mươi bốn kiếp, nhờ vào quả báu của hành động đã được thực hiện đến đức Phật 
một cách đặc biệt, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

1580. (Trước đây) ba mươi chín kiếp, đã có mười sáu vị có tên là 
Devagandha. Các vị ây đã là đắng Chuyển Luân Vương. 
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1581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhamaliya[35] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhamäliya là phần thứ năm. 

96. Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya 

1582. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Sau 
khi nhìn thấy cội câypãtali có màu lục, tôi đã đặt xuống ba bông hoa. 

1583. 1584. Khi ấy, tôi đã ngắt các lá cây héo úa rồi ném ra bên ngoài. 
Sau khi đảnh lễ cội cây pãtali tợ như (đang đảnh lễ) bậc Toàn Giác đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian Vipassï là bậc trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã 
khéo được giải thoát, không còn lậu hoặc đang ở trước mặt,[36] tôi đã mệnh 
chung ở tại nơi ấy. 

1585. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường cội Bồ Đề trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
cội cây Bồ Đè. 

1586. Trước đây ba mươi ba kiếp, mười ba vị vua tên Samantapäsãdika 
đã là các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực 
lớn lao. 

1587. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tipupphiya[37] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Tipupphiya là phần thứ sáu. 

97. Ký Sự về Trưởng Lão Madhupindika 

1588. Tôi đã nhìn thấy bậc Ân Sĩ Siddhattha tối thượng, vị thọ nhận các 
vật hiến cúng ở trong khu rừng rậm mênh mông, ít tiếng động, không bị náo 
loạn. 

1589. Ngài là loài Long Tượng có trạng thái Niết Bàn, như là loài bò 
mộng thuần chủng, tợ như vì sao osadhĩ đang chiếu sáng, được hội chúng chư 
Thiên tôn kính. Niềm hạnh phúc của tôi đã được dâng trào, ngay lập tức trí tuệ 
đã được sanh lên cho tôi . 
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1590. Sau khi dâng cúng mật ong đến bậc Đạo Sư vừa xuất khỏi thiền 
định, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi ra đi, mặt hướng phía đông. 


1591. (Trước đây) ba mươi bôn kiệp, tôi đã là đức vua Sudassana, và ở 
bữa ăn ngay lập tức có mật ong cùng với các củ sen chảy ra, có cơn mưa mật 
ong đã đô xuông; điêu này là quả báu của nghiệp quá khứ.. 


1592. Kê từ khi tôi đã cúng dường mật ong trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường mật 
ong. 


1593. Trước đây ba mươi bốn kiếp, bốn vị Sudassana ấy đã là các đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1594. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Madhupindika[38] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Madhupindika là phần thứ bảy. 
98. Ký Sự về Trưởng Lão Senãsanadãyaka 


1595. Tôi đã dâng cúng tắm thảm lá cây đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 
đã xếp đặt vật dụng và bông hoa ở xung quanh. 


1596. Tôi đã thọ hưởng tòa lâu đài có đức tính đáng yêu vô cùng quý giá 
như thế. Và các bông hoa có trị giá lớn lao tuôn trào ra ở chiếc giường của tôi. 


1597. Tôi nằm ở chiếc giường đã được trang hoàng, được trải lót bông 
hoa, và ngay lập tức có cơn mưa bông hoa đồ mưa ở giường của tôi. 

1598. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng tâm thảm lá cây trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tắm thảm. 

1599. Trước đây vào kiếp thứ năm, bảy vị thống lãnh dân chúng tên 
Tinasantharaka ấy đã được sanh lên, các vị này là các đắng Chuyên Luân 
Vương. 


1601. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Senasanadaäyaka[39] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Senäsanadäyaka là phần thứ tám. 
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99. Ký Sự về Trưởng Lão Veyyävaccaka 


1601. Đã có đoàn người vô cùng đông đúc đến với đức Thế Tôn Vipassĩ. 
Tôi là đã người làm việc phục dịch năng động trong mọi công chuyện. 


1602. Và vật xứng đáng đề dâng cúng đến đắng Thiện Thệ bậc Đại Ân Sĩ 
thì tôi không có. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong 
sạch. 


1603. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc phục dịch trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc phục dịch. 


1604. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua Sucintita, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1605. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Veyyävaccaka[40] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Veyyãvaccaka là phân thứ chín. 
100. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupatthãka 
1606. Tôi đã là người thổi tù và vỏ ốc (thông báo) của đức Thế Tôn 
Vipassï. Tôi thường xuyên gắn bó với việc phục vụ đến đắng Thiện Thệ, bậc 
Đại Ấn Sĩ. 


1607. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ đến đắng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấy. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn vây quanh tôi. 


1608. (Kê từ khi) tôi đã phục vụ bậc Đại Ân Sĩ trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 


1609. Trước đây hai mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua có tên 
Mahãnigghosa đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1610. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhupatthaka[41] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Buddhupatthäka là phần thứ mười. 


--0oOOO-- 
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Phần Tóm Lược 


(VỊ dâng) vữa vôi, vị đã khéo suy nghĩ, (một nửa) mảnh vải, cây kim 
khâu, vị có tràng hoa có hương thơm, vị dâng ba bông hoa, mật ong, chỗ nằm 
ngồi, việc phục dịch, và người phục vụ; (tông cộng) có đúng sáu mươi câu kệ đã 
được thuật lại trong phẩm này. 


Phẩm Sudhãpindiya là phẩm thứ mười. 
--0oOOO-- 
Giờ là phần tóm lược của các phẩm 


Phẩm Buddha là phẩm thứ nhất, phẩm bảo tọa sư tử, phẩm Subhiti, phẩm 
Kundadhãna, phâm Upäli, phâm vị có cây quạt, phẩm vị đã tự mình suy nghĩ, 
phẩm Nãgasamäla, phẩm (bông hoa) timira, với phẩm (vị dâng) vữa vôi; mười 
phẩm ấy có một ngàn bốn trăm câu kệ và thêm năm mươi lăm câu nữa. 


Nhóm “Mười” từ phâm Buddha. 
Nhóm “Một Trăm” thứ nhất được đây đủ. 
--ooOoo-- 
XI. PHẨM BHIKKHADÄYT 
101. Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhãdãyaka 

1611. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
trong khi đi ra khỏi khu rừng bao la, Ngài đã đạt đên Niệt Bàn, lìa khỏi tham ái. 

1612. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha, 
đâng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ đã được an tịnh như thê ây. 


1613. Trong lúc đức Phật, đắng quyến thuộc của mặt trời, đang giúp cho 
đám đông dân chúng đang tiếp bước theo sau được thành tựu Niết bàn, có niềm 
hạnh phúc cao thượng đã sanh khởi đến tôi. 

1614. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng thức ăn. 

1615. Trước đây tám mươi bảy kiếp, chính bảy vị có tên Mahãrenu là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

1616. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Bhikkhãdãyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Bhikkhãdãyaka là phần thứ nhất. 

102. Ký Sự về Trưởng Lão Ñãnasaññaka 

1617. Đức Phật, bậc Đại Ấn Sĩ có màu da vàng chói như là loài bò mộng 
thuần chủng, tợ như giống voi mãtanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi. 

1618. Tôi đã nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian đang bước đi ở 
trên đường, đang chiếu sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng đã được tròn 
đầy. 

1619. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài), tôi đã chắp 
tay lên và đã đảnh lễ đắng Siddhattha với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 

1620. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về trí tuệ (của đức Phật). 

1621. Trước đây 73 kiếp, mười sáu vị đứng đầu nhân loại đã là các đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1622. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ñãnasaññaka[42] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ñãnasaññaka là phần thứ nhì. 
103. Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi 


1623. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa cư ngụ ở (thành phố) 
Tivara. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha. 


1624. 1625. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bó bông 
hoa. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều được 
thọ hưởng quả báu tăng trưởng của việc đã được thực hiện tốt đẹp của mình 
trước đây, tôi được vây quanh bởi những người tốt của xứ Malla; điều này là 
quả báu của việc dâng cúng đức Phật. 
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1626. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

1627. Xét đến chín mươi bốn (kiếp) trừ ra thời hiện tại, ở tại nơi ấy đã có 
năm trăm vị vua tên là NaJJũpama. 

1628. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uppalahatthiya đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Uppalahatthiya là phần thứ ba. 

104. Ký Sự về Trưởng Lão Padapijaka 

1629. Tôi đã dâng cúng bông hoa nhài đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 
đã đặt xuống bảy bông hoa ở hai bàn chân (của Ngài) với sự mừng rỡ. 

1630. Do việc làm Ấy, giờ đây tôi vượt trội nhân loại và chư Thiên. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 

1631. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 

1632. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có mười ba đẳng Chuyển Luân 
Vương tên Samantagandha là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn 
phương. 

1633. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padapũjaka[43] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Padapjaka là phân thứ tư. 

105. Ký Sự về Trưởng Lão Mutthipupphiya 

1634. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Sudassana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu. 
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1635. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã cúng đường đến (đức Phật) 
Padumuttara. Có nhãn quan trong sạch, có thiện ý, tôi đã chứng đắc Thiên nhãn. 

1636. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tâm, tôi 
đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1637. Trước đây ba mươi sáu kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Devuttara 
là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1638. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mufthipupphiya[44| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mutthipupphiya là phần thứ năm. 

106. Ký Sự về Trưởng Lão Udakapijaka 

1639. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 
như là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di chuyển 
bằng đường không trung. 

1640. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đắng Đại 
Hùng, đức Phật, đắng Bi Mẫn, bậc Ân Sĩ đã tiếp nhận. 

1641. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư tên Padumuttara đứng 
ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 

1642. “Do sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phi lạc, 
(người ấy) không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 

1643. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt 
được vị thế Bất Động. 

1644. (Trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đắng Chuyên Luân Vương 
tên Sahassarãja ây đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn phương. 

1645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Udakapũjaka[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Udakapijaka là phần thứ sáu. 


615 


107. Ký Sự về Trưởng Lão Nalamäliya 

1646. Đức Phật Padumuttara, đắng Trưởng Thượng của thế gian như thế 
ây, bậc an tịnh như thế ấy đã ngồi xuống ở tâm thảm cỏ. 

1647. Sau khi cầm lây tràng hoa sậy và buộc lại thành chiếc quạt, tôi đã 
dâng đến đức Phật, đắng Chúa Tế của loài người như thế ấy. 

1648. Đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ nhận chiếc quạt. 
Sau khi biết được ý định của tôi, Ngài đã nói lên lời kệ này: 

1649. “Giống như thân thể của Ta được mát mẻ, sự bực bội không được 
biết đến, tương tợ y như thế mong răng tâm ngươi được giải thoát khỏi ba loại 
lửa.” 

1650. Tất cả chư Thiên là những vị sống nương tựa vào khu rừng đã hội 
tụ lại. Chúng tôi lắng nghe lời dạy của đức Phật là điều làm cho người thí chủ 
được hoan hỷ. 

1651. Ngồi xuống tại nơi ấy ở phía trước Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 
Tôn, trong lúc làm cho thí chủ được hoan hỷ, đã nói lên những lời kệ này: 

1652. “Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 
(người này) sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vương có tên là Subbata. 

1653. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, được thúc đây bởi nhân tố 
trong sạch, (người này) sẽ trở thành đắng Chuyền Luân Vương có tên là Mãluta. 

1654. Do sự dâng cúng chiếc quạt này và đo tính chất đầy đủ của việc tôn 
kính, (người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 

1655. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị ấy tên là Subbata. 
(Trước đây) hai mươi chín ngàn kiếp, (đã có) tám vị tên là Mãluta. 

1656. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nalamäliya[46] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nalamäliya là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ bảy được chấm dứt). 
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108. Ký Sự về Trưởng Lão Äsanipafthäpaka 
1657. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm ít tiếng động, không bị náo 
loạn, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử đến (đức Phật) Atthadassĩ như thế ấy. 
1658. Tôi đã cầm lấy một nắm tràng hoa và đã đi nhiễu quanh Ngài. Sau 
khi phục vụ bậc Đạo Sự, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 


1659. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, tôi đã tự thân đạt được Niết Bàn, tất cả 
các hữu đã được xóa sạch. 


1660. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bảo tọa sư tử. 

1661. Trước đây bảy trăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly Sannibbãpaka, là 
đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1662. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Äsanupatthapaka[47] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Äsanipatthäpaka là phần thứ tám. 
109. Ký Sự về Trưởng Lão Bilälidayaka 

1663. Tôi sống trên tắm thảm bằng lá ở không xa núi Hi-mã-lạp. Khi ấy, 
tôi đạt được sự ham thích các loại cỏ và có thói quen nằm ngủ (ở thảm lá). 

1664. Sau khi mang lại và sửa soạn (các) trái táo, trái bhallataka, và trái 
billa, tôi đào xới các loại rễ củ kalamba, bi|ãlï, và takkala. 

1665. Sau khi biết được ý định của tôi, đắng Hiểu Biết Thế Gian 
Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã đi đến khu vực của tôi. 

1666. Khi bậc Long Tượng, vị Trời của chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu ổi 
đến, tôi đã dâng lên củ bi|ãlr và đã đặt vào trong bình bát. 

1667. Khi Ấy, trong lúc làm cho tôi được hoan hỷ, bậc Đại Hùng đã thọ 
dụng. Sau khi thọ dụng, đắng Toàn Tri đã nói lên lời kệ này: 


1668. “Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngươi đã dâng cúng 
củ bi|ãlï đến Ta, ngươi không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 
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1669. Trước đây năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị tên Sumekhaliya, là 
đáng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1670. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh 
Đăng Giác. 

1671. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão BiJalidäyaka[48] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão BiJãlidãyaka là phần thứ chín. 

110. Ký Sự về Trưởng Lão Renupijaka 

1672. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia ánh 
sáng, đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như mặt trăng đã được tròn 
đầy. 

1673. Ngài được vây quanh bởi các vị Thinh Văn tợ như quả đất được 
bao quanh bởi các biển cả. Tôi đã cầm lấy bông hoa nãga và đã dâng các bột 
phấn hoa đến (đức Phật) Vipassl. 

1674. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bột phấn hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

1675. Trước đây bốn mươi lăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đề-ly tên Renu, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1676. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Renupijaka[49] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Renupũjaka là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị dâng cúng thức ăn, vị suy tưởng về trí tuệ, vị liên quan đến bó (bông 
hoa), vị cúng đường bàn chân, vị liên quan đến nắm bông hoa, vị đâng cúng 
nước, vị có tràng hoa sậy, vị phục vụ, vị dâng cúng củ bi|äÏI, và phấn hoa; (tông 
cộng) có sáu mươi sáu câu kệ. 
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Phẩm Bhikkhãdãyï là phẩm thứ mười một. 
--ooOoo-- 


XI. PHẨM MAHÄPARIVÄRA 

111. Ký Sự về Trưởng Lão Mahãparivãra 

1677. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Vipassi, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu đã đi vào thành Bandhuma cùng với sáu mươi tám ngàn 
VỊ. 

1678. Sau khi rời khỏi thành phó, tôi đã đi đến ngôi bảo tháp ở trên đảo. 
Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

1679. Có tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa ở lân cận (đã) phục vụ tôi một cách 
cung kính, tợ như các tập thể chư Thiên (phục vụ) vị thần Inda. 

1680. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi cung điện và đã cầm lây tắm vải. Tôi đã đê 
đầu đảnh lễ và đã dâng cúng đến bậc Đại Ân Sĩ. 

16§1. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Do nhờ năng lực của đức Phật, quả đất này đã rúng động.” 

1682. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đức Phật, đẳng Chúa TẾ của loài người như 
thế ấy. 

1683. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín và đã dâng cúng tấm vải đến bậc 
Đạo Sư, tôi đây cùng với các quan lại và đám tùy tùng đã đi đến nương nhờ 
(đức Phật). 

1684. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

1685. Trước đây mười lăm kiếp, đã có mười sáu vị tên Suvähana, là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mahãparivära[50] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mahãparivära là phần thứ nhất. 
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112. Ký Sự về Trướng Lão Sumaigala 

1687. Đẳng Chiến Thắng cao quý Atthadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu sau khi rời khỏi trú xá đã đi đến hồ nước. 

1688. Sau khi tắm và uống nước, bậc Toàn Giác, đức Thế Tôn, đã khoác 
lên một tắm y rồi đã đứng ở tại nơi ấy, quan sát khắp các phương. 

1689. Tôi đã đi vào cung điện và đã nhìn thấy đâng Lãnh Đạo Thế Gian. 
Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ khi ấy tôi đã võ tay. 

1690. Đức Phật đang chói sáng tợ như mặt trời, đang tỏa sáng tợ như khối 
vàng. Tôi đã ra sức trong điệu vũ lời ca và năm loại nhạc khí (cúng dường 
Ngài). 

1691. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh, danh tiếng của tôi là rộng khắp. 

1692. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch bậc Hiền Trí, sau khi làm cho bản thân được hoan 
hỷ Ngài đã làm cho những người khác được hoan hỷ. ” 

1693. Sau khi xem xét rồi ngồi xuống, sau khi đã tạo niềm vui ở bậc có 
sự hành trì tốt đẹp, sau khi phục vụ đắng Toàn Giác, tôi đã sanh lên cõi trời Đầu 
Suất. 

1694. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, đã có hai, rồi chín VỊ cùng tên 
Ekacintita, là các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 

1695. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumagala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumangala là phần thứ nhì. 

113. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 

1696. Cuộc giao chiến giữa hai vị Thiên Vương đang diễn tiến đã trở nên 
hỗn độn, tiếng kêu la ầm ï đã vang lên. 

1697. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đạo Sư đứng ở không trung đã làm cho đám đông người bị giao động. 
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1698. Tất cả chư Thiên mừng rỡ, buông bỏ áo giáp và vũ khí, liền khi ấy 
đã đảnh lễ đắng Toàn Giác rồi ngồi xuống, có sự chăm chú. 

1699. Biết được ý định của chúng tôi, Ngài đã cất cao giọng nói. Là bậc 
có lòng thương xót, đắng Hiểu Biết Thế Gian đã giúp cho đám đông dân chúng 
thành tựu Niết Bàn: 

1700. “Người có tâm sân hận hãm hại một mạng sống, do sự sân hận ây 
của tâm (người nảy) sanh vào địa ngục. 

1701. Ví như con voi đối đầu trong chiến trận hãm hại nhiều mạng người, 
các ngươi hãy làm tâm của mình được tịnh lặng, chớ có giết hại lần này lần 
khác.” 

1702. Ngay cả các binh đội của hai vị vua Dạ-xoa cũng đã bị kinh ngạc. 
Và họ đã đi đến nương nhờ đấng Trưởng Thượng của thế gian hoàn thiện như 
thế ấy. 

1703. Bậc Hữu Nhãn đã khiến cho dân chúng suy tưởng, hơn nữa còn 
tiếp độ họ. Ngay trong khi đang cùng với chư Thiên xem xét, Ngài đã ra đi mặt 
hướng phía bắc. 

1704. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã đi đến nương nhờ đẳng Chúa Tế của 
loài người như thế ấy, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1705. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, mười sáu vị vua lãnh đạo chiến xa 
tên Mahãdundubhi đã là các đắng Chuyển Luân Vương. 

1706. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão SaranagamanTya[{51 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão SaranagamanTya là phần thứ ba. 

114. Ký Sự về Trưởng Lão Ekãsaniya 

1707. Lúc bây giờ, tôi đã là vị Thiên Vương tên Varuna. Có binh lực và 
phương tiện di chuyền xứng đáng, tôi đã phục vụ đắng Toàn Giác. 

1708. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassï đã 
Niết Bàn, tôi đã cầm lấy tất cả các nhạc cụ và đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng. 
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1709. Tôi đã phối hợp (âm thanh của) chũm chọce vào lời ca và điệu vũ, 
tôi đã phục vụ cội Bồ Đề tối thượng tợ như (phục vụ) bậc Toàn Giác đang ở 
trước mặt. 

1710. Sau khi phục vụ cội Bồ Đề ây là loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 
tôi đã xếp chân vào thế kiết già và đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

1711. Được hài lòng với nghiệp của mình, tôi đã được tịnh tín đối với cội 
Bỏ Đề tối thượng. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc 
Thiên. 

1712. Trong khi luân chuyên ở cõi này cõi khác ở giữa loài người và ở 
giữa chư Thiên, có sáu mươi ngàn nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi. 

1713. Trước đây năm trăm kiếp, đã có ba mươi bốn vị Sát-đề-ly tên là 
Subähu, (các vị ấy) đã được thành tựu bảy loại báu vật. 

1714. Đối với tôi, ba loại lửa đã được dập tắt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 

1715. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekãsaniya[52] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekãsaniya là phần thứ tư. 

115. Ký Sự về Trưởng Lão Suvannapupphiya 

1716. Đức Thế Tôn tên Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, đang ngồi thuyết giảng đạo lộ Bất Tử cho tập thể dân chúng. 

1717. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài là đắng Chúa Tế của loài 
người như thế ấy, tôi đã dâng lên đức Phật bốn bông hoa bằng vàng. 

1718. Khi ấy, đã có mái che bằng vàng (che) khắp cả hội chúng. Hào 
quang của đức Phật và vẻ sáng của vàng đã là nguồn ánh sáng bao la. 

1719. Với tâm phấn chân, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi 
đã chắp tay lên. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an lạc 
trong thời hiện tại cho những người ấy. 

1720. Sau khi thỉnh cầu bậc Toàn Giác và đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt 
đẹp, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi về chỗ trú ngụ của 
mình. 
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1721. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. Do 
sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đâu Suất. 

1722. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

1723. Trước đây bốn mươi ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 
Nemisammata, là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Suvannapupphiya[53 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suvannapupphiya là phần thứ năm. 

116. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapũjaka 

1725. Tôi cư ngụ ở cội cây RãJãyatana cùng với các quan lại và đám tùy 
tùng. Khi ấy đức Thế Tôn Sikhi, đấng quyến thuộc của thế gian, Viên Tịch Niết 
Bàn. 

1726. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến nơi hỏa táng. Tại nơi 
Ấy, sau khi trình tấu nhạc cụ, tôi đã đặt xuống vật thơm và tràng hoa. 

1727. Sau khi cúng dường ở giàn hỏa thiêu, tôi đã đảnh lễ nơi hỏa táng. 
Tôi đã đi về chỗ trú ngụ của mình, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 

1728. 1729. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến sự cúng dường lễ 
hỏa táng. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa 
chư Thiên và ở giữa loài người. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế 
Bất Động. 

1730. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường lễ 
hỏa táng. 

1731. Trước đây hai mươi chín kiếp, mười sáu vị vua (có cùng) tên 
Uggata đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1732. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Citakapũjaka[54] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phần thứ sáu. 

117. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 

1733. Lúc bây giờ, đắng Cao Cả của thế gian Vipassĩ đã buông bỏ sự duy 
trì tuổi thọ. Quả địa cầu là trái đất có nước bao quanh đã rúng động. 

1734. Vào lúc châm dứt tuổi thọ của đức Phật, chỗ ngụ được lợp mái, 
được trải rộng, có tràng hoa khéo được trang hoàng của tôi cũng đã rúng động. 

1735. Khi chỗ ngụ bị rúng động, nỗi sợ hãi đã sanh khởi ở tôi. Việc đã 
xảy ra là do nguyên nhân gì? Nguồn ánh sáng bao la đã xuất hiện là do nguyên 
nhân gì? 

1736. (Thiên Vương) Vessavana đã đi đến nơi ấy và đã trân an đám đông 
dân chúng rằng: “Không có điều lo ngại cho sanh mạng, các người hãy có sự 
chăm chú, bình tĩnh.” 

1737. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Trong khi điều ấy sanh khởi, quả địa cầu đã tự rúng động.” 

1738. Sau khi đã tán dương năng lực của đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi 
trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi thực hiện. 

1739. Kê từ khi tôi đã đạt được sự Suy tưởng ây trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

1740. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị vua có sự huy hoàng tên 
Samita, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1741. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka[S5S] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ bảy. 

118. Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka 

1742. Bị lạc lối ở trong khu rừng bạt ngàn, các vị Thĩnh Văn có hạnh 

sống ở rừng của đức Phật Padumuttara đi quanh quân tợ như những người mù. 
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1743. Sau khi suy tưởng về bậc Toàn Giác danh hiệu Padumuttara, những 
người con trai ấy của bậc Hiền Trí ấy đã bị lạc lối ở trong khu rừng lớn. 

1744. Từ chỗ ngụ, tôi đã bước xuống và đã đi đến bên các vị tỳ khưu. Tôi 
đã chỉ đường và đã dâng cúng thức ăn đến các vị ấy. 

1745. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1746. Trước đây năm trăm kiếp, mười hai vị tên Sacakkhu đã là các đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

1747. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Maggasaññakal56] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Magøasaññaka là phần thứ tám. 

119. Ký Sự về Trưởng Lão Paccupafthänasaññaka 

1748. Lúc bây giờ, ngay sau khi đẳng Thiện Thệ Atthadassi tịch diệt, tôi 
đã sanh vào dòng giống Dạ-xoa, và tôi đã đạt được danh tiếng. 

1749. Đối với tôi, quả thật là khó được thành tựu, khó được chói sáng, 
khó được vươn lên, là việc đắng Hữu Nhãn đã viên tịch Niết Bàn trong khi tôi 
đang tìm kiếm của cải. 

1750. Vị Thinh Văn tên Sãgara đã biết được ý định của tôi. Có ý định tiếp 
độ tôi, vị ấy đã đi đến gần bên tôi (nói rằng): 

1751. “Điều gì khiến ngươi sầu muộn? Này người khôn ngoan, chớ lo 
ngại, ngươi hãy thực hành Giáo Pháp. Sự thành tựu về hạt giống (giác ngộ) đã 
được đức Phật ban phát cho tất cả. 

1752. 1753. Người cúng đường bậc Toàn Giác đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
(khi Ngài) đang còn tại tiền, và người cúng dường xá-lợi của Ngài khi Ngài đã 
tịch diệt dầu chỉ nhỏ bằng hạt mù-tạt, khi niềm tịnh tín ở trong tâm là tương 
đương thì phước báu đạt được lớn lao là tương đương: vì thế ngươi hãy cho xây 
dựng ngôi bảo tháp rồi hãy cúng đường các xá-lợi của đắng Chiến Thắng.” 
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1754. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sãgara, tôi đã cho thực hiện ngôi 
bảo tháp của đức Phật. Tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp tối thượng của bậc Hiền 
Trí năm năm. 

1755. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, sau khi thọ hưởng sự thành đạt tôi đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1756. Và trước đây bảy trăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Bhũripañña đã là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paccupafthanasaññaka[57] đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccupatthãnasaññaka là phần thứ chín. 

120. Ký Sự về Trưởng Lão Jãtipiijaka 

1758. Khi đắng Vipassĩ đang đản sanh, có nguồn ánh sáng bao la đã xuất 
hiện. Và quả địa cầu cùng với biển cả và núi non đã rúng động. 

1759. Và các nhà tiên tri đã dự báo răng: “Đức Phật, bậc cao cả đối với 
tất cả chúng sanh, sẽ xuất hiện ở thế gian và sẽ tiếp độ dân chúng.” 

1760. Sau khi nghe lời nói của các nhà tiên trị, tôi đã thực hiện việc cúng 
dường đản sanh. Không có sự cúng dường nào như là sự cúng dường đản sanh. 

1761. Sau khi thực hành việc tốt lành, tôi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín. Sau khi thực hiện việc cúng dường đản sanh, tôi đã mệnh chung ở tại 
nơi ấy. 

1762. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đản sanh. 

1763. Những người vú nuôi chăm sóc tôi thuận theo năng lực tâm của tôi, 
những người ấy không thể nào làm tôi nổi giận; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đản sanh. 

1764. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 


dường đản sanh. 
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1765. Trước đây vào kiếp thứ ba, ba mươi bốn vị thống lãnh dân chúng 
(cùng) tên Supãricäriya đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1766. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Jãtipũjaka[58] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Jãtipũjaka là phần thứ mười. 


Phần Tóm Lược 

Vị có tùy tùng, vị Sumañgala, vị nương nhờ, vị có chỗ ngồi, vị dâng bông 
hoa, vị cúng dường lễ hỏa táng, vị suy tưởng về đức Phật, vị chỉ đường, vị có sự 
phục vụ, vị với sự đản sanh; (tổng cộng) có chín mươi câu kệ đã được nói lên và 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Mahãparivära là phâm thứ mười hai. 

--ooOoo-- 
XII. PHẨM SEREYYAKA 
121. Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka 

1767. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, trong khi đang đứng ở ngoài trời, tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian. 

1768. Bậc Đại Ân Sĩ giống như là con sư tử đang đi lang thang ở trong 
rừng, tợ như con cọp chúa không có sự sợ hãi, tợ như giống voI mãtalga (đến 
tuổi) bị tiết dục ở ba nơi. 

1769. Tôi đã cầm lây bông hoa sereyya và đã ném lên không trung. Do 
nhờ năng lực của đức Phật, (các bông hoa ấy) quây quân ở khắp nơi. 

1770. Bậc Đại Hùng, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã chú 
nguyện. Các mái che băng bông hoa ở xung quanh đã rải rắc ở đâng Nhân 
Ngưu. 

1771. Kế đó, tắm màn băng bông hoa ấy, có các cuống hoa ở phía trong 
và các vành hoa bên ngoài, đã trở thành mái che trong bảy ngày và sau đó đã 
biến mắt. 
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1772. Và sau khi nhìn thây điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 
tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật, bậc Thiện Thệ, đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian. 

1773. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đây bởi nhân tô trong sạch 
tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1774. (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, hai mươi lăm vị (cùng) tên 
Cittamalã ấy đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1775. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sereyyaka[ 1] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sereyyaka là phần thứ nhất. 

122. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphathñpiya 

1776. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuta. Ở trung tâm 
của ngọn núi ấy có vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật sinh sống. 

1771. Có năm ngàn người học trò luôn luôn vây quanh tôi. Các vị ấy đã 
là những người (ngủ) thức dậy trước (tôi) và được tự tin vào các chú thuật. 

1778. “Hỡi người thầy của chúng con, đức Phật đã hiện khởi ở trên thế 
gian, xin thầy biết rõ về điều ấy. Đắng Chiến Thắng cao quý có ba mươi hai hảo 
tướng và tám mươi tướng phụ, có vằng hào quang tợ như mặt trời chiếu sáng.” 

1779. Sau khi lắng nghe lời nói của những người học trò, vị Bà-la-môn 
thông thạo về chú thuật đã rời khu ân cư và hỏi những người học trò phương 
hướng về khu vực mà đâng Đại Hùng bậc Lãnh Đạo Thế Gian cư ngụ. 

1780. Tôi đã lễ bái phương hướng ấy (hướng đến) đắng Chiến Thắng, bậc 
không người đối thủ. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã tôn vinh đức 
Như Lai ấy. 

1781. “Này các đệ tử, hãy đến. Chúng ta sẽ đi và sẽ diện kiến đức Như 
Lai. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, chúng ta sẽ lắng nghe Giáo 
Pháp của đẳng Chiến Thắng.” 

1782. Tôi đã ra đi một mình và tôi đã lâm bệnh. Trong khi bị hành hạ bởi 
căn bệnh, tôi đã đi đến nhà nghỉ chân để nằm nghỉ. 
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1783. Sau khi triệu tập tất cả những người học trò lại, tôi đã hỏi họ về đức 
Như Lai: “Đức độ của đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc có sự Giác Ngộ tuyệt đối, là 
như thế nào?” 


1784. Được tôi hỏi, các vị ây đã trả lời theo như đã nhìn thấy. Các vị đã 
mô tả đức Phật tối thượng ấy một cách kính trọng như Ngài đang ở trước mặt 
của tôi. 

1785. Sau khi lắng nghe lời nói của họ, tôi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp băng các bông hoa, tôi đã mệnh chung 
ở tại nơi ấy. 

1786. Sau khi hỏa táng thi thê của tôi, các vị ấy đã đi đến gặp đức Phật. 
Họ đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 

1787. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa dành cho đức 
Thiện Thệ bậc Đại Ấn Sĩ, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn 
kiếp. 

1788. (Trước đây) bốn mươi bốn ngàn kiếp, mười sáu vị Sát-đề-ly (cùng) 
tên Aggisama đã là các đâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1789. (Trước đây) hai mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị lãnh chúa (cùng) 
tên Ghatãsana đã là các đắng Chuyên Luân Vương. 

1790. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphathũpiya[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphathũpiya là phần thứ nhì. 

123. Ký Sự về Trưởng Lão Pãyãsadãyaka 

1791. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu đa vàng chói, có ba mươi 
hai hảo tướng dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đang đi ra khỏi khu rừng bao la. 

1792. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng, tôi đây đã chuẩn bị món cơm 
sữa ở trong cái đĩa kim loại vô cùng quý giá rồi đã đem dâng tặng bậc có năng 
lực. 

1793. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đáng Nhân Ngưu đã khéo léo bước lên con đường kinh hành ở bầu trời trên 
không trung. 
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1794. Và sau khi nhìn thây điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 
sau khi đặt chiếc đĩa kim loại xuống tôi đã đảnh lễ (đức Phật) Vipassï. 

1795. “Bạch đẳng Toàn Tri, Ngài là vị Trời ở (thế gian có cả) chư Thiên 
cùng nhân loại. Bạch đắng Đại Hiền Trí, vì lòng thương tưởng xin Ngài hãy thọ 
nhận.” 

1796. Biết được ý định của tôi, đức Thế Tôn, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh 
Đạo Thể Gian, đắng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí ở trên đời đã thọ nhận. 

1797. Kê từ khi tôi đã cúng đường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món cơm sữa. 

1798. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Buddha, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1799. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pãyãsadãyaka[3] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pãyãsadãyaka là phần thứ ba. 

124. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 

1800. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đẳng Chiến Thắng VipassI, bậc Toàn TrI, người tiêu diệt sự tăm tối, tợ như cây 
kakudha đang chói sáng. 

1801. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian (đang) đi ở không xa tòa lâu đài. Hào 
quang của Ngài tỏa ra tợ như ánh sáng của mặt trời. 

1802. Và tôi đã cầm lấy nước thơm rồi đã rải rắc vào đức Phật tối thượng. 
Với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

1803. (Kế từ khi) tôi đã rải rắc nước thơm trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 

1804. Trước đây ba mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Sugandha, 
là đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

1805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Gandhodakiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phân thứ tư. 
125. Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhäthavika 


1806. Trong khi trân an dân chúng, tôi đã giải thích về điềm báo hiệu khi 
vị Vipassĩ đang đản sanh rằng: “Đức Phật sẽ hiện khởi ở thê gian. 


1807. Và vị nào trong khi đản sanh mười ngàn thế giới đã rúng động, vị 
ây giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 
Giáo Pháp. 

1808. Và vị nào trong khi đản sanh đã có nguồn ánh sáng bao la, vị ấy giờ 
đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 
Pháp. 


1809. Và vị nào trong khi đản sanh các dòng sông đã ngưng chảy, vị ấy 
giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 
Pháp. 


1810. Và vị nào trong khi đản sanh ngọn lửa ở địa ngục Avici đã không 
bốc cháy, vị ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) 
thuyết giảng Giáo Pháp. 


1811. Và vị nào trong khi đản sanh bầy chim đã không bay lượn, vị ấy 
giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 
Pháp. 

1812. Và vị nào trong khi đản sanh làn gió ngưng thôi, vị ấy giờ đây là 
đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đẳng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo Pháp. 

1813. Và vị nào trong khi đản sanh tất cả châu báu đã rực sáng, vị ấy giờ 
đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 
Pháp. 

1814. Và vị nào trong khi đản sanh đã có việc bước đi bảy bước chân, vị 
ây giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 
Giáo Pháp. 

1815. Và ngay khi được sanh ra, bậc Toàn Giác đã chiếu sáng tất cả các 
phương, Ngài đã thốt lên lời nói hùng tráng: điều này là thông lệ của chư Phật.” 
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1816. Sau khi làm cho dân chúng động tâm, tôi đã ngợi ca đẳng Lãnh 
Đạo Thế Gian. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi, mặt hướng phía 
đông. 

1817. (Kế từ khi) tôi đã ca ngợi đức Phật trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi. 

1818. Trước đây 90 kiếp, (tôi đã là) vị tên Sammukhäthavika, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1819. Trước đây 89 kiếp, (tôi đã là) vị tên Pathavidundubhi, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1920. Trước đây 8§ kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Obhãsa, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1821. Trước đây 87 kiếp, (tôi đã là) vị tên Saritacchedana, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1822. Trước đây 86 kiếp, (tôi đã là) vị tên Agginibbãpana, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1823. Trước đây §5 kiếp, (tôi đã là) vị tên Gatipacchedana, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1824. Trước đây §4 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vãtasama, là đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1825. Trước đây 83 kiếp, (tôi đã là) vị tên Ratanapajjala, là đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1826. Trước đây §2 kiếp, (tôi đã là) vị tên Padavikkamana, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1827. Trước đây §1 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vilokana, là đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1828. Trước đây 80 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Girisãra, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1829. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sammukhãthavika[4] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
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Ký sự về trưởng lão Sammukhãthavika là phần thứ năm. 
126. Ký Sự về Trưởng Lão Kusumãsaniya 

1830. Tôi đã là vị Bà-la-môn ở thành phố Dhaññavati về (khoa) tướng 
mạo, về truyền thống gồm cả văn tự và nghi thức. 

1831. Là người thông suốt ba tập Vệ-đà, tôi được rành rẽ về điềm báo 
hiệu, biết về từ ngữ, về văn phạm, và tôi đã chỉ dạy các học trò về chú thuật. 

1832. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng trong khi đoàn tụ với cha mẹ, 
tôi đã đặt năm bó sen xanh ở trên chiếc ghế nhỏ. 

1833. Khi ấy, đức Thế Tôn Vipassi, đắng Nhân Ngưu, dẫn đầu Hội 
Chúng tỳ khưu đi đến, trong lúc làm cho tất cả các phương rực sáng. 

1834. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, tôi đã thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí. Sau 
khi trải ra (các) bông hoa ấy, tôi đã rước (đức Phật) đến ngôi nhà của mình. 

1835. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng đến đức Phật phần vật thực 
đã có sẵn ở trong nhà của tôi. 

1836. Biết được thời điểm Ngài đã thọ thực xong, tôi đã dâng cúng bó 
bông hoa. Đắng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy hỷ, đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

1837. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 
hoa. 

1838. Vào kiếp kế liên trước đây, tôi đã là đức vua Varadassana, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oal lực lớn lao. 

1839. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kusumäsaniya[5] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 


Ký sự về trưởng lão Kusumäsaniya là phần thứ sáu. 
127. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladãyaka 


1840. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, tôi sống tại khu ân cư ở không xa núi Hi-mã-lạp. 


1841. Tôi có vật cũng dường đến ngọn lửa, có các bông sen trắng và trái 
cây. Sau khi đặt vào trong chiếc giỏ, tôi đã treo lên ở ngọn cây. 
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1842. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, trong khi khất thực Ngài đã đi đến gần tôi. 

1843. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây đến đức 
Phật. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an lạc trong thời 
hiện tại cho chính tôi. 

1844. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 

1845. “Do sự dâng cúng trái cây này và do các nguyện lực của tác ý, 
(người này) không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 

1846. Do nhờ nhân tô trong sạch Ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 
khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

1847. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua Sumangala, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực lớn lao. 

1848. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phaladãyaka[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Phaladäyaka là phần thứ bảy. 

128. Ký Sự về Trưởng Lão Ñãnasaññaka 

1849. Tôi sống trong vùng đôi núi tại núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 
bãi cát đang chói sáng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng rằng: 

1850. “Về trí tuệ, không có gì so sánh, không có gì đối địch với bậc Đạo 
Sư. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, Ngài đã giải thoát nhờ vào trí tuệ. 

1851. Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Không có gì sánh bằng trí tuệ của Ngài cho dầu là trí 
tuệ hạng nhất.” 

1852. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín ở trí tuệ (đức Phật), tôi 
đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, điều tốt lành đã 
được tôi thực hiện. 

1853. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về trí tuệ. 
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1854. Trước đây bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị độc nhất tên 
Pulinapupphiya, là đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oai lực lớn lao. 


1855. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ñãnasaññaka[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ñãnasaññaka là phần thứ tám. 

129. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya 

1856. Bậc Toàn Giác Vipassĩ có màu da vàng chói, bậc xứng đáng sự 
cúng dường, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã rời khỏi tu viện. 

1857. Sau khi nhìn thấy đức Phật tôi thượng, đẳng Toàn Tri, bậc tiêu diệt 
sự tăm tối, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa có 
hương thơm. 

1858. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đắng Chúa Tế của loài người 
như thế ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đảnh lễ đức Như Lai 
lần nữa. 

1859. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

1860. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Carana, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1861. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhapupphiya[8] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhapupphiya là phần thứ chín. 

130. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapiijaka 

1862. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên Gotama được che phủ 

bởi nhiều loại cây cối khác nhau, là nơi trú ngụ của các nhóm chúng sanh vĩ đại. 


1863. Và có khu ân cư đã được tạo nên ở trung tâm của ngọn núi ấy. 
Được vây quanh bởi những học trò của mình, tôi sống tại khu ân cư. 
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1864. “Này các nhóm học trò của ta, hãy mang lại cho ta hoa sen hồng. 
Chúng ta sẽ thực hiện việc cúng dường đức Phật, đẳng Chúa Tế của loài người 
như thế ấy.” 


1865. Các vị ấy đã đáp lại rằng: “Xin vâng,” rồi đã mang lại hoa sen hồng 
cho tôi. Tại nơi ấy, sau khi xác định đối tượng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

1866. Khi ấy, tôi đã triệu tập các người học trò lại và đã giáo huấn điều 
tốt đẹp: “Các ngươi chớ xao lãng, không xao lãng là nguồn đem lại sự an lạc.” 


1867. Sau khi đã giáo huân như vậy cho những người học trò có sự chấp 
nhận lời dạy bảo Ấy, được sắn bó với đức tính không xao lãng, tôi đã mệnh 
chung vào khi ấy. 


1868. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1869. (Trước đây) 51 kiếp, tôi đã là đức vua Jaluttama, là đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padumapũjaka[9] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Padumapũjaka là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị Sereyyaka, vị có ngôi bảo tháp bằng bông hoa, vị (dâng cúng) cơm 
SỮa, VỊ (rắc) nước thơm, vị ca ngợi, vị có chỗ ngồi, vị (dâng cúng) trái cây, vị 
suy tưởng, bông hoa có hương thơm, vị có hoa sen hồng: (tổng cộng) có 105 
câu kệ đã được thuật lại bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 


Phẩm Sereyyaka là phâm thứ mười ba. 


--0oOOO-- 
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XIV. PHẨM SOBHITA 
131. Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita 

1870. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu thuyết giảng về vị thế Bất Tử đến tập thể dân chúng 
đông đảo. 

1871. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, tôi đã bật thốt lên lời. Khi ấy, 
tôi đã chắp tay lên và có sự chăm chú. 

1872. “Giống như biển cả là đứng đầu trong số các nguồn nước, núi đá 
Neru là cao quý trong số các ngọn núi, tương tợ y như thế những người nào vận 
hành năng lực của tâm những người ấy không đạt được một phần trí tuệ của đức 
Phật.” 

1873. Sau khi qui định đường lối trong Giáo Pháp, đức Phật, đắng Bi 
Mẫn, bậc Ân Sĩ, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 
này: 

1874. “Người nào đã ca ngợi trí tuệ về đức Phật, đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian, người ấy sẽ không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1875. (Người ấy) sẽ thiêu đốt các phiền não, có sự chăm chú, khéo được 
định tĩnh, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, với tên là Sobhita.” 

1876. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, bảy vị (cùng) tên Yasuggata đã 
là các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

1877. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tam minh đã được thành tựu, tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

1878. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sobhita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sobhita là phần thứ nhất. 

132. Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana 

1879. Ở bờ sông Vitatthã, cây pilakkha đã được kết trái. Trong khi tìm 
kiếm giống cây ấy, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 

1880. Sau khi nhìn thấy cây ketaka đã được trô hoa, khi ấy tôi đã cắt ở 
cuống hoa và đã dâng lên đức Phật Sikhĩ, đẳng quyến thuộc của thế gian. 
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1881. “Bạch đức Phật tối thượng, bạch bậc Đại Hiền Trí, với trí tuệ nào 
Ngài đã đạt được vị thế trường tồn Bắt Tử, con xin cúng dường trí tuệ ấy.” 

1882. Sau khi cúng đường trí tuệ, tôi đã nhìn thấy cây pilakkha, tôi đã 
được chứng đạt tuệ ấy; điều này là quả báu của việc cúng đường trí tuệ. 

1883. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường trí 
tuệ. 

1884. Trước đây mười ba kiếp, mười hai vị (cùng) tên Phaluggata đã là 
các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

1885. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sudassana đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sudassana là phần thứ nhì. 

133. Ký Sự về Trưởng Lão Candanapijaka 

1886. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-si-điều ở bờ sông Candabhãgä. Và 
tôi đã có thức ăn là bông hoa, tương tợ như vậy có y phục là bông hoa. 

1887. Và đức Thế Tôn Atthadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu đã đi ra ở phía trên chớp đỉnh của khu rừng, tợ như chim thiên nga 
chúa ở trên bầu trời. 

1888. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Tâm của Ngài khéo được 
thanh tịnh. Ngài có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, có khuôn mặt và các giác 
quan trong sáng.” 

1889. Bậc Trí Tuệ có tuệ bao la đã từ bầu trời bước xuống. Ngài đã trải ra 
tâm y hai lớp rồi đã ngồi vào tư thế kiết già. 

1890. Tôi đã cầm lây trầm hương hòa tan rồi đã đi đến gần đắng Chiến 
Thăng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

1891. Sau khi đảnh lễ đẳng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đáng Nhân Ngưu, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc. 

1892. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương (trước đây) một ngàn 
tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
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1893. Trước đây một ngàn bón trăm kiếp, ba vị (cùng) tên Rohita ấy đã là 
các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1894. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Candanapijaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Candanapiijaka là phần thứ ba. 


(Tụng phẩm thứ tám). 
--0oOOO-- 


134. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya 

1895. Là vị giảng huấn, gắn bó với sự hiến cúng, vị Bà-la-môn thông thạo 
về chú thuật tên Sunanda đã cúng hiến cho lễ hiến cúng. 

1896. Khi ấy, đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, bậc Cao Cả, đẳng 
Bi Mẫn, bậc Ân Sĩ, trong lúc thương tưởng dân chúng đã đi kinh hành ở trên 
không trung. 

1897. Sau khi đã đi kinh hành, bậc Toàn Giác, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian, vị không còn mầm mống tái sanh, đã lan tỏa bằng tâm từ ái đến 
các chúng sanh một cách không giới hạn. 

1898. Sau khi đã cắt các bông hoa ở cuống, vị Bà-la-môn thông thạo về 
chú thuật đã triệu tập lại tất cả các học trò rồi đã thảy (các bông hoa) lên không 
trung. 

1899. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, mái che của các bông hoa đã 
trải khắp cả thành phố và đã không biến mất trong bảy ngày. 

1900. Do nhờ nhân tô trong sạch Ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi đã vượt qua sự ràng buộc ở thế gian. 

1901. (Trước đây) 1100 kiếp, ba mươi lăm vị Sát-đế-ly có (cùng) tên 
Ambaramsa đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pupphachadaniya[ 1 I | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
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Ký sự về trưởng lão Pupphachadaniya là phần thứ tư. 

135. Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka 

1902. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Vasabha. Ở chân 
ngọn núi ây có khu ân cư đã được tạo lập. 

1903. Khi ấy, là vị Bà-la-môn tôi đã chỉ dạy ba ngàn học trò. Sau khi 
triệu tập những người học trò ấy lại, tôi đã ngồi xuống ở một bên. 

1904. Sau khi ngồi xuống ở một bên, là vị Bà-la-môn thông thạo về chú 
thuật, trong lúc tầm cầu về Sự hiểu biết của đức Phật, tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài). 

1905. Tại nơi Ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã ngồi xuống Ở 
tâm thảm băng lá. Sau khi xếp vào tư thế kiết già, tôi đã mệnh chung ở tại nơi 
Ấy. 

1906. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về trí tuệ. 

1907. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Siridhara, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oal lực lớn lao. 

1908. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Rahosaññaka[12] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Rahosaññaka là phần thứ năm. 
136. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 

1909. (Đức Phật) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây kanikãra đang 
cháy sáng, khiến cho tất cả các phương rực sáng tợ như vì sao osadhi. 

1910. Đã có ba người thanh niên khéo được học tập về nghề nghiệp của 
mình cầm lấy túi vật dụng đi theo tôi ở phía sau. 

1911. Có bảy bông hoa đã bị rụng xuống ở trong cái giỏ vì sức nóng. Tôi 
đã cầm lấy các bông hoa ấy và đã dâng lên (hướng tâm đến) trí tuệ của đức 
Vessabhũ. 
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1912. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường trí 
tuệ. 

1913. Trước đây hai mươi chín kiếp, (tôi đã là) vị tên Vipulãbha, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1914. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Campakapupphiya[l3]| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 

137. Ký Sự về Trướng Lão Atthasandassaka 

1915. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc có lậu hoặc đã được 
đoạn tận, vị đã đạt năng lực, đang ngồi ở nơi khoảnh rừng rộng, được vây quanh 
bởi Hội Chúng tỳ khưu. 

1916. “Một trăm ngàn vị có ba minh, có sáu thắng trí, có đại thần lực 
quây quanh bậc Toàn Giác, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 

1917. Ở (thế gian) gồm cả chư Thiên, người có sự tương đương về trí tuệ 
không tìm thấy, ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có trí tuệ vô biên mà không 
tịnh tín? 

1918. Và người ta không thể làm tổn hại Pháp Thân đang chiếu sáng 
(giống như) toàn bộ hằm mỏ châu ngọc, ai là người nhìn thấy (Ngài) mà không 
tịnh tín?” 


1919. Với ba lời kệ này, vị Nãrada Saragacchiya đã ngợi ca về đẳng Toàn 
Giác bậc không bị đánh bại Padumuttara. 


1920. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm và do sự ngợi ca đức Phật, tôi đã 
không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1921. Trước đây ba ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Sumitta, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1922. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Atthasandassaka[14] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka là phần thứ bảy. 
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138. Ký Sự về Trướng Lão Ekapasãdaniya 

1923. Tên của tôi là Nãrada, mọi người biết tôi là (dòng dõi) Kesava. 
Trong khi tìm hiểu về điều thiện và bắt thiện, tôi đã đi đến gần bên đức Phật. 

1924. Trong khi an ủi chúng sanh, bậc Đại Hiền Trí Atthadassi, đắng Bi 
Mẫn có tâm từ ái, bậc Hữu Nhãn ấy thuyết giảng Giáo Pháp. 

1925. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay ở 
đầu. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 

1926. (Trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua chúa tê trái 
đất, là đắng Chuyển Luân Vương tên Amittatäpana có oai lực lớn lao. 

1927. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekapasadanmiya{ I5] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekapasãdaniya là phần thứ tám. 

139. Ký Sự về Trưởng Lão Sälapupphadãyaka 

1928. Lúc bây giờ, tôi đã là vua của loài thú, là con sư tử đã được sanh ra 
cao quý. Trong khi tìm kiếm chỗ hiểm trở ở ngọn núi, tôi đã nhìn thấy đắng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 

1929. “Vị này ắt hăn là đắng Đại Hùng, người giúp cho đám đông dân 
chúng được (giải thoát) Niết Bàn. Hay là ta nên hầu cận vị Trời của chư Thiên, 
đắng Nhân Ngưu?” 

1930. Sau khi bẻ gãy nhánh cây sãlä, tôi đã mang lại bông hoa còn lớp vỏ 
bọc. Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã dâng cúng bông hoa tối thượng. 

1931. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 
hoa. 

1932. Và trước đây vào kiếp thứ chín, ba vị vua tên Virocana đã là các 
đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1933. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sãlapupphadäayaka[16] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sãlapupphadãyaka là phần thứ chín. 
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140. Ký Sự về Trưởng Lão Piyälaphaladayaka 


1934. Lúc bây giờ, tôi đã là kẻ đồ tế, là kẻ giết hại các sanh mạng khác. 
Tôi năm ngủ ở sườn núi không xa bậc Đạo Sư Sikhi. 


1935. Tôi nhìn thấy đức Phật, bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian vào ban 
đêm và ban ngày. Nhưng vật xứng đáng để dâng cúng đến đắng Chúa Tế của 
loài người thì tôi không có. 

1936. Tôi đã cầm lấy trái cây piyãla và đã đi đến gần đức Phật. Đức Thế 
Tôn, bậc Trưởng Thượng của thê gian, đấng Nhân Ngưu đã thọ nhận. 


1937. Kế từ đó về sau tôi đã theo phục vụ đắng Hướng Đạo. Với sự tịnh 
tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


1938. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

1939. Trước đây mười lăm kiếp, ba vị (tên) Piyälï đã là các đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1940. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Piyälaphaladayaka[17] đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Piyãlaphaladäyaka là phần thứ mười. 


--0oOOO-- 
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Phần Tóm Lược 

Vị Sobhita, vị Sudassana, (vị dâng cúng) trầm hương, (vị dâng cúng) mái 
che bằng bông hoa, vị suy tưởng về nơi thanh vắng, vị có bông hoa campaka, 
cùng với vị chỉ dạy về mục đích, vị có một lần tịnh tín, vị dâng cúng bông hoa 
sãlã, và vị dâng cúng trái cây là thứ mười; (tổng cộng) có bảy mươi hai câu kệ 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Sobhita là phâm thứ mười bốn. 

--ooOoo-- 
XV. PHẨM CHATTA 
141. Ký Sự về Trưởng Lão Atichattiya 


1941. Khi đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassï viên tịch đã 
Niết Bàn, tôi đã cho thực hiện chiếc lọng che ở thượng tầng và đã dâng lên ở 
ngôi bảo tháp. 

1942. Tôi đã nhiều lần đi đến và đã lễ bái ngôi bảo tháp của bậc Đạo Sư. 
Tôi đã thực hiện mái che bằng bông hoa và tôi đã đặt ở phía trên chiếc lọng che. 

1943. Tôi đã cai quản Thiên quốc (trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi 
không đi đến bản thê loài người; điều này là quả báu của việc cúng đường ngôi 
bảo tháp. 

1944. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Atichattiya[18] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Atichattiya là phần thứ nhất. 
142. Ký Sự về Trưởng Lão Thambhãropaka 

1945. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Nhân Ngưu Dhammadassĩ đã Niết 
Bàn, tôi đã dựng lên cột cờ ở ngôi bảo tháp của đức Phật tôi thượng. 

1946. Sau khi tạo lập cái cầu thang, tôi đã bước lên ngôi bảo tháp tối 
thượng. Tôi đã cầm lây bông hoa nhài và đã dâng lên ở ngôi bảo tháp. 

1947. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ngôi bảo tháp. 
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1948. Trước đây chín mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua (cùng) tên 
Thũpasikkhara đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1949. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Thambhãropaka[19] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thambhãropaka là phần thứ nhì. 

143. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikäraka 

1950. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian bậc Tối Thượng Nhân Piyadassĩ đã 
Niết Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện viền rào băng ngọc 
tra. 

1951. Sau khi cho rải quanh với các viên ngọc ma-mi, tôi đã thực hiện 
viền rào tuyệt hảo. Sau khi thực hiện lễ hội ở viền rào, tôi đã mệnh chung ở tại 
nơi ấy. 

1952. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có các người cầm giữ những viên ngọc ma-ni ở trên không trung: điều này 
là quả báu của nghiệp phước thiện. 

1953. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, ba mươi hai vị vua (cùng) tên 
Manippabhä đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1954. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vedikãraka[20] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Vedikãraka là phần thứ ba. 
144. Ký Sự về Trưởng Lão Sapariväriya 
1955. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đẳng Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác, sau khi phát cháy như là khối lửa, đã 
viên tịch Niết Bàn. 
1956. Và khi bậc Đại Hùng đã Niết Bàn, đã có ngôi bảo tháp rộng rãi. 
Người người túc trực ngày và đêm ở gian nhà xá-lợi cao quý tối thượng. 


1957. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện vòng rào chắn 
bằng gỗ trầm hương. Và khi ấy, có làn khói phù hợp với ngôi bảo tháp được 
nhìn thây. 
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1958. Trong khi được sanh lên ở cõi hữu, dầu ở bản thể Thiên nhân hay 
nhân loại, tôi không nhìn thấy tôi có sự thua kém; điều này là quả báu của 
nghiệp phước thiện. 


1959. Trước đây mười lăm kiếp, đã có tám vị (vua), tất cả các vị ây có 
(cùng) tên Samatta, là các đâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1960. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sapariväriya[21] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sapariväriya là phân thứ tư. 

145. Ký Sự về Trưởng Lão Ummãpupphiya 

1961. Khi đức Thế Tôn Siddhattha, đắng Bảo Hộ Thế Gian, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng đã Niết Bàn, đã có lễ hội ở ngôi đại bảo tháp. 

1962. Trong khi lễ hội dành cho bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha đang được tiến 
hành, tôi đã cầm lây bông hoa ummä và đã dâng lên ngôi bảo tháp. 

1963. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bảo 
tháp. 

1964. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tám mươi lăm vị vua (cùng) tên 
Somadeva đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1965. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ummapupphiya[22] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ummãpupphiya là phần thứ năm. 

146. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadãyaka 

1966. Tôi đã thực hiện vòng rào chắn ở cội Bồ Đề của bậc Hiền Trí 
Anomadassi. Tôi đã dâng cúng khối vôi bột và đã làm công việc tô trét. 

1967. Sau khi nhìn thấy hành động đã được thực hiện khéo léo Ấy, đẳng 
Tối Thượng Nhân Anomadassi, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói 
lên những lời kệ này: 

1968. “Do việc làm về vôi bột này và do các nguyện lực của tác ý, (người 


này) sẽ thọ hưởng sự thành đạt và sẽ chấm dứt khô đau.” 
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1969. Tôi có vẻ mặt tịnh tín, có sự chăm chú, khéo được định tĩnh. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 

1970. Trước đây tròn đủ một trăm kiếp không thiếu hụt, (tôi đã là) đức 
vua tên Sabbaghana, là đâng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1971. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Anulepadaäyaka[23] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anulepadäyaka là phần thứ sáu. 

147. Ký Sự về Trưởng Lão Magsadäyaka 

1972. Bậc Hữu Nhãn vượt qua con sông nhỏ rồi đi vào khu rừng. Tôi đã 
nhìn thấy bậc Toàn Giác Siddhattha có ba mươi hai hảo tướng ấy. 

1973. Tôi đã cầm lẫy cuốc xẻng và cái giỏ rồi đã san bằng con đường ấy. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 

1974. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
đường đi. 

1975. (Trước đây) năm mươi bảy kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 
độc nhất với tên Suppabuddha; vị lãnh đạo ấy là chúa tê loài người. 

1976. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Maggadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Magøadãyaka là phần thứ bảy. 

148. Ký Sự về Trưởng Lão Phalakadäyaka 


1977. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ đóng xe thuyền khéo được học tập 
về nghề mộc. Tôi đã thực hiện tấm ván bằng gỗ trầm hương và đã dâng cúng 
đến đắng quyên thuộc của thế gian. 

1978. Cung điện bằng vàng khéo được hóa hiện ra này chói sáng. Phương 
tiện di chuyển băng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, phương tiện di 
chuyển của cõi trời được sẵn sàng. 

1979. Các tòa lâu đài luôn cả các kiệu khiêng được sanh lên theo như ước 
muốn, châu báu của tôi không bị suy suyên; điều này là quả báu của tắm ván gỗ. 
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1980. (Kế từ khi) tôi đã đâng tắm ván gỗ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tắm ván gỗ. 

1981. Trước đây năm mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên Nimmita đã là các 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1982. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Phalakadãyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Phalakadäyaka là phần thứ tám. 

149. Ký Sự về Trưởng Lão Vatamsakiya 

1983. Đắng Tự Chủ bậc không bị đánh bại tên Sumedha, trong khi thực 
hành hạnh độc cư, đã đi sâu vào khu rừng lớn. 

1984. Sau khi nhìn thấy cây salala đã được trổ hoa, tôi đã buộc thành 
vòng hoa đội đầu. Tôi đã dâng lên đức Phật bằng cách đặt ở trước mặt đắng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 

1985. (Kế từ khi) tôi đã đâng lên bông hoa trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

1986. (Trước đây) một ngàn chín trăm kiếp, mười sáu vị (cùng) tên 
Nimmilta đã là các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oai lực lớn lao. 

1987. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vatamsakiya[24] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vatamsakiya là phần thứ chín. 

150. Ký Sự về Trướng Lão Pallaäñkadãyaka 

1988. Tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành có mái che ở phía trên đến đức 
Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thê ấy. 

1989. Lúc bấy giờ, chiếc ghế bành ấy có đầy đủ bảy loại châu báu luôn 
luôn sanh lên cho tôi, đúng theo ý định của tôi. 
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1990. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc ghế bành. 

1991. (Trước đây) hai chục ngàn kiếp, ba người (cùng) tên Suvannäbha 
(đã là) các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oal 
lực lớn lao. 


1992. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pallahkadayaka[25] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pallaäkadãyaka là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 

Chiếc lọng che, cây cột (đèn), viên rào quanh, vị có nhóm tùy tùng, vị 
liên quan đến bông hoa umma, vị tô trét, vị dâng cúng đường đi, vị dâng cúng 
tâm ván gỗ, vị có vòng hoa đội đầu, vị dâng cúng chiếc ghế bành; (tổng cộng) 
có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Chatta là phẩm thứ mười lăm. 

--ooOoo-- 
XVI. PHẨM BANDHUJÏVAKA 
151. Ký Sự về Trưởng Lão BandhujTvaka 

1993. (Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sikhï) tợ như mặt trăng không bị 
bợn nhơ, tỉnh khiết, trong sạch, không bị loạn động, đã đoạn tận sự vui thích ở 
hiện hữu, đã vượt qua sự ái luyến ở đời. 

1994. Là bậc đã vượt qua, cao quý trong số các đâng đang tiếp độ, Ngài 
đang giúp cho dân chúng thành tựu Niết Bàn. Ngài đang tham thiền ở trong khu 
rừng, có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh. 

1995. Sau khi buộc lại các bông hoa bandhujTvaka băng sợi chỉ, tôi đã 
dâng lên đức Phật đắng quyến thuộc của thế gian Sikhi. 

1996. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 
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1997. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị chúa tê của loài người có 
danh vọng vĩ đại tên Samantacakkhu, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực 
lớn lao. 

1998. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bandhujïvaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bandhujïvaka là phần thứ nhất. 

152. Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya 

1999. Là người bị bận rộn trong việc quán xuyến công việc của người 
khác, tôi đã làm điều lầm lỗi. Bị xâm chiếm bởi nỗi lo sợ và hốt hoảng, tôi đã 
trốn chạy đến cuối khu rừng. 

2000. Sau khi nhìn thấy giống cây đã được trổ hoa, dính thành từng 
chùm, khéo léo phô bày, tôi đã ngắt lấy bông hoa màu nâu đỏ và đã rải rắc ở cội 
cây Bỏ Đề. 

2001. Sau khi quét đọn cội cây Bồ Đề là giống cây pãtalï tối thượng ấy, 


tôi đã xếp chân vào tư thế kiết già và ngồi xuống ở gốc cội cây Bồ Đề. 

2002. Trong khi tìm kiếm con đường (tôi) đã đi qua, bọn họ đã đến gần 
chỗ tôi. Và ở tại nơi Ấy, sau khi nhìn thấy bọn họ, tôi đã quan sát cội cây Bồ Đề 
tối thượng. 

2003. Và với tâm ý trong sạch, tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề. Tôi đã bị rơi 
xuống ở hẻm núi đáng kinh sợ có độ sâu bằng nhiều cây thốt nói. 

2004. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường cội 
Bỏ Đà. 

2005. Và trước đây vào kiếp thứ ba, tôi đã là đức vua Susaññata, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2006. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tambapupphiya[26] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tambapupphiya là phần thứ nhì. 
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153. Ký Sự về Trướng Lão Vĩthisammajjaka 
2007. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra tợ như mặt trời đang mọc, như 
là mặt trời có tia sáng màu vàng, như là mặt trăng vào ngày rằm. 


2008. Đã có tất cả sáu mươi tám ngàn vị Lậu Tận (A-la-hán) đã tháp tùng 
bậc Toàn Giác, vị Chúa Tế của loài người, đắng Nhân Ngưu. 


2009. Với tâm ý trong sạch tôi đã quét đọn con đường ấy, và trong khi 
đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra, tôi đã trương lên lá cờ ở tại nơi ấy. 


2010. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên ngọn cờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng ngọn 
cờ. 

2011. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là vị vua có sức mạnh vĩ đại, 
được thành tựu về mọi phương diện, được nổi danh là SudhaJa. 

2012. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão VithisammaJjaka[27] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vĩthisammaijaka là phần thứ ba. 
154. Ký Sự về Trưởng Lão Kakkãrupijaka 


2013. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đắng Lãnh Đạo 
Sikhi. Tôi đã cầm lẫy bông hoa kakkãru và đã dâng lên đức Phật. 


2014. (Kể từ khi) tôi đã đâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2015. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tôi đã là đức vua Saftuttama, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2016. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kakkãrupiaka[28] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kakkãrupjaka là phân thứ tư. 
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155. Ký Sự về Trưởng Lão Mandãäravapijaka 

2017. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo 
Sikhi. Tôi đã cầm lây bông hoa mandãrava và đã dâng lên đức Phật. 

2018. Trong bảy ngày, đã có tràng hoa của cõi trời là chiếc lọng che cho 
đức Như Lai. Tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã lễ bái đức Như Lai. 

2019. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2020. Và trước đây vào kiếp thứ mười, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2021. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão MandäravapiJaka[29] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mandãravapũjaka là phần thứ năm. 

156. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 

2022. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuta. Bảy vị Phật 
Độc Giác ấy cư ngụ ở chân ngọn núi ấy. 

2023. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trô hoa tợ như mặt trăng 
(vua của các ngọn đèn) đã mọc lên, băng cả hai tay tôi đã hái và đã rải rắc ở bảy 
vị Phật. 

2024. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 

2025. Trước đây chín mươi hai kiếp, bảy vị (cùng) tên Puppha đã là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2026. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kadambapupphiya[30] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kadambapupphiya là phần thứ sáu. 
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157. Ký Sự về Trưởng Lão Tinasũlaka 

2027. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên Bhũtagana. Ở tại nơi ấy 
có đâng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ, bậc tách ly khỏi thế gian cư ngụ đơn độc. 

2028. Tôi đã cầm lấy những bông hoa tinasữla và đã dâng lên đức Phật. 
Tôi không trở thành người bị rơi vào đọa xứ trong chín mươi chín ngàn kiếp. 

2029. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị Dharaniruha độc nhất, là 
đáng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2030. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tinasũlaka[31] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Tinasũlaka là phần thứ bảy. 
158. Ký Sự về Trưởng Lão Nãgapupphiya 

2031. (Tôi đã là) vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật tên Suvaccha sông 
ở trong vùng đồi núi, được tùy tùng bởi các người học trò của mình. 

2032. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ấn cư của tôi. 

2033. Ngài (đã) đi kinh hành ở trên không trung, tương tợ như thế Ngài 
(đã) phun khói, (đã) chói sáng. Sau khi nhận biết sự vui mừng ở tôi, Ngài đã ra 
đi, mặt hướng phía đông. 

2034. Sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ điệu khiến lông rởn ốc ấy, tôi 
đã cầm lấy bông hoa nãga và đã rải rắc ở con đường (Ngài) đã đi qua. 

2035. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 
do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm tôi đã không đi đến khô cảnh. 


2036. (Trước đây) ba ngàn một trăm kiếp, tôi đã là đức vua Mahãratha, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2037. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nãgapupphiya[32] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nãgapupphiya là phần thứ tám. 
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159. Ký Sự về Trưởng Lão Punnãgapupphiya 

2038. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sông, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn thấy cây punnãga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 
tối thượng. 

2039. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ấy. 
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2040. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2041. (Trước đây) 91 kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2042. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Punnägapupphiya[33 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punnägapupphiya là phần thứ chín. 

160. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudadäayaka 

2043. Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn, 
được che phủ bởi các bông sen đỏ và sen xanh, được tràn ngập bởi các bông sen 
trắng. 

2044. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim tên gọi kukuttha, có giới hạnh, 
được thành tựu trí sáng suốt, rành rẽ về phước và tội. 

2045. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đại Hiền Trí đã lai văng ở không xa hồ nước thiên nhiên. 

2046. Tôi đã ngắt hoa súng trắng mọc ở trong nước và đã dâng đến bậc 
Đại Ấn Sĩ. Biết được ý định của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã thọ nhận. 

2047. Và sau khi đã dâng cúng vật thí ấy, được thúc đây bởi nhân tổ trong 
sạch, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

2048. Trước đây 1600 kiếp, tám vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 
Varuna này đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2049. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Kumudadäyaka[34| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kumudadãäyaka là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ (có hoa) bandhujTvaka, vị có hoa màu nâu đỏ, (vị quét dọn) con đường 
đi, vị có hoa kakkaru, hoa mandarava, vị có hoa kadamba, vị có hoa tinasila, vị 
có hoa nãøa, hoa punnäøa, vị có hoa komuda; (tổng cộng) có năm mươi sáu câu 
kệ đã được thuật lại. 


Phẩm BandhujTvaka là phâm thứ mười sáu. 


--0oOOO-- 


XVI. PHẨM SUPARICARIYA 
161. Ký Sự về Trưởng Lão Supäricariya 


2050. Sau khi lìa khỏi khu rừng bao la, vị Chúa Tế của loài người, đắng 
Nhân Ngưu, bậc Hữu Nhãn tên Paduma đã thuyết giảng Giáo Pháp. 


2051. Đã có cuộc hội họp của các Dạ-xoa ở không xa bậc Đại Ấn Sĩ. Vì 
công việc ấy, các Dạ-xoa đã đi đến và ngay lập tức đã xem xét. 


2052. Nhận biết lời nói của đức Phật và sự thuyết giảng về Bất Tử, với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã vỗ tay và đã phục vụ (Ngài). 


2053. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ bậc Đạo Sư đã khéo 
được thực hành, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 


2054. Trước đây hai ngàn chín trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Samalaủkata, 
là đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2055. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Supãricariya đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Supãricariya là phần thứ nhất. 
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162. Ký Sự về Trưởng Lão Kanaverapupphiya 

2056. Đức Thế Tôn tên Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đắng Nhân Ngưu, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã bước đi ở trong thành phó. 

2057. Tôi đã được vinh dự là người canh gác ở hậu cung của đức vua. Tôi 
đã đi đến gần tòa lâu đài và đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 

2058. Tôi đã cầm lấy bông hoa kanavera và đã rải rắc ở Hội Chúng tỳ 
khưu. Tôi đã thực hiện nhiều lần ở đức Phật, sau đó đã rải rắc nhiều hơn nữa. 

2059. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 

2060. Trước đây tám mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên Mahiddhika đã là 
các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2061. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kanaverapupphiya[35] đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kanaverapupphiya là phần thứ nhì. 

163. Ký Sự về Trưởng Lão Khajjakadãyaka 

2062. Trước đây, tôi quả nhiên đã có dâng cúng trái cây đến đức Thế Tôn 
Tissa. Và tôi đã dâng lên trái dừa được công nhận là vật ăn được. 

2063. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây ấy đến đức Phật, bậc Đại Ân Sĩ 
Tissa, tôi được vui mừng là người đã làm xong việc theo như dự tính, tôi đã 
được tái sanh theo như ước muốn. 

2064. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

2065. Trước đây mười ba kiếp, tôi đã là đức vua Indasama, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2066. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KhaJJakadaäyaka[36] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
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Ký sự về trưởng lão Khajjakadäyaka là phần thứ ba. 

164. Ký Sự về Trưởng Lão Desapjaka 

2067. Còn về đức Thế Tôn Atthadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đắng Nhân Ngưu, Ngài bay lên bầu trời và di chuyên băng đường không trung. 

2068. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng đường đến bất cứ khu vực 
nào mà đắng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí, đã đi đến và đứng lại ở khu vực ấy. 

2069. (Kê từ khi) tôi đã nhìn thấy bậc Đại Hiền Trí (trước đây) một ngàn 
tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường khu vực (đức Phật đã đứng). 

2070. (Trước đây) một ngàn một trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Gosujãta, là 
đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2071. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Desapũjaka[37] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Desapũjaka là phần thứ tư. 

165. Ký Sự về Trướng Lão Kanikãracchadaniya 

2072. Đáng Toàn Giác Vessabhũ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, bậc Hiền Trí đã đi sâu vào khu rừng lớn cho việc nghỉ ngơi giữa 
ngày. 

2073. Khi ấy, tôi đã thu nhặt bông hoa kanikãra và đã làm chiếc lọng che. 
Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2074. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 

2075. Trước đây hai mươi kiếp, tám vị Sát-đế-ly (cùng) tên Sonnäbha đã 
là các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2076. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Kanikãracchadaniya[38] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kanikãracchadaniya là phần thứ năm. 

166. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidãyaka 

2077. Lúc bây giờ, đức Thế Tôn tên Phussa, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đắng Anh Hùng, trong khi giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết 
Bàn, Ngài (đã) đi ở trên đường. 

2078. Theo tuần tự, đức Thế Tôn đã đi đến gần chỗ của tôi. Do đó, tôi đã 
nhận lây bình bát và đã dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn. 

2079. Kê từ khi tôi đã dâng cúng bơ lỏng trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bơ 
lỏng. 

2080. Trước đây 56 kiếp, tôi đã là vị tên Samodaka độc nhất, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2081. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sappidäyaka[39] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sappidãyaka là phần thứ sáu. 

167. Ký Sự về Trưởng Lão Yñthikãpupphiya 

2082. Tôi (đã) di chuyển xuôi dòng ở bờ sông Candabhägã. Tôi đã nhìn 
thấy đâng Tự Chủ ở tại nơi ấy tợ như cây sãlã chúa đã được trô hoa. 

2083. Tôi đã cầm lấy bông hoa yũthika và đã đi đến gần bậc Đại Hiền 
Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2084. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2085. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, tôi đã là vị tên Samuddhara độc nhất, 
là đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 
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2086. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Yũthikãpupphiya|40] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ythikãpupphiya là phần thứ bảy. 

168. Ký Sự về Trưởng Lão Dussadãyaka 

2087. Lúc bấy giờ, tôi đã là người con trai của đức vua ở thành phố 
Tivarã đáng yêu. Sau khi nhận được tặng phẩm, tôi đã dâng cúng đến bậc An 
Tịnh. 

2088. Đức Thé Tôn đã chấp thuận và đã dùng bàn tay sờ vào tắm vải. Sau 
khi chấp thuận, (đức Phật) Siddhattha đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

2089. Trong khi đức Phật đang đi, các tâm vải đã chạy theo phía sau của 
Ngài. Tại nơi ây tôi đã làm cho tâm được tịnh tín; đức Phật là nhân vật cao cả 
của chúng ta. 

2090. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tâm vải trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng tấm 
Vải. 

2091. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, khi ấy tôi đã là đẳng Chuyên Luân 
Vương, là vị chúa tế của loài người tên Parisuddha, có oai lực lớn lao. 

2092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dussadãyaka[41] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dussadãäyaka là phần thứ tám. 


169. Ký Sự về Trưởng Lão Samäadapaka 
2093. Ở tại thành phố Bandhumafi, đã có hội chúng cư sĩ đông đảo. Tôi 
đã là người ưu tú trong số họ, và họ là các cộng sự viên của tôi. 
2094. Sau khi tụ tập tất cả bọn họ lại, tôi đã khuyến khích về công việc 
phước thiện: “Chúng ta sẽ làm tràng hoa dâng đến Hội Chúng là Phước Điền tối 
thượng.” 
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2095. Thuận theo mãnh lực của niềm ước muốn của tôi, họ đã đáp lại 
răng: “Tốt lắm,” và họ đã hoàn tất tràng hoa ấy. (Tôi đã nói rằng): “Chúng ta 
hãy dâng đến (đức Phật) VipassI.” 

2096. Kê từ khi tôi đã đâng cúng tràng hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng tràng 
hoa. 

2097. Trước đây năm mươi chín kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 
độc nhất tên Ãdeyya, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2098. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Samädapaka đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Samãdapaka là phần thứ chín. 

170. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcaiguliya 

2099. Đức Thế Tôn tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đáng Nhân Ngưu. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Hiền trí, vị thiện xảo về việc an trú 
(thiền quả), đang đi vào hương thất. 

2100. Tôi đã cầm lấy tràng hoa có hương thơm ngào ngạt và đã đi đến 
gần đắng Chiến Thắng. Chính vì không làm ồn đến đắng Toàn Giác, tôi đã dâng 
cúng một nhúm năm ngón tay (bông hoa). 

2101. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên hương thơm trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của một nhúm năm 
ngón tay (bông hoa). 

2102. Trước đây bảy mươi hai kiếp, vị vua tên Sayampabha đã là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcañguliya[42] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcaäguliya là phần thứ mười. 


--0oOOO-- 
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Phần Tóm Lược 

VỊ có sự phục vụ tốt, vị có bông hoa kanavcera, vị có vật ăn được, vị cúng 
dường khu vực, bông hoa kanikãra, vị dâng cúng bơ lỏng, bông hoa yũthika, vị 
dâng cúng tắm vải, tràng hoa, và một nhúm năm ngón tay; (tông cộng) có năm 
mươi bốn câu kệ. 

Phẩm Supãricariya là phâm thứ mười bảy. 

--ooOoo-- 
XVIIIL. PHẨM KUMUDA 
171. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamäliya 

2104. Ở núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn. Là loài quỷ sứ 
đã được sanh ra ở tại nơi Ấy, tôi đã có dáng vẻ rùng rợn, có sức mạnh lớn lao. 

2105. Bông súng trắng ở tại nơi ấy trổ hoa. Chúng được sanh ra có kích 
thước bằng bánh xe. Tôi đã thu nhặt bông hoa ấy, và đã có sự gặp gỡ với bậc có 
Năng Lực vào lúc ấy. 

2106. Về đức Thế Tôn Atthadassï, bậc Chúa Tế của loài người, đắng 
Nhân Ngưu, sau khi nhìn thấy bông hoa đã được gom lại, Ngài đã đi đến gần 
chỗ của tôi. 

2107. Và khi bậc Toàn Giác, vị Trời của chư Thiên, đắng Nhân Ngưu đã 
đi đến gần, tôi đã gặp Ngài; tôi đã cầm lấy bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 

2108. Khi ấy, hội chúng ấy đã trải dài đến tận cùng núi Hi-mã-lạp. Đức 
Như Lai đã đi đến, có được đầy đủ mái che cho toàn bộ hội chúng. 

2109. (Kê từ khi) tôi đã đâng lên bông hoa (trước đây) một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2110. Trước đây mười lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 
Sahassaratha ấy đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2111. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kumudamaliya[43] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kumudamäliya là phần thứ nhất. 
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172. Ký Sự về Trưởng Lão Nissenidayaka 

2112. Tôi đã cho thực hiện cầu thang đề bước lên tòa lâu đài của đức Thế 
Tôn Kondañña, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế Ấy. 

2113. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 

2114. (Trước đây) ba mươi mốt ngàn kiếp, ba vị vua (cùng) tên 
Sambahula đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2115. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nissenidayaka[44| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nissenidäyaka là phần thứ nhì. 

173. Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya 

2116. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassĩ, vị Trời của chư Thiên, đẳng 
Nhân Ngưu. 

2117. Sau khi nhìn thấy giống cây rattika (nở hoa ban đêm) có chứa được 
liệu đã được trổ hoa, tôi đã thu hoạch bông hoa luôn cả cuống và đã dâng đến 
bậc Đại Ấn Sĩ. 

2118. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 
hoa. 

2119. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua tên Suppasanna, 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oa! lực lớn lao. 

2120. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Rattipupphiya[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Rattipupphiya là phần thứ ba. 

174. Ký Sự về Trưởng Lão Udapänadäyaka 

2121. Tôi đã thực hiện cái giếng dành cho đức Thế Tôn Vipassĩ. Và khi 

ây, sau khi đâng cúng đồ ăn khất thực, tôi đã dâng (cái giếng) đến Ngài. 
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2122. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của cái giếng. 

2123. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Udapänadayaka[46] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Udapãnadãyaka là phần thứ tư. 

175. Ký Sự về Trưởng Lão Sïhãsanadãyaka 

2124. Khi bậc Lãnh Đạo Padumuttara, đắng Bảo Hộ Thế Gian đã Niết 
Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử. 

2125. Tại nơi ấy, sau khi thực hiện sự cúng đường với nhiều vật thơm và 
tràng hoa đến Ngài là nguồn đem lại sự an lạc trong thời hiện tại, nhiều người 
thành tựu Niết Bàn. 


2126. Sau khi đảnh lễ cội Bồ Đề tối thượng với tâm tịnh tín, với ý vui 
mừng, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2127. (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, tám vị vua (cùng) tên Siluccaya 
ây đã là các đẳng Chuyển Luân Vương. 


2128. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SThãsanadayaka[47] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sĩhãsanadãyaka là phần thứ năm. 
176. Ký Sự về Trưởng Lão Magsadattika 


2129. Đức Thế Tôn Anomadassï, bậc Chúa Tế của loài người, đẳng Nhân 
Ngưu đã đi kinh hành ở ngoài trời nhằm sự thoải mái (cho cơ thể) trong thời 
hiện tại. 

2130. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và đã rải rắc bông 
hoa. Các bông hoa đã rơi ở bàn chân được giở lên và ở trên đỉnh đầu. 

2131. Trước đây 20.000 kiếp, năm người (cùng) tên Pupphacchadaniya 
đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2132. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Maggadattika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Magsadattika là phần thứ sáu. 
177. Ký Sự về Trưởng Lão EkadTpiya 


2133. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng một ngọn đèn ở 
cây salala là cội Bỏ Đề tối thượng của bậc Hiền Trí Padumuttara. 


2134. Trong khi (tô1) được sanh lên ở cõi hữu, sự tích lũy phước báu đã 
được sanh theo, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ngọn đẻn. 


2135. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, bốn người (cùng) tên Candäbha 
ây đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2136. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekadipiya[48] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão EkađTpiya là phần thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ chín). 
--ooOoo-- 
178. Ký Sự về Trưởng Lão Manipjaka 


2137. Có con sông nhỏ đã phát xuất từ phần bên dưới của núi Hi-mã-lạp. 
Và lúc bấy giờ, bậc Tự Chủ cư ngụ ở phần đất cạnh bờ sông ấy. 

2138. Tôi đã cầm lấy chiếc ghế bành làm bằng ngọc ma-ni có màu sắc 
xinh xắn, đáng yêu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2139. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên ngọc ma-ni trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2140. Và trước đây mười hai kiếp, tám vị vua (cùng) tên Sataramsi ây đã 


là các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2141. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Manipijaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Manipijaka là phần thứ tám. 
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179. Ký Sự về Trướng Lão Tikicchaka 

2142. Ở thành phố Bandhumati, tôi đã là người thầy thuốc khéo được học 
tập, là nguồn đem lại sự an lạc cho những bệnh nhân có sự khổ đau. 

2143. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, bị 
lâm bệnh. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng thuốc chữa bệnh. 

2144. Chính nhờ thế, vị Sa-môn có giác quan thu thúc đã được lành bệnh. 
Người là vị hầu cận của (đức Phật) Vipassĩ, có tên là Asoka. 

2145. Kê từ khi tôi đã dâng cúng phương thuốc trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 

2146. Và trước đây vào kiếp thứ tám, (tôi đã là) vị tên Sabbosadha, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2147. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tikicchaka[49] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tikicchaka là phần thứ chín. 

--00ÖOO-- 
180. Ký Sự về Trưởng Lão Sañghupatthãka 

2148. Vào thời kỳ đức Thế Tôn Vessabhũ, tôi đã là người phụ việc tu 
viện. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ Hội Chúng tối thượng. 

2149. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 

2150. Trước đây vào kiếp thứ bảy, chính bảy vị (cùng tên) Samodaka ấy 
đã là các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực 
lớn lao. 


2151. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sanghupatthaka[50] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sañghupatthäka là phần thứ mười. 
--0oOoo-- 
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Phần Tóm Lược 


Bông súng trắng, rồi vị có cầu thang, giống cây nở hoa về đêm, vị dâng 
cúng giếng nước, vị có bảo tọa sư tử, vị rải rắc (bông hoa) ở con đường, vị có 
một ngọn đèn, vị dâng lên ngọc ma-m1, vị y sĩ, vị phục vụ; (tông cộng) có bốn 
mươi chín câu kệ. 


Phẩm Kumuda là phẩm thứ mười tám. 


--ooOoo-- 
XIX. PHẨM KUTAJAPUPPHIYA 
181. Ký Sự về Trướng Lão Kufajapupphiya 

2152. (Tôi đã nhìn thấy) đắng Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt 
trời đã mọc lên đang quan sát phương hướng trong lúc đang đi chuyển ở không 
trung. 

2153. Sau khi nhìn thấy cây kutaja đã được trô hoa, đã được phát tán 
ngang dọc, tôi đã ngắt lấy (bông hoa) từ trên cây và đã dâng lên (đức Phật) 
Phussa. 

2154. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 

2155. Trước đây 17 kiếp, bảy vị (cùng tên) Pupphita đã là các đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2156. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KutaJapupphiya[SI] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kutajapupphiya là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
182. Ký Sự về Trưởng Lão BandhujTvaka 

2157. Đắng Toàn Giác, bậc Tự Chủ tên Siddhattha là vị đã được các bậc 
có đức hạnh ca ngợi. Được thành tựu về thiền định, Ngài đã ngồi ở trong vùng 
đôi núi. 


666 


2158. Trong khi tìm kiếm bông hoa tối thượng sanh trưởng ở trong nước 
tại hồ nước thiên nhiên, tôi đã nhìn thấy các bông hoa bandhujïvaka gần kề bên 
cạnh. 

2159. Tôi đã nâng lên (các bông hoa) bằng cả hai tay và đã đi đến gần bậc 
Đại Hiền Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên (đức Phật) 
Siddhattha. 

2160. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 

2161. Trước đây 14 kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng, 
là đắng Chuyên Luân Vương tên Samuddakappa có oai lực lớn lao. 

2162. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão BandhujTvaka[52] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bandhujïvaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
183. Ký Sự về Trưởng Lão Kotumbariya 

2163. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật Sikhï) ngồi ở trong vùng đổi núi tợ như 
cây kanikãra đang cháy sáng, tợ như biển cả không thê đo lường, giống như là 
quả địa cầu bao la. 

2164. Tương tợ như loài bò mộng thuần chủng, Ngài được tôn vinh bởi 
hội chúng chư Thiên. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ, tôi đã đi đến 
gần bậc Tối Thượng Nhân. 

2165. Sau khi lấy ra bảy bông hoa đã được che phủ băng tấm vải mịn, tôi 
đã dâng lên đức Phật Sikhi, đâng quyên thuộc của thế gian. 

2166. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2167. Trước đây hai mươi kiếp, tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương độc 
nhất với tên là Mahãnela, có quyền uy vĩ đại, có oai lực lớn lao. 
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2168. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kotumbariya[53] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Kotumbariya là phần thứ ba. 

--00ÖOO-- 
184. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 

2169. Đức Thế Tôn tên Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu, đã bước đi ở trên đường lộ, được tháp tùng bởi các vị Thinh Văn. 

2170. Năm bó hoa sen và bốn bó nữa đã được tôi cất giữ. Có ý định dâng 
vật hiến cúng nhằm thành tựu công đức, tôi đã cầm (các bông hoa) lên. 

2171. Trong lúc bậc Toàn Giác, đắng Tối Thượng Nhân, bậc có màu da 
vàng chói, đang đi ở khu phố chợ, được chiếu rọi bởi ánh hào quang của đức 
Phật, tôi đã cúng đường (bông hoa) đến Ngài 

2172. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

2173. Trước đây mười ba kiếp, năm vị được gọi tên là Usabha đã là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2174. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcahatthiya[54] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ tư. 

--00OOO-- 
185. Ký Sự về Trưởng Lão Isimuggadãyaka 


2175. (Tôi đã nhìn thấy) đẳng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như mặt trời đang 
mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như cây kakudha đang chói 
sáng. 

2176. Tôi đã nghiền các hạt đậu tây ở trong mật viên tinh khiết. Trong khi 
đứng ở ngay tại tòa lâu đài, tôi đã dâng cúng đến đẳng quyền thuộc của thế gian 
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2177. Đã hiện diện tám trăm ngàn vị Thình Văn của đức Phật. Món ây 
dầu được tràn đầy bình bát của tất cả các vị, mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa. 


2178. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đây bởi nhân tố trong 
sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2179. Trong bốn mươi ngàn kiếp, ba mươi tám người ấy có (cùng) tên là 
Isimugga, họ đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2180. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Isimuggadayaka[S5] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Isimuggadäyaka là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 
186. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upatthäka 


2181. Tôi đã là người sử dụng chiếc trống con ở thành phố Rammavati. 
Thường xuyên bận rộn với công việc phục vụ, tôi đã đi đến cội Bồ Đề tối 
thượng. 


2182. Được thúc đây bởi nhân tổ trong sạch, tôi đã phục vụ sáng chiều, 
tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một ngàn tám trăm kiếp. 


2183. Trước đây một ngàn năm trăm kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân 
chúng tên Muraja, là đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2184. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bodhi-upatthaka[56] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bodhi-upatthäka là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 
187. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika 


2185. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 
dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói rằng: 

2186. “Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 
loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 
Chánh Pháp. 
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2187. Mong rằng niềm tin ây của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội rễ, 
được vững vàng trong Chánh Pháp đã khéo được công bó, và không bị dao động 
cho đến hết cuộc đời.” 


2188. “Bạn hãy làm việc thiện băng thân, nhiều việc thiện băng khẩu. 
Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khổ đau, không có mầm tái 
sanh. 


2189. Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy bằng sự 
bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp, vào 
Phạm hạnh.” 


2190. Do lòng thương tưởng này, khi biết vị Thiên nhân đang mệnh 
chung, chư Thiên thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lại thành phố chư Thiên 
lần nữa.” 


2191. Khi Ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 
tôi rằng: “Bị mệnh chung từ nơi này, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?” 

2192. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 
đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, nên đã đi đến gặp tôi. 

2193. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 
vị ấy đã chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chân động. 

2194. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

2195. Được thúc đây bởi nhân tổ trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính 
tại nơi Ấy, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong 100.000 kiếp. 

2196. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekacintika[57] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekacintika là phần thứ bảy. 
--0oOoo-- 
188. Ký Sự về Trướng Lão Tikannipupphiya 


2197. Trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã được các tiên nữ trọng vọng. Tôi 
đã nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã nhớ đến đức Phật tối thượng. 
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2198. Sau khi lấy ra bông hoa tikanmn, tôi đã làm cho tâm của chính mình 
được tịnh tín và đã dâng lên đức Phật Vipassĩ, đắng Nhân Ngưu. 


2199. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2200. Trước đây 73 kiếp, bốn vị (cùng) tên Ramuttama đã là các đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2201. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tikannmpupphiya[58] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tikannipupphiya là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 
189. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacäriya 


2202. Lúc bây giờ, đã xảy âm thanh ầm ï ở chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi 
răng: “Đức Phật Niết Bàn ở thế gian, và chúng ta vẫn còn tham ái.” 


2203. Chư Thiên ấy đã bị khơi dậy bởi nỗi niềm chấn động, đã bị chiếm 
hữu bởi mũi tên sầu muộn. Được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, tôi đã đi 
đến gần bên đức Phật. 

2204. Tôi đã cầm lấy bông hoa mandãrava mềm mại đã được hóa hiện ra, 
tôi đã dâng lên đức Phật vào thời điểm viên tịch Niết Bàn. 

2205. Khi ấy, tất cả chư Thiên và các tiên nữ đã tùy hÿ với tôi. Tôi đã 
không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2206. Trước đây sáu mươi ngàn kiếp, mười sáu người (cùng) tên Mahã- 
mallajana ấy đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2207. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekacãriya[59] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekacãriya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 
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190. Ký Sự về Trưởng Lão Tivanftipupphiya 


2208. Bị (phiền não) chế ngự, tất cả các vị ây đã cùng nhau đi đến gặp tôi 
và tham thiền. Trong khi các vị ấy đang tham thiền, họ đã có sự bực bội khởi 
lên. 


2209. Lúc bây giờ, vị có tên Sunanda, Thịnh Văn của đức Phật bậc Hiền 
Trí Dhammadassĩ, đã đi đến gặp tôi. 


2210. Khi ấy, những người nào đã có sự sinh hoạt gắn bó với tôi, những 
người ấy đã dâng cúng bông hoa đến tôi. Tôi đã cầm lấy bông hoa ấy và đã 
dâng lên vị Thinh Văn. 

2211. Tôi đây đã qua đời và cũng đã tái sanh ở tại nơi ấy lần nữa. Tôi đã 
không đi đến đọa xứ trong một ngàn tám trăm kiếp. 


2212. Trước đây 1300 kiếp, tám vị (cùng) tên Dhũmaketu đã là các đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2213. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tivantipupphiya[60] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tivantipupphiya là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Bông hoa kutaJa, vị có bông hoa bandhujTva, bông hoa kotumbara, bó 
bông hoa, hạt đậu tây, cội Bồ Đề, VỊ có một lần suy nghĩ, vị có bông hoa 
tikann1, vị có một lần hành xử, bông hoa tivantI; (tông cộng) có sáu mươi hai 
câu kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Kutajapupphiya là phẩm thứ mười chín. 


--0oOoo-- 
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XX. PHẨM TAMÄLAPUPPHIYA 
191. Ký Sự về Trưởng Lão Tamälapupphiya 

2214. Tòa lâu đài với tám mươi bốn ngàn cột trụ làm băng vàng đã khéo 
được hóa hiện ra cho tôi, tợ như (phép mâu do) cây như ý của chư Thiên. 

2215. Với tâm ý trong sạch, tôi đã cầm lấy bông hoa tamãla và đã dâng 
lên đức Phật Sikhi là đắng quyến thuộc của thê gian. 

2216. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2217. Trước đây hai mươi kiếp, chỉ một mình (tôi) có tên Candatitta, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tamalapupphiya[61 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tamãlapupphiya là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 
192. Ký Sự về Trưởng Lão Tinasantharadäyaka 

2219. Cỏ mà vị ấn sĩ sống ở trong rừng (đã) cắt cho bậc Đạo Sư, tất cả cỏ 
ây đã ngã xuống ở trên mặt đất, nghiêng về phía phải. 

2220. Khi ấy, tôi đã cầm lấy cỏ ấy và đã trải ra ở phần cao nhất của mặt 
đất. Và tôi đã mang lại chỉ ba lá cây thốt nót. 

2221. Sau khi làm mái che bằng cỏ, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) 
Siddhattha. Chư Thiên và nhân loại đã duy trì (mái che) cho bậc Đạo Sư ấy 
trong bảy ngày. 

2222. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cỏ trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cỏ. 

2223. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Mahaddhana đã là 
các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 
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2224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tinasantharadaäyaka[62| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tinasantharadäyaka là phần thứ nhì. 

--0oOoo-- 
193. Ký Sự về Trưởng Lão Khandaphulliya 

2225. Lúc bấy giờ, ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Phussa ở trong khu 
rừng bao la đã bị phá sập bởi các con voi, có cây cối đã mọc lên ở nơi ấy. 

2226. Được vui lòng với các đức hạnh của bậc Thây của tam giới ấy, tôi 
đã san băng chỗ lồi lõm và đã dâng cúng khối vôi bột. 

2227. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của khối vôi bột. 

2228. (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng) tên Jitasena đã 
là các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2229. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Khandaphulliya đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 
Ký sự về trưởng lão Khandaphulliya là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 


194. Ký Sự về Trưởng Lão Asokapũjaka 


2230. Lúc bấy giờ, ở thành phố Tïvarã đáng yêu đã có khu vườn thượng 
uyễn. Ở tại nơi ấy, tôi đã là người giữ vườn, có sự sinh hoạt gắn bó với đức vua. 

2231. Đắng Tự Chủ tên Paduma đã là vị có hào quang. Khi bậc Hiển Trí 
ây ngồi ở nơi cây sen trắng, bóng râm đã không rời khỏi Ngài. 

2232. Sau khi nhìn thấy cây asoka đã được trô hoa, nặng trïu từng chùm, 
có dáng nhìn xinh đẹp, tôi đã dâng lên đức Phật có tên là Padumuttara. 
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2233. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

2234. Trước đây ba mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng tên) Arunañjaha đã 
là các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2235. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Asokapjaka[63] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Asokapũjaka là phần thứ tư. 

--00ÖOO-- 
195. Ký Sự về Trưởng Lão Aikolaka 

2236. Sau khi nhìn thấy cây aäkola với chùm hoa cao quý có lớp vỏ bọc 
đã được trổ hoa, tôi đã hái xuống bông hoa ấy và đã đi đến gặp đức Phật. 

2237. Vào thời điểm Ấy, bậc Đại Hiền Trí Siddhattha có sự ân cư. Sau khi 
bày tỏ sự tôn kính trong chốc lát, tôi đã rải rắc bông hoa ở nơi hang động. 

2238. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

2239. Trước đây ba mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị Devagajjita độc nhất, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2240. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ankolaka[64] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Añkolaka là phần thứ năm. 

--00ÖOO-- 
196. Ký Sự về Trưởng Lão Kisalayapũjaka 

2241. Tôi đã có một vườn hoa ở thành phố Dvãravati. Và có giếng nước ở 
ngay tại nơi ấy là nguồn cung cấp (nước) cho các loài thực vật. 
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2242. Có lòng thương tưởng đến tôi, vị Siddhattha không bị đánh bại ấy, 
được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, đi đến ở trên không trung. 

2243. Tôi không nhìn thấy bất cứ vật nào khác đáng để cúng đường đến 
bậc Đại Ấn Sĩ. Sau khi nhìn thấy chồi non của cây asoka, tôi đã thảy (chồi non 
ây) lên không trung. 

Trong khi đức Phật đang đi chuyền, các chỗồi non ấy đi theo phía sau của 
Ngài. Tôi đây sau khi đã nhìn thấy thần thông ấy (đã tán dương rằng): “Ôi tính 
chất cao thượng của đức Phật!” 

245. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên chồi non trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

2246. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị Ekassara độc nhất, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2247. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KisalayapiJaka[65| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kisalayapiijaka là phần thứ sáu. 

--00ÖOO-- 


197. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadãyaka 


2248. Tôi đã là con khỉ có sức mạnh và nhanh nhẹn, thường lai vãng ở 
nơi hiểm trở của ngọn núi. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã tưởng 
nhớ đến đức Phật tôi thượng. 

2249. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã lìa khỏi (chỗ ngụ) vài ngày 
và đã xem xét đắng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha, bậc đã đi đến tận cùng ba 
CỐI. 

2250. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đắng Vô Thượng ở 
thế gian cùng với một ngàn bậc Vô Lậu đã đi đến gần tôi. 

2251. Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi đến gần, có 
trái cây ở tay. Đức Thế Tôn, đẳng Toàn Tri, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng đã thọ nhận. 
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2252. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

2253. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị có tên Upananda, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2254. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tindukadayaka[66] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tindukadãyaka là phần thứ bảy. 

--ooOoo-- 
198. Ký Sự về Trưởng Lão Mutthipũjaka 


2255. Vì lòng thương tưởng hậu thế, đức Thế Tôn tên Sumedha, đắng 
Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu, đắng Chiến Thắng đã ra sức nỗ 
lực. 


2256. Trong khi bậc Chúa Tế của loài người như thế ấy đang đi kinh 
hành, tôi đã dâng lên đức Phật năm tay gồm những bông hoa girinela. 


2257. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, được thúc đây bởi nhân tố trong 
sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 


2258. Trong hai ngàn ba trăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Sunela, là 
người độc nhất được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2259. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Mutthipũjaka[67] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 
Ký sự về trưởng lão Mutthipijaka là phần thứ tám. 
--0oOoo-- 
199. Ký Sự về Trưởng Lão Kiảkanipupphiya 


2260. Đắng Tự Chủ tên Sumangala, bậc không bị đánh bại, đắng Chiến 
Thắng đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi vào thành phó. 
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2261. Sau khi thực hành việc đi khất thực, bậc Hiền Trí đã lìa khỏi thành 
phó. Có phận sự đã được làm xong, bậc Toàn Giác ây đã cư ngụ ở trong khu 
rừng. 

2262. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa kiñkani 
và đã dâng lên đức Phật, đắng Tự Chủ, bậc Đại Ân Sĩ. 


2263. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2264. Trước đây tám mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị tên Apilãpiya, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2265. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kiikanmpupphiya{68] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kiñkanipupphiya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
200. Ký Sự về Trưởng Lão Yũthikãpupphiya 

2266. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
bậc Hữu Nhãn đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi đến trú xá. 

2267. Sau khi cầm lây bông hoa yũthika tôi thượng bằng cả hai tay, tôi đã 
dâng lên đức Phật, bậc có tâm từ ái như thế ấy. 


2268. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu và đã 
không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2269. Trước đây năm mươi kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng tên Samittanandana, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2270. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Yũthikãpupphiya[69] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ythikãpupphiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
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Phần Tóm Lược 

VỊ có bông hoa tamala, thảm trải bằng cỏ, vị khám phá sự đồ vỡ, vị liên 
quan đến bông hoa asoka, vị có bông hoa ankola, chỗi non, trái cây tinduka, các 
bông hoa nela, vị có bông hoa kiñkani, vị có bông hoa yũthikã; (tổng cộng) có 
năm mươi tám câu kệ. 

Phẩm Tamälapupphiya là phẩm thứ hai mươi. 

--oo0Ooo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm 

Vị dâng cúng thức ăn, (vị có) đoàn tùy tùng, bông hoa sereyya, trưởng lão 
Sobhita là tương tợ, vị có chiếc lọng che, bông hoa bandhujTva, và luôn cả vị có 
sự phục vụ khéo léo, bông hoa kumuda, bông hoa kufaJa, và luôn cả vị có bông 
hoa tamãla đã được thực hiện là thứ mười. Có sáu trăm câu kệ và sáu mươi sáu 
câu thêm vào đó. 

Nhóm “Mười” từ phâm Bhikkhã. 

Nhóm “Một Trăm” thứ nhì được đầy đủ. 

--00ÖO0—— 
XXI.PHÂM KANIKARAPUPPHIYA 
201. Ký Sự về Trưởng Lão Kanikärapupphiya 

2271. Sau khi nhìn thấy cây kanikãra đã được trô hoa, khi ấy tôi đã hái 
xuống (bông hoa) và đã dâng lên (đức Phật) Tissa, bậc đã vượt qua dòng lũ như 
thế ấy. 

2272. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2273. Trước đây ba mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên Arunapänn, 
là đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2274. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kamikãrapupphiya[ 1] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kanikãrapupphiya là phần thứ nhất. 
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--ooOoo-- 
202. Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya 

2275. Đức Thế Tôn Sikhï hùng tráng có màu đa vàng chói, có trăm ánh 
hào quang, có sự huy hoàng, có tâm từ ái, đã bước lên con đường kinh hành. 

2276. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sau khi đảnh lễ bậc có trí tuệ tối 
thượng, tôi đã cầm lấy bông hoa minela và đã dâng lên đức Phật. 

2277.(Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

2278. Vào kiếp (thứ) hai mươi chín, (tôi đã là) vị tên Sumedhayasa, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2279. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Minelapupphiya[2| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Minelapupphiya là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
203. Ký Sự về Trưởng Lão Kiñkinikapupphiya 

2280. Bậc Toàn Tri, đắng Lãnh Đạo Thế Gian (sáng chói) trông tợ như 
cây cột trụ bằng vàng. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã lội xuống hồ nước lạnh và 
đã tắm. 

2281. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã cầm lẫy bông hoa 
kiñkini và đã dâng lên (đức Phật) Vipassassï, đấng Chúa Tế của loài người như 
thế ấy. 

2263. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

2283. Vào kiếp (thứ) hai mươi bảy, (tôi đã là) đức vua Bhimaratha, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2284. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Kiñkinkapupphiya[3| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kiakinikapupphiya là phần thứ ba. 

--0oOoo-- 
204. Ký Sự về Trưởng Lão Taraniya 

2285. Đức Thế Tôn Atthadassĩ, bậc Chúa Tế của loài người, đắng Nhân 
Ngưu dẫn dầu các bậc Thinh Văn đã đi đến bờ sông Gaủgã. 

2286. Sông Gangã đã tràn nước đến mé bờ khiến loài quạ có thể uống 
được, khó thể vượt qua. Tôi đã đưa đức Phật, bậc Tối Thượng của loài người, 
cùng với Hội Chúng tỳ khưu sang sông. 

2287. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đưa sang 
(sông). 

2288. Trước đây một ngàn ba trăm kiếp, năm vị (cùng tên) Sabbhogavã 
đã là các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực 
lớn lao. 

2289. Và trong kiếp sống cuối cùng này, tôi đã được sanh ra trong gia tộc 
Bà-la-môn. Cùng với ba người bạn, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của bậc Đạo 
SƯ. 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Taraniya[4] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Taraniya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
205. Ký Sự về Trưởng Lão Nigsgundipupphiya 

2290. Tôi đã người phụ việc tu viện của đức Thế Tôn VipassI. Tôi đã cầm 
lấy bông hoa niggundi và đã dâng lên đức Phật. 

2291. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi một 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 
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2292. Trước đây ba mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thông lãnh 
dân chúng tên Mahãpatäpa, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2293. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Niggundipupphiya[5] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Niggundipupphiya là phần thứ năm. 


--0oOoo-- 


206. Ký Sự về Trưởng Lão Udakadãyaka 

2294. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có tâm ý thanh tịnh, không bị chộn 
rộn, đang thọ thực, tôi đã cầm lấy bình nước và đã dâng cúng đến (đức Phật) 
Siddhattha. 

2295. Giờ đây, tôi không còn bợn nhơ, được xa lìa ô nhiễm, sự hoài nghi 
đã được đoạn tận. Trong khi sanh lên ở cõi hữu, quả báu tốt đẹp phát sanh (đến 
tôi). 

2296. Kể từ khi tôi đã cúng dường nước trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng nước. 

2297. Trước đây sáu mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Vimala độc nhất, 
là đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2298. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Udakadãyaka[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Udakadãyaka là phần thứ sáu. 

--00ÖOO-- 
207. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamaliya 

2299. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Điều Phục Nhân Siddhattha ngồi ở trong 
vùng đổi núi đang chói sáng như là cây kanikãra, đang làm cho tất cả các 
phương rực sáng. 
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2300. Khi ấy, không do dự tôi đã dùng cây cung và đã đương lên mũi tên. 
Sau khi đã cắt đứt bông hoa có luôn cả cuống, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2301. (Kê từ khi) tôi đã cũng đường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2302. Trước đây năm mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Jutindhara độc 
nhất, là đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

2303. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Salalamäliya[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ẫy. 

Ký sự về trưởng lão Salalamaliya là phần thứ bảy. 

--00ÖOO-- 
208. Ký Sự về Trưởng Lão Korandapupphiya 

2304. Trong khi đi theo sau từng bước chân của bậc Đại Ấn Sĩ Vipassi, 
tôi đã nhìn thấy bàn chân đang bước đi được điểm tô dấu hiệu hình bánh xe (của 
Ngài). 

2305. Sau khi nhìn thấy cây koranda đã được trô hoa, tôi đã cúng đường 
(bông hoa) ở dấu chân (Ngài). Trở nên mừng rỡ, tôi đã đảnh lễ dấu chân tối 
thượng với tâm mừng rỡ. 

2306. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
dấu chân (đức Phật). 

2307. Vào kiếp thứ bảy mươi lăm, tôi đã là Vĩtamala độc nhất, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2308. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Korandapupphiya[8S] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Korandapupphiya là phần thứ tám. 


683 


--ooOoo-- 
209. Ký Sự về Trưởng Lão Ädhãradãyaka 
2309. Chân đề bình bát đã được tôi cúng đường đến đẳng quyến thuộc 
của thế gian Sikhĩ. Tôi cai quản toàn bộ trái đất này cùng với tất cả tài nguyên. 
2310. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 


2311. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bốn người (cùng) tên Samanta- 
carana đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2312. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ädhãradãyaka[9] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ädhãradãyaka là phần thứ chín. 
--00ÖooO-- 
210. Ký Sự về Trưởng Lão Vãtãtapaniväriya 

2313. Tôi đã cúng dường một chiếc lọng đến đức Thế Tộn Tissa, vị Trời 
của chư Thiên như thế ấy, với tâm ý trong sạch. 

2314. Điều ác xấu của tôi được chận đứng, có sự thành tựu của điều 
thiện. (Chư Thiên) năm giữ chiếc lọng ở không trung (che cho tôi), điều này là 
quả báu của nghiệp quá khứ. 

2315. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyên, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh 
Đăng Giác. 

2316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 
lọng. 

2317. Trước đây bảy mươi hai kiếp, tám bậc thống lãnh dân chúng (cùng) 
tên Mahãnidãna đã là các đắng Chuyên Luân Vương. 

2318. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Vatatapaniväriya{[ L0] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vãtãtapaniväriya là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Bông hoa kanikãra, bông hoa minela, bông hoa kiikimi, và với sự vượt 
qua, vị có bông hoa niggundl, vị cúng dường nước, bông hoa salala, và bông 
hoa kurandaka, (vị dâng cúng) chân đề bình bát, lọng che nắng: (tổng cộng) có 
bốn mươi tám câu kệ. 


Phẩm Kanikãrapupphiya là phẩm thứ hai mươi mốt. 
--0oOoo-- 
XXII. PHẨM HATTHI 
211. Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidãyaka 


2319. Con voi hạng nhất có ngà đài như gọng xe, vững chãi, đã được tôi 
dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Chúa Tế của loài người như thế ấy. 

2320. Tôi thọ hưởng mục đích tối thượng là trạng thái an tịnh vô thượng. 
Vật thí cao quý đã được tôi dâng cúng đến vị tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian. 

2321. Kê từ khi tôi đã dâng cúng con voi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng con 
VOI. 

2322. Vào kiếp (thứ) bảy mươi tám, mười sáu vị Sát-đê-ly (cùng) tên 
Samantapäsädika đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2323. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Hatthidãyaka[ 1 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Hatthidãyaka là phần thứ nhất. 


--0oOoo-- 
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212. Ký Sự về Trưởng Lão Pãnadhidaäyaka 

2324. Tôi đã dâng cúng đôi đép đến vị ấn sĩ già cả, sống ở rừng, có sự 
khô hạnh dài lâu, có nội tâm đã được phát triển. 

2325. Bạch đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu, do việc làm ây con thọ hưởng mọi phương tiện di 
chuyên; điều này là quả báu của nghiệp quá khứ. 

2326. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi dép. 

2327. Trước đây bảy mươi bảy kiếp, tám vị Sát-đế-ly (cùng) tên Suyãna 
đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2328. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pãnadhidayaka[12| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pãnadhidãyaka là phần thứ nhì. 

--ooOOoo-- 


213. Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka 


2329. Vào lúc ấy, trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng thành tựu Niết 
Bàn, (đức Phật) Vessabhũ, đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, (đã) thuyết giảng về 
các Chân Lý Cao Thượng. 

2330. Là người thành tựu tâm bị mẫn cao tột, tôi đã đi đến cuộc hội họp. 

Ngồi xuống, an tịnh, tôi đây đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. 

2331. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đi đến thế giới của 
chư Thiên. Tôi đã cư ngụ giữa chư Thiên trong thành phố ở tại nơi ấy ba mươi 
kiếp. 

2332.Kẻ từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về Chân Lý. 

2333. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Ekaphusita, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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2334. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saccasaññaka[ 13] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Saccasaññaka là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
214. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 

2335. Sau khi nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may từ vải bị 
quăng bỏ. 

2336. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2337. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Amitäbha, là đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2338. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekasaññaka[14] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
215. Ký Sự về Trưởng Lão Ramsisaññaka 

2339. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như 
mặt trời có tỉa sáng màu trắng, tợ như con hồ hùng tráng quý cao khéo được 
sanh ra, (đang ngồi) ở trong vùng đổi núi. 

2340. Năng lực ấy của đức Phật chói sáng ở trong vùng đổi núi. Sau khi 
đã làm cho tâm được tịnh tín ở ánh hào quang, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp. 

2341. Do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm và cũng nhờ vào sự niệm tưởng 
đến đức Phật, việc thiện đã được tôi thực hiện tốt đẹp trong các kiếp còn lại. 
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2342. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2343. Vào kiếp thứ năm mươi bảy, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Sujãta, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2344. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka[15] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 
216. Ký Sự về Trưởng Lão Santhita 

2345. Ở tại cội cây Assattha đã được phát triển, có ánh sáng màu xanh 
lục, tôi đã đạt được sự suy tưởng thuần túy hướng đến đức Phật, có niệm (đầy 
đủ). 

2346. Kể từ khi tôi đã đạt được sự Suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, do nhờ tác động của sự suy tưởng ấy, sự đoạn tận các lậu hoặc đã được tôi 
đạt đến. 


2347. Trước đây mười ba kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Dhanittha, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2348. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Santhita[16] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Santhita là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 
217. Ký Sự về Trưởng Lão Tãlavantadãyaka 


2349. Chiếc quạt lá cọ đã được tôi dâng cúng đến đắng quyến thuộc của 
mặt trời Tissa nhăm mục đích dập tắt sự nóng nực và làm lắng dịu sự bực bội. 

2350. Tôi tự mình dập tắt ngọn lửa tham ái và đặc biệt hơn nữa là ngọn 
lửa sân hận. Và tôi dập tắt ngọn lửa si mê; điều này là quả báu của chiếc quạt lá 
cọ. 
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2351. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 

2352. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2353. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Mahãnãma, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2354. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tãlavantadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tãlavantadäyaka là phần thứ bảy. 

--ooOoo-- 
218. Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka 

2355. Sau khi cầm lấy tâm vải choàng thô xấu, tôi đã (đi đến) thành phố 
của vị thầy tế độ. Và tôi học tập về chú thuật làm bẻ gãy mũi tên. 

2356. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiễn 
cúng. Là bậc ưu tú, quý cao, tột đỉnh, đức Phật Tissa là bậc Tối Thượng của 
đám đông. 

2357. Khi tắm vải choàng thô xấu được trải ra, đắng Tối Thượng Nhân, 
bậc Đại Hùng, đấng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu trong khi 
bước đi đã đặt chân lên (tắm vải choàng). 

2358. Sau khi nhìn thấy đắng Quang Đăng của thế gian ấy tợ như mặt 
trăng không bị bợn nhơ, với tâm ý trong sạch tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc 
Đạo Sư. 

2359. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng tâm vải choàng thô xấu trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của tấm 
vải choàng thô xấu. 

2360. Trước đây ba mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thông lãnh 
dân chúng tên Sunanda, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2361. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Akkantasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Akkantasaññaka là phần thứ tám. 
--0o0Öoo-- 
219. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidãyaka 
2362. Ngôi ở nơi cao quý của tòa lâu đài, được trọng vọng bởi đám phụ 
nữ, tôi đã nhìn thây vị Sa-môn bị lâm bệnh và đã thỉnh vào trong nhà. 


2363. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đắng Nhân Ngưu đã đi 
vào, tôi đã dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn đến bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha. 


2364. Sau khi nhìn thấy sự mệt nhọc đã được lắng xuống, khuôn mặt và 
giác quan đã được rạng rỡ, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ngợi 
ca ở phía trước Ngài. 

2365. Là bậc đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, sau khi nhìn thấy tôi 
có nội tâm đã khéo được tịnh tín, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là 
chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

2366. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây 94 kiếp, tôi không còn 
biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bơ lỏng và dầu ăn. 

2367. Trước đây mười bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Jutideva, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2368. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sappidäyaka[17] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sappidäyaka là phần thứ chín. 
--00ÖOO-- 
220. Ký Sự về Trưởng Lão Pãpaniväriya 

2369. Con đường kinh hành của đức Thế Tôn Piyadassï đã được tôi làm 
sạch sẽ, được che bởi những cây sậy, có sự ngăn cản gió và sức nóng. 

2370. Tôi đã nỗ lực trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư nhăm mục đích lánh 
xa điều ác, nhằm sự thành tựu việc thiện, nhằm sự đứt bỏ các điều ô nhiễm. 

2371. Trước đây 11 kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên Aggideva, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2372. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Pãpanivãriya[ 18] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 
Ký sự về trưởng lão Pãpaniväriya là phần thứ mười. 
--0oOoo-- 
Phần Tóm Lược 


(Vị cúng dường) con voi, đôi dép, (vị suy tưởng về) Chân Lý, và các hào 
quang, (vị có sự suy tưởng) đã được bền vững, và vị có cây quạt lá cọ, tương tợ 
là vị suy tưởng về việc (đức Phật) đã bước lên, bơ lỏng, vị có sự ngăn cản điều 
ác; (tông cộng) có năm mươi bốn câu kệ. 


Phẩm Hatthi là phẩm thứ hai mươi hai. 
--ooOoo-- 
XXII. PHẨM ÄLAMBANADAÄYAKA 
221. Ký Sự về Trưởng Lão Älambanadäyaka 


2373. Vật tựa (lưng) đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn Atthadassï, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, bậc Chúa Tê của loài người như 
thế ấy. 


2374. Tôi cai quản trái đất bao la bao gồm biển cả và tôi thực hiện quyền 
lãnh đạo đối với các sanh mạng ở trên trải đất. 


2375. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 


2376. Trước đây sáu mươi hai kiếp, ba vị Sát-đế-ly (cùng) tên Ekãpassita 
ây đã là các Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2377. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Alambanadayaka[19] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Älambanadãyaka là phần thứ nhất. 


--0oOoo-- 
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222. Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadäyaka 

2378. Trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi đã là bậc thầy của đám đông. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

2379. 2380. Mảnh da thú đã được tôi dâng cúng đến đẳng quyến thuộc 
của thế gian Sikhĩ. Nhờ vào việc làm ấy ở đắng Chúa Tế của loài người, bậc 
Trưởng Thượng của thế gian, đẳng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu, 
tôi đã thiêu đốt các phiền não. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của 
đắng Chánh Đăng Giác. 

2381. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng tâm da dê trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của tắm da đê. 

2382. Trước đây vào kiếp thứ năm, tôi đã là đức vua Sudãyaka, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2383. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ajinadäyaka[20] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Ajinadäyaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
223. Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya 

2384. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng. 

2385. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đại Ân Sĩ Vipassï một lát thịt. Tôi được 
thiết lập làm vị chúa tế ở thế gian luôn cả chư Thiên. 

2386. Do nhờ sự dâng cúng lát thịt này, châu báu sanh lên cho tôi. Hai 
loại châu báu này ở thế gian đưa đến sự thành tựu của đời hiện tại. 

2387. Tôi thọ hưởng tất cả các thứ ấy nhờ vào năng lực của sự dâng cúng 
lát thịt. Thân thể của tôi mềm mại, trí tuệ của tôi có sự nhận biết vi tế. 

2388. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng lát thịt trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng lát thịt. 
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2389. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng. Vị ấy tên là Mahãrohita, là đâng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2390. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dvirataniya[21] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dvirataniya là phần thứ ba. 

(Tụng phẩm thứ mười). 

--ooOoo-- 
224. Ký Sự về Trưởng Lão Ärakkhadãyaka 

2391. Tôi đã cho thực hiện vòng rảo chăn đến đức Thế Tôn Siddhattha. 
Và tôi đã dâng cúng sự bảo vệ đến đẳng Thiện Thệ, bậc Đại Ân Sĩ. 

2392. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy, tôi không nhìn thấy sự kinh 
hoàng và sựhãi sợ. Khi được sanh lên ở bất cứ đâu, sự run sợ của tôi là không 
được biết đến. 

2393. (Kê từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của vòng rào 
chắn. 

2394. Trước đây vào kiếp thứ sáu, (tôi đã là) vị tên Apassena, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2395. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ärakkhadäyaka[22] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ärakkhadãyaka là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
225. Ký Sự về Trưởng Lão Avyädhika 

2396. Tôi đã dâng cúng đến gian nhà sưởi ấm đến đức Thế Tôn Vipassi, 
chỗ trú ngụ và bình chứa nước nóng đến những người bị bệnh. 

2397. Do việc làm Ấy, thân thể của tôi đã được tạo thành tốt đẹp, tôi 
không còn biết đến bệnh tật; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 
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2398. Kê từ khi tôi đã dâng cúng gian nhà trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của gian nhà sưởi ấm. 

2399. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị tên Aparãjita độc nhất, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2400. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Avyädhika[23] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Avyãdhika là phần thứ năm. 

--ooOoo-- 
226. Ký Sự về Trưởng Lão Añkolapupphiya 

2401. Nãrada là tên của tôi, (mọi người) biết đến tôi là Kassapa. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Vipassi, vị đứng đầu trong số các Sa-môn, được chư Thiên 
tôn kính. 

2402. Đức Phật có các tướng mạo phụ là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 
Tôi đã cầm lấy bông hoa añkola và đã dâng lên đức Phật. 

2403. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2404. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Romasa, 
có sự trang sức với ngọc trai và tràng hoa, có binh lực và phương tiện đi chuyển 
xứng đáng. 

2405. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Añkolapupphiya[24| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Añkolapupphiya là phần thứ sáu. 


--0oOoo-- 
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227. Ký Sự về Trưởng Lão Sovannavatamsakiya 


2406. Trong khi đi ra khu vực vườn hoa, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Tôi đã cầm lấy vòng hoa đội đầu bằng vàng được kiến tạo khéo léo. 


2407. Cỡi trên lưng của con voi, tôi đã mau chóng từ nơi ấy leo xuống và 
đã dâng lên đức Phật Sikhi, đâng quyên thuộc của thế gian. 


2408. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2409. Trước đây 27 kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng 
tên Mahãpatäpa, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2410. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sovannavatamsakiya[25] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Kỹ sự về trưởng lão Sovannavafamsakiya là phần thứ bảy. 
--00OOO-- 
228. Ký Sự về Trưởng Lão Miñjavatamsakiya 


2411. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian Sikhï, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã thực hiện việc cúng đường cội Bồ Đề với 
những vòng hoa đội đầu được xếp đặt các nơi. 


2412. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc cúng đường trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
cội Bồ Đề. 

2413. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là vị tên Meghabbha, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2414. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Miñjavatamsakiya[26| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Miñjavatamsakiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 
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229. Ký Sự về Trưởng Lão Sukatäveliya 

2415. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Asita. Sau khi chọn 
lấy vòng hoa đội đầu, tôi đã ra đi để dâng lên đức vua. 

2416. Khi chưa gặp được đức vua, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Sikhi. 
Được mừng rỡ, tôi đã dâng (vòng hoa) lên đức Phật với tâm mừng rỡ. 

2417. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2418. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao tên 
Vebhãra, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2419. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sukatäveliya[27] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sukatäveliya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
230. Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya 

2420. Đắng Anh Hùng Vessabhũ là bậc ưu tú, quý cao trong số các vị 
thắng trận. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Phật tôi thượng. 

2421. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

2422. (Trước đây) 24 kiếp, (tôi đã là) vị tên Vigatãnanda, là đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2423. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekavandiya[28] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekavandiya là phần thứ mười. 


--0oOoo-- 
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Phần Tóm Lược 


Vật tựa (lưng), tắm da đê, vị dâng cúng thịt, vị thí chủ về sự bảo vệ, sự 
không bị bệnh, (bông hoa) añkola, (vòng hoa) vàng, (vòng hoa) ruột cây, vòng 
hoa đội đầu, và sự đảnh lễ; (tông cộng) có năm mươi lăm câu kệ đã được tính 
đêm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 


Phẩm Ãlambanadäyaka là phẩm thứ hai mươi ba. 
--ooOoo-- 
XXIV. PHẨM UDAKÄSANA 
231. Ký Sự về Trưởng Lão Udakãsanadäyaka 


2424. Sau khi đi ra khỏi công của tu viện, tôi đã trải ra tâm ván. Và tôi đã 
phục vụ nước nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 


2425. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu ở (sự bồ thí) chỗ ngồi và 
nước. 


2426. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisãma, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2427. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Udakãsanadäyaka[29] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Udakãsanadäyaka là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 
232. Ký Sự về Trưởng Lão Bhãjanadãyaka 

2428. Lúc bây giờ, tôi đã là người thợ làm gốm ở thành phố Bandhumati. 
Trong khi ấy tôi đã cung cấp bát đĩa đến Hội Chúng tỳ khưu. 

2429. (Kế từ khi) tôi đã cung cấp bát đĩa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của (việc dâng cúng) bát 
đĩa. 

2430. Trước đây năm mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Anantajãli, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2431. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão BhaJanadayaka[30] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhãjanadäyaka là phần thứ nhì. 
--ooOoo-- 
233. Ký Sự về Trưởng Lão Sälapũpiya 

2432. Tôi đã là người bán bánh ngọt ở thành phố Arunavati. Tôi đã nhìn 
thấy đâng Chiến Thắng Sikhï đang đi ngang qua cánh cửa của tôi. 

2433. Với tâm ý trong sạch, tôi đã nhận lấy bình bát của đức Phật và đã 
dâng cúng bánh ngọt salã đến đức Phật, bậc đã đi đến đạo lộ chân chánh. 

2434. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng vật thực cứng trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của bánh ngọt sãlã. 

2435. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị Amitañjala, là đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2436. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sãlapũpiya[31] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sãlapipiya là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
234. Ký Sự về Trưởng Lão Kilañjadãyaka 

2437. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ đan lát ở trong thành phố Tivarã 
đáng yêu. Dân chúng ở nơi ấy được tịnh tín ở đắng Quang Đăng của thế gian 
Siddhattha. 

243§. Người ta tìm kiếm chiếc chiếu nhăm mục đích cúng đường đến 
đáng Bảo Hộ Thế Gian. Tôi đã dâng cúng chiếc chiếu đến những người đang 
tiến hành việc cúng dường đức Phật. 

2439. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của chiếc chiếu. 
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2440. (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 
đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2441. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KilañJadaäyaka[32| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kilañjadãyaka là phần thứ tư. 

--00ÖOO-- 
235. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikaraka 

2442. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện vòng rào 
chăn ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn Vipass1. 

2443. (Kê từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của vòng rào 
chắn. 

2444. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị tên Suriyassama, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vedikãraka[33] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vedikãraka là phần thứ năm. 

--00ÖOO-- 
236. Ký Sự về Trưởng Lão Vannakära 

2446. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ nhuộm màu ở thành phố 
Arunavati. Tôi đã nhuộm các màu sắc khác nhau cho các xấp vải ở ngôi bảo 
tháp. 

2447. Kê từ khi tôi đã nhuộm màu sắc trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng màu sắc. 


2448. Trước đây hai mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Candupama, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2449. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vannakara đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 
Ký sự về trưởng lão Vannäkãra là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 
237. Ký Sự về Trưởng Lão Piyälapupphiya 


2450. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Sau khi nhìn thấy cây piyãla đã được trô hoa, tôi đã rải rắc (bông 
hoa) ở con đường (đức Phật) đã đi qua. 


2451. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2452. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Piyälapupphiya[34| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Piyãlapupphiya là phần thứ bảy. 
--ooOoo-- 
238. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayägadãyaka 

2453. Nương tựa vào nghề nghiệp của mình, tôi đã đi đến khu rừng rậm. 
Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác đang đi, tôi đã dâng cúng vật thí là trái xoài. 

2454. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc hiến dâng trái 
XOảI. 

2455. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ambayagadäyaka[35 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambayägadãyaka là phần thứ tám. 


--0oOoo-- 
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239. Ký Sự về Trưởng Lão Jagatikãraka 

2456. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassï đã 
Niết Bàn, việc bố trí đã được tôi điều hành ở ngôi bảo tháp tối thượng của đức 
Phật. 

2457. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc bố trí. 

2458. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Jagatikãraka[36] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ây. 

Ký sự về trưởng lão Jagatikãraka là phần thứ chín. 

--00OOO-- 
240. Ký Sự về Trưởng Lão Vãsidãyaka 

2459. Trước đây, tôi đã là người thợ rèn ở trong kinh thành TIvara. Tôi đã 
dâng cúng một lưỡi rìu đến đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 

2460. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lưỡi rìu trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng lưỡi 
rìu. 

2461. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vãsidãyaka[37] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vãsidãyaka là phần thứ mười. 

--00OOO-- 

Phần Tóm Lược 

Chỗ ngồi và nước, bát đĩa, vị có bánh ngọt salã, vị liên quan đến chiếc 
chiếu, vòng rào chắn, thợ nhuộm màu, bông hoa piyãla,vị bố thí vật hiến dâng là 
trái xoài, việc bó trí, vị dâng cúng lưỡi rìu; (tổng cộng) có ba mươi tám câu kệ. 

Phẩm Udakãsana là phẩm thứ hai mươi bốn. 


--ooOoo-- 
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XXV. PHẨM TUYARADAYAKA 
241. Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradãyaka 


2462. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú ở trong khu rừng hoang rậm. Sau 
khi cầm lấy và mang theo hạt tuvara nướng, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 


2463. Kê từ khi tôi đã cúng đường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của hạt tuvara nướng. 


2464. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tuvaradãyaka[38] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tuvaradäyaka là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 


242. Ký Sự về Trưởng Lão Nãgakesariya 


2465. Sau khi đã kiểm tra cần thận cây cung, tôi đã đi sâu vào trong rừng. 
Tôi đã nhìn thấy vươn lên đóa hoa sen có tua nhụy rủ xuống. 


2466. Sau khi cầm lây (bông hoa) bằng hai bàn tay, tôi đã chắp tay lên ở 
đầu và đã dâng lên đức Phật Tissa, bậc quyền thuộc của thế gian. 


2467. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2468. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, bảy vị (cùng) tên Kesara đã là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2469. Bồn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nãgakesariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nãgakesariya là phần thứ nhì. 
--ooOoo-- 
243. Ký Sự về Trưởng Lão Nalinakesariya 
24/0. Tôi là con gà nước sông ở giữa hồ nước thiên nhiên. Khi ấy, tôi đã 
nhìn thây vị Trời của chư Thiên đang di chuyên ở trên không trung. 
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2471. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dùng mỏ ngắt đóa hoa sen (có tua 
nhụy) và đã dâng lên đức Phật, đắng quyền thuộc của thế gian Tissa. 


2472. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2473. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Satapatta, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2474. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nalinakesariya[39] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nalinakesariya là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 
244. Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya 

2475. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian ra đi cùng với một ngàn vị có lậu hoặc 
đã được đoạn tận. Tôi đã cầm lấy bông hoa viravi và đã dâng lên đức Phật. 

2476. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2477. Bôn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Viravipupphiya[40] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Viravipupphiya là phần thứ tư. 

--00ÖOO-- 
245. Ký Sự về Trưởng Lão Kutidhũpaka 

2478. Tôi đã là người trông nom liêu cốc của đức Thế Tôn Siddhattha. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình xông khói vào lúc này lúc khác. 

2479. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 
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2480. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kutidhũpaka[41] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 
Ký sự về trưởng lão Kutidhũpaka là phần thứ năm. 
--0oOoo-- 


246. Ký Sự về Trưởng Lão Pattadãyaka 


2481. Với sự thuần thành tuyệt đối, việc dâng cúng bình bát đã được tôi 
cung ứng đến bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha, bậc có bản thể chính trực như thế ấy. 


2482. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bình bát. 


2483. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pattadãyaka[42] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Pattadäyaka là phân thứ sáu. 

--ooOoo-- 
247. Ký Sự về Trưởng Lão Dhãtupñjaka 

2484. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha Niết 
Bàn, tôi đã nhận được một phần xá-lợi của bậc Chúa Tế của loài người như thế 
Ấy. 

2485. Sau khi nhận lấy phần xá-lợi ấy của đức Phật, đắng quyến thuộc 
của mặt trời, trong năm năm tôi đã chăm sóc (phần xá-lợi ấy) như là (chăm sóc) 
bậc Tôi Thượng Nhân đang còn tại tiền. 

2486. Kể từ khi tôi đã cúng đường xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu ở sự hầu cận xá-lợi. 

2487. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Dhãtupũjaka[43] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Dhãtupñjaka là phần thứ bảy. 
--0oOoo-- 
248. Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphapũjaka 

248§. Lúc bấy giờ, tôi đã đặt bảy bông hoa sattali ở trên đầu rồi đã dâng 
lên đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân Vessabhũ. 

2489. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 

2490. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão SattalipupphapiJaka[44] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattalipupphapũjaka là phần thứ tám. 

--0oOoo-- 
249. Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijãliya 

2491. Đắng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ tên Padumuttara, là nhân vật cao 
cả. Ngài công bố về bốn Sự Thật và làm sáng tỏ về vị thế Bắt Tử. 

2492. Khi ấy, sau khi ngắt rời các bông hoa bimbijãlika, tôi đã dâng lên 
đức Phật, bậc Chúa Tế của loài người như thế ấy. 


2493. Trước đây sáu mươi tám kiếp, bốn vị (cùng tên) Kiãjakesara đã là 
các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2494. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bimbijãliya[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bimbijãliya là phân thứ chín. 


--0oOoo-- 
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250. Ký Sự về Trưởng Lão Uddäladayaka 

2495. Đắng Tự Chủ tên Kakusandha, bậc không bị đánh bại, sau khi lìa 
khỏi khu rừng bao la đã đi đến gần con sông lớn. 

2496. Khi ấy, với tâm tịnh tín tôi đã cầm lấy bông hoa uddãlaka và đã 
dâng cúng đến đắng Tự Chủ, bậc đã tự chế ngự, có bản thê chính trực. 

2497. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
bông hoa. 

2498. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uddaladayaka[46] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Uddãladãyaka là phần thứ mười. 

--0oOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Hạt tuvara nướng, (vị trưởng lão) Nãgakesariya, các bông hoa sen, các 
bông hoa viravi, vị xông khói liêu cốc, bình bát, xá-lợi, các bông hoa sattalI, các 
bông hoa bimbijãlika, cùng với bông hoa uddälaka; (tổng cộng) có ba mươi bảy 
câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc thông minh. 

Phẩm Tuvaradäyaka là phâm thứ hai mươi lăm. 

--ooOoo-- 
XXVI. PHẨM THOMAKA 
251. Ký Sự về Trưởng Lão Thomaka 

2499. Trong khi đang trú ở thế giới chư Thiên, tôi được hoan hỷ sau khi 
lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ, và tôi đã nói nên lời nói này: 

2500. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, Ngài đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. ” 

2501. Kê từ khi tôi đã nói lên lời nói ây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 
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2502. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Thomaka[47] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thomaka là phần thứ nhất. 

--00ÖOoo-- 
252. Ký Sự về Trưởng Lão Ekãsanadãyaka 

2503. Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng ở Giáo Pháp của 
đức Phật tối thượng, tôi đã lìa bỏ vóc dáng Thiên nhân và đã cùng với người vợ 
đi đến nơi này. 

2504. VỊ Thính Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Devala. Vật thực 
đã được tôi dâng cúng đến vị ấy với tâm ý trong sạch. 

2505. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 

2506. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekasanadayaka[48] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekãsanadãyaka là phần thứ nhì. 

--00ÖOO-- 
253. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapijaka 

2507. Bậc Giác Ngộ, đẳng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên Ananda đã 
viên tịch Niết Bàn ở trong rừng già hoang rậm, không có bóng người. 

2508. Khi ấy, tôi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây và đã thực hiện 
lễ hỏa táng. Tại đó, tôi đã thiêu đốt thi thể và đã thể hiện sự tôn kính. 

2509. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2510. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakapũjaka[49] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ẫy. 
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Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phân thứ tư. 
--0oÖoo-- 
254. Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya 


2511. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Vikata. Ở trung tâm 
của ngọn núi ấy, có vị Sa-môn, có các giác quan đã được tu tập, cư ngụ. 


2512. Sau khi nhìn thấy sự an tịnh của vị ấy, với tâm ý trong sạch tôi đã 
cầm lấy ba bông hoa campaka và đã rải rắc chúng. 


2513. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2514. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ticampakapupphiya[50] đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tieampakapupphiya là phần thứ tư. 
--ooOoo-- 
255. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapäfaliya 


2515. Tôi đã dâng lên các bông hoa sattapätali đến đức Phật (trong lúc 
Ngài) ngồi ở trong vùng đôi núi, đang chói sáng như là cây kanikãra. 

2516. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 

2517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sattapätaliya[51] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapätaliya là phần thứ năm. 


--0oOoo-- 
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256. Ký Sự về Trưởng Lão Upãhanadäkaya 

2518. Lúc bây giờ, vị tên Candana đã là người con trai của đẳng Giác 
Ngộ. Tôi đã dâng cúng (đến vị ấy) một đôi dép (ước nguyện rằng): “Xin ngài 
hãy giúp con thành tựu quả vị Giác Ngộ.” 

2519. Kê từ khi tôi đã dâng cúng đôi dép trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi dép. 

2520. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upahanadayaka[52] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upãhanadãyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
257. Ký Sự về Trưởng Lão Mañjaripiijaka 

2521. Sau khi đã thực hiện một bó (hoa), tôi đã bước đi ở đường lộ. Tôi 
đã nhìn thấy bậc Cao Cả trong số các vị Sa-môn được tháp tùng bởi Hội Chúng 
tỳ khưu. 

2522. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phỉ lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy (bó hoa) băng cả hai tay và đã dâng lên đức Phật. 

2523. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
bông hoa. 

2524. Trước đây bảy mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa tên Jotiya, là 
đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão MañJaripiJaka[53]| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mañjaripijaka là phần thứ bảy. 


--0oOoo-- 
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258. Ký Sự về Trưởng Lão Pannadãyaka 

2526. Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Thu thúc 
trong các điều kiện hạn ché, tôi có thức ăn là muối và lá cây. 

2527. Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, (đức Phật) Siddhattha đã đi đến gặp 
tôi. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên các thứ ấy đến đức Phật. 

2528. Kê từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây. 

2529. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Yadatthiya, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2530. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pannadäyaka[54] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pannadäyaka là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 


259. Ký Sự về Trưởng Lão Kutidäyaka 


2531. Lúc bây giờ, là vị hành pháp ngụ ở rừng đắng Toàn Giác đã cư ngụ 
ở gốc cây. Tôi đã thực hiện gian nhà lá và đã dâng cúng đến bậc không bị đánh 
bại. 

2532. Kể từ khi tôi đã cúng dường cái chòi lá trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cải chòI. 

2533. Trước đây hai mươi tám kiếp, mười sáu vị vua được gọi là 
Sabbattha-abhivassĩ đã là các đẳng Chuyên Luân Vương. 

2534. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kutidäyaka[55] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ẫy. 

Ký sự về trưởng lão Kutidäyaka là phân thứ chín. 


--0oOoo-- 
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260. Ký Sự về Trưởng Lão Agøajapupphiya 


2535. (Tôi đã nhìn thấy) đâng Toàn Giác Sikhĩ có màu da vàng chói ngồi 
ở trong vùng đổi núi đang chiếu sáng các hào quang như là ngọn lửa. 


2536. Tôi đã cầm lấy bông hoa aggaja và đã đi đến gần đẳng Tối Thượng 
Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật (bông hoa ấy). 


2537. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


253§. (Trước đây) hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amita, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2539. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão AggaJapupphiya[56| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Aggajapupphiya là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ tán dương, một bữa ăn, giàn hỏa thiêu, bông hoa campaka, bông hoa 
sattapatall, đôi dép, bó hoa, lá cây, vị dâng cúng cái chòi, bông hoa agøaja; và 
các câu kệ đã được tính đếm ở đây là bốn mươi mốt câu cả thảy. 


Phẩm Thomaka là phẩm thứ hai mươi sáu. 
--ooOoo-- 
XXVI. PHẨM AKÄSUKKHIPIYA 
261. Ký Sự về Trưởng Lão Äkãsukkhipiya 

2540. Trong khi đắng Nhân Ngưu Siddhattha có màu da vàng chói đang 
đi ở khu phố chợ, tôi đã cầm lấy hai bông hoa cao quý mọc ở trong nước và đã 
đi đến gặp Ngài. 

2541. Tôi đã đặt xuống một bông hoa ở các bàn chân ở đức Phật tối 
thượng, và tôi đã cầm lây một bông hoa rồi đã thảy lên không trung. 
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2542. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 
hoa. 


2543. Trước đây ba mươi hai kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Antalikkhacara, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2544. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Akãsukkhipiya[57] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Äkãsukkhipiya là phần thứ nhất. 

--0oOoo-- 
262. Ký Sự về Trưởng Lão Telamakkhiya 

254Khi đức Thế Tôn Siddhattha, đắng Nhân Ngưu đã Niết Bàn, ngay khi 
ây tôi đã thoa đầu ở vòng rào chắn của cội Bồ Đề. 

2546. Kể từ khi tôi đã thoa dầu trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc thoa (dầu). 

2547. Trước đây hai mươi bốn kiếp, tôi đã là vị Sát-đề-ly tên Succhavi, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2548. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Telamakkhiya[58] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Telamakkhiya là phần thứ nhì. 

--00ÖOoO-- 
263. Ký Sự về Trưởng Lão Addhacandiya 

2549. Bông hoa addhacanda đã được tôi dâng cúng ở cội cây Bồ Đề tối 
thượng của đức Thế Tôn Tissa là loại thảo mộc sanh trưởng ở trên trái đất. 

2550. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường cội 
Bồ Đề. 
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2551. Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Devala, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Addhacandiya[S9] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Addhacandiya là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 
264. Ký Sự về Trưởng Lão PadTpiya 


2553. Lúc bấy giờ, trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã ngự xuống trái đất. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng năm ngọn đèn. 


2554. Kê từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng ngọn 
đèn. 

2555. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacakkhu, là đâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2556. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padipiya[60] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão PađTpiya là phần thứ tư. 
--ooOoo-- 
265. Ký Sự về Trưởng Lão BiJalidãäyaka 

2557. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romaso. Ở tại chân 
ngọn núi ấy, có vị Sa-môn có các giác quan đã được tu tập. 

2558. Tôi đã cằm lấy củ bi]alT và đã dâng cúng đến vị Sa-môn. Bậc Đại 
Hùng, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy hỷ rằng: 

2559. “Ngươi đã dâng cúng củ bi|ãlï đến Ta với tâm ý trong sạch. Trong 
khi (ngươi) tái sanh vào cõi hữu, quả báu sẽ sanh khởi đến ngươi.” 

2560. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng củ bi|ãlï trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của củ bi]ãÏi. 
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2561. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão BiJlidäyaka[61] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 
Ký sự về trưởng lão BiJãlidãyaka là phần thứ năm. 
--0oOoo-- 


266. Ký Sự về Trưởng Lão Macchadäyaka 


2562. Lúc bấy giờ, tôi đã là con chỉm ưng ở bờ sông Candabhägã. Tôi đã 
sắp lấy con cá lớn và đã dâng cúng đến bậc Hiền Trí Siddhattha. 

2563. Kê từ khi tôi đã dâng cúng con cá trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng con cá. 

2564. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Macchadayaka[62| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Macchadäyaka là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 
267. Ký Sự về Trưởng Lão Javahamsaka 
2565. Lúc bây giờ, tôi đã là lính kiểm lâm ở bờ sông Candabhägä. Tôi đã 
nhìn thây đức Phật Siddhattha đang di chuyên ở trên không trung. 


2566. Trong khi ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí, tôi đã chắp tay lên. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đẳng Lãnh Đạo. 

2567. (Kế từ khi) tôi đã đảnh lễ đấng Nhân Ngưu trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

2568. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Javahamsaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Javahamsaka là phần thứ bảy. 


--0oOoo-- 
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268. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya 

2569. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điều ở bờ sông Candabhãga. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật Vipassï được bao phủ bằng mạng lưới hào quang. 

2570. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phi lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy bông hoa salala và đã rải rắc đến (đức Phật) Vipassl. 

2571. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2572. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Salalapupphiya[63] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ tám. 
--0oOoo-- 

269. Ký Sự về Trưởng Lão Upãgatãsaya 

2573. Ö trung tâm của núi Hi-mã-lạp có cái hồ nước đã khéo được tạo 
lập. Tôi đã là loài quỷ dữ ở tại nơi ấy, có bản chất quấy rối, là kẻ gây nên nỗi 
hãi sợ. 

2574. Có ý muốn tiếp độ tôi, bậc Thương Tưởng, đẳng Bi Mẫn, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian VipassT ấy đã đi đến gặp tôi. 

2575. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu đã đi 
đến gần, tôi đã đi ra khỏi nơi trú ân và đã đảnh lễ đắng Đạo Sư. 

2576. (Kê từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc 
đảnh lễ. 

2577. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upägatãsaya[64] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Upägatãsaya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 
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270. Ký Sự về Trưởng Lão Taraniya 

2578. Bậc Toàn Giác VipassT có màu da vàng chói là bậc xứng đáng sự 
cúng dường. Bậc Đạo Sư dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đã đứng ở bờ sông. 

2579. Thuyền bè là phương tiện vượt qua biên cả không được tìm thấy ở 
tại nơi ấy. Tôi đã đi ra khỏi dòng sông và đã đưa đắng Lãnh Đạo Thế Gian sang 
(sông). 

2580. (Kê từ khi) tôi đã đưa bậc Tối Thượng Nhân sang (sông) trước đây 
chín mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc đưa sang (sông). 

2581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Taraniya[65] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Taraniya là phần thứ mười. 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 


Vị có sự thảy lên (bông hoa), dầu thoa, vị có (bông hoa) addhacanda, vị 
dâng cúng cây đèn, vị dâng cúng củ bi|äli, con cá, vị tên Javahamsaka, vị dâng 
cúng bông hoa salala, loài quỷ dữ, vị đưa sang (sông) là mười. Và ở đây được 
ghi nhận là bốn mươi mốt câu kệ cả thảy. 


Phẩm Äkãsukkhipiya là phẩm thứ hai mươi bảy. 
--00ÖOO-- 
XXVIHI.PHẦM SUVANNABIMBOHANA 
271. Ký Sự về Trưởng Lão Suvannabimbohaniya 

2582. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái ghế. Và tôi đã 
dâng lên cái gối nhằm đạt đến mục đích tôi thượng 

2583. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng cái gôi trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái gối. 

2584. Trước đây vào kiếp thứ sáu mươi ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên 
Asama, là đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oal 
lực lớn lao. 
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2585. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Suvannabimbohaniya[66] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suvannabimbohaniya là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
272. Ký Sự về Trưởng Lão Tilamufthidãyaka 

2586. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đắng Lãnh Đạo cao cả của 
thế gian, đã đi đến băng thần thông với thân được tạo thành bởi ý. 

2587. Khi Ngài đang đi đến gần, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư, đắng Tối 
Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng (một) nắm hạt 
mè. 

2588. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm hạt mè. 

2589. Trước đây mười sáu kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Nandiya, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2590. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tilamutthidayaka[67] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tilamutthidãyaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
273. Ký Sự về Trưởng Lão Caigofakiya 

2591. (Đức Phật Siddhattha) sống ở trong vùng đôi núi kề cận biển cả. 
Sau khi đi ra tiếp đón (Ngài), tôi đã thực hiện và đã dâng cúng cái hộp (đựng 
bông hoa). 

2592. Sau khi dâng cúng cái hộp đựng bông hoa đến bậc Đại Ấn Sĩ 
Siddhattha, đâng có lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh, tôi đã sướng 
vui ở cõi trời một kiếp. 

2593. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cái hộp trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái hộp. 

2594. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

717 


Đại đức trưởng lão Caägotakiya[6§] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Cañgotakiya là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 
274. Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadayaka 

2595. Đức Thế Tôn Kondañña là vị có tâm bình đăng như hư không, có 
thiền chứng không bị chướng ngại, có tham ái đã được lìa bỏ như thế ấy. 

2596. Bậc Đạo Sư, đắng Chúa Tế của loài người, là vị vượt qua tất cả sỉ 
mê, là bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, tôi đã dâng cúng thuốc cao 
đến Ngài. 

2597. Kể từ khi tôi đã dâng cúng thuốc cao trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc cao. 

2598. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Cirappa, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2599. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão AbbhañJanadayaka[69] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Abbhañjanadäyaka là phân thứ tư. 

--ooOoo-- 
275. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya 

2600. Tôi đã dâng cúng khu vực sinh sông (cô tịch) đến vị Sa-môn bậc 
Đại Ân Sĩ đang cư ngụ tại cội cây sung, nơi tắm thảm lá cây đã được xác định. 

2601. Sau khi chắp tay lên, tôi đã trải ra tắm thảm bằng bông hoa đến 
(đức Phật) Tissa, bậc Chúa Tế của loài người, đắng Bảo Hộ Thế Gian như thế 
Ấy. 

2602. (Kê từ khi) tôi đã thực hiện tắm thảm bằng bông hoa trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm 
thảm. 

2603. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là bậc thống lãnh loài người tên 
Ekañjalika, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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2604. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekañjaliya[70] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 
276. Ký Sự về Trưởng Lão Potthadãyaka 


2605. Việc cúng dường tắm vải bạt đã được tôi dâng cúng ở đối tượng 
đáng được cúng dường vô thượng trước tiên hết là bậc Đạo Sư, Giáo Pháp, và 
luôn cả Hội Chúng của bậc Đại Ấn Sĩ nữa. 

2606. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc đâng cúng 
tắm vải bạt. 

2607. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Potthadäyaka[71] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Potthadäyaka là phần thứ sáu. 
--0OOO-- 
271. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapijaka 


2608. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaäga. Tôi đã đặt ở 
giàn hỏa thiêu bảy bông hoa mãluva. 


2609. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường lễ hỏa táng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
giàn hỏa thiêu. 

2610. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Patijagga đã là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

2611. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Citakapũjaka[72] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phần thứ bảy. 


--0oOoo-- 
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278. Ký Sự về Trưởng Lão Äluvadãyaka 


2612. Ở ngọn núi Hi-mã-lạp, có con sông Mahãsindhu có dáng hình xinh 
đẹp. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Sudassana; Ngài là bậc có tham ái 
đã được lìa bỏ, có ánh sáng rực rỡ. 


2613. Sau khi nhìn thấy bậc được sắn liền với sự an tịnh tột bực, được 
tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng cúng rễ cây ãluva đến Ngài. 


2614. Kế từ khi tôi đã dâng cúng rễ cây ãluva trước đây 31 kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của rễ cây ãluva. 


2615. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Äluvadãyaka[73] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Äluvadãyaka là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 
279. Ký Sự về Trưởng Lão EkapundarTka 


2616. Lúc bây gIỜ, đẳng Tự Chủ tên Romasa là bậc có sự hành trì tốt đẹp. 
Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng (đến Ngài). 


2617. Kê từ khi tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đóa hoa sen 
trắng. 


2618. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekapundarka[74] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekapundarika là phần thứ chín. 
--00ÖOO-- 
280. Ký Sự về Trưởng Lão TaranTya 

2619. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cho xây dựng cây cầu ở đường lộ 
lớn gập ghềnh đề giúp cho mọi người vượt qua (đoạn đường ấy). 

2620. (Kể từ khi) tôi đã cho xây dựng cây cầu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây cầu. 
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2621. Trước đây 55 kiếp, tôi đã là vị tên Samogadha độc nhất, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2622. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão TaranTya[75] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Taranya là phần thứ mười. 

--00Öoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vàng, năm hạt mè, cái hộp, thuôc cao, sự chặp tay, vị có tâm vải bạt, giản 
hỏa thiêu, rễ cây aluva, một đóa hoa sen trắng, với cây câu; (tông cộng) có bôn 
mươi hai câu kệ đã được tính đêm bởi các bậc trí. 


Phâm Suvannabimbohana là phẩm thứ haI mươi tám. 
(Tụng phẩm thứ mười một). 
--ooOoo-- 
XXIX. PHẨM PANNADAYAKA 
281. Ký Sự về Trưởng Lão Pannadãyaka 
2623. Tôi đã ngồi xuống trong gian nhà lá, có bữa ăn là vật thực băng lá 
cây. Bậc Đại Hiên Trí đã đi đên gân tôi trong lúc tôi đang ngôi. 


2624. Bậc Quang Đăng của thế gian Siddhattha là người thầy thuốc của 
tất cả thế gian. Khi Ngài đã ngồi xuống ở tắm thảm lá cây, tôi đã dâng cúng lá 
cây đến Ngài. 

2625. Kê từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây. 

2626. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pannadãyaka[76] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pannadäyaka là phần thứ nhất. 


--0oOoo-- 
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282. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladãyaka 


2627. (Đức Phật Siddhattha) ấy có sự an tịnh sánh bằng núi Sineru, tợ 
như vật nâng đỡ trái đất, sau khi xuất khỏi thiền định đã đi đến gần tôi về việc 
khất thực. 

2628. Và có những loại trái cây ngọt như trái haritaka, trái amalaka, trái 
xoài, trái mận đỏ, trái vibhTtaka, trái táo, trái bhallataka, và trái billa. 

2829. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng tất cả thức ấy đến bậc Đại 
Ân Sĩ Siddhattha, vị có lòng thương tưởng đối với tất cả thế gian. 

2630. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

2631. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Ekajjha, 
là đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2632. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phaladäyaka[77] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladäyaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 


283. Ký Sự về Trưởng Lão Paccuggamaniya 

2633. Bậc Nhân Ngưu đang đi đến, giống như loài sư tử lang thang ở 
trong rừng, giống như loài bò mộng thuần chủng, tợ như cây kakudha đang chói 
sáng. 

2634. Với tâm ý trong sạch, tôi đã thực hiện việc đi ra tiếp đón đẳng 
Quang Đăng của thế gian Siddhattha, vị thầy thuốc của tất cả thế gian. 

2635. (Kê từ khi) tôi đã đi ra tiếp đón đẳng Nhân Ngưu trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đi 
ra tiếp đón. 

2636. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Saparivära, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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2637. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paccuggamaniya[78] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccuggamaniya là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
284. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapupphiya 

2638. Lúc bấy giờ, tôi đã là con yêu tinh ở cánh công phía nam. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

2639. Tôi đã dâng cúng một bông hoa đến bậc Tối Thượng Nhân Vipassi, 
vị có sự tầm câu lợi ích cho tất cả thế gian, bậc Chúa Tế của loài người như thế 
Ấy. 

2640. Kê từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

2641. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekapupphiya[79] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapupphiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
285. Ký Sự về Trưởng Lão Maghavapupphiya 

2642. Ở bờ sông Nammadä, có đẳng Tự Chủ là bậc không bị đánh bại. 
Ngài đã chứng đạt thiền định, được thanh tịnh, không bị chộn rộn. 

2643. Sau khi nhìn thấy đắng Toàn Giác, bậc không bị đánh bại, tôi đã 
được tịnh tín, có tâm ý vui mừng, Khi ấy, tôi đã dâng cúng đắng Tự Chủ ấy với 
bông hoa maghava. 

2644. Kê từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 
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2645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Maghavapupphiya[S0] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Maghavapupphiya là phần thứ năm. 

--00ÖOO-- 
286. Ký Sự về Trưởng Lão Upa{thãkadayaka 

2646. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Chúa Tế của loài người, đắng Long Tượng, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đang bước đi ở đường lộ. 

2647. Sau khi cho người thỉnh mời bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả 
thế gian ấy, tôi đã dâng cúng người phục vụ đến bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha. 

2648. Sau khi tiếp nhận, đắng Toàn Giác bậc Đại Hiền Trí đã gởi trả lại 
(người phục vụ cho tôi), rồi đã từ chỗ ngồi ấy đứng dậy và ra đi, mặt hướng 
phía đông. 

2649. Kế từ khi tôi đã dâng cúng người phục vụ trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 

2650. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Balasena, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2651. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upatfhakadayaka[S§I] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Upatthãkadãyaka là phần thứ sáu. 
--0o0OOG-- 
287. Ký Sự về Trưởng Lão Apadãniya 


2652. Tôi đã ca ngợi sự nghiệp của các đắng Thiện Thệ đến bậc Đại Ân 
Sĩ. Được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bằng đầu và bằng các bàn tay của mình ở bàn 
chân (của bậc Đại Ấn Sĩ). 
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2653. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca sự nghiệp (của chư Phật) trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca 
ngỢI. 

2654. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Apadãniya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Apadäniya là phần thứ bảy. 

--ooOoo-- 
288. Ký Sự về Trưởng Lão Sattãhapabbajita 

2655. Hội Chúng của đức Thế Tôn Vipassĩ là được tôn sùng kính trọng. 
Có điều bất hạnh đã xảy đến cho tôi là trước đây thân quyến đã có sự chia rẽ. 

2656. Tôi đã đi đến sự xuất gia nhăm làm lắng dịu điều bất hạnh. Tại nơi 
ây, do sự mong mỏi Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tôi đã được thỏa thích trong bảy 
ngày. 

2657. Kể từ khi tôi đã xuất gia trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc xuất gia. 

2658. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị lãnh chúa được biết đến với 
tên “Sunikkhama” đã là các đâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2659. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sattahapabbajita[82] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattãhapabbajita là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
289. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupaftthäka 

2660. Lúc bấy giờ, tên của tôi là Vetambarï. Người cha của tôi đã nắm 
lấy cánh tay của tôi và đã đưa tôi đến bậc Đại Hiền Trí. 


2661. (Nghĩ rằng): “Chư Phật này, các đâng Lãnh Đạo cao cả của thế 
gian, sẽ chỉ dạy cho ta.” Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình phục vụ các vị ây một 
cách tôn kính. 
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2662. Kê từ khi tôi đã chăm sóc chư Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 


2663. Trước đây hai mươi ba kiếp, bốn vị Sát-đế-ly (cùng) tên 
Samanupatthäka đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2664. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhupatthaka[83] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Buddhupatthäka là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 
290. Ký Sự về Trưởng Lão Pubbaigamiya 

2665. Nhằm đạt đến mục đích tối thượng, chúng tôi tám mươi bốn ngàn 
người đã xuất gia, không còn sở hữu gì. Trong số các vị ấy, tôi đã là người đứng 
đầu. 

2666. Và các vị này được thanh tịnh, không bị chộn rộn, dầu còn tham ái 
và còn sự tái sanh. Được tịnh tín, các vị này đã tự tay phục vụ (chư Thánh nhân) 
một cách tôn kính. 


2667. Có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sân hận đã được tống khứ, có 
phận sự đã được hoàn thành, không còn lậu hoặc, các đắng Tự Chủ không bị 
đánh bại đã lan tỏa với tâm từ ái. 

2668. Sau khi phục vụ chư vị đã tự mình giác ngộ, tôi có được niệm, 
nhưng tôi đã gần kề sự chết. Và chúng tôi đã đi đến bản thể chư Thiên. 

2669. (Kế từ khi) tôi đã gìn giữ giới hạnh trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tự chế ngự. 

2670. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pubbangamiya[84| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pubbangamiya là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 


Phần Tóm Lược 
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Lá cây, (các) trái cây, sự đi ra tiếp đón, vị có một bông hoa, và (vị có) 
bông hoa maghava, người phục vụ, sự nghiệp (của chư Phật), sự xuất gia, vị 
phục vụ chư Phật, vị đứng đầu; (tông cộng) có bốn mươi tám câu kệ đã được 
thuật lại. 


Phẩm Pannadãyaka là phần thứ hai mươi chín. 
--ooOoo-- 
XXX. PHẢM CITAKAPŨJAKA 
291. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapijaka 


2671. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Ajita. Có ý định dâng tặng 
vật hiến cúng, tôi đã thu thập nhiều loại bông hoa. 


2672. Sau khi nhìn thấy giàn hỏa thiêu của đắng quyến thuộc thế gian 
Sikhï đang bốc cháy, tôi đã đem số bông hoa ấy lại và đã rải rắc ở giàn hỏa 
thiêu. 

2673. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2674. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị thống lãnh loài người (cùng) 
tên Supajjalita ấy đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2675. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Citakapũjaka[85] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Citakapjaka là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 
292. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadhãraka 


2676. Tôi đã là vị mang y phục bằng vỏ cây, có y choàng là tâm da đê, có 
năm thắng trí đã được phát sanh, là người chạm đến mặt trăng. 

2677. Sau khi nhìn thấy đắng Quang Đăng của thế gian VipassT đã ngự 
đến chỗ tôi, tôi đã nắm giữ những bông hoa san hô (hình chiếc lọng) che cho 
bậc Đạo Sư. 


727 


2678. (Kê từ khi) tôi đã năm giữ bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc nắm giữ. 

2679. Trước đây tám mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantadhãrana, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2680. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphadharaka[8%6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphadhãraka là phần thứ nhì. 

--00Öoo-- 


293. Ký Sự về Trưởng Lão Chattadãyaka 


2681. Lúc bấy giờ, người con trai của tôi đã xuất gia, có trang phục là y 
ca-sa. Và vị ấy đã đạt được bản thê của vị Phật, đã Niết Bàn, được thế gian tôn 
vinh. 

2682. Trong lúc tìm hiểu về (tăm tích) người con trai của mình, tôi đã đi 
lần theo ở phía sau. Tôi đã đi đến giàn hỏa thiêu của con người vĩ đại đã được 
Niết Bàn. 

2683. Ở tại nơi ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ giàn hỏa thiêu. Khi 
ây, tôi đã cầm lây chiếc lọng trắng và đã dâng lên. 

2684. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đâng cúng 
chiếc lọng. 

2685. Trước đây hai mươi lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) 
tên Maharaha ấy đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Chattadäyaka[87] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Chattadäyaka là phần thứ ba. 


--0oOoo-- 
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294. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 


2687. Khi mặt trời còn chưa mọc lên, đã có tiếng gầm rú dữ dội (báo 
hiệu) sự xuất hiện của đức Phật tối thượng bậc Đại Ấn Sĩ ở trên thế g1an. 

2688. Tại nơi ấy, tôi đã nghe được tiếng động nhưng tôi không nhìn thấy 
đắng Chiến Thắng ấy. Và khi sự chết đã gần kè, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng về 
đức Phật. 

2689. Kế từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

2690. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saddasaññaka[8§] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tư. 

--00ÖOO-- 


295. Ký Sự về Trưởng Lão GosTsanikkhepaka 

2691. Sau khi rời khỏi cánh công của tu viện, tôi đã trải lót xương sọ của 
loài bò (ở con đường lây lội). Tôi thọ hưởng nghiệp của mình; điều này là quả 
báu của nghiệp quá khứ. 

2692. (Tôi có) các loài ngựa đòng Sindhu thuần chủng có tốc độ của gió, 
có các phương tiện di chuyền nhanh chóng, tôi thọ hưởng tất cả (các) thứ này; 
điều này là quả báu của (việc trải lót) xương sọ của loài bò. 

2693. Ôi hành động đã khéo được thực hiện bởi tôi ở thửa ruộng tốt là 
hành động tuyệt vời. Việc khác không có giá trị băng một phần (mười sáu) so 
với hành động đã được thực hiện ở nơi Hội Chúng. 

2694. (Kê từ khi) tôi đã trải lót xương sọ của loài bò trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc trải lót. 

2695. (Trước đây) bảy mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Suppatitthita, là 
người độc nhất có quyền uy vĩ đại, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 
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2696. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão GosTsanikkhepaka[89] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão GosTsanikkhepaka là phần thứ năm. 

--ooOoo-- 
296. Ký Sự về Trưởng Lão Pädapũjaka 

2697. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điêu ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

2698. Khi đức Phật Vipassĩ đắng Lãnh Đạo Thế Gian ấy đi đến gần tôi, 
khi ấy tôi đã rải rắc trầm hương và luôn cả cỏ thơm ở bàn chân (Ngài). 

2699. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bàn chân ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ở bàn chân. 

2700. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pãdapũjaka[90] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ẫy. 

Ký sự về trưởng lão Pãdapjaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 


297. Ký Sự về Trưởng Lão Desakittaka 

2701. 2702. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Upasãlhaka. Sau khi 
nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, đi sâu vào khu 
rừng rậm, tôi đã đảnh lễ vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian ở hai bản 
chân. Biết được tôi có tâm đã được tịnh tín, đức Phật đã biến mắt. 

2703. Sau khi lìa khỏi khu rừng rậm, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tôi 
thượng. Sau khi tán đương khu vực ấy, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

2704. (Kê từ khi) tôi đã tán đương khu vực ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 

2705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Desakittaka[91] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Desakittaka là phần thứ bảy. 
--0oOoO-- 
298. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 

2706. Tôi đã là người thợ săn ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã nhìn thấy đức 
Phật Vipassï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu. 

2707. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, tôi đã làm công việc phục vụ. 
Và tôi đã đi đến nương nhờ đối với bậc Chúa Tề của loài người như thế ấy. 

2708. (Kê từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đi đến nương 
nhờ. 

2709. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saranagamaniya[92| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saranagamaniya là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
299. Ký Sự về Trưởng Lão Ambapindiya 

2710. (Tôi đã là) người không lồ được nổi tiếng với tên là Romasa. Tôi 
đã dâng cúng một chùm trái xoài đến bậc Đại Ấn Sĩ VipassI. 

2711. Kể từ khi tôi đã dâng cúng xoài trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái xoài. 

2712. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ambapindiya[93] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambapindiya là phần thứ chín. 


--0oOoo-- 
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300. Ký Sự về Trưởng Lão Anusamsävaka 


2713. Tôi đã nhìn thấy đẳng Chiến Thắng Vipassï đang đi khất thực. Tôi 
đã dâng lên một vá thức ăn đến đắng Chúa Tế của loài người như thế ấy. 

2714. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã đảnh lễ và tôi đã 
ngợi ca đức Phật nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 


2715. (Kê từ khi) tôi đã ngợi ca (đức Phật) trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ngợi ca (đức 
Phật). 


2716. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Anusamsaävaka[94] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Anusamsävaka là phần thứ mười. 
--00Öoo-- 
Phần Tóm Lược 


Giàn hỏa thiêu, bông hoa san hô, chiếc lọng (trăng), tiếng động, việc trải 
lót xương sọ của loài bò, (vị đảnh lễ) bàn chân, (vị tán dương) khu vực, sự 
nương nhờ, trái xoài, và luôn cả vị ngợi ca (đức Phật); (tông cộng) có bốn mươi 
bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Citakapũjaka là phẩm thứ ba mươi. 
--00ÖOoQG-- 
Giờ là phần tóm lược của các phẩm 

Bông hoa kanikãra, vị cúng dường voi, vật tựa (lưng), chỗ ngồi và nước, 
hạt tuvara nướng, vị tán dương, và luôn cả việc thảy lên (không trung), gối kê 
đầu, vị dâng cúng lá cây, và vị cúng dường lễ hỏa táng: toàn bộ các câu kệ ở đây 
là bốn trăm năm mươi mốt câu. 

Tắt cả gồm có hai ngàn năm trăm và bảy mươi hai câu thêm vào đó nữa. 
(Tông cộng) có ba trăm ký sự đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Nhóm “Một Trăm” thứ ba được đầy đủ. 


--0oOoo—— 
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XXXI. PHẨM PADUMAKESARIYA 
301. Ký Sự về Trưởng Lão Padumakesariya 


2717. Trong thời quá khứ, tôi đã là con voi ở hội chúng các vị Ấn Sĩ. Do 
niềm tịnh tín, tôi đã rải rắc nhụy của hoa sen đến các bậc Đại Án Sĩ. 

2718. Các đẳng Chiến Thăng Độc Giác tối thượng là những vị có các ái 
đã được giũ bỏ như thế ấy. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở các vị ấy, tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

2719. Kê từ khi tôi đã rải rắc nhụy hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

2720. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumakesariya{[I] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumakesariya là phần thứ nhất. 

--00ÖOO-- 


302. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbagandhiya 


2721. Tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm đến bậc Đại Ân Sĩ 
Vipassï. Tôi đã dâng cúng tắm vải thượng hạng băng tơ lụa đến bậc có bản thê 
chính trực 

2722. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng vật thơm trước đây trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng vật thơm. 

2723. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sucela, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sabbagandhiya[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbagandhiya là phần thứ nhì. 

--0oOoo-- 
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303. Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadäyaka 

2725. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassl, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu, tợ như cây kanikãra đang cháy sáng, tợ như mặt trời 
đang mọc lên. 

2726. Tôi đã chắp tay lên và đã rước Ngài về nhà của mình. Sau khi đã 
rước đẳng Toàn Giác (về nhà), tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng. 

2727. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của vật 
thực thượng hạng. 

2728. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paramannadayaka[3] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paramannadãyaka là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
304. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasaññaka 

2729. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassĩ đúng vào 
lúc đắng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu đang 
ngự ở cội cây. 

2730. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 
Tôn (đã) công bố về Bốn Sự Thật, trong lúc thốt lên với lời nói hùng tráng. 

2731. Trong khi thuyết giảng một cách giản lược và trong khi thuyết 
giảng một cách chi tiết, đắng Toàn Giác, bậc đã phơi bày điều bị che lấp, đã 
giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết Bàn. 

2732. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc. 

2733. Kê từ khi tôi đã lắng nghe Giáo Pháp trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về Giáo Pháp. 
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2734. Trước đây ba mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Sutavä, là đâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2735. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhammasaññaka[4| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammasaññaka là phân thứ tư. 


--0oOoo-- 


305. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladãyaka 

2736. Lúc bấy giờ, đã có khu ân cư ở bờ sông Bhãgïrath1. Có sự mong 
cầu, tôi đã đi đến khu ân cư ấy, tay cầm trái cây. 

2737. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Vipassĩ tợ như mặt trời có 
tia sáng màu vàng. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư tất cả trái cây mà tôi có. 

273§. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

2739. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phaladãyaka[5] đã nói lên những lời kệ này như thế 
áo 

Ký sự về trưởng lão Phaladãyaka là phần thứ năm. 

--ooOoo-- 
306. Ký Sự về Trưởng Lão Sampasädaka 

2740. Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lễ Ngài! Ngài đã được giải 
thoát về mọi phương diện. Vì con đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, xin Ngài hãy là 
nơi nương nhờ của con đây. 

2741. Đức Siddhattha, bậc không người đối địch ở thế gian, đã chú 
nguyện cho tôi đây răng: “Hội Chúng là vô thượng, không thê đo lường, sánh 
bằng biển lớn. 


735 


2742. Ngươi hãy làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa ruộng 
không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận. Ngươi đã gieo hạt giống 
tốt, ngươi hãy trồng tỉa ở tại nơi ấy.” 

2743. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã chỉ đạy cho tôi như thế, đắng 
Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, đã bay lên 
khoảng không ở bầu trời. 

2744. Khi bậc Toàn Tri, đắng Nhân Ngưu, vừa mới ra đi không bao lâu, 
tôi đã gần kề Sự chết, và tôi đã được sanh lên cõi trời Đầu Suất. 

2745. Khi Ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa 
ruộng không bị nhơ bân, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận, tôi đã sướng vui ở 
cõi trời một kiếp. 

2746. Kê từ khi tôi đã đạt được niềm tịnh tín trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của niềm tịnh tín. 

2747. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sampasãdaka[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Sampasädaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
307. Ký Sự về Trưởng Lão Ärãmadãyaka 

2748. Tự viện của đức Thế Tôn Siddhattha đã được tôi tạo dựng trong khi 
các con chìm được yên lặng ở những cội cây có bóng râm dày đặc. 

2749. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiễn 
cúng. Tôi đã bàn giao tu viện đến bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân 
Ngưu. 

2750. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng trái cây và bông 
hoa. Sau đó, có niềm tịnh tín đã được sanh lên, tôi đã chuyên giao khu rừng ấy. 

2751. Bất cứ vật gì tôi đã dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong sạch 
(đều có) quả báu sanh khởi đến tôi trong khi tôi tái sanh vào cõi hữu. 

2752. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tu viện trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tu viện. 
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2753. Trước đây ba mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên MudusTtala đã là 
các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2754. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ärãmadãyaka[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ärãmadãyaka là phần thứ bảy. 

--0oOoOQG-- 

308. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadãyaka 

2755. Tôi đã nhìn thấy vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Atthadassi. Trong 
khi vị ấy đang xây dựng công trình mới ở trong khuôn viên (tu viện), tôi đã đi 
đến gần (nơi ấy). 

2756. Và khi công trình mới đã được hoàn thành, với tâm tịnh tín với ý 
vui mừng ở Phước Điền vô thượng, tôi đã dâng cúng lớp vữa tô. 

2757. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của lớp vữa tô. 

2758. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Anulepadayaka[8] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anulepadäyaka là phần thứ tám. 

--00ÖOO-- 


309. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 


2759. 2760. Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tợ như mặt trời 
đang mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng, đang đi vào bên trong khu 
rừng. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều Ấy, tôi đã sanh lên nhàn cảnh. 


2761. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 
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2762. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka[9| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ chín. 
--00Öoo-- 
310. Ký Sự về Trưởng Lão Pabbhãradäyaka 


2763. Sườn núi đã được tôi làm sạch sẽ dành cho đức Thế Tôn PIiyadassI. 
Và tôi đã bó trí lu nước cho việc sử dụng của vị (Phật) như thế ấy. 

2764. 2765. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassĩ, đã chú nguyện về việc 
ây cho tôi rằng: “Tòa lâu đài ấy có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn, 
được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, và châu báu không 
phải là ít sẽ được sanh lên (cho ngươn).” Sau khi dâng cúng vật thí là sườn núi, 
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

2766. Trước đây 32 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đé-ly tên Susuddha, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2767. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pabbharadayaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pabbhãradãyaka là phần thứ mười. 

--00ÖOO-- 

Phần Tóm Lược 

Tua nhụy, vật thơm, và vật thực, vị có sự suy tưởng về Giáo Pháp, và 
(cúng dường) bằng trái cây, niềm tịnh tín, và vị đâng cúng tu viện, lớp vữa tô, vị 


suy tưởng về đức Phật, và vị dâng cúng sườn núi; (tông cộng) có năm mươi mốt 
câu kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Padumakesariya là phâm thứ ba mươi mốt. 


--ooOoo-- 
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XXXI. PHẨM ÄRAKKHADAÄYAKA 
311. Ký Sự về Trưởng Lão Ärakkhadãyaka 

276§. Hàng rào đã được tôi cho xây dựng đến bậc Hiền Trí 
DhammadassI. Và sự bảo vệ đã được tôi dâng cúng đến bậc Chúa Tế của loài 
người như thế ấy. 

2769. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

2770. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Arakkhadayaka[lI1] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ärakkhadãyaka là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
312. Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadãyaka 

2771. Đắng Chiến Thắng luôn luôn chiếu sáng tợ như cây sãlã non trẻ đã 
được mọc lên tốt đẹp, tợ như cây sobhañJana đã vươn cao, tợ như tia sét ở trên 
bầu trời. 

2772. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vật thực đến bậc Đại Ấn Sĩ 
Vessabhũ, vị Trời của chư Thiên ây. 

2773. Đức Phật, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy hỷ về 
vật (cúng dường) ấy đến tôi rằng: “Trong khi (ngươi) tái sanh vào cõi hữu, 
mong rằng quả báu sanh khởi đến ngươi.” 

2714. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của vật thực. 

2775. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amittabha độc nhất, 
là đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

2716. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão BhoJanadayaka[l2]| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhojanadãyaka là phần thứ nhì. 
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--0oOoO-- 
313. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 

2711. Tôi đã nhìn thấy đắng Chiến Thắng Siddhattha đang di chuyên ở 
khoảng không của cõi trời. Và không có dâu chân (được lưu lại) ở bầu trời, ở 
trên không trung, ở lớp khí quyên. 

27178. Sau khi nhìn thấy sự đi chuyền của bậc Hiền Trí và nhìn thấy y của 
đắng Chánh Đăng Giác bị lay động bởi làn gió, niềm hạnh phúc đã lập tức sanh 
khởi đến tôi. 

2779. Kê từ khi tôi đã đạt được sự Suy tưởng ây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

2780. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gatasaññaka[13] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
314. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiya 

2781. Tôi là vị Bà-la-môn tên Nesãda sống ở bờ sông. Tôi đã quét đọn 
khu ân cư bằng những bông hoa (sen) có trăm cánh. 

2782. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha có màu da vàng chói, đang di chuyên qua khu rừng, niềm vui đã 
sanh khởi đến tôi. 

2783. Sau khi đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, đẳng Trưởng Thượng của thế 
gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đã rước (Ngài) về khu ân cư và đã rải rắc (đến Ngài) 
với những đóa hoa sen hạng nhất. 

2784. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 
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2785. Trước đây bảy mươi ba kiếp, bốn vị (cùng tên) Pãdapãvara đã là 
các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2786. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sattapadumiya[14| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sattapadumiya là phần thứ tư. 
--ooOoo-- 
315. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphãsanadäyaka 


278. Đắng Toàn Giác Siddhattha, bậc không bị đánh bại, có màu da 
vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia sáng, đang đi ở không xa. 

2788. Tôi đã đi ra tiếp đón và đã đưa Ngài đi vào khu ân cư. Với tâm ý 
trong sạch, tôi đã dâng cúng chỗ ngồi băng bông hoa. 


2789. Khi ấy, tràn đầy niềm phấn khởi tôi đã chắp tay lên. Sau khi làm 
cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã ước nguyện về nghiệp ấy rằng: 


2790. “Có phước thiện nào đã được tôi thực hiện ở đẳng Tự Chủ bậc 
không bị đánh bại, do nhờ tất cả (các) thiện nghiệp ấy, mong rằng tôi được vô 
nhiễm ở trong Giáo Pháp.” 


2791. Kê từ khi tôi đã đâng cúng chỗ ngồi băng bông hoa trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của chỗ 
ngôi bằng bông hoa. 


2792. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pupphasanadayaka{[ 15] đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pupphãsanadãyaka là phần thứ năm. 
--00OOO-- 
316. Ký Sự về Trưởng Lão Äsanatthavika 
2793. Ngôi bảo tháp của đắng quyến thuộc thế gian Sikhi tên là Uttama. 


Lúc bấy giờ, tôi đã mò mầm lang thang ở trong khu rừng hoang vắng. 
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2794. Sau khi lìa khỏi khu rừng bao la, tôi đã nhìn thấy ngôi bảo tọa sư 
tử. Tôi đã khoác y một bên vai, đã chắp tay lên, và đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian. 

2795. Sau khi đã ngợi ca đức Phật, đẳng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, 
hết một khoảng thời gian trong ngày, (tôi đã) trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ 
tôi đã tzốt lên lời nói này: 

2796. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Đại Hùng, bạch bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, bạch đắng Nhân Ngưu, Ngài là đẳng Toàn Tri.” 

2797. Bằng cách lấy Ngài làm đối tượng, tôi đã ngợi ca đức Phật Sikhi và 
đã đảnh lễ ngôi bảo tọa, sau đó tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 

2798. (Kê từ khi) tôi đã ngợi ca đẳng cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là 
quả báu của việc ca ngợi. 

2799. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Atulya ấy đã là các 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2800. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Äsanatthavika[16] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Äsanatthavika là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
317. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 

2801. Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, đắng Đại Hùng có vóc 
dáng tốt đẹp, được tháp tùng bởi các bậc Thinh Văn, cư ngụ ở căn nhà tối 
thượng. 

2802. Bằng lời nói ngọt ngào ấy, Ngài (đã) thu hút đám đông dân chúng. 
Lời giảng đã vang vang và bao quát ở chư Thiên và nhân loại. 

2803. Sau khi lắng nghe âm thanh vang vang của bậc Đại Ân Sĩ 
Siddhattha, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và tôi đã đảnh lễ đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 
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2804. Kê từ khi tôi đã đạt được sự Suy tưởng ây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

2805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saddasaññaka[ 17] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ bảy. 

--0oÖoo-- 
318. Ký Sự về Trưởng Lão Tiramsiya 

2806. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) Siddhattha đang chiếu sáng tất cả các 
phương ở trong vùng đồi núi, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như 
khối lửa ở ngọn núi. 

2807. Sau khi nhìn thấy ánh sáng của đức Phật, ánh sáng của mặt trời, và 
tương tợ như thế ấy ánh sáng của mặt trăng, niềm hạnh phúc đã sanh khởi đến 
tôI. 

2808. Sau khi nhìn thấy ba loại ánh sáng, tôi đã khoác tắm da dê một bên 
vai và đã ngợi ca đức Phật, đắng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Tối Thượng của các 
vị Thinh Văn. 

2809. Bởi vì ở thế gian có ba nguồn ánh sáng xua đuôi bóng tối ở trên đời 
là mặt trăng, mặt trời, và đức Phật đẳng Lãnh Đạo Thế Gian. 

2810. Tôi đã trình bày ví dụ so sánh và đã tán dương bậc Đại Hiền Trí. 
Sau khi tán đương vẻ đẹp của đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

2811. Kể từ khi tôi đã tán đương đức Phật trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán đương. 

2812. Trước đây 61 kiếp, tôi đã là vị độc nhất tên Ñãnadhara, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2813. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tiramsiya[18] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tiramsiya là phần thứ tám. 


743 


--0oOoo-- 
319. Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya 


2814. Lúc bấy giờ, tôi đã là người nông dân ở bờ sông Sindhu. Tôi bị 
vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sông) lệ thuộc 
vào vật thực của người khác. 


2815. Trong lúc đi dọc theo sông Sindhu, tôi đã nhìn thấy đắng Chiến 
Thắng Siddhattha đang ngồi thiền định tợ như đóa hoa sen đã nở rộ. 


2816. Khi ấy, tôi đã ngắt bảy bông hoa kandali ở cuống hoa. Tôi đã dâng 
lên ở đỉnh đầu của đức Phật, đắng quyền thuộc của mặt trời. 


2817. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, được định tĩnh trong (đề mục) 
thích hợp, tợ như loài voi mãtanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi khó mà tiếp 
cận. 


2818. Sau khi đi đến gần vị (có tính) cân trọng có (các) giác quan đã được 
tu tập ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 


2819. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2820. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kandalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Kandalipupphiya là phân thứ chín. 
--00OoOG-- 
320. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamäliya 

2821. (Tôi đã nhìn thấy) đắng Đại Hùng Vipassĩ, vị Anh Hùng ưu tú, quý 
cao, bậc Đại Ấn Sĩ có sự chỉnh phục, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý. 

2822. Khi bậc thọ nhận các vật hiến cúng đang bước đi ở đường lộ, tôi đã 
cằm lấy tràng hoa kumuda và đã rải rắc đến đức Phật tôi thượng. 

2823. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 
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2824. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kumudamaliya[19] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kumudamäliya là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ dâng cúng sự bảo vệ, vị dâng cúng vật thực, vị có sự suy tưởng về đức 
Phật đã đi qua, vị liên quan đến đóa hoa sen, vị có chỗ ngồi băng bông hoa, vị 
Ca ngợi, VỊ có Sự suy tưởng về âm thanh, ba loại hào quang, vị có hoa kandall, vị 
có hoa kumuda, (tông cộng) có năm mươi bảy câu kệ. 


Phẩm Ärakkhadãyaka là phẩm thứ ba mươi hai. 


--00Öoo-- 
XXXII. PHẨM UMMÄPUPPHIYA 
321. Ký Sự về Trưởng Lão Ummäãpupphiya 

2825. Tôi đã nhìn thấy đắng Tối Thượng Nhân, bậc không bị đánh bại 
Siddhattha đã được định tĩnh, đã được đạt đến, và đã nhập vào thiền định. 

2826. Tôi đã cầm lây bông hoa ummä và đã dâng lên đức Phật. Tất cả các 
bông hoa có đầu quay về một hướng, có cuống hoa ở phía trên, có miệng hoa ở 
phía dưới. 

2827. Trong khi ngự ở trên không trung, chúng có nhiều màu sắc tợ như 
chiếc thảm bông hoa. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đâu 
Suất. 

2828. (Kê từ khi) tôi đã cũng đường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2829. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacchadana, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2830. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ummãpupphiya[20] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ummãpupphiya là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 
322. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapijaka 

2831. (Tôi đã nhìn thấy) đẳng Nhân Ngưu đang chiếu sáng, trông tợ như 
cây kakudha đang chói sáng, giống như con bò mộng thuần chủng, tợ như vì sao 
osadhI đang tỏa rạng. 

2832. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đắng Đạo Sư. Được hoan hỷ với 
việc làm của bản thân, tôi đã ngợi ca đắng Đạo Sư. 

2833. Sau khi nhặt lấy cát vô cùng trong sạch và túm lại bằng vạt váy, tôi 
đã rải rắc ở con đường đã đi qua của bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ. 

2834. Sau đó, với tâm ý trong sạch tôi đã rải xuống một nửa số cát ở chỗ 
nghỉ ngơi ban ngày của bậc Chúa Tế của loài người như thế ấy. 

2835. (Kê từ khi) tôi đã rải xuống số cát trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cát. 

2836. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pulinapijaka[21] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pulinapũjaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
323. Ký Sự về Trưởng Lão Hãsajanaka 

2837. Sau khi nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã nâng tắm y lên cao hơn nữa. 

2838. Sau khi nhìn lại từ đàng xa, nụ cười đã sanh khởi đến tôi. Sau khi 
chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín hơn nữa. 

2839. Kế từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 
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2840. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Hãsajanaka[22] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Hãsajanaka là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
324. Ký Sự về Trưởng Lão Yaññasãmika 

2841. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã là người thông thạo về chú 
thuật. Tôi đã duy trì truyền thống gia tộc, sự tế lễ đã được tôi khuyến khích. 

2842. Khi ấy, tám mươi bốn ngàn con thú bị giết chết bởi tôi. Chúng đã 
bị đưa lại ở cột trụ băng lõi cây và được sẵn sàng cho mục đích tế lễ. 

2843. (Đức Phật) trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gỗ khadira cháy rực, tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt trăng vào ngày 
rằm. 

2844. Đắng Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận sự, bậc 
đem lại phúc lợi được tôn kính bởi tam giới, đã đi đến gần và đã nói lời nói này: 

2845. “Này người trai trẻ, việc không hãm hại sanh mạng của mọi loài, sự 
xa lánh việc trộm cắp, việc gian dâm, và việc uống chất Say khiến Ta được hoan 
hỷ. 

2846. Và sự thích thú trong sở hành bình lặng, sự hiểu rộng, lòng biết ơn, 
các pháp này nên được ca ngợi ở thế giới này và thế giới khác. 

2847. Sau khi làm phát triển những pháp này, được vui thích về sự lợi ích 
đối với tất cả chúng sanh, sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, hãy tu 
tập Đạo Lộ tôi thượng.” 

2848. Sau khi đã nói lời này, sau khi đã chỉ dạy tôi như thế, đẳng Toàn 
Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu đã bay lên không trung 
và Ta đi. 

2849. Tôi đã làm cho tâm được trong sạch trước, và sau đó đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đâu 
Suất. 
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2850. (Kê từ khi) tôi đã làm cho tâm được tịnh tín trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật. 


2851. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Yaññasãmika[23] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy, 
Ký sự về trưởng lão Yaññasãmika là phần thứ tư. 
--00OOO-- 
325. Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka 


2852. Tôi sống ở khu ân cư tại bờ sông Candabhägã. Tôi đã nhìn thấy con 
nai màu vàng chói đang bước đi ở trong khu rừng. 


2853. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở con nai, tôi đã tưởng nhớ đến 
đáng Trưởng Thượng của thế gian. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã tưởng 
nhớ đến các vị Phật khác. 


2854. Chư Phật nào thuộc thời quá khứ xa xăm, hiện tại, và vị lai, ba 
(thời) chư Phật ấy chói sáng như thế ấy tợ như con nai chúa. 


2855. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2856. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Araññasatta, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2857. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nimittasaññaka[24| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nimittasaññaka là phần thứ năm. 
--00OoO-- 
326. Ký Sự về Trưởng Lão Annasamsävaka 


2858. Bậc Toàn Giác (Siddhattha), có màu da vàng chói tợ như cây cột 
trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 
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2859. Tôi đã rước bậc Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận 
sự, bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại, và tôi đã chăm lo bữa ăn đến 
bậc Đại Hiền Trí ấy. 

2860. Khi ấy, bậc Hiền Trí, đẳng Bi Mẫn ở thế gian đã chiếu sáng đến tôi. 
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp. 

2861. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc đâng cúng vật thực. 

2862. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Annasamsavaka[25] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Annasamsävaka là phần thứ sáu. 

--00ÖOO-- 
327. Ký Sự về Trưởng Lão Niggundipupphiya 

2863. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 
dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói rằng: 

2864. “Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 
loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 
Chánh Pháp. 

2865. Mong rằng niềm tin ấy của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội rễ, 
được vững vàng trong Chánh Pháp đã khéo được công bó, và không bị dao động 
cho đến hết cuộc đời.” 

2866. “Bạn hãy làm việc thiện băng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. 
Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khô đau, không có mầm tái 
sanh. 

2867. Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy băng sự 
bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp, vào 
Phạm hạnh.” 
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2868. Do lòng thương tưởng này, chư Thiên khi đã biết vị thiên nhân 
đang mệnh chung, thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lại thành phố chư Thiên 
lần nữa.” 

2869. Khi Ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 
tôi rằng: “Bị mệnh chung từ nơi này, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?” 

2870. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 
đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, đã đi đến gặp tôi. 

2871. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 
vị ấy đã chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chân động. 

(Tụng phẩm thứ mười hai). 

2872. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

2873. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính 
tại nơi ấy. Trong khi sống ở trong bụng mẹ, tôi đã được người mẹ cưu mang lần 
nữa. 

2874. Sau khi mệnh chung từ thân ấy, tôi đã được sanh về thế giới chư 
Thiên. Khi ấy, tôi không nhận thấy tâm ưu phiền trong khoảng thời gian ấy. 

2875. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đạo Lợi, tôi đã hạ sanh vào bụng 
mẹ. Sau khi ra khỏi bụng mẹ, tôi đã biết được (nghiệp) đen lẫn trăng. 

2876. Chỉ mới bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã đi vào tu viện của đức Thế 
Tôn Gotama, người con trai của dòng Sakya như thế ấy. 

2877. Khi Phật Ngôn đã được lan rộng, khi Giáo Pháp đã được nhiều 
người hiểu biết, tôi đã nhìn thấy ở tại nơi ấy những vị thực hành Giáo Pháp, 
những vị tỳ khưu của bậc Đạo Sư. 

2878. Có thành phố tên là Sãvatthï, đức vua Kosala ngự ở tại nơi ấy. Đức 
vua đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng băng chiếc xe được kéo băng voi. 

2879. Sau khi nhìn thấy con voi của đức vua, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 
quá khứ. Tôi đã chắp tay lên và đã đi đến cuộc hội họp. 

2880. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Vị Thinh Văn tên Änanda đã hầu cận đức Phật. 
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2881. (Là người) có hành vị hoàn hảo, lại có nghị lực, có niệm, và nghe 
nhiều, trong khi làm tâm của đức vua được tịnh tín, vị có sự chói sáng rực rỡ đã 
truyền đạt lại (Giáo Pháp). 

2882. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 
quá khứ. Trong khi là người đứng ở ngay tại chỗ ấy, tôi đã thành tựu phâm vị 
A-la-hán. 

2883. Sau khi khoác y một bên vai, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
đảnh lễ đắng Toàn Giác, tôi đã thốt lên lời kệ này: 

2884. Tôi đã nâng lên bông hoa niggundl rồi đã đặt xuống ở bảo tọa sư tử 
của đức Phật Padumuttara, đâng Chúa Tê của loài người, bậc Đạo Sư. 

28§5. “Bạch đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ vào nghiệp ấy con đã từ bỏ sự hơn thua và đã đạt 
được vị thế Bất Động.” 

2886. Trong hai mươi lăm ngàn kiếp, các bậc thống lãnh loài người (ở 
mỗi kiếp) đã là từng nhóm tám vị Sát-đề-ly có tuổi thọ dài, rất đài.[26] 

2887. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Niggundipupphiya[27| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Niggundipupphiya là phần thứ bảy. 
--ooOoo-- 
328. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanäveliya 

2888. Sau khi cùng nhau đi đến, tất cả dân chúng tiến hành việc cúng 
dường trọng thê đến đức Thế Tôn Vessabhũ, bậc Trưởng Thượng của thế gian 
như thế ấy. 

2889. Khi Ấy, tôi đã thực hiện một khối vôi bột cùng với vòng hoa đội 
đầu bằng bông hoa nhài, và tôi đã dâng lên ở phía trước bảo tọa sư tử. 

2890. Tất cả dân chúng sau khi cùng nhau đi đến nhìn thấy bông hoa tối 
thượng (nói rằng): “Người nào đã cúng dường bông hoa này đến đức Phật tối 
thượng như thế ấy?” 
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2891. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc Thiên. 
Tôi thọ hưởng nghiệp của mình đã khéo được thực hiện bởi bản thân trong thời 
quá khứ. 

2892. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báu của việc cúng 
dường bông hoa. 

2893. Tôi không biết đến sự phi báng (nào) đã được thực hiện bởi tôi 
bằng thân, bằng lời nói, hay băng ý đối với các vị đạo sĩ khổ hạnh, những vị đã 
chế ngự bản thân. 

2894. Do việc ây đã được thực hành tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tâm, tôi là đối tượng được cúng đường của tất cả; điều này là quả báu của việc 
không phỉ báng. 

2895. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2896. Trước đây mười một kiếp, vị Sát-đề-ly tên Sahassãra đã là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2897. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumanäveliya[28] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Sumanäveliya là phần thứ tám. 

--0oOOQG-- 


329. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya 


2898. (Trong lúc) đức Thế Tôn Siddhattha bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang công bó về Sự Thật, đang giúp cho các sanh linh thành tựu 
Niết Bàn. 

2899. (Khi ấy) tôi đã mang lại bông hoa sen mọc ở trong nước, làm thích 
ý. Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2900. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
đắng Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 
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2901. “Người nào sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở Ta đã năm giữ 
chiếc lọng che bằng bông hoa, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy không đi 
đến chốn khổ đau.” 

2902. Nói xong lời này, bậc Toàn Giác đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sid- 
dhattha đã giải tán hội chúng rồi đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

2903. Khi vị Trời của nhân loại đứng dậy, chiếc lọng che màu trắng cũng 
đã vươn lên. Chiếc lọng che tối thượng đi chuyển ở phía trước đức Phật tối 
thượng. 

2904. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng che trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc lọng bằng 
bông hoa. 

2905. Vào kiếp thứ 74, tám vị (cùng) tên Jalasikha đã là các đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2906. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphachattiya[29| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphachattiya là phần thứ chín. 


--0oOoo-- 


330. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivärachattadayaka 

2907. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, làm mưa cơn mưa Giáo Pháp, tợ như nước mưa tuôn ở bầu trời. 

2908. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác ấy đang thuyết giảng về vị thế Bất 
Tử. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi về nhà của mình. 

2909. Tôi đã cầm lấy chiếc lọng che đã được tô điểm, và đã đi đến gặp 
bậc Tối Thượng Nhân. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã ném 
(chiếc lọng) lên không trung. 

2910. Tợ như chiếc xe kéo đã được khéo điều khiến, tợ như vị đứng đầu 
các bậc Thinh Văn đã được huấn luyện, (chiếc lọng che) đã tiến đến gần đắng 
Toàn Giác và đã đứng yên ở trên đỉnh đầu. 
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2911. Bậc Thương Tưởng, đẳng Bi Mẫn, đức Phật, đắng Lãnh Đạo cao cả 
của thế gian đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 
này: 

2912. “Chiếc lọng che đã được tô điểm làm thích ý này đã được dâng 
cúng bởi người nào, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khổ 
cảnh. 

2913. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên bảy lần, và sẽ 
trở thành đắng Chuyên Luân Vương ba mươi hai lần. 

2914. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

2915. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) â ấy, là chánh thống, được 


tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


2916. Hiểu được lời nói hùng tráng đã được thốt lên là ngôn từ của đức 
Phật, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã khởi lên niềm vui đào dạt. 

2917. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã ngự đến sanh chủng Thiên 
nhân. Có tòa lâu đài tối thượng làm thích ý đã được sanh lên cho tôi. 

2918. Trong khi (tôi) rời khỏi cung điện, có chiếc lọng che màu trắng đã 
được cầm giữ (che cho tôi). Khi ấy tôi đã đạt được sự tưởng nhớ lại; điều này là 
quả báu của nghiệp quá khứ. 

2919. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã đi đến bản thê 
nhân loại. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã trở thành đâng Chuyên Luân Vương 
ba mươi sáu lần. 

2920. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thành phố chư Thiên. 
Sau khi tuần tự luân hồi, tôi đã quay trở lại cuộc sông nhân loại. 

2921. Trong khi tôi hạ sanh vào bụng mẹ, có những người đã nắm giữ 
chiếc lọng màu trắng (che cho tôi). Được bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất 
gia vào đời sống không gia đình. 

2922. Vị Bà-la-môn tên Sunanda là thông thạo về chú thuật. Vị ấy đã cầm 
lấy chiếc lọng che bằng pha-lê và đã dâng cúng đến vị Tối Thượng Thinh Văn. 

2923. Bậc đại anh hùng, nhà thuyết giảng vĩ đại Sãriputta đã nói lời tùy 
hỷ. Sau khi lắng nghe lời tùy hỷ của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp quá khứ. 
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2924. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. Sau 
khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán 

2925. Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 

2926. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đức Phật, bậc Vô Thượng ở thế 
gian, đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 


2927. Tôi đã dâng cúng chiếc lọng che đã được tô điểm có nhiều màu sắc 
đến Ngài. Đắng Tự Chủ, nhân vật cao cả, đã nhận lây bằng hai tay. 


2928. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Do sự đâng cúng một chiếc lọng che, tôi đã không đi đến chốn khổ 
đau. 


2929. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 


2930. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saparivarachattadaäyaka đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Saparivärachattadäyaka là phần thứ 10. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Bông hoa ummä, (vị cúng dường) cát, nụ cười, vật tế lễ, vật báo hiệu, vị 
ngợi ca (về sự cúng dường vật thực), vị có bông hoa nigsgundl, bông hoa nhài, vị 
có chiếc lọng che bằng bông hoa, vị có chiếc lọng che và các vật phụ thuộc, 
(tổng cộng) có hơn một trăm lẻ bảy câu kệ. 


Phẩm Ummãpupphiya là phâm thứ ba mươi ba. 


--0ooOoo-- 
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XXXIV. PHẨM GANDHADHÙŨPIYA 
331. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadhipiya 

2931. Tôi đã dâng cúng nhang thơm đến đức Thế Tôn Siddhattha. Nhang 
thơm ấy được bao phủ bằng (mùi hương của) các bông hoa nhài và được phù 
hợp với đức Phật. 

2932. Đẳng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây cột trụ bằng 
vàng, tợ như bông hoa súng được chói sáng, tợ như ngọn lửa tế thần được cháy 
TỰC. 

2933. Tợ như con hồ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, Ngài đã ngồi xuống ở phía trước Hội Chúng gồm các vị tỳ khưu cao 
quý trong số các bậc Sa-môn. 

2934. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã chắp tay 
lên. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía 
bắc. 

2935. Kế từ khi tôi đã cúng dường hương thơm cho đến chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
hương thơm. 

2936. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhadhipiya đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhadhipiya là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
332. Ký Sự về Trưởng Lão Udakapiijaka 

2937. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 
như là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di chuyền 
bằng đường không trung.[30] 

2938. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đắng Đại 
Hùng, đức Phật, đẳng Bi Mẫn, bậc Ân Sĩ đã tiếp nhận. 

2939. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư tên Padumuttara sau khi biết 
được ý định của tôi đã nói lên lời kệ này: 
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2940. “Do sự đâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phi lạc, ngươi 
không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 

2941. Bạch đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu, nhờ vào việc làm ấy, sau khi từ bỏ sự hơn thua, con đã 
đạt được vị thế Bất Động. 

2942. Và (trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đắng Chuyên Luân 
Vương tên Sahassaräja đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn 
phương. 

2943. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Udakapijaka[31] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Udakapijaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
333. Ký Sự về Trưởng Lão Punnãøapupphiya 

2944. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sông, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn thấy cây punnãga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 
tối thượng.[32] 

2945. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ấy. 
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng (bông hoa) lên đức Phật. 

2946. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

2947. (Trước đây) chín mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2948. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Punnägapupphiya[33 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punnãsapupphiya là phần thứ ba. 


--0oOoo-- 
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334. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadãyaka 

2949. Tôi đã là người gánh cỏ ở thành phố Hamsavati. Tôi sinh sống 
bằng việc gánh cỏ. Nhờ thế, tôi nuôi đưỡng các đứa trẻ. 

2950. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Sau khi xua đi điều tăm tối ấy, đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi. 

2951. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của mình, vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, và vật xứng đáng đề dâng cúng thì 
ta không có. 

2952. Đây là tắm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có người thí chủ 
nào. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở. Ta sẽ ươm trồng vật cúng đường.” 

2953. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Tôi đã cầm lấy tắm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

2954. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã nói lớn tiếng rằng: 
“Bạch đắng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nêu Ngài là vị Phật xin Ngài hãy giúp 
Con vượt qua.” 

2955. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi tán đương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng: 

2956. “Do tâm vải độc nhất này và do các nguyện lực của tác ý, (người 
này) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 

2957. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi sáu lần và sẽ là đắng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần. 

2958. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Trong khi luân hồi ngươi sẽ hiện hữu ở thê giới chư Thiên hoặc ở 
loài người. 

2959. Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị kém sút, ngươi 
sẽ đạt được vải vóc không bị suy suyên, không thê ước lượng, theo như ước 
muốn.” 

2960. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ, 
đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

2961. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của một tắm vải. 
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2962. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi 
đứng trên tắm vải ở bên dưới, có tắm che ở phía trên cho tôi. 

2963. Và trong ngày hôm nay, nếu muốn tôi có thể che phủ bằng các loại 
vải vóc đối với bầu vũ trụ, luôn cả rừng rậm cùng với núi non. 

2964. Nhờ vào chỉ một tắm vải ấy, trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác 
tôi có được màu đa vàng chói, rồi tôi luân hồi ở cõi này cõi khác. 

2965. Quả thành tựu của một tâm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất cứ 
nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, (quả thành tựu ấy) được chín muỗi 
cho tôi ở ngay cả nơi đây. 

2966. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của một tâm vải. 

2967. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

2968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekadussadayaka[34| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekadussadãyaka là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
335. Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya 

2969. Lúc bấy giờ, đẳng Toàn Giác tên Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đắng Nhân Ngưu, được tùy tùng bởi các bậc Lậu Tận, đã cư ngụ tại tu 
viện của Hội Chúng. 

2970. Rồi đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassï cùng với tám trăm ngàn bậc 
Lậu Tận đã đi ra từ cánh công tu viện. 

2971. Là vị quấn y phục bằng da đê và cũng là vị mặc y phục băng vỏ 
cây, tôi đã cầm lây nước bông hoa kusumbha rồi đã đi đến gần bậc Toàn Giác. 

2972. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tràn đầy niềm phấn 
khởi, tay chắp lên, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha và đã rưới lên đức 
Phật. 
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2973. Do việc làm Ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã tán dương việc 
làm của tôi, rồi đã ra đi theo như ý định. 

2974. Kê từ khi tôi đã cúng đường năm ngàn giọt (nước), tôi đã (trở thành 
vị Thiên Vương) cai quản Thiên quốc đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 

2975. Tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 
Với nghiệp còn dư sót, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

2976. Vào lúc tôi là vị Thiên Vương, vào lúc tôi là vị thống lãnh nhân 
loại, tôi có tên là Phusita, chính tên gọi ây là thuộc về tôi. 

2977. Trong khi là vị Thiên nhân cũng như khi là loài người, mưa đỗ 
xuống như nhỏ giọt ở xung quanh tôi một sải tay. 

2978. Các lần tái sanh của tôi đã được tiêu diệt, các phiền não của tôi đã 
được thiêu đốt, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận; điều này là quả báu của 
g1ọf nước. 

2979. Mùi thơm tỏa ra từ thân thê của tôi giống như mùi của trầm hương. 
Mùi thơm của tôi từ cơ thê tỏa ra (khoảng cách) một nửa kosa.[35] 

2980. Là người có được nghiệp phước thiện đang tỏa ra hương thơm của 
cõi trời, mọi người sau khi ngửi được mùi hương biết được là Phusita đã đi đến 
đây. 

2981. Các cành cây, các lá cây, các nhánh cây, và luôn cả toàn bộ các loại 
cỏ, thuận theo ý định của tôi, có hương thơm được sanh lên trong giây lát. 

2982. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường trằm hương trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của giọt nước. 

2983. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phusitakampiya đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Phusitakampiya là phần thứ năm. 

--ooOoo-- 


336. Ký Sự về Trưởng Lão Pabhaủkara 


2984. Ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian như thế ấy, đã ngự ở trong khu rừng đông đúc thú dữ. 
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2985. Không người nào đã dám đi đến để đảnh lễ ngôi bảo tháp. Bị bao 
phủ bởi cỏ, cây côi, và dây leo, ngôi bảo tháp đã bị sụp đồ. 

2986. Khi ấy, tôi đã là người thợ rừng theo nghề của cha và ông nội. Tôi 
đã nhìn thấy ngôi bảo tháp đồ nát, bị chăng chịt bởi cỏ và dây leo ở trong khu 
rừng. 

2987. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp của đức Phật, tôi đã thiết lập tâm 
cung kính rằng: “Đây là ngôi bảo tháp của đức Phật tối thượng, nó đã bị sụp đồ 
và còn tồn tại ở trong khu rừng. 

2988. Thật không đúng đắn, không hợp lẽ đối với người biết được điều 
phải quấy! Ta hãy dọn sạch ngôi bảo tháp của đức Phật rồi hãy chăm lo công 
việc khác.” 

2989. Sau khi dọn sạch cỏ, cây cối, và dây leo ở ngôi bảo tháp, tôi đã 
đảnh lễ tám lượt rồi đã cúi mình ra đi. 

2990. Do việc làm ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

2991. Tại nơi ấy, có cung điện bằng vàng vô cùng rực rỡ đã được kiến tạo 
khéo léo dành cho tôi, có chiều cao là sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi 
do-tuần. 


2992. Tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lượt. Và tôi đã là đắng Chuyên 
Luân Vương hai mươi lăm lần. 

2993. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được của cải lớn lao, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc đọn sạch (ngôi 
bảo tháp). 

2994. Khi tôi đang di chuyển bằng kiệu khiêng, băng lưng voi ở trong 
khu rừng, bất cứ hướng nào tôi đi đến, khu rừng đều có sự trợ giúp đến tôi. 

2995. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, gốc cây hoặc thậm chí gai 
nhọn mà tôi không nhìn thấy bằng mắt, tự chính chúng được dời đi. 

2996. Và bệnh cùi, nhọt, chàm, động kinh, ghẻ, lở, ngứa không xảy đến 
cho tôi; điều này là quả báu của việc đọn sạch (ngôi bảo tháp). 

2997. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tôi không biết đến khối u mọc lên ở cơ thê của tôi. 
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2998. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tôi luân hồi ở hai cõi, ở bản thể Thiên nhân và loài người. 

2999. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tôi có màu da vàng chói, có sự phát ra ánh sáng ở khắp mọi nơi. 


3000. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là sự khó chịu biến mắt và sự khoan khoái hiện hữu. 


3001. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tâm tôi được trong sạch, có sự chăm chú, khéo được định fĩnh. 


3002. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


3003. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc làm sạch sẽ. 

3004. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pabhaikara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pabhañkara là phần thứ sáu. 

--00OOO-- 
337. Ký Sự về Trưởng Lão Tinakutidãyaka 


3005. Tôi đã là người làm công cho người khác ở thành phố Bandhumati. 
Tôi bị vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ 
thuộc vào vật thực của người khác. 

3006. Sau khi đi đến nơi văng vẻ rồi ngồi xuống, vào lúc ấy tôi đã suy 
nghĩ như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian và hành động hướng thượng 
của ta là không có.” 

3007. Thời điểm đề dọn sạch cảnh giới tái sanh, cơ hội đã được sắp xếp 
cho ta. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở cho những chúng sanh thật sự 
không có phước báu.” 

3008. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã đi đến gặp người chủ công việc. 
Sau khi yêu cầu về công việc trong một ngày, tôi đã đi vào khu rừng. 

3009. Khi ấy, tôi đã mang lại cỏ, cây gỗ, và dây leo. Sau khi dựng lên ba 
cây gậy, tôi đã thực hiện cái lều bằng cỏ. 
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3010. Sau khi cúng hiến cái lều nhỏ ây vì sự lợi ích của Hội Chúng, tôi đã 
trở về nội trong ngày hôm ấy và đã đi đến gặp người chủ công việc. 

3011. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. Do nhờ (quả báu của việc dâng cúng) cái lều nhỏ bằng cỏ, tại nơi ấy có 
cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đã được hóa hiện ra. 

3012. (Cung điện ấy) có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn 
được trang hoảng với những lá cờ, được làm với màu lục, có một trăm ngàn 
tháp nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi. 

3013. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có tòa lâu đài hiện điện kế bên đúng theo ý định của tôi. 

3014. Sự sợ hãi, hoặc trạng thái u mê, hoặc lông rởn ốc là không được 
biết đến, tôi không biết đến sự run sợ của tôi; điều này là quả báu của cái lều 
nhỏ bằng cỏ. 

3015. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh câu, tất cả đều tránh xa 
tôi; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng cỏ. 

3016. Các loài bò sát và các hạng ma quỷ, các con rắn, các ác thần, và các 
quỷ sứ, các hạng này cũng tránh xa tôi; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng 
cỏ. 

3017. Tôi không nhớ tôi có sự nhìn thấy giấc mộng xấu xa (lần nào), 
niệm của tôi hiện hữu; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng cỏ. 

3018. Chỉ nhờ vào cái lều nhỏ bằng cỏ, tôi thọ hưởng sự thành đạt, tôi đã 
đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

3019. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng 
cỏ. 

3020. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tinakutidayaka[36] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tinakutidäyaka là phần thứ bảy. 


--0oOoo-- 
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338. Ký Sự về Trưởng Lão Uttareyyadäyaka 


3021. Lúc bây giờ, ở thành phô Hamsavati tôi đã là vị Bà-la-môn, là vị 
giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà. 

3022. Tôi là người có dòng dõi, khéo được học tập, được các người học 
trò của mình trọng vọng. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi thành phố nhằm mục đích rửa 
tội bằng nước. 

3023. Đáng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, đắng Chiến Thăng đã đi vào 
thành phô. 

3024. Tôi đã nhìn thấy vị có dáng vóc vô cùng tao nhã như là đã được tạo 
nên bởi sự không còn dục vọng, được tháp tùng bởi các vị A-la-hán. Sau khi 
nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. 

3025. Tôi đã chắp tay lên ở đầu và đã cúi chào bậc có sự hành trì tốt đẹp. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đâng cúng tâm áo choàng. 

3026. Sau khi nâng lên bằng cả hai tay, tôi đã thảy tấm vải choàng lên. 
Hội chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu thì tâm vải choàng đã che đến nơi ấy. 

3027. Khi ấy, trong lúc làm tấm che cho Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, 
v.v... đang đi khất thực, (tấm vải choàng) đã đứng yên, khiến cho tôi được vui 
mừng. 

3028. Trong khi tôi đang từ nhà bước ra, đắng Tự Chủ, nhân vật cao cả, 
bậc Đạo Sư, đứng ở tại đường lộ, đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng: 

3029. “Người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng đã đâng cúng tắm vải 
choàng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3030. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp, 
và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi lần. 

3031. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi đang sống ở thế giới 
chư Thiên, sẽ có được sự che phủ băng tắm vải ở xung quanh một trăm do-tuần. 

3032. Và (người ấy) sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương ba mươi sáu 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường băng phương diện tính 
đếm. 

3033. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cõi hữu, sẽ 
tức thời đạt được mọi điều ước nguyện ở trong tâm. 
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3034. Người nam này sẽ đạt được các tắm vải làm bằng tơ lụa, bằng SỢI 
len, bằng chỉ lanh, và băng bông vải có giá trị cao. 


3035. Người nam này sẽ đạt được mọi ước nguyện ở trong tâm và sẽ thọ 
hưởng quả thành tựu của (việc dâng cúng) một tâm vải vào mọi thời điểm. 


3036. Về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia 
và sẽ đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.” 


3037. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến đẳng Toàn Tri, 
bậc Đại Ấn Sĩ. Sau khi dâng cúng một tắm vải choảng, tôi đã đạt được vị thế 
Bất Tử. 

3038. Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trồng 
vắng, có tâm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay. 


3039. Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xim Xỏ, tôi có sự 
thành đạt về cơm ăn nước uống: điều này là quả báu của tâm áo choàng. 


3040. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
tắm vải. 

3041. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uttareyyadayaka[37] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uttareyyadäyaka là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 
339. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasavaniya 


3042. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi công bố về bốn Sự Thật, đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


3043. Lúc bấy giờ, tôi là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột. Khi ấy 
tôi đi chuyên ở hư không, (vừa đi) vừa phất phơ các y phục băng vỏ cây. 


3044. Tôi không thể di chuyên ở phía trên của đức Phật tối thượng. Lúc 
Ấy, tợ như con chìm bị va vào tảng đá, tôi đã không đạt được sự di chuyển. 
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3045. Sự hư hoại về oai nghi này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 
Giống như người nỗi trên mặt nước, tôi (thường) di chuyền ở không trung như 
vậy. 

3046. “Chắc là có người có bản chất cao thượng đang ngồi ở phía bên 
dưới. Hừ! Ta sẽ tìm hiểu việc này. Ít ra ta cũng có thê đạt được nguyên nhân.” 

3047. Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng nói của bậc 
Đạo Sư đang thuyết giảng về tính chất vô thường, khi ấy tôi đã học tập điều ấy. 

3048. Sau khi đã học tập sự suy tưởng về vô thường, tôi đã đi về khu ân 
cư của tôi. Sau khi sống đến hết tuôi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

3049. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe 
Giáo Pháp ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời 
Đạo Lợi. 

3050. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
cai quản Thiên quốc năm mươi mốt lần. 

3051. Và tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương bảy mươi mốt lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện tính đếm. 

3052. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 
quan đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã đề cập đến tính chất 
vô thường. 

3053. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi có nhớ lại sự suy tưởng 
(về vô thường) ấy, (nhưng) tôi (đã) không thấu triệt điểm cốt yếu là Niết Bàn, vị 
thế Bất Tử. 

3054. “Quả vậy, các pháp hữu vị là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 
khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.”[38] 

3055. Sau khi lắng nghe câu kệ ngôn, tôi đã nhớ lại việc làm quá khứ. 
Sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

3056. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho tu 
lên bậc trên. 

3057. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn tất việc cần làm. Hôm nay, 
còn có việc gì tôi cần phải làm ở Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya? 
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3058. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (điều này) là quả báu của việc lắng nghe 
Chánh Pháp. 

3059. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhammasavaniya[39] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammasavaniya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
340. Ký Sự về Trưởng Lão Ukkhittapadumiya 

3060. Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố Hamsavati. Tôi đã lội 
xuống hồ sen và đã hái những đóa hoa sen. 

3061. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, cùng với một trăm ngàn bậc có tâm an tịnh như thế ấy. 

3062. Khi ấy, trong khi lưu tâm đến sự tiến hóa của tôi, Ngài cùng với 
các bậc Lậu Tận trong sạch có sáu thắng trí, đã đi đến chỗ của tôi. 

3063. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian, khi ấy tôi đã ngắt đóa hoa sen ở cuống và đã thảy lên không 
trung. 

3064. “Bạch đắng Anh Hùng, nếu Ngài là đức Phật, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đắng Nhân Ngưu, xin cho các đóa sen tự đi đến và duy trì ở trên 
đỉnh đầu Ngài.” 

3065. Đắng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân 
Ngưu đã chú nguyện. Do nhờ oai lực của đức Phật, chúng đã duy trì ở trên đỉnh 
đầu. 

3066. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

3067. Có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đây. Nó được gọi 
tên là “Satapattam” có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi do-tuần. 

3068. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 
Và tôi đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 
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3069. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã khéo được thực 
hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 

3070. Chỉ nhờ vào một đóa sen hồng Ấy, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, 
tôi đã đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


3071. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


3072. (Kế từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một đóa sen 
hồng. 


3073. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ukkhittapadumiya[40] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ukkhittapadumiya là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Nhang thơm, (vị cũng đường) nước, bông hoa punnãga, vị có tấm vải độc 
nhất, giọt nước (thơm), vị Pabhaikara, vị dâng cúng cái lều (cỏ), vị có tắm áo 
choàng, vị có sự lắng nghe, vị có một đóa sen hồng: các câu kệ được gộp chung 
lại ở phẩm này là một trăm câu kệ và bốn mươi bốn câu nữa. 


Phẩm Gandhadhũpiya là phâm thứ ba mươi bốn. 
--00Öoo-- 
XXXYV. PHẨM EKAPADUMIYA 
341. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumiya 


3074. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi giảng giải ở cõi này cõi khác, Ngài đã giúp cho nhiều người 
vượt qua. 
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3075. Khi ấy, tôi là con thiên nga chúa cao quý trong số các loài chỉm 
(lưỡng sanh). Tôi lặn xuống hồ nước thiên nhiên và vui giỡn trò đùa của loài 
thiên nga. 

3076. Vào khi Ấy, đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các 
vật hiến cúng, đắng Chiến Thắng, đã đi đến ở bên trên của hồ nước thiên nhiên. 

3077. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian, tôi đã ngắt đóa sen hồng trăm cánh đáng yêu ở cuống hoa. 

3078. Được tịnh tín vào đắng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi dùng mỏ gắp 
lấy và thảy lên bầu trời, tôi đã cúng đường đến đức Phật tối thượng. 

3079. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở không trung đã nói lời tùy hỷ đến tôi rằng: 

3080. “Do một đóa sen hồng này và do các nguyện lực của tác ý, ngươi 
không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.” 

3081. Nói xong điều ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, sau khi tán 
dương việc làm của tôi, đã ra đi theo như ý định. 

3082. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 

3083. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekapadumiya[41] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapadumiya là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
342. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamäliya 

3084. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khi ở bờ sông Candabhãgä. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi. 

3085. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sãlã chúa đã được trô hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và 
phụ, tôi đã trở nên hoan hÿ. 
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3086. Với tâm phân chân, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phỉ lạc, 
tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 


3087. Sau khi dâng lên các bông hoa đến bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ, sau khi 
đạt đến sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 


3088. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 

3089. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

3090. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đắng Chuyên Luân 
Vương năm trăm lần. 


3091. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ti-uppalamäliya[42] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamäliya là phần thứ nhì. 
--ooOoo-- 
343. Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadãyaka 

3093. Đáng Đạo Sư tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đáng Nhân Ngưu. Sau khi nhìn thấy sự đoạn tận mầm mống tái sanh (sự Viên 
Tịch Niết Bàn) của Ngài, tôi đã treo lên lá cờ. 

3094. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

3095. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đắng Chuyển Luân 
Vương năm trăm lần. 

3096. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã khéo được thực 
hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 
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3097. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
lá cờ. 

3098. Và giờ đây, trong lúc mong muốn tôi có thể che đậy (mặt đất) có 
rừng rậm luôn cả núi non băng loại vải sợi lanh; vào khi ấy quả báu của tôi đã 
được thê hiện. 

3099. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhajadäyaka[43] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ẫy. 

Ký sự về trưởng lão Dhajadãyaka là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
344. Ký Sự về Trưởng Lão Tikiñkinipijaka 

3100. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Bhũtagana. Tại nơi 
ây, tôi đã nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ vướng ở ngọn cây. 

3101. Khi ấy, tôi đã thu nhặt ba bông hoa kiäkini và đã trở nên mừng rỡ, 
với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường tâm y may từ vải bị quăng bỏ. 

3102. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ba đóa hoa. 

3103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão TikiñkmipiJaka[44] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tikiñkinipijaka là phần thứ tư. 

--00ÖOO-- 
345. Ký Sự về Trưởng Lão Na]ägãrika 

3104. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Hãrita. Khi ấy, đẳng 
Tự Chủ tên Nãrada đã cư ngụ ở gốc cây. 


3105. Tôi đã thực hiện gian nhà bằng cây sậy và đã lợp băng cỏ. Sau khi 
dọn sạch sẽ con đường kinh hành, tôi đã dâng cúng đến đắng Tự Chủ. 
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3106. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên trong mười bốn kiếp, và đã 
cai quản Thiên Quốc bảy mươi bốn lần. 

3107. Và tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương bảy mươi bảy lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện tính đếm. 

3108. Cung điện của tôi có chiều cao tợ như chiếc cầu vồng đã xuất hiện, 
có ngàn cây cột trụ, không thê so sánh, là cung điện có sự rực rỡ. 

3109. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 
thành tựu, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

3110. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

3111. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nalãgãrika[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ẫy. 

Ký sự về trưởng lão NaJãgãrika là phần thứ năm. 

--00ÖOO-- 
346. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 

3112. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Cãpala. Đức Phật tên 
Sudassana đã cư trú ở trong vùng đồi núi. 

3113. Sau khi hái bông hoa ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nhìn thấy đức Phật, 
đáng Vô Nhiễm, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc, đang di 
chuyên ở không trung. 

3114. Khi ấy, tôi đã đặt tám bông hoa campaka ở trên đầu rồi đã dâng lên 
đức Phật, đẳng Tự Chủ, bậc Đại Ấn Sĩ. 

3115. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

3116. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Campakapupphiya[46] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 
--ooOoO-- 
347. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapijaka 


3117. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, cũng 
có vị Phật tên Sambhava đã cư ngụ ở ngoài trời. 


3118. Tôi đã lìa khỏi chỗ cư ngụ và đã mang đến (dâng) đóa sen hồng. 
Sau khi đã cầm giữ (đóa sen) một ngày, tôi đã quay trở về chỗ trú ngụ. 


3119. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3120. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumapjaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumapũjaka là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ mười ba). 
-0oOoo-- 
348. Ký Sự về Trưởng Lão Tinamutthidäyaka 

3121. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka. Bậc Toàn 
Giác tên Upatissa đã đi kinh hành ở bên ngoải trời. 

3122. Lúc bấy giờ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang rậm. 
Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy. 

3123. Với tâm ý trong sạch, khi ấy tôi đã dâng cúng năm cỏ để làm chỗ 
ngồi đến đức Phật, bậc Đại Ân Sĩ ấy. 

3124. Sau khi dâng cúng đến vị Trời của chư Thiên, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín nhiều hơn nữa. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc. 

3125. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 
công tôi. Trong lúc bị con sư tử vật ngã, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 
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3126. (Do) việc làm đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 
không còn lậu hoặc, là vừa mới xảy ra đây, tợ như tốc độ của mũi tên khéo được 
bắn ra, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên. 

3127. Ở tại nơi Ấy, tòa lâu đài xinh đẹp có một ngàn khu vực, có một trăm 
quả cầu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, có màu lục, đã được hóa hiện 
ra do nghiệp phước thiện. 

3128. Ánh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tợ như ánh mặt trời đã mọc lên cao. 
Được quây quân với các nàng tiên nữ trẻ, tôi đã sướng vui theo ước muốn của 
dục vọng. 

3129. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đây bởi nhân 
tố trong sạch, tôi đã đi đến bản thê loài người và đã đạt được sự đoạn tận các lậu 
hoặc. 

3130. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng chỗ ngồi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm cỏ. 

3131. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tinamutthidayaka[47| đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tinamutthidãyaka là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 
349. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukaphaladãyaka 

3132. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đắng đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây 
kanmikãra đang cháy sáng. 

3133. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã ngắt cả chùm. Với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) Vessabhũ. 

3134. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

3135. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Tindukaphaladayaka[48] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tindukaphaladãyaka là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 
350. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya 


3136. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Revata đã cư ngụ ở bờ sông. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 


3137. (Đức Phật) trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gỗ khadrra cháy rực, tợ như vì sao osadhT đang chiếu sáng, tôi đã thể hiện sự 
chắp tay lại. 

3138. (Kê từ khi) tôi đã thể hiện sự chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc chắp tay. 

3139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekañjaliya[49] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ mười. 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 


VỊ có đóa sen hồng, vị có tràng hoa sen xanh, lá cờ, vị có bông hoa 
kiñkini, (gian nhà băng) cây sậy, bông hoa campaka, đóa sen hồng, nắm (cỏ), 
cây tinduka, và vị chắp tay lại là tương tợ; (tổng cộng) có sáu mươi sáu câu kệ 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Ekapadumiya là phẩm thứ ba mươi lăm. 


--0oOoo-- 
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XXXYVI. PHẨM SADDASARÑÑAKA 
351. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 


3140. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác được vây quanh bởi hội 
chúng chư Thiên. 


3141. Trong lúc Ngài đang công bó về bốn Sự Thật (và) đang tiếp độ đám 
đông dân chúng, tôi đã lắng nghe lời nói ngọt ngào tương tợ tiếng hót của loài 
chim karavika. 

3142. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào âm vang giọng nói Phạm 
Thiên của bậc Hiền Trí Sikhi, đẳng quyến thuộc của thế gian, tôi đạt được sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 

3143. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của niềm tịnh tín. 

3144. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saddasaññaka[50] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ nhất. 

--00OOO-- 
352. Ký Sự về Trưởng Lão Yavakaläpiya 

3145. Lúc bấy giờ, tôi đã là người trồng lúa mạch ở thành phô Arunavat. 
Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác ở đường lộ, tôi đã trải xuống bó rơm lúa mạch. 

3146. Biết được ý định của tôi, bậc có lòng thương tưởng, đẳng Bi Mẫn, 
bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian Sikhĩ, đã ngồi xuống ở tâm trải bằng rơm lúa 
mạch. 

3147. Sau khi nhìn thấy bậc Vô Nhiễm, vị có thiền chứng vĩ đại, đắng 
Hướng Đạo, đã ngồi xuống, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tại nơi 
ây tôi đã mệnh chung. 

3148. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc trải thảm rơm lúa 
mạch. 
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3149. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Yavakaläpiya[5 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 
Ký sự về trưởng lão Yavakalãpiya là phần thứ nhì. 
--ooOoo-- 
353. Ký Sự về Trưởng Lão Kimsukapũjaka 
3150. Sau khi nhìn thấy cây kimsuka đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay lên. 
Sau khi suy tưởng về đức Phật Siddhattha, tôi đã cúng dường ở không trung. 
3151. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 
3152. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão KimsukapiJaka[52] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kimsukapjaka là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 


354. Ký Sự về Trưởng Lão Sakotakakorandadäyaka 

3153. Và sau khi nhìn thấy dấu chân đã bước qua của đắng quyến thuộc 
thế gian Sikhi, tôi đã khoác tắm da đê một bên vai và đã đảnh lễ dấu chân tối 
thượng. 

3154. Sau khi nhìn thấy cây koranda, một loài thảo mộc mọc ở trên trái 
đất, đã được trô hoa, tôi đã ngắt một chùm và đã cúng dường ở dấu chân có hình 
bánh xe. 

3155. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường dấu 
chân. 

3156. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sakotakakorandadayaka[53] đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sakotakakorandadäyaka là phần thứ tư. 

TT1 


--0oOoo-- 
355. Ký Sự về Trưởng Lão Dandadãyaka 


3157. Lúc bấy giờ, tôi đã đi sâu vào khu rừng hoang rậm và đã đốn cây 
tre. Sau khi cầm lấy thanh đòn ngang, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 


3158. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã đảnh lễ các bậc có sự hành trì 
tốt đẹp. Tôi cũng đã dâng cúng thanh đòn ngang, rồi đã ra đi, mặt hướng phía 
bắc. 


3159. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc dâng cúng cây 
ĐậY. 

3160. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dandadaäyaka[54] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Dandadãyaka là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 
356. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayägudäyaka 


3161. Bậc Giác Ngộ tên Sataramsl, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, 
sau khi xuất khỏi định đã đi đến tôi về việc khất thực. 


3162. Sau khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác có tâm thanh tịnh, tôi đã dâng 
cúng món cháo xoài đến Ngài với tâm ý trong sạch. 

3163. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món cháo xoài. 

3164. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ambayägudäyaka[5S] đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ambayägudãyaka là phần thứ sáu. 


--0oOoo-- 
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357. Ký Sự về Trưởng Lão Suputakapjaka 


3165. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassĩ, trong khi lìa khỏi việc nghỉ ngơi 
ban ngày, trong khi đi đó đây về việc khát thực, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 


3166. Do điều ấy, được sung sướng, có tâm ý vui mừng, tôi đã dâng cúng 
chiếc hộp đựng muối xinh đẹp đến đức Phật tôi thượng như thế ấy, (và) tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

3167. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc hộp xinh đẹp trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc 
hộp. 

3168. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SupufakapiJaka[S6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Suputakapijaka là phần thứ bảy. 
--00ÖOoO-- 
358. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadãyaka 


3169. Do được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một chiếc giường 
đến đức Thế Tôn Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thê ấy. 


3170. Tôi đã đạt được phương tiện di chuyền bằng voi, phương tiện di 
chuyên bằng ngựa, phương tiện di chuyên của cõi trời. Do nhờ sự dâng cúng cái 
giường nhỏ ấy, tôi đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 


3171. Kế từ khi tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
chiếc giường. 

3172. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mañcadãyaka[57] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Mañcadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 
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359. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 


3173. Lúc bấy giờ, tôi là đạo sĩ lõa thê. Vị tỳ khưu và tôi đã bước lên 
chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị đắm, vị tỳ khưu đã ban cho tôi sự 
nương nhờ. 


3174. (Kế từ khi) vị ấy ban cho sự nương nhờ đến tôi trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc đi đến 
nương nhờ. 


3175. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saranagamaniya[S8] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Saranagamaniya là phần thứ chín. 
--0oOoo-- 
360. Ký Sự về Trưởng Lão Pindapätika 


3176. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Tissa đã cư ngụ ở trong khu rừng 
lớn. Sau khi Ngài đã từ chính cõi trời Đầu Suất về lại nơi đây, tôi đã dâng cúng 
vật thực. 


3177. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác có danh vọng lớn lao tên Tissa, sau 
khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đầu Suất. 

3178. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 


3179. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pindapätika[59] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pindapätika là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ có sự suy tưởng vê âm thanh, vị trông lúa mạch, các bông hoa 
kimsuka, và bông hoa koranda, thanh đòn ngang, món cháo xoải, vị có chiệc 


780 


hộp xinh đẹp, vị dâng cúng chiệc giường, sự nương nhờ, và món vật thực; (tông 
cộng) có bôn mươi câu kệ. 


Phẩm Saddasaññaka là phâm thứ ba mươi sáu. 
--ooOoo-- 
XXXVII. PHẨM MANDÄRAVAPUPPHIYA 
361. Ký Sự về Trưởng Lão Mandäravapupphiya 


3180. Sau khi từ cõi trời Đạo Lợi đi đến nơi đây, người thanh niên tên 
Mangala đã cầm lây bông hoa mandãrava dành cho bậc Đại Ân Sĩ Vipassl. 

3181. Tôi đã đặt ở trên đỉnh đầu của (đức Phật) đang ngồi nhập định. Sau 
khi đã duy trì bảy ngày, tôi đã trở về lại thế giới chư Thiên. 

3182. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mandäravapupphiya[60] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mandãravapupphiya là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 
362. Ký Sự về Trưởng Lão Kakkãrupupphiya 

3184. Sau khi từ cõi trời Dạ Ma đi đến vị Gotama vinh quang và quý 
trọng ở cõi người, tôi đã cầm lấy bông hoa kakkãru và đã dâng lên đức Phật. 

3185. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

3186. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kakkãrupupphiya[61] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kakkãrupupphiya là phần thứ nhì. 
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--0oOOO-- 
363. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamuläladãyaka 


3187. Đẳng Toàn Giác tên Phussa là bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
Có ước muốn độc cư, bậc Trí Tuệ đã đi đến gần chỗ của tôi. 


3188. Sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đắng Đại Bi, bậc Chiến 
Thắng ấy, tôi đã cầm lây rễ và củ sen rồi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


3189. Kê từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 


3190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhisamuläladäyaka[62| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhisamu|ãladãyaka là phần thứ ba. 
--00ÖOO-- 
364. Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya 
3191. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị thầy về pháp thuật ở núi Hi-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị có danh vọng lớn lao đang đi kinh hành. 
3192. Khi ấy, tôi đã đặt ba bông hoa kesarï ở trên đầu, rồi đã đi đến gần 
và đã cúng dường đến bậc Toàn Giác Vessabhũ. 


3193. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


3194. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kesarapupphiya[63] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kesarapupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 
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365. Ký Sự về Trưởng Lão Añkolapupphiya 


3195. Lúc bấy giờ, bậc Giác Ngộ tên Paduma đã sống ở ngọn núi 
Cittakũta. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đẳng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy. 


3196. Sau khi nhìn thây cây aäkola đã được trô hoa, khi ấy tôi đã thu nhặt 
(bông hoa). Tôi đã đi đến gặp bậc Giác Ngộ và đã cúng dường đắng Chiến 
Thắng Paduma. 


3197. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3198. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Aikolapupphiya[64| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Añkolapupphiya là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 
366. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 


3199. Đáng Toàn Giác có màu đa vàng chói, tợ như cây cột trụ bằng 
vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phô chợ. 


3200. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đắng Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã cầm lấy bông hoa kadamda và đã cúng đường 
đến đức Phật Vipassï. 


3201. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

3202. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kadambapupphiya[65] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kadambapupphiya là phần thứ sáu. 


--0oOoo-- 
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367. Ký Sự về Trưởng Lão Uddälapupphiya 


3203. Lúc bấy giờ, đẳng Giác Ngộ tên Anoma đã sống ở bờ sông Gangã. 
Sau khi cầm lấy bông hoa uddãlaka, tôi đã cúng dường đến bậc không bị đánh 
bại. 


3204. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

3205. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uddalapupphiya[66| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uddãlapupphiya là phần thứ bảy. 
--00ÖOO-- 
368. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya 


3206. Và bậc Giác Ngộ Upasanta sống ở trong vùng đồi núi. Tôi đã cầm 
lấy một bông hoa campaka và đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân. 


3207. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bằng hai tay và đã 
cúng dường đến đắng Hiền Trí Độc Giác tôi thượng, bậc không bị đánh bại. 


3208. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

3209. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekacampakapupphiya[67] đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekacampakapupphiya là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 
369. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 


3210. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như cây sãlã chúa đã được trổ hoa. 


3211. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lẫy bông hoa timira và 
đã rải rắc ở đỉnh đầu đắng Hiên Trí Độc Giác tối thượng. 


784 


3212. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3213. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Timirapupphiya[68] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 
370. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya 


3214. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-siỉ-điều ở bờ sông Candabhãgä. Tại 
nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đắng Nhân Ngưu, đang đi kinh 
hành. 


3215. Tôi đã thu hái bông hoa salala và đã dâng cúng đến đức Phật. Đẳng 
Đại Hùng đã ngửi bông hoa salala có hương thơm của cõi trời. 


3216. Sau khi thọ nhận, đẳng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Vipassï, đắng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa), trong khi tôi đang nhìn xem. 


3217. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng 
Nhân. Tôi đã chắp tay lên và đã leo lên ngọn núi lần nữa. 


3218. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3219. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Salalapupphiya[69] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 


Phần Tóm Lược 
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Bông hoa mandärava, bông hoa kakkaru, củ sen, bông hoa kesara, bông 
hoa añkola, vị có bông hoa kadamba, bông hoa uddäla, một bông hoa campaka, 
bông hoa timira, và cả bông hoa salala nữa; (tổng cộng) có bốn mươi câu kệ. 


Phẩm Mandãravapupphiya là phẩm thứ ba mươi bảy. 
--ooOoo-- 


XXXVIIIL PHẨM BODHIVANDAKA 
371. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka 


3220. Sau khi nhìn thấy cây pãtalr, một loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 
được xanh tươi, tôi đã đắp y một bên vai, chắp tay lên, và đã đảnh lễ cây pãtalr. 

3221. Tôi đã chắp tay lên và thê hiện tâm ý cung kính đến bậc trong sạch 
bên trong, trong sạch bên ngoài, đã khéo được giải thoát, không còn lậu hoặc. 


3222. Tôi đã đảnh lễ cây pãtalï tợ như (đảnh lễ) đẳng Toàn Giác Vipassi, 
bậc được thê gian tôn sùng, là đại dương về lòng bi mẫn và trí tuệ, đang ở trước 
mặt. 

3223. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề trước đây 91 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

3224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bodhivandaka[70] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bodhivandaka là phần thứ nhất. 
--00OOO-- 
372. Ký Sự về Trưởng Lão Pätalipupphiya 

3225. Đức Thế Tôn tên Vipassĩ là đắng Tự Chủ, nhân vật cao cả. Được 
tháp tùng bởi những người học trò của mình, đắng Chiến Thắng đã đi vào thành 
Bandhuma. 

3226. Tôi đã đặt ba bông hoa pãtalT vào lòng của tôi. Chính vì có ý định 
gội đầu, tôi đã đi đến bến tàu ở dòng sông. 
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3227. Sau khi đi ra khỏi thành Bandhumati, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 
lửa tế thần. 

3228. Tợ như con hồ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, đẳng Cao Quý trong số các vị Sa-môn dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu 
đang bước đi. 

3229. Được tịnh tín ở đẳng Thiện Thệ, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô 
nhiễm ấy, tôi đã cầm lấy ba bông hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối 
thượng. 

3230. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

3231. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pãtalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Pãtalipupphiya là phần thứ nhì. 

--00ÖOO-- 
373. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamäliya 

3232. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khi ở bờ sông Candabhãgä. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi.[71] 

3233. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sãlã chúa đã được trô hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và 
phụ, tôi đã trở nên hoan hỷ. 

3234. Với tâm phấn chắn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phỉ lạc, 
tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 

3235. Sau khi cúng đường các bông hoa đến bậc Đại Ân Sĩ Phussa, sau 
khi thê hiện sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

3236. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 

3237. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ cuộc sông trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
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323§. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành đẳng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 

3239. (Kể từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

3240. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ti-uppalamäliya[72| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamäliya là phần thứ ba. 

--00ÖOO-- 
374. Ký Sự về Trưởng Lão Paffipupphiya 

3241. Vào lúc đắng Toàn Giác, bậc Đại Ấn Sĩ Padumuttara đã Niết Bàn, 
tất cả dân chúng đã tụ hội lại và họ đã di chuyền nhục thân (của Ngài). 

3242. Trong khi nhục thân đang được di chuyển, trong khi các chiếc 
trống đang được vang lên, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường 
bông hoa paft. 

3243. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (điều này) là quả báu ở việc đã cúng 
dường nhục thân (đức Phật). 

3244. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3245. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró!), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3246. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pattipupphiya[73] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Pattipupphiya là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 
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375. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapanniya 

3247. Bậc Toàn Giác tên Sumana, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện 
khởi. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cũng đường bông hoa thất diệp. 

3248. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa thất diệp trước đây một 
trăm ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của bông 
hoa thất diệp. 

3249. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3250. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trón), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3251. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sattapanniya[74] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapanniya là phần thứ năm. 

--00OOO-- 
376. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamutthiya 

3252. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện và khi vật thơm các loại 
được đặt vào, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường một nắm tay 
vật thơm. 

3253. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường giàn hỏa thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường lễ hỏa táng. 

3254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3255. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3256. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Gandhamutthiya[75] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Gandhamutthiya là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 
377. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapjaka 

3257. Khi đức Thế Tôn tên Padumuttara đã viên tịch Niết Bàn và đã được 
đưa lên giàn hóa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sälã. 

3258. Kê từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
lễ hỏa táng. 

3259. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3260. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3261. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakapũjaka[76] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phần thứ bảy. 

--00ÖOO-- 
378. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatälavanfiya 

3262. Tôi sở hữu chiếc quạt lá cọ vô cùng giá trị được bao phủ với các 
bông hoa nhài, và tôi đã dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha. 

3263. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt lá cọ trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc quạt lá 
cọ. 

3264. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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3265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3266. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SumanatälavantIiya[77] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sumanatãlavantiya là phần thứ tám. 
--00ÖOO-- 
379. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadämiya 

3267. Sau khi thực hiện tràng hoa nhài, tôi đã nắm giữ (tràng hoa) đứng ở 
phía trước đức Thế Tôn Siddhattha, bậc đã gội rửa (tội lỗi), vị đạo sĩ khổ hạnh. 

3268. (Kê từ khi) tôi đã năm giữ tràng hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc nắm giữ tràng hoa 
nhài. 

3269. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3271. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumanadamiya[78] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumanadãmiya là phần thứ chín. 

--00Öoo-- 
380. Ký Sự về Trưởng Lão Kãsumariphaladäyaka 


3272. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đâng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đắng Nhân Ngưu đang ngồi ở trong vùng đổi núi tợ như cây 
kanikãra đang cháy sáng. 
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3273. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
cầm lấy trái cây kãsumãri và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

3274. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

3275. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


3277. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kãsumariphaladäyaka[79] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kãsumãriphaladãyaka là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Cội cây Bồ Đề, bông hoa pãtalï, vị có (ba) đóa sen xanh, bông hoa patti, 
các bông hoa thất điệp, nắm tay vật thơm, giàn hỏa thiêu, (chiếc quạt) lá cọ, vị 
có tràng hoa nhài, và luôn cả vị có trái cây kãsumãri; (tổng cộng) có năm mươi 
chín câu kệ. 


Phẩm Bodhivandaka là phâm thứ ba mươi tám. 
--ooOoo— 
XXXIX. PHẨM AVANTAPHALA 
381. Ký Sự về Trưởng Lão Avanfaphaladäyaka 

3278. Đức Thế Tôn tên Sataramsĩ là đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 
Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã ra đi về việc khất thực. 

3279. Tay có trái cây, tôi đã nhìn thấy đắng Nhân Ngưu và đã đi đến gần 
Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây avanfa. 

3280. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 
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3281. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3282. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3283. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Avanfaphaladayaka[l] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avantaphaladäyaka là phần thứ nhất. 

--00OOO-- 
382. Ký Sự về Trưởng Lão Labujadayaka 

3284. Tôi đã là người phụ việc chùa ở thành phố Bandhumati. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang di chuyền ở trên không trung. 

3285. Tôi đã cầm lấy trái cây bánh mì và đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ nhận, trong khi đang đứng ở hư không. 

3286. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý trong 
sạch, tôi có được sự sanh khởi niềm vui, (điều ấy là) nguồn đem lại sự an lạc 
trong thời hiện tại. 

3287. Khi Ấy, tôi đã đạt đến niềm phỉ lạc bao la và sự an lạc tối thượng. 
Còn có châu báu sanh lên (cho tôi) khi tôi được sanh ra nơi này nơi khác. 

3288. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

3289. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3290. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3291. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Labujadãyaka[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Labujadãyaka là phân thứ nhì. 
--0oOoo-- 
383. Ký Sự về Trưởng Lão Udumbaraphaladãyaka 

3292. Đáng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ sông Vinatã. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đắng có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh. 

3293. Được tịnh tín ở Ngài, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô nhiễm, tôi đã 
cầm lấy trái sung và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

3294. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

3295. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam mmnh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3296. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3297. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Udumbaraphaladayaka[3] đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Udumbaraphaladãyaka là phần thứ ba. 

--00ÖoO-- 
384. Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladayaka 

3298. Sau khi nhìn thấy đức Phật AtthadassI, bậc có danh vọng lớn lao, ở 
cuối khu rừng, tôi đã dâng cúng trái cây pilakkha với tâm tịnh tín, với ý vui 
mừng. 

3299. Kê từ khi tôi đã đâng cúng trái cây (trước đây) một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 
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3300. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3301. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3302. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pilakkhaphaladayaka[4| đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladäyaka là phân thứ tư. 
--ooOoo-- 
385. Ký Sự về Trưởng Lão Phãrusaphaladayaka 


3303. Trong khi bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng, đang đi trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây phãrusa. 


3304. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

3305. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3306. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


3307. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pharusaphaladaäyaka[5] đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 


Ký sự về trưởng lão Phãrusaphaladäyaka là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 
386. Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladayaka 
3308. Lúc bấy BIỜ, tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã đi đến khu rừng. 
Khi ây, trong lúc tìm kiêm trái cây, họ đã đạt được trái cây. 
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3309. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đắng Tự Chủ, bậc 
không bị đánh bại. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
valli. 

3310. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

3311. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3312. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Valliphaladayaka[6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Valliphaladäyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
387. Ký Sự về Trưởng Lão Kadaliphaladayaka 

3314. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây kanikãra 
được cháy sáng, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, tợ như cây đèn đang chiếu 
sáng. 

3315. Tôi đã cầm lấy trái chuối và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và ra đi. 

3316. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

3317. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam mnnh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3318. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3319. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Kadaliphaladaäyaka[7] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kadaliphaladäyaka là phần thứ bảy. 
--ooOoo-- 
388. Ký Sự về Trưởng Lão Panasaphaladãyaka 

3320. Lúc bấy giờ, đắng Giác Ngộ tên Ajjuna, đã cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. 
Ngài là bậc Hiền Trí, được thành tựu tánh hạnh, và thiện xảo về định. 

3321. Tôi đã cầm lấy trái mít jïvajïvaka có kích thước bằng hũ nước. Tôi 
đã đặt vào cái chậu bằng lá và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

3322. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 

3323. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam mmh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3324. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3325. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Panasaphaladayaka[8] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Panasaphaladäyaka là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
389. Ký Sự về Trưởng Lão Sonakofivisa 

3326. Vào thời kỳ Giáo Pháp của (đức Phật) VipassIl, một hang động đã 
được tôi xây dựng dành cho Hội Chúng bốn phương ở tại kinh thành 
Bandhumaä. 

3327. Sau khi trải lót nền đất của hang động bằng các tâm vải, tôi đã công 
hiến. Với tâm phân chắn, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã thực hiện lời ước nguyện 
rằng: 


797 


3328. “Mong rằng tôi có thê làm hài lòng bậc Toàn Giác, có thê đạt được 
sự xuất g1a, Và CÓ thê đạt đến sự an tịnh tối thượng, Niết Bàn vô thượng.” 


3329. Do nhờ chính nhân tổ trong sạch ấy, tôi đã luân hồi chín mươi kiếp. 
Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đã chói sáng, là người có 
phước báu đã được tạo lập (trước đây). 

3330. Sau đó, nhờ vào phần dư sót của nghiệp, tại đây trong kiếp sống 
cuỗi cùng, tôi đã được sanh làm người con trai độc nhất của nhà bá hộ cao cả ở 
tại Campã. 


3331. Ngay khi tôi vừa được sanh ra, nghe tin người cha đã khởi ước 
muốn này: “Ta ban cho công tử hai chục koti (hai trăm triệu) tiền, không thiếu 
đồng nào.” 

3332. Các sợi lông của tôi, đài bốn ngón tay, được mọc lên ở cả hai lòng 
bàn chân. Chúng là mảnh mai, có sự xúc chạm mềm mại, xinh xắn như là bông 
vải. 

3333. Chín mươi kiếp đã trôi qua, kiếp này là thêm một kiếp nữa, tôi 
không biết đến việc các bàn chân được đặt xuống ở mặt đất không có trải lót. 

3334. Tôi đã làm hài lòng bậc Toàn Giác, tôi đã xuất gia vào đời sông 
không gia đình. Và phẩm vị A-la-hán đã được tôi đạt đến. Tôi có được trạng 
thái mát mẻ, chứng được Niết Bàn. 

3335. Đắng Toàn Tri đã xác định tôi là người đứng đầu trong số các vị đã 
ra sức tỉnh tấn, và có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán, có sáu thắng 
trí, có đại thần lực. 

3336. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng hang 
động. 

3337. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3338. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3339. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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3340. Tại hồ nước lớn Anotatta, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, bậc trưởng 
lão Sona Kotivisa khi được hỏi câu hỏi đã trả lời. 
Đại đức trưởng lão Sona Kotivisa đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sonakotivisa là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 


390. Ký Sự tên Pubbakammapilotika 

3341. Ở trong khu rừng có nhiều loại hương thơm ở gần hồ nước 
Anotatta, ở trên mặt phẳng của tảng núi đá đáng yêu được lấp lánh bởi nhiều 
loại châu ngọc. 

3342. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, đẳng Lãnh Đạo 
Thế Gian, ngồi ở tại nơi ấy, đã giảng giải về các việc làm quá khứ của bản thân: 

3343. “Này các tỳ khưu, hãy lắng nghe Ta. Nghiệp nào đã được tạo ra bởi 
Ta, nếu là nghiệp vụn vặt thì cũng sẽ chín muời cho dầu ở vào bản thê của vị 
Phật. 

3344. Trong những đời sống khác trước đây, Ta đã là kẻ vô lại tên 
Munäli. Ta đã vu cáo đức Phật Độc Các Sarabhũ, (Ngài là) vị không làm điều 
sái quấy. 

3345. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục 
trong nhiều ngàn kiếp và đã nhận chịu cảm thọ khổ đau. 

3346. Do phần dư sót của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, 
Ta đã nhận lãnh sự vu cáo vì nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại đạo) Sundarikã. 

3347. Đức Phật Sabbabhibhũ có vị Thinh Văn tên là Nanda. Do sự vu cáo 
vị (Thinh Văn) ấy, Ta đã luân hồi lâu đài ở địa ngục. 

3348. Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục trong mười ngàn năm. Đạt được 
bản thể nhân loại, Ta đã nhận lãnh nhiều sự vu cáo. 

3349. Do phần dư sót của nghiệp ấy, nàng Ciñcamãnavikäã đã vu cáo Ta 
với sự không có thật ở trước đám đông dân chúng. 

3350. Ta đã là vị Bà-la-môn thông thái, được tôn vinh kính trọng. Ta đã 
chỉ dạy về chú thuật cho năm trăm người trai trẻ ở tại khu rừng lớn. 

3351. Vị ấn sĩ Bhĩma có năm thắng trí, có đại thần lực, đã đi đến nơi Ây. 
Và sau khi nhìn thấy vị ấy đi đến, Ta đã vu cáo vị không làm điều sái quấy. 
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3352. Kế đó, Ta đã nói với các người học trò rằng: “Vị ấn sĩ này có sự thọ 
hưởng dục lạc." Ngay trong khi Ta đang nói, các người trai trẻ đã vui thích theo. 


3353. Sau đó, tất cả các người trai trẻ, trong khi khất thực theo từng nhà, 
đã nói với đám đông dân chúng rằng: “Vị ấn sĩ này có sự thọ hưởng dục lạc." 


3354. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tất cả năm trăm vị tỳ khưu này đã 
gánh chịu sự vu cáo, vì nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại đạo) Sundarikä. 

3355. Trong thời quá khứ, vì nguyên nhân tài sản Ta đã giết chết người 
anh (em) trai khác mẹ (cùng cha). Ta đã xô vào hẻm núi hiểm trở và đã nghiên 
nát bằng tảng đá. 

3356. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Devadatta đã ném tảng đá và đã 
làm dập ngón cái ở bàn chân của Ta do mảnh vỡ của tảng đá. 

3357. Trước đây, Ta đã là đứa bé trai đang đùa giỡn ở con đường lớn. 
Sau khi nhìn thấy đức Phật Độc Giác, Ta đã ném đá vụn ở con đường (vào vỊ 
Phật ấy). 

3358. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, 
Devadatta đã bố trí các sát thủ nhăm mục đích giết hại Ta. 

3359. Trước đây, Ta đã là kẻ cỡi voi. (Nhìn thây) bậc Hiền Trí Độc Giác 
tối thượng đang đi đó đây đề khất thực, Ta đã dùng con voi công kích vị ấy. 

3360. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, ở trong kinh thành Giribbaja con 
voi Nãlãgirï quần trí hung hãn đã tiến gần đến Ta. 

3361. Ta đã là đức vua, người trị vì. Ta đã giết chết người đàn ông bằng 
cây thương. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã bị nung nấu ở địa ngục một 
cách dữ dội. 

3362. Do phần dư sót của nghiệp ấy, giờ đây toàn bộ lớp da ở bàn chân 
của Ta đã gây khó chỊu, bởi vì nghiệp không bị tiêu hoại. 

3363. Ta đã là đứa trẻ đánh cá ở trong ngôi làng của các ngư phủ. Sau khi 
nhìn thây các con cá bị giết chết, Ta đã sanh tâm vui mừng. 

3364. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã có sự đau nhức ở đầu của Ta. 
Và khi Vidũdabha nồi loạn, tất cả dòng tộc Sakya (Thích Ca) đã bị giết chết. 

3365. Vào thời Giáo Pháp của (đức Phật) Phussa, Ta đã quở mắng các vị 
Thinh Văn răng: “Các ngươi hãy nhai, hãy ăn lúa mạch, và chớ có ăn cơm gạo 
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3366. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã (phải) ăn lúa mạch ba tháng. 
Khi Ấy, được vị Bà-la-môn thỉnh mời, Ta đã cư ngụ ở Verañiä. 


3367. Khi cuộc đấu vật đang được diễn tiến, Ta đã đánh gục người con 
trai dòng Malla. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã có sự đau nhức ở lưng của 
Ta. 


3368. Ta đã là người thầy thuốc. Ta đã cho người con trai nhà triệu phú 
thuốc xô. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta có bệnh tiêu chảy. 


3369. Lúc bấy giờ, Ta đã là Jotipäla. Ta đã nói với đắng Thiện Thệ 
Kassapa rằng: “Giác Ngộ là sự đạt được vô cùng khó khăn, do đâu sự Giác Ngộ 
lại có cho kẻ cạo đầu?" 


3370. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã thực hành nhiều việc làm 
khó khăn trong sáu năm ở Uruvela, sau đó Ta đã đạt được quả vị Giác Ngộ. 


3371. Ta đã không đạt được quả vị Giác Ngộ tối thượng bằng con đường 
(Trung Đạo) này. Bị ngăn cản bởi nghiệp quá khứ, Ta đã tầm cầu đạo lộ sai trái 
(khổ hạnh). 


3372. Ta có sự châm dứt vê phước và tội, Ta đã tránh xa mọi điêu bực 
bội, Ta không sâu muộn, không đau buôn, Ta sẽ Niệt Bàn, không còn lậu hoặc.” 


3373. Đẳng Chiến Thắng, vị đã đạt được toàn bộ năng lực của các thắng 
trí, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, tại hồ nước lớn Anotatta, đã giảng giải như thế. 


Đức Thế Tôn đã nói về bài giảng Giáo Pháp tên Pubbakamma-pilotika[9] 
đề cập đến hành động trong quá khứ của bản thân như thê ấy. 


Ký sự về Phật Toàn Giác tên Pubbakammapilotika là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Trái cây avanta, luôn cả trái bánh mì, trái sung, và trái pilakkha, trái cây 
phãrusa, trải cây valli, và vị có trái chuối, trái mít, vị KotIvisa, và ký sự tên 
“Pubbakammapiloti” của bậc Đại Ân Sĩ; (tổng cộng) có chín mươi mốt câu kệ 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Avantaphala là phâm thứ ba mươi chín. 
(Tụng phẩm thứ mười bốn). 


--0oOoo-- 
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XL. PHẨM PIILINDIVACCHA 
391. Ký Sự về Trưởng Lão Pilindivaccha 


3374. Tôi đã là người gác công ở thành phố Hamsavati. Của cải đã được 
tích lũy trong nhà của tôi là không bị suy suyền, không thê đo lường. 


3375. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống, tôi đã được vui vẻ tâm 
trí. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, khi ấy tôi đã suy nghĩ như 
vầy: 

3376. “Ta đã đạt được nhiều của cải, nội phòng của ta là trù phú. Ngay cả 
đức vua Änanda, vị chúa tế trái đất, cũng đã thỉnh mời (ta). 

3377. Và đức Phật này đã hiện khởi. Bậc Hiền Trí là hiện tượng hiếm hoi. 
Và của cải của ta được biết đến, ta sẽ dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư. 

3378. Vật thí cao quý đã được vương tử Paduma dâng cúng đến đẳng 
Chiến Thắng là các con long tượng cùng với các ghế bành, và sự ủng hộ không 
phải là ít ỏi. 

3379. Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí chưa được những người khác dâng 
cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng. Ta sẽ là người làm 
đầu tiên.” 

3380. Sau khi suy nghĩ về quả báu hạnh phúc ở sự cống hiến của việc ấy 
theo nhiều cách, tôi đã nhìn thấy sự dâng cúng vật dụng là đáp ứng được ý định 
của tôi. 

3381. “Ta sẽ dâng cúng các loại vật dụng chưa được những người khác 
dâng cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng. Ta sẽ là người 
làm đầu tiên.” 

3382. Ngay lập tức tôi đã đi đến các người làm nghề tre và đã bảo làm 
lọng che. Tôi đã tập trung một trăm ngàn chiếc lọng che thành một đóng. 

3383. Tôi đã tập trung một trăm ngàn tâm vải thành một đống. Tôi đã tập 
trung một trăm ngàn bình bát thành một đồng. 

3384. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các chiếc búa nhỏ, các con dao 
nhỏ, và luôn cả các kim khâu, các đồ cắt móng, rồi đã cho treo chúng ở bên 
dưới chiếc lọng che. 
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3385. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các cây quạt gió, các cây quạt 
lá cọ, các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng, các đồ lọc nước, và các 
vật đựng dầu. 

3386. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các hộp đựng kim, các dây đeo 
ở vai, luôn cả các dây buộc thân, và các chân kê (bình bát) đã được làm khéo 
léo. 

3387. Tôi đã chứa đầy các chậu đựng vật dụng và luôn cả các tô nhỏ bằng 
đồng với thuốc men, rồi đã đặt chúng ở bên dưới chiếc lọng che. 

3388. Tôi đã chứa đầy các chậu với mọi thứ như là rễ cây, cỏ usĩra, mật 
mía, trái tiêu dài, các hạt tiêu, trái haritakT, củ gừng. 

3389. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các đôi dép, các đôi giày, các 
vật lau khô nước, các cây gậy chống được làm khéo léo. 

3390. (Tôi đã bảo làm) các ống thuốc bôi, các que bôi thuốc, các bình lọc 
nước, các chìa khóa, các túi đựng chìa khóa được thêu với năm loại màu sắc. 

3391. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các vải băng bó, các ống dẫn 
khói, và luôn cả các chân đèn, các vật đo lường, và các hòm nhỏ. 

3392. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các kẹp gắp, các cây kéo, rồi 
các vật hót rác, và luôn cả các túi đựng thuốc men. 

3393. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các ghế dài, các ghế đầu, và các 
ghế bành bằng bốn vật liệu [10] và đã xếp đặt ở bên dưới chiếc lọng che. 

3394. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các tắm nệm lông cừu, các tấm 
nệm bông gòn, luôn cả các tắm nệm ở ghế đâu, và các chiếc gối đã được làm 
khéo léo. 

3395. (Tôi đã bảo làm) các vật kỳ cọ, các loại sáp ong, dầu ăn, lò sưởi ấm 
tay, hộp đựng, các tâm ván, kim khâu, cùng với tâm trải giường. 

3396. (Tôi đã bảo làm) các chỗ nằm ngồi, các thảm chùi chân, các gậy 
chống ở giường ghé, các vật chà răng và tăm xỉa răng, các dầu thơm bôi ở đầu. 

3397. (Tôi đã bảo làm) các vật tạo ra lửa, các ghế rơm, các nắp bình bát 
và các tô nhỏ, các vá múc nước, bột tắm, và chậu nhuộm. 

3398. (Tôi đã bảo làm) cái chối, bể nước, tương tợ như thể là vải choàng 
tắm mưa, tâm lót ngồi, vải đắp ghẻ, và y nội. 
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3399. (Tôi đã bảo làm) thượng y và y hai lớp, dụng cụ xông mũi, đồ làm 
sạch miệng, nhiều giấm chua và muối, mật ong và thức uống từ sữa chua. 


3400. (Tôi đã bảo làm) nhang thơm, sáp ong, vải vụn, khăn lau mặt, chỉ 
sợi, bất cứ vật gì được gọi là vật có thê dâng cúng, và bất cứ vật gì thích hợp đối 
với bậc Đạo Sư. 


3401. Sau khi tập hợp mọi thứ này lại, tôi đã đi đến gặp đức vua Änanda. 
Sau khi đã gặp bậc sanh thành của vị Đại Án Sĩ, tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói 
lời nói này: 

3402. “(Chúng ta) đã được sanh ra và lớn lên cùng nhau, tâm ý của cả hai 
là tương đồng, có sự chia sẻ sướng khổ, và cả hai có cùng chí hướng. 

3403. Tâu vị cảm hóa kẻ thù địch, (thần) có nỗi khổ trong tâm có liên 
quan đến bệ hạ. Tâu vị Sát-đế-ly, nêu bệ hạ có khả năng xin bệ hạ hãy đẹp tan 
nỗi khô ấy.” 

3404. “Nỗi khổ của ngươi là nỗi khô của trầm, tâm ý của cả hai là tương 
đồng. Nếu là việc có liên quan đến trầm thì ngươi hãy nhận biết răng: “Việc đã 
được hoàn tắt. 


„?”? 


3405. “Tâu đại vương, xm bệ hạ hiểu cho thần, nỗi khổ của thần là khó 
mà đẹp tan. Trong khi có thể, xin bệ hạ hãy tuyên bó rằng có một vật quý giá 
mà bệ hạ khó từ bỏ được.” 


3406. “Cho đù là vương quốc, cho đến sanh mạng của trẫm, nếu có sự lợi 
ích cho ngươi với những vật này, thì trầm sẽ ban cho, không ngần ngại.” 

3407. “Tâu bệ hạ, quả nhiên bệ hạ đã tuyên bó. (Tuy nhiên) điều ấy đã 
được nhiều người tuyên bố một cách xăng bậy. Hôm nay thân sẽ biết rằng bệ hạ 
có được cương quyết trong mọi vấn đề (hay không?).” 


3408. “Ngươi đã ép buộc trầm quá đáng trong khi trầm đang ban phát cho 
ngươi. Ngươi được lợi ích gì với việc đã ép buộc trằm? Ngươi hãy nói cho trằm 
điều đã được ngươi mong mỏi.” 

3409. “Tâu đại vương, thần ao ước đức Phật tối thượng, đắng Vô 
Thượng. Thần sẽ chăm lo bữa ăn đến bậc Toàn Giác, xin chớ đề cho cuộc sống 
của thần trở thành tội lỗi.” 

3410. “Trẫm sẽ ban cho ngươi điều ân huệ khác, chớ cầu xin (trẫm về) 
đức Như Lai. Đức Phật tợ như viên ngọc ma-ni như ý, không thê ban tặng cho 
bắt cứ ai.” 
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3411. “Tâu bệ hạ, phải chăng điều đã được ngài tuyên bố là (sẽ ban tặng) 
ngay cả sanh mạng của chính mình? Đúng ra nên ban tặng đức Như Lai hơn là 
bố thí sanh mạng.” 


3412. “Bậc Đại Hùng nên được đặt riêng, đẳng Chiến Thắng không thê 
ban tặng cho bất cứ ai, đức Phật sẽ không được trầm đồng ý. Ngươi hãy chọn 
lấy tài sản vô hạn lượng đi.” 

3413. “Chúng ta hãy tìm đến sự phân xử, chúng ta sẽ hỏi các vị quan tòa. 
Chúng ta hãy tranh cãi về vân đề ấy theo cách thức mà họ sẽ giải bày.” 

3414. Tôi đã nắm lấy tay của đức vua rồi đã đi đến tòa án. Trước các vị 
quan phán xử, tôi đã nói lời nói này: 

3415. “Xin các quan phán xử hãy lăng nghe tôi. Đức vua đã ban cho tôi 
điều ân huệ, không loại trừ bất cứ vật gì, ngài cũng đã ban luôn cả sanh mạng 
nữa. 

3416. Khi ngài đã ban điều ân huệ cho tôi, tôi đã cầu xin đức Phật tối 
thượng. (Như vậy) đức Phật là đã được ban cho tôi một cách tốt đẹp, hay là tôi 
còn có điều nghỉ ngờ?” 

3417. “Chúng tôi sẽ lắng nghe lời nói của ngươi và của đức vua là vị hộ 
trì xứ sở. Sau khi lắng nghe lời nói của cả hai, chúng tôi sẽ chặt đứt điều nghỉ 
hoặc ở tại nơi đây.” 

3418. “Tâu bệ hạ, có phải ngài đã ban cho tất cả mọi thứ thuộc quyền SỞ 
hữu đến người này, và cũng đã ban luôn cả sanh mạng nữa, không loại trừ bất 
cứ vật gì?” 

3419. “Chính vì bị lâm vào tình cảnh khó khăn, (người này) đã cầu xin 
điều ân huệ vô thượng. Sau khi biết được người này vô cùng đau khổ, trầm đã 
ban cho mọi thứ thuộc quyền sở hữu.” 

3420. “Tâu bệ hạ, phần thua là thuộc về ngài, đức Như Lai nên được ban 
cho người này. Sự nghi hoặc của hai vị đã được chặt đứt, xm hai vị hãy duy trì 
đúng theo sự việc.” 

3421. Đứng ngay tại nơi ấy, đức vua đã nói điều này với vị quan phán xử: 
“Này các hiền thần, nếu các ngươi cũng có thê ban cho trẫm (điều ân huệ) thì 
trẫm (sẽ) nhận lại đức Phật.” 
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3422. “Sau khi đã làm tròn đủ ý định của ngươi, sau khi đã chăm lo bữa 
ăn cho đức Như Lai, ngươi nên giao lại bậc Toàn Giác cho vị có danh vọng lớn 
lao Ananda.” 

3423. Sau khi đảnh lễ các vị quan phán xử và cả vị Sát-đề-ly Änanda nữa, 
tôi đã trở nên hớn hở vui mừng và đã đi đến gặp đẳng Toàn Giác. 

3424. Sau khi đã đi đến gặp đắng Toàn Giác, bậc đã vượt qua đòng nước 
lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói lời nói này: 

3425. “Bạch đắng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy nhận lời cùng với một trăm 
ngàn vị có năng lực. Ngài đang đem lại nỗi vui mừng cho tâm của con, xin Ngài 
hãy ngự đến căn nhà của con.” 

3426. Biết được ý định của tôi, đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị 
thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Hữu Nhãn, đã nhận lời. 

3427. Sau khi biết được sự nhận lời (của đức Phật), tôi đã đảnh lễ bậc 
Đạo Sư. Trở nên mừng rỡ, có tâm phân chắn, tôi đã đi về nhà. 

3428. Sau khi triệu tập lại bạn bè và các viên quan lại, tôi đã nói lời nói 
này: “Tôi đã đạt được sự thành tựu vô cùng khó khăn, giống như (đã đạt được) 
viên ngọc ma-m như ý. 

3429. Ngài là đắng Vô Lượng, Vô Song, là bậc Trí Tuệ không người 
tương đương, không kẻ sánh bằng, là đắng Chiến Thắng không người đối thủ, 
chúng ta sẽ cúng dường Ngài bằng vật gì? 

3430. Tương tợ như vậy, đắng Nhân Ngưu chính là vị tương đương với 
bậc không thể sánh băng, không có người thứ hai, vì thế hành động hướng 
thượng xứng đáng với đức Phật là việc làm khó khăn đối với tôi. 

3431. Chúng ta hãy thu thập những bông hoa khác loại và hãy thực hiện 
mái che bằng bông hoa; mọi sự cúng dường này sẽ là xứng đáng với đức Phật.” 

3432. Tôi đã cho thực hiện mái che băng hoa sen xanh, luôn cả hoa sen 
hồng, hoa vassika, hoa adhimuttaka, hoa campaka, và hoa nãga. 

3433. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 
lọng che. Chỗ ngồi cuối cùng dành cho tôi trị giá hơn một trăm (đồng tiền). 

3434. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 
lọng che. Sau khi cho chuẩn bị cơm nước, tôi đã thông báo về thời điểm. 
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3435. Khi thời điểm đã được thông báo, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara 
cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến căn nhà của tôi. 

3436. Cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đắng Tối Thượng Nhân đã 
ngồi xuống (chỗ ngồi) có chiếc lọng che đang được duy trì ở phía bên trên, ở 
mái che làm bằng bông hoa khéo được nở tộ. 

3437. “Bạch đẳng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy thọ nhận một trăm ngàn chiếc 
lọng che, một trăm ngàn chỗ ngồi đúng phép tắc và không phạm sai trái.” 

343§. Có ý định giúp cho tôi vượt qua, đấng Hiểu Biết Thế Gian 
Padunuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đại Hiền Trí ây đã tiếp nhận. 

3439. Tôi đã dâng cúng mỗi vị tỳ khưu một cái bình bát riêng biệt. Các vị 
đã xả bỏ bình bát trước đây và đã sử dụng bình bát bằng kim loại. 

3440. Đức Phật đã ngồi ở mái che bông hoa bảy ngày đêm. Trong khi 
giúp cho nhiều chúng sanh được giác ngộ, Ngài đã chuyên vận bánh xe Giáo 
Pháp. 


3441. Trong khi Ngài đang chuyển vận bánh xe Giáo Pháp ở bên dưới 
mái che bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn (chúng 
sanh). 


3442. Khi ngày thứ bảy đã đến, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara ngồi ở 
bóng râm của chiếc lọng che đã nói lên những lời kệ này: 

3443. “Người thanh niên nào đã dâng cúng vật thí cao quý không thiếu 
sót món gì đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3444. Các con voi, các con ngựa, các cổ xe, các binh lính và quân đội 
gồm bón binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng mọi thứ. 

3445. Phương tiện di chuyên băng voi, phương tiện di chuyên bằng ngựa, 
các kiệu khiêng, và các cô xe kéo sẽ thường xuyên phục vụ người này; điều này 
là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ. 


3446. Sáu mươi ngàn cỗ xe ngựa được trang hoàng với tất cả các loại 
trang sức sẽ thường xuyên hộ tông người này; điêu này là quả báu của việc dâng 
cúng mọi thứ. 
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3447. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm sẽ 
thường xuyên trình tấu đến người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
mọi thứ. 

3448. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng 
bằng các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma- 
n1. 

3449. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng mọi thứ. 

3450. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 30.000 kiếp, 
và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc 1.000 lần. 

3451. Và (người này) sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương một ngàn 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương điện tính 
đếm. 

3452. Trong khi đang sống ở thế giới chư Thiên, người có được nghiệp 
phước thiện sở hữu chiếc lọng che băng châu báu bao trùm toàn bộ thế giới chư 
Thiên. 

3453. Khi (người này) ước ao bóng râm, thì có chiếc lọng che được tạo ra 
từ vải và bông hoa sẽ che bóng râm một cách thường xuyên, thuận theo tâm ý 
của người này. 

3454. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đây bởi nhân 
tố trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, (người này) sẽ trở thành 
thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

3455. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

3456. Biết rõ về toàn bộ việc này, đức Gotama bậc cao quý dòng Sakya, 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối 
thắng. 

3457. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Pilindivaccha, và sẽ được kính trọng trong số chư Thiên, các A-tu-la, và các 
Càn-thát-bà. 
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3458. Sau khi trở thành người được mến mộ đối với tất cả, đối với các vị 
tỳ khưu, đối với các vị tỳ khưu ni, và tương tợ như thế ấy đối với các người tại 
g1a, VỊ ây sẽ sông, không còn lậu hoặc.” 

3459. Việc làm đã được thực hiện (trước đây) một trăm ngàn kiếp, đã cho 
tôi nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não của tôi. 

3460. Ôi, việc làm đã khéo được tôi thực hiện ở Phước Điền vô thượng. 
Sau khi thực hiện việc làm ở tại nơi Ấy, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 


3461. Chính người thanh niên đã dâng cúng vật thí cao quý không thiếu 
sót món gì, đã là người đầu tiên, đã là vị tiên phong; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng ấy. 

3462. Sau khi dâng cúng các chiếc lọng che đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3463. Tôi không biết đến sự lạnh, sự nóng, bụi bặm và mô hôi không vấy 
bản, không có sự nguy khốn, và không có tai họa, tôi luôn luôn được tôn trọng. 

3464. Tôi có làn da mềm mại, có tâm ý trong sạch, một trăm ngàn chiếc 
lọng che là thuộc về tôi trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu. 

3465. Do tác động của nghiệp ấy, (các chiếc lọng ấy) được gắn mọi thứ 
trang sức và được duy trì ở đỉnh đầu của tôi, ngoại trừ đời sống này. 

3466. Tại sao không có sự duy trì các chiếc lọng cho tôi trong đời sông 
này? Vì tất cả các nghiệp đã được tôi làm là nhằm đạt đến chiếc lọng giải thoát. 

3467. Sau khi dâng cúng các tắm vải đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 

3468. Trong khi tôi luân hồi ở cði hữu, tôi có màu da vàng chói, không 
lắm bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng. 

3469. Có một trăm ngàn tâm vải màu trắng, màu vàng, và màu đỏ được 
duy trì ở đỉnh đầu của tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng các tắm vải. 

3470. Từ thành quả của những việc ấy, ở tất cả các nơi tôi đều có được y 
phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải. 
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3471. Sau khi dâng cúng các bình bát đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3472. Tôi sử dụng các đĩa làm bằng hồng ngọc, các đĩa bằng vàng, các 
đĩa bằng ngọc ma-mi, và luôn cả các tô nhỏ bằng bạc vào mọi thời điểm. 


3473. Tôi không có sự nguy khốn và không có tai họa, luôn luôn được 
tôn trọng. Tôi có sự thành tựu về cơm ăn, nước uống, Vải vóc, và plường năm. 

3474. Các của cải của tôi không bị tiêu hoại, tôi có tâm vững chãi. Tôi 
luôn luôn có sự mong muốn về Giáo Pháp, ít phiền não, không còn lậu hoặc. 

3475. Ở tất cả các nơi, ở thế giới chư Thiên hay ở loài người, những đức 
tính này là gắn bó không lìa bỏ tôi, cũng giống như bóng râm của cây cối vậy. 

3476. Sau khi dâng cúng nhiều chiếc búa nhỏ được gắn liền với chùm tua 
có màu sắc, khéo được thực hiện, đến đức Phật tối thượng và tương tợ y như thế 
đến Hội Chúng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3477. Tôi luôn luôn dũng cảm, không có sự loạn động, và có sự toàn hảo 
về các lòng tự tin, có nghị lực, có sự tĩnh cần, có tâm ý được tập trung. 


3478. Từ thành quả của việc ấy, ở khắp mọi nơi tôi đều đạt được sự dứt 
trừ phiền não, (cùng với) trí tuệ tinh tế, không thê ước lượng, tinh khiết. 

3479. Với tâm tịnh tín, tôi đã dâng cúng nhiều con dao nhỏ không bị sần 
sùi, không thô kệch, rất bóng láng, đến đức Phật và tương tợ y như thế đến Hội 
Chúng. 

3480. Tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. (Tôi 
có được) tâm tốt đẹp, sự tĩnh cần, sự nhẫn nại, và con dao từ ái. 

3481. (Và) lưỡi gươm tuệ vô thượng có tính chất đứt trừ mũi tên tham ái. 
Từ thành quả của những việc ấy, tôi đạt được trí tuệ sánh với kim cương. 

3482. Sau khi dâng cúng các cây kim khâu đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3483. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi luôn luôn có tuệ sắc bén, 
không có sự hoài nghĩ, có sự cắt đứt mọi điều nghi hoặc, có sắc đẹp và có của 
cải. 
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3484. Tôi đã nhìn thấy ý nghĩa và nguyên nhân thâm sâu vi tế băng trí 
tuệ. Trí tuệ của tôi là sự tiêu diệt điều tăm tối, được sánh với kim cương cao 
quý. 

3485. Sau khi dâng cúng các đồ cắt móng đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 

3486. Tôi có được nhiều tôi nam tớ gái, bò, ngựa, người làm công, người 
canh gác, người hầu tắm, người phục vụ bữa ăn, người đầu bếp ở khắp tất cả các 
nƠI. 

3487. Sau khi dâng cúng các cây quạt gió và các cây quạt lá cọ xinh xắn 
đến đức Thiện Thệ, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của 
tôI. 

3488. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bứt rứt không hiện 
hữu, tôi không biết đến sự ưu phiền và sự bực bội ở tâm của tôi. 

3489. Từ thành quả của việc ấy của tôi, tất cả các ngọn lửa của tôi là lửa 
tham ái, lửa sân hận và si mê, lửa ngã mạn, và lửa tà kiến đã bị dập tắt. 

3490. Sau khi dâng cúng các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng 
đến Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi có phiền não được lặng yên, tôi sống 
không có tật xấu. 

3491. Sau khi dâng cúng các đồ lọc nước đến đức Thiện Thệ và các bậc 
tối thượng thực hành Giáo Pháp, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3492. Tôi vượt trội tất cả và đạt được tuổi thọ ở cõi trời, tôi không bao 
giờ bị áp bức bởi những kẻ trộm cướp hoặc những kẻ thù địch. 

3493. Từ thành quả của những việc ấy, người ta cũng không làm tổn hại 
tôi bằng vũ khí hoặc bằng thuốc độc, tình trạng chết yêu không xảy đến cho tôi. 

3494. Sau khi dâng cúng các vật đựng dầu đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3495. Tôi có đáng vóc vô cùng tao nhã, có giọng nói tốt, tâm ý khéo 
hướng thượng, tâm tư không rối loạn, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách 
bảo vệ. 
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3496. Sau khi dâng cúng các hộp đựng kim đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3497. Tôi có sự an lạc của tâm, có sự an lạc của thân, có sự an lạc sanh 
lên từ các oai nghi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

3498. Sau khi dâng cúng các dây đeo ở vai đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3499. Và từ thành quả của việc ấy, tôi đạt được trí biết tâm của người 
khác, tôi nhớ lại kiếp sống thứ nhì, tôi có làn da đẹp toàn diện. 

3500. Sau khi dâng cúng các dây buộc thân đến đâng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3501. Tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đối với các 
tầng định, tôi có hội chúng không thê bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn được thừa 
nhận. 

3502. Tôi có niệm đã được thiết lập, sự run sợ của tôi là không được biết 
đến, các đức tính này được gắn liền dầu ở thế giới chư Thiên hay là nhân loại. 

3503. Sau khi dâng cúng các chân kê (bình bát) đến đẳng Chiến Thắng và 
Hội Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi được thừa hưởng năm loại màu sắc, 
tôi không bị lay động bởi bất cứ điều gì. 

3504. Bất cứ các Pháp nào tôi đã được nghe đều là những sự thức tỉnh 
cho niệm và trí. Những gì đã được tôi ghi nhớ là không tiêu hoại, chúng được 
xét đoán cân thận. 

3505. Sau khi dâng cúng các chậu đựng cùng các vật dụng đến đức Phật 
và tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của 
tôI. 

3506. Tôi đạt được các chậu đựng làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả 
làm bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 

3507. Những người vợ, và các tôi trai tớ gái, các tượng binh, ky binh, xa 
binh, bộ binh, và luôn cả những người nữ trung thành nữa, đều là thuộc quyền 
sử dụng (của tôi) vào mọi lúc. 
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3508. Các môn khoa học, các từ ngữ vê chú thuật, luôn cả nhiều kinh 
điên các loại, cùng tât cả các học nghệ, đêu là thuộc quyên sử dụng (của tôi) vào 
mọi lúc. 


3509. Sau khi dâng cúng các tô nhỏ đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔiI. 

3510. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng vàng, làm băng bạc, luôn cả làm 
bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 


3511. Tôi đạt được các tô nhỏ làm băng gỗ assattha, băng vỏ trái bâu, 
hoặc băng các lá sen, và các vỏ sò ôc cho việc uông mật ong. 


3512. Tôi có sự thực hành về phận sự, về đức hạnh, về các hành động 
thuộc về ứng xử; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 


3513. Sau khi dâng cúng thuốc men đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3514. Từ thành quả của việc ấy, tôi có tuổi thọ, có sức mạnh, đũng cảm, 
có sắc đẹp, có uy quyền, có sự sung sướng, không có sự nguy khốn, không có 
tai họa, và luôn luôn được tôn trọng, không có sự xa lìa với những người yêu 
mến của tôi. 

3515. Sau khi dâng cúng các đôi dép đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3516. Sáu chục trăm ngàn (sáu triệu) phương tiện di chuyên băng voi, 
phương tiện di chuyển băng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo luôn luôn 
vây quanh tôi. 

3517. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, có những chiếc giày làm bằng 
ngọc ma-ni, bằng len, bằng vàng, và bằng bạc hiện ra ở những lần giở bàn chân 
lên. 

3518. Theo quy luật tự nhiên, chúng di chuyển hướng đến việc tây sạch 
các hành động tội lỗi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ây. 


3519. Sau khi dâng cúng các đôi giày đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thê cao quý tối thượng, tôi đã mang vào chiếc giày có thần lực và tôi sống 
theo như ước muốn. 
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3520. Sau khi dâng cúng các miếng vải lau khô nước đến đức Phật và tập 
thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3521. Tôi có màu da vàng chói, không lắm bụi, có sự phát ánh sáng, có 
sự huy hoàng, cơ thê của tôi là bóng láng, không váy bản bụi bặm và mồ hôi; tôi 
đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

522. Sau khi dâng cúng các cây gậy chống đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 

3523. Tôi có nhiều người con trai, sự run sợ của tôi là không được biết 
đến, tôi không bao giờ bị áp bức, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách bảo vệ, 
thậm chí sự té ngã tôi cũng không biết, tâm ý của tôi không bị tản mạn. 

3524. Sau khi dâng cúng thuốc bôi đến đức Phật và Hội Chúng, tập thê 
tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3535. Tôi có (cặp) mắt to màu trắng, màu vàng, và màu đỏ, có nhãn quan 
được tịnh tín không bị vân đục, được lánh xa mọi tật bệnh. 


3526. Tôi đạt được Thiên nhãn, và tuệ nhãn vô thượng; tôi đạt được các 
đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

3527. Sau khi dâng cúng các chìa khóa đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được chìa khóa trí tuệ, vật mở ra cánh cửa 
Giáo Pháp. 

3528. Sau khi dâng cúng các túi đựng chìa khóa đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi ít giận đữ, không buôn phiên. 

3529. Sau khi dâng cúng các vải băng bó đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3530. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi không chao động ở các tầng định, 
tôi có năng lực đối với các tầng định, tôi có hội chúng không thê bị chia rẽ, có 
lời nói luôn luôn được thừa nhận, có sự thành tựu của cải được sanh lên. 

3531. Sau khi dâng cúng các ống dẫn khói đến đâng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 
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3532. Niệm của tôi là trực chỉ, các sợi gân khéo được liên kết, tôi đạt 
được Thiên nhãn, là từ thành quả của của việc ấy. 


3533. Sau khi dâng cúng các chân đèn đến đắng Chiến Thăng và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3534. Tôi có sự sanh ra tốt đẹp, được đầy đủ các phần thân thể, có tuệ 
hướng đến giác ngộ; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

3535. Sau khi đâng cúng các vật đo lường và các hòm nhỏ đến đức Phật 
và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của 
tôI. 

3536. Tôi luôn luôn cảnh giác, có được sự an lạc, có danh vọng lớn lao, 
đồng thời có cả tương lai, được xa lìa sự thất bại, có sự tinh tế, được lánh khỏi 
tất cả các hiểm họa. 


3537. 3538. Và tôi có sự đạt được các đức tính vĩ đại, tôi có hành vi bình 
lặng, sự kích động đã được xa lìa hắn, tôi đạt được các vật đo lường và các hòm 
nhỏ có bốn màu, cùng với các con voi, các con ngựa, và châu báu, những vật 
này của tôi không bị tiêu hoại; điều này là quả báu của việc dâng cúng các vật 
đo lường. 

3539. Sau khi dâng cúng các ống đựng thuốc bôi đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 

3540. Tôi có đủ tất cả các tướng mạo, có tuôi thọ, trí tuệ, và (tâm) định 
tĩnh, thân của tôi luôn luôn được thoát khỏi mọi sự mệt nhọc. 

3541. Sau khi dâng cúng các cây kéo có cán nhỏ vô cùng bén đến Hội 
Chúng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật cắt xén các phiền não. 

3542. Sau khi dâng cúng các kẹp gắp đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tỉnh khiết, vật gắp bỏ 
các phiền não. 

3543. Sau khi dâng cúng các dụng cụ xông mũi đến đức Thiện Thệ và 
Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
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3544. Tôi có đức tin, giới hạnh, luôn cả sự hồ thẹn tội lỗi, và đức tính ghê 
sợ (tội lỗi), có sự học hỏi, sự dứt bỏ của cải, sự nhẫn nại, và trí tuệ là đức tính 
thứ tám. 

3545. Sau khi dâng cúng các ghế đâu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔiI. 

3546. Tôi được sanh ra ở gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao, tất cả 
tôn trọng tôi, danh tiếng của tôi được lan truyền. 


3547. Trong một trăm ngàn kiếp, các chiếc ghế bành hình vuông thường 
xuyên vây quanh tôi, tôi vui thích trong sự ban phát. 

3548. Sau khi dâng cúng các tâm nệm đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thê cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 

3549. Tôi có thân thê đều đặn, được tôn trọng, là người mềm mỏng, có 
dáng vóc tao nhã, tôi đạt được nhóm tùy tùng có trí tuệ; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng nệm. 

3550. Tôi đạt được các nệm bông vải đủ các hình dạng, nhiều tắm thảm 
dệt có hình vẽ, các tâm tranh vải quý giá, và nhiều loại chăn mên. 

3551. Tôi đạt được các tấm áo khoác mềm mại, các mảnh da dê mềm 
mại, và các tắm trải lót nhiều loạI; điều này là quả báu của việc dâng cúng nệm. 

3552. Kế từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, 
tôi không là kẻ vô tích sự, tôi là chiếc nôi của thiền; điều này là quả báu của 
việc dângcúng các tâm nệm. 

3553. Sau khi dâng cúng các chiếc gối đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3554. Tôi luôn luôn kê đầu ở những chiếc gối len, những chiếc gối gương 
sen, và những chiếc gối gỗ trầm màu đỏ. 

3555. Sau khi hướng dẫn trí đến Đạo lộ cao quý tám chi phân, bốn quả vị 
Sa-môn, tôi an trú vào các pháp ấy trong mọi thời điểm. 
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3556. Sau khi hướng dẫn trí đến Sự bồ thí, sự rèn luyện, sự thu thúc, và 
các pháp vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) thuộc sắc giới , tôi an trú vào các pháp ấy 
trong mọi thời điểm. 

3557. Sau khi đặt tâm trí vào phận sự, đức hạnh, sự thực hành, và các 
hành động thuộc về ứng xử, tôi an trú (vào các pháp ấy) trong mọi thời điểm. 

3558. Sau khi hướng dẫn trí đến dường kinh hành, hoặc sự nỗ lực tinh tấn 
ở các chi phần giác ngộ, tôi an trú vào các pháp ấy theo như ý thích. 

3559. Sau khi hướng dẫn trí đến Giới, Định, Tuệ, và sự Giải Thoát vô 
thượng, tôi an trú vào các pháp ấy một cách an lạc. 


3560. Sau khi đâng cúng các ghế rơm đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3561. Tôi hưởng thụ nhiều ghế bành thượng hạng làm bằng vàng, làm 
bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngà voi và lõi gỗ; điều này là quả báu của chiếc ghế 
rơm. 

3562. Sau khi dâng cúng các ghế kê chân đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3563. Tôi đạt được nhiều phương tiện di chuyên; điều này là quả báu của 
chiếc ghế kê chân. Các tôi nam tớ gái, các người vợ, và những người khác sống 
nương tựa đều phục vụ tôi một cách nghiêm chỉnh; điều này là quả báu của 
chiếc ghế kê chân. 

3564. Sau khi dâng cúng các chất dầu bôi đến Hội Chúng, tập thể cao quý 
tôi thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3565. Tôi có được sự không bệnh tật, sự thành tựu về dáng vóc, sự tiếp 
thu Giáo Pháp một cách nhạy bén, sự đạt được cơm ăn nước uống, và nhóm 
năm là tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và trí tuệ. 


3566. Sau khi dâng cúng bơ lỏng và đầu ăn đến Hội Chúng, tập thể cao 
quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3567. Tôi luôn luôn có được sức mạnh, được thành tựu về dáng vóc, có 
cơ thể tươi vui, không có bệnh, sạch sẽ; điều này là quả báu của bơ lỏng và dầu 
ăn. 
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3568. Sau khi dâng cúng vật làm sạch miệng đến đức Phật và Hội Chúng, 
tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3569. Tôi có cô họng sạch sẽ, có giọng nói ngọt ngào, được tránh khỏi 
bệnh ho, bệnh suyên, và hương thơm của hoa sen luôn luôn tỏa ra từ miệng của 
tôI. 

3570. Sau khi dâng cúng sữa đông đầy đủ phâm chất đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng tài sản bất tử cao quý, đó là niệm 
hướng đến thân. 


3571. Sau khi dâng cúng mật ong đạt được màu sắc và hương vị đến đắng 
Chiến Thắng và Hội Chúng, tôi uống hương vị giải thoát không thể ước lượng, 
không gì sánh bằng. 


3572. Sau khi dâng cúng chất tỉnh túy ở trạng thái thiên nhiên đến đức 
Phật và Hội Chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng bốn (Thánh) Quả tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3573. Sau khi dâng cúng cơm ăn và nước uống đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3574. Tôi luôn luôn có tuôi thọ, có sức mạnh, sáng suốt, có dung sắc, có 
uy quyên, có sự sung sướng, có sự thành tựu về cơm ăn và nước uống, dũng 
cảm, có trí tuệ, tôi đạt được những đức tính này trong khi luân hồi ở cõi hữu. 


3575. Sau khi dâng cúng nhang (thơm) đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3576. 3577. Trong khi luân hồi ở cõi này cði khác, tôi đạt được cơ thể có 
mùi thơm ngào ngạt, có uy quyền, có tuệ nhạy bén, có danh tiếng, có tuệ sắc 
bén, có tuệ bao la, có tuệ vi tiểu, và tuệ thâm sâu, có tuệ rộng lớn, và tuệ đồng 
tốc. Giờ đây, do nhờ tác động của chính việc Ấy, tôi đạt đến sự tịnh lặng, an lạc, 
Niết Bàn. 

3578. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3579. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 
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3580. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pilindivaccha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pilindivaccha là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
392. Ký Sự về Trưởng Lão Sela 

3581. Tôi đã là vị chủ quản đường lộ ở thành phố Hamsavati. Tôi đã tập 
hợp thân quyền của tôi lại và đã nói lời nói này: 

3582. “Đức Phật, Phước Điền vô thượng, đã hiện khởi ở thế gian. Ngài là 
vị thọ nhận các vật hiễn cúng của toàn bộ thế gian. 

3583. Các vị Sát-đề-ly, luôn cả các thị dân, và các Bà-la-môn vô cùng 
sang trọng có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thê hiện tinh thần cộng đồng. 

3584. Các người nài voi, các lính ngự lâm, các người đánh xe, các binh 
lính có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 


3585. Các vị con lai (có cha dòng Sát-đề-ly và mẹ là nô bộc), các người 
con trai của đức vua, các thương buôn, và các Bà-la-môn có tâm tịnh tín có ý 
vui mừng, họ đã thê hiện tỉnh thần cộng đồng. 


3586. Các người đầu bếp, các người phục vụ, các người hầu tắm, các 
người làm tràng hoa có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thê hiện tinh thần 
cộng đồng. 

3587. Các người thợ nhuộm, các người thợ dệt, các người thuộc da, và 
các người thợ cạo có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tính thần cộng 
đồng. 

3588. Các người làm tên, các người thợ tiện, các người thợ da, luôn cả 
các người thợ mộc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng 
đồng. 

3589. Các người thợ rèn, các người thợ vàng, cũng vậy các người thợ 
thiếc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tĩnh thần cộng đồng. 


3590. Các người làm công, luôn cả các trẻ sai vặt, nhiều kẻ nô lệ làm 
công, tùy theo năng lực của mình họ đã thê hiện tinh thần cộng đồng. 
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3591. Các người gánh nước, các người gánh củi, các nông dân, và các 
người gánh cỏ, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 

3592. Các người trồng hoa, luôn cả các người làm tràng hoa, các người 
hốt lá, các người gánh trái cây, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tỉnh 
thần cộng đồng. 

3593. Các cô kỹ nữ, các cô hầu đội nước, các cô bán bánh, và các bà bán 
cá, tùy theo năng lực của mình họ đã thê hiện tỉnh thần cộng đồng. 

3594. Xin quý vị hãy đi đến. Tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và cùng nhau 
kết hợp lại thành nhóm. Chúng ta sẽ thực hiện hành động hướng thượng đến 
Phước Điền vô thượng.” 

3595. Sau khi lắng nghe lời nói của tôi, họ đã tức thời kết hợp lại thành 
nhóm và đã cho thực hiện hội trường phục vụ được xây dựng khéo léo dành cho 
Hội Chúng tỳ khưu. 

3596. Sau khi cho làm hoàn tất hội trường ấy, tôi đã trở nên phấn khởi, có 
tâm ý hớn hở. Được tất cả những người ấy tháp tùng, tôi đã đi đến gặp bậc Toàn 
Giác. 

3597. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc 
Nhân Ngưu, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã nói lời nói này: 

3598. “Bạch đắng Anh Hùng, ba trăm người nam này là cùng nhóm. 
Bạch bậc Hiền Trí, họ công hiến đến Ngài hội trường phục vụ đã được xây 
dựng khéo léo.” 

3599. Bậc Hữu Nhãn đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu đã tiếp nhận, và trước 
ba trăm người Ngài đã nói lên những lời kệ này: 

3600. “Ba trăm người cùng với vị trưởng thượng đã hợp tác cùng nhau. 
Sau khi thực hiện, tất cả các ngươi sẽ thọ hưởng thành quả. 

3601. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, các ngươi sẽ chạm được Niết Bàn 
an tịnh, có trạng thái mát mẻ, vô thượng, không già, không chết.” 

3602. Đức Phật, bậc Toàn Tri, vị Sa-môn vô thượng, đã chú nguyện như 
thế. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, tôi đã bày tỏ sự vui mừng. 

3603. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
là vị thống lãnh chư Thiên cai quản Thiên quốc năm trăm lần. 
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3604. Và tôi đã trở thành đâng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. Các vị 
Đại Thiên đã đảnh lễ tôi khi tôi đang cai quản Thiên quốc. 

3605. Ở đây, trong vương quốc nhân loại, nhóm người (trước đây) trở 
thành bà con họ hàng. Khi kiếp sống cuối cùng đã đến, có người Bà-la-môn tên 
Vãscttha. 


3606. Tôi đã là người con trai của vị ấy, có sự tích lũy tám mươi koti 
(tám trăm triệu). Tên của tôi là Sela. Tôi đạt đến sự toàn hảo về sáu chỉ phần 
(của vị Bà-la-môn). 


3607. 3608. Trong khi dẫn đầu những người học trò của mình đi bách bộ 
đó đây, tôi đã nhìn thấy vị đạo sĩ khô hạnh tên Keniya, mang búi tóc và giỏ vật 
dụng, có vật cúng hiến đã được chuẩn bị, và tôi đã nói lời nói này: “Có phải ông 
đã thỉnh mời cô dâu, hoặc chú rẻ, hay là đức vua?” 

3609. “Tôi có ý định dâng tặng vật hiến cúng đến vị Bà-la-môn đã được 
công nhận là vị Trời. Tôi không thỉnh mời đức vua, vật hiến cúng của tôi không 
có. 

3610. Và tôi thì không có cô dâu, chú rễ của tôi thì không được biết đến. 
Còn vị đem lại niềm hoan hỷ cho dòng họ Sakya là bậc Trưởng Thượng ở thế 
gian luôn cả chư Thiên. 


3611. VỊ ây là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, vì sự lợi ích 
và tấn hóa của toàn bộ thế gian, vị ấy đã được tôi thỉnh mời ngày hôm nay. Đây 
là vật chuẩn bị cho vị ây. 

3612. Đức Phật đã được (tôi) thỉnh mời vào ngày mai là vị có màu da tợ 
như trái cây timbarũ, là bậc vô lượng, vô song, không thể sánh băng về dáng 
VÓC. 

3613. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy trông tợ thỏi 
vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than gỗ khadira cháy rực, tương tợ tia 
chớp. 

3614. Đức Phật đã được tôi thỉnh mời ấy giống như ngọn lửa ở đỉnh ngọn 
núi, tợ như mặt trăng vào ngày răm, giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy. 


3615. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy như là con sư 
tử, không bị hãi sợ, đã vượt qua sự sợ hãi, là bậc Hiền Trí có sự chấm dứt việc 
tái sanh. 
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3616. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 
trong các pháp của chư Phật. Ngài không bao giờ bị áp bức bởi những kẻ khác, 
tương tợ con voI. 

3617. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 
về sự thực hành trong Chánh Pháp, là vị Phật hùng tráng không thê sánh bằng, 
tương tợ cơn bò mộng. 


3618. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có phâm 
hạnh vô biên, có danh vọng vô lượng, có tất cả tướng mạo rực rỡ, tương tợ 
(Chúa Trời) Sakka. 


3619. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có năng 
lực, có đồ chúng, có sự huy hoàng, có sự vẻ vang, khó mà tiếp cận, tương tợ 
đắng Phạm Thiên. 


3620. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có Giáo Pháp 
đã đạt, là đắng Thập Lực, là bậc thông thạo về năng lực và siêu năng lực, tương 
tợ trái đất. 

3621. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy được vây bủa 
bởi các làn sóng giới hạnh, không bị lay động do sự nhận thức (của giác quan) 
đối với các đối tượng, tương tợ biển cả. 

3622. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là khó mà tiếp 
cận, khó mà chế ngự, không bị lay chuyên, hướng thượng, cao thượng, tương tợ 
núi Neru. 

3623. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có trí tuệ vô 
biên, tương đương với bậc không thể sánh bằng, không thể ước lượng, đã đạt 
đến tột đỉnh, tương tợ bầu không gian. 


(Tụng phẩm thứ mười lăm). 

3624. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị an ủi, là 
chôn nâng đỡ cho những kẻ bị khiếp hãi lo sợ, là sự bảo vệ cho những người 
đến nương nhờ. 

3625. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là hằm mỏ châu 
báu, là chỗ trú của những người có trí giác ngộ, là Phước Điền của những người 
tầm cầu sự an lạc. 
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3626. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc an ủi, tạo 
ra niềm phần khởi, là đẳng ban phát quả vị Sa-môn, tương tợ đám mây (đem lại 
cơn mưa). 


3627. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là con mắt của 
thế gian, có oal lực lớn lao, là sự xua đi tất cả các bóng tối, tương tợ mặt trời 
(xua tan đêm đen). 

3628. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc Hiền Trí 
có sự nhìn thấy bản thể trong các sự giải thoát khỏi đối tượng của các giác quan, 
tương tợ mặt trăng (lìa bỏ các chỗ đã rọi đến). 

3629. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc trưởng 
thượng, đã tự mình vươn lên ở thế gian, được tô điểm với các tướng mạo, là bậc 
vô lượng. 

3630. Vị nào có trí tuệ không thê đo lường, vị nào có giới không thê 
tương đương, vị nào có sự giải thoát không thê sánh băng, vị ấy là Đức Phật đã 
được tôi thỉnh mời. 


3631. Vị nào có nghị lực không sánh băng được, vị nào có sức mạnh 
không nên suy tưởng, vị nào có sự nỗ lực hàng đầu, vị ây là đức Phật đã được 
tôi thỉnh mời. 

3632. Đức Phật, đâng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có tất cả các 
chất độc hại là tham, sân, và si đã được xóa sạch, tương tợ thuốc chữa bệnh. 


3633. Đức Phật, đâng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có sự xua đi 
căn bệnh phiền não, nhiều sự khổ đau, và tất cả các bóng tối, tương tợ vị lương 
y- 

3634. “Này ông, vị mà ông nói là “Đức Phật,` thậm chí tiếng gọi ấy cũng 
khó mà đạt được.” Sau khi được nghe răng: “Đức Phật! Đức Phật!” đã có sự phi 
lạc sanh khởi đến tôi. 

3635. Niềm phi lạc của tôi không (thể) nắm giữ ở bên trong đã bộc lộ ra 
ngoài. Trong khi có tâm phỉ lạc, tôi đây đã nói lời nói này: 

3636. “Vậy thì đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đâng 
Nhân Ngưu ấy là ở đâu? Tôi sẽ đi đến nơi ấy và sẽ đảnh lễ đắng ban phát quả vị 
Sa-môn.” 
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3637. Sau khi năm lấy cánh tay phải (của tôi), (vị đạo sĩ Keniya) tràn đầy 
niềm phần khởi, tay chắp lại, đã nói với tôi về đắng Pháp Vương, bậc có sự xua 
đi các mũi tên sầu muộn, rằng: 

3638. “Ông hãy nhìn xem khu rừng lớn này tợ như đám mây không lồ 
đang trỗi dậy, như là lớp thuốc bôi màu lục, trông như là biển cả. 


3639. Đức Phật, bậc Điều Phục những ai chưa được điều phục, đắng Hiền 
Trí ấy ngự ở nơi đây, đang hướng dẫn những người cần được hướng dẫn và giúp 
cho họ giác ngộ những chỉ phần giác ngộ.” 

3640. Tợ như người khát nước tìm kiếm nước, tợ như người bị đói tìm 
kiếm thức ăn, như là bò mẹ khao khát con bê, tôi đã tìm đến đắng Chiến Thắng 
tương tợ như thế. 

3641. Là người biết lối hành xử và cách tiếp cận hay dở thích hợp với 
tình huống, tôi đã chỉ dạy những người học trò của mình trong khi họ đang đi 
đến chỗ của đắng Chiến Thăng rằng: 

3642. “Này các chàng trai, các đắng Thế Tôn là khó mà tiếp cận, tợ như 
những con sư tử có sở hành đơn độc, các trò nên đi đến, bước từng bước từng 
bước một. 

3643. Giống như con rắn độc khủng khiếp, tợ như con sư tử vua của loài 
thú, tợ như con voi có ngà đã bị nổi cơn, chư Phật là khó mà tiếp cận như thế 
ấy. 

3644. Này các chàng trai, hãy kêm lại sự ho khan và khịt mũi. Các trò 
hãy đi đến gần bên đức Phật, bước từng bước từng bước một. 

3645. Chư Phật là các vị thầy của thế gian luôn cả chư Thiên, là những 
bậc quý trọng sự yên tịnh, ít gây tiếng động, khó mà tiếp cận, khó đến gần bên. 

3646. Khi ta hỏi câu hỏi hoặc là trao đổi xã giao, khi ấy các trò hãy im 
lặng, hãy đứng yên như là có bản chất của bậc hiền trí. 

3647. Về Chánh Pháp mà vị ấy thuyết giảng nhằm đạt đến Niết Bàn an 
ồn, các trò hãy chú tâm đến ý nghĩa ấy. Việc lắng nghe Chánh Pháp là hạnh 
phúc.” 

3648. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, tôi đã chào hỏi với bậc Hiền Trí. 
Sau khi đã trao đôi lời thăm hỏi ấy, tôi đã quan sát các tướng mạo. 
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3649. Tôi nhìn thấy ba mươi tướng mạo, nhưng tôi vẫn còn hoài nghỉ về 
hai tướng mạo. Đắng Hiền Trí đã dùng thần thông cho thấy vật kín có lớp vỏ 
bọc lại. 


3650. Đẳng Chiến Thắng đã thè lưỡi ra uốn lại, rồi đã chạm vào lỗ tai và 
lỗ mũi, (sau đó) đã che lắp toàn bộ cái trán. 

3651. Sau khi nhìn thấy các tướng mạo được đầy đủ cùng với các tướng 
phụ của Ngài, tôi đã đi đến kết luận là “Đức Phật,” và đã xuất 81a cùng với các 
người học trò. 

3652. Cùng với ba trăm (người học trò), tôi đã xuất gia vào đời sông 
không gia đình. Chưa đến nửa tháng, tất cả chúng tôi đã đạt được Niết Bàn. 

3653. Sau khi đã cùng nhau thực hiện công việc ở Phước Điền vô thượng, 
sau khi đã cùng nhau luân hồi, họ đã cùng nhau dừng lại. 


3654. Sau khi dâng cúng các cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được tám nhân tố: 


3655. Tôi được tôn vinh ở các phương, và của cải của tôi là vô lượng, tôi 
là chôn nâng đỡ cho tât cả, sự run sợ của tôi không được biết đên. 


3656. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, và tôi gìn giữ được tuôi 
thọ, tôi là người có làn da mềm mại, tôi cư ngụ ở trú xứ đã được mong mỏi. 

3657. Sau khi dâng cúng tám cây đà chống, tôi đã sông theo tính chất 
cộng đồng. Tôi có các tuệ phân tích và phẩm vị A-la-hán, điều này là phần phụ 
trội của điều thứ tám. 

3658. Bạch đắng Đại Hiển Trí, con có toàn bộ nguồn nhiên liệu đã cạn, 
có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, là người con trai của Ngài, 
có tên là Atthagopanasl. 

3659. Sau khi đâng cúng năm cây cột trụ, tôi đã sông theo tính chất cộng 
đồng. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm nhân tố: 

3660. Tôi không dao động nhờ vào tâm từ ái, tôi có các bộ phận cơ thể 
không bị thiếu sót, tôi có lời nói được thừa nhận, cũng vậy tôi không bị công 
kích. 

3661. Tâm của tôi không bị tản mạn, tôi không bị dao động bởi bất cứ 
điều gì. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi không bị bợn nhơ ở trong 
Giáo Pháp. 
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3662. Bạch đắng Đại Hùng, bạch bậc Hiền Trí, vị tỳ khưu Thinh Văn của 
Ngài có sự tôn kính, có sự phục tùng, có phận sự đã được làm xong, không còn 
các lậu hoặc, xin đảnh lễ Ngài. 


3663. Tôi đã thực hiện chiếc ghế bành được làm khéo léo và đã bố trí ở 
hội trường. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm nhân tó: 


3664. Sau khi được sanh vào gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao. 
Tôi là người được thành tựu mọi thứ, sự bỏn xẻn ở tôi không được biết đến. 


3665. Khi tôi mong muốn ra đi, chiếc ghế bành hiện diện kế bên. Bằng 
chiếc ghế bành tôi thượng, tôi đi đến nơi đã được tôi mong muốn. 


3666. Do việc dâng cúng chiếc ghế bành ấy, tôi đã xua đi tất cả bóng tối. 
Bạch đẳng Hiền Trí, vị trưởng lão đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí xin 
đảnh lễ Ngài. 

3667. Tôi đã hoàn thành tất cả các phận sự, phận sự của mình và phận sự 
đối với người khác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi vào thành 
phó không sợ hãi (Niết Bàn). 

3668. Tôi đã dâng cúng vật hữu dụng chính là hội trường đã được hoàn 
thành. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đạt đến bản thể tối 
thượng. 


3669. Bất cứ các huấn luyện viên nào ở thế gian, khi họ huấn luyện các 
con voi, các con ngựa, họ thực hiện nhiều cách hành hạ khác nhau, họ huấn 
luyện băng sự tàn bạo. 

3670. Bạch đắng Đại Hùng, Ngài không huấn luyện các người nam và nữ 
như thế ấy. Ngài huấn luyện trong sự huấn luyện tối thượng, không gậy, không 
đao. 

3671. Trong khi tán dương các đức tính của sự bồ thí, bậc Hiền Trí là vị 
thiện xảo về việc thuyết giảng. Ngay trong khi đang trả lời một câu hỏi, bậc 
Hiền Trí đã giác ngộ cho ba trăm người. 

3672. Được đẳng Điều Ngự huấn luyện, chúng tôi đã được hoàn toàn giải 
thoát, không còn lậu hoặc, đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí, đã được 
tịch diệt về sự đoạn tận mầm mống tái sanh. 

3673. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tất 
cả các điều lo sợ đã được vượt qua; điều này là quả báu của việc dâng cúng hội 
trường. 
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3674. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3675. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3676. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sela đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sela là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
393. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika 

3677. (Tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian) tợ như cây kanikãra 
đang cháy sáng, tợ như cây đèn đang phát sáng, tợ như vì sao osadhï đang chiếu 
sáng, giống như tia chớp ở bầu trời. 

3678. (Tôi đã nhìn thây đâng Lãnh Đạo Thế Gian) không bị hãi sợ, không 
có sợ sệt, tợ như con sư tử vua của loài thú, đang tỏa sáng ánh sáng trí tuệ, đang 
chế ngự các nhóm người ngoại đạo. 

3679. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiếp độ thế gian 
này, đang cắt đứt mọi điều nghi hoặc, tợ như (con sư tử) vua của loài thú đang 
gầm thét. 

3680. Tôi đã là vị mang búi tóc, khoác tắm da dê, cao thượng, ngay 
thăng, có sự huy hoàng. Tôi đã cầm lấy y phục bằng vỏ cây và đã trải xuống ở 
cạnh bàn chân (của đức Phật). 

3681. Tôi đã cầm lấy chất bôi thơm kã|ãnusãriya và đã thoa lên đức Như 
Lai. Sau khi thoa lên bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca về đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
rằng : 

3682. “Bạch đâng Đại Hiền Trí, Ngài đã vượt qua dòng nước lũ, Ngài 
tiếp độ thế gian này, Ngài chiếu sáng bằng ánh sáng trí tuệ, trí tuệ tối thượng 
(của Ngài) là không bị che lấp. 

3683. Ngài chuyên vận bánh xe Giáo Pháp, Ngài chế ngự các ngoại đạo 
khác, Ngài là vị cao quý đã chiến thăng trận đấu, Ngài làm trái đất rúng động. 
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3684. Các làn sóng ở đại đương bị vỡ tan ở bờ biển, tương tợ y như thế 
tất cả các tà kiến bị tan vỡ ở trí tuệ của Ngài. 

3685. Khi lưới có lỗ nhỏ được đặt vào ở trong hồ nước, các sinh vật đi 
vào trong lưới thì bị khống chế ngay lập tức. 

3686. Bạch Ngài, tương tợ y như thế các ngoại đạo ở thế gian dựa đẫm 
vào đị giáo tầm thường, họ xoay vần bên trong trí tuệ cao quý của Ngài. 

3687. Ngài là bến bờ của những người đang bị cuốn trôi ở dòng nước lũ, 
chính Ngài là vị bảo hộ của những người không thân quyến, Ngài là sự bảo vệ 
cho những người bị khổ đau vì hãi sợ, là nơi nương tựa của những người có 
mục tiêu đã bị xao lãng. 


3688. Ngài là vị anh hùng độc nhất, không người tương tợ, là sự tích lũy 
bi mẫn và từ ái, có giới tốt đẹp, không kẻ sánh bằng, được an tịnh, có năng lực, 
vững chãi, đã chiến thắng cuộc hành trình. 


3689. Ngài là bậc trí tuệ, có sự sĩ mê đã được xa lìa, không còn dục vọng, 
không có hoài nghi, đã sống trọn vẹn, có sân hận đã được chối bỏ, không ô 
nhiễm, đã được thanh lọc, tỉnh khiết. 


3690. Ngài đã vượt lên sự quyến luyến, có sự kiêu hãnh đã được tiêu diệt, 
có tam minh, đã đi đến tận cùng của tam giới, đã vượt qua ranh giới, có sự kính 
trọng Giáo Pháp, có mục đích đã được thực hiện, có đạo lộ hữu ích. 

3691. Ngài giống như ngôi sao (hướng dẫn) chiếc thuyền, giống như của 
cải chôn giấu là nguồn tạo Sự an ỦI, giống như con sư tử không bị hãi sợ, tợ như 
con voi chúa kiêu kỳ.” 

3692. Sau khi ngợi ca bậc có danh vọng lớn lao Padumuttara bằng mười 
câu kệ, sau khi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, khi ây tôi đã đứng, Im 
lặng. 

3693. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

3694. “Người nào đã tán dương giới hạnh và trí tuệ, luôn cả Giáo Pháp 
của Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3695. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu chục ngàn kiếp. 
Sau khi vượt trội chư Thiên khác, (người ấy) sẽ được thiết lập làm vị chúa tế. 
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3696. Về sau người ấy sẽ xuất gia, được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, 
người ấy sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

3697. Sau khi xuất gia, sau khi lánh xa ác nghiệp bằng thân, sau khi biết 
toàn điện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

3698. “Bạch đẳng Đại Hùng, giống như đám mây đang nổi sắm (sét) thì 
làm cho trái đất này thỏa mãn, tương tợ y như thế Ngài đã làm con thỏa mãn 
bằng Giáo Pháp.” 

3699. Sau khi ngợi ca giới hạnh, trí tuệ, Giáo Pháp, và đẳng Lãnh Đạo 
Thế Gian, tôi đã đạt đến sự an tịnh tuyệt đối, Niết Bàn, vị thế bắt hoại. 

3700. Ôi, nếu như đức Thế Tôn bậc Hữu Nhãn ấy có thê tồn tại lâu dài, 
thì (nhiều người) có thể nhận thức điều chưa được biết đến và có thể chạm đến 
vị thế Bất Tử. 

3701. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

3702. (Kê từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán đương. 

3703. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tải sanh nữa. 

3704. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sabbakittika[1 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbakittika là phần thứ ba. 

--0oOoo-- 


394. Ký Sự về Trưởng Lão Madhudayaka 


3706. Khu ân cư của tôi đã được xây dựng khéo léo ở bờ sông Sindhu. 
Tại nơi ấy, tôi chỉ dạy các học trò về truyền thống cùng với tướng mạo. 
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3707. Các vị ây có sự ao ước về Giáo Pháp, đã được huấn luyện, có ước 
muốn được nghe lời giáo huấn tốt đẹp. Đã đạt đến sự toàn hảo về sáu chi phần, 
các vị ấy sông ở bờ sông Sindhu. 

3708. Khi Ấy, trong lúc đang tầm cầu mục đích tối thượng, các vị sông ở 
trong khu rừng bao la. 

3709. Bậc Toàn Giác tên Sumedha lúc bấy giờ đã hiện khởi ở thế gian. 
Thương tưởng đến chúng tôi, đắng Hướng Đạo đã đi đến gần. 

3710. Khi đẳng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã đi đến 
gần, tôi đã làm tắm thảm trải bằng cỏ và đã dâng cúng đến bậc Trưởng Thượng 
của thế gian. 

3711. Tôi đã cầm lẫy mật ong từ khu rừng bao la và đã dâng cúng đến 
đức Phật tối thượng. Bậc Toàn Giác đã thọ dụng và đã nói lời nói này: 

3712. “Người nào được tịnh tín đã tự tay mình dâng cúng mật ong ấy đến 
Ta, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3713. Do sự dâng cúng mật ong này và do tắm thảm trải bằng cỏ, (người 
ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. 

3714. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

3715. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

3716. Sau khi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, khi (tôi) nhập vào 
bụng mẹ, có cơn mưa mật ong đã đô xuống, che lấp trái đất với mật ong. 

3717. Và ngay khi tôi đang ra khỏi bụng mẹ một cách vô cùng khó khăn, 
tại nơi ây cũng có cơn mưa mật ong đã liên tục đồ mưa đến tôi. 

3718. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình, 
tôi có sự đạt được về cơm ăn và nước uống; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng mật ong. 

3719. Tôi được dồi dào về mọi dục lạc sau khi đã sống ở (thế giới) chư 
Thiên và nhân loại. Chính nhờ sự dâng cúng mật ong Ấy, tôi đã đạt được sự 
đoạn tận các lậu hoặc 
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3720. Khi trời đồ mưa ở cỏ dài bốn ngón tay, khi loài thảo mộc mọc ở 
trên đất đã được trô hoa và đã che phủ khắp, ở ngôi nhà trông vắng, ở mái che 
và ở cội cây, tôi sống luôn luôn được an lạc, không còn lậu hoặc. 

3721. Tôi đã vượt lên tất cả các cõi trung bình, to lớn, và thấp kém. Hôm 
nay các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3722. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí (trước đây) ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng mật 
Ong. 

3723. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tải sanh nữa. 

3724. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3725. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Madhudãyaka[ 12] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Madhudäyaka là phần thứ tư. 
--ooOoo-- 
395. Ký Sự về Trưởng Lão Padumaki{ãgãriya 

3726. Đức Thế Tôn tên Piyadassï là đắng Tự Chủ, bậc Lãnh Đạo Thế 
Gian. Đẳng Toàn Giác, bậc Hiền Trí có ước muốn độc cư, thiện xảo về định. 

3727. Sau khi đi sâu vào khu rừng rậm, bậc Đại Hiền Trí PiyadassT, đẳng 
Tối Thượng Nhân, đã trải ra tắm y may từ vải bị quăng bỏ rồi ngồi xuống. 

3728. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Khi ấy, trong lúc tìm kiếm loài nai pasada, tôi (đã) đi lang thang. 

3729. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tợ như cây sãlã chúa đã được trô hoa, tợ như mặt 
trời đã mọc lên. 

3730. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc có danh vọng lớn lao 
Piyadass, khi ấy tôi đã lội xuống hồ nước thiên nhiên và đã mang lại đóa sen 
hồng. 
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3731. Sau khi mang lại đóa sen hồng trăm cánh làm thích ý, tôi đã xây 
dựng ngôi nhà mái nhọn và đã phủ lên bằng hoa sen hồng. 

3732. Bậc có lòng thương tưởng, đấng Bi Mẫn, bậc Đại Hiền Trí 
Piyadassï, đức Phật, đắng Chiến Thắng đã ngụ bảy ngày đêm ở ngôi nhà mái 
nhọn. 

3733. Sau khi bỏ đi các (bông hoa) héo úa, tôi đã che lên băng (bông hoa) 
mới. Liền sau đó, tôi đã chắp tay lên và đứng yên. 

3734. Bậc Đại Hiền Trí Piyadassĩ đã xuất khỏi định. Trong lúc đang quan 
sát các phương, đẳng Lãnh Đạo thế gian đã ngồi xuống. 

3735. Khi Ấy, vị thị giả có đại thần lực tên Sudassana đã hiểu được tâm 
của đức Phật, bậc Đạo Sư PIyadassl. 

3736. Được tháp tùng bởi tám mươi ngàn vị tỳ khưu, vị ấy đã đi đến gần 
đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang ngồi an lạc ở cuối khu rừng. 

3737. Và cho đến chư Thiên ngự ở trong khu rừng rậm, sau khi biết được 
tâm của đức Phật, khi ấy tất cả đã tụ hội lại. 

3738. Khi các Dạ-Xoa, các ác thần, cùng với các loài quỷ sứ đã cùng 
nhau đi đến, và khi Hội Chúng tỳ khưu đã đến nơi, đắng Chiến Thăng đã thốt 
lên các lời kệ này: 

3739. “Người nào đã cúng dường và đã thực hiện chỗ ngụ cho Ta bảy 
ngày, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3740. Bằng trí tuệ, Ta sẽ tán dương điều thật khó mà nhìn thấy, vô cùng 
vi tế, sâu thăm, đã được thê hiện tốt đẹp. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3741. (Người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc mười bốn kiếp. Có tòa nhà mái 
nhọn vĩ đại, được che phủ bằng các đóa sen hồng, sẽ được duy trì ở không trung 
dành cho người ấy; điều này là quả báu của việc làm với bông hoa. 

3742. (Người ấy) sẽ luân hồi xen kẽ (giữa cõi trời và cõi người) hai ngàn 
bốn trăm kiếp. Tại nơi ấy sẽ có cung điện làm bằng bông hoa được duy trì ở 
không trung (dành cho người ấy). 

3743. Giống như nước không làm lem luốc cánh hoa sen, tương tợ y như 
thế các điều ô nhiễm không làm hoen ô trí của người này. 
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3744. Sau khi đã loại trừ năm pháp che lấp ở trong tâm, người này sẽ làm 
sanh khởi tâm về việc xuất ly và sẽ xuất gia lìa khỏi gia đình. Sau đó, trong lúc 
cung điện làm bằng bông hoa đang được duy trì, người này sẽ ra đi. 

3745. Trong khi con người cần trọng có chánh niệm (này) đang ngụ ở gốc 
cây, tại nơi ấy sẽ có cung điện làm bằng bông hoa được duy trì ở đỉnh đầu (của 
người nảy). 

3746. Sau khi dâng cúng y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh, và chỗ năm 
ngôi đến Hội Chúng tỳ khưu, (người này) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

3747. Tôi đã ra đi xuất gia bằng sự di chuyên của ngôi nhà mái nhọn. 
Ngôi nhà mái nhọn được duy trì trong khi (tôi) đang ngụ ở gốc cây. 

3748. Sự suy tư về y phục và vật thực không có ở tôi. Được gắn liền với 
nghiệp phước thiện, tôi nhận được hoàn toàn đầy đủ. 

3749. Nhiều koti kiếp sống của tôi, không thê đo lường bằng phương diện 
tính đếm, đã trôi qua vô ích, các bậc Lãnh Đạo Thế Gian đều đã giải thoát. 

750. (Trước đây) một ngàn tám trăm kiếp, đâng Hướng Đạo Piyadassĩ (đã 
hiện khởi). Sau khi phục vụ Ngài, tôi đã đi đến lần nhập thai này. 

3751. Tại đây, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Hữu Nhãn tên 
Anoma. Tôi đã đi đến gặp vị ấy và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

3752. Đức Phật, bậc Đoạn Tận khổ đau, đắng Chiến Thắng đã giảng giải 
cho tôi về Đạo Lộ. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đạt đến vị thế 
Bất Động. 

3753. Sau khi đã làm vui lòng đắng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 
dòng Sakya, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 

3754. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

3755. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3756. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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3757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumakitägäriya[ 13] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumakñtägãriya là phần thứ năm. 

--ooOoo-- 
396. Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula 

3758. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Sobhita. Khu ân cư 
của tôi đã được xây dựng khéo léo, đã được tạo lập bởi những người học trò của 
tÔI. 

3759. Tại nơi Ấy, có nhiều mái che và các cây sinduvaraka đã được trô 
hoa. Tại nơi ấy, có nhiều cây táo rừng và các cây jïvajïvaka đã được trổ hoa. 

3760. Tại nơi ấy, có nhiều cây niggundiya, cây táo, cây ãmalaka, cây 
phãrusaka, các dây bầu trái dài, và các giống sen trắng đã được trô hoa. 


3761. Tại nơi ấy, có các cây ãlaka, cây beluva, cây chuối, cây chanh. Tại 
nơi ấy, có nhiều cây mahãnãma, cây ajjuna, và cây piyañguka. 

3762. Tại nơi ấy, có các cây kosamba, cây salala, cây nĩpa, cây nigrodha, 
và cây kapitthana. Khu ấn cư của tôi là như thế ấy. Tôi cùng với các người học 
trò của mình đã cư ngụ tại nơi ấy. 

3763. Đức Thế Tôn Anomadassï, bậc Tự Chủ, đâng Lãnh Đạo Thế Gian, 
trong khi tầm cầu sự yên tịnh đã đi đến gần khu ân cư của tôi. 

3764. Khi đấng Đại Hùng Anomadassĩ có danh vọng lớn lao đã đi đến 
gần, bỗng nhiên có căn bệnh về gió đã phát khởi đến đắng Bảo Hộ Thế Gian. 

3765. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian trong lúc đang đi lang 
thang ở khu rừng. Tôi đã đi đến gần đắng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn có danh 
vọng lớn lao. 


3766. Ngay sau khi nhìn thấy cử chỉ (của Ngài), khi ấy tôi đã nhận ra 
rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, có cơn bệnh đã nảy sanh đến đức Phật của 
chúng ta.” 
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3761. Tôi đã tức tốc đi về khu ân cư, ở chỗ các người học trò của tôi. Có 
ý định bào chế thuốc chữa bệnh, khi ấy tôi đã triệu tập các người học trò lại. 

3768. Tuân theo lời nói của tôi, các người học trò, tất cả đều có lòng kính 
trọng, đã tụ tập lại một chỗ đo sự tôn kính đối với bậc Đạo Sư của tôi. 

3769. Sau khi cấp tốc trèo lên núi và mang về tất cả các loại thuốc, tôi đã 
bào chế loại nước hỗn hợp và tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


3770. Khi bậc Đại Hùng, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ 
dụng, cơn (bệnh) gió của đắng Thiện Thệ bậc Đại Ân Sĩ đã mau chóng được 
dập tắt. 

3771. Sau khi nhìn thấy sự khó chịu đã được êm địu, bậc có danh vọng 
lớn lao Anomadassĩ đã ngồi xuống ở chỗ ngôi của mình và đã nói lên những lời 
kệ này: 

3772. “Người nào đã dâng cúng thuốc chữa bệnh đến Ta và đã làm êm 
dịu cơn bệnh của Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nÓI. 

3773. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp. Ở tại nơi ấy, người này sẽ luôn luôn vui thích các nhạc cụ được trình tấu. 

3774. Sau khi đi đến thế giới loài người, được thúc đầy bởi nhân tố trong 
sạch, (người này) sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 

3775. Vào kiếp thứ năm mươi lăm, (người này) sẽ là vị Sát-đế-ly tên 
Anoma, là người chinh phục bốn phương, là vị chúa tế của vùng đất Jambu. 

3776. Là đấng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao, (người này) sẽ làm chấn động luôn cả cõi trời Đạo Lợi và sẽ 
được thiết lập làm vị chúa tê. 

3777. Trở thành vị Thiên nhân hay là người (nhân loại), (người này) sẽ ít 
bệnh tật. Sau khi xa lìa sự bám víu (của gia đình), (người này) sẽ vượt qua căn 
bệnh (phiền não) ở thế gian. 

3778. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia 
tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

3779. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc. 
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3780. Sau khi thiêu đốt các phiền não, (người này) sẽ vượt qua dòng chảy 
tham ái, và sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bakkula. 

3781. Biết rõ toàn bộ việc này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối 
thắng.” 

3782. Đức Thế Tôn Anomadassï, bậc Tự Chủ, đâng Lãnh Đạo Thế Gian, 
trong khi xem xét về sự độc cư, đã đi đến gần khu ấn cư của tôi. 

3783. Khi bậc Đại Hùng, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã đi 
đến gần, được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm toại ý Ngài bằng mọi thứ được 
phẩm. 

3784. Việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đây là sự thành tựu về hạt 
giống ở Phước Điền màu mỡ, bởi vì từ khi việc của tôi đã được thực hiện tốt 
đẹp, tôi không bao giờ có thê bị hao hụt. 

3785. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp, là việc 
tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt 
đến vị thế Bất Động. 

3786. Sau khi biết rõ về tất cả điều này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thắng. 

3787. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 

788. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3789. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3790. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bakkula đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bakkula là phần thứ sáu. 


--0oOoo-- 


397. Ký Sự về Trưởng Lão Girimãnanda 
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3791. Người vợ của tôi đã qua đời. Con trai tôi (đã chết) được đưa đến 
bãi tha ma. Mẹ, cha, và anh trai (của tôi đang) được thiêu chung một giản hỏa 
thiêu. 

3792. Bị nung nâu bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã trở nên gầy ốm, vàng vọt. 
Bị dày vò bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã có sự rồi loạn tâm trí. 

3793. Bị khổ sở bởi mũi tên sầu muộn, tôi đã đi vào bên trong khu rừng. 
Tôi ăn trái cây đã được rụng xuống và cư ngụ ở gốc cây. 

3794. Đẳng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Đoạn Tận khổ đau, đắng Chiến 
Thăng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 

3795. Nghe được tiếng bước chân của bậc Đại Ân Sĩ Sumedha, tôi đã 
ngửng đầu lên, ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí. 

3796. Đắng Đại Hùng đã ngự đến, niềm phi lạc đã sanh khởi ở tôi. Sau 
khi nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, khi ấy tâm trí của tôi đã được tập 
trung lại. 

3797. Sau khi đạt được niệm trở lại, tôi đã dâng cúng năm lá cây. Đức 
Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng đã ngồi xuống ở tại nơi ấy. 

3798. Sau khi ngồi xuống ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn, đâng Lãnh Đạo Thế 
Gian Sumedha đã thuyết giảng Giáo Pháp xua đi mũi tên sầu muộn cho tôi rằng: 

3799. “Không được mời mọc, từ nơi ây họ đã đi đến. Không được cho 
phép, từ nơi đây họ đã ra đi. Họ đã đi đến như thế nào thì họ đã ra đi như thế ấy: 
có sự than vãn øì trong trường hợp ấy? 

3800. Cũng giống như những người bộ hành vào lúc cơn mưa đang đồ 
xuống, do việc đồ xuống của cơn mưa, họ đi đến chỗ có sự tốt đẹp (để trú mưa). 

3801. Và khi cơn mưa đã tạnh, họ tự động ra đi theo như ý thích. Mẹ và 
cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than vãn gì trong trường hợp ấy? 

3802. Các người lữ hành là những người khách có tính chất dao động, 
chuyên động, rung động, mẹ và cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than 
văn gì trong trường hợp ấy? 

3803. Cũng giống như loài rắn quăng bỏ lớp da già cỗi rồi đi đến lớp da 
(mớn), tương tợ như thế mẹ và cha của ngươi đã bỏ lại xác thân ở nơi đây.” 

3804. Hiểu được lời nói của đức Phật, tôi đã lìa bỏ mũi tên sầu muộn. Sau 
khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 
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3805. Sau khi đã đảnh lễ bậc Long Tượng, tôi đã cúng dường bó hoa giri 
có được hương thơm của cõi trời đến đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha. 


3806. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. 
Trong lúc tưởng nhớ đến các đức hạnh cao cả, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian rằng: 

3807. “Bạch đẳng Đại Hùng, bậc Toản Tri, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, 
Ngài đã vượt qua. Bạch đắng Đại Hiền Trí, Ngài tiếp độ tất cả chúng sanh bằng 
trí tuệ. 

3808. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã cắt đứt sự hoài nghi cũng như sự 
lưỡng lự. Bạch đắng Hữu Nhãn, Ngài đã sắp xếp Đạo Lộ cho con băng trí tuệ 
của Ngài. 

3809. Các bậc A-la-hán đã đạt đến sự thành tựu, có sáu thắng trí, có đại 
thần lực, là các bậc trí tuệ có sự du hành ở không trung ngay lập tức tháp tùng 
theo. 

3810. Có các vị Thĩnh Văn là các bậc Hữu Học đang thực hành và có các 
bậc đã trú vào Quả vị A-la-hán. Các vị Thinh Văn của Ngài nở rộ như đóa sen 
hồng vào lúc mặt trời mọc. 

3§11. Bạch đắng Hữu Nhãn, giống như đại dương là không bị suy suyên, 
không thể ước lượng, khó mà vượt qua, tương tợ như vậy, được hội đủ về trí tuệ 
Ngài là bậc vô lượng.” 

3§12. Sau khi đảnh lễ đắng Chiến Thắng của thế gian, bậc Hữu Nhãn có 
danh vọng lớn lao, trong khi lễ bái các phương tôi đã cúi mình ra đi. 

3§13. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, trong khi luân chuyền ở 
cõi này cõi khác, tôi đã hạ sanh vào bụng mẹ, có sự nhận biết, có niệm. 

3814. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi có sự nhiệt tâm, cân trọng, chứng thiền, có sự yên tịnh là hành xứ. 

3§15. Sau khi đã khăng quyết về sự nỗ lực, sau khi đã làm vui lòng bậc 
Đại Hiền Trí, tôi thường xuyên đi đó đây, tợ như mặt trăng đã được thoát khỏi 
đám mây dày đặc. 

3816. Tôi gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống tái 
sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
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3817. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường đức Phật (trước đây) ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

3818. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


3819. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3820. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Girimänanda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Girimãnanda là phần thứ bảy. 

--00ÖOO-- 
398. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamandapiya 

3821. Khi (đức Phật) Kakusandha, vị Bà-la-môn hoàn hảo đã Niết Bàn, 
tôi đã cầm lây tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 

3822. Trong khi đi đến cõi trời Đạo Lợi, tôi đạt được cung điện tối 
thượng, tôi vượt trội chư Thiên khác; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 

3823. Dầu là ban ngày hay ban đêm, trong khi đang đi kinh hành và đứng 
lại, tôi được che bởi các bông hoa salala; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 

3824. Ngay chính trong kiếp này (kê từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 

3825. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 

3826. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3827. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Salalamandapiya[14] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Salalamandapiya là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 


399. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadäyaka 


3828. Chỗ cư ngụ của tôi đã khéo được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ 
nước đã khéo được tạo lập, được líu lo bởi loài ngỗng đỏ. 


3829. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 
xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn làm 
thích ý. 

3830. (Dòng sông) chứa đầy dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiều 
loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chìm công và chìm cò cùng với những 
loài dơi và loài chim sáo, v.v... 


3831. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các 
loài ngỗng trời, các con ngỗng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các loài 
pampaka, và các con JTvamJTvaka. 

3832. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm ầm ï, có nhiều 
chim cú và loài piñgala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có ngọc ma- 
m1 và ngọc trai. 

3833. Tất cả các cây đều làm bằng vàng, được tỏa ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm. 

3834. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 
Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi. 

3835. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (đi đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh vọng lớn 
lao ấy. 

3836. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 
Chúng. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ây đã chấp nhận. 

3837. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 
Hiền Trí đã cho giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư ngụ 
của tôi. 
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3838. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: “Vào buổi sáng, đức 
Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (này). Tất cả các người hãy tụ hội lại.” 

3839. (Họ đã đáp rằng): “Việc chúng tôi sông thân cận với ngài là điều 
lợi ích cho chúng tôi, là điều đã được thành đạt tốt đẹp cho chúng tôi. Chúng tôi 
cũng sẽ thực hiện việc cúng dường đến bậc Đạo Sư, đức Phật tối thượng.” 

3840. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 
gian. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng 
lực. 

3841. Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu 
tố. Bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống ở chiếc ghế làm toàn băng vàng. 

3842. Khi ấy, đã có chiếc lọng làm toàn băng vàng ở phía trên, có những 
cái quạt quạt gió ở phía bên trong của Hội Chúng tỳ khưu. 

3843. Tôi đã làm toại ý Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống dồi 
dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 

3844. Vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian mà mọi người gọi là 
“Sumedha,” sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên lời kệ này: 

3845. “Người nào đã làm toại ý Ta và tất cả các vị này với cơm ăn nước 
uống, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3846. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám trăm 
kiếp, và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

3847. Người này sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
sẽ có chiếc lọng làm toàn bằng vàng che cho người ấy vào mọi lúc. 

3848. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

3849. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

3850. (Người này) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ rồng lên 
tiếng rồng của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa thiêu, và 
(người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.” 

3851. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 
thiêu đốt, ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 
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3852. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu việc dâng cúng mọi thứ. 

3853. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 

3854. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3855. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sabbadãyaka[ 15] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbadãyaka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
400. Ký Sự về Trưởng Lão Ajita 

3856. Sau khi đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp, đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
ngôi xuống. 

3857. Tôi đã không nhìn thấy bậc Toàn Giác (trước đây), và tôi cũng 
không được nghe lời đồn đãi. Khi ấy, tôi đi lang thang ở trong rừng, đang tìm 
kiếm thức ăn cho mình. 

3858. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có ba mươi hai hảo 
tướng. Sau khi nhìn thấy, tôi đã có ý nghĩ rằng: “Người này có tên là gì nhỉ?” 

3859. Sau khi xem xét các tướng mạo, tôi đã tưởng nhớ lại vốn hiểu biết 
của mình; bởi vì điều này tôi đã được nghe các bậc trí tuệ cao niên giảng giải 
cặn kẽ. 

3860. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Theo như lời nói ấy của họ thì người này 
sẽ là đức Phật. Có lẽ ta nên tôn trọng thì số phận của ta sẽ được sáng sủa?” 

3861. Tôi đã mau chóng đi về lại khu ân cư và đã chọn lấy dầu của cây 
madhu. Tôi đã mang theo một hũ và đã đi đến gặp đắng Nhân Ngưu. 

3862. Tôi đã cầm lấy cái chạng ba và đã dựng lên ở ngoài trời. Tôi đã 
thắp sáng cây đèn và đã đảnh lễ tám lần. 
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3863. Đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. Sau đó, 
đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất thiền vào lúc cuối đêm. 

3864. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã (trải qua) bảy ngày đêm. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cây đèn đến đức Phật. 

3865. Khi Ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả các khu rừng được tạo 
bằng hương thơm, được thâm nhuần hương thơm ở ngọn núi, đã di chuyển đến 
gần đắng Chiến Thắng. 

3866. Các loài thảo mộc mọc ở trên đất thuộc loài có hoa có hương thơm 
thì đã được trô hoa. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả đã tụ hội lại. 

3867. Cho đến các loài rồng và các loài nhân điều ở núi Hi-mã-lạp, có ý 
muốn nghe Giáo Pháp, cả hai loài ấy đã đi đến gần bên đức Phật. 

3868. VỊ Sa-môn tên Devala là bậc Thịnh Văn hàng đầu của đức Phật, 
cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đã đi đến gần bên đức Phật. 

3869. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

3870. “Người nào được tịnh tín, đã tự tay mình dâng cúng cây đèn đến 
Ta, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3871. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp, 
và sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 

(Tụng phẩm thứ mười sáu). 

3872. (Người ấy) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi sáu lần, và sẽ cai trị vương quốc rộng lớn ở trái đất bảy trăm lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện tính đếm. 

3873. Do sự dâng cúng cây đèn này, (người ấy) sẽ có Thiên nhãn. Người 
này sẽ luôn luôn nhìn thấy khoảng cách tám kosa[ 16] ở xung quanh. 

3874. Trong khi (người này) mệnh chung từ thế giới chư Thiên và đang 
đi tái sanh, sẽ có cây đèn được duy trì ban ngày luôn cả ban đêm (cho người 
này). 

3875. Khi con người có được nghiệp phước thiện đang được sanh ra, 
thành phố (ở nơi sanh ra) là rộng đến đâu thì sẽ được chói sáng đến đấy. 

3876. (Người này) đi tái sanh ở chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân 


loại, chính nhờ tám phân quả báu vê đèn của sự dâng cúng cây đèn này, sẽ 
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không ai vượt trội con người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 
đèn. 

3877. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

387§. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

3879. Sau khi đã làm vui lòng đắng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 
dòng Sakya, (người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Ajta.” 

3880. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp. Ở tại 
nơi ấy, tôi cũng có một trăm cây đèn chói sáng vào mọi thời điểm. 

3881. Các ánh sáng của tôi tỏa ra cho dù ở thế giới chư Thiên hay là nhân 
loại. Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã khởi lên niềm vui dào 
đạt. 

3882. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đâu Suất, tôi đã hạ sanh vào bụng 
mẹ. Trong khi tôi đang được sanh ra, đã có ánh sáng chan hòa. 

3883. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi đã đi đến gặp vị Bavar và đã trở thành học trò (của vị ây).[17] 

3884. Trong khi sống ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nghe về đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian. Trong lúc tầm cầu mục đích tối thượng, tôi đã đi đến gặp đẳng Hướng 
Đạo. 

3885. Đức Phật là bậc đã được rèn luyện, là bậc giúp cho (người khác) 
rèn luyện, là bậc đã vượt qua đòng nước lũ, không còn mầm mồng tái sanh. Đức 
Phật đã thuyết giảng về Niết Bàn, sự thoát khỏi tất cả khô đau. 

3886. Việc đi đến ấy của tôi đã được thành công bởi vì bậc Đại Hiền Trí 
đã được vui lòng. Tôi đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức 
Phật. 

3887. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng cây đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 
đèn. 
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3888. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sóng không còn lậu hoặc. 


3889. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3890. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão AJIta đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
Ký sự về trưởng lão Ajita là phần thứ mười. 
--00OOO-- 
Phần Tóm Lược 
VỊ Pilindivaccha, vị Sela, vị Sabbakitti, vị dâng cúng mật ong, vị có ngôi 
nhà mái nhọn, vị Bakkula, vị Girimananda, vị tên Salala, vị dâng cúng mọi thứ, 
và luôn cả vị Ajita; (tông cộng) các câu kệ đã được tính đêm ở đây gôm có năm 
trăm câu kệ và hai mươi câu thêm vào đó nữa. 
Phẩm Pilindivaccha là phâm thứ bốn mươi bốn. 
--00OOO-- 
Giờ là phần tóm lược của các phẩm 
Đóa sen hông, luôn cả vị dâng cúng sự bảo vệ, bông hoa Ummã, cùng với 
vị dâng cúng vật thơm và nước, một đóa sen hông, vị có sự suy tưởng về âm 
thanh, bông hoa mandãrava, vị đảnh lễ cội Bồ Đề, trái cây avanta, và vị 
Pilindivaccha; (tông cộng) các câu kệ đã được tính đêm là một ngàn một trăm 
và bảy mươi bôn câu kệ. 


Nhóm “Mười” từ phẩm Paduma. 
Nhóm “Một Trăm” thứ tư được đầy đủ. 
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